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* Thông tin môn học: Công khai về giảng viên giảng dạy và giảng viên hướng dẫn (nếu có) mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên của từng môn học theo các khoá học hiện hành.

	
	Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2020

TRƯỞNG KHOA
(Đã ký)

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học


Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực; Mã ngành: 7520116

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực

Ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-ĐHKTCN ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung


Cung cấp một chương trình đào tạo có tính toàn diện, hiện đại, gắn kết với thực hành, thí nghiệm chuyên sâu về kỹ thuật ô tô và xe chuyên dùng; có tính chất liên ngành cho sinh viên,ác năng đề xuất các vấn đề đề cụ thể trong thực tiễn đời sống và kỹ thuật





















































 nhằm chuẩn bị cho sự nghiệp thành công trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hội nhập quốc tế.


1.2. Mục tiêu cụ thể


 1.2.1. Phẩm chất


* Phẩm chất chính trị


Hiểu biết và có trách nhiệm: chấp hành đường lối chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ quyền lợi công dân và người lao động.


* Phẩm chất nhân văn


- Trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa hợp và cầu thị.


- Dám nghĩ, dám làm mới và biết đương đầu với rủi ro.


1.2.2. Kiến thức


- Trang bị khối kiến thức cơ sở ngành Kỹ thuật cơ khí, đảm bảo để tiếp thu tốt các kiến thức chuyên ngành cũng như cơ sở để học tập ở trình độ cao hơn;


- Trang bị đầy đủ khối lượng kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành về kỹ thuật ô tô và xe chuyên dùng như về quản lý, khai thác, kinh doanh dịch vụ, kiểm định  cũng như thiết kế trong lĩnh vực công nghệ ô tô và máy động lực;


- Phát triển năng lực quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành kỹ thuật ô tô và xe chuyên dùng;


- Định hình năng lực nghiên cứu phát triển các hệ thống của ô tô và xe chuyê dùng theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng;


          - Cập nhật kiến thức, kỹ năng sử dụng và khai thác một số phần mềm tin học ứng dụng trong thiết kế ô tô;


1.2.3. Kỹ năng


a. Kỹ năng chuyên môn


- Có khả thiết kế cải tiến, thiết kế mới các chi tiết, các cụm chi tiết của ô tô đạt tiêu chuẩn;

- Có kỹ năng sử dụng, vận hành, thử nghiệm, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như nghiên cứu, cải tiến các hệ thống của ô tô và máy động lực để nâng cao hiệu quả sử dụng;


- Có khả năng quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành kỹ thuật ô tô;


- Có khả năng sử dụng thành thạo một số phần mềm tin học ứng dụng trong lĩnh vực ô tô và máy động lực;


- Kỹ năng nhận biết, xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan lĩnh vực kỹ thuật ô tô;

 - Kỹ năng cộng tác trong các nhóm đa ngành;


- Kỹ năng giao tiếp kỹ thuật.


b. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.


Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện bản thân mình. 


c. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin:


- Sử dụng thành thạo các phần mềm tính toán, thiết kế và mô phỏng trong kỹ thuật ô tô.


- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng.


d. Kỹ năng giao tiếp


- Có năng lực hình thành lập luận logic và có sức thuyết phục; có khả năng thể hiện thiết kế kỹ thuật hay các bài thuyết trình bằng đồ họa, mô hình và tài liệu đa phương tiện; kỹ năng giao tiếp bằng văn viết, thư điện tử.


- Kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu.


e. Làm việc nhóm


Có khả năng tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng nhóm hay tham gia như những thành viên trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực trong môi trường làm việc quốc tế.


f. Ngoại ngữ


Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp  cơ bản bằng tiếng Anh trong xã hội và chuyên môn. 


II. CHUẨN ĐẦU RA


 Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể có những năng lực:


		Mã số CĐR

		Nội dung chuẩn đầu ra



		2.1. Kiến thức



		CĐR1

		Vận dụng được khối kiến thức lý luận chính trị, kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, kinh tế-xã hội,... vào cuộc sống cũng như nghề nghiệp.



		CĐR2

		Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành để hiểu được nguyên lý cơ sở trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo máy phục vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo các linh kiện phụ trợ cho lĩnh vực kỹ thuật cơ khí động lực;



		CĐR3

		Hiểu và ứng dụng kiến thức vật lý, toán học và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.



		CĐR4

		Vận dụng các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật ô tô, xe chuyên dùng như thiết kế chế tạo, cải hoán, khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa, quản lý, quản lý dịch vụ và kinh doanh...;



		CĐR5

		Phát hiện và hình thành ý tưởng xây dựng đề án và kinh doanh lĩnh vực kỹ thuật cơ khí động lực;



		2.2. Kỹ năng 



		CĐR6

		Xây dựng đề án thiết kế cải tiến, thiết kế mới các chi tiết, các cụm chi tiết của ô tô và máy động lực đạt tiêu chuẩn.



		CĐR7

		Tổ chức và sử dụng, vận hành, thử nghiệm, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như nghiên cứu, cải tiến các hệ thống trong lĩnh vực ô tô và máy động lực để nâng cao hiệu quả khai thác.



		CĐR8

		Thu thập thông tin và phân tích thi trường  ô tô và máy động lực, từ đó xây dựng đề án quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành kỹ thuật cơ khí động lực.



		CĐR9

		Ứng dụng tin học, Internet, tin học văn phòng đạt trình độ  tin học IC3 và sử dụng được các phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí động lực



		CĐR10

		Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm trong nghiên cứu thiết kế, chế tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí động lực



		CĐR11

		Sử dụng giao tiếp hiệu quả trong môi trường hội nhập quốc tế; khả năng đọc, dịch và tra cứu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài; đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc



		2.3.Thái độ 



		CĐR 12

		Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, có trách nhiệm công dân.



		CĐR13

		Có trách nhiệm, đạo đức, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong chuyên nghiệp, có tinh thần cầu tiến, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.



		CĐR14

		Có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, hành vi thái đội chuẩn mực, xử lý tình huống chuyên nghiệp



		CĐR15

		Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc; coi trọng việc học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có ý chí phấn đấu vươn lên, sắn sàng chấp nhận và thích ứng với môi trường và điều kiện làm việc.





2.4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:


Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành có thể:


1. Đảm nhận các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng kỹ thuật - công nghệ tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế, lắp ráp, sản xuất ô tô, động cơ, thiết bị thủy khí.  


2. Làm việc trong các cơ quan đăng kiểm phương tiện giao thông; các công ty vận tải, các công ty khai thác thiết bị thi công cơ giới; các nhà máy sửa chữa máy tàu thủy, tàu hỏa, các công ty lắp máy...Ngoài ra kỹ sư Cơ khí Động lực có thể tự tổ chức các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành.


3. Tư vấn, thiết kế, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực về Công nghệ ô tô; Động cơ đốt trong; Thiết bị Thủy khí; Xe máy thi công ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng liên quan đến chuyên ngành Cơ khí ô tô, Máy động lực, Cơ giới hóa xây dựng giao thông.


4. Giảng
 dạy các môn học chuyên môn về Ô tô; Động cơ; Xe máy thi công ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề có ngành liên quan.


2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:


Học xong chương trình, sinh viên có thể học tiếp chương trình cao học, nghiên cứu sinh trong nước hoặc tham gia các chương trình du học sau đại học ở nước ngoài.


III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:


		Thời gian đào tạo:

		4,5 năm



		Khối kiến thức:

		151 tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức:


		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		46 tín chỉ, chiếm 30,5%



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		105 tín chỉ, chiếm 69,5%





Trong đó:


		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		47 tín chỉ, chiếm 31,1%



		+ Khối kiến thức chuyên ngành

		29 tín chỉ, chiếm 19,2%



		+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		29 tín chỉ, chiếm 19,2 %





IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CK  ĐỘNG LỰC

		STT

		Mã số   HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết lý thuyết

		Số tiết TN, TH

		Khoa, trung tâm đảm nhiệm

		Ghi chú



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG



		1

		 BAS123

		Triết học Mác-Lênin

		3

		 

		 

		BM Lý luận Chính trị

		 



		2

		 BAS215

		Kinh tế chính trị Mác-Lênin

		2

		 

		 

		

		 



		3

		BAS305 

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		 

		 

		

		 



		4

		 BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		 

		 

		

		 



		5

		 BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		 

		 

		

		 



		6

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		 

		 

		KTCN

		 



		7

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		 

		 

		KHCB

		 



		8

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		 

		 

		

		 



		9

		BAS0205

		Giải tích 2

		3

		 

		 

		

		 



		10

		 ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		 

		 

		Quốc tế

		 



		11

		 ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		 

		 

		

		 



		12

		 ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		 

		 

		

		 



		13

		BAS111

		Vật lý 1

		3

		41

		4

		K. Cơ Bản

		TN



		14

		BAS112

		Vật lý 2

		3

		41

		4

		

		TN



		15

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		2

		 

		 

		K. KTCN

		 



		16

		 TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		 

		 

		K. Điện tử

		 



		17

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		 

		 

		TT Giáo dục Quốc phòng

		 



		18

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		19

		 

		Giáo dục thể chất tự chọn 

(chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		 

		 

		 

		 

		 



		19.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		19.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		 

		 

		 

		

		 



		20

		BAS0105

		Hóa học đại cương

		(2)

		27

		3

		K. Cơ Bản

		 



		21

		Tự chọn VH-XH-MT 

(chọn 1 trong 3 học phần)  

		2

		 

		 

		 

		 



		21.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		(2)

		 

		 

		K. Xây dựng và Môi trường

		 



		21.2

		PED101

		Logic 

		(2)

		 

		 

		K.SPKT

		 



		21.3

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		(2)

		 

		 

		

		 



		 

		 

		Tổng I

		46

		 

		 

		 

		 



		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở ngành



		22

		AUE0101

		Nhập môn về công nghệ kỹ thuật ô tô

		2

		25

		5

		K. Ô tô &MĐL

		 



		23

		MEC0204

		Cơ kỹ thuật 1

		2

		30

		 

		

		 



		24

		MEC205

		Cơ kỹ thuật 2

		2

		30

		 

		

		 



		25

		 MEC306

		Chi tiết máy

		3

		 

		 

		K. Cơ khí

		 



		26

		 MEC0351

		Nguyên lý máy

		2

		 

		 

		

		 



		27

		 MEC0106

		Hình họa và vẽ kỹ thuật

		3

		 

		 

		

		 



		28

		MEC0110

		Vẽ kỹ thuật cơ khí và Auto CAD

		3

		 

		 

		

		 



		29

		BAS204

		Kỹ thuật nhiệt

		2

		25

		5

		K. Ô tô &MĐL

		 



		30

		BAS203

		Kỹ thuật thủy khí

		2

		25

		5

		

		 



		31

		 MEC203

		Cơ học vật liệu

		3

		 

		 

		K.Cơ khí

		 



		32

		ELE0205 

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		 

		 

		K. Điện

		 



		33

		 MEC318

		Dung sai và đo lường

		3

		 

		 

		K. Cơ khí

		 



		34

		 MEC0363

		Cơ sở công nghệ chế tạo máy

		3

		 

		 

		

		 



		35

		 MEC0350

		Đồ án chi tiết máy

		2

		 

		 

		

		 



		36

		 MEC304

		Vật liệu kỹ thuật

		3

		 

		 

		

		 



		37

		MEC0345

		Các PP gia công không phoi

		3

		 

		 

		

		 



		38

		AUE201

		Cấu tạo động cơ đốt trong

		3

		40

		5

		K. Ô tô &MĐL

		 



		39

		AUE0226

		Cấu tạo ô tô

		3

		40

		5

		

		 



		 

		 

		Tổng

		47

		 

		 

		 

		 





		2. Khối kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực 

		 

		 



		40

		AUE0319

		Lý thuyết ô tô 

		3

		40

		5

		K. Ô tô &MĐL

		TN+BTL



		41

		AUE0321

		Lý thuyết động cơ đốt trong

		3

		40

		5

		

		TN



		42

		AUE0428

		Tính toán thiết kế ô tô

		2

		30

		 

		

		 



		43

		AUE0322

		Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		2

		25

		5

		

		TH



		44

		AUE0320

		Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 

		3

		40

		5

		

		TH



		45

		AUE417

		Đồ án ô tô

		1

		15

		 

		

		 



		46

		AUE0429

		Hệ thống thủy lực - khí nén trên ô tô

		2

		25

		5

		

		TH



		47

		AUE0430

		CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô

		3

		30

		30

		

		TH



		48

		AUE0431

		Kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai

		2

		25

		5

		

		TH



		49

		AUE419

		Kỹ thuật ô tô chuyên dùng

		2

		30

		 

		

		 



		50

		AUE453

		Tính toán thiết kế động cơ đốt trong

		2

		30

		

		

		



		51

		AUE4111

		Công nghệ lắp ráp trên ô tô

		2

		30

		

		

		



		52

		Tự chọn liên ngành 


(chọn 1 trong 9 học phần)

		2

		 

		 

		 

		 



		52.1

		AUE0407

		Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		(2)

		25

		5

		K. Ô tô &MĐL

		TH



		52.2

		AUE405

		Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường

		(2)

		25

		5

		

		TH



		52.3

		AUE4110

		 Ô tô sử dụng năng lượng mới

		(2)

		25

		5

		

		TH



		52.4

		AUE418

		Khung vỏ ô tô

		(2)

		25

		5

		

		TH



		52.5

		AUE4112

		Kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô

		(2)

		25

		5

		

		TH



		52.6

		AUE0435

		Dao động và ổn định hướng của ô tô

		(2)

		25

		5

		

		TH



		52.7

		AUE403

		Hệ thống phun nhiên liệu

		(2)

		25

		5

		

		TH



		52.8

		AUE512

		Tăng áp cho ĐCĐT

		(2)

		25

		5

		

		TN



		52.9

		AUE408

		Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn 

		(2)

		25

		5

		

		TN



		 

		 

		Tổng

		29

		 

		 

		 

		 



		3. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp



		53

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		 

		45

		TT Thực nghiệm

		TH



		54

		AUE0441

		Thực hành kỹ thuật chẩn đoán ô tô

		2

		

		30

		TT. TH-TN Ô tô- Khoa KT Ô tô & MĐL

		TH



		55

		AUE0432

		Thực tập công nhân kỹ thuật cơ khí động lực

		3

		 

		45

		

		TH



		56

		AUE0317

		Kỹ thuật lái xe ô tô

		2

		 

		30

		

		TH



		57

		AUE0433

		Thực hành chuyên sâu ô tô

		3

		 

		45

		

		TH



		58

		AUE0434

		Thực hành chuyên sâu điện và chẩn đoán ô tô

		3

		 

		45

		

		TH



		59

		LAB0424

		Thí nghiệm động cơ -ô tô

		1

		 

		15

		

		TH



		60

		AUE0501

		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực

		5

		 

		75

		DN ngoài

		TH



		

		

		

		

		

		

		

		



		61

		AUE0502

		ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

		7

		 

		 

		K. Ô tô &MĐL

		 



		 

		 

		Tổng

		29

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Cộng I + II

		151

		 

		 

		 

		 





V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CK ĐỘNG LỰC

HỌC KỲ 1


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		AUE0101

		Nhập môn về công nghệ kỹ thuật Ô tô

		2

		5

		TH



		2

		BAS123

		Triết học Mác - Lênin

		3

		

		



		3

		MEC0106

		Hình họa và vẽ kỹ thuật

		3

		

		



		4

		ENG112

		Tiếng Anh 1 

		3

		

		



		5

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		 

		



		6

		BAS111

		Vật lý 1

		3

		4

		TN



		7

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		

		

		



		8

		

		Khối kiến thức tự chọn VH-XH-MT     
(chọn 1 trong 3 học phần)

		2

		

		



		8.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		(2) 

		

		



		8.2

		PED101

		Logic 

		(2)  

		

		



		8.3

		 PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		(2)  

		

		



		

		

		Tổng 

		18

		 

		





HỌC KỲ 2


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		

		



		2

		MEC0110

		Vẽ kỹ thuật cơ khí và Auto CAD

		3

		

		



		3

		MEC0204

		Cơ kỹ thuật 1

		2

		

		



		4

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		

		



		5

		BAS112

		Vật lý 2

		3

		4

		TN



		6

		

		Giáo dục quốc phòng

		

		

		



		7

		 

		Giáo dục thể chất tự chọn 

(chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		

		

		



		7.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		

		



		7.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		

		

		



		

		

		Tổng 

		15

		 

		





HỌC KỲ 3


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		AUE201

		Cấu tạo động cơ đốt trong

		3

		5

		TH



		2

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		

		



		3

		BAS204

		Kỹ thuật nhiệt

		2

		5

		TN



		4

		MEC205

		Cơ kỹ thuật 2

		2

		

		



		5

		 MEC304

		Vật liệu kỹ thuật

		3

		

		



		6

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác- Lênin

		2

		

		



		7

		ELE0205

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		

		



		

		

		Tổng 

		18

		 

		





HỌC KỲ 4


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		MEC306

		Chi tiết máy 

		3

		

		



		2

		AUE0226

		Cấu tạo ô tô 

		3

		5

		TH



		3

		MEC0363

		Cơ sở công nghệ chế tạo máy

		3

		

		



		4

		MEC0345

		Các phương pháp gia công không phoi

		3

		

		



		5

		MEC318

		Dung sai và đo lường

		3

		

		



		6

		BAS305 

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		

		



		7

		BAS0205

		Giải tích 2

		3

		

		



		

		

		Tổng 

		20

		 

		





HỌC KỲ 5


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		MEC0351

		Nguyên lý máy

		2

		

		



		2

		AUE0319

		Lý thuyết ô tô

		3

		5

		TN+BTL



		3

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		2

		

		



		4

		AUE0320

		Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

		3

		5

		TH



		5

		BAS217

		Lịch sử đảng công sản Việt Nam

		2

		

		



		6

		BAS203

		Kỹ thuật thủy khí

		2

		5

		TN



		7

		BAS0105

		Hóa học đại cương

		2

		3

		TN



		

		

		Tổng 

		16

		 

		





HỌC KỲ 6

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		 MEC203

		Cơ học vật liệu

		3

		

		



		2

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		 

		



		3

		 TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		 

		



		4

		AUE0317

		Kỹ thuật lái xe ô tô

		2

		30

		TH



		5

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		45

		TH



		6

		AUE0321

		Lý thuyết  động cơ đốt trong

		3

		5

		TN



		7

		AUE0322

		Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		2

		5

		TN



		

		

		Tổng 

		18

		

		





HỌC KỲ 7


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		AUE0429

		Hệ thống thủy lực- khí nén trên ô tô

		2

		5

		TH



		2

		AUE0434

		Thực hành chuyên sâu điện và chẩn đoán ô tô

		3

		45

		TH



		3

		AUE0431

		Kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai

		2

		5

		TH



		4

		AUE0433

		Thực hành chuyên sâu ô tô

		3

		45

		TH



		5

		AUE0428

		Tính toán thiết kế ô tô

		2

		

		



		6

		 BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		

		



		7

		 MEC0350

		Đồ án chi tiết máy

		2

		

		



		8

		AUE4111

		Công nghệ lắp ráp trên ô tô

		2

		

		



		

		

		Tổng 

		18

		

		





HỌC KỲ 8


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		AUE417

		Đồ án  ô tô

		1

		5

		TH



		2

		AUE419

		Kỹ thuật ô tô chuyên dùng

		2

		 

		



		3

		AUE0430

		CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô

		3

		30

		TH



		4

		AUE0432

		Thực tập công nhân kỹ thuật cơ khí động lực

		3

		45

		TH



		5

		LAB0424

		Thí nghiệm động cơ -ô tô

		1

		15

		TN



		6

		AUE453

		Tính toán thiết kế động cơ đốt trong

		2

		

		



		7

		AUE0441

		Thực hành kỹ thuật chẩn đoán ô tô

		2

		30

		TH



		8

		

		Phần tự chọn liên ngành 


(chọn 1 trong 9 HP)

		2

		

		



		8.1

		AUE0407

		Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		(2)

		5

		TH



		8.2

		AUE405

		Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường

		(2)

		5

		TH



		8.3

		AUE4110

		 Ô tô sử dụng năng lượng mới

		(2)

		5

		TH



		8.4

		AUE418

		Khung vỏ ô tô

		(2)

		5

		TH



		8.5

		AUE4112

		Kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô

		(2)

		5

		TH



		8.6

		AUE0435

		Dao động và ổn định hướng của ô tô

		(2)

		5

		TH



		8.7

		AUE403

		Hệ thống phun nhiên liệu

		(2)

		5

		TH



		8.8

		AUE512

		Tăng áp cho ĐCĐT

		(2)

		5

		TH



		8.9

		AUE408

		Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn 

		(2)

		5

		TH



		

		

		Tổng

		16

		

		





HỌC KỲ 9


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		AUE0501

		TTTN chuyên ngành Kỹ thuật CK động lực

		5

		75

		



		2

		AUE0502

		ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật CK động lực

		7

		 

		 



		

		

		Tổng

		12

		

		





VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN


1. Triết học  Mác – Lênin     
                                                                              3TC


Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.


2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin
                                                                  2TC


Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:


Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.


3. Chủ nghĩa xã hội khoa học





    
       2TC


Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.


4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam




     
       2TC


Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


5. Tư tưởng Hồ Chí Minh




      

      2TC


Nội dung học phần bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các học phần tiên quyết gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

6. Pháp luật đại cương                                                                                          2 TC


Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.


7. Đại số tuyến tính







       2TC


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.


8. Giải tích 1                                                                                                            4TC 


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực; giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số; tích phân; chuỗi,  là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.


9. Giải tích 2
                                                                                                       3TC


Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, đạo hàm theo hướng, cực trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến; khái niệm, cách tính và các ứng dụng của tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt; phương trình vi phân, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật.

10. Tiếng Anh 1                                                                                                   3 TC


Học phần Tiếng Anh 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.


Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2.


11. Tiếng Anh  2                                                                                                  3 TC


Học phần Tiếng Anh 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... ở trình độ A2


 Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở trình độ A2.


12. Tiếng Anh 3






                  3 TC  


Học phần Tiếng Anh 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...


Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ đầu của trình độ B1.

13. Vật lý 1                                                                                                              3 TC


Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng, cơ năng, lực... Vận dung để khảo sát các dạng chuyển động của vật rắn; khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến các loại dao động cơ học, sóng cơ (dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức); khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến hệ nhiệt động (các thông số trạng thái, các quá trình thay đổi trạng thái, các nguyên lý của nhiệt động lực học…)

14. Vật lý 2                                                                                                              3 TC


Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…); một số kiến thức về cơ học tương đối (phép biến đổi Lorentz, động lực học tương đối…); một số kiến thức về lý thuyết lượng tử (Thuyết photon, hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton…). Vận dụng các kiến thức để giải thích các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi, cơ học tương đối, lượng tử ánh sáng. 


15.  Quản trị doanh nghiệp CN                                                                            2 TC


Học phần Quản trị doanh nghiệp công nghiệp là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: một số nguyên lý của kinh tế học và cách thức vận hành của nền kinh tế qua cán cân cung-cầu; ngành công nghiệp và các đặc trưng của doanh nghiệp công nghiệp; nhà quản trị và các chức năng quản trị; một số lĩnh vực quản trị đặc thù trong doanh nghiệp công nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu biết hơn về các vấn đề kinh tế xã hội cũng như được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.


16. Tin học trong kỹ thuật                                                                                   3 TC


Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...


17. Giáo dục quốc phòng


18. Giáo dục thể chất bắt buộc


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.


19. Giáo dục thể chất tự chọn


19.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản


Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của từng nội dung môn học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

19.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao


Trên cơ sở là các kiến thức đã được trang bị trong nội dung môn cầu lông 1, cầu lông 2 ôn tập, đào sâu và mở rộng các kiến thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu cầu lông để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể tiến hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần.


20.  Hóa học đại cương                                                                                          2 TC


Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về cơ sở lý thuyết hóa học như: Năng lượng và phản ứng hóa học; Cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, cân bằng pha(trong hệ một cấu tử); Tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tó ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng; Dung dịch và tính chất của dung dịch; Kiến thức về điện hóa học: Quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng và ngược lại, sự biến đổi hóa học trên bề mặt. Vận dụng để xác định được năng lượng của phản ứng hóa học, giải thích được các qui luật điều khiển sự trao đổi năng lượng, đặc biệt những qui luật có liên quan đến các biến đổi nhiệt năng thành các dạng năng lượng khác.


21. Tự chọn VH - XH – MT 
                                                                               2TC


21.1. Môi trường và Con người                                                             
       2TC

Học phần Môi trường và con người bao gồm những nội dung kiến thức sau: Sự hình thành Trái đất; Lịch sử Trái đất và các dạng sống; Con người với tài nguyên thiên nhiên;  Sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí cũng như các vấn đề ô nhiễm môi trường chính đối với một số ngành sản xuất công nghiệp điển hình (như ngành sản xuất giấy, ngành luyện kim, ngành chế biến thực phẩm…).


21.2. Logic                                                                                               
       2TC

Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Logic học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy. Logic học giúp phát triển tư duy chính xác, thông minh. 


Học phần trang bị kiến thức về tư duy và các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ) để hình thành và phát triển năng lực tư duy logic, khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.


21.3. Giao tiếp kỹ thuật 


  
  

                    2TC

Giao tiếp kỹ thuật là học phần thuộc khối kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần cung cấp các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp sinh viên (SV) kỹ thuật tổ chức tốt quá trình học tập, rèn luyện ở bậc đại học và định hướng cho SV trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nội dung chính của học phần gồm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng nghe, ghi chép; Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết (viết thư trao đổi công việc, email, CV, bản ghi nhớ, viết báo cáo khoa học, đề cương, đề án, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đồ án...); và kỹ năng phỏng vấn, xin việc.


22. Nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô                                                                2 TC


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến ngành ô tô, kiến thức tổng quan về ô tô, cách tra cứu thông tin liên quan, giúp cho sinh viên hiểu biết về công việc sẽ làm sau khi tốt nghiệp nhằm nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần học tập. Đồng thời qua học phần này giúp sinh viên nắm được tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước và ngoài nước.


23. Cơ kỹ thuật 1                                                                                                     2TC  


    Gồm các kiến thức lý thuyết về tĩnh học: giới thiệu về tĩnh học, các phép tính cơ bản đối với hệ lực, thu gọn hệ lực, cân bằng của vật rắn trong không gian hai chiều và ba chiều, lực ma sát Colomb, tâm và mô men quán tính diện tích.


24. Cơ kỹ thuật 2                                                                                                     2TC


    Gồm các kiến thức lý thuyết về động lực học: giới thiệu về động lực học, động học chất điểm và vật rắn, các phương pháp giải quyết vấn đề về chuyển động  của chất điểm và vật rắn phẳng (phương pháp Lực – khối lượng – gia tốc, phương pháp công - năng lượng), phương trình Lagrange.


25. Chi tiết máy                                                                                                      3 TC


Học phần Chi tiết máy cung cấp các kiến thức về những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và chi tiết máy, bao gồm:  


+ Các yêu cầu cơ bản đối với máy và chi tiết máy.


+ Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá khả năng làm việc của chi tiết máy.


+ Sơ lược về độ tin cậy, tính công nghệ, tính kinh tế và lựa chọn vật liệu chi tiết máy.


+ Vai trò, vị trí của hệ dẫn động trong các thiết bị, dây chuyền.


+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách tính toán thiết kế hợp lý các chi tiết máy thông dụng trong hệ dẫn động cơ khí (các bộ truyền cơ khí, các tiết máy đỡ nối và các mối ghép).


26. Nguyên lý máy                                                                                                 2 TC


Học phần Nguyên lý máy cung cấp kiến thức và kỹ năng ứng dụng lý thuyết máy và cơ cấu để giải quyết các vấn đề hình học, động học và lực bao gồm: cấu trúc, động học (vị trí, chuyển vị, vận tốc, gia tốc), động lực học của cơ cấu và máy. Từ đó, sinh viên có thể tổng hợp (thiết kế) các cơ cấu và máy mới.


27. Hình họa và Vẽ kỹ thuật                                                                                 3 TC


Học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật cung cấp các kiến thức về:


+ Những tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Các phép chiếu; Đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và của các khối hình học; Giao của mặt phẳng với các mặt và giao của 2 mặt.


+ Các hình biểu diễn của vật thể (hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, hình trích).


+ Cách tìm hình chiếu thứ 3 từ 2 hình chiếu cho trước; Cách vẽ các hình chiếu của vật thể; Cách lập bản vẽ và cách đọc hiểu bản vẽ của vật thể.


28. Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD                                                                    3 TC


Học phần Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD cung cấp những nội dung kiến thức sau đây:


+ Cách ứng dụng phần mềm AutoCAD để thiết lập các bản vẽ kỹ thuật.


+ Cách vẽ quy ước một số loại chi tiết cơ khí như: các chi tiết có ren, then hoa, bánh răng; Các mối ghép và một số bộ truyền ...


+ Cách lập và đọc các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp cơ khí; Cách vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp.


29. Kỹ thuật nhiệt 






                 2TC


Giới thiệu các kiến thức cơ bản về nhiệt động học, truyền nhiệt và ứng dụng các kiến thức này vào việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động của một số thiết bị nhiệt.


30. Kỹ thuật thủy khí                                                                                             2TC


Gồm các kiến thức cơ bản về cơ học chất lỏng trong kỹ thuật: các tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng, thủy tĩnh học; cơ sở thủy động học, năng lượng trong dòng chảy ổn định, lực tác dụng lên vật chìm, phân tích  thứ nguyên và tương tự, dòng chảy qua lỗ và vòi.


  31. Cơ học vật  liệu                                                                                              3 TC


Học phần Cơ học vật liệu cung cấp các kiến thức về kỹ năng tính toán, thiết kế kết cấu trong kỹ thuật: 


+ Nghiên cứu nội lực, ứng suất, biến dạng và chuyển vị. 


+ Các trường hợp chịu lực đơn giản như kéo, nén, uốn, xoắn.


+ Trạng thái chịu lực tổ hợp.


+ Đánh giá ứng suất biến dạng phá hỏng và ổn định để thiết kế kết cấu.


32. Kỹ thuật điện đại cương                                                                                 3 TC


Môn học này cung cấp kiến thức tổng quan về kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện; kiến thức lý thuyết và phương pháp tính toán các bài toán mạch điện tuyến tính với dòng hình sin, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha; kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các bài toán của các loại máy điện như: máy biến áp, máy điện không đồng bộ; Kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các mạch điện tử cơ bản.


33. Dung sai và đo lường                                                                                       3 TC


Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về: tính đổi lẫn chức năng; dung sai và lắp ghép; độ chính xác gia công của các yếu tố hình học; dung sai lắp ghép trụ trơn, dung sai một số mối ghép đặc biệt và truyền động bánh răng. Chuỗi kích thước, cơ sở kỹ thuật đo, đo các thông số hình học của chi tiết máy, xử lý kết quả đo trong chế tạo máy.


34. Cơ sở Công nghệ chế tạo máy                                                                       3 TC


Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cốt lõi về công nghệ chế tạo máy, bao gồm: Các khái niệm và định nghĩa về quá trình sản xuất; công nghệ và công nghệ chế tạo máy; độ chính xác khi gia công cơ; vấn đề chuẩn trong gia công cơ; khả năng và đặc trưng công nghệ của các phương pháp gia công cắt gọt.


35. Đồ án chi tiết máy                                                                                            2 TC


Đồ án Chi tiết máy giúp sinh viên biết cách: 


+ Thiết lập các sơ đồ hệ dẫn động cơ khí phù hợp với yêu cầu.


+ Tính toán lựa chọn động cơ cho hệ.


+ Thiết kế hợp lý hệ dẫn động - bao gồm: Thiết kế các bộ truyền cơ khí (bộ truyền bánh răng, trục vít bánh vít, đai, xích...), thiết kế các chi tiết máy đỡ nối (trục, ổ, khớp nối, then), thiết kế vỏ hộp. 


+ Xác định chế độ bôi trơn các CTM trong hệ.


+ Xây dựng bản vẽ lắp, xác định chế độ lắp phù hợp, yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ lắp.


+ Xây dựng bản vẽ chế tạo và xác định yêu cầu kỹ thuật, dung sai chế tạo cho CTM.


36. Vật liệu kỹ thuật                                                                                              3 TC


Học phần Vật liệu kỹ thuật giới thiệu kiến thức cơ sở về vật liệu, phương pháp làm thay đổi tổ chức, tính chất của vật liệu và ứng dụng của vật liệu trong lĩnh vực cơ khí. Nội dung gồm:


- Cấu trúc tinh thể và sự hình thành tổ chức của kim loại;


- Hợp kim và giản đồ trạng thái;


- Các đặc trưng cơ tính của vật liệu;


- Công nghệ nhiệt luyện thép;


- Hóa bền bề mặt thép;


- Các loại thép, gang và ứng dụng;


- Vật liệu khác: Hợp kim màu, polyme, ceramic…


37. Các phương pháp gia công không phoi                                                         3 TC


Học phần Các phương pháp gia công không phoi cung cấp kiến thức của các phương pháp gia công không phoi cơ bản như: Đúc; Gia công áp lực; Hàn và cắt kim loại; luyện kim bột. Nội dung gồm:


- Sản xuất đúc;


- Gia công kim loại bằng áp lực;


- Công nghệ hàn và cắt kim loại;


- Công nghệ luyện kim bột.


 38. Cấu tạo động cơ đốt trong                                                                              3TC


Cấu tạo động cơ đốt trong là môn học đầu tiên của sinh viên chuyên ngành ô tô, môn học này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong kiểu piston, nguyên lý làm việc và đặc điểm cấu tạo của các hệ thống trên động cơ.


39. Cấu tạo ô tô                                                                                                       3TC


Học phần Cấu tạo Ô tô cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về: khái niệm về ô tô, kết cấu ly hợp, hộp số, truyền động vô cấp, truyền động các đăng, cầu chủ động, hệ thống phanh ôtô, hệ thống lái của ôtô, hệ thống treo ôtô.


40. Lý thuyết ô tô                                                                                                   3TC


Lý thuyết ô tô là môn học khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về động lực học ô tô, như tính chuyển động, tính kéo, tính ổn định hướng chuyển động, tính an toàn và tiện nghi của ô tô khi xe hoạt động. 


41. Lý thuyết động cơ đốt trong                                                                            3TC


Lý thuyết động cơ đốt trong là môn khoa học chuyên ngành nghiên cứu tính toán các quá trình nhiệt động, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của động cơ đốt trong. Trên cơ sở đó nghiên cứu xây dựng các đường đặc tính của động cơ đốt trong.


42. Tính toán thiết kế ô tô                                                                                      2TC


Học phần Tính toán thiết kế ô tô-máy kéo cung cấp những kiến thức về: Chế độ tải trọng tác dụng lên ôtô; thiết kế, tính toán và kiểm nghiệm các bộ phận và chi tiết của ô tô gồm: ly hợp, hộp số, các đăng, cầu chủ động, cầu dẫn hướng, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống treo, khung vỏ.

43. Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô                                                       2TC


Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô có vị trí quan trọng trong chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Dựa trên kiến thức hiểu biết ban đầu về cấu tạo động cơ đốt trong và cấu tạo ô tô , học phần sẽ trang bị kiến thức cơ bản về kiểm định chất lượng, chẩn đoán trạng thái làm việc, bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa các hệ thống trên động cơ và ô tô.

44. Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô                                              3TC


Học phần trang bị điện và điều khiển tự động trên ô tô - máy kéo sẽ được giảng dạy cho sinh viên theo các nội dung sau: Hệ thống cung cấp điện; hệ thống dánh lửa; hệ thống khởi động; hệ thống thông tin đo lường, kiểm tra và theo dõi; hệ chiếu sáng và đèn tín hiệu; hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình; hệ thống tự động điều khiển gầm ô tô; hệ thống các thiết bị phục vụ và cải thiện tiện nghi.


45. Đồ án ô tô                                                                                                           1TC


Tổng quan về chi tiết, bộ phận của ô tô theo nội dung đề tài; tính toán các yếu tố tác động đến chi tiết, bộ phận của ô tô; tính toán thiết kế hay kiểm nghiệm bền các chi tiết, bộ phận của ô tô; kết luận.


46. Hệ thống thủy lực khí nén trên ô tô                                                                2TC


Học phần cung cấp những kiến thức sau đây: tổng quan về máy thuỷ lực và truyền động thuỷ lực; máy thuỷ lực thể tích; các đặc tính của bơm và động cơ thuỷ lực; cơ cấu điều khiển và các phần tử trung gian trong truyền động thể tích; truyền động thuỷ lực thể tích; máy cánh dẫn; truyền đông thuỷ cơ và các sơ đồ truyền động thủy lực ứng dụng trên ô tô.


47. CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô                                                    3TC



Học phần cung cấp cho sinh viên khoa học nghiên cứu ứng dụng máy tính hỗ trợ trong thiết kế trong sản xuất ô tô. Học phần cung cấp kiến thức để vận dụng phần mềm máy tính như CAD/CAE cũng như công nghệ gia công số trong sản xuất các linh kiện của ô tô.

48. Kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai                                                                            2TC


Học phần cung cấp những kiến thức sau đây: tổng quan về ô tô điện và ô tô lai điện; ô nhiễm môi trường do động cơ đốt trong; nguồn động lực mới; kết cấu ô tô điện cũng như kết cấu ô tô lai điện. Ngoài ra sinh viên vận dụng kiến thức học phần phân tích, đánh giá tính năng lượng, tính kinh tế của loại ô tô điện và ô tô lai điện.


49. Kỹ thuật ô tô chuyên dùng                                                                              2 TC                                                        


Kỹ thuật ô tô chuyên dùng là môn khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về kết cấu chuyên dùng. Trên cơ sở đó tiến hành phân tích đặc tính kết cấu của các loại xe chuyên dùng.

50.Công nghệ lắp ráp ô tô                                                                                     2TC


Học phần công nghệ ô tô sẽ được giảng dạy cho sinh viên theo các nội dung sau: giới thiệu tổng quan về công nghệ lắp rắp ô tô; dây chuyền công nghệ lắp ráp ô tô; thiết kế qui trình công nghệ lắp ráp ôtô; thiết kế đồ gá cho dây truyền lắp ráp ô tô; phương pháp thiết kế qui trình công nghệ sơn; kiểm định sản phẩm sau lắp ráp.


51. Tính toán thiết kế động cơ đốt trong                                                             2TC


Tính toán thiết kế động cơ đốt trong là môn học khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về tính toán bền các chi tiết, hệ thống trong động cơ đốt trong; từ đó hình thành phương pháp tư duy và phương pháp luận trong việc tính toán thiết kế các vấn đề liên quan đến động cơ đốt trong.

52. Tự chọn liên ngành                                                                                          2 TC                                                        


52.1 Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô                                                         2TC


Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô là môn học khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, như bảo dưỡng – sửa chữa động cơ đốt trong, bảo dưỡng – sửa chữa khung gầm ô tô và bảo dưỡng – sửa chữa hệ thống điện - điện tử ô tô, ....


52.2. Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường                                                                2TC


Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường là môn khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về khí xả và ô nhiễm môi trường do động cơ đốt trong gây ra.


52.3. Ô tô sử dụng năng lượng mới                                                                        2TC


Học phần ô tô sử dụng năng lượng mới sẽ được giảng dạy cho sinh viên theo các nội dung sau: Tổng quan về ô tô sử dụng nhiên liệu mới; nhiên liệu thay thế; pin nhiên liệu; ô tô điện và ô tô Hybrid.


52.4. Khung vỏ ô tô                                                                                                 2TC


Khung vỏ ô tô là môn khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về kết cấu khung vỏ ô tô, phương pháp bố trí chung người lái và hành khách trên xe. Trên cơ sở đó tiến hành phân tích đặc tính kết cấu thông qua các bài toán va chạm, bố trí tiện nghi trên xe và  đưa ra các giải pháp về kết cấu đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách.


52.5. Kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô                                                                 2TC


Học phần kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô sẽ được giảng dạy cho sinh viên theo các nội dung sau: giới thiệu tổng quan về thiết kế tiên tiến trên ô tô; Giới thiệu phần tử hữu hạn trong thiết Ô tô; phương pháp tối ưu kết cấu ô tô; thiết kế sản phẩm 3D bằng phần mềm Pro/Enginer; giới thiệu về CAM; phân tích kết cấu thiết kế và tối ưu bằng CAE; phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.


52.6. Dao động và ổn định hướng của ô tô                                                            2TC


Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về dao động và ổn định hướng của ô tô và xe chuyên dùng. Từ đó sinh viên có thế thiết lập mô hình vật lý và mô hình toán của hệ thống động lực của ô tô. Ngoài ra sinh viên có đánh giá ảnh hưởng của thông số động lực học của hệ thống của ô tô đến dao động và ổn định hướng thông qua hàm mục tiêu.  


52.7. Hệ thống phun nhiên liệu                                                                               2TC


Hệ thống phun xăng điện tử có vị trí bổ trợ trong hệ thống học phần đào tạo chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô. Dựa trên kiến thức hiểu biết về hệ thống động cơ đốt trong (được trang bị ở học phần cấu tạo động cơ đốt trong), học phần sẽ trang bị những kiến thức sâu về hệ thống phun nhiên liệu điện tử nhằm tăng công suất động cơ và giảm ô nhiễm môi trường. 


52.8. Tăng áp cho ĐCĐT                                                                                       2TC


Tăng áp cho động cơ đôt trong là môn khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tăng áp trong động cơ đốt trong, nguyên lý làm việc của bộ tua bin – máy nén cũng như những kiến thức cần thiết để phối kết hợp cụm tua bin – máy nén với động cơ đốt trong đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra bên cạnh đề đến việc phân tích quá trình phối hợp, học phần này còn đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến tính năng tăng áp như: làm mát khí tăng áp, các biện pháp cải thiện tính năng gia tốc và đặc tính mô men của động cơ tăng áp bằng TB-MN,….


52.9. Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn                                                                      2TC


Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn là môn khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nhiên liệu sử dụng cho động cơ đốt trong và dầu mỡ bôi trơn cho các hệ thống của ô tô. Trên cơ sở đó sinh viên tiến hành nghiên cứu nhiên liệu thay thế cho các nhiên liệu có nguồn gốc dầu mỏ nhằm giảm ô nhiễm môi trường.

53. Thực tập cơ sở                                                                                                   3TC                                         

Học phần Thực tập cơ sở bao gồm những nội dung kiến thức cơ bản sau đây: Sinh viên tìm hiểu những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật an toàn thông qua các ban nghề: Rèn, gò – hàn, đúc, nguội; đo lường và khí cụ điện, lắp ráp một số mạch điện thông dụng; giới thiệu gia công cắt gọt….

54.Thực hành kỹ thuật chẩn đoán ô tô                                                                 2TC


Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong kỹ thuật chẩn đoán ô tô thông qua các thiết bị chẩn đoán hiện đại.


55. Thực tập công nhân kỹ thuật cơ khí động lực                                               3TC


Được thực hiện tại các doanh nghiệp, tập đoàn, nhà máy, xí nghiệp ô tô và máy động lực, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các cán bộ kỹ thuật tại cơ sở thực tập và giáo viên. Sinh viên thực hiện tháo lắp, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa tại cơ sở sản xuất như: thực tập phần động cơ; khung gầm ô tô; hệ thống điện điện tử và điều khiển ô tô; các hệ thống khác. Ngoài ra còn tìm hiểu các hoạt động quản lý, điều hành của sơ sở thực tập.

56. Kỹ thuật lái xe ô tô                                                                                           2TC


Học học phần kỹ thuật lái xe ô tô trang bị cho sinh viên chuyên ngành ô tô những kiến thức cơ bản luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn, sinh viên được thực hành trên xe và thực hành lái xe trong khuôn viên quy định. Những kiến thức này giúp cho sinh viên thi chứng chỉ sát hạch lái xe tại các trung tâm  sát hạch lái xe có thẩm quyền một cách dễ dàng và trang bị kiến thức ban đầu để các học các học phần chuyên ngành tiếp theo.

57. Thực hành chuyên sâu ô tô                                                                             3TC


Học phân thực hành chuyên sâu ô tô trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về từ động cơ đốt trong, kết cấu khung gầm ô tô đến chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô thông qua các bài thực hành. Ngoài ra học phần trang bị sinh viên có khả năng thực hành chuyên sâu lĩnh vực điện và điều khiển tự động trên ô tô. 


58. Thực hành chuyên sâu điện và chẩn đoán ô tô                                              3TC


Học phân thực hành chuyên sâu ô tô trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về từ điện động cơ, điện –điện tử thân xe ô tô đến chẩn đoán, chẩn đoán bằng máy, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô thông qua các bài thực hành. Ngoài ra học phần trang bị sinh viên có khả năng thực hành chuyên sâu lĩnh vực điện và điều khiển tự động trên ô tô . 


59. Thí nghiệm động cơ và ô tô                                                                             1TC


Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức  về đo, phân tích và đánh giá chất lượng hoặc phát hiện các ưu nhược điểm kết cấu tổng thành, hệ thống, và toàn bộ động cơ đốt trong - ô tô thông qua kết quả thí nghiệm. Qua đó sinh viên sẽ nắm chắc hơn về lý thuyết động cơ đốt trong - ô tô và có thể đề xuất các giải pháp kỹ thuật cải tiến các kết cấu, hệ thống của động cơ đốt trong - ô tô.


60.  Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực                      5TC


Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ hướng dẫn của cơ sở thực tập cùng với sự giúp đỡ của cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân trực tiếp sản xuất, giáo viên hướng dẫn của nhà trường. Nội dung chính bao gồm: nghiên cứu kỹ thuật chuyên ngành và quản lý, điều hành của cơ sở thực tập;


61. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực                            7TC


- Có khả năng tổng hợp và vận dụng toàn bộ kiến thức các môn học trong chương trình, kết hợp với thực tế để thực hiện việc thiết kế mới, thiết kế cải tạo hoặc kiểm nghiệm một chi tiết, một bộ phận hay một động cơ, ô tô mà thực tiễn đang đặt ra.


- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và khoa học
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 19: NHẬP MÔN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Ô TÔ

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

- Tên tiếng Anh: Introduction to Automotive Engineering Technology

- Mã học phần: AUE 0101

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 18 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 3 tiết

· Thảo luận, thuyết trình          : 2 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 5 tiết (=10 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Chương trình học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô; Tổng quát về ô tô; Tình hình phát triển của công nghệ ô tô và Thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về chương trình đào tạo của mình.

- Vận dụng được những kiến thức tổng quát về công nghệ kỹ thuật ô tô.

- Phân tích được xu hướng phát triển của ngành ô tô trong nước và thế giới.

- Đánh giá được nhu cầu và chất lượng của nguồn nhân lực ngành ô tô.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Sử dụng được những kiến thức học phần này để định hướng chiến thuật học tập và trang bị hành trang cho bản thân mình trong quá trình đào tạo.

- Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		 Hiểu được những vấn đề cơ bản về chương trình đào tạo của mình.

		I, T



		

		G1.2

		Vận dụng được những kiến thức tổng quát về công nghệ kỹ thuật ô tô.

		T, U



		

		G1.3

		 Đánh giá được nhu cầu và chất lượng của nguồn nhân lực ngành ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Sử dụng được những kiến thức học phần này để định hướng chiến thuật học tập và trang bị hành trang cho bản thân mình trong quá trình đào tạo.

		T, U



		

		G2.2

		 Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Chương trình đào tạo

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		

		Tổng quan về ô tô

		

		

		

		



		Tự luận



		Tình hình phát triển của công nghệ ô tô 

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		

		Thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô.

		

		

		

		



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Chương trình đào tạo và tổng quan về ô tô

Chuyên đề 2: Tình hình phát triển của công nghệ ô tô và thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô.

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1. Nghiên cứu tổng quan về ô tô

Bài 2. Nghiên cứu tổng quan về thiết bị chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		Bố trí kế hoạch Khoa 

		Báo cáo nộp 

		G1-G3

		Điều kiện công nhận điểm cuối kỳ



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Chương trình đào tạo ngành ô tô, TNUT

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		



		

		Tổng quan về ô tô

		

		

		

		



		

		Tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô 

		

		

		

		



		

		Thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô.

		

		

		

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu về chương trình đào tạo ngành ô tô, TNUT

		G1.1, G2.1, G3.1, G3.2



		2

		Chương 2: Tổng quan về ô tô

		G1.2, G2.2, G3.1, G3.2



		3

		Chương 3: Tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô

		G1.3, G2.2, G3



		4

		Chương 4: Thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô

		G1.2, G2.2, G3.1, G3.2







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH Ô TÔ, TNUT

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.2. Khung chương trình đào tào

1.3. Chương trình đào tạo chi tiết

1.4. So sánh những điểm mạnh, điểm yếu và đặc thù của chương trình đào tạo

		G1.1, G2.1, G3



		2

		Chương 2: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ Ô TÔ

2.1. Khái niệm về ô tô

2.2. Lịch sử phát triển ô tô

		G1.2, G2.2, G3



		3

		2.3. Lịch sử phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam

2.4. Lịch sử phát triển thiết kế logo một số hãng xe hơi nổi tiếng thế giời

		G1.2, G2.2, G3



		4

		2.5. Cấu tạo chung ô tô

2.6. Phân loại ô tô

		G1.2, G2.2, G3



		5

		2.7. Các phương án bố trí động cơ và hệ thống thủy lực trên ô tô

2.6. Các kích thước cơ bản của ô tô

2.7. Các thông số kỹ thuật cơ bản của ô tô

2.8. Các công nghệ mới trên ô tô

Hướng dẫn bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		6

		Chương 3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NÊN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

3.1. Tình hình phát triển nền công nghiệp ô tô Thế Giới

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

		G1.3, G2.2, G3



G1-G3



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Chương 1, chương 2

3.2. Tình hình phát triển nền công nghiệp ô tô Việt Nam

5.3. Tình hình phát triển xe gắn máy ở Việt Nam 

		G1.3, G2.2, G3



		9

		3.4. Nhận dạng và tiêu chuẩn ô tô

3.5. Công việc sau khi tốt nghiệp

Hướng dẫn bài tập

		G1.3, G2.2, G3



		10

		3.6. Sinh viên chuẩn bị hành trang cho tương lai của mình

Chương 4: THIẾT BỊ CƠ BẢN TRONG LĨNH VỰC Ô TÔ

4.1. Các thiết bị cơ bản cho dây chuyển lắp ráp ô tô

		G1.3, G2.2, G3

G1.2, G2.2, G3



		11

		4.2. Các thiết bị cơ bản phục vụ trong bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 

Hướng dẫn bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		12

		4.3. Các thiết bị cơ bản phục vụ trong đăng kiểm ô tô

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3 và Chương 4

		G1.2,G2.2,G3

      G1-G3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: chương 3, chương 4

Nộp bài tập giao

		

G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1. Nội dung Chương 1 và 2

Bài 2. Nội dung Chương 3 và 4

		



G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bài giảng nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Kết cấu ô tô, NXB Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2009. 

[2]. Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, năm 2004.

[3]. Các tài liệu đào tạo TEAM, Toyota.

[4]. Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, NXB GTVT, năm 2001.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

PGS.TS Nguyễn Khắc Tuân 



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn



PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 	

PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân














Mẫu 3



		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

BỘ MÔN CƠ HỌC

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN 20: CƠ KỸ THUẬT 1

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cơ kỹ thuật 1					

- Tên tiếng Anh: Engineering Mechanics – Statics and Kinematics

- Mã học phần: MEC204

- Số tín chỉ: 2				 

- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính, Vật lý 1

- Các học phần song hành: Giải tích 1

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 18 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 06 tiết

· Thảo luận		: 04 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 02 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ học – khoa Kỹ thuật Ô tô và máy động lực.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): Học phần Cơ kỹ thuật 1 cung cấp các kiến thức cơ bản và tổng quát về cân bằng và chuyển động của vật rắn và hệ vật rắn. 

Phần Tĩnh học bao gồm các nội dung kiến thức về lực và sự cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của lực, cụ thể: các phép tính cơ bản đối với hệ lực, hệ tiên đề tĩnh học, thu gọn hệ lực, cân bằng của vật rắn trong không gian hai chiều và ba chiều, lực ma sát Colomb, trọng tâm và mômen quán tính diện tích.

[bookmark: OLE_LINK6]Phần Động học bao gồm các nội dung kiến thức về chuyển động của hai mô hình vật thể thực là điểm và vật rắn trong trường hợp tổng quát và các trường hợp chuyển động phẳng đối với một (hoặc nhiều) hệ quy chiếu. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Cách thức mô hình hóa và phân tích một kết cấu chịu lực (FBD)

		



		G2

		Các bước tính toán, phân tích cân bằng đối với các kết cấu chịu lực: một vật hoặc hệ vật trong không gian hai chiều hoặc ba chiều.

		



		G3

		Nhận biết, phân loại và biết cách giải các bài toán cân bằng khi kể đến ma sát khô.

		



		G4

		Biết cách xác định: tâm hình học, trọng tâm của vật thể, mômen quán tính diện tích.

		



		G5

		Cách xác định được các đặc trưng động học của chất điểm: vị trí, vận tốc, gia tốc của điểm.

		



		G6

		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Cách xác định được các đặc trưng động học của vật rắn chuyển động tổng quát: vị trí, vận tốc góc, gia tốc góc của vật và các đặc trưng động học của điểm thuộc vật.

		



		G7

		Cách xác định được các đặc trưng động học của vật rắn chuyển động phẳng: vị trí, vận tốc góc, gia tốc góc của vật và các đặc trưng động học của điểm thuộc vật.

		



		G8

		Cách xác định các đặc trưng động học của điểm và vật trong chuyển động phức hợp.

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nhận dạng các liên kết và trình bày được đặc điểm của một số loại liên kết thường gặp.

		I



		

		G1.2

		Nhận dạng được các kết cấu chịu lực để sơ đồ hóa kết cấu.

		T



		G2

		G2.1

		Trình bày được các khái niệm cơ bản: lực, ngẫu lực, mômen của lực đối với một điểm và một trục

		T



		

		G2.2

		Hiểu và biết vận dụng để thu gọn một hệ lực

		U



		

		G2.3

		Hiểu được các điều kiện và các phương trình cân bằng của hệ lực.

		T



		

		G2.4

		Biết xây dựng các phương trình cân bằng cho kết cấu chịu lực cụ thể

		U



		

		G2.5

		Phân tích, xây dựng được mối liên hệ giữa các ngoại lực tác dụng để cơ hệ cân bằng

		U



		G3

		G3.1

		Nhớ được định luật ma sát Comlomb

		I



		

		G3.2

		Vận dụng giải được một số bài toán cân bằng khi có ma sát khô

		U



		G4

		G4.1

		Nhớ được một số khái niệm và công thức xác định: tâm hình học, trọng tâm, mômen quán tính diện tích

		T



		

		G4.2

		Vận dụng công thức để xác định tâm hình học, trọng tâm của vật rắn cụ thể

		U



		

		G4.3

		Xác định được mômen quán tính của diện tích đối với một trục và một điểm, bán kính quán tính, mômen quán tính tích của một thiết diện. 

		U



		G5

		G5.1

		Ghi nhớ và giải thích được các biểu thức xác định các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của điểm.

		T



		

		G5.2

		Vận dụng công thức để xác định phương trình chuyển động, vận tốc, gia tốc của điểm.

		U



		G6

		G6.1

		Dẫn ra được các biểu thức xác định các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của vật rắn chuyển động trong không gian

		T



		

		G6.2

		Giải thích được các biểu thức xác định các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của điểm thuộc vật rắn chuyển động không gian

		T



		G7

		G7.1

		Ghi nhớ và giải thích được các công thức xác định các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của vật rắn chuyển động phẳng 

		T



		

		G7.2

		Nhớ được các định lý về mối quan hệ giữa vận tốc và gia tốc của hai điểm thuộc vật; định nghĩa, ý nghĩa và cách xác định tâm vân tốc tức thời.

		T



		

		G7.3

		Vận dụng các công thức để xác định các đại lượng động học: vận tốc góc, gia tốc góc, vận tốc, gia tốc của điểm thuộc cơ hệ

		U



		G8

		G8.1

		Nhận dạng được các bài toán chuyển động phức hợp, biết phân tích chuyển động tương đối, tuyệt đối, chuyển động theo

		I



		

		G8.2

		Trình bày được định lý liên hệ vận tốc và định lý liên hệ gia tốc của điểm.

		I



		

		G8.3

		[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5]Ứng dụng được định lý liên hệ vận tốc và định lý liên hệ gia tốc để giải các bài tập chuyển động phức hợp của điểm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các phép tính đối với hệ lực

		

		Bài tập nộp

		G2.1, G2.2

		5%



		Tự luận

		Mô hình hóa một kết cấu chịu lực (FBD)

		

		Bài tập nộp

		G1.1, G1.2

		5%



		Tự luận

		Tính toán, phân tích cân bằng đối với các kết cấu chịu lực: một vật hoặc hệ vật trong không gian hai chiều hoặc ba chiều.

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình, thi cuối kì

		G2.3, G2.4, G2.5

		25%



		Tự luận

		Xác định: tâm hình học, trọng tâm của vật thể, mômen quán tính diện tích.

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình

		G4.2, G4.3

		5%



		Tự luận

		Xác định được các đặc trưng động học của chất điểm: vị trí, vận tốc, gia tốc của điểm.

		

		Bài tập nộp

		G5.2

		5%



		Tự luận

		Xác định được các đặc trưng động học của vật rắn chuyển động tổng quát: vị trí, vận tốc góc, gia tốc góc của vật và các đặc trưng động học của điểm thuộc vật.

		

		Bài tập nộp

		G6.1, G6.2

		5%



		Tự luận

		Xác định được các đặc trưng động học của vật rắn chuyển động phẳng: vị trí, vận tốc góc, gia tốc góc của vật và các đặc trưng động học của điểm thuộc vật.

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình, thi cuối kì

		G7.1, G7.2

G7.3

		30%



		Tự luận

		Xác định các đặc trưng động học của điểm và vật trong chuyển động phức hợp

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình, thi cuối kì

		G8.1, G8.2

G8.3

		20%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Các khái niệm cơ bản. Hệ tiên đề Tĩnh học

		G1.1, G1.2, G2.1



		2

		Cân bằng của hệ lực không gian

		G1.1, G2.2, G2.3, G2.4



		3

		Cân bằng của hệ lực phẳng

		G1.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5



		4

		Ma sát

		G3.1, G3.2



		5

		Trọng tâm của vật rắn và các đặc trưng hình học của diện tích

		G4.1, G4.2, G4.3



		6

		Động học điểm

		G5.1, G5.2



		7

		Động học vất rắn không gian

		G6.1, G6.2



		8

		Động học vật rắn chuyển động phẳng

		G7.1, G7.2, G7.3



		9

		Chuyển động phức hợp

		G8.1, G8.2, G8.3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Phần thứ nhất: TĨNH HỌC VẬT RẮN.

Tổng số tiết:    15 tiết (LT:09, BT:03, TL:02, KT: 01, Tự học:30)                 

		



		

		Chương I. Các khái niệm cơ bản. Hệ tiên đề Tĩnh học (

		



		

		1. Mở đầu. Đặt bài toán tĩnh học. 

1.1. Sự cân bằng của vật rắn; Hệ quy chiếu; lực, hệ lực tác dụng vào vật rắn.

1.2. Bài toán tĩnh học.

		



		

		2. Các khái niệm cơ bản về lực

2.1. Hệ lực tương đương, Hợp lực của hệ lực.

 2.2. Mômen của lực đối với một điểm và một trục. Vectơ chính và mômen chính của hệ lực.

2.3. Ngẫu lực và các đặc trưng của ngẫu.

		



		

		3. Hệ tiên đề Tĩnh học 

    3.1. Hệ tiên đề Tĩnh học

    3.2. Các hệ quả

		



		

		4. Liên kết, phản lực liên kết. Tiên đề giải phóng liên kết

 4.1. Vật rắn tự do và không tự do.

    4.2. Liên kết và phản lực liên kết.

    4.3. Tiên đề giải phóng liên kết.

		



		3-4

		Chương II. Cân bằng của hệ lực không gian

		



		

		1. Thu gọn hệ lực không gian về một tâm. 

    1.1. Thu gọn hệ lực không gian về một tâm.

    1.2. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian 

		



		

		2. Điều kiện và phương trình cân bằng của hệ lực không gian

     2.1. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian

     2.2. Các phương trình cân bằng của hệ lực không gian.

     2.3. Các ví dụ.

		



		5

		Chương III. Cân bằng của hệ lực phẳng

		



		

		1. Điều kiện và phương trình cân bằng của hệ lực phẳng 

		



		

		1. Bài toán cân bằng của hệ vật. Bài toán giàn

		



		6

		BÀI KIỂM TRA 1

		



		

		Chương IV. Ma sát 

		



		

		1. Phản lực liên kết trên các mặt tựa. Khái niệm về ma sát và sự phân loại

		



		

		1. Các định luật ma sát Coulomb

		



		

		1. Cân bằng của vật rắn chịu các liên kết có ma sát.

		



		7

		Chương V. Trọng tâm của vật rắn và đặc trưng hình học của diện tích       

		



		

		0. Định nghĩa và cách xác định tâm hình học.

		



		

		2.Định nghĩa và các xác định trọng tâm của vật rắn.

		 



		

		3.Mômen quán tính diện tích

		



		8

		Phần thứ hai   ĐỘNG HỌC

Tổng số tiết: 15 tiết (LT:09, BT:03, TL:02, KT: 01, Tự học:30)

		



		

		Chương I. Động học điểm

		



		

		1. Xác định vị trí của điểm.

		



		

		1. Vận tốc của điểm

		



		

		3.	Gia tốc của điểm

		



		

		4. Khảo sát các tính chất chuyển động

		



		9-10

		Chương II   Động học vật rắn không gian.                                                      

		



		

		1. Các đặc trưng động học của vật rắn

1.1. Xác định vị trí vật rắn

1.2. Vận tốc góc của vật rắn

1.3. Định nghĩa gia tốc góc của vật rắn.

		



		

		 2. Tính các đặc trưng động học của các điểm thuộc vật rắn chuyển động.

2.1.  Phương trình chuyển động của các điểm thuộc vật chuyển động.

2.2. Liên hệ vận tốc giữa hai điểm của vật rắn.

2.3. Liên hệ gia tốc giữa hai điểm thuộc vật
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		Chương III. Động học vật rắn chuyển động phẳng

		



		

		1. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn.

1.1. Định nghĩa.

1.2. Định lý

		



		

		1. Chuyển động quay của vật rắn xung quanh một trục cố định

2.1. Định nghĩa

2.2. Góc quay của vật, vận tốc góc và gia tốc góc của vật.

2.3. Các đặc trưng động học của các điểm thuộc vật chuyển động quay xung quanh một trục cố định.

		



		

		1. Chuyển động song phẳng của vật rắn

3.1. Định nghĩa. 

3.2. Các đại lượng động học của vật chuyển động song phẳng

3.3. Các đặc trưng động học của các điểm thuộc vật
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		Chương IV. Chuyển động phức hợp.

		



		

		1. Các khái niệm và các định nghĩa cơ bản cơ bản

		



		

		1. Liên hệ vận tốc của điểm

		



		

		1. Liên hệ gia tốc của điểm.

		



		

		1. Hợp các vận tốc góc của vật rắn

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[bookmark: _Hlk16852899][1]. Bài giảng của Bộ môn. 

[2]. Nguyễn Văn Khang. Cơ học Kỹ thuật, NXBGD, 2016.

[3] GS TSKH Đỗ Sanh. Cơ học kỹ thuật, Tập một TĨNH HỌC VÀ ĐỘNG HỌC, NXBGD, 2008.

7.2. Sách tham khảo: 

[4]. Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas, Engineering Mechanics: Statics, Third Edition, Cengage Learning, 2010.

[5] R.C. Hibbler, Engineering Mechanics, Statics, 2010.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 80% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Cơ học

- Giảng viên chính: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thi Kim Thoa, Đặng Văn Hiếu, Lê Quang Duy.



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn












		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA KT Ô TÔ & MĐL

    BỘ MÔN CƠ HỌC



		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN 21: CƠ KỸ THUẬT 2

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cơ kỹ thuật 2 					

- Tên tiếng Anh: Engineering Mechanics - Dynamics

- Mã học phần: MEC205

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính, Giải tích 1, Cơ kỹ thuật 1

- Các học phần song hành: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 14 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 08 tiết

· Thảo luận		: 06 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 02 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ học - Khoa Kỹ thuật Ô tô và MĐL

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): Cơ kỹ thuật 2 là phần nghiên cứu chuyển động cơ học của các vật thể dưới tác dụng của lực. Học phần bao gồm các nội dung kiến thức sau đây: giới thiệu về động lực học, động lực học chất điểm và vật rắn, các phương pháp giải quyết vấn đề về chuyển động của chất điểm và vật rắn chuyển động phẳng (phương pháp D’Alembert, phương pháp Lagrange).

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Biết cách lập phương trình vi phân chuyển động của chất điểm.

		



		G2

		Xác định được khối tâm và mômen quán tính khối lượng của vật rắn.

		



		G3

		Giải được các bài toán động lực học vật rắn chuyển động phẳng bằng phương pháp D’Alembert.

		



		G4

		Lập được phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ một hoặc nhiều bậc tự do bằng phương pháp Lagrange.

		



		G5

		Hình thành năng lực phân tích, tính toán mối quan hệ giữa lực và chuyển động cho chất điểm và cơ hệ.

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nêu được các bước lập phương trình vi phân chuyển động của chất điểm.

		T



		

		G1.2

		Lập được phương trình vi phân chuyển động của chất điểm trong hệ quy chiếu quán tính và hệ quy chiếu không quán tính.

		U



		G2

		G2.1

		Nêu được định nghĩa về khối tâm, mômen quán tính khối lượng của vật rắn đối với một trục

		I



		

		G2.2

		Biết đến khái niệm bán kính quán tính

		I



		

		G2.3

		Trình bày được công thức chuyển trục song song

		T



		

		G2.4

		Nhớ được momen quán tính của một số vật đồng chất thường gặp

		T



		

		G2.5

		Xác định được khối tâm và mômen quán tính khối lượng của vật rắn

		T



		G3

		G3.1

		Trình bày được khái niệm Lực quán tính

		I



		

		G3.2

		Trình bày được Nguyên lý D’alembert, hệ phương trình tĩnh động

		T



		

		G3.3

		Vẽ được véc tơ chính và mômen chính của lực quán tính của vật rắn chuyển động phẳng

		T



		

		G3.4

		Giải được các bài toán động lực học vật rắn chuyển động phẳng bằng cách áp dụng nguyên lý D’alembert

		U



		

		G3.5

		Viết được phương trình vi phân chuyển động của vật rắn chuyển động phẳng

		U



		

		G3.6

		Giải được một số bài toán động lực học chất điểm, vật rắn chuyển động phẳng bằng cách áp dụng định lý động lượng, định lý mômen động lượng

		U



		G4

		G4.1

		Nắm được các khái niệm cơ bản: di chuyển khả dĩ, số bậc tự do, tọa độ suy rộng, công khả dĩ, lực suy rộng...

		T



		

		G4.2

		Xác định được số bậc tự do của cơ hệ. Tính được các lực suy rộng.

		U



		

		G4.3

		Tính được động năng của cơ hệ và biểu diễn được theo các tọa độ suy rộng, vận tốc suy rộng.

		U



		

		G4.4

		Lập được phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ một hoặc nhiều bậc tự do bằng phương pháp Lagrange.

		U



		

		G4.5

		Xác định được các tích phân đầu của chuyển động

		T



		G5

		G5.1

		Giải được một bài toán động lực học bằng nhiều phương pháp

		T



		

		G5.2

		Đánh giá được phương pháp phù hợp nhất với dữ liệu và yêu cầu mà bài toán đưa ra

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:3] [3: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm

		

		Bài tập nộp

		G1.1

G1.2

		5%



		Tự luận

		Khối tâm và mômen quán tính khối lượng

		

		Bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp

		G2.2

G2.3

G2.4

G2.5

		5%



		Tự luận

		Nguyên lý D’alembert

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình, thi cuối kì

		G3.2

G3.3

G3.4

G3.5

		35%



		Tự luận

		Định lý động lượng

		

		Bài tập nộp

		G3.6

		5%



		Tự luận

		Định lý mômen động lượng

		

		Bài tập nộp

		G3.5

G3.6

		5%



		Tự luận

		Lực suy rộng

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, bài kiểm tra quá trình

		G4.1

G4.2

		5%



		Tự luận

		Động năng của cơ hệ biểu diễn theo các tọa độ suy rộng, vận tốc suy rộng

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, bài kiểm tra quá trình

		G4.3

		5%



		Tự luận

		Thành lập phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ sử dụng phương trình Lagrange loại II

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, bài tập nộp, thi cuối kì 

		G4.4

		30%



		Tự luận

		Các tích phân đầu của chuyển động

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, bài tập nộp

		G4.5

		5%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề động lực học

		G1.2



		2

		Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và cơ hệ

		G1.1, G1.2



		3

		Phương trình vi phân chuyển động trong hệ quy chiếu không quán tính

		G1.1, G1.2



		4

		Các đặc trưng hình học khối lượng của cơ hệ và vật rắn

		G2.1 - G2.5



		5

		Nguyên lý D’alembert. Hệ phương trình tĩnh động

		G3.1, G3.2, G5.1, G5.2



		6

		Véctơ chính và mômen chính của hệ lực quán tính của vật rắn chuyển động phẳng

		G3.3



		7

		Các phương trình vi phân chuyển động của vật rắn chuyển động phẳng

		G3.4, G3.5, G5.1, G5.2



		8

		Định lý động lượng

		G3.6, G5.1, G5.2



		9

		Định lý mômen động lượng

		G3.6, G5.1, G5.2



		10

		Các khái niệm cơ bản

		G4.1, G4.2



		11

		Nguyên lý D’alembert - Lagrange

		G4.4, G5.1, G5.2



		12

		Nguyên lý di chuyển khả dĩ

		G4.4



		13

		Phương trình Lagrange loại II

		G4.3-G4.5, G5.1, G5.2







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương I. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề động lực học. 	

		



		

		§1. Các khái niệm cơ bản.

1. Các mô hình chất điểm và vật rắn.

2. Hệ quy chiếu quán tính.

3. Lực.

		G1.2



		

		§2. Hệ tiên đề động lực học.

		G1.2



		

		Chương II. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và cơ hệ.           

		



		

		§1. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và cơ hệ.

1. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm

2. Phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ.

		G1.1-G1.2



		

		§2. Phương trình vi phân chuyển động trong hệ quy chiếu không quán tính.

1. Phương trình vi phân chuyển động trong hệ quy ciếu không quán tính.

2. Cân bằng tương đối.

		G1.1-G1.2



		3

		Chương III. Phương pháp D’Alembert

		



		

		§1. Các đặc trưng hình học khối lượng.                                                    

1. Khối tâm của cơ hệ.

2. Mô men quán tính khối lượng của vật rắn

		G2.1-G2.5



		4

		§2. Nguyên lý D’Alembert. Hệ phương trình tĩnh động.

1. Nguyên lý D’Alembert 

a. Lực quán tính D’Alembert.

b. Đối với chất điểm

c. Đối với cơ hệ.

2. Hệ phương trình tĩnh động.

		G3.1-G3.2

G5.1, G5.2



		

		§3. Vectơ chính và mô men chính của lực quán tính của vật rắn chuyển động phẳng

1. [bookmark: _Hlk16853387]Vật rắn chuyển động tịnh tiến

2. Vật rắn chuyển động quay xung quanh một trục cố định

3. Vật rắn chuyển động song phẳng.

		G3.3



		5-6

		§4. Các phương trình vi phân chuyển động của vật rắn chuyển động phẳng.

1. Vật rắn chuyển động tịnh tiến

2. Vật chuyển động quay xung quanh một trục cố định

a. Hệ phương trình tĩnh động cho vật rắn chuyển động quay xung quanh một trục cố định. Phương trình chuyển động của vật rắn quay xung quanh một trục cố định… 

b. Phản lực động lực của các ổ trục. Điều kiện để phản lực động bằng phản lực tĩnh.

3. Vật chuyển động song phẳng.

		G3.4, G3.5, G5.1, G5.2



		7

		§5. Định lý động lượng.

1. Định lý động lượng.

a. Định nghĩa động lượng của chất điểm và cơ hệ.

b. Định lý.

c. Trường hợp bảo toàn. 

2. Định lý chuyển động khối tâm của cơ hệ.

a. Định lý.

b. Sự bảo toàn khối tâm

		G3.6



		8

		§6. Định lý mô men động lượng.

1. Định nghĩa.

2. Định lý mô men động lượng.

3. Sự bảo toàn mô men động lượng.

		G3.6



		9-10

		Chương IV. Phương pháp Lagrange 

		



		

		§1. Các khái niệm cơ bản.

1. Liên kết và phân loại các liên kết

2. Di chuyển khả dĩ và số bậc tự do của cơ hệ

3. Toạ độ suy rộng

4. Công khả dĩ. Lực suy rộng.

5. Liên kết lý tưởng.

		G4.1-G4.2



		11

		§2. Nguyên lý D’Alembert – Lagrange

		G4.4, G5.1, G5.2



		12

		§3. Nguyên lý di chuyển khả dĩ.

		G4.4



		13-15

		§4. Phương trình Lagrange loại II.

1. Phương trình Lagrange loại II.

2. Phương trình chuyển động của cơ hệ trong trường lực thế

3. Các tích phân đầu của chuyển động.

a. Tích phân xyclic

b. Tích phân năng lượng.

		G4.3-G4.5, G5.1, G5.2







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[bookmark: _Hlk17732137][1]. Bài giảng của Bộ môn. 

[2]. Nguyễn Văn Khang. Cơ học Kỹ thuật, NXBGD, 2016.

[3] GS TSKH Đỗ Sanh. Cơ học kỹ thuật, Tập hai ĐỘNG LỰC HỌC, NXBGD, 2008.

7.2. Sách tham khảo: 

[bookmark: _Hlk17732195][4]. Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas, Engineering Mechanics: Dynamics, Third Edition, Cengage Learning, 2010.

[5] R.C. Hibbler, Engineering Mechanics, Dynamics, 2010.



8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 90% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Cơ học

[bookmark: _Hlk17732408]- Giảng viên chính: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thi Kim Thoa, Đặng Văn Hiếu, Lê Quang Duy.



10. Phê duyệt: 



		[bookmark: _Hlk17732443]Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 26: KỸ THUẬT NHIỆT



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: KỸ THUẬT NHIỆT	

- Tên Tiếng Anh: HEAT ENGINEERING

- Mã học phần: BAS204

           - Số tín chỉ: 02 

- Học phần trước: Toán, Lý, Hóa

- Học phần song hành: Kỹ thuật thủy khí

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

                 * Giảng lý thuyết :  25 tiết

                 * Hướng dẫn bài tập trên lớp: 

                 * Thực hành, thí nghiệm: 5 tiết ( = 10 tiết thực dạy)

                 * Thảo luận nhóm:

* Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

                            *  Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

                            * Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách: Kỹ thuật máy động lực

1. Mô tả học phần (Course Description)

Học phần Kỹ thuật nhiệt thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên  ngành được giảng dạy hầu hết cho sinh viên các ngành thuộc khối kỹ thuật nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhiệt động học, truyền nhiệt và ứng dụng các kiến thức này vào việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiệt nói chung và một số thiết bị nhiệt nói riêng. Từ đó, giúp sinh viên sau khi được cung cấp các kiến thức chuyên ngành có thể tính toán thiết kế, vận hành và trang bị các hệ thống tự động hóa cho hệ thống nhiệt động. 

1. Mục tiêu học phần (Course Goals)

		Mục tiêu

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT

		Trình độ năng lực



		G1

		* Kiến thức:

- Nắm được các khái niệm: hệ thống nhiệt động, trạng thái của môi chất, phương pháp xác định các thông số trạng thái.

- Khái niệm quá trình nhiệt động, nghiên cứu quá trình nhiệt động, tính nhiệt, công của các quá trình nhiệt động.

- Khái niệm chu trình nhiệt động, tính toán chu trình nhiệt động của một số thiết bị nhiệt.

- Khái niệm truyền nhiệt, các phương thức truyền nhiệt, tính toán thiết bị trao đổi nhiệt.

		1.1

1.2

		







2



		G2

		* Kỹ năng:

- Kỹ năng tính toán các trạng thái của môi chất và ứng dụng vào tính toán cho các chu trình nhiệt động cụ thể: chu trình động cơ đốt trong, chu trình nhà máy nhiệt điện, chu trình máy lạnh….

- Kỹ năng tính toán các bài toán truyền nhiệt cơ bản;

- Kỹ năng tiến hành các bài thí nghiệm truyền nhiệt, nhiệt động.

		2.1

2.2

2.3

		2



		G3

		* Thái độ:  Tích cực, chủ động , hợp tác trong học tập. 

		3.1

		2







1. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		CĐR

CDIO

		Trình độ năng lực



		G1

		G1.1

		Nắm được các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt, các phương thức truyền nhiệt, đặc điểm của từng phương thức truyền nhiệt.

		1.1

		

2



		

		G1.2

		Vận dụng để nghiên cứu, tính toán các bài toán truyền nhiệt cơ bản. 

		1.2

		

2



		G2

		G2.1

		Nắm được các khái niệm cơ bản về: Hệ thống nhiệt động, môi chất làm việc, trạng thái của môi chất và cách tính toán các thông số trạng thái của môi chất.

Nghiên cứu các quá trình nhiệt động của môi chất, tính toán nhiệt và công của các quá trình nhiệt động.

		1.1

1.2

		



2



		

		G2.2

		Vận dụng các kiến thức nghiên cứu, tính toán nhiệt, công và hiệu suất nhiệt của một số chu trình nhiệt động cơ bản để từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. 

		1.1

1.2

		

2



		

		G2.3

		Tiến hành các bài thí nghiệm nhằm làm rõ thêm các nội dung lý thuyết đã được học.

Phân tích và giải thích được các kết quả thí nghiệm.

		1.1

1.2

		

2



		G3

		

		Tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình cập nhật kiến thức.

		1.2

		

2





1. Đánh giá sinh viên

		Hình thức KT

		Nội dung

		Thời điểm

		CĐR đánh giá

		Trình độ năng lực

		Phương pháp đánh giá

		Công cụ đánh giá

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Truyền nhiệt

		Tuần 6

		G1.1

G1.2

		2

		Kiểm tra viết trên lớp

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		15



		Tự luận

		Nhiệt động lực học

		Tuần 11

		G2.1

G2.2



		2

		Kiểm tra viết trên lớp

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		15



		Đánh giá kết quả thí nghiệm

		Các bài thí nghiệm

		Theo TKB

		G2

G2.3



		2

		- Thực hiện bài thí nghiệm

		-Thực hành thí nghiệm

- Báo cáo thí nghiệm

		10





		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		G1

G2



		2

		



Hỏi thi vấn đáp

		Thi cuối kỳ

		60







6. Nội dung giảng dạy ( dùng ở đề cương tổng quát/ đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR HP

		Trình độ năng lực

		Phương pháp dạy học

		Phương pháp đánh giá



		I

		Phần 1: Truyền nhiệt

		

		

		

		



		1

		Chương 1: Những khái niệm cơ bản về truyền nhiệt

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

1.1. Dẫn nhiệt

1.2. Một số bài toán dẫn nhiệt ổn định khi không có nguồn nhiệt bên trong

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G2.1

G3.1

		2

2

2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập dẫn nhiệt ổn định

		G2.1

		2

		

		



		2

		Chương 2: Trao đổi nhiệt đối lưu

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

2.1.  Những khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu

2.2.  Phương pháp xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G2.1

G3.1

		2

2

2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập trao đổi nhiệt đối lưu

		G2.1

		2

		

		Kiểm tra viết trên lớp



		3

		Chương 3: Trao đổi nhiệt bức xạ

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

3.1.  Những khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt bức xạ

3.2.  Các định luật cơ bản về bức xạ

3.3. Một số bài toán trao đổi nhiệt bức xạ cơ bản

+  Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2 G3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập trao đổi nhiệt bức xạ

		

		2

		

		



		4

		Chương 4: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

4.1.  Những bài toán truyền nhiệt cơ bản

4.2.  Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

+  Giải các bài tập trên lớp

		.G1.1

G1.2

G3.1



		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

		

		

		

		



		II

		Phần 2: Nhiệt động lực học

		

		

		

		



		5

		Chương 1: Một số khái niệm về nhiệt động lực học

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

1.1.  Những khái niệm cơ bản và trạng thái vật chất ở thể khí

1.2. Thông số trạng thái của môi chất

+  Giải các bài tập trên lớp

		G G 1.1

G1.2

GG3.1

		

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập về thông số trạng thái của môi chất

		

		

		

		



		6

		Chương 1:  (tiếp)

A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

1.3.  Phương trình trạng thái của chất khí

1.3.1. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng

1.3.2. Xét cho hỗn hợp khí lý tưởng

1.3.3. Xét cho khí thực

+  Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2

GG3.1

		

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập xác định các thông số trạng thái của môi chất

		

		

		

		



		7

		Chương 2: Định luật nhiệt động 1 và các quá trình nhiệt động cơ bản của chất khí

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

2.1.  Nhiệt và công các phương pháp xác định

2.1.1. Phương pháp xác định nhiệt

2.1.2. Phương pháp xác định công

2.2. Định luật nhiệt động 1

		G1.1G1.2

G3.1

		

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

Ôn lại phần lý thuyết

		

		

		

		



		8

		Chương 2 (tiếp) 

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

2.3.  Quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng

+ Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2

GG3.1

		

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: bài tập các quá trình nhiệt động của khí lý tưởng

		

		

		

		



		9

		Chương 2 (tiếp)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

2.4.  Quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý thực

2.5. Các quá trình của không khí ẩm (Tự đọc)

+ Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2

GG3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: bài tập các quá trình nhiệt động của khí thực

		

		

		

		Kiểm tra viết trên lớp



		10

		Chương 3: Định luật nhiệt động 2 và chu trình Carnot

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

3.1. Định luật nhiệt động 2 

3.2. Khái niệm và phân loại chu trình nhiệt động

3.3. Chu trình Carnot

		GG1.1G1.2

GG3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

Ôn lại phần lý thuyết

		

		

		

		



		

		Chương 4: Chu trình nhiệt động của một số thiết bị nhiệt

		

		

		

		



		11

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

4.1. Chu trình thuận chiều 

4.1.1. Chu trình thuận chiều của khí lý tưởng

4.1.2. Chu trình thiết bị động lực hơi nước

+ Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2

GG3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: bài tập chu trình thuận chiều

		

		

		

		



		12

		Chương 4: (tiếp)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

4.2. Chu trình ngược chiều 

4.2.1. Chu trình làm lạnh dùng máy nén khí

4.2.2. Chu trình làm lạnh dùng máy nén hơi

		GG1.1G1.2

GG3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: bài tập chu trình ngược chiều

		G1.1

G2.1

GG3.1

		

		

		





7. Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

1. Đỗ Văn Quân, Vũ Văn Hải, Lê Văn Trang; Kỹ thuật nhiệt; NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội 2010.

2. Bùi Hải và Trần Thế Sơn ; Kỹ thuật nhiệt ; NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội 2003.

3. Phạm Lê Dần và Đặng Quốc Phú; Cơ sở kỹ thuật nhiệt ; NXB giáo dục, Hà nội 2001.

- Sách (TLTK) tham khảo:

1. Bùi Hải, Dương Đức Hồng, Hà Mạnh Thư; Thiết bị trao đổi nhiệt; NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội 2003.

2. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ; Kỹ thuật lạnh cơ sở ; NXB giáo dục, Hà nội 1989.

3. Michael A.Boles ; Thermodynamics engineering approach, department of mechanical and aerospace engineering NC state university Raleigh; NC 2795 – 7910.

4. John H.Lienhard IV, John H.Lienhard V; a heat transfer textbook, 3rd Edit

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng. 

· Bài tập: hoàn thành 100% bài tập về nhà do giáo viên giao.

· Tham gia đầy đủ các giờ thí nghiệm, nộp đầy đủ báo cáo thí nghiệm và đạt yêu cầu các bài thí nghiệm của học phần.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài tập được giao về nhà, khi nộp nếu bị giáo viên phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị đánh giá điểm 0 cho các bài giống nhau.

· Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ tham dự giờ học trên lớp hoặc yêu cầu về thí nghiệm thì bị cấm thi. 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật máy động lực

- Giảng viên giảng dạy:

                       1. ThS.Đỗ Văn Quân

                  2. ThS. Vũ Văn Hải

                  3. ThS. Nguyễn Thành Công

10. Phê duyệt

		Trưởng khoa

		P.Trưởng Bộ môn

		Nhóm biên soạn



		



PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		



Đỗ Văn Quân

		Đỗ Văn Quân

Vũ Văn Hải 
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN 27: KỸ THUẬT THỦY KHÍ

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật thủy khí				

- Tên tiếng Anh: Fluid Mechanics

- Mã học phần: BAS203

- Số tín chỉ: 2				 

- Các học phần học trước: Vật lí 1, Vật lí 2, Cơ kỹ thuật 1

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 17 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 3 tiết

· Thảo luận		: 3 tiết

· Thí nghiệm (Phòng thí nghiệm Kỹ thuật thủy khí): 5 tiết (x 2)

· Hoạt động theo nhóm	: 3 tiết

· Tự học	: 54 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra	: 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực  – Bộ môn Kỹ thuật thủy khí.

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần Kỹ thuật thủy khí thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Kỹ thuật thủy khí là phần cơ học nghiên cứu về chất lưu. Học phần bao gồm các nội dung kiến thức như:các tính chất vật lý cơ bản của chất lưu, thủy tĩnh học; cơ sở thủy động học, năng lượng trong dòng chảy ổn định, dòng chảy qua lỗ và vòi, lực tác dụng lên vật chìm.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		* Kiến thức:

- Các kiến thức cơ bản về thủy tĩnh học: Những quy luật phân bố áp suất thủy tĩnh; áp lực thủy tĩnh tác dụng lên mặt phẳng và mặt cong; tĩnh tương đối, sự nổi ổn định của vật;

- Các kiến thức cơ bản về  dòng chảy ổn định: các yếu tố cơ bản của dòng chảy, các phương trình cơ bản (Phương trình liên tục, phương trình Bernoulli, phương trình động lượng) để giải quyết các bài toán cơ bản về dòng chảy ổn định;

- Các kiến thức cơ bản về: Tổn thất năng lượng trong dòng chảy; các thiết bị đo lường dùng trong thủy lực và phương pháp tính toán đo lường; dòng chảy qua lỗ và vòi;

- Các kiến thức cơ bản về lực tác dụng lên vật chuyển động trong môi trường chất lưu.

		



		G2

		* Kỹ năng:

- Kỹ năng giải các bài toán cơ bản của Kỹ thuật thủy khí

- Kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Kỹ năng tiến hành các thí nghiệm

		



		G3

		* Thái độ:  Tích cực, chủ động , hợp tác trong học tập. 

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nắm được các kiến thức cơ bản về các phần: thủy tĩnh học, dòng chảy ổn định, năng lượng trong dòng chảy ổn định, dòng chảy qua lỗ và vòi, lực tác dụng lên vật chuyển động trong môi trường chất lưu.

		I

T



		

		G1.2

		Hiểu và vận dụng các kiến thức để phân tích, giải quyết các bài toán cơ bản của Kỹ thuật thủy khí trong tự nhiên và Kỹ thuật.

Vận dụng được các kiến thức của học phần vào quá trình học các học phần chuyên ngành.

		U



		G2

		G2.1

		Phân tích và giải các bài toán thủy lực cơ bản bằng cách sử dụng phương trình cơ bản của thủy tĩnh, phương trình liên tục, phương trình Bernoulli, phương trình động lượng, lý thuyết tính toán tổn thất năng lượng; các bài toán lực tác dụng lên vật chìm   

		T

U



		

		G2.2

		Có khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học

		T

U



		

		G2.3

		Sử dụng được các dụng cụ đo cơ bản, vận hành được các bài thí nghiệm đúng quy trình, kỹ thuật, hiệu quả, an toàn. Phân tích và giải thích được các kết quả thí nghiệm.

		T

U



		G3

		

		Tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình cập nhật kiến thức.

		U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:4] [4: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Áp suất thủy tĩnh, áp lực thủy tĩnh lên mặt phẳng và mặt cong, tĩnh tương đối

		Tuần 8

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1.1

G1.2

G2.1

		15



		Tự luận

		Cơ sở thủy khí động lực, tổn thất năng lượng trong dòng chảy

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1.1

G1.2

G2.1

		15



		Đánh giá kết quả thí nghiệm

		Các bài thí nghiệm

		Theo TKB

		Báo cáo thí nghiệm

		G1

G2.2

G2.3

G3

		10



		Tự luận

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1

G2

G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Thủy tĩnh học

		G1; G2



		2

		Cơ sở thủy khí động lực

		G1; G2



		3

		Dòng chảy ổn định không nén được trong lòng dẫn có áp

		G1; G2



		4

		Dòng chảy qua lỗ và vòi

		G1; G2.1; G2.2



		5

		Lực tác dụng lên vật chìm

		G1; G2.1; G2.2



		6

		Thí nghiệm

		G1; G2.2; G2.3; G3





    

6*. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương chi tiết)

    

		Tuần

		Nội dung

		CĐR



		1

		Chương 1: Giới thiệu môn học và các tính chất của chất lỏng

Phạm vi của Cơ học chất lỏng và sơ lược lịch sử phát triển môn học

1.1.1 Phạm vi của Cơ học chất lỏng

1.1.2 Sơ lược lịch sử phát triển môn học

1.2 Thứ nguyên và đơn vị

1.3 Các tính chất của chất lỏng

1.3.1 Sự khác nhau giữa chất lỏng, chất rắn và chất khí

1.3.2 Khối lượng riêng, trọng lượng riêng, tỷ trọng 

1.3.3 Tính nén được của chất lỏng

1.3.4 Các mối quan hệ về tính chất của khí hoàn hảo

1.3.5 Sức căng mặt ngoài

1.3.6 Tính nhớt

		G1.1, G1.2



		2

		Chương 2: Thủy tĩnh học

2.1 Định nghĩa áp suất, các tính chất của áp suất thủy tĩnh

2.1.1 Định nghĩa áp suất

2.1.2 Các tính chất của áp suất thủy tĩnh

2.2 Phương trình Euler tĩnh, phương trình cơ bản của chất lỏng tĩnh, công thức tổng quát xác định áp suất tại một điểm

2.2.1 Phương trình Euler tĩnh

2.2.2 Phương trình cơ bản của thủy tĩnh

		G1.1, G1.2



		3

		2.2.3 Công thức tổng quát xác định áp suất tại một điểm

2.3 Phân loại áp suất

2.3.1 Áp suất tuyệt đối

2.3.2 Áp suất dư

2.3.3 Áp suất chân không

2.4 Đo áp suất

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		4

		2.5 Áp lực thủy tĩnh tác dụng lên mặt phẳng

2.5.1 Phương pháp đồ giải và phương pháp giải tích

2.5.2 Phương và chiều

2.5.3 Trị số

2.5.4 Điểm đặt

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		5

		2.6 Áp lực thủy tĩnh tác dụng lên mặt cong

2.6.1 Phương và chiều

2.6.2 Trị số

2.6.3 Điểm đặt

2.7 Vật nổi và sự nổi ổn định của vật

2.7.1 Điều kiện để vật nổi

2.7.2 Sự nổi ổn định của vật

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		6

		2.8 Tĩnh tương đối

2.8.1 Khối chất lỏng chuyển động tịnh tiến với có gia tốc

2.8.2 Khối chất lỏng quay quanh một với vận tốc góc 

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		7

		Thí nghiệm

		G2.3



		8

		Chương 3: Cơ sở thủy khí động lực

3.1 Các khái niệm cơ bản về dòng chảy

3.1.1 Đường dòng, ống dòng, dòng nguyên tố.

3.1.2 Diện tích mặt cắt ướt, chu vi ướt, bán kính thủy lực

3.1.3 Vận tốc thực, vận tốc trung bình

3.1.4 Lưu lượng của dòng nguyên tố, dòng chảy

3.2 Phân loại dòng chảy

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		9

		3.3 Phương trình liên tục

3.4 Phương trình động lượng

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		10

		3.5 Phương trình Euler động cho chất lỏng lý tưởng

3.6 Phương trình Bernoulli cho dòng nguyên tố

3.6.1 Phương trình Bernoulli cho dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng

3.6.2 Phương trình Bernoulli cho dòng nguyên tố chất lỏng thực

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		11

		3.7 Phương trình Bernoulli cho dòng chảy ổn định

3.7.1 Điều kiện xây dựng phương trình

3.7.2 Xây dựng phương trình

3.8 Đường năng và đường đo áp

3.8.1 Ý nghĩa đường năng và đường đo áp

3.8.2 Cách vẽ đường năng và đường đo áp

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		12

		Chương 4: Tổn thất năng lượng trong dòng chảy ổn định

4.1 Thí nghiệm Reynolds và tiêu chuẩn phân định trạng thái chảy

4.1.1 Thí nghiêm Reynolds

4.1.2 Tiêu chuẩn phân định trạng thái chảy

4.2 Nguyên nhân và phân loại tổn thất năng lượng

4.2.1 Nguyên nhân tổn thất năng lượng

4.2.2 Phân loại tổn thất

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		13

		4.3 Tổn thất cục bộ

4.3.1 Tổn thất cục bộ do co hẹp

4.3.2 Tổn thất cục bộ do mở rộng

4.3.3 Tổn thất cục bộ tại các đoạn cong, cút nối và các phụ kiện của ống dẫn

4.4 Tổn thất dọc đường

4.4.1 Cách xác định hệ số tổn thất dọc đường trong dòng chảy tầng

4.4.1 Cách xác định hệ số tổn thất dọc đường trong dòng chảy rối

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		14

		4.5 Phân loại đường ống thủy lực

4.5.1 Đường ống ngắn

4.5.2 Đường ống dài

4.6 Tính toán thủy lực đường ống ngắn

4.7 Tính toán thủy lực đường ống dài- ống đơn

4.8 Tính toán thủy lực đường ống dài- ống phức tạp

4.8.1 Tính toán đường phân phối

4.8.2 Tính toán đường ống ghép nối tiếp

4.8.3 Tính toán đường ống ghép song song

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		15

		Thí nghiệm

		G2.3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Lê Xuân Long, Vũ Thị Hiền, Đặng Thị Yến; Giáo trình Kỹ thuật thủy khí ; Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên; 2019

[2]. Nguyễn Hữu Hồ, Lê Băng Sương; Cơ học chất lỏng; NXB Giáo dục, 2005

[3]. Vũ Duy Quang, Phạm Đức Nhuận; Giáo trình Kỹ thuật thủy khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật; 2009

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. E. John Finnemore, Joseph B. Franzini,  Fluid Mechanics with Engineering Aplications, Tenth edition, McGraw-Hill, 2010

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết giảng. 

· Bài tập: hoàn thành 100% bài tập về nhà do giảng viên giao.

· Tham gia đầy đủ các giờ thí nghiệm, nộp đầy đủ báo cáo thí nghiệm và đạt yêu cầu các bài thí nghiệm của học phần.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài tập được giao về nhà, khi nộp nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị đánh giá điểm 0 cho các bài giống nhau

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật thủy khí

- Giảng viên chính: 

1. Lê Xuân Long

2. Vũ Thị Hiền

3. Nguyễn Thị Thu Phương

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		     P.Trưởng bộ môn







      Lê Xuân Long

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



1. Lê Xuân Long

2. Vũ Thị Hiền

3. Nguyễn Thị Thu Phương
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 34: CẤU TẠO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cấu tạo động cơ đốt trong					

- Tên tiếng Anh: Construction of Internal Combustion Engine

- Mã học phần: AUE 201

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Chi tiết máy, Nguyên lý máy, Kỹ thuật nhiệt

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 34 tiết

· Thảo luận		: 4 tiết

· Thực hành, thực tập (ở xưởng thực hành ô tô): 05 tiết (= 10 tiết thực)

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra	: 2 tiết

· Thi kết thúc học phần: 5 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa kỹ thuật ô tô và máy động lực - Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cấu tạo động cơ đốt trong thuộc khối kiến thức bắt buộc giáo dục chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ ô tô và chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong cũng như kết cấu của các cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong, nội dung của học phần gồm: Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, Cơ cấu thanh truyền trục khuỷu; Các chi tiết cố định; Hệ thống làm mát; Hệ thống bôi trơn; Cơ cấu phân phối khí; Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng và diesel.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong và so sánh được hiệu quả các loại động cơ đốt trong theo tiêu chí năng lượng.

- Vận dụng được kiến thức đặc điểm kết cấu của động cơ đốt trong để tính toán và lựa chọn các kết cấu phù hợp các loại động cơ.

- Vận dụng được kiến thực học phần học này để làm cơ sở nền tảng học tập tốt các học phần khác trong chương trình đào tạo.

		2,3



		G2



		Khả năng

- Có khả năng vận dụng phân tích, giải thích, lập luận, và giải quyết được các vấn đề kỹ thuật liên quan đến kết cấu của động cơ đốt trong.

- Có khả năng vận dụng được các kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức học phần, khả năng làm việc nhóm.

		





7,8



		G3

		Thái độ:  

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		



13,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong và so sánh được hiệu quả các loại động cơ đốt trong theo tiêu chí năng lượng.

		I, T



		

		G1.2

		Vận dụng được kiến thức đặc điểm kết cấu của động cơ đốt trong để tính toán và lựa chọn các kết cấu phù hợp các loại động cơ.

		T, U



		

		G1.3

		Vận dụng được kiến thực học phần học này để làm cơ sở nền tảng học tập tốt các học phần khác trong chương trình đào tạo.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng phân tích, giải thích, lập luận, và giải quyết được các vấn đề kỹ thuật liên quan đến kết cấu của động cơ đốt trong.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được các kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức học phần.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:5] [5: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 4

Chuyên đề 2: Nội dung chương 5 đến Chương 8

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong.

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu và phân tích so sánh đặc điểm kết cấu của các cơ cấu, và các hệ thống của động cơ đốt trong.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Nguyên lý động cơ đốt trong

		G1; G2.1; G2.2



		2

		Cơ cấu thanh truyền trục khuỷu

		G1; G2.1; G2.2



		3

		Các chi tiết cố định

		G1; G2.1; G2.2



		4

		Cơ cấu phân phối khí

		G1; G2.1; G2.2



		5

		Hệ thống làm mát

		G1; G2.1; G2.2



		6

		Hệ thống bôi trơn

		G1; G2.1; G2.2



		7

		Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		G1; G2.1; G2.2



		8

		Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

		G1; G2.1; G2.2; G3







         6*. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương chi tiết)



		Tuần thứ

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương I. NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ĐCĐT

 1.2. Nguyên lý động cơ đốt trong 

		



		2+3

		Chương II.  CƠ CẤU THANH TRUYỀN-TRỤC KHUỶU

2.1 Cấu tạo Nhóm piston

2.2 Câu tạo nhóm thanh truyền                                                             

2.3 Cấu tạo trục khuỷu

2.4 Cấu tạo bánh đà                                                

		G1-G3



		4

		Chương III. CÁC CHI TIẾT CỐ ĐỊNH

2.1 Thân máy

2.2 Lót xi lanh 

2.3 Nắp xi lanh                                

		G1-G3



		5+6

		Chương IV. Cơ cấu phân phối khí 

3.1. Giới thiệu chung về cơ cấu phân phối khí

3.2. Cơ cấu phân phối khí dùng supáp

3.3. Kết cấu một số chi tiết của cơ cấu phân phối khí

		G1-G3



		7

		Kiểm tra quá trình 1 + Thảo luận chuyên đề 1: Nội dung chương 1-4

		



		8

		Chương V.  Hệ thống làm mát

4.1 Giới thiệu về hệ thống làm mát                                                                              

4.2 Kết cấu các bộ phận chính của hệ thống làm mát                                                                                                                                                     

		G1-G3



		9

		Chương VI. Hệ thống bôi trơn

5.1 Giới thiệu chung về hệ thống bôi trơn.                                                                                                                   

5.2 Cấu tạo các bộ phận chính của hệ thống bôi trơn                                                    

		G1-G3



		10+11

		Chương VII. Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng 

6.1. Giới thiệu chung

6.2. Cấu tạo và hoạt động của hệ thống nuôi dưỡng dùng bộ chế hòa khí

6.3. Cấu tạo và hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử	                                

		G1-G3



		12+13

		Chương VIII. Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ điezel

7.1 Giới thiệu chung                                

7.2 Cấu tạo và hoạt động của một số bộ phận chính của HTNL động cơ diezel  

7.2.1. Bơm áp lực thấp 

7.2.2. Bầu lọc nhiên liệu 

7.2.3. Bơm cao áp

		G1-G3



		13+14

		Kiểm tra quá trình 2 + Thảo luận chuyên đề 2: Nội dung chương 5-8

		



		15

		Thực hành chuyên đề 3 ( Theo kế hoạch khoa)

		G1-G3











7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Cấu tạo động cơ đốt trong, 2020

[2]. Phạm Minh Tuấn. Động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội - 2006.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Willard W.Pulkrabek. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine. Prentice Hall International, Inc 1998.

[2]. Richard van Basshuysen and Fred Shafer. Internal Combustion Engine Hanbook. SAE International 2004.

[3]. John B.Heywood. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill, Inc 1998

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 35: CẤU TẠO Ô TÔ 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cấu tạo ô tô				

- Tên tiếng Anh: Construction of Automobile

- Mã học phần: AUE 0226

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Cơ kỹ thuật 1,2; Vật liệu kỹ thuật; chi tiết máy; Cấu tạo động cơ đốt trong.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		        : 32 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	         : 3 tiết

· Thảo luận, thuyết trình 		         : 3 tiết

· Thực hành (Xưởng thực hành ô tô): 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	                 : 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần                       : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực /Bộ môn Kỹ thuật ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần Cấu tạo Ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kết cấu và nguyên lý hoạt động của khung gầm ô tô: Khái niệm về ô tô, Kết cấu ly hợp; Hộp số; Truyền động vô cấp; Truyền động các đăng; Cầu chủ động; Hệ thống phanh; Hệ thống lái; Hệ thống treo; và Khung vỏ ô tô.

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được kết cấu và nguyên lý của các cụm, cũng như hệ thống ô tô. 

- Phân tích được các kết cấu và nguyên lý điển hình của các cụm và hệ thống trang bị trên ô tô.

- Vận dụng được kiến thức này để thiết kế mới và cải tạo các cụm và hệ thông trên ô tô.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng phân tích đánh giá và so sánh đặc điểm kết cấu của các cụm và hệ thống ô tô.

- Có khả năng vận dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở học tập các học phần tiếp theo trong chương trình đào tao, làm việc theo nhóm.

		7,8



		G3

		Thái độ:  

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được kết cấu và nguyên lý của các cụm, cũng như hệ thống ô tô.

		I,T



		

		G1.2

		Phân tích được các kết cấu và nguyên lý điển hình của các cụm và hệ thống trang bị trên ô tô.

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng được kiến thức này để thiết kế mới và cải tạo các cụm và hệ thông trên ô tô.

		T,U



		

		G2.1

		Có khả năng phân tích đánh giá và so sánh đặc điểm kết cấu của các cụm và hệ thống ô tô.

		T, U



		G2

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở học tập các học phần tiếp theo trong chương trình đào tao.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:6] [6: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Chuyên đề 2: Nội dung chương 6 đến Chương 10

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Bài 2: Nội dung chương 6 đến Chương 10

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60





[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Đại cương về ô tô

		G1.1



		2

		Ly hợp

		G1; G2



		3

		Hộp số

		G1; G2



		5

		Truyền động vô cấp

		G1; G2



		6

		Các đăng

		G1; G2



		7

		Cầu chủ động

		G1; G2



		8

		Hệ thống phanh

		G1; G2



		9

		Hệ thống treo

		G1; G2



		10

		Hệ thống lái

		G1; G2







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung kiến thức

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: ĐẠI CƯƠNG ÔTÔ 

1.1. Cấu tạo chung của ô tô                                                                                  

1.2. Phân loại ô tô.                                                                                                

1.3. Các thông số kích thước và trọng lượng của ô tô                                           

1.4. Bố trí chung trên ô tô                                                                                        

1.5. Bố trí hệ thống truyền lực.                                                                             

		G1



		2+3

		Chương II. LY HỢP 

2.1 Giới thiệu chung về ly hợp                                                                             

2.3  Cấu tạo một số chi tiết chính của ly hợp ma sát                                           

2.4 Ly hợp thường mở 

2.5 Ly hợp thuỷ lực                                                                                              

2.6  Ly hợp tự  động, ly hợp điện                                                                        

2.7 Hệ thống điều khiển                                                                                         

		G1-G3



		4+5

		Chương III. HỘP SỐ 

3.1 Giới thiệu chung về hộp số                                                                            

3.2 Hộp số cơ khí của ôtô 

3.3 Cấu tạo các bộ phận của hộp số                                                                         

		G1-G3



		6

		3.4 Hộp số phụ và hộp phân phối                                                                           

Kiểm tra quá trình 1

		



		7

		Chương IV. TRUYỀN ĐỘNG VÔ CẤP  

4.1 Công dụng, yêu cầu và phân loại truyền động vô cấp                           

4.2 Truyền động thuỷ động - Hộp số tự động                                                    

4.3 Truyền động thuỷ tĩnh                                                                                   

4.4 Truyền động điện        

Thảo luận: chuyên đề 1                                             

		G1-G3



		8

		Chương V. TRUYỀN ĐỘNG CÁC ĐĂNG 

5.1 Giới thiệu chung                                                                                               

5. 2 Động học của cơ cấu các đăng                                                                       

5.3 Cấu tạo và hoạt động của các đăng                                                                   

                                                                                               

		G1-G3



		9+10

		Chương VI. CẦU CHỦ ĐỘNG 

6.1 Truyền lực chính

6.2 Vi sai                                                                                                                

6.3 Các loại bán trục                                                                                            

6.4 Dầm cầu                                                                       

6.5 Dẫn động tới bánh xe chủ động dẫn hướng                                                   

6.6 Dầm cầu dẫn hướng 	

		G1-G3



		11

		Chương VII. HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ 

7.1 Công dụng phân loại, yêu cầu                                                                          

7.2 Cấu tạo chung của hệ thống phanh                                                                   

7.3 Cơ cấu phanh       

		G1-G3



		12

		7.4 Dẫn động phanh                                                                                             

Kiểm tra quá trình 2

		



		13

		Chương VIII. HỆ THỐNG LÁI CỦA Ô TÔ 

8.1 Công dụng phân loại, yêu cầu 

8.2 Cấu tạo chung của hệ thống lái   

8.3 Cấu tạo các bộ phận của hệ thống lái  

Thảo luận: Chuyên đề 2                                            

		G1-G3



		14

		Chương IX. HỆ THỐNG TREO Ô TÔ 

9.1 Công dụng phân loại, yêu cầu

9.2 Kết cấu của hệ thống treo treo ôtô                                                                   

9.3 Cấu tạo các bộ phận của hệ thống treo                                                             

9.4 Điều chỉnh hệ thống treo                                                                                                            

		G1-G3



		15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1:  Nội dung chương 1 đến Chương 5

Bài 2:  Nội dung chương 6 đến Chương 10

		

G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Cấu tạo ô tô, 2020

[2]. Nguyễn Khắc Trai, Nguyễn Trọng Hoan, Hồ Hữu Hải, Phạm Huy Hường, Nguyễn Văn Chưởng, Trịnh Minh Hoàng; Kết cấu ô tô, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2010

7.2. Sách tham khảo: 

[3]. PGS.TS Nguyễn Khắc Trai, Hệ thống gầm xe con, NXB GTVT, Hà Nội 2000

[4]. PGS.TS Nguyễn Khắc Trai, Hệ thống truyền lực xe con, NXB GTVT, Hà Nội 2000. 

[5]. Giancarlo Genta, The Automotive chassis, Vol 1+Vol 2, Springer, 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh
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		Nhóm Biên soạn 
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 36: LÝ THUYẾT Ô TÔ

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Lý thuyết ô tô

- Tên tiếng Anh: Automotive Theory

- Mã học phần: AUE 0319

- Số tín chỉ: 03		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo ô tô, Cấu tạo động cơ đốt trong

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 6 tiết

· Thảo luận, thuyết trình          : 2 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 5 tiết (=10 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần lý thuyết ô tô là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Lực và mô men tác dụng lên ô tô; Động lực học tổng quát của ô tô; Tính sức kéo của ô tô; Phanh ô tô; Tính ổn định của ô tô; Tính năng dẫn hướng của ô tô; Dao động của ô tô; và Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được những kiến thức tính toán sức kéo của ô tô để giải các bài toán cải hoán thiết kế ô tô

- Phân tích được tính ổn định, an toàn, êm dịu và tính kinh tế nhiên liệu của ô tô.

- Đánh giá được khả năng động lực học của ô tô.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Sử dụng được những kiến thức học phần này để phân tích và đánh giá động lực học ô tô trong các bài toán thiết kế và cải hoán thiết kế ô tô.

- Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng được những kiến thức tính toán sức kéo của ô tô để giải các bài toán cải hoán thiết kế ô tô.

		T



		

		G1.2

		Phân tích được tính ổn định, an toàn, êm dịu và tính kinh tế nhiên liệu của ô tô

		T, U



		

		G1.3

		 Đánh giá được khả năng động lực học của ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Sử dụng được những kiến thức học phần này để phân tích và đánh giá động lực học ô tô trong các bài toán thiết kế và cải hoán thiết kế ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		 Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:7] [7: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Lực và mô men tác dụng lên ô tô.

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		

		Động lực học tổng quát của ô tô.

		

		

		

		



		Tự luận



		Phanh ô tô và tính ổn định của ô tô.

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		

		Tính năng dẫn hướng của ô tô.

		

		

		

		



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung kiến thức từ tuần 1 đến tuần 6

Chuyên đề 2: Nội dung kiến thức từ tuần 7 đến tuần 12

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thí nghiệm

		Bài 1. Đo công suất động cơ

Bài 2. Đo và đánh giá hiệu quả phanh ô tô

		Bố trí kế hoạch Khoa 

		Báo cáo nộp 

		G1-G3

		Điều kiện công nhận điểm cuối kỳ



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung trong chương trình

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Lực và mô men tác dụng lên ô tô

		G1.1, G1.3, G2, G3



		2

		Chương 2: Động lực học tổng quát của ô tô

		G1.1, G1.3, G2, G3



		3

		Chương 3: Tính sức kéo của ô tô

		G1.1, G1.3, G2, G3



		4

		Chương 4: Phanh ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3



		5

		Chương 5: Tính ổn định của ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3



		6

		Chương 6: Tính năng dẫn hướng của ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3



		7

		Chương 7: Dao động của ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3



		8

		Chương 8: Tính năng dẫn hướng của ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1.  LỰC VÀ MÔMEN TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ 

1.1 Đường đặc tính tốc độ của động cơ.                                                                 

1.2 Lực kéo tiếp tuyến của ô tô.

1.3 Lực bám của bánh xe chủ động và hệ số bám.   

1.4 Lực cản chuyển động ô tô.  

Bài tập                                                                                         

		G1.1, G1.3, G2, G3



		2

		Chương 2. ĐỘNG LỰC HỌC TỔNG QUÁT CỦA Ô TÔ 

2.1 Khái niệm về các loại bán kính bánh xe, ký hiệu của lốp.                             

2.2 Các phản lực của đường tác dụng lên bánh xe.         

2.3 Xác định phản lực thẳng góc của đường tác dụng lên bánh xe trong mặt phẳng dọc.

Bài tập                        

		G1.1, G1.3, G2, G3



		3

		2.4 Hệ số phân bố tải trọng lên các bánh xe ô tô.

2.5 Xác định phản lực thẳng góc của đường tác dụng lên bánh xe trong mặt phẳng ngang.

Chương 3. TÍNH SỨC KÉO CỦA Ô TÔ

3.1 Cân bằng lực kéo của ô tô                                                                              

3.2 Sự cân bằng công suất của ôtô                                                                      

 Bài tập

		G1.1, G1.3, G2, G3



		4

		3.3 Nhân tố động lực học của ô tô                                                                          

3.4 Sự tăng tốc của ô tô     

3.5 Tính toán sức kéo của ô tô                                                                               Chương 4: PHANH Ô TÔ 

4.1 Giới thiệu chung  

Bài tập                                                                                                                      

		G1.1, G1.3, G2, G3



G1.1, G1.2, G2, G3



		5

		4.2 Lực tác dụng lên ôtô - máy kéo khi phanh                                                    4.3 Điều kiện đảm bảo phanh tối ưu 

4.4 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng  của quá trình phanh.

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		6

		Chương 5: TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA Ô TÔ 

5.1 Tính ổn định dọc của ô tô	

5.2 Tính ổn định ngang của ô tô 

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

		G1.1, G1.2, G2, G3



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nội dung kiến thức từ tuần 1 đến tuần 6

Chương 6: TÍNH NĂNG DẪN HƯỚNG CỦA Ô TÔ 

6.1 Động học và động lực học quay vòng của ô tô.

6.2 Ảnh hưởng của độ đàn hồi của lốp tới tính năng quay vòng của ô tô.

Bài tập                                                       

		G1.1, G1.2, G2, G3



		9

		6.3 Tính ổn định của các bánh xe dẫn hướng.                                                        

6.4 Góc doãng và độ chụm của các bánh xe.

Chương 7. DAO ĐỘNG CỦA Ô TÔ 

7.1 Tính êm dịu chuyển động của ô tô.

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		10

		7.2 Sơ đồ dao động tương đương của ô tô.

7.3 Phương trình dao động của ô tô

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		11

		7.4 Dao động của cầu dẫn hướng   

Chương 8. TÍNH KINH TẾ NHIÊN LIỆU CỦA Ô TÔ 

8.1 Các chỉ tiêu đánh giá tính kinh tế nhiên liệu của ô tô    

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		12

		8.2 Phương trình tiêu hao nhiên liệu của ô tô                                                      

8.3 Đường đặc tính nhiên liệu của ô tô khi chuyển động ổn định.                       

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 4, Chương 5 và Chương 6

		G1.1, G1.2, G2, G3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nội dung kiến thức từ tuần 7 đến tuần 12

Bài tập và nộp bài tập giao

		

G1-G3



		14

		8.4 Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô khi chuyển động không ổn định                

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		15

		Thí nghiệm: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1. Đo công suất động cơ

Bài 2. Đo và đánh giá hiệu quả phanh ô tô

		

G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Lý thuyết ô tô (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Lý thuyết ô tô- Máy kéo, NXB KH-KT, năm 2003

[2] Lý thuyết ô tô, NXB Giáo dục, 2020.

[3] Kết cấu ô tô, NXB Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2009. 

[4] Kết cấu ô tô, NXB Giáo dục, năm 2020.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS Nguyễn Khắc Tuân 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh









	















		Trưởng bộ môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 







		TRƯỜNG ĐHKTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA KT Ô TÔ & MĐL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 37: LÝ THUYẾT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Lý thuyết động cơ đốt trong	

- Tên tiếng Anh: Theory of Internal Combustion Engine

- Mã học phần: AUE 0321

- Số tín chỉ: 03			

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 33 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 3 tiết

· Thảo luận		: 2 tiết

· Thực hành, thí nghiệm:		: 5 tiết(=10 tiết thực dạy)

· Tự học		: 90 tiết 

· Kiểm tra quá trình:		: 2 tiết

· Kiểm tra, thi học phần		: 5 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa kỹ thuật ô tô và Máy động lực

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần lý thuyết động cơ đốt trong là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Khái niệm chung về
động cơ đốt trong và chu trình của chúng; Môi chất công tác; Quá trình trao đôi khí; Các quá trình nén; Cháy và giãn nở; Các thông số đánh giá chu trình và động cơ; Cung cấp nhiên liệu và tạo hỗn hợp trong động cơ; và Đặc tính động cơ.

3. Mục tiêu học phần

		Mục tiêu 



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức 

- Hiểu được các chỉ tiêu trong nghiên cứu tính toán qúa trình nhiệt động của động cơ để phát triển ứng dụng trong thực tế.

- Vận dụng được các nghiên cứu chu trình, quá trình của động cơ để cách xác định các đường đặc tính của động cơ.

- Phân tích được chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các khái niệm và đặc tính của động cơ.

- Đánh giá được tính năng làm việc của động cơ đốt trong

		2,3



		G2

		Kỹ năng

- Có khả năng xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến các tính năng hoạt động của động cơ.

- Có khả năng áp dụng các chu trình nhiệt tính toán quá trình nhiệt động của động cơ để có thể phát triển ứng dụng trong thực tế.

		7,8



		G3

		Thái độ

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được các chỉ tiêu trong nghiên cứu tính toán qúa trình nhiệt động của động cơ để phát triển ứng dụng trong thực tế.

		I



		

		G1.2

		Vận dụng được các nghiên cứu chu trình, quá trình của động cơ để cách xác định các đường đặc tính của động cơ.

		T,U



		

		G1.3

		 Phân tích được chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các khái niệm và đặc tính của động cơ.

		T,U



		

G2

		G2.1

		Có khả năng xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến các tính năng hoạt động của động cơ.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng áp dụng các chu trình nhiệt tính toán quá trình nhiệt động của động cơ để có thể phát triển ứng dụng trong thực tế.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:8] [8: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		Tự luận



		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 5

Chuyên đề 2: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 12

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thí nghiệm

		Bài 1. Đo và đánh giá áp suất buồng cháy động cơ xăng.

Bài 2.  Đo và đánh giá áp suất buồng cháy động cơ Diesel.

		Bố trí kế hoạch Khoa 

		Báo cáo nộp 

		G1-G3

		Điều kiện công nhận điểm cuối kỳ



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ học phần

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Những khái quát chung về động cơ đốt trong và chu trình của chúng 

		G1.1, G2.1, G3.1



		2

		Chương 2: Môi chất công tác 

		G1.2, G2.1, G2.2, G3.1



		3

		Chương 3: Quá trình trao đổi khí động cơ đốt trong 

		G1.3, G1.4, G2.1

G2.2, G3.2



		4

		Chương 4: Quá trình nén và cháy giãn nở trong động cơ đốt trong

		G1.5, G2.2, G2.3, G3.2



		5

		Chương 5: Các thông số đánh giá chu trình và động cơ

		G1.6, G2.3, G3.2



		6

		Chương 6: Cung cấp nhiên liệu và tạo hỗ hợp trong động cơ

		G1.7, G2.3, G2.4, G3.2, G3.3



		7

		Chương 7: Đặc tính động cơ

		G1.7, G2.3, G2.4, G3.2, G3.3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung kiến thức

		CĐR học phần



		1+2

		Chương 1.  Những khái quát chung về động cơ đốt trong và chu trình của chúng

1.1. Những khái niệm chung về động cơ đốt trong

1.2. Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong

1.3  Khái niệm về chu trình lý thuyết, chu trình thực và so sánh đặc điểm khác biệt giữa chu trình thực và chu trình lý tưởng

Chương 2. Môi chất công tác

2.1. Nhiên liệu

		G1.1, G2.1, G3











G1.2, G2.2, G3



		3

		2.2. Phản ứng cháy của nhiên liệu và sản phẩm cháy

2.3. Tỷ nhiệt của môi chất công tác

Bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		4+5

		Chương 3. Quá trình trao đôi khí

3.1 Diễn biến quá trình trao đổi khí trong động cơ 4 kỳ không tăng áp

3.2 Đặc điểm quá trình trao đổi khí trong động cơ 4 kỳ có tăng áp

3.3  Các thông số đặc trưng của quá trình trao đổi khí

Bài tập

		G1.3, G2.2, G3





		6

		3.4. Các biện pháp nâng cao chất lượng quá trình trao đổi khí

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1, Chương 2 và chương 3

		



		7

		Thảo luận

Chuyên đề 1:  Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

Chương 4. Quá trình nén và cháy giãn nở trong động cơ đốt trong

4.1. Quá trình nén

		G1.2, G2.2, G3



		8

		4.2. Quá trình cháy trong động cơ diesel

4.3. Quá trình cháy trong động cơ xăng

4.4. Quá trình giãn nở

Bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		9,10

		Chương 5. Các thông số đánh giá chu trình và động cơ

5.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

5.2. Các thông số chỉ thị

5.3. Cân bằng nhiệt động cơ

5.2. Các đường đặc tính của động cơ đốt trong



		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		11

		Chương 6. Cung cấp nhiên liệu và tạo hỗn hợp trong động cơ

6.1. Cung cấp nhiên liệu trong động cơ diesel

6.2. Quá trình phun lý thuyết và thực tế của vòi phun

6.3. Quá trình tạo hỗn hợp trong động cơ diesel

6.4. Các phương pháp tạo hỗn hợp trong động cơ diesel

6.5. Tạo hỗn hợp trong động cơ đánh lửa cưỡng bức

		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		12

		Chương 7. Đặc tính động cơ 

7.1. Chế độ làm việc và các đặc tính của động
cơ đốt trong

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 5 và chương 6

		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		13

		7.2 Đặc tính điều chỉnh
7.3. Đặc tính tốc độ

Chuyên đề 2:  Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 6 đến tuần 12

		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		14

		7.4. Đặc tính chân vịt
7.5. Đặc tính tải
7.6. Đặc tính tổng hợp
7.7. Đặc tính không tải
7.8. Đặc tính điều tốc

		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		15

		Thí nghiệm: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1. Đo và đánh giá áp suất buồng cháy động cơ xăng.

Bài 2. Đo và đánh giá áp suất buồng cháy động cơ Diesel.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bài giảng Lý thuyết động cơ đốt trong (Lưu hành nội bộ), Bộ môn kỹ thuật máy động lực – Đại học KTCN, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

	           [1]. Phạm Minh Tuấn. Lý thuyết động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2008.

           [2]. Willard W.Pulkrabek. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine. Prentice Hall International, Inc 1998.

	           [3]. Richard van Basshuysen and Fred Shafer. Internal Combustion Engine Hanbook. SAE International 2004.

	           [4]. Nguyễn Tất Tiến. Nguyên lý động cơ đốt trong. Nhà xuất bản giáo dục – 1999.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS. Bùi Văn Cường

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Hoàng Anh Tấn



10. Phê duyệt: 

		Trưởng khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường

ThS. Hoàng Anh Tấn



























		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 38: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ô TÔ

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tính toán thiết kế ô tô				

- Tên tiếng Anh: Design of Automobile

- Mã học phần: AUE0428

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, cơ học vật liệu, lý thuyết ô tô, cấu tạo ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 24 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: tiết

· Thảo luận		: 4 tiết

· Thực hành (Xưởng thực hành ô tô): 0 tiết 

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra	: 2 tiết

· Thi cuối kỳ:  5 tiết theo lịch phòng đào tạo

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực /Bộ môn Kỹ thuật ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần tính toán thiết kế ô tô là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và cơ khí động lực cung cấp những kiến thức về: Thiết kế, tính toán và kiểm nghiệm các bộ phận và chi tiết của ô tô gồm: ly hợp, hộp số, các đăng, cầu chủ động, cầu dẫn hướng, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống treo.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được chế độ tải trọng, phương pháp phân tích thiết kế, tính toán được các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống chính trên ô tô.

- Vận dụng kiến thực học phần này để thiết kế mới và cải tạo các cụm, hệ thống của ô tô.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng phân tích được trình tự tính toán thiết kế và cải hoán thiết kế các cụm, hệ thống của ô tô.

- Vận dụng các kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học.

		7,8,9



		G3

		Thái độ: 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được chế độ tải trọng, phương pháp phân tích thiết kế, tính toán được các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống chính trên ô tô.

		I,T



		

		G1.2

		Vận dụng kiến thực học phần này để thiết kế mới và cải tạo các cụm, hệ thống của ô tô.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích được trình tự tính toán thiết kế và cải hoán thiết kế các cụm, hệ thống của ô tô.

		T,U



		

		G2.2

		Vận dụng các kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan.

		T,U



		



G3

		G3.1.

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:9] [9: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Bài 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tính toán Ly hợp

		G1; G2



		2

		Tính toán Hộp số

		G1; G2



		3

		Tính toán Các đăng

		G1; G2



		4

		Tính toán Cầu chủ động

		G1; G2



		5

		Tính toán Hệ thống phanh

		G1; G2



		6

		Tính toán Hệ thống treo

		G1; G2



		7

		Tính toán Hệ thống lái

		G1; G2





6*. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương chi tiết)

 

		Tuần thứ

		Nội dung

		CĐR học phần

		Ghi chú



		1

		Chương I. TÍNH TOÁN HỆ THỐNG LY HỢP

1.1.  Xác định mô men cần truyền của ly hợp

1.2.  Xác định kích thước cơ bản của ly hợp

1.3. Tính toán công trượt và công trượt riêng

		

G1-G3 

		



		2

		1.4. Tính toán sức bền các chi tiết của ly hợp 

1.5. Dẫn động ly hợp 

		G1-G3 

		



		3

		Chương II. TÍNH TOÁN HỘP SỐ

2.1 Phân tích kết cấu hộp số	

2.2 Chọn khoảng cách giữa các trục hộp số	

2.3 Chọn modul của bánh răng 		

		G1-G3 

		



		4

		2.4 Tính chọn số răng của bánh răng hộp số

2.5 Tính toán bền các bánh răng của hộp số	

		G1-G3 

		



		

		2.6 Tính trục hộp số	

2.7 Tính toán ổ lăn

		G1-G3 

		



		5

		2.8 Tính toán cơ cấu điều khiển hộp số.	

2.9. Vỏ hộp số 

Kiểm tra quá trình 1

		G1-G3 

		



		





6



		Chương III. TRUYỀN ĐỘNG CÁC ĐĂNG

3.1 Động lực học của các đăng khác tốc	

3.2. Số vòng quay nguy hiểm của trục các đăng

3.3 Tính toán sức bền của truyền động các đăng

		G1-G3 

		



		7

		Chương IV. TÍNH TOÁN TRUYỀN LỰC CHÍNH, VI SAI, BÁN TRỤC, DẦM CẦU

4.1 Tính toán truyền lực chính 	

		G1-G3 

		



		

		4.2 Bộ truyền vi sai

		G1-G3 

		



		

		4.3 Tính toán các bán trục.

		G1-G3 

		



		8

		Thảo luận chuyên đề 1

		

		



		9

		Thực hành bài 1

		

		



		10



		Chương V. TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH

5.1 Xác định mô men phanh cần sinh ra ở các cơ cấu phanh

5.2 Tính toán cơ cấu phanh

		G1-G3 

		



		

		5.3. Tính toán thiết kế dẫn động phanh	

		G1-G3 

		



		11

		Chương VI. TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÁI

6.1 Chọn những thông số chủ yếu và tính động học dẫn động lái

		G1-G3 

		



		

		6.2 Xác định chế độ tải trọng để tính các chi tiết trong hệ thống lái.	

6.3 Tính bền một số chi tiết của hệ thống lái

		G1-G3 

		



		12

		6.4 Tính toán - thiết kế cường hoá lái

Kiểm tra quá trình 2

		G1-G3 

		



		13

		Chương VII TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO

7.1 Các thông số cơ bản tính toán và thiết kế

7.2 Tính toán, thiết kế hệ thống treo phụ thuộc

		G1-G3 

		



		

		7.3 Tính toán, thiết kế hệ thống treo độc lập

		G1-G3 

		



		14

		Thực hành bài 2 ( Theo kế hoạch của Khoa)

		

		



		15

		Thảo luận chuyên đề 2 

		G1-G3

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Tính toán thiết kế ô tô, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. GS. TSKH Nguyễn Hữu Cẩn, Phan Đình Kiên; Thiết kế và tính toán ô tô, máy kéo, tập I, II, III, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Hà Nội 1984.

[3]. Trường Đại học Giao thông đường sắt và đường bộ, Kết cấu và tính toán ô tô, NXB Giao thông vận tải. Hà nội 1984.

[4]. Giancarlo Genta, The Automotive chassis, Vol 1, Springer, 2009.

[5]. Giancarlo Genta, The Automotive chassis, Vol 2, Springer, 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân










		

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN
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		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 39: CHẨN ĐOÁN, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô			

- Tên tiếng Anh: Automotive Diagnosis, maintenance and repair

- Mã học phần: AUE0322

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu động cơ đốt trong, Cấu tạo ô tô  

- Các học phần song hành: Tính toán thiết kế động cơ đốt trong, Tính toán thiết kế ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		        : 21 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	        : tiết

· Thảo luận		         : 2 tiết

· Thực hành (Xưởng thực hành ô tô): 5 tiết (= 10 tiết thực)

· Tự học	               : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	              : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần                    : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực /Bộ môn Kỹ thuật ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô là học phần nằm trong khối kiến thức bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp kiến thức về chẩn đoán trạng thái làm việc,  bảo dưỡng kỹ thuật ô tô và sửa chửa chữa như: động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống điện, hệ thống phanh, treo, lái

 3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức

- Vận dụng được kiến thức chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô để nâng cao độ tin cậy của ô tô và hiệu quả sửa dụng của ô tô.

- Vận dụng được các phương pháp chẩn đoán để đánh giá trạng thái kỹ thuật của xe.

		2,3



		G2

		Kỹ năng

- Có khả năng vận dụng kiến thức học phần để triển khai công việc kinh doanh dịch vụ ô tô.

- Có khả năng vận dụng được các kỹ năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học.

- Có khả năng thiết kế được quy trình công nghệ bảo dưỡng kỹ  và sửa chữa.

		7,8



		G3

		Thái độ

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13, 15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng được kiến thức chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô để nâng cao độ tin cậy của ô tô và hiệu quả sửa dụng của ô tô.

		I, T



		

		G1.2

		Vận dụng được các phương pháp chẩn đoán để đánh giá trạng thái kỹ thuật của xe.

		T,U



		



G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng kiến thức học phần để triển khai công việc kinh doanh dịch vụ ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được các kỹ năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học.

		T, U



		

		G2.3

		Có khả năng thiết kế được quy trình công nghệ bảo dưỡng kỹ  và sửa chữa.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:10] [10: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 12

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1. Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 5

Bài 2. Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 12

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Độ tin cậy và tuổi bền sử dụng của ô tô

		G1-G3



		2

		Các khái niệm và định nghĩa cơ bản

		G1-G3



		3

		Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa

		G1-G3



		4

		Thiết bị cơ bản dùng trong bảo dưỡng và sửa chữa

		G1-G3



		5

		Thiết kế quy trình bảo dưỡng kỹ thuật

		G1-G3



		6

		Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa  động cơ

		G1-G3



		7

		Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa khung gâm ô tô

		G1-G3



		8

		Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện ô tô

		G1-G3







6*. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương chi tiết)

		TT

		Nội dung

		CĐR học phần

		Ghi chú



		1

		Chương I. CHƯƠNG 1: ĐỘ TIN CẬY & TUỔI BỀN SỬ DỤNG CỦA ÔTÔ

1.1. Độ tin cậy. 

1.2. Tuổi bền sử dụng của ôtô

		G1-G3

		



		2

		Chương II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN 

2.1 Các định nghĩa cơ bản

2.1.1.  Hệ thống chẩn đoán 

2.1.2. Công cụ chẩn đoán

2.1.3. Đối tượng chẩn đoán

2.2. Các khái niệm.

2.2.1 Khái niệm về kết cấu.

2.2.2 Khái niệm thông số kết cấu

                                

		G1-G3

		



		3+4+5

		Chương III. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN 

3.1. Chẩn đoán bằng kinh nghiệm

3.2. Chẩn đoán qua dụng cụ đo đơn giản

3.3. Tự chẩn đoán	

3.4. Chẩn đoán bằng thiết bị đọc mã lỗi

		G1-G3

		



		6

		Kiểm tra quá trình 1, Thảo luận chuyê n đề 1

		

		



		7

		Chương IV.  CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA

4.1 Khái niệm, mục đích của bảo dưỡng và sửa chữa                                                                              

4.2 Nội dung của một chế độ bảo dưỡng, sửa chữa hoàn chỉnh

4.3 Chu kì bảo dưỡng định kì và định ngạch SCL.  

4.4 Những công việc chính của bảo dưỡng kỹ thuật ôtô                                                                                                                                                   

		G1-G3

		



		8

		Chương V. THIẾT BỊ CƠ BẢN DÙNG TRONG BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA

5.1 Hầm bảo dưỡng                                                                                                      

5.2 Cầu cạn

5.2 Thiết bị nâng hạ

5.3. Các thiết bị và dụng cụ cơ bản cho GARAGE ôtô                                                    

		G1-G3

		



		9

		Chương VI. THIẾT KẾ QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT 

 6.1. Những tư liệu cần thiết khi lập quy trình BDKT

6.2. Thứ tự và nội dung thiết kế quy trình bảo dưỡng kỹ thuật 	                                

		G1-G3

		



		10

		Chương VII. KIỂM TRA, CHẨN ĐOÁN VÀ BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ 

7.1 Những thông số để đánh giá chung tình trạng kỹ thuật của động cơ                                

7.2 Những thông số riêng để đánh giá tình trạng kỹ thuật của động cơ  

7.3 Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ

 7.4. Các công việc của bảo dưỡng động cơ 

		G1-G3

		



		11

		Kiểm tra quá trình 2

		

		



		12+13

		Chương VIII. CHẨN ĐOÁN CÁC HỆ THỐNG TRÊN Ô TÔ  

8.1 Chẩn đoán hệ thống điện 

9.2 Chẩn đoán hệ thống đánh lửa                               

9.3 Chẩn đoán hệ thống truyền lực

9.4 Chẩn đoán hệ thống phanh

9.5 Chẩn đoán hệ thống treo

9.6 Chẩn đoán hệ thống lái

9.7 Chẩn đoán hệ thống điều hòa

		G1-G3

		



		14

		Sinh viên thuyết trình thảo luận  chủ đề 2

		G1-G3

		



		14+15

		Thực hành theo kế hoạch của Khoa   

		G1-G3

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên TOYOTA, 2015 (TEAM 21)

[3]. Nhiều tác giả và dịch giả; Kỹ thuật ô tô và xe máy hiện đại. Nhà xuất bản trẻ, năm 2016

[4]. Nguyễn Khắc Trai, Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, năm 2007.

[5]. Hoàng Đình Long. Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô, NXB GTVT, năm 2011.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa











PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn











PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn





 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân



















		

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		   KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ &MDL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 40: HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Tên tiếng Anh: Electrical Systems and Automatic Control in Automobile

- Mã học phần: AUE 0320

- Số tín chỉ: 03		 

- Các học phần học trước: Lý thuyết động cơ đốt trong, và lý thuyết ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 6 tiết

· Thảo luận, thuyết trình          : 2 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 5 tiết (=10 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Tổng quan hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô; Hệ thống cung cấp điện; Hệ thống đánh lửa; Hệ thống khởi động; Hệ thống phun nhiên liệu điện tử; Hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình; Hệ thống tự động điều khiển gầm ô tô; Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu; Hệ thống thông tin, kiểm tra theo dõi và Hệ thống các thiết bị phục vụ và cải thiện tiện nghi.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được các nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện động cơ, hệ thống điện thân xe và các hệ thống điều khiển trên ô tô.

- Phân tích được các sơ đồ mạch điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Chẩn đoán, kiểm tra và vận hành được các thiết bị điện trên ô tô

		2,3



		G2

		Khả năng

- Sử dụng được những kiến thức học phần này để phân tích, chẩn đoán và cải hoán các hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô.

- Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được các nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện động cơ, hệ thống điện thân xe và các hệ thống điều khiển trên ô tô.

		T



		

		G1.2

		Phân tích được các sơ đồ mạch điện và điều khiển tự động trên ô tô

		T, U



		

		G1.3

		Chẩn đoán, kiểm tra và vận hành được các thiết bị điện trên ô tô

		T, U



		G2

		G2.1

		- Sử dụng được những kiến thức học phần này để phân tích, chẩn đoán và cải hoán các hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		 Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:11] [11: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Hệ thống cung cấp điện 

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		

		Hệ thống đánh lửa

		

		

		

		



		Tự luận



		Hệ thống khởi động

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		

		Hệ thống phun nhiên liệu điện tử

		

		

		

		



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 5

Chuyên đề 2: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 12

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1. Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 5

Bài 2. Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 12.

		Bố trí kế hoạch Khoa 

		Báo cáo nộp 

		G1-G3

		Điều kiện công nhận điểm cuối kỳ



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung trong chương trình

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

		G1-G3



		2

		Chương 2: Hệ thống cung cấp điện

		G1-G3



		3

		Chương 3: Hệ thống đánh lửa

		G1-G3



		4

		Chương 4: Hệ thống khởi động

		G1-G3



		5

		Chương 5: Hệ thống phun nhiên liệu điện tử

		G1-G3



		6

		Chương 6: Hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình

		G1-G3



		7

		Chương 7: Hệ thống tự động điều khiển gầm ô tô

		G1-G3



		8

		Chương 8: Hệ thống thông tin, kiểm tra theo dõi

		



		9

		Chương 9: Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

		G1-G3



		10

		Chương 10: Hệ thống các thiết bị phục vụ và cải thiện tiện nghi

		G1-G3





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1.  TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ 

1.1. Thành tự và xu hướng phát triển của hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 

1.2. Giới thiệu tổng quát về hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô.

1.3. Giới thiệu các phân tử điện và điện tử trên ô tô

		G1-G3



		2

		Chương 2: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 

2.1. Những vấn đề lý luận chung	

2.2. Ắc quy khởi động

2.3. Máy phát điện     	 

2.4. Bộ tiết chế	

Bài tập

		G1-G3



		3

		Chương 3: HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA

3.1.Những vấn đề chung

3.2. Hệ thống đánh lửa thường

3.3.Hệ thống đánh lửa bán dẫn

Bài tập

		G1-G3



		4

		3.4. Hệ thống đánh lửa bằng điện tử ESA 

3.5. Cơ cấu điều chỉnh góc đánh lửa

Chương 5: HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG

5.1. Vấn đề khởi động động cơ đốt trong  

Bài tập

		G1-G3



		5

		5.2. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống khởi động điện trên ôtô 

5.4. Hệ thống sấy hỗ trợ khởi động động cơ Diesel

5.5. Cấu tạo và đặc điểm kết cấu của một số chi tiết chính trong hệ thống khởi động 

Bài tập

		G1-G3



		6

		Chương 6: HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ

6.1. Tổng quan về hệ thống phun nhiên liệu điện tử

6.2. Hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp (EFI)

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 2 và Chương 3

		G1-G3



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 5

6.3. Hệ thống phun xăng điện tử trực tiếp (GDI)

6.3. Hệ thống phun Diesel điện tử (CDI)

Bài tập                                                       

		G1-G3



		9

		Chương 6: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ THEO CHƯƠNG TRÌNH

6.1. Tổng quan về hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình

6.2. Điều khiển không tải

6.3. Điều khiển chế độ không tải và kiểm soát khí xả

Bài tập

		G1-G3



		10

		Chương 7: HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN GẦM Ô TÔ 

7.1. Điều khiển hệ thống truyền lực

7.2. Hệ thống phanh điều khiển bằng điện tử 

7.3. Hệ thống ổn định xe bằng điện tử ESP

 Bài tập

		G1-G3



		11

		Chương 8: HỆ THỐNG THÔNG TIN, KIỂM TRA THEO DÕI

4.1. Tổng quan về hệ thống

4.2. Các loại đồng hồ đo đại lượng không điện (tốc độ, vòng quay, nhiệt độ nước, nhiên liệu)

4.3. Tín hiệu báo trạng thái làm việc, báo trạng thái nguy hiểm

Bài tập

		G1-G3



		12

		Chương 9: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU

8.1. Vấn đề cơ bản về chiếu sáng ô tô 

8.2. Các đèn pha

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 4 và Chương 5

		G1.1, G1.2, G2, G3



		13

		8.3. Hệ thống đèn báo tín hiệu và còi điện 

Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 12

Bài tập và nộp bài tập giao

		

G1-G3



		14

		Chương 10: HỆ THỐNG CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ VÀ CẢI THIỆN TIỆN NGHI

9.1. Hệ thống gạt nước và rửa kính

9.2. Hệ thống mã hoá khoá động cơ

9.3. Hệ thống chống trộm

9.4. Hệ thống túi khí SRS

9. 5. Hệ thống điện nâng hạ cửa kính

9.6. Hệ thống sưởi ấm chỗ ngồi

9.7. Hệ thống khóa cửa bằng điện

9.8. Hệ thống điều hoà nhiệt độ

9.9. Hệ thống điều khiển chạy xe tự động bằng điện tử CCS

		G1-G3



		15

		Thí nghiệm: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1. Nghiên cứu sơ đồ và nguyên lý hoạt động hệ thống điện động cơ.

Bài 2. Nghiên cứu sơ đồ và nguyên lý hoạt động hệ thống điện thân xe.

		

G1-G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Hệ thống điện động cơ đốt trong, NXB Trường ĐH SPKT TP HCM, năm 2009.

[2] Hệ thống điện thân xe, NXB Trường ĐH SPKT TP HCM, 2009.

[3] Kết cấu ô tô, NXB Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2009. 

[4] Động cơ đốt trong, NXB KH-KT, năm 2010.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

PGS.TS Nguyễn Khắc Tuân 



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân









				

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		 KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ &MDL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN 42: ĐỒ ÁN Ô TÔ

(Dành cho các đồ án)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đồ án ô tô		

- Tên tiếng Anh: Project of Automotive Engineering Technology

- Mã học phần: AUE 417

- Số tín chỉ: 01		

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong; Cấu tạo ô tô; Lý thuyết ĐCĐT và Lý thuyết ô tô.

- Các học phần song hành: Tính toán thiết kế ĐCĐT và Tính toán thiết kế ô tô.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		                                            : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	                                            : 25 tiết

· Thảo luận		                                                       : 5 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	                                                         : 0 tiết

· Tự học	                                                                               : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình:                                                              : Thầy HD đánh giá

· Thi học phần	                                                                     : 5 tiết/1 lớp học phần (vấn đáp theo kế hoạch PĐT)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ &MDL/ Bộ môn kỹ thuật ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần Đồ án ô tô thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần giúp người học hệ thống và vận dụng các kiến thức từ đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành để triển khai và giải quyết các những nội dung sau: Tính toán, thiết kế và thiết kế cải hoán các bộ phận, hệ thống của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực; Nghiên cứu/khảo sát các cụm và hệ thống của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực; Khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực;…

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức

- Hiểu và vận dụng kiến thức tổng hợp từ các học phần đã học để thực hiện nội dung thiết kế được giao.

- Vận dụng ngoại ngữ và tin học để thực hiện nội dung thiết kế được giao.

- Vân dụng được kiến thức về vẽ thiết kế, đặc biệt thiết kế máy để thực hiện các bản vẽ thiết kế của mình.

		1,2,3,3,4,5



		G2

		Kỹ năng 

-Có khả năng phân tích và tính toán, kiểm nghiệm, cải tiến, thiết kế mới, khai thác hiệu quả, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực.

- Có khả năng xây dựng thuyết minh; tạo lập các bản vẽ kỹ thuật theo nhiệm vụ đề tài giao.

		6,7,8,9,10,11



		G3

		- Tạo hứng thú, đam mê với học phần, ngành học 

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		



G1





		G1.1

		Hiểu và vận dụng kiến thức tổng hợp từ các học phần đã học để thực hiện nội dung thiết kế được giao.

		T, U



		

		G1.2

		Vận dụng ngoại ngữ và tin học để thực hiện nội dung thiết kế được giao.

		T, U



		

		G1.3

		Vân dụng được kiến thức về vẽ thiết kế, đặc biệt thiết kế máy để thực hiện các bản vẽ thiết kế của mình.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích và tính toán, kiểm nghiệm, cải tiến, thiết kế mới, khai thác hiệu quả, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực.

		T,U



		

		G 2.3

		Có khả năng xây dựng thuyết minh; tạo lập các bản vẽ kỹ thuật theo nhiệm vụ đề tài giao.

		T,U



		G3

		G3.1

		Tạo hứng thú, đam mê với học phần, ngành học

		T, U



		

		G3.2

		Chủ động, tích cực trong học tập

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:12] [12: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình học phần



		Báo cáo và tương tác thầy HD

		+ Nội dung đồ án

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tính tích cực, tự giác, sáng tạo

		Trong kỳ

		Thầy HD đánh giá quá trình

		G1-G3

		40%



		Đánh giá kết thúc học phần 



		Vấn đáp

		- Thầy HD đồng ý cho bảo vệ, SV mới được bảo vệ.

- Nội dung ĐA: thuyết minh, bản vẽ, sản phẩm

- Năng lực bảo vệ ĐA 

		Theo kế hoạch PĐT

		Bảo vệ ĐA

		G1-G3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phân công cán bộ hướng dẫn và giao đề tài cho sinh viên

		



		2

		Phần bắt buộc chung: 

- Nôi dung theo nhiệm vụ giao

Bản vẽ: 01 bản A0 và 01 A3 do thầy hướng dẫn quy định

		G1-G3



		3

		Tổng quan về đề tài: Phân tích và lựa chọn phương án cho đối tượng liên quan.

		G1-G3



		4

		Nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, tính toán thiết kế, cải hoán, khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa đối tượng nghiên cứu 

		G1-G3



		5

		Kết luận và hoàn thiện đồ án

Hoàn thiện bản vẽ theo yêu cầu thầy hướng dẫn

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính

[1] Bài giảng tính toán thiết kế ô tô (lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH Thái Nguyên, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Cơ sở thiết kế ô tô, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 2006.

[2]. Thiết kế và tính toán ô tô, máy kéo, tập I, II, IIINXB; Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà nội, năm1984.

[3]. Kết cấu và tính toán ô tô; NXB Giao thông vận tải Hà nội, năm 1984.

[4].  Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong; NXB Khoa học và kỹ thuật, năm 1996.

8. Quy định của học phần

Đánh giá quá trình học phần (60%): Thầy HD chấm điểm quá trình	

Đánh giá kết thúc học phần (70%)

- ĐAMH của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả học phần.

- Giáo viên HD đánh giá kết quả cho từng sinh viên với tiêu chí có được bảo vệ trước bảo vệ.

GV chấm ĐAMH cho SV theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- ĐAMH được bảo vệ sau khi đã có kết quả của GV hướng dẫn 

- Thang điểm: 10.

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS. TS. Nguyễn Khắc Tuân

PGS. TS. Lê Văn Quỳnh



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS. TS. Nguyễn Khắc Tuân

PGS. TS. Lê Văn Quỳnh
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 43: CAD/CAM/CAE/CNC TRONG SẢN XUẤT Ô TÔ 

(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô

- Tên tiếng Anh: CAD/CAM/CAE/CNC in Automotive Manufacturing

- Mã học phần: AUE 0430

- Số tín chỉ: 03			

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Cấu tạo ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 23 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 3 tiết

· Thảo luận		: 2 tiết

· Thực hành		: 15 tiết (=30 tiết thực hành trên máy)

· Tự học		: 60 tiết 

· Kiểm tra quá trình		: 2 tiết

· Thi học phần		: 5 tiết (Theo lịch của phòng đào tạo)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa kỹ thuật ô tô và Máy động lực

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

[bookmark: _GoBack]Học phần CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần đề cập đến những vấn đề ứng dụng máy tính để thiết kế chế tạo, mô phỏng cơ bản thuộc lĩnh vực ngành ô tô. Nội dung chủ yếu của học phần gồm: Tổng quan về các phần mềm kỹ thuật; Matlab/Simulink trong tính toán thiết kế ô tô; Inventor (CAD) xây dựng mô hình/Gia công CAM/CNC chi tiết ô tô; ANSYS (CAE) trong tính toán chi tiết của ô tô.

3. Mục tiêu học phần

		Mục tiêu 



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những vấn đề cơ bản ứng dụng máy tính để tính toán, thiết kế, và chế tạo các chi tiết ô tô.

- Vận dụng được những kiến thức tổng quát trong thiết kế và ứng dụng các phần mềm CAD/CAE/CAM/CNC.

- Phân tích được các tính năng của các công cụ phần mềm chuyên dung trong tính toán, thiết kế, và chế tạo các chi tiết ô tô.

		2,3,4



		G2

		Khả năng

- Có khả sử dụng được các công cụ phần mềm trong việc giải quyết các bài toán kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí động lực cà công nghệ ô tô

- Có khả năng áp dụng được những kiến thức học phần này để làm tăng khả năng tư duy thiết kế hoặc cải tiến các cụm chi tiết, hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng bằng các phần mềm ứng dụng.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được những vấn đề cơ bản ứng dụng máy tính để tính toán, thiết kế, và chế tạo các chi tiết ô tô.

		I,T



		

		G1.2

		Vận dụng được những kiến thức tổng quát trong thiết kế và ứng dụng các phần mềm CAD/CAE/CAM/CNC.

		T,U



		

		G1.3

		Phân tích được các tính năng của các công cụ phần mềm chuyên dung trong tính toán, thiết kế, và chế tạo các chi tiết ô tô.

		T,U



		





G2

		G2.1

		Có khả sử dụng được các công cụ phần mềm trong việc giải quyết các bài toán kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí động lực cà công nghệ ô tô

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng áp dụng được những kiến thức học phần này để làm tăng khả năng tư duy thiết kế hoặc cải tiến các cụm chi tiết, hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng bằng các phần mềm ứng dụng.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:13] [13: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài KT quá trình 1

		G1-G3

		

10



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 7 đến tuần 13

		Tuần 15

		Bài KT quá trình 2

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Ứng dụng máy tính trong sản xuất linh kiện cho ô tô.

Chuyên đề 2: Kết nối các công cụ phần mềm với nhau trong sản xuất linh kiện cho ô tô.

		Tuần 7& Tuần 8

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương1: Tổng quan về các phần mềm kỹ thuật

		G1.1 G3.2 G3.3



		2

		Chương 2: Matlab/Simulink trong tính toán thiết kế ô tô

		G1.2, G2.2, G3.1, G3.2



		3

		Chương 3: Inventor (CAD) xây dựng mô hình/ Gia công CAM/CNC. 

		G1.3, G2.2, G3



		4

		Chương 4: ANSYS (CAE) trong tính toán chi tiết của ô tô

		G1.2, G2.2, G3.1, G3.2







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)



		STT

		Nội dung kiến thức

		CĐR học phần



		1

		Giới thiệu chung về môn học

Chương 1.  Tổng quan về các phần mềm kỹ thuật

1.1.  Lịch sử phát triển các phần mềm kỹ thuật

1.2.  Phân tích  phần mềm CAD/CAE /CAM

1.3.  Ứng dụng phần mềm trong quá trình tính toán thiết kế và gia công chi tiết của ô tô.

		G1.1, G2.1, G3



		2,3,4

		Chương 2.   Matlab/Simulink trong tính toán thiết kế ô tô

2.1. Cơ sở Matlab

2.2. Các hàm giao tiếp

2.3. Tập lệnh đồ họa

2.4. Một số bài tập tính toán thiết kế ô tô minh họa

Bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		5

		2.5.  Matlab/Simulink trong mô phỏng

 Chương 3.  Inventor (CAD) xây dựng mô hình/ Gia công CAM/CNC.

3.1. Xây dựng mô hình CAD

Bài tập

		G1.3, G2.2, G3





		6

		3.2. Lắp ráp và mô phỏng.

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

		



		

		3.3. Trích xuất thiết kế

Thảo luận:

Chuyên đề 1: Ứng dụng máy tính trong sản xuất linh kiện cho ô tô.

		



		8

		3.4. Kết nối các phần mềm

3.5. Gia công CNC 

Chương 4.  ANSYS (CAE) trong tính toán chi tiết của ô tô

4.1. Phương pháp phần tử hữu hạn trong cơ học

4.2. Chương trình ANSYS

4.3. Cấu trúc bài tính trong ANSYS

Bài tập

		



		9

		4.4. Mô hình hóa cấu trúc

4.5. Các kiểu tính toán trong ANSYS

4.6. Xử lý và xem kết quả trong ANSYS

4.7. Ứng dụng ANSYS trong thiết kế cabin ô tô

4.8. Ứng dụng ANSYS trong tính toán thiết kế các chi tiết nhóm khuỷu trục - thanh truyền

Bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		10

		4.9. Ứng dụng ANSYS trong tính toán thiết kế khung vỏ ô tô.

4.10. Ứng dụng ANSYS trong tính toán thiết kế sắt xi ô tô.

Thảo luận:

Chuyên đề 2: Kết nối các công cụ phần mềm với nhau trong sản xuất linh kiện cho ô tô.

		G1.2, G2.2, G3



		11-15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Lập trình tính toán và mô phỏng các bài toán thiết kế ô tô sử dụng phần mềm Matlab/Simulink.

Bài 2: Vẽ chi tiết trên máy

Bài 3: Tính toán tối ưu các bài toán thiết kế chi tiết của ô tô sử dụng phần mềm CAE.

Bài 4: Gia công chi tiết trên máy CNC

Thu các bài tập được GV giao về chấm.

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3 và Chương 4

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bài giảng CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô (Lưu hành Nội Bộ) Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Trần Văn Nghĩa (2004), Tin học ứng dụng trong thiết kế cơ khí, NXBGD.

[2]. Nguyễn Việt Hùng và Nguyễn Trọng Giảng (2003), ANSYS & Mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn, NXB Khoa học và kỹ thuật.

[3]. Đinh Bá Trụ (2000), Hướng dẫn sử dụng ANSYS, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

[4]. Trần Đức Quý và các tác giả khác (2015), Giáo trình công nghệ CNC, NXB Giáo dục Việt Nam.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS. Bùi Văn Cường

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Hoàng Anh Tấn

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		Tổ trưởng chuyên môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường

ThS. Hoàng Anh Tấn
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		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 44.1: CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG Ô TÔ 



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

- Tên tiếng Anh:  Automotive Maintenance-Repair Technology 

- Mã học phần: AUE 0407

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, cấu tạo ô tô 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần này Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần tự chọn sẽ cung cấp chuyên sâu hơn so với học phần chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô về công nghệ bảo dưỡng sửa chữa ô tô. Học phần trang bị cho người học kiến thức cụ thể: Đại cương về các hư hỏng và sửa chữa ô tô; Các công tác trong quy trình công nghệ sửa chữa ô tô; Công tác lắp ghép; Chạy rà và thử công suất của động cơ ; Công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức: 

- Hiểu được kiến thức về các hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

- Phân tích được các công tác trong quy trình công nghệ sửa chữa ô tô, công tác lắp ghép, chạy rà và thử công suất của động cơ.

- Vận dụng công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô ngoài thực tế.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng áp dụng bảo dưỡng và sửa chữa được các cụm và hệ thống ô tô.

- Có khả năng vận dụng được kiến thức để thực hiện được một số bài thực hành trên thiết bị thực tế trên ô tô, có khả năng làm việc theo nhóm.

		7,10



		G3

		Thái độ:  

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được kiến thức về các hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

		I,T



		

		G1.2

		Phân tích được các công tác trong quy trình công nghệ sửa chữa ô tô, công tác lắp ghép, chạy rà và thử công suất của động cơ.

		I,T



		

		G1.3

		Vận dụng công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô ngoài thực tế.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng áp dụng bảo dưỡng và sửa chữa được các cụm và hệ thống ô tô..

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được kiến thức để thực hiện được một số bài thực hành trên thiết bị thực tế trên ô tô, có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá sinh viên 



		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:14] [14: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 2

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 3 đến tuần 4

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

		Tuần 4,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

Bài 2: Nội dung chương 3 đến chương 4

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Đại cương về các hư hỏng và sửa chữa ô tô

		G1-G3



		2

		Các công tác trong quy trình công nghệ sửa chữa ô tô

		G1-G3



		3

		Công tác lắp ghép, chạy rà và thử công suất của động cơ

		G1-G3



		4

		Công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa khung gâm ô tô

		G1-G3



		5

		Công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa hệ thống điện – điện tử ô tô

		G1-G3







6*. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần thứ

		NỘI DUNG

		CĐR Học phần

		Ghi chú



		1

		Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ

1.1. Khái niệm về các hư hỏng của ô tô.

1.2. Khái niệm về sửa chữa và phân loại sửa chữa ôtô.

1.3. Sự hư hỏng của một số chi tiết điển hình.

1.4. Nội dung qui định sửa chữa lớn ôtô và tổng thành.

1.5. Tổ chức công nghệ sửa chữa ôtô.

1.6. Các phương pháp phục hồi.

		G1

		



		2+3





		Chương 2. CÁC CÔNG TÁC TRONG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA Ô TÔ

2.1. Công tác nhận xe.

2.2. Công tác vệ sinh mặt ngoài.

2.3. Công tác tháo xe.

2.4. Công tác khử dầu mỡ, muội than, cặn nước.

2.5. Công tác kiểm tra, phân loại.

		G1-G3

		



		4

		Thảo luận chuyên đề 1

		

		



		5

		Kiểm tra quá trình 1

		

		



		5+6

		Chương 3. CÔNG TÁC LẮP GHÉP, CHẠY RÀ VÀ THỬ CÔNG SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ

3.1. Công tác lắp ghép.

3.2. Chạy rà và thử công suất của động cơ.

		G1-G3

		



		7

		Thực hành bài 1

		G1-G3

		



		8

		Chương 4. CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ

4.1. Các khái niệm cơ bản về bảo dưỡng kỹ thuật ô tô.

4.2. Chế độ bảo dưỡng kỹ thuật ô tô.

4.3. Thiết bị cơ bản dùng trong bảo dưỡng kỹ thuật.

		G1-G3

		



		9





		4.4. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng.

4.5. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel. 

		G1-G3

		



		

		4.6. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn.

4.7.Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống làm mát.

		G1-G3

		



		10

		4.8.Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa.

4.9. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện.

		G1-G3

		



		

		4.10. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái.

4.11. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực.

		G1-G3

		



		11

		Kiểm tra quá trình 2

4.12. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh.

		G1-G3

		



		12

		4.13. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống treo.

		G1-G3

		



		

		4.14. Công nghệ sửa chữa và bảo dưỡng các chi tiết chính của cơ cấu thanh truyền trục khuỷu.

		G1-G3

		



		13

		Thảo luận chuyên đề 2

		

		



		14

		4.15. Công nghệ sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động và điều khiển.

		G1-G3

		



		

		4.16. Công nghệ sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống khác trên ô tô.

4.16. 1. Khung vỏ ô tô.

4.16.2. Hệ thống điều hòa.

		G1-G3

		



		15

		Thực hành bài 1 và 2

		

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Trịnh Chí Thiện và Nguyễn Chí Đốc, Công nghệ sửa chữa ôtô, NXB Giao thông Vận tải, năm 2011.

[3]. Ngô Thành Bắc, Công nghệ sửa chữa và phục hồi phụ tùng ôtô, NXB Khoa học và Kỹ thuật, năm 2015.

[4]. Tài liệu của hãng TOYOTA-TEAM21, năm 2015.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân












		
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc511649220]HỌC PHẦN (44.2): KHÍ XẢ Ô TÔ & Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường				

- Tên tiếng Anh: Automotive Exhaust Emissions and Environmental Pollution

- Mã học phần: AUE 405

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Lý thuyết động cơ đốt trong

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần này là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các thành phần độc hại của khí thải động cơ đốt trong và giải pháp giảm thiểu các thành phần độc hại trước khi thải ra môi trường. Nội dung chính của học phần gồm: Động cơ đốt trong và vấn đề bảo vệ môi trường; Ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ đốt trong; Các giải pháp nhằm giảm ô nhiễm khí thải của động cơ đốt trong; và Các dạng ô nhiễm khác của động cơ đốt trong và các giải phát khắc phục.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Phân tích được các thành phần khí xả và tính độc hại của khí thải.

- Đánh giá và đề xuất được giải pháp nhằm giảm thiểu các thành phần độc hại trong khí thải tại nguồn phát sinh và sau nguồn phát sinh.

- Vận dụng kiến thức này để giải quyết các bài toán về môi trường.

		2,3



		G2

		 Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng kiến thức này để tư duy thiết kế hoặc cải tiến hệ thống nhằm giảm các tác hại này đối với môi trường và con người.

-  Có khả năng tự đọc, tự nghiên cứu tài liệu, có khả năng làm việc theo nhóm.

		7,9,10



		G3

		Thái độ:

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Phân tích được các thành phần khí xả và tính độc hại của khí thải.

		I,T



		

		G 1.2

		Đánh giá và đề xuất được giải pháp nhằm giảm thiểu các thành phần độc hại

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng kiến thức này để giải quyết các bài toán về môi trường.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng kiến thức này để tư duy thiết kế hoặc cải tiến hệ thống nhằm giảm các tác hại này đối với môi trường và con người.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng tự đọc, tự nghiên cứu tài liệu, có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		Thao tác được các bài thực hành trong môn học

		T,U



		

		G3.1

		Hiểu được các thuật ngữ tiếng anh liên quan đến ô tô sử dụng năng lượng mới

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:15] [15: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 2

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 3 đến tuần 4

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thí nghiệm

		Bài 1: Đo và phân tích khí xả xe máy.

Bài 2: Đo và phân tích khí xả xe máy..

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Động cơ đốt trong và vấn đề bảo vệ môi trường

		G1.1



		2

		Ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ đốt trong

		G1; G2 G3



		3

		Các giải pháp nhằm giảm ô nhiễm khí thải của động cơ đốt trong

		G1; G2 G3



		4

		Các dạng ô nhiễm khác của động cơ đốt trong và các giải phát khắc phục

		G1; G2 G3







6*. Kế hoạch giảng dạy theo tuần (Dùng cho đề cương chi tiết)



		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1,2,3

		Chương 1. Động cơ đốt trong và vấn đề bảo vệ môi trường

1.1 Vai trò và phạm vi sử dụng động cơ đốt trong.

1.2. Những tác động tiêu cực của động cơ đốt trong.

1.3. Tác động của yếu tố “môi trường” đến sự phát triển của động cơ đốt trong.

1.4. Tiêu thụ nhiên liệu và hiệu ứng nhà kính.

Bài tập

		G1.1



		4,5

		Chương 2. Ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ đốt trong

2.1. Tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện cơ giới đường bộ.

2.2. Các vấn đề cơ bản liên quan đến quá trình cháy của nhiên liệu.

Bài tập

		G1; G2 G3



		6

		2.3. Các chất ô nhiễm có trong khí thải.

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

		



		7

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

Chương 3. Các giải pháp nhằm giảm ô nhiễm khí thải của động cơ đốt trong

3.1. Các vấn đề chung.

		



		8+9

		3.2. Giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn phát sinh.

3.3. Xử lý khí thải.

3.4. Các hệ thống phụ trợ.

		G1; G2 G3



		10+11

		Chương 4. Các dạng ô nhiễm khác của động cơ đốt trong và các giải phát khắc phục

4.1. Ô nhiễm do nhiên liệu bay hơi.

4.2. Ô nhiễm do khí các te.

4.3. Ô nhiễm do tiếng ồn.

Bài tập

		G1; G2 G3



		12

		Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3 và Chương 4

4.3. Ô nhiễm do tiếng ồn.

		G1; G2; G3



		13

		Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

		G1; G2; G3



		14+15

		Thí nghiệm: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Đo và phân tích khí xả xe máy xăng.

Bài 2: Đo và phân tích khí xả xe máy dầu.

		G1; G2; G3





    

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Phạm Minh Tuấn, Khí xả của động cơ đốt trong, NXB Khoa học kỹ thuật, năm	2008.

[2]. Nguyễn Hoàng Vũ, Ô nhiễm môi trường do động cơ đốt trong, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2010.

7.2. Tài liệu tham khảo

[3]. Internal Combustion Engine Fundamental – New York: McGraw-Hill, 1998.

[4]. Internal Combustion Engine Handbook – Wiesbaden: Vieweg, Germany, 2002.

[5]. Handbook of Diesel Engines, Klaus Mollenhauer – Helmut Tschoeke, 	

 Springer, Germany, 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN (44.3): Ô TÔ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MỚI 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Ô tô sử dụng năng lượng mới				

- Tên tiếng Anh: New Energy of Automobile

- Mã học phần: AUE 4110

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong; Cấu tạo ô tô; Lý thuyết động cơ đốt trong; Lý thuyết ô tô; Hệ thống điện và Điều khiển tự động trên ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):	

Học phần ô tô sử dụng năng lượng mới học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu so với học phần xe điện và xe lai điện về kiến thức các nguồn năng lượng mới sử dụng trên ô tô. Nội dung của học phần gồm các: Tổng quan về ô tô sử dụng nhiên liệu mới; Nhiên liệu thay thế; Pin nhiên liệu; Ô tô điện và Ô tô Hybrid.

3. Mục tiêu học phần (Course objective):

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng kiến thực học phần này để  phân tích đánh giá các kết cấu và nguyên lý hoạt động của ô tô sử dụng năng lượng mới.

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về  nhiên liệu thay thế cho các nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ.

- Vận dụng được kiến thức học phần này để hình thành ý tưởng thiết kế, kinh doanh về lĩnh vực này.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng được khả năng tư duy thiết kế hoặc hoán cải nguồn năng lượng truyền thống nhằm giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu suất làm việc.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		7,9,10



		G3

		* Thái độ: 

 - Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng kiến thực học phần này để  phân tích đánh giá các kết cấu và nguyên lý hoạt động của ô tô sử dụng năng lượng mới.

		I,T



		

		G1.2

		Hiểu và vận dụng được kiến thức về  nhiên liệu thay thế cho các nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ.

		T, U



		

		G.1.3

		Vận dụng được kiến thức học phần này để hình thành ý tưởng thiết kế, kinh doanh về lĩnh vực này.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng được khả năng tư duy thiết kế hoặc hoán cải nguồn năng lượng truyền thống nhằm giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu suất làm việc.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:16] [16: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 2

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 3 đến tuần 4

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Đo và phân tích Pin nhiên liệu

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu của xe lai điện

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về ô tô sử dụng nhiên liệu mới 

		G1-G3



		2

		Chương 2:  Nhiên liệu 

		G1-G3



		3

		Chương 3: Pin nhiên liệu  

		G1-G3



		4

		Chương 4:  Ô tô điện

		G1-G3



		5

		Chương 5: Ô tô Hybrid

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1+2

		Chương 1: TỔNG QUAN VỀ Ô TÔ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU MỚI

1.1. Sự cần thiết sử dụng nhiên liệu mới trên ô tô

1.2. Nhiên liệu thay thế

1.3. Xe điện và xe lai

		G1-G3



		3, 4,5

		Chương 2:  NHIÊN LIỆU THAY THẾ

2.1. Dầu thực vật-Biodiesel

2.2. Nhiên liệu hóa lỏng LPG

2.3. Nhiên liệu nhiên liệu cồn

Bài tập

		G1-G3



		6

		Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

Chương 3: PIN NHIÊN LIỆU  

3.1. Khái quát về pin nhiên liệu

		G1-G3



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

3.2. Pin nhiên liệu

3.3. Ứng dụng pin nhiên liệu trên ô tô

Bài tập

		G1-G3



		9,10,11

		Chương 4:  Ô TÔ ĐIỆN

4.1. Xu hương phát triển của xe điện

4.2. Nguồn năng lượng điện sử dụng cho ô tô điện

4.3. Phân tích đánh giá một số đặc tính của động cơ điện dùng trên ô tô

4.4. Phân tích nguyên lý và kết cấu ôtô điện

Chương 5: Ô TÔ HYBRID

5.1. Lịch sử phát triển của ô tô Hybrid

5.2. Đặc điểm kết cấu chính của ô tô Hybrid

5.3. Phân tích nguyên lý và kết cấu của ô tô Hybrid

Bài tập

		G1-G3



		12

		Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3 và Chương 4.

5.3. Phân tích nguyên lý và kết cấu của ô tô Hybrid

		G1-G3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

Nộp bài tập.

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Đo và phân tích Pin nhiên liệu

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu của xe lai điện

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Tập thể bộ môn Kỹ thuật Ô tô, Bài giảng Ô tô sử dụng năng lượng mới, 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

         [2]. Ernest H. Wakefield. History of the Electric Automobile: Hybrid Electric Cars, Society of Automotive Engineers Inc (October 1998), 1998.

         [3]. Mehrdad Ehsani, Yimin Gao, Sebastien E. Gay and Ali Emadi. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design, CRC Press; 1 edition (December 20, 2004), 2004.

[4]. Nick Yost and David Friedman. The Essential Hybrid Car Handbook: A Buyer's Guide, Lyons Press; 1 edition (October 1, 2006), 2006.

[5]. Mehrdad Ehsani, Yimin Gao and Ali Emadi. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design, Second Edition, CRC Press; 2 edition (September 21, 2009), 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

		10. Phê duyệt: 

       Trưởng Khoa







PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		    

 Trưởng bộ môn







PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		

Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

 1. Nguyễn Khắc Tuân

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN (44.4):  KHUNG VỎ Ô TÔ 



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Khung vỏ ô tô

- Tên tiếng Anh: Automotive Body

- Mã học phần: AUE 418

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong Cấu tạo ô tô, Tính toán thiết kế ô tô

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong; Cấu tạo ô tô; Lý thuyết động cơ đốt trong; Lý thuyết ô tô; Hệ thống điện và Điều khiển tự động trên ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Khung vỏ ô tô là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu hơn so với cấu tạo ô tô về kết cấu khung vỏ ô tô. Nội dung chính của học phần gồm: Chức năng và phân loại khung vỏ xe; Bố trí người lái và hành khách trong khoang xe chức năng và phân loại khung vỏ xe; Tiếng ồn và rung động trong xe; Điều hòa không khí trong xe; Động lực học va chạm; Tính bền khung vỏ ô tô và Thí nghiệm Khung vỏ. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức: 

-Hiểu được các kết cấu khung vỏ ô tô hiện nay và các phương pháp bố trí chung người lái và hành khách trên ô tô.

- Phân tích và đánh giá được các kết cấu khung vỏ và bố trí chung và không gian của xe.

-Vận dụng được kiến thức học phần này để thiết kế, cải hoán lĩnh vực khung vỏ của ô tô và xe chuyên dùng.

		2,3



		G2

		Kỹ năng: 

- Có khả phân tích, đánh giá, thiết kế và đề xuất kết cấu khung vỏ theo hướng an toàn khi xe bị va chạm và có khả năng cải tiến kết cấu và bố trí tối ưu các phụ kiện đi kém.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		7,9,10



		G3

		Thái độ:

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được các kết cấu khung vỏ ô tô hiện nay và các phương pháp bố trí chung người lái và hành khách trên ô tô.

		I, T, U



		

		G1.2

		Phân tích và đánh giá được các kết cấu khung vỏ và bố trí chung và không gian của xe.

		T, U



		

		G1.3

		Vận dụng được kiến thức học phần này để thiết kế, cải hoán lĩnh vực khung vỏ của ô tô và xe chuyên dùng.

		I,T



		G2

		G2.1

		Có khả phân tích, đánh giá, thiết kế và đề xuất kết cấu khung vỏ theo hướng an toàn khi xe bị va chạm và có khả năng cải tiến kết cấu và bố trí tối ưu các phụ kiện đi kém.

		T,U



		

		G2.2

		 Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G 3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		 Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U





5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:17] [17: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu kết cấu khung vỏ xe khách

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu và bố trí vỏ xe du lịch

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Chức năng và phân loại khung vỏ xe

		G1-G3



		2

		Chương 2:  Bố trí người lái và hành khách trong khoang xe chức năng và phân loại khung vỏ xe

		G1-G3



		3

		Chương 3: Tiếng ồn và rung động trong xe

		G1-G3



		4

		Chương 4:  Điều hòa không khí trong xe

		G1-G3



		5

		Chương 5: Động lực học va chạm

		G1-G3



		6

		Chương 6: Tính bền khung vỏ ô tô

		G1-G3



		7

		Chương 7: Thí nghiệm Khung vỏ.

		G1-G3







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: CHỨC NĂNG VÀ PHÂN LOẠI KHUNG VỎ XE

1.1. Chức năng của khung vỏ

1.2. Những yêu cầu đối với khung vỏ

1.3. Phân loại vỏ xe

		G1-G3



		2+3+4

		Chương 2: BỐ TRÍ NGƯỜI LÁI VÀ HÀNH KHÁCH TRONG KHOANG XE

2.1. Yêu cầu việc bố trí người lái và hành khách trong khoang xe.

2.2. Cơ sở thiết kế khoang lái.

2.3. Bố trí các thiết bị kiểm tra và điều khiển

2.4. Ghế ngồi

2.5. Tầm nhìn

2.6. Giới thiệu phần mềm ứng dụng

Bài tập

		G1-G3



		5

		Chương 3: TIẾNG ỒN VÀ SỰ RUNG ĐỘNG TRONG XE

3.1. Tác động của tiếng ồn và sự rung động lên con người

3.2. Nguồn gây tiếng ồn và sự rung động

3.3. Các giải pháp kết cấu khung vỏ nhằm giảm ồn và khung

Bài tập

		G1-G3



		6

		3.3. Các giải pháp kết cấu khung vỏ nhằm giảm ồn và khung 

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ  tuần 1 đến tuần 3

		



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chương 4: ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG XE 

4.1. Công dụng và yêu cầu

4.2.  Sơ lượt về điều hòa không khí 

4.3. Giới thiệu một số sơ đồ nguyên lý điển hình

Bài tập

		G1-G3



		9

		Chương 5: ĐỘNG LỰC HỌC VA CHẠM 

5.1. Va đập của ô tô, tính tương thích

5.2. Ứng dụng Ansys phân tích động lực học va chạm

5.3. Giải pháp 

Bài tập

		G1-G3



		10+11

		Chương 6: TÍNH BỀN KHUNG VỎ

6.1. Phương pháp tính toán và tối ưu khung vỏ

6.2. Phân tích tính toán khung xe du lich

6.2. Phân tích tính toán khung xe khách

6.3. Phân tích tính toán khung xe tải

6.4. Ứng dụng ANSYS trong tính toán và phân tích bền khung vỏ 

Chương 12: THÍ NGHIỆM KHUNG VỎ

7.1. Kỹ thuật thí nghiệm mô hình ảo

7.2. Thí nghiệm ồn và rung động khung vỏ

Bài tập

		G1-G3



		12

		Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

7.3. Thí nghiệm bền khung vỏ

		



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

Nộp bài tập

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Nghiên cứu kết cấu khung vỏ xe khách

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu và bố trí vỏ xe du lịch

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Khung vỏ ô tô, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

 	[3]. Morello, L., Rosti Rossini, L., Pia, G., Tonoli, A.. The Automotive Body, Springer; 2008.

[4]. Mohammed A. Omar. The Automotive Body Manufacturing Systems and Processes, Wiley; 1 edition (February 14, 2011), 2011.

[5]. Donald E. Malen. Fundamentals of Automobile Body Structure Design (R-394) (Premiere Series Books), Society of Automotive Engineers (March 15, 2011), 2011.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







1. Lê Văn Quỳnh

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN (44.5): KỸ THUẬT THIẾT KẾ TIÊN TIẾN TRÊN Ô TÔ 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô				

- Tên tiếng Anh: Advanced Automotive Design 

- Mã học phần: AUE4112

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp và hỗ trợ cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về phương pháp thiết kế tối ưu sử dụng phần mềm máy tính. Tổng quan về thiết kế tiên tiến trên ô tô; Giới thiệu các phương pháp tôi ưu kết cấu ô tô; Giới thiệu phần tử hữu hạn trong thiết ô tô; Thiết kế sản phẩm 3D bằng phần mềm Pro/Enginer; Giới thiệu về CAM; Phân tích kết cấu thiết kế và tối ưu bằng CAE; Phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.

3. Mục tiêu học phần (Course objective):

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được các phần mềm ứng dụng thiết kế tối ưu như CAD/CAE trong thiết kế và cải hoán thiết kế ô tô.

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức để phân tích và giải quyết các bài toán cụ thể như tối ưu kết cấu ô tô, sử dụng phương pháp phần tử hữa hạn trong thiết kế ô tô.

- Vận dụng được kiến thức về các thuật toán thiết kế tối ưu để giải quyết các bài toán thực tế đặt ra.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng đọc, hiểu và ứng dụng được công nghệ CAD/CAM, và có khả năng phân tích kết cấu và tối ưu bằng CAE, và phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.

-  Có khả năng vận dụng được làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học

		7,9,10



		G3

		Thái độ: 

 - Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng được các phần mềm ứng dụng thiết kế tối ưu như CAD/CAE trong thiết kế và cải hoán thiết kế ô tô.

		T,U



		

		G1.2

		Hiểu và vận dụng được các kiến thức để phân tích và giải quyết các bài toán cụ thể như tối ưu kết cấu ô tô, sử dụng phương pháp phần tử hữa hạn trong thiết kế ô tô.

		T,U



		

		G1.2

		Vận dụng được kiến thức về các thuật toán thiết kế tối ưu để giải quyết các bài toán thực tế đặt ra.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng đọc, hiểu và ứng dụng được công nghệ CAD/CAM, và có khả năng phân tích kết cấu và tối ưu bằng CAE, và phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:18] [18: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Thực hành vẽ CAD trên máy tính.

Bài 2: Giải bài toán tối ưu bằng CAE trên máy tính.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về thiết kế tiên tiến trên ô tô

		G1-G3



		2

		Chương 2:  Giới thiệu các phương pháp tôi ưu kết cấu ô tô

		G1-G3



		3

		Chương 3:  Giới thiệu phần tử hữu hạn trong thiết ô tô

		G1-G3



		4

		Chương 4:  Thiết kế sản phẩm 3D bằng phần mềm Pro/Enginer

		G1-G3



		5

		Chương 5: Giới thiệu về CAM

		G1-G3



		6

		Chương 6: Phân tích kết cấu thiết kế và tối ưu bằng CAE

		G1-G3



		7

		Chương 7: Phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.

		G1-G3







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ TIÊN TIẾN TRÊN Ô TÔ

1.1. Giới thiệu các phương pháp thiết kế ô tô 

1.2. Giới thiệu các phần mềm hỗ trợ tương hỗ CAD/ CAE/ CAM   

		G1-G3



		2+3

		Chương 2: GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU KẾU CẤU Ô TÔ

2.1. Khái niệm về tối ưu kết cấu

2.2. Phương pháp tối ưu thiết kế kết cấu truyền thống 

2.3. Phương pháp tối ưu thiết kế sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo

2.4. Các ví dụ ứng dụng

Bài tập

		G1-G3



		4+5

		Chương 3: GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN TRONG THIẾT KẾ Ô TÔ

3.1. Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM)

3.2. FEM với kết cấu ô tô

3.3. Phân tích một số ví dụ

Bài tập

		G1-G3



		6

		3.3. Phân tích một số ví dụ (Tiếp)

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ  tuần 1 đến tuần 3

		G1-G3



		7,8

		Thảo luận

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chương 4: THIẾT KẾ SẢN PHẨM 3D BẰNG PHẦN MỀM Pro/Engineer

4.1. Giới thiệu về các phần mềm thiết kết sản phẩm 3D

4.2. Phần mềm Pro/Engineer

4.3. Thiết kế một số chỉ tiết điền hình trong môi trường  Pro/Engineer.

Bài tập.

		G1-G3



		9

		Chương 5: GIỚI THIỆU VỀ CAM

5.1. Tổng quan về công nghệ CAD/CAM	

5.2. CAM sản xuất trợ giúp bằng phần mềm máy tính

Bài tập

		G1-G3



		10+11

		Chương 6: PHÂN TÍCH KẾT CẤU VÀ TỐI ƯU BẰNG CAE

6.1. Giới thiệu các phân mềm CAE

6.2. Phần mềm ANSYS

 6.3. Một số ví dụ phân tích và tối ưu kết cấu trong môi trường ANSYS

6.4. ANSYS liên hợp các phần mềm khác để phân tích và tối ưu thiết kế

6.5. Thiết kế – tối ưu – chế tạo các sản phẩm ô tô (CAD/CAE/CAM).

Chương 7: PHÂN TÍCH VÀ MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC Ô TÔ BẰNG KỸ THUẬT MÔ PHỎNG TẠO MẪU ẢO

7.1. Giới thiệu kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo

7.2. Giới thiệu phần mềm ADAMS/CARS

7.3. Một số ví dụ phân tích động lực học trong môi trường ADAMS/CARS

Bài tập

		G1-G3



		13

		Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ  tuần 4 đến tuần 6 

Nộp bài tập

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Thực hành vẽ CAD trên máy tính.

Bài 2: Giải bài toán tối ưu bằng CAE trên máy tính.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Tập thể bộ môn Kỹ thuật Ô tô, Bài giảng Kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô, 2020.

7.2. Sách tham khảo:

[2]. GS.TS Trần Ích Thịnh, Ngô Như Khoa, Phương pháp phân tử hữu hạn, NXB KHKT, Hà nội, 2007.

[3]. Mikell P.Groover, Emory W.Zimmer, Jr. CAD/CAM - Computer Aided Design and Manufacturing, Prentice-hall of India Private Limited, New Dehi, 1998.

[4]. Y. Nakasone, et al. Engineering Analysis with ANSYS Software, Elsevier, 2006

[5]. Introduction to ADAMS software for simulation, ishare.iask.sina.com.cn.

 8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa







PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn







PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



1. Lê Văn Quỳnh

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc511649230]HỌC PHẦN (44.6) DAO ĐỘNG VÀ ỔN ĐỊNH HƯỚNG Ô TÔ 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Dao động và ổn định hướng ô tô				

- Tên tiếng Anh: Vehicle Vibration and Stability

- Mã học phần: AUE 0435

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Lý thuyết ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần dao động và ổn định hướng là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp cho người học kiến thức kiến thức sâu hơn so học phần lý thuyết ô tô về dao động và ổn định hướng của ô tô. Nội dung của học phần bao gồm: Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán với vật và hệ vật trong mặt phẳng; Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán của vật và hệ vật trong không gian; Khả năng điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô; Dùng toán học mô tả quỹ đạo chuyển động của ôtô; Mô hình vật lý của bánh xe đàn hồi chịu lực bên; Ảnh hưởng của gió bên đối với sự chuyển động của ôtô; Nghiên cứu khả năng điều khiển tĩnh của ôtô; Nghiên cứu khả năng điều khiển động của ôtô; Các yếu tố ảnh hưởng tới sự nghiêng thân xe; Nghiên cứu khả năng ổn định hướng chuyển động khi phanh.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu và xây dựng được mô hình và cách thiết lập phương trình dao động và ổn định của ô tô.

- Vận dụng được các chỉ tiêu đánh giá để đánh giá dao động và ổn định hướng ô tô.

- Vận dụng được kiến thức học phần để giải bài toán dao động và tiếng ồn trong thực tế đặt ra, làm cơ sở nền tảng để học ở trình độ cao hơn.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng khả năng tư duy sáng tạo để tối ưu các kết cấu giảm tác hại xấu do dao động và mất ổn định chuyển động của ô tô gây ra.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng học ở trình độ cao hơn.

		7,9,10



		G3

		Thái độ:

 - Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu và xây dựng được mô hình và cách thiết lập phương trình dao động và ổn định của ô tô.

		T,U



		

		G1.2

		Vận dụng được các chỉ tiêu đánh giá để đánh giá dao động và ổn định hướng ô tô.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng khả năng tư duy sáng tạo để tối ưu các kết cấu giảm tác hại xấu do dao động và mất ổn định chuyển động của ô tô gây ra.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng học ở trình độ cao hơn.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 



		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:19] [19: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Chuyên đề 2: Nội dung chương 6 đến Chương 9

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thí nghiệm

		Bài 1: Đo và đánh giá dao động của ô tô

Bài 2: Đo và đánh giá ổn định của ô tô.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán với vật và hệ vật trong mặt phẳng

		G1-G3



		2

		Chương 2:  Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán của vật và hệ vật trong không gian

		G1-G3



		3

		Chương 3:  Khả năng điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô

		G1-G3



		4

		Chương 4:  Dùng toán học mô tả quỹ đạo chuyển động của ôtô

		G1-G3



		5

		Chương 5: Mô hình vật lý của bánh xe đàn hồi chịu lực bên

		G1-G3



		6

		Chương 6: Ảnh hưởng của gió bên đối với sự chuyển động của ôtô

		G1-G3



		7

		Chương 7: Nghiên cứu khả năng điều khiển tĩnh của ôtô

		G1-G3



		8

		Chương 8: Nghiên cứu khả năng điều khiển động của ôtô

		G1-G3



		9

		Chương 9: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự nghiêng thân xe

		G1-G3



		10

		Chương 10: Nghiên cứu khả năng ổn định hướng chuyển động khi phanh.

		G1-G3







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1+2

		Chương 1: Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán với vật và hệ vật trong mặt phẳng

1.1 Các phương pháp xây dựng mô hình dao động.

1.1.1. Xây dựng mô hình dao động một vât.

1.1.2. Xậy dưng mô hình dao động nhiều vật.

1.2 Thiết lập hệ phương trình dao động của ôtô - máy kéo(MCKm)

1.2.1. Xây dựng mô hình vật lý

1.1.2. Thiết lập hệ phương trình dao động

1.3 Thiết lập hệ phương trình dao động của ôtô - máy kéo (MCKmP)

1.3.1. Xây dựng mô hình vật lý

1.3.2. Các dạng kích động của mặt đường

1.3.3. Thiết lập hệ phương trình dao động

Bài tập

		G1-G3



		3

		Chương 2: Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán của vật và hệ vật trong không gian

2. Sự cần thiết phải khảo sát các mô hình không gian

2.2 Xây dựng mô hình vật lý khảo sát hệ dao động (MCKmP)

2.3 Thiết lập hệ phương trình dao động (MCKmP)

2.3.1 Các giả thiết khi thiết lập phương trình.

2.3.2 Thiết lập hệ phương trình dao động MCKmP.              

2.4 Xác định góc lắc ngang trong quá trình chuyển động của ôtô - máy kéo.    

Bài tập

		G1-G3



		4

		Chương 3: Khả năng điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô

3.1 Một số khái niệm.

3.2 Vấn đề an toàn giao thông và quỹ đạo chuyển động của ôtô.

Bài tập

		G1-G3



		5

		Chương 4: Dùng toán học mô tả quỹ đạo chuyển động của ôtô

4. Động học của mô hình phẳng

4.2  Phương trình quay vòng của ôtô

4.3 Phương pháp nghiên cứu quỹ đạo chuyển động của ôtô

Bài tập

		G1-G3



		6

		Chương 5: Mô hình vật lý của bánh xe đàn hồi chịu lực bên

5.1 Góc lệch bên và mô men đàn hồi của bánh xe khi chịu lực bên.

Bài kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 3

		G1-G3



		7

		Thảo luận

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

		



		8

		5.2 Các đặc tính lệch bên của bánh xe.

5.3 Các đặc tính của bánh xe khi có mặt lực dọc, khả năng trượt ngang, trượt dọc.

5.4 Bài tập:

Chương 6: Ảnh hưởng của gió bên đối với sự chuyển động của ôtô

6.1 Mô hình toán học ảnh hưởng của gió.

6.2 Một số kết quả thực nghiệm.

6. Xác định điểm đặt của lực gió bên.

		G1-G3



		9

		Chương 7: Nghiên cứu khả năng điều khiển tĩnh của ôtô

7.1 Mô hình phẳng tuyết tính

7.2 Tính điều khiển tĩnh của ôtô 

7.2.1 Hàm truyền của vận tốc góc quay thân xe và hiện tương quay vòng thừa, quay vòng thiếu.                                                                                                 

7.2.2 Góc quay vành tay lái.

7.2.3 Hàm truyền gia tốc bên và mô men trên vành tay lái.

7.3 Góc lệch cầu xe và trụ xoay đứng

7.4 Bài tập:

		G1-G3



		10

		Chương 8: Nghiên cứu khả năng điều khiển động của ôtô

8.1 Hàm truyền và sự ổn định cuả hệ thống. 

8.2 Dao đông xung quanh tâm trụ đứng O2

8.3 Các đường đặc tính quá độ 

8.3.1 Đường đặc tính quá độ của vận tốc quay vòng thân xe.

8.3.2 Đường đặc tính quá độ của góc lệch bên thân xe và gia tốc bên.

8.3.3 Đường đặc tần của điều khiển động.

		G1-G3



		11

		Chương 9:  Các yếu tố ảnh hưởng tới sự nghiêng thân xe

9.1 Sự thay đổi của tải trong thẳng đứng.

9.2 Tâm nghiêng ngang của cầu và trục nghiêng dọc thân xe.

9.3 Mômen đàn hồi chống lật của cầu và độ cứng góc nghiêng thân xe.

9.4 Độ cứng góc nghiêng thân xe.

9.5 Phản lực thẳng đứng của các bánh xe.

9.6 ảnh hưởng của độ cứng phần tử đàn hồi thanh ổn định ngang của cầu xe. 

9.7 Sự nghiêng bánh xe.

9.8 Sự tự điều khiển cầu xe.

		G1-G3



		12

		Bài kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 3

Chương 10: Nghiên cứu khả năng ổn định hướng chuyển động khi phanh

10.1 Sự bó cứng bánh xe và khả năng ổn định của ôtô.

10.2 Độ tin cậy của hệ thống phanh, sự ổn định chuyển động của ôtô với những kiểu dẫn động phanh khác nhau

10.3 Sự ổn định của ôtô phụ thuộc vào kết cấu và bố trí cơ cấu phanh.

10.4 Khảo sát về hiệu quả của việc bố trí r0 âm khi phanh. 

10.5 Hiệu quả phanh và ổn định phanh khi có trang bị các hệ thống mới

		G1-G3



		13

		Thảo luận

Chuyên đề 2: Nội dung chương 6 đến Chương 9

Nộp bài tập

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Đo và đánh giá dao động của ô tô

Bài 2: Đo và đánh giá ổn định của ô tô,

		G1-G3







 7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn kỹ thuật ô tô, Giáo trình Dao động và ổn định hướng ôtô, 2020

7.2. Tài liệu tham khảo

[2]. PGS.TS Vũ Đức Lập, Dao động ôtô quân sự, NXB HVQS, Hà nội 1994

[3]. PGS. TS Nguyễn Khắc Trai, Tính điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô, NXB GTVT, Hà nội 1997

[4]. GS.TSKH Nguyễn Hữu Cẩn và một số tác giả khác, Lý thuyết ôtô máy kéo, NXB KHKT. Hà nội 1996.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa







PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn







PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



1. Lê Văn Quỳnh

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN (44.7): HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU 



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Hệ thống phun nhiên liệu

- Tên tiếng Anh: Fuel Injection System

- Mã học phần: AUE 403

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Hệ thống phun nhiên liệu là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và  kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp kiến thức cho sinh viên chuyên sâu hơn so với hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô về hệ thống phun nhiên liệu. Nội dung học phần gồm: Tổng quan về động cơ và hệ thống phun, Hệ thống phun xăng điều khiển cơ khí; Hệ thống phun xăng gián tiếp (EFI); Hệ thống phun nhiên liệu xăng gián tiếp (GDI); Hệ thống phun nhiêu liệu Diesel, Hệ thống phun nhiên liệu điện tử CDI.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về hệ thống phun nhiên liệu như hệ thống EFI, GDI, CDI. 

- Vận dụng được những kiến thức học phần này để nghiên cứu can thiệp và cải hoán các hệ thống phun nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

- Vận dụng được những kiến thức học phần để giải quyết một số bài toàn thực tế đặt ra.

		2,3



		G2

		Kỹ năng: 

- Có khả năng phân tích được các kết cấu và nguyên lý hoạt động hệ thống phun nhiên liệu điện tử, có khả năng vận dụng được kiến thức để can thiệp và cải hoán nó.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		7,8,9



		G3

		Thái độ:

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13, 14, 15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu và vận dụng được kiến thức về hệ thống phun nhiên liệu như hệ thống EFI, GDI, CDI.

		T,U



		

		G1.2

		Vận dụng được những kiến thức học phần này để nghiên cứu can thiệp và cải hoán các hệ thống phun nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng được những kiến thức học phần để giải quyết một số bài toàn thực tế đặt ra.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích được các kết cấu và nguyên lý hoạt động hệ thống phun nhiên liệu điện tử, có khả năng vận dụng được kiến thức để can thiệp và cải hoán nó.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		- Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn

		T,U





5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:20] [20: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu hệ thống phun nhiên liệu xăng gián tiếp EFI.

Bài 2: Nghiên cứu hệ thống phun Diesel điện tử.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về động cơ và hệ thống phun

		G1



		2

		Chương 2: Hệ thống phun xăng điều khiển cơ khí

		G1-G3



		3

		Chương 3: Hệ thống phun xăng gián tiếp (EFI)

		G1-G3



		4

		Chương 4: Hệ thống phun nhiên liệu xăng trực tiếp (GDI)

		G1-G3



		5

		Chương 5: Hệ thống phun nhiêu liệu Diesel

		G1-G3



		6

		Chương 6: Hệ thống phun nhiên liệu điện tử CDI.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)



		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Tổng quan về động cơ và hệ thống phun

1.1. Tổng quan về hệ thống phun nhiên liệu

1.2. Giới thiêu hệ thống phun nhiên liệu

1.3. Ưu nhược điểm hệ thống phun nhiên liệu

		G1



		2+3

		Chương 2. Hệ thống phun xăng điều khiển cơ khí

2.1. Đặc điểm hệ thống phun xăng cơ khí

2.2. Một số hệ thống phun xăng cơ khí 

2.3. Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống phun xăng cơ khí.

Bài tập

		G1-G3



		4,5

		Chương 3. Hệ thống phun xăng gián tiếp (EFI)

3.1. Đặc điểm hệ thống phun xăng gián tiếp (EFI)

3.2. Hệ thống phun xăng đơn điểm (Single Point Injection - SPI)

3.3. Hệ thống phun xăng hai điểm (BiPoint Injection - BPI)

3.4. Hệ thống phun xăng đa điểm (MultiPoint Injection - MPI)

Bài tập

		G1-G3



		6

		3.5. Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống phun xăng EFI

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 3

		



		7,8

		Thảo luận

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chương 4. Hệ thống phun nhiên liệu xăng trực tiếp (GDI)

4.1. Đặc điểm hệ thống phun xăng trực tiếp

4.2. Hệ thống phun xăng trực tiếp GDI của một số hãng ô tô

4.3. Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống phun xăng GDI.

4.4. So sánh ưu nhược điểm hệ thống phun xăng GDI và EFI

Bài tập

		G1-G3



		9, 10

		Chương 5. Hệ thống phun nhiêu liệu Diesel

5.1. Đặc điểm hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển cơ khí.

5.2. Hệ thống phun nhiên liệu Diesel điều khiển cơ khí.

5.3 Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống.

Bài tập

		G1-G3



		11

		Chương 6: Hệ thống phun nhiên liệu điện tử CDI.

5.1. Đặc điểm hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử

5.2. Hệ thống phun nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử.

		G1-G3



		12

		5.3 Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống.

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		G1-G3



		13

		Thảo luận

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Nghiên cứu hệ thống phun nhiên liệu xăng gián tiếp EFI.

Bài 2: Nghiên cứu hệ thống phun Diesel điện tử.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học hệ thống phun nhiên liệu, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Phạm Minh Tuấn. Động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội – 2001.

[3]. TS. Hoàng Xuân Quốc, Hệ thống phun xăng điện tử trên xe du lich, NXB, KHKT, Hà nội 1998.

[4]. GS. TS Nguyễn Tất Tiến, Nguyên lý động cơ, NXB giáo dục, Hà nội 1996.

[5]. Tài liệu đào tạo của hãng Toyota về hệ thống EFI.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa





PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn





PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

1. Lê Văn Quỳnh

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường




















		
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN
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		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc511649234]HỌC PHẦN: TĂNG ÁP CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (44.8)

(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tăng áp cho động cơ đốt trong				

- Tên tiếng Anh: Turbocharging Internal Combustion Engine

- Mã học phần: AUE512

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Lý thuyết động cơ đốt trong

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức cho chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần học phần cung cấp kiến thức sâu hơn so với học phần lý thuyết động cơ đốt trong về quá trình nạp khí, quá trình cháy,... Nội dung của học phần gồm: Mục đích tăng áp và những vấn đề xảy ra khi tăng áp cho động cơ đốt trong; Các phương pháp tăng áp; Tăng áp bằng tuabin khí; Tăng áp dẫn động cơ khí; Làm mát khí tăng áp; Ứng dụng của tăng áp trong thực tiễn; Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp.

3. Mục tiêu học phần (Course objective):

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được những kiến về nguyên lý tăng áp dùng trong động cơ đốt trong nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động động cơ đốt trong. 

- Phân tích và đánh giá được kết cấu và nguyên lý hệ thống tăng áp của động cơ để từ đó thiết kế và cái tiến hệ thống tăng áp cho động cơ đốt trong.

- Vận dụng được kiến thức học phần này để giải quyết các bài toán thực tế về tăng áp động cơ.

		2,3



		G2

		 Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng được các kiến thức về tăng áp động cơ để thiết kế và cái tiến hệ thống tăng áp cho động cơ đốt trong.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng vận dụng được khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức.

		7,8,9



		G3

		Thái độ:  

- Chủ động, tích cực trong học tập.

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng được những kiến về nguyên lý tăng áp dùng trong động cơ đốt trong nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động động cơ đốt trong.

		T,U



		

		G1.2

		Phân tích và đánh giá được kết cấu và nguyên lý hệ thống tăng áp của động cơ để từ đó thiết kế và cái tiến hệ thống tăng áp cho động cơ đốt trong.

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng được kiến thức học phần này để giải quyết các bài toán thực tế về tăng áp động cơ.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng được các kiến thức về tăng áp động cơ để thiết kế và cái tiến hệ thống tăng áp cho động cơ đốt trong.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng vận dụng được khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức.

		T,U



		G3

		

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:21] [21: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7 

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu các phương án tăng áp.

Bài 2: Nghiên cứu tăng áp bằng tuabin khí.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Mục đích tăng áp và những vấn đề xảy ra khi tăng áp cho động cơ đốt trong

		G1-G3



		2

		Chương 2: Các phương pháp tăng áp

		G1-G3



		3

		Chương 3: Tăng áp bằng tuabin khí.

		G1-G3



		4

		Chương 4: Tăng áp dẫn động cơ khí.

		G1-G3



		5

		Chương 5: Làm mát khí tăng áp.

		G1-G3



		6

		Chương 6: Ứng dụng của tăng áp trong thực tiễn.

		G1-G3



		7

		Chương 7: Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1+2

		Chương 1. Mục đích tăng áp và những vấn đề xảy ra khi tăng áp cho động cơ đốt trong 

1.1. Vài nét về lịch sử tăng áp cho động cơ đốt trong.

1.2. Mục đích của tăng áp.

1.3. Những hạn chế của tăng áp.

1.4. Các biện pháp khắc phục hạn chế khi ứng dụng tăng áp cho động cơ.

Bài tập

		G1-G3



		3,4

		 Chương 2. Các phương pháp tăng áp

2.1. Phân loại tăng áp.

2.2. Biện pháp tăng áp nhờ máy nén.

2.3. Các phương pháp tăng áp khác.

Bài tập

		G1-G3



		5

		Chương 3. Tăng áp bằng tuabin khí.

3.1. Tổng quan về tăng áp bằng tua bin khí.

3.2. Đặc tính của Động cơ đốt trong.

3.3. Các khái niệm cơ bản về tuabin và máy nén.

3.4. Phối hợp giữa tuabin và máy nén.

Bài tập

		G1-G3



		6

		3.4. Phối hợp giữa tuabin và máy nén.

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 3

		G1-G3



		7+8

		Thảo luận: 

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Chương 4. Tăng áp dẫn động cơ khí.

4.1. Phối hợp động cơ đốt trong với máy nén dẫn động cơ khí.

4.2. Dùng máy nén thể tích dẫn động cơ khí tăng áp cho động cơ đốt trong.

Bài tập

		G1-G3



		9

		Chương 5. Làm mát khí tăng áp.

5.1.Vai trò của việc làm mát khí tăng áp.

5.2. Các phương pháp làm mát khí tăng áp.

5.3. Vai trò của làm mát khí tăng áp đối với động cơ xăng tăng áp.

Bài tập

		G1-G3



		10

		Chương 6. Ứng dụng của tăng áp trong thực tiễn.

6.1. Các biện pháp cải thiện tính năng gia tốc của động cơ tăng áp bằng tuabin-máy nén.

6.2. Tăng áp cho động cơ ô tô du lịch.

6.3. Tăng áp cho động cơ ô tô tải.

6.4. Tăng áp cho động cơ sử dụng ở các lĩnh vực khác.

Bài tập

		G1-G3



		11

		Chương 7. Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp.

7.1 - Xác định hư hỏng và biện pháp khắc phục.

7.2 - Phân tích các hư hỏng của hệ thống tăng áp.

7.3 - Kiểm tra hệ thống tăng áp của động cơ.

		G1-G3



		12

		7.4 - Các chú ý khi sử dụng hệ thống tăng áp.

Bài tập

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		G1-G3



		13

		Thảo luận: 

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7 

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Nghiên cứu các phương án tăng áp.

Bài 2: Nghiên cứu tăng áp bằng tuabin khí.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Tăng áp động cơ đốt trong – NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, năm 2009.

7.2. Tài liệu tham khảo

 [2] Internal Combustion Engine Fundamental – New York: McGraw-Hill, 1998

[3] Internal Combustion Engine Handbook -  Wiesbaden: Vieweg, Germany,    2002

[4] Dieselmotoren Handbuch – Springer Verlag, Berlin, Germany, 2007

[5] Tài liệu đào tạo về tăng áp của các hãng sản xuất động cơ.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







1. Lê Văn Quỳnh

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN (44.9): NHIÊN LIỆU DẦU MỠ BÔI TRƠN 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Nhiên liệu dầu mỡ bôi trơn				

- Tên tiếng Anh: Fuels and lubricants

- Mã học phần: AUE408

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Lý thuyết động cơ đốt trong.	

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần nhiên liệu dầu mỡ bôi trơn là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành ngành công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực cung cấp cho người học kiến thức sâu hơn so với học phần cấu tạo động cơ và lý thuyết thuyết động cơ. Nội dung của học phần gồm: Nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong; Nhiên liệu xăng; Nhiên liệu diesel; Dầu bôi trơn; Mỡ bôi trơn; Nhiên liệu thay thế.

3. Mục tiêu học phần (Course objective):

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức về nhiện liệu và dầu mỡ bôi trơn để nghiên cứu thiết kế và cải tiến hệ thống bôi trơn và hệ thống nhiên liệu cho động cơ.

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu và dầu mở bôi trơn.

- Vận dụng được những kiến thức học phần này để giải quyết các bài toán thực tế đặt ra về dầu bôi trơn và nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng được những kiến thức hiểu biết về nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn để khai thác, và đề xuất nhiên liệu thay thế phù hợp.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		



		G3

		Thái độ: 

 - Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu và vận dụng được những kiến thức về nhiện liệu và dầu mỡ bôi trơn để nghiên cứu thiết kế và cải tiến hệ thống bôi trơn và hệ thống nhiên liệu cho động cơ.

		T,U



		

		G1.2

		Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu và dầu mở bôi trơn.

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng được những kiến thức học phần này để giải quyết các bài toán thực tế đặt ra về dầu bôi trơn và nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng được những kiến thức hiểu biết về nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn để khai thác, và đề xuất nhiên liệu thay thế phù hợp.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm

		T,U



		

		G2.4

		Tư vấn, khuyến cáo được người khai thác các trang thiết bị sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn tốt

		T, U



		G3

		G3.1

		- Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:22] [22: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7 

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu nhiên liệu và hệ thống nhiên liệu

Bài 2: Nghiên cứu dầu bôi trơn và hệ thống bôi trơn.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong

		G1-G3



		2

		Chương 2: Nhiên liệu xăng

		G1-G3



		3

		Chương 3: Nhiên liệu diesel

		G1-G3



		4

		Chương 4: Dầu bôi trơn

		G1-G3



		5

		Chương 5: Mỡ bôi trơn

		G1-G3



		6

		Chương 6: Nhiên liệu thay thế

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. NHIÊN LIỆU DÙNG CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1.1 Tổng quan về nhiên liệu dùng trong ĐCĐT                                                                   

1.2 Nhiên liệu   

Tính chất của nhiên liệu và ảnh hưởng của nó lên đặc tính của ĐCĐT                                                                                                                                                                                   

		G1



		2+3

		Chương 2. NHIÊN LIỆU XĂNG

2.1 Khái niệm, những yêu cầu chung                                                                   

2.2. Các chỉ tiêu lý hoá để đánh giá chất lượng xăng   

2.3. Hiện tượng cháy kích nổ và ảnh hưởng của xăng.  

2.4. Thành phần hoá học cơ bản của xăng- phụ gia và các thành phần khác. 

Bài tập                                                                                          

		G1-G3



		4+5

		Chương 3. NHIÊN LIỆU DIESEL

3.1 Khái niệm chung

3.2 Các chỉ tiêu chất lượng của dầu diesel

3.3. Tính tự bốc cháy, đánh giá tính tự bốc cháy                                                  

3.4. Các thành phần chú ý trong diesel.                                                              

3.5. Phân loại, ký hiệu sử dụng.    

Bài tập                                                                      

		G1-G3



		6

		Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

Chương 4. DẦU NHỜN BÔI TRƠN

4.1. Giới thiệu chung về dầu bôi trơn                                                                 



		



		7+8

		Thảo luận: 

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

4.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dầu nhờn bôi trơn 

4.3. Phụ gia cho dầu nhờn  

4.4. Phân loại dầu nhờn động cơ.    

Bài tập                                                                                                                                                                                                                                             

		G1-G3



		9

		Chương 5. MỠ BÔI TRƠN

5.1 Khái niệm chung mỡ bôi trơn                                                                       

5.2 Thành phần của mỡ    

5.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của mỡ      

Bài tập                                                                              

		G1-G3



		10+11

		Chương 6. NHIÊN LIỆU THAY THẾ

6.1 Tổng quan về nhiên liệu thay thế

6.2 Phân loại và đặc tính của các loại nhiên liệu thay thế hiện nay

6.3 Ưu nhược điểm của các loại nhiên liệu thay thế

6.4 Tiêu chuẩn về nhiên liệu thay thế

6.5 Quá trình Fischer – Tropher

		G1-G3



		12

		Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 4 đến tuần 6

6.6 Ảnh hướng của nhiên liệu thay thế lên các thông số của ĐCĐT

Bài tập

		



		13

		Thảo luận

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7

Nộp bài tập 

		



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Nghiên cứu nhiên liệu và hệ thống nhiên liệu

Bài 2: Nghiên cứu dầu bôi trơn và hệ thống bôi trơn.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn, 2020

7.2. Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Ninh, Vật liệu khai thác ôtô, NXB Giao thông vận tải.

[2].  Giáo sư C. KAJDAS, Dầu mỡ bôi trơn, NXB Khoa học kỹ thuật 1993.

[3]. Tập thể cán bộ hoá dầu Ptrolimex VN, Các sản phẩm dầu mỏ NXB KHKT 2001.

[4].  Internal Combustion Engine Fundamental – New York: McGraw-Hill, 1998

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS. Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







1. Hoàng Anh Tấn

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 44.10: ĐÀO TẠO TRONG CÔNG VIỆC- TRANING ON JOB 1

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đào tạo trong công việc “Traning on Job 1”

- Tên tiếng Anh: Traning on Job 1

- Mã học phần: AUE 0102

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: Nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 4  tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình          : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 24 tiết (=48 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	  : 5 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần đào tạo trong công việc “Traning on Job 1” là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Hành trang của sinh viên ngành Ô tô; Trải nghiệm tại trung tâm thực hành, thí nghiệm ô tô, TNUT và Trải nghiệm tại doanh nghiệp, và nhà máy ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về công việc và môi trường làm việc của mình sau khi tốt nghiệp.

- Hiểu được các công việc thực hành, thí nghiệm ô tô tại Nhà trường thông qua công việc được trải nghiệm.

- Hiểu được các việc làm sau khi tốt nghiệp thông qua trải nghiệm doanh nghiệp, và nhà máy ô tô.

		5



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết được các vấn đề cơ bản về lĩnh vực đào tạo.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		8, 9, 10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được những vấn đề cơ bản về công việc và môi trường làm việc của mình sau khi tốt nghiệp.

		I, T



		

		G1.2

		Hiểu được các công việc thực hành, thí nghiệm tại Nhà trường thông qua công việc được trải nghiệm.

		T, U



		

		G1.3

		Hiểu được các việc làm sau khi tốt nghiệp thông qua trải nghiệm doanh nghiệp, và nhà máy ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết được các vấn đề cơ bản về lĩnh vực đào tạo.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:23] [23: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Báo cáo 1: “Trải nghiệm tại trung tâm thực hành, thí nghiệm ô tô, TNUT”

		Sau đi trải nghiệm trung tâm

		Bài KT quá trình

		G1.2, G2, G3

		

20



		Tự luận



		Báo cáo 2: “Trải nghiệm tại doanh nghiệp ô tô”

		Sau đi trải nghiệm doanh nghiệp ngoài

		Bài KT quá trình

		G1.3, G2, G3

		20



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		- Báo cáo học phần bao gồm toàn bộ nội dung học phần.

- Hỏi vấn đáp trong nội dung của báo cáo

		Theo lịch của Khoa

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Hành trang của sinh viên ngành Ô tô

		G1.1, G2, G3



		2

		Chương 2. Trải nghiệm tại trung tâm thực hành, thí nghiệm ô tô, TNUT

		G1.2, G2, G3



		3

		Chương 3. Trải nghiệm tại doanh nghiệp, và nhà máy ô tô.

		G1.3, G2, G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. HÀNH TRANG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Ô TÔ (4 Tiết)

1.1. Giới thiệu chương trình đào tạo

1.2. Giới thiệu về các hoạt động sinh viên, TNUT

1.3. Các kỹ năng cần trang bị trong quá trình học tại TNUT

1.4. Những vị trí việc làm của sinh viên ngành ô tô, TNUT

1.5. Giới thiệu nhiệm vụ đi trải nghiệm

		G1.1, G2, G3



		2

		Chương 2. TRẢI NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM Ô TÔ, TNUT(30 Tiết trải nghiệm+ 1 tiết kiểm tra quá trình)

2.1. Nội quy trung tâm.

2.2. Trải nghiệm phần động cơ.

2.3. Trài nghiệm phần thân xe.

3.4. Trải nghiệm phần điện – điện tử ô tô.

3.5. Trải nghiệm phần sơn sấy ô tô.

3.6. Trải nghiệm phần chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

Báo cáo 1: Trải nghiệm tại trung tâm thực hành, thí nghiệm ô tô, TNUT, chấm lấy điểm quá trình 1

		G1.2, G2, G3



		3

		Chương 3. TRẢI NGHIỆM TẠI DOANH NGHIỆP, VÀ NHÀ MÁY Ô TÔ (18 Tiết trải nghiệm+ 1 tiết kiểm tra quá trình)

3.1. Nội quy doanh nghiệp, và nhà máy ô tô. 

3.2. Trải nghiệm nhà máy lắp ráp ô tô. 

2.3. Trải nghiệm các doanh nghiệp kinh doanh ô tô.

Báo cáo 2: Trải nghiệm tại doanh nghiệp ô tô, chấm lấy điểm quá trình 2

		G1.3, G2, G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Bài giảng đào tạo trong công việc “Traning on Job 1” (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô, NXB GTVT, năm 2016. 

[2] Kết cấu ô tô, NXB ĐH BK Hà Nội, năm 2009.

[3] Động cơ đốt trong, NXB KH-KT, năm 2019.

[4]. Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, năm 2001.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 46: THỰC TẬP CÔNG NHÂN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực tập công nhân chuyên ngành công nghệ ô tô

- Tên tiếng Anh: Worker Practice of Automotive Technology

- Mã học phần: AUE 0436

- Số tín chỉ: 03		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong; Cấu tạo ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 40 tiết (=80 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm                    : 3 tiết (= 6 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	  : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

             Học phần thực tập công nhân chuyên ngành công nghệ ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm nắm sâu hơn các kiến thức chuyên ngành thông qua thực tập trên các thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ; Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa gầm ô tô; và  Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện và điện tử ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được sâu kiến thức chuyên môn thông qua các bài thực tập trên các thiết bị thực tế.

- Vận dụng và xây dựng được quy trình tháo lắp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

- Tìm kiếm và tra cứu được  tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan đến vấn đề thực tập.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống trên ô tô.

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

	Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được sâu kiến thức chuyên môn thông qua các bài thực tập trên các thiết bị thực tế.

		T, U



		

		G1.2

		 Vận dụng và xây dựng được quy trình tháo lắp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

		T, U



		

		G1.3

		Tìm kiếm và tra cứu được  tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan đến vấn đề thực tập.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng kiểm tra, phân tích được các chi tiết và các cụm chi tiết bị hư hỏng, bảo dướng và sửa chữa.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tự đọc tài liệu, làm việc nhóm tự nghiên cứu đánh giá hư hỏng các chi tiết và các cụm chi tiết.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí.

		Sau bài TH số 1

		

 Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		    20



		Vấn đáp

		Bài 2: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa hộp số ô tô.

		Sau bài TH số 2

		

 Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		    20



		Thi cuối kỳ

		60



		

Vấn đáp

		Báo cáo thực tập và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thực hành.

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		 Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thực tập 1: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ

		G1-G3



		2

		Bài thực tập 2: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa gầm ô tô

		G1-G3



		3

		Bài thực tập 3: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện và điện tử ô tô.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thực tập 1: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ (30 tiết)

1.1.  Thực tập quy trình tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng  và sửa chữa  các bộ phận cố định.

1.2. Thực tập quy trình tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng  và sửa chữa  nhóm pitons, thanh truyền- Trục khuỷu.

1.3.  Thực tập quy trình tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng  và sửa chữa  cơ cấu phân phối khí.

1.4. Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp nhiêu liệu động cơ xăng.

1.5. Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp nhiêu liệu động cơ diesel .

1.6. Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng  và sửa chữa  hệ thống bôi trơn và làm mát.

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		2

		Bài thực tập 2: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa gầm ô tô (30 tiết).

2.1.Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ tống truyền lực. 

2.2.Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh.

2.3.Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống treo.

2.4 Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái.

2.5 Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển.

Thảo luận nhóm.

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ

		G1-G3



		3

		Bài thực tập 3: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện và điện tử ô tô (30 tiết).

3.1.  Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống khởi động.

3.2.  Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp điện.

3.3.  Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa.

3.4.  Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện điều khiển động cơ.

3.5.  Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống chiếu sáng, thông tin và tín hiệu.

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 2: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa hộp số ô tô.

		G1-G3







  7. Nguồn học liệu 

  7.1. Sách, giáo trình chính: 

  	[1]. Bài giảng thực tập công nhân chuyên ngành, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

  7.2. Sách tham khảo: 

  	[1]. Đại cương về ô tô máy kéo, NXB Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2000.

[2]. Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 1999.

 	[3]. Kỹ thuật sửa chữa ô tô,  NXB Giáo dục, 2001.

  [	[4]. Kỹ thuật sửa chữa Ôtô máy nổ - NXB Giáo dục, 2006.

 8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Tổ trưởng chuyên môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 47: KỸ THUẬT LÁI XE Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật lái xe ô tô

- Tên tiếng Anh: Car Driving Technique

- Mã học phần: AUE 0137

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: Nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 25 tiết (=50 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm                    : 3 tiết (= 6 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	  : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

       Học phần kỹ thuật lái xe ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Tập lái tại chỗ số nguội; Tập lái tại chỗ số nóng; Tập lái trong bãi phẳng và Tập lái trong hình. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về kỹ thuật lái xe ô tô.

- Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong lái xe ô tô.

- Vận dụng các quy tắc lái xe an toàn và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong sân tập.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng vân dụng được những kiến thức và kỹ năng của học phần này làm cơ sở học tốt các học phần chuyên ngành ô tô.

- Có khả năng phân tích được tổng quan kết cấu ô tô và phát hiện được những kết cấu hư hỏng của ôtô (nếu có) khi thực hiện thao tác lái xe ô tô.

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập.

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng được kiến thức cơ bản về kỹ thuật lái xe ô tô.

		I, T, U



		

		G1.2

		Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong lái xe ô tô.

		I, T, U



		

		G1.3

		Vận dụng được các quy tắc lái xe an toàn và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong sân tập.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vân dụng được những kiến thức và kỹ năng của học phần này làm cơ sở học tốt các học phần chuyên ngành ô tô.

		U



		

		G2.2

		Có khả năng phân tích được tổng quan kết cấu ô tô và phát hiện kết cấu được những hư hỏng của ôtô (nếu có) khi thực hiện thao tác lái xe ô tô.

		U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Thực hành

		Kiểm tra kỹ thuật lái tại chỗ số nguội

		Sau bài TH số 2

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		    40



		

		Kiểm tra kỹ thuật lái tại chỗ số nóng

		

		

		

		



		Thi cuối kỳ

		60



		

Thực hành

		Kiểm tra kỹ thuật vận hành số nóng theo hình của sân tập

		Theo lịch của Khoa

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài 1: Thực hành tập lái tại chỗ số nguội

		G1-G3



		2

		Bài 2: Thực hành tập lái tại chỗ số nóng

		G1-G3



		3

		Bài 3: Thực hành tập lái trong bãi phẳng

		G1-G3



		4

		Bài 4: Thực hành tập lái trong hình 

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài 1: Tập lái tại chỗ số nguội (10 tiết)

1.1. Công tác chuẩn bị kiểm tra xe, giới thiệu về xe và các ký hiệu, vị trí tác dụng cách sử dụng các trang thiết bị trên xe trang bị hộp số cơ khí (MT) và hộp số tự động (AT và CVT).

1.2. Động tác lên xuống xe, tư thế ngồi lái và điều chỉnh gương cùng thiết bị an toàn, phương pháp đánh lái.

1.3. Quy trình thao tác khởi hành xe,tăng giảm số xe.

		G1-G3



		2

		Bài 2: Tập lái tại chỗ số nóng (10 tiết)

2.1. Phương pháp khởi động tắt động cơ 

2.2. Phân biệt tiếng máy nổ thông qua điều khiển chân ga. 

2.3. Quy trình thao tác khởi hành xe, tăng giảm số, dừng xe.   

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Kiểm tra kỹ thuật lái tại chỗ số nguội.

Bài 2: Kiểm tra kỹ thuật lái tại chỗ số nóng.

		G1-G3



		3

		Bài 3: Tập lái trong bãi phẳng (10 tiết).

3.1.  Phương pháp khởi hành, dừng xe trên bãi phẳng.

3.2.  Phương pháp tăng giảm số trên bãi phẳng.

3.3.  Phương pháp pháp đánh lái.

		G1-G3



		4

		Bài 4: Tập lái trong hình (30 tiết).

4.1   Phương pháp điều khiển xe qua vệt bánh xe.

4.2.  Phương pháp điều khiển xe qua đường hẹp vuông góc.

4.3.  Phương pháp điều khiển xe vào và ra khỏi nơi đỗ xe.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Bài giảng Kỹ thuật lái xe. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Cẩm nang lái xe ô tô an toàn.  NXB Giao thông vận tải, năm 2012.

[2] Kỹ năng lái xe an toàn và bảo vệ môi trường, NXB Giao thông vận tải, năm 2010.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường

		10. Phê duyệt: 

Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		

Tổ trưởng chuyên môn









PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		

Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 48: THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU KHUNG GẦM Ô TÔ 

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực hành chuyên sâu khung gầm ô tô	

- Tên tiếng Anh: Intensive Practice in Automotive Chassis

- Mã học phần: AUE 0312

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 25 tiết (=50 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm                    : 3 tiết (=6 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	  : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

     Học phần Thực tập chuyên sâu khung gầm ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm nắm sâu hơn kiến thức về cấu tạo khung gầm ô tô, những nội dung cơ bản sau: Hệ thống truyền lực; Hệ thống phanh; Hệ thống treo; Hệ thống lái; Hệ thống di chuyển trên ô tô. Từ đó phân tích so sánh, đánh giá được ưu nhược điểm của các hệ thống và ứng dụng.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được kiến thức học phần cấu tạo ô tô và các học phần khác để triển khai và nhận thực sâu về kết cấu gầm ô tô.

- Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong tháo lắp, đo kiểm và các thiết bị cầm cầm tay và thiết bị.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng vân dụng được những kiến thức và kỹ năng phân tích, giải thích và so sánh về phần khung gầm ô tô.

- Có khả năng tự đọc tài liệu, làm việc nhóm.

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		 Vận dụng được kiến thức học phần cấu tạo ô tô và các học phần khác để triển khai và nhận thực sâu về kết cấu gầm ô tô.

		I, T, U



		

		G1.2

		 Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong tháo lắp, đo kiểm và các thiết bị cầm cầm tay và thiết bị.

		I, T, U



		

		G1.3

		 Vận dụng các quy tắc an toàn trong tháo lắp khi sử dụng các thiết bị tại xưởng thực hành.

		T, U



		G2

		G2.1

		 Có khả năng phân tích các chi tiết và các cụm chi tiết các hệ thống của phần khung gầm ô tô.

		U



		

		G2.2

		 Có khả năng tự đọc tài liệu, làm việc nhóm.

		U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 



		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Phân tích và so sánh đặc điểm kết cấu chung về hệ thống truyền lực ô tô.

		Sau bài TH số 1

		Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		20



		

		Bài 2: Phân tích và so sánh đặc điểm kết cấu chung về hệ thống treo

		Sau bài TH số 3

		Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		20



		Thi cuối kỳ

		60



		

Vấn đáp

		Báo cáo thực hành và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thực hành.

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		









6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài thực hành 1: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống truyền lực ô tô.

		G1-G3



		2

		Bài  thực hành 2: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống phanh ô tô.

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống treo.

		G1-G3



		4

		Bài thực hành 4: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống lái.

		G1-G3



		5

		Bài thực hành 5: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống di chuyển.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài thực hành 1: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống truyền lực ô tô (20 tiết).

1.1. Ly hợp.

1.2. Hộp số.

1.3. Các đăng.

1.4. Cầu chủ động cầu dẫn hướng .

1.5. Bán trục và truyền lực cuối cùng.

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		2

		Bài  thực hành 2: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống phanh ô tô (15 tiết).

 2.1. Cơ cấu phanh đĩa.

 2.2. Cơ cấu phanh tang trống.

2.3  Dẫn động phanh.

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Phân tích và so sánh đặc điểm kết cấu chung về hệ thống truyền lực ô tô.

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống treo (10 tiết).

3.1.  Hệ treo độc lập.

3.2.  Hệ thống treo phụ thuộc.

3.3.  Hệ thống treo bộ phận đàn hồi khí nén.

4.4.  Hệ thống treo bộ phận đàn hồi nhíp lá.

5.5.  Hệ thống treo bộ phận đàn hồi lò xo.

5.6. Giảm chấn. 

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		4

		Bài thực hành 4: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống lái (10 tiết)

7.1. Cơ cấu lái 

 7.2.  Dẫn động lái

7.3.  Trợ lực lái

Thảo luận nhóm

Bài 2: Phân tích và so sánh đặc điểm kết cấu chung về hệ thống treo

		G1-G3



		5

		Bài thực hành 5: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống di chuyển. (5 tiết)

5.1.  Khung xe và vỏ xe.

5.2.  Bánh xe.

Thảo luận nhóm

		G1-G3







  7. Nguồn học liệu

 7.1. Sách, giáo trình chính: 

 	[1] Bài giảng Thực hành chuyên sâu khung gầm ô tô. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

7.2. Sách tham khảo:

 	[1]. Kết cấu Ô tô, NXB ĐHBK Hà nội, năm 2011.

[2]. Kết cấu và tính toán ô tô, NXB Giao thông vận tải, năm 2015.

 	[3]. Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con, NXB GTVT, năm 1999.

[4] Khai thác kỹ thuật các kết cấu mới của Ôtô Nhật Bản, NXB KH-KT, năm 1995.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Tổ trưởng chuyên môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		  KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 49: THỰC HANH CHUYÊN SÂU ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực hành chuyên sâu điện - điện tử ô tô 

- Tên tiếng Anh: Intensive Practice of Electrical – Electronic Automobile

- Mã học phần: AUE 0427

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 23 tiết (= 46 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm                    : 5 tiết (=10 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

     Học phần thực hành chuyên sâu điện và điện tử trên ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu về thực tế của hệ thống điện và điện tử trên ô tô thông qua các bài thực hành trên thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích hệ thống điện – điện tử động cơ đốt trong; Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích bộ điều khiển động cơ –ECU; Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích hệ thống điện thân xe.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được kiến thức về các học phần hệ thống điên và điều khiển trên ô tô để giải quyết các vấn đề thực hành trên các thiết bị thực tế nhằm nắm sâu hơn kiến thức.

- Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong tháo lắp, đo kiểm tra bằng thiết bị đo.

- Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh hệ thống điện – điện tử trên ô tô.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điện-điện tử ô tô và điều khiển.

- Có khả năng làm việc nhóm và khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. Tự nghiên cứu và đưa ra các phương pháp kiểm tra.

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng được kiến thức về các học phần hệ thống điên và điều khiển trên ô tô để giải quyết các vấn đề thực hành trên các thiết bị thực tế nhằm nắm sâu hơn kiến thức.

		T, U



		

		G1.2

		Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong tháo lắp, đo kiểm tra bằng thiết bị đo.

		T, U



		

		G1.3

		 Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh hệ thống điện – điện tử trên ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điện-điện tử ô tô và điều khiển

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng làm việc nhóm và khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. Tự nghiên cứu và đưa ra các phương pháp kiểm tra.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Phân tích đo và phân tích hệ thống khởi động động cơ bằng điện. 

		Sau bài TH số 1

		

 Kiểm tra quá trình 

		G1-G3

		    20



		

		Bài 2: Phân tích đo và phân tích hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp-EFI

		Sau bài TH số 1

		Kiểm tra quá trình

		

		



		Thi cuối kỳ

		60



		

Vấn đáp

		Báo cáo thực hành và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thực hành.

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		 - Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

 Bài thực hành 1: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích đánh giá hệ thống điện – điện tử động cơ đốt trong

		G1-G3



		2

		Bài thực hành 2: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích đánh giá bộ điều khiển động cơ –ECU.

		G1-G3



		3

		 Bài thực hành 3: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích đánh giá hệ thống điện thân xe.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thực hành 1: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích đánh giá hệ thống điện – điện tử động cơ đốt trong (30 tiết).

1.1. Hệ thống cung cấp điện.

1.2. Hệ thống khởi động bằng điện.

1.3. Hệ thống đánh lửa điện tử.

1.4. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử.

1.5. Các hệ thống điện –điện tử khác

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		2

		Bài thực hành 2: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích đánh giá hệ thống điện – điện tử động cơ đốt trong (15 tiết).

 2.1. Đo kiểm và phân tích tín hiệu đầu vào của ECU-Engine 

2.2. Đo kiểm và phân tích tín hiệu đầu ra của ECU-Engine

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Phân tích đo và phân tích hệ thống khởi động động cơ bằng điện

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích đánh giá hệ thống điện thân xe (15 tiết).

3.1.  Hệ thống điện chiếu sáng trên ô tô.

3.2.  Hệ thống điện thông tin và tín hiệu trên ô tô.

3.3.  Hệ thống điện phụ trên ô tô.

Thảo luận nhóm

Bài 2: Phân tích đo và phân tích hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp-EFI

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Bài giảng Thực hành chuyên sâu điện-điện tử ô tô. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Hệ thống điện động cơ, NXB ĐH SPKT TP HCM, năm 2011.	

[2]. Hệ thống điện thân xe, NXB ĐH SPKT TP HCM, năm 2011.

[3]. Tài liệu các hãng Toyota, Kia, Huyndai, Ford …

[4]. Tài liệu internet: vi.wikipedia.org; oto-hui.com

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Tổ trưởng chuyên môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường













		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MDL

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

		



		           

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 50: THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU ĐỘNG CƠ Ô TÔ 

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực hành chuyên sâu động cơ ô tô 

- Tên tiếng Anh: Intensive Practice of Internal Combustion Engine (ICE)

- Mã học phần: AUE 0325

- Số tín chỉ: 01		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 12 tiết (=24 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm                    : 2 tiết (=4 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 30 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 1 tiết

· Thi kết thúc học phần	  : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

       Học phần Thực hành chuyên sâu động cơ ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm nắm sâu hơn kiến thức về động cơ đốt trong thông qua các bài thực hành trên thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Các hệ thống và các cơ cấu của động cơ ô tô  như cơ cấu piston-thanh truyền và trục khuỷu; Các chi tiết cố định; Hệ thống bôi trơn; Hệ thống làm mát; Hệ thống cung cung nhiêu liệu.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được kiến thức học phần cấu tạo động cơ để nghiên cứu phân tích và so sánh đặc điểm về cấu tạo động cơ đốt trong.

- Vận dụng được các kỹ năng trong quy trình tháo lắp động cơ đốt trong.

- Vận dụng các quy tắc an toàn trong tháo lắp khi sử dụng các thiết bị cầm tay và thiết bị.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích, so sánh giải thích được tổng quan và các vấn đề kỹ thuật kết cấu động cơ động cơ đốt trong từ thực tế.

- Có khả năng tự đọc tài liệu, làm việc nhóm.

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng được kiến thức học phần cấu tạo động cơ để nghiên cứu phân tích và so sánh đặc điểm về cấu tạo động cơ đốt trong.

		T, U



		

		G1.2

		 Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong tháo lắp động cơ.

		T, U



		

		G1.3

		 Vận dụng các quy tắc an toàn trong tháo lắp khi sử dụng các thiết bị cầm tay và thiết bị.

		T, U



		G2

		G2.1

		 Có khả năng phân tích các chi tiết và các cụm chi tiết các hệ thống của động cơ.

		U



		

		G2.2

		 Có khả năng tự đọc tài liệu, làm việc nhóm.

		U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Phân tích và tháo lắp và kiểm tra về cơ cấu piston-thanh truyền và trục khuỷu.

		Sau bài TH số 1 

		

 Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		    20



		

		Phân tích và tháo lắp và kiểm tra về hệ thống làm mát.

		Sau bài TH số 4

		Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		    20



		Thi cuối kỳ

		60



		

Vấn đáp

		Báo cáo thực hành và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thực hành.

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		 Bài thực hành 1: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích cơ cấu piston- thanh truyền- trục khuỷu.

		G1-G3



		2

		Bài  thực hành 2: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích cơ cấu phân phối khí.

		G1-G3



		3

		 Bài thực hành 3: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích hệ thống bôi trơn.

		G1-G3



		4

		 Bài thực hành 4: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích hệ thống làm mát.

		G1-G3



		5

		 Bài thực hành 5: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích về hệ thống cung cấp nhiên liệu.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài thực hành 1: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích cơ cấu piston- thanh truyền- trục khuỷu (5 tiết).

1.1. Bộ phận cố định.

1.2.  Thanh truyền.

1.3.  Nhóm piston.

1.2.  Trục khuỷu.

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		2

		Bài  thực hành 2: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích cơ cấu phân phối khí (7.5 tiết).

2.1. Cơ cấu xu páp đặt.

2.2. Cơ cấu xu páp treo.

2.3. Cấu trục cam và dẫn động.

2.4. Một số chi tiết khác của cơ cấu phân phối khí.

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Phân tích và tháo lắp và kiểm tra về cơ cấu piston-thanh truyền và trục khuỷu.

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích hệ thống bôi trơn (5 tiết).

3.1.  Hệ thống bôi trơn vung té.

3.2.  Hệ thống bôi trơn cưỡng bức.

3.3  Các loại bơm và các chi tiết khác trong hệ thống bôi trơn.

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		4

		Bài thực hành 4: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích hệ thống làm mát (5 tiết).

4.1   Hệ thống làm mát bằng chất lỏng.

4.2.  Bơm nước làm mát và các chi tiết khác.

4.3. Kết cấu van hằng nhiệt.

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		5

		Bài thực hành 5: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích về hệ thống cung cấp nhiên liệu. (7.5 tiết)

5.1. Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng.

 5.2.  Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diesel.

Bài 2: Phân tích và tháo lắp và kiểm tra về hệ thống làm mát.

Thảo luận nhóm

		G1-G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Bài giảng Thực hành chuyên sâu động cơ ô tô. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2020.

7.2. Sách tham khảo:

[1]. Cấu tạo động cơ đốt trong, Đại học KTCN, năm 2020.

[2]. Động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, năm 2001.

[3]. Kỹ thuật sửa chữa ô tô. Nhà xuất bản giáo dục, năm 2008.

           [4]. Internal Combustion Engine Hanbook. International SAE, năm 2004.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy thực tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân; 2. ThS. Hoàng Anh Tấn; 3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Tổ trưởng chuyên môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 51: THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ -Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

            - Tên học phần: Thí nghiệm động cơ - ô tô

- Tên tiếng Anh: IC Engine – Automobile Experiment

- Mã học phần: LAB 0424

- Số tín chỉ: 01		 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 10 tiết (=20 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm                    : 3 tiết (= 6 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 30 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

      Học phần thí nghiệm động cơ- ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm chuyên sâu khối kiến thức ô tô thông qua các bài thí nghiệm trên thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Đo và đánh giá thành phần khí xe động cơ; Đo và đánh giá độ trượt ngang ô tô; và Đo và cân bằng động bánh xe ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng kiến thức học phần này để đánh giá trạng thái làm việc của ô tô.

- Vận dụng kiến thức này để phân tích hiệu quả làm việc của các hệ thống của ô tô.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích, đánh giá kết quả đo, từ đó chẩn đoán và đánh giá được trạng thái làm việc của ô tô.

- Có khả năng tìm kiến và tra cứ tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan chuyên ngành, làm việc nhóm. 

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng kiến thức học phần này để đánh giá trạng thái làm việc của ô tô.

		T, U



		

		G1.2

		Vận dụng kiến thức này để phân tích hiệu quả làm việc của các hệ thống của ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích, đánh giá kết quả đo, từ đó chẩn đoán và đánh giá được trạng thái làm việc của ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tìm kiến và tra cứ tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan chuyên ngành, làm việc nhóm.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Phân tích thành phần khí xả và tiêu chuẩn đánh giá chúng.

		Sau bài TH số 1

		Kiểm tra quá trình

		

		20



		

		Bài 2: Phân tích ảnh hưởng trượt ngang đến tính ổn định chuyển động của ô tô.

		Sau bài TH số 2

		

Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		    20



		Thi cuối kỳ

		60

		



		

Vấn đáp

		Báo cáo thí nghiệm và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thí nghiêm

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		 Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thí nghiệm 1:  Đo và đánh giá thành phần khí xe động cơ.

		G1-G3



		2

		Bài thí nghiệm 2:  Đo và đánh giá độ trượt ngang ô tô.

		G1-G3



		3

		Bài thí nghiệm 3:  Đo và cân bằng động bánh xe ô tô.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài thí nghiệm 1:  Đo và đánh giá thành phần khí xe động cơ (10 tiết). 

1.1. Lắp đặt thiết bị đo.

1.2. Đo và phân tích kết quả.

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		2

		Bài thí nghiệm 2:  Đo và đánh giá độ trượt ngang ô tô (10tiết).

2.1. Lắp đặt thiết bị đo.

2.2. Đo và phân tích kết quả.

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Phân tích thành phần khí xả và tiêu chuẩn đánh giá chúng.

		G1-G3



		3

		Bài thí nghiệm 3:  Đo và cân bằng động bánh xe ô tô (10tiết).

3.1. Lắp đặt thiết bị đo.

3.2. Đo và phân tích kết quả.

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Chẩn đoán hộp số cơ khí.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]. Bài giảng Thí nghiệm động cơ-ô tô Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

7.1. Sách tham khảo: 

 	[1] Thí nghiệm Ô tô, NXB KH-KT, 2004.

	[2] Thiết bị đo ô tô, Tài liệu của hãng cung cấp (đi kèm).

[3]. Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, năm 2000.

[4]. Kết cấu ô tô, NXB ĐHBK Hà Nội, năm 2009

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  1. PGS.TS Lê Văn Quỳnh; 2. ThS. Hoàng Anh Tấn; 3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Tổ trưởng chuyên môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN 52: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ ô tô		

- Tên tiếng Anh: Final Practice of Automotive Technology

- Mã học phần:   AUE 0438

- Số tín chỉ: 05				 

- Các học phần học trước: Theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Các học phần song hành: Đồ án tốt nghiệp

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 150 tiết

· Hoạt động theo nhóm	     : 0 tiết

· Tự học	     : 150 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                : Doanh nghiệp ngoài.

· Thi học phần	     : 05 tiết (Vấn đáp)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Kỹ thuật Ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thực tập tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Bước đầu vận dụng các kiến thức đã học trên trường vào thực tế dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ hướng dẫn của cơ sở thực tập cùng với sự giúp đỡ của cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân trực tiếp sản xuất, giáo viên hướng dẫn của nhà trường. Nội dung chính bao gồm: nghiên cứu kỹ thuật chuyên ngành và quản lý, điều hành tại cơ sở thực tập. Ngoài ra sinh viên tham gia trực tiếp những công việc của cở sở thực tập khi được cơ sở thực tập cho phép.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu



		Mô tả

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức

- Vận dụng được khối kiến thức lý luận chính trị, kiến thức cơ bản vào thực tế tại cơ sở thực tập.

- Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành để hiểu được nguyên lý điều hành tại cơ sở thực tập.

- Vận dụng được thành thạo các kiến thức chuyên sâu chuyên ngành để giải quyết một số bài toán kỹ thuật và quản lý tại cơ sở thực tập.

- Khả năng phát hiện và hình thành được ý tưởng xây dựng đề án và kinh doanh lĩnh vực công nghệ ô tô.

		1,2,4,5



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng vận hành, xây dựng đề án thiết kế, cải hoán, xây dựng, tổ chức kinh doanh tại cơ sở thực tập. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức về tin học, ngoại ngữ, làm việc nhóm, giao tiếp để giải quyết các công việc thực tế tại cơ sở thực tập.

		6,7,8,9,10,11



		G3

		Thái độ:

- Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, có trách nhiệm công dân tại cơ sở và địa bàn thực tập

- Có trách nhiệm, đạo đức, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong chuyên nghiệp, có tinh thần cầu tiến, hợp tác giúp đỡ bạn sinh viên và công nhân, nhân viên tại cơ sở thực tập.

- Có bản lĩnh vững vàng, cập nhận kiến thức và đương đầu công việc được giao tại các cơ sở thực tập.

		12,13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ 
GD



		



G1













		G1.1

		Vận dụng được khối kiến thức lý luận chính trị, kiến thức cơ bản vào thực tế tại cơ sở thực tập.

		T,U



		

		G1.2

		Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành để hiểu được nguyên lý điều hành tại cơ sở thực tập.

		T, U



		

		G1.3

		Vận dụng được thành thạo các kiến thức chuyên sâu chuyên ngành để giải quyết một số bài toán kỹ thuật và quản lý tại cơ sở thực tập

		T, U



		

		G1.4

		Khả năng phát hiện và hình thành được ý tưởng xây dựng đề án và kinh doanh lĩnh vực công nghệ ô tô.

		T,U



		

G2









		G1.1

		Có khả năng vận hành, xây dựng đề án thiết kế, cải hoán, xây dựng, tổ chức kinh doanh tại cơ sở thực tập.

		T,U



		

		G1.2

		Có khả năng vận dụng kiến thức về tin học, ngoại ngữ, làm việc nhóm, giao tiếp để giải quyết các công việc thực tế tại cơ sở thực tập.

		T, U



		G3



		G3.1

		Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, có trách nhiệm công dân tại cơ sở và địa bàn thực tập

		T, U



		

		G3.2

		Có trách nhiệm, đạo đức, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong chuyên nghiệp, có tinh thần cầu tiến, hợp tác giúp đỡ bạn sinh viên và công nhân, nhân viên tại cơ sở thực tập.

		T,U



		

		G3.3

		Có bản lĩnh vững vàng, cập nhận kiến thức và đương đầu công việc được giao tại các cơ sở thực tập.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:24] [24: ] 


		CĐR K.tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Đánh giá cơ sở thực tập

		Nội dung thực hiện do cơ sở thực tập và cán bộ hướng dẫn cơ sơ thực tập giao.

		Cuối quá trình thực tập

		Nhận xét

		Quá trình

		40



		Đánh giá cuối kỳ



		Vấn đáp

		- Báo cáo cuối kỳ thực tập của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả cuối kỳ học phần.

- Cán bộ hướng dẫn của cơ sở đánh giá kết quả cho từng sinh viên theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Báo cáo cuối kỳ thực tập được bảo vệ tại bộ môn sau khi đã có kết quả hướng dẫn của cơ sở.

		Cuối kỳ

		Kiểm tra cuối kỳ

		G1-G3

		60%







6. Nội dung giảng dạy 

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		-Cán bộ hướng dẫn phổ biến nội quy của xưởng thực tập;

-Nghiên cứu thiết bị, dụng cụ trong phân xưởng thực tập

		G3



		2

		2. Nghiên cứu kỹ thuật chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật ô tô-máy động lực;

- Tìm hiểu thức tế về khối kiến thức chuyên ngành theo hướng dẫn của cán bộ cơ sở thực tập và giáo viên hướng dẫn;

- Tham gia các đề tài NCKH, cải tiến kỹ thuật của cơ sở thực tập (nếu có);

- Phát hiện những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót về kỹ thuật của cơ sở thực tập, sinh viên có thể đưa ra kiến nghị, các giải pháp cải tiến cho cơ sở thực tập và căn cứ vấn đó đề nghị với giáo viên hướng làm đồ án tốt nghiệp.

		G1-G3



		3

		3. Phần kiến thức quản lý, điều hành của cơ sở thực tập:

- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và phương pháp điều hành cơ sở thực tập;

- Tham gia vào quản lý, hay điều hành kỹ thuật của cơ sở thực tập (nếu có nhu cầu).

- Phát hiện những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót về quản lý, điều hành kỹ thuật của cơ sở thực tập, sinh viên có thể đưa ra kiến nghị, các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng quản lý cho cơ sở thực tập.

		G1-G3



		4

		Tham gia công việc và quản lý trực tiếp

		G1-G3



		5

		Giải pháp và kiến nghị

Viết báo cáo

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Tài liệu hướng dẫn của khoa, và cơ sở thực tập giao.

7.2. Tài liệu tham khảo

[1]. Kết cấu và tính toán ô tô , NXB Giao thông Vận tải, năm 2009.

[2]. Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 1999.

[3]. Khai thác kỹ thuật các kết cấu mới của Ôtô Nhật Bản, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm1995.

[4]. Động Cơ đốt trong, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 2009.

[5]. Nguyên lý Động Cơ đốt trong, NXB Giáo dục, năm 2000.

8. Quy định của học phần

Đánh giá quá trình học phần (40%): Do cơ sở thực tập đánh giá.	

Đánh giá kết thúc học phần (60%): Do bộ môn đánh giá.

- Báo cáo cuối kỳ thực tập của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả học phần.

- Cán bộ hướng dẫn của cơ sở đánh giá kết quả cho từng sinh viên theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

		+ Ý thức tổ chức kỷ luật

		+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

		+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Báo cáo cuối kỳ thực tập được bảo vệ tại bộ môn sau khi đã có kết quả hướng dẫn của cơ sở.

- Thang điểm: 10.

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô.

- Giảng viên chính: 

PGS. TS Lê Văn Quỳnh

ThS. Hoàng Anh Tấn

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

ThS. Hoàng Anh Tấn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN 53: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

(Dành cho các đồ án)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô 			

- Tên tiếng Anh: Graduation Thesis of Automotive Technology

- Mã học phần:   AUE 0439

- Số tín chỉ: 07				 

- Các học phần học trước: theo quy định hiện hành của Nhà trường.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 210 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : 0 tiết

· Tự học	      : 210 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra

· Thi học phần	      : 05 tiết (Vấn đáp)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần đồ án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Đồ án tốt nghiệp sẽ tổng hợp các khối kiến thức từ các học phần khối kiến thức đại cương đến các học phần khối kiến thức chuyên ngành, vận dụng các lý thuyết và thực tế thực tập, thí nghiêm để thực hiện những nội dung cơ bản sau: Nghiên cứu khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng; Khảo sát và đánh giá hiệu quả của các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng; Thiết kế và cải hoán nhà xưởng, trung tâm kiểm định và kinh doanh dịch vụ ô tô và xe chuyên dùng; Thiết kế và cải hoán các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng. 

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu



		Mô tả

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức

- Vận dụng được kiến thức từ đại cương đến chuyên ngành đã được học để giải quyết những bài toán thực tiễn đặt ra.

- Vận dụng được các kiến thức về ngoại ngữ và tin học để giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong thực tiến.

- Đề xuất và giải quyết được các những vấn đề còn tồn tại ở các doanh nghiệp thực tập thông qua các bài toán trong đồ án tốt nghiệp.

		1,2,3,4,5



		G2

		Kỹ năng

- Có khả năng củng cố được kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề trong đồ án, từ đó định hướng được nghề nghiệp của mình rõ hơn.

- Có khả tổng hợp các kiến thức đã học để hình thành lên một bản thuyết minh và bản vẽ có chất lượng, và tính sáng tạo, khoa học.

- Có khả năng tư duy độc lập, làm việc theo nhóm.

- Có kiến thức vững vàng về các lĩnh vực liên quan, từ đó biến bản vẽ thiết kế thành sản phẩm thực có tính ứng dụng sau khi ra trường.

		6,7,8,9,10, 11



		G3

		Thái độ:

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13, 14, 15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ 
GD



		



G1









		G1.1

		Vận dụng được kiến thức từ đại cương đến chuyên ngành đã được học để giải quyết những bài toán thực tiễn đặt ra.

		T, U



		

		G1.2

		Vận dụng được các kiến thức về ngoại ngữ và tin học để giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong thực tiến.

		T, U



		

		G1.3

		- Đề xuất và giải quyết được các những vấn đề còn tồn tại ở các doanh nghiệp thực tập thông qua các bài toán trong đồ án tốt nghiệp.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng củng cố được kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề trong đồ án, từ đó định hướng được nghề nghiệp của mình rõ hơn.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả tổng hợp các kiến thức đã học để hình thành lên một bản thuyết minh và bản vẽ có chất lượng, và tính sáng tạo, khoa học.

		T,U



		

		G2.3

		Có khả năng tư duy độc lập, làm việc theo nhóm.

		T,U



		

		G2.4

		Có kiến thức vững vàng về các lĩnh vực liên quan, từ đó biến bản vẽ thiết kế thành sản phẩm thực có tính ứng dụng sau khi ra trường.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:25] [25: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trả lời vấn đáp, nộp bài.

		Từng phần của đồ án. Thầy hướng dẫn chấm

		Các tuần

		Báo cáo

		G1,G2,G3

		40%



		Vấn đáp

		ĐATN tập của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả kết thúc học phần.

- Giáo viên HD đánh giá kết quả cho từng sinh viên với tiêu chí có được bảo vệ trước Hội đồng chấm ĐATN theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- HĐ chấm trao đổi và cho điểm thang điểm 10 và lấy điểm bình quân các cán bộ chấm trong HĐ là kết quả đánh giá kết thúc học phần.

		Theo quyết định của Nhà trường 

		Thi cuối kỳ

		G1,G2,G3

		60%







6. Nội dung giảng dạy 

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phân công cán bộ hướng dẫn và giao đề tài cho sinh viên

		



		2

		Nghiên cứu khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng sau:

a. Khai thác: Tổng quan về đề tài; Khai thác hệ thống và các đề xuất 

b. Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa: Tổng quan về đề tài; Nghiên cứu đối tượng và Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa. 	

c. Đề tài theo chủ đề này có thể sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ để nghiên cứu đối tượng.

Các bản vẽ kỹ thuật đi kèm thể hiện nội dung nghiên cứu.

		G1-G3



		

		Khảo sát và đánh giá hiệu quả của các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng: Tổng quan về đề tài; Khảo sát và đánh giá hiệu quả của đối tượng nghiên cứu; Kết luận và kiến nghị; và các bản vẽ kỹ thuật đi kèm. 

		G1-G3



		3

		Thiết kế và cải hoán nhà xưởng, trung tâm kiểm định và kinh doanh dịch vụ ô tô và xe chuyên dùng: Tổng quan về đề nghiên cứu; Thiết kế và cải hoán; Lựa chọn và bố trí thiết bị; Xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh; Kết luận và kiến nghị; và các bản vẽ kỹ thuật đi kèm.

		G1-G3



		4

		Thiết kế và cải hoán các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng:

a. Đề tài thiết kế mới

- Vẽ các bản vẽ lắp, bản vẽ các chi tiết và các bản vẽ liên quan đến nội dung đề tài.

- Ứng dụng tin học để thực hiện tính toán thiết kế trong đề tài.

- Kết luận.

b. Đề tài kiểm nghiệm:

- Vẽ các bản vẽ lắp và bản vẽ các chi tiết theo đề tài trong hệ thống, cơ cấu của ô tô.

- Ứng dụng tin học để thực hiện tính toán kiểm nghiệm trong đề tài.

- Kết luận về hệ thống, cơ cấu, chi tiết của ô tô được kiểm nghiệm.

c. Đề tài thiết kế cải hoán:

- Vẽ các bản vẽ lắp và bản vẽ các chi tiết của hệ thống, cơ cấu, chi tiết đã được cải hoán.

- Ứng dụng tin học để thực hiện tính toán thiết kế và thí nghiệm  trong đề tài.

- Kết luận: Đưa ra sự so sánh hợp lý để chứng tỏ ưu điểm của hệ thống, cơ cấu, chi tiết đã cải hoán so với hệ thống, cơ cấu, chi tiết ban đầu.

d. Đề tài ứng dụng tin học để mô phỏng quá trình làm việc, kiểm chứng các mô hình, khả năng làm việc của các hệ thống, cơ cấu trên ôtô:

- Vẽ các bản vẽ hệ thống, cơ cấu, kết quả của quá trình mô phỏng.

- Đưa ra các đề xuất mới về cải tiến hoặc tìm ra những thông số tối ưu cho các hệ thống, cơ cấu trên động cơ hay ôtô 

- Kết luận: So sánh giữa kết quả mô phỏng với lý thuyết để kết luận về sự đúng đắn của các giả thiết đặt ra.

		G1-G3



		5

		Hoàn thiện, đóng quyển phân công cán bộ đọc phản biện

		







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Các tài liệu của cơ sở sản xuất và giáo trình trong chương trình đào tạo của SV phù hợp với Đề tài.

7.2. Tài liệu tham khảo

[1]. Cơ sở thiết kế ô tô, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 2006.

[2]. Thiết kế và tính toán ô tô, máy kéo, tập I, II, IIINXB; Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà nội, năm1984.

[3]. Kết cấu và tính toán ô tô; NXB Giao thông vận tải Hà nội, năm 1984.

[4].  Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong; NXB Khoa học và kỹ thuật, năm 1996.

[5]. Kết cấu ô tô, NXB ĐH BK Hà Nội, năm 2009.

8. Quy định của học phần

Đánh giá quá trình học phần (30%): Thầy HD chấm điểm quá trình	

Đánh giá kết thúc học phần (70%)

- ĐATN của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả học phần.

- Giáo viên HD đánh giá kết quả cho từng sinh viên với tiêu chí có được bảo vệ trước Hội đồng chấm bảo vệ.

HĐ chấm ĐATN cho SV theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- ĐATN được bảo vệ trước Hội đồng chấm bảo vệ ĐATN sau khi đã có kết quả của GV hướng dẫn 

- Thang điểm: 10.

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS. TS. Lê Văn Quỳnh

PGS. TS. Nguyễn Khắc Tuân



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

ThS. Hoàng Anh Tấn













108



image1.emf




ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNMẫu 5



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP



[image: ]







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

(Chương trình đào tạo 150TC – Đào tạo Kỹ sư CKĐL)

















THÁI NGUYÊN NĂM 2020







ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP



[image: ]



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 





                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KH & ĐT
                         KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MÁY ĐỘNG LỰC

                     TRƯỞNG KHOA



                   PGS.TS. LÊ VĂN QUỲNH



                           

THÁI NGUYÊN NĂM 2020




		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333370]HỌC PHẦN 22: NHẬP MÔN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Ô TÔ

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

- Tên tiếng Anh: Introduction to Automotive Engineering Technology

- Mã học phần: AUE 0101

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 18 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 3 tiết

· Thảo luận, thuyết trình	: 2 tiết

· Thực hành, thí nghiệm	: 5 tiết (=10 tiết thực dạy)

· Tự học			: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	: 5 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Chương trình học ngành kỹ thuật cơ khí động lực; Tổng quát về ô tô; Tình hình phát triển của kỹ thuật cơ khí động lực và Thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về chương trình đào tạo của mình.

- Vận dụng được những kiến thức tổng quát về kỹ thuật cơ khí động lực.

- Phân tích được xu hướng phát triển của ngành ô tô trong nước và thế giới.

- Đánh giá được nhu cầu và chất lượng của nguồn nhân lực ngành ô tô.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Sử dụng được những kiến thức học phần này để định hướng chiến thuật học tập và trang bị hành trang cho bản thân mình trong quá trình đào tạo.

- Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập.

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		 Hiểu được những vấn đề cơ bản về chương trình đào tạo của mình.

		I, T



		

		G1.2

		Vận dụng được những kiến thức tổng quát về kỹ thuật cơ khí động lực.

		T, U



		

		G1.3

		 Đánh giá được nhu cầu và chất lượng của nguồn nhân lực ngành kỹ thuật cơ khí động lực.

		T, U



		G2

		G2.1

		Sử dụng được những kiến thức học phần này để định hướng chiến thuật học tập và trang bị hành trang cho bản thân mình trong quá trình đào tạo.

		T, U



		

		G2.2

		 Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U











5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Chương trình đào tạo

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		

		Tổng quan về ô tô

		

		

		

		



		Tự luận



		Tình hình phát triển của công nghệ ô tô 

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		

		Thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô.

		

		

		

		



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Chương trình đào tạo và tổng quan về ô tô

Chuyên đề 2: Tình hình phát triển của công nghệ ô tô và thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô.

		Tuần7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1. Nghiên cứu tổng quan về ô tô

Bài 2. Nghiên cứu tổng quan về thiết bị chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		Bố trí kế hoạch Khoa 

		Báo cáo nộp

		G1-G3

		Điều kiện công nhận điểm cuối kỳ



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Chương trình đào tạo ngành ô tô, TNUT

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		



		

		Tổng quan về ô tô

		

		

		

		



		

		Tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô 

		

		

		

		



		

		Thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô.

		

		

		

		













6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu về chương trình đào tạo ngành ô tô, TNUT

		G1.1, G2.1, G3.1, G3.2



		2

		Chương 2: Tổng quan về ô tô

		G1.2, G2.2, G3.1, G3.2



		3

		Chương 3: Tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô

		G1.3, G2.2, G3



		4

		Chương 4: Thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô

		G1.2, G2.2, G3.1, G3.2







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH Ô TÔ, TNUT

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.2. Khung chương trình đào tào

1.3. Chương trình đào tạo chi tiết

1.4. So sánh những điểm mạnh, điểm yếu và đặc thù của chương trình đào tạo

		G1.1, G2.1, G3



		2

		Chương 2: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ Ô TÔ

2.1. Khái niệm về ô tô

2.2. Lịch sử phát triển ô tô

		G1.2, G2.2, G3



		3

		2.3. Lịch sử phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam

2.4. Lịch sử phát triển thiết kế logo một số hãng xe hơi nổi tiếng thế giời

		G1.2, G2.2, G3



		4

		2.5. Cấu tạo chung ô tô

2.6. Phân loại ô tô

		G1.2, G2.2, G3



		5

		2.7. Các phương án bố trí động cơ và hệ thống thủy lực trên ô tô

2.6. Các kích thước cơ bản của ô tô

2.7. Các thông số kỹ thuật cơ bản của ô tô

2.8. Các công nghệ mới trên ô tô

Hướng dẫn bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		6

		Chương 3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NÊN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

3.1. Tình hình phát triển nền công nghiệp ô tô Thế Giới

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

		G1.3, G2.2, G3



G1-G3



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Chương trình đào tạo và tổng quan về ô tô

3.2. Tình hình phát triển nền công nghiệp ô tô Việt Nam

5.3. Tình hình phát triển xe gắn máy ở Việt Nam 

		G1.3, G2.2, G3



		9

		3.4. Nhận dạng và tiêu chuẩn ô tô

3.5. Công việc sau khi tốt nghiệp

Hướng dẫn bài tập

		G1.3, G2.2, G3



		10

		3.6. Sinh viên chuẩn bị hành trang cho tương lai của mình

Chương 4: THIẾT BỊ CƠ BẢN TRONG LĨNH VỰC Ô TÔ

4.1. Các thiết bị cơ bản cho dây chuyển lắp ráp ô tô

		G1.3, G2.2, G3

G1.2, G2.2, G3



		11

		4.2. Các thiết bị cơ bản phục vụ trong bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 

Hướng dẫn bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		12

		4.3. Các thiết bị cơ bản phục vụ trong đăng kiểm ô tô

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3 và Chương 4

		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nghiên cứu tổng quan về thiết bị chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

Nộp bài tập giao

		

G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1. Nghiên cứu tổng quan về ô tô

Bài 2. Nghiên cứu tổng quan về thiết bị chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		



G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bài giảng nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Kết cấu ô tô, NXB Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2009. 

[2]. Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, năm 2004.

[3]. Các tài liệu đào tạo TEAM, Toyota.

[4]. Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, NXB GTVT, năm 2001.



8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

PGS.TS Nguyễn Khắc Tuân 



10. Phê duyệt: 



		      Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		       Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân














Mẫu 3



		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

BỘ MÔN CƠ HỌC

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN 23: CƠ KỸ THUẬT 1

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cơ kỹ thuật 1					

- Tên tiếng Anh: Engineering Mechanics – Statics and Kinematics

- Mã học phần: MEC204

- Số tín chỉ: 2				 

- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính, Vật lý 1

- Các học phần song hành: Giải tích 1

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 18 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 06 tiết

· Thảo luận		: 04 tiết

· Thực hành, thực tập 		: 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		: 0 tiết

· Tự học		: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần		: 02 tiết

- Bộ môn Cơ học 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

    Học phần Cơ kỹ thuật 1 cung cấp các kiến thức cơ bản và tổng quát về cân bằng và chuyển động của vật rắn và hệ vật rắn. 

    Phần Tĩnh học bao gồm các nội dung kiến thức về lực và sự cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của lực, cụ thể: Các phép tính cơ bản đối với hệ lực, hệ tiên đề tĩnh học, thu gọn hệ lực, cân bằng của vật rắn trong không gian hai chiều và ba chiều, lực ma sát Colomb, trọng tâm và mômen quán tính diện tích.

[bookmark: OLE_LINK6]    Phần Động học bao gồm các nội dung kiến thức về chuyển động của hai mô hình vật thể thực là điểm và vật rắn trong trường hợp tổng quát và các trường hợp chuyển động phẳng đối với một (hoặc nhiều) hệ quy chiếu. 








3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Cách thức mô hình hóa và phân tích một kết cấu chịu lực (FBD)

		



		G2

		Các bước tính toán, phân tích cân bằng đối với các kết cấu chịu lực: một vật hoặc hệ vật trong không gian hai chiều hoặc ba chiều.

		



		G3

		Nhận biết, phân loại và biết cách giải các bài toán cân bằng khi kể đến ma sát khô.

		



		G4

		Biết cách xác định: tâm hình học, trọng tâm của vật thể, mômen quán tính diện tích.

		



		G5

		Cách xác định được các đặc trưng động học của chất điểm: vị trí, vận tốc, gia tốc của điểm.

		



		G6

		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Cách xác định được các đặc trưng động học của vật rắn chuyển động tổng quát: vị trí, vận tốc góc, gia tốc góc của vật và các đặc trưng động học của điểm thuộc vật.

		



		G7

		Cách xác định được các đặc trưng động học của vật rắn chuyển động phẳng: vị trí, vận tốc góc, gia tốc góc của vật và các đặc trưng động học của điểm thuộc vật.

		



		G8

		Cách xác định các đặc trưng động học của điểm và vật trong chuyển động phức hợp.

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nhận dạng các liên kết và trình bày được đặc điểm của một số loại liên kết thường gặp.

		I



		

		G1.2

		Nhận dạng được các kết cấu chịu lực để sơ đồ hóa kết cấu.

		T



		G2

		G2.1

		Trình bày được các khái niệm cơ bản: lực, ngẫu lực, mômen của lực đối với một điểm và một trục

		T



		

		G2.2

		Hiểu và biết vận dụng để thu gọn một hệ lực

		U



		

		G2.3

		Hiểu được các điều kiện và các phương trình cân bằng của hệ lực.

		T



		

		G2.4

		Biết xây dựng các phương trình cân bằng cho kết cấu chịu lực cụ thể

		U



		

		G2.5

		Phân tích, xây dựng được mối liên hệ giữa các ngoại lực tác dụng để cơ hệ cân bằng

		U



		G3

		G3.1

		Nhớ được định luật ma sát Comlomb

		I



		

		G3.2

		Vận dụng giải được một số bài toán cân bằng khi có ma sát khô

		U



		G4

		G4.1

		Nhớ được một số khái niệm và công thức xác định: tâm hình học, trọng tâm, mômen quán tính diện tích

		T



		

		G4.2

		Vận dụng công thức để xác định tâm hình học, trọng tâm của vật rắn cụ thể

		U



		

		G4.3

		Xác định được mômen quán tính của diện tích đối với một trục và một điểm, bán kính quán tính, mômen quán tính tích của một thiết diện. 

		U



		G5

		G5.1

		Ghi nhớ và giải thích được các biểu thức xác định các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của điểm.

		T



		

		G5.2

		Vận dụng công thức để xác định phương trình chuyển động, vận tốc, gia tốc của điểm.

		U



		G6

		G6.1

		Dẫn ra được các biểu thức xác định các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của vật rắn chuyển động trong không gian

		T



		

		G6.2

		Giải thích được các biểu thức xác định các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của điểm thuộc vật rắn chuyển động không gian

		T



		G7

		G7.1

		Ghi nhớ và giải thích được các công thức xác định các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của vật rắn chuyển động phẳng 

		T



		

		G7.2

		Nhớ được các định lý về mối quan hệ giữa vận tốc và gia tốc của hai điểm thuộc vật; định nghĩa, ý nghĩa và cách xác định tâm vân tốc tức thời.

		T



		

		G7.3

		Vận dụng các công thức để xác định các đại lượng động học: vận tốc góc, gia tốc góc, vận tốc, gia tốc của điểm thuộc cơ hệ

		U



		G8

		G8.1

		Nhận dạng được các bài toán chuyển động phức hợp, biết phân tích chuyển động tương đối, tuyệt đối, chuyển động theo

		I



		

		G8.2

		Trình bày được định lý liên hệ vận tốc và định lý liên hệ gia tốc của điểm.

		I



		

		G8.3

		[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5]Ứng dụng được định lý liên hệ vận tốc và định lý liên hệ gia tốc để giải các bài tập chuyển động phức hợp của điểm

		U









5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các phép tính đối với hệ lực

		

		Bài tập nộp

		G2.1,

G2.2

		5%



		Tự luận

		Mô hình hóa một kết cấu chịu lực (FBD)

		

		Bài tập nộp

		G1.1, G1.2

		5%



		Tự luận

		Tính toán, phân tích cân bằng đối với các kết cấu chịu lực: một vật hoặc hệ vật trong không gian hai chiều hoặc ba chiều.

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình, thi cuối kì

		G2.3, G2.4, G2.5

		25%



		Tự luận

		Xác định: tâm hình học, trọng tâm của vật thể, mômen quán tính diện tích.

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình

		G4.2, G4.3

		5%



		Tự luận

		Xác định được các đặc trưng động học của chất điểm: vị trí, vận tốc, gia tốc của điểm.

		

		Bài tập nộp

		G5.2

		5%



		Tự luận

		Xác định được các đặc trưng động học của vật rắn chuyển động tổng quát: vị trí, vận tốc góc, gia tốc góc của vật và các đặc trưng động học của điểm thuộc vật.

		

		Bài tập nộp

		G6.1, G6.2

		5%



		Tự luận

		Xác định được các đặc trưng động học của vật rắn chuyển động phẳng: vị trí, vận tốc góc, gia tốc góc của vật và các đặc trưng động học của điểm thuộc vật.

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình, thi cuối kì

		G7.1, G7.2

G7.3

		30%



		Tự luận

		Xác định các đặc trưng động học của điểm và vật trong chuyển động phức hợp

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình, thi cuối kì

		G8.1, G8.2

G8.3

		20%














6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Các khái niệm cơ bản. Hệ tiên đề Tĩnh học

		G1.1, G1.2, G2.1



		2

		Cân bằng của hệ lực không gian

		G1.1, G2.2, G2.3, G2.4



		3

		Cân bằng của hệ lực phẳng

		G1.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5



		4

		Ma sát

		G3.1, G3.2



		5

		Trọng tâm của vật rắn và các đặc trưng hình học của diện tích

		G4.1, G4.2, G4.3



		6

		Động học điểm

		G5.1, G5.2



		7

		Động học vất rắn không gian

		G6.1, G6.2



		8

		Động học vật rắn chuyển động phẳng

		G7.1, G7.2, G7.3



		9

		Chuyển động phức hợp

		G8.1, G8.2, G8.3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Phần thứ nhất: TĨNH HỌC VẬT RẮN.

Tổng số tiết:    15 tiết (LT:09, BT:03, TL:02, KT: 01, Tự học:30)                 

		



		

		Chương I. Các khái niệm cơ bản. Hệ tiên đề Tĩnh học (

		



		

		1. Mở đầu. Đặt bài toán tĩnh học. 

1.1. Sự cân bằng của vật rắn; Hệ quy chiếu; lực, hệ lực tác dụng vào vật rắn.

1.2. Bài toán tĩnh học.

		



		

		2. Các khái niệm cơ bản về lực

2.1. Hệ lực tương đương, Hợp lực của hệ lực.

 2.2. Mômen của lực đối với một điểm và một trục. Vectơ chính và mômen chính của hệ lực.

2.3. Ngẫu lực và các đặc trưng của ngẫu.

		



		

		3. Hệ tiên đề Tĩnh học 

    3.1. Hệ tiên đề Tĩnh học

    3.2. Các hệ quả

		



		

		4. Liên kết, phản lực liên kết. Tiên đề giải phóng liên kết

 4.1. Vật rắn tự do và không tự do.

    4.2. Liên kết và phản lực liên kết.

    4.3. Tiên đề giải phóng liên kết.

		



		3-4

		Chương II. Cân bằng của hệ lực không gian

		



		

		1. Thu gọn hệ lực không gian về một tâm. 

    1.1. Thu gọn hệ lực không gian về một tâm.

    1.2. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian 

		



		

		2. Điều kiện và phương trình cân bằng của hệ lực không gian

     2.1. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian

     2.2. Các phương trình cân bằng của hệ lực không gian.

     2.3. Các ví dụ.

		



		5

		Chương III. Cân bằng của hệ lực phẳng

		



		

		1. Điều kiện và phương trình cân bằng của hệ lực phẳng 

		



		

		1. Bài toán cân bằng của hệ vật. Bài toán giàn

		



		6

		BÀI KIỂM TRA 1

		



		

		Chương IV. Ma sát 

		



		

		1. Phản lực liên kết trên các mặt tựa. Khái niệm về ma sát và sự phân loại

		



		

		1. Các định luật ma sát Coulomb

		



		

		1. Cân bằng của vật rắn chịu các liên kết có ma sát.

		



		7

		Chương V. Trọng tâm của vật rắn và đặc trưng hình học của diện tích       

		



		

		0. Định nghĩa và cách xác định tâm hình học.

		



		

		2.  Định nghĩa và các xác định trọng tâm của vật rắn.

		



		

		3.  Mômen quán tính diện tích

		



		8

		Phần thứ hai   ĐỘNG HỌC

Tổng số tiết: 15 tiết (LT:09, BT:03, TL:02, KT: 01, Tự học:30)

		



		

		Chương I. Động học điểm

		



		

		1. Xác định vị trí của điểm.

		



		

		1. Vận tốc của điểm

		



		

		3.	Gia tốc của điểm

		



		

		4.  Khảo sát các tính chất chuyển động
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		Chương II   Động học vật rắn không gian.                                                      

		



		

		1. Các đặc trưng động học của vật rắn

1.1. Xác định vị trí vật rắn

1.2. Vận tốc góc của vật rắn

1.3. Định nghĩa gia tốc góc của vật rắn.

		



		

		 2. Tính các đặc trưng động học của các điểm thuộc vật rắn chuyển động.

2.1.  Phương trình chuyển động của các điểm thuộc vật chuyển động.

2.2. Liên hệ vận tốc giữa hai điểm của vật rắn.

2.3. Liên hệ gia tốc giữa hai điểm thuộc vật
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		Chương III. Động học vật rắn chuyển động phẳng

		



		

		1. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn.

1.1. Định nghĩa.

1.2. Định lý

		



		

		1. Chuyển động quay của vật rắn xung quanh một trục cố định

2.1. Định nghĩa

2.2. Góc quay của vật, vận tốc góc và gia tốc góc của vật.

2.3. Các đặc trưng động học của các điểm thuộc vật chuyển động quay xung quanh một trục cố định.

		



		

		1. Chuyển động song phẳng của vật rắn

3.1. Định nghĩa. 

3.2. Các đại lượng động học của vật chuyển động song phẳng

3.3. Các đặc trưng động học của các điểm thuộc vật
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		BÀI KIỂM TRA 2

		



		

		Chương IV. Chuyển động phức hợp.

		



		

		1. Các khái niệm và các định nghĩa cơ bản cơ bản

		



		

		1. Liên hệ vận tốc của điểm

		



		

		1. Liên hệ gia tốc của điểm.

		



		

		1. Hợp các vận tốc góc của vật rắn

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[bookmark: _Hlk16852899][1]. Bài giảng của Bộ môn. 

[2]. Nguyễn Văn Khang. Cơ học Kỹ thuật, NXBGD, 2016.

[3] GS TSKH Đỗ Sanh. Cơ học kỹ thuật, Tập một TĨNH HỌC VÀ ĐỘNG HỌC, NXBGD, 2008.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas, Engineering Mechanics: Statics, Third Edition, Cengage Learning, 2010.

[2] R.C. Hibbler, Engineering Mechanics, Statics, 2010.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 80% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Cơ học

- Giảng viên chính: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thi Kim Thoa, Đặng Văn Hiếu, Lê Quang Duy.



10. Phê duyệt: 



		      Trưởng khoa









PGS.TS Lê Văn Quỳnh

		P.Trưởng Bộ môn









Nguyễn Thị Hoa

		    Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

 Nguyễn Văn Tuấn

 Nguyễn Thị Hoa 

 Nguyễn Thi Kim Thoa      Đặng Văn Hiếu 

Lê Quang Duy

		

		

		












		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA KT Ô TÔ & MĐL

    BỘ MÔN CƠ HỌC



		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN 24: CƠ KỸ THUẬT 2

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cơ kỹ thuật 2 					

- Tên tiếng Anh: Engineering Mechanics - Dynamics

- Mã học phần: MEC205

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính, Giải tích 1, Cơ kỹ thuật 1

- Các học phần song hành: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 14 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 08 tiết

· Thảo luận		: 06 tiết

· Thực hành, thực tập		: 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		: 0 tiết

· Tự học		: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần      	: 02 tiết

- Bộ môn Cơ học 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Cơ kỹ thuật 2 là phần nghiên cứu chuyển động cơ học của các vật thể dưới tác dụng của lực. Học phần bao gồm các nội dung kiến thức sau đây: giới thiệu về động lực học, động lực học chất điểm và vật rắn, các phương pháp giải quyết vấn đề về chuyển động của chất điểm và vật rắn chuyển động phẳng (phương pháp D’Alembert, phương pháp Lagrange).

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Biết cách lập phương trình vi phân chuyển động của chất điểm.

		



		G2

		Xác định được khối tâm và mômen quán tính khối lượng của vật rắn.

		



		G3

		Giải được các bài toán động lực học vật rắn chuyển động phẳng bằng phương pháp D’Alembert.

		



		G4

		Lập được phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ một hoặc nhiều bậc tự do bằng phương pháp Lagrange.

		



		G5

		Hình thành năng lực phân tích, tính toán mối quan hệ giữa lực và chuyển động cho chất điểm và cơ hệ.

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nêu được các bước lập phương trình vi phân chuyển động của chất điểm.

		T



		

		G1.2

		Lập được phương trình vi phân chuyển động của chất điểm trong hệ quy chiếu quán tính và hệ quy chiếu không quán tính.

		U



		G2

		G2.1

		Nêu được định nghĩa về khối tâm, mômen quán tính khối lượng của vật rắn đối với một trục

		I



		

		G2.2

		Biết đến khái niệm bán kính quán tính

		I



		

		G2.3

		Trình bày được công thức chuyển trục song song

		T



		

		G2.4

		Nhớ được momen quán tính của một số vật đồng chất thường gặp

		T



		

		G2.5

		Xác định được khối tâm và mômen quán tính khối lượng của vật rắn

		T



		G3

		G3.1

		Trình bày được khái niệm Lực quán tính

		I



		

		G3.2

		Trình bày được Nguyên lý D’alembert, hệ phương trình tĩnh động

		T



		

		G3.3

		Vẽ được véc tơ chính và mômen chính của lực quán tính của vật rắn chuyển động phẳng

		T



		

		G3.4

		Giải được các bài toán động lực học vật rắn chuyển động phẳng bằng cách áp dụng nguyên lý D’alembert

		U



		

		G3.5

		Viết được phương trình vi phân chuyển động của vật rắn chuyển động phẳng

		U



		

		G3.6

		Giải được một số bài toán động lực học chất điểm, vật rắn chuyển động phẳng bằng cách áp dụng định lý động lượng, định lý mômen động lượng

		U



		G4

		G4.1

		Nắm được các khái niệm cơ bản: di chuyển khả dĩ, số bậc tự do, tọa độ suy rộng, công khả dĩ, lực suy rộng...

		T



		

		G4.2

		Xác định được số bậc tự do của cơ hệ. Tính được các lực suy rộng.

		U



		

		G4.3

		Tính được động năng của cơ hệ và biểu diễn được theo các tọa độ suy rộng, vận tốc suy rộng.

		U



		

		G4.4

		Lập được phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ một hoặc nhiều bậc tự do bằng phương pháp Lagrange.

		U



		

		G4.5

		Xác định được các tích phân đầu của chuyển động

		T



		G5

		G5.1

		Giải được một bài toán động lực học bằng nhiều phương pháp

		T



		

		G5.2

		Đánh giá được phương pháp phù hợp nhất với dữ liệu và yêu cầu mà bài toán đưa ra

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:3] [3:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm

		

		Bài tập nộp

		G1.1

G1.2

		5%



		Tự luận

		Khối tâm và mômen quán tính khối lượng

		

		Bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp

		G2.2

G2.3

G2.4

G2.5

		5%



		Tự luận

		Nguyên lý D’alembert

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình, thi cuối kì

		G3.2

G3.3

G3.4

G3.5

		35%



		Tự luận

		Định lý động lượng

		

		Bài tập nộp

		G3.6

		5%



		Tự luận

		Định lý mômen động lượng

		

		Bài tập nộp

		G3.5

G3.6

		5%



		Tự luận

		Lực suy rộng

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, bài kiểm tra quá trình

		G4.1

G4.2

		5%



		Tự luận

		Động năng của cơ hệ biểu diễn theo các tọa độ suy rộng, vận tốc suy rộng

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, bài kiểm tra quá trình

		G4.3

		5%



		Tự luận

		Thành lập phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ sử dụng phương trình Lagrange loại II

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, bài tập nộp, thi cuối kì 

		G4.4

		30%



		Tự luận

		Các tích phân đầu của chuyển động

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, bài tập nộp

		G4.5

		5%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề động lực học

		G1.2



		2

		Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và cơ hệ

		G1.1, G1.2



		3

		Phương trình vi phân chuyển động trong hệ quy chiếu không quán tính

		G1.1, G1.2



		4

		Các đặc trưng hình học khối lượng của cơ hệ và vật rắn

		G2.1 - G2.5



		5

		Nguyên lý D’alembert. Hệ phương trình tĩnh động

		G3.1, G3.2, G5.1, G5.2



		6

		Véctơ chính và mômen chính của hệ lực quán tính của vật rắn chuyển động phẳng

		G3.3



		7

		Các phương trình vi phân chuyển động của vật rắn chuyển động phẳng

		G3.4, G3.5, G5.1, G5.2



		8

		Định lý động lượng

		G3.6, G5.1, G5.2



		9

		Định lý mômen động lượng

		G3.6, G5.1, G5.2



		10

		Các khái niệm cơ bản

		G4.1, G4.2



		11

		Nguyên lý D’alembert - Lagrange

		G4.4, G5.1, G5.2



		12

		Nguyên lý di chuyển khả dĩ

		G4.4



		13

		Phương trình Lagrange loại II

		G4.3-G4.5, G5.1, G5.2









[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần
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		Chương I. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề động lực học 

		



		

		§1. Các khái niệm cơ bản.

1. Các mô hình chất điểm và vật rắn.

2. Hệ quy chiếu quán tính.

3. Lực.

		G1.2



		

		§2. Hệ tiên đề động lực học.

		G1.2



		

		Chương II. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và cơ hệ.           

		



		

		§1. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và cơ hệ.

1. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm

2. Phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ.

		G1.1-G1.2



		

		§2. Phương trình vi phân chuyển động trong hệ quy chiếu không quán tính.

1. Phương trình vi phân chuyển động trong hệ quy ciếu không quán tính.

2. Cân bằng tương đối.

		G1.1-G1.2
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		Chương III. Phương pháp D’Alembert

		



		

		§1. Các đặc trưng hình học khối lượng.                                                    

1. Khối tâm của cơ hệ.

2. Mô men quán tính khối lượng của vật rắn

		G2.1-G2.5
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		§2. Nguyên lý D’Alembert. Hệ phương trình tĩnh động.

1. Nguyên lý D’Alembert 

a. Lực quán tính D’Alembert.

b. Đối với chất điểm

c. Đối với cơ hệ.

2. Hệ phương trình tĩnh động.

		G3.1-G3.2

G5.1, G5.2



		

		§3. Vectơ chính và mô men chính của lực quán tính của vật rắn chuyển động phẳng

1. [bookmark: _Hlk16853387]Vật rắn chuyển động tịnh tiến

2. Vật rắn chuyển động quay xung quanh một trục cố định

3. Vật rắn chuyển động song phẳng.

		G3.3
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		§4. Các phương trình vi phân chuyển động của vật rắn chuyển động phẳng.

1. Vật rắn chuyển động tịnh tiến

2. Vật chuyển động quay xung quanh một trục cố định

a. Hệ phương trình tĩnh động cho vật rắn chuyển động quay xung quanh một trục cố định. Phương trình chuyển động của vật rắn quay xung quanh một trục cố định… 

b. Phản lực động lực của các ổ trục. Điều kiện để phản lực động bằng phản lực tĩnh.

3. Vật chuyển động song phẳng.

		G3.4, G3.5, G5.1, G5.2



		





7

		§5. Định lý động lượng.

1. Định lý động lượng.

a. Định nghĩa động lượng của chất điểm và cơ hệ.

b. Định lý.

c. Trường hợp bảo toàn. 

2. Định lý chuyển động khối tâm của cơ hệ.

a. Định lý.

b. Sự bảo toàn khối tâm

		G3.6



		

    8

		§6. Định lý mô men động lượng.

1. Định nghĩa.

2. Định lý mô men động lượng.

3. Sự bảo toàn mô men động lượng.

		G3.6
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		Chương IV. Phương pháp Lagrange 

		



		

		§1. Các khái niệm cơ bản.

1. Liên kết và phân loại các liên kết

2. Di chuyển khả dĩ và số bậc tự do của cơ hệ

3. Toạ độ suy rộng

4. Công khả dĩ. Lực suy rộng.

5. Liên kết lý tưởng.

		G4.1-G4.2



		11

		§2. Nguyên lý D’Alembert – Lagrange

		G4.4, G5.1, G5.2



		12

		§3. Nguyên lý di chuyển khả dĩ.

		G4.4



		



13-15

		§4. Phương trình Lagrange loại II.

1. Phương trình Lagrange loại II.

2. Phương trình chuyển động của cơ hệ trong trường lực thế

3. Các tích phân đầu của chuyển động.

a. Tích phân xyclic

b. Tích phân năng lượng.

		G4.3-G4.5, G5.1, G5.2







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[bookmark: _Hlk17732137]  [1]. Bài giảng của Bộ môn. 

  [2]. Nguyễn Văn Khang. Cơ học Kỹ thuật, NXBGD, 2016.

  [3] GS TSKH Đỗ Sanh. Cơ học kỹ thuật, Tập hai ĐỘNG LỰC HỌC, NXBGD, 2008.

7.2. Sách tham khảo: 

[bookmark: _Hlk17732195]   [1]. Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas, Engineering Mechanics: Dynamics, Third Edition, Cengage Learning, 2010.

   [2] R.C. Hibbler, Engineering Mechanics, Dynamics, 2010.



8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 90% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Cơ học

[bookmark: _Hlk17732408]- Giảng viên chính: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thi Kim Thoa, Đặng Văn Hiếu, Lê Quang Duy.



10. Phê duyệt: 



		[bookmark: _Hlk17732443]     Trưởng khoa
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		P. Trưởng Bộ môn









   Nguyễn Thị Hoa

		    Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Thị Hoa 
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Lê Quang Duy
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 26: KỸ THUẬT NHIỆT



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: KỸ THUẬT NHIỆT	

- Tên Tiếng Anh: HEAT ENGINEERING

- Mã học phần: BAS204

           - Số tín chỉ: 02 

- Học phần trước: Toán, Lý, Hóa

- Học phần song hành: Kỹ thuật thủy khí

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Giảng lý thuyết 			: 25 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết 

· Thực hành, thí nghiệm		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm			: 0 tiết

· Tự học				: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình			: 2 tiết

· Thi kết thúc học phần		: 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn kỹ thuật máy động lực

1. Mô tả học phần (Course Description)

Học phần Kỹ thuật nhiệt thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên ngành được giảng dạy hầu hết cho sinh viên các ngành thuộc khối kỹ thuật nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhiệt động học, truyền nhiệt và ứng dụng các kiến thức này vào việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiệt nói chung và một số thiết bị nhiệt nói riêng. Từ đó, giúp sinh viên sau khi được cung cấp các kiến thức chuyên ngành có thể tính toán thiết kế, vận hành và trang bị các hệ thống tự động hóa cho hệ thống nhiệt động. 

1. Mục tiêu học phần (Course Goals)

		Mục tiêu

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT

		Trình độ năng lực



		G1

		* Kiến thức:

- Nắm được các khái niệm: hệ thống nhiệt động, trạng thái của môi chất, phương pháp xác định các thông số trạng thái.

- Khái niệm quá trình nhiệt động, nghiên cứu quá trình nhiệt động, tính nhiệt, công của các quá trình nhiệt động.

- Khái niệm chu trình nhiệt động, tính toán chu trình nhiệt động của một số thiết bị nhiệt.

- Khái niệm truyền nhiệt, các phương thức truyền nhiệt, tính toán thiết bị trao đổi nhiệt.

		1.1

1.2

		







2



		G2

		* Kỹ năng:

- Kỹ năng tính toán các trạng thái của môi chất và ứng dụng vào tính toán cho các chu trình nhiệt động cụ thể: chu trình động cơ đốt trong, chu trình nhà máy nhiệt điện, chu trình máy lạnh….

- Kỹ năng tính toán các bài toán truyền nhiệt cơ bản;

- Kỹ năng tiến hành các bài thí nghiệm truyền nhiệt, nhiệt động.

		2.1

2.2

2.3

		







2



		G3

		* Thái độ:  Tích cực, chủ động, hợp tác trong học tập. 

		3.1

		

2







 4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		CĐR

CDIO

		Trình độ năng lực



		G1

		G1.1

		Nắm được các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt, các phương thức truyền nhiệt, đặc điểm của từng phương thức truyền nhiệt.

		1.1

		

2



		

		G1.2

		Vận dụng để nghiên cứu, tính toán các bài toán truyền nhiệt cơ bản. 

		1.2

		

2



		G2

		G2.1

		Nắm được các khái niệm cơ bản về: Hệ thống nhiệt động, môi chất làm việc, trạng thái của môi chất và cách tính toán các thông số trạng thái của môi chất.

Nghiên cứu các quá trình nhiệt động của môi chất, tính toán nhiệt và công của các quá trình nhiệt động.

		1.1

1.2

		



2



		

		G2.2

		Vận dụng các kiến thức nghiên cứu, tính toán nhiệt, công và hiệu suất nhiệt của một số chu trình nhiệt động cơ bản để từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. 

		1.1

1.2

		

2



		

		G2.3

		Tiến hành các bài thí nghiệm nhằm làm rõ thêm các nội dung lý thuyết đã được học.

Phân tích và giải thích được các kết quả thí nghiệm.

		1.1

1.2

		

2



		G3

		

		Tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình cập nhật kiến thức.

		1.2

		

2







1. Đánh giá sinh viên

		Hình thức KT

		Nội dung

		Thời điểm

		CĐR đánh giá

		Trình độ năng lực

		Phương pháp đánh giá

		Công cụ đánh giá

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Truyền nhiệt

		Tuần 6

		G1.1

G1.2

		2

		Kiểm tra viết trên lớp

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		15



		Tự luận

		Nhiệt động lực học

		Tuần 11

		G2.1

G2.2



		2

		Kiểm tra viết trên lớp

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		15



		Đánh giá kết quả thí nghiệm

		Các bài thí nghiệm

		Theo TKB

		G2

G2.3



		2

		- Thực hiện bài thí nghiệm

		-Thực hành thí nghiệm

- Báo cáo thí nghiệm

		10





		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		G1

G2



		2

		



Hỏi thi vấn đáp

		Thi cuối kỳ

		60







6*. Nội dung giảng dạy ( dùng ở đề cương tổng quát/ đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR HP

		Trình độ năng lực

		Phương pháp dạy học

		Phương pháp đánh giá



		I

		Phần 1: Truyền nhiệt

		

		

		

		



		1

		Chương 1: Những khái niệm cơ bản về truyền nhiệt

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

1.1. Dẫn nhiệt

1.2. Một số bài toán dẫn nhiệt ổn định khi không có nguồn nhiệt bên trong

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G2.1

G3.1

		2

2

2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập dẫn nhiệt ổn định

		G2.1

		2

		

		



		2

		Chương 2: Trao đổi nhiệt đối lưu

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

2.1.  Những khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu

2.2.  Phương pháp xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G2.1

G3.1

		2

2

2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập trao đổi nhiệt đối lưu

		G2.1

		2

		

		Kiểm tra viết trên lớp



		3

		Chương 3: Trao đổi nhiệt bức xạ

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

3.1.  Những khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt bức xạ

3.2.  Các định luật cơ bản về bức xạ

3.3. Một số bài toán trao đổi nhiệt bức xạ cơ bản

+  Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2 G3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập trao đổi nhiệt bức xạ

		

		2

		

		



		4

		Chương 4: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

4.1.  Những bài toán truyền nhiệt cơ bản

4.2.  Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

+  Giải các bài tập trên lớp

		G 1.1

G1.2

G3.1



		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

		

		

		

		



		II

		Phần 2: Nhiệt động lực học

		

		

		

		



		5

		Chương 1: Một số khái niệm về nhiệt động lực học

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

1.1.  Những khái niệm cơ bản và trạng thái vật chất ở thể khí

1.2. Thông số trạng thái của môi chất

+  Giải các bài tập trên lớp

		G G1.1

G1.2

GG3.1

		

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập về thông số trạng thái của môi chất

		

		

		

		



		6

		Chương 1:  (tiếp)

A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

1.3.  Phương trình trạng thái của chất khí

1.3.1. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng

1.3.2. Xét cho hỗn hợp khí lý tưởng

1.3.3. Xét cho khí thực

+  Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2

GG3.1

		

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập xác định các thông số trạng thái của môi chất

		

		

		

		



		7

		Chương 2: Định luật nhiệt động 1 và các quá trình nhiệt động cơ bản của chất khí

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

2.1.  Nhiệt và công các phương pháp xác định

2.1.1. Phương pháp xác định nhiệt

2.1.2. Phương pháp xác định công

2.2. Định luật nhiệt động 1

		G1.1G1.2

G3.1

		

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

Ôn lại phần lý thuyết

		

		

		

		



		8

		Chương 2 (tiếp) 

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

2.3.  Quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng

+ Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2

GG3.1

		

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: bài tập các quá trình nhiệt động của khí lý tưởng

		

		

		

		



		9

		Chương 2 (tiếp)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

2.4.  Quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý thực

2.5. Các quá trình của không khí ẩm (Tự đọc)

+ Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2

GG3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: bài tập các quá trình nhiệt động của khí thực

		

		

		

		Kiểm tra viết trên lớp



		10

		Chương 3: Định luật nhiệt động 2 và chu trình Carnot

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

3.1. Định luật nhiệt động 2 

3.2. Khái niệm và phân loại chu trình nhiệt động

3.3. Chu trình Carnot

		GG1.1G1.2

GG3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

Ôn lại phần lý thuyết

		

		

		

		



		

		Chương 4: Chu trình nhiệt động của một số thiết bị nhiệt

		

		

		

		



		11

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

4.1. Chu trình thuận chiều 

4.1.1. Chu trình thuận chiều của khí lý tưởng

4.1.2. Chu trình thiết bị động lực hơi nước

+ Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2

GG3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: bài tập chu trình thuận chiều

		

		

		

		



		12

		Chương 4: (tiếp)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

4.2. Chu trình ngược chiều 

4.2.1. Chu trình làm lạnh dùng máy nén khí

4.2.2. Chu trình làm lạnh dùng máy nén hơi

		GG1.1G1.2

GG3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: bài tập chu trình ngược chiều

		G1.1

G2.1

GG3.1

		

		

		





7. Tài liệu học tập

7.1 Sách, giáo trình chính:

     [1]. Đỗ Văn Quân, Vũ Văn Hải, Lê Văn Trang; Kỹ thuật nhiệt; NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội 2010.

    [2]. Bùi Hải và Trần Thế Sơn ; Kỹ thuật nhiệt ; NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội 2003.

    [3]. Phạm Lê Dần và Đặng Quốc Phú; Cơ sở kỹ thuật nhiệt ; NXB giáo dục, Hà nội 2001.

7.2 Sách (TLTK) tham khảo:

   [1]. Bùi Hải, Dương Đức Hồng, Hà Mạnh Thư; Thiết bị trao đổi nhiệt; NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội 2003.

   [2]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ; Kỹ thuật lạnh cơ sở ; NXB giáo dục, Hà nội 1989.

   [3]. Michael A. Boles; Thermodynamics engineering approach, department of mechanical and aerospace engineering NC state university Raleigh; NC 2795 – 7910.

   [4]. John H. Lienhard IV, John H. Lienhard V; a heat transfer textbook, 3rd Edit

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng. 

· Bài tập: hoàn thành 100% bài tập về nhà do giáo viên giao.

· Tham gia đầy đủ các giờ thí nghiệm, nộp đầy đủ báo cáo thí nghiệm và đạt yêu cầu các bài thí nghiệm của học phần.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài tập được giao về nhà, khi nộp nếu bị giáo viên phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị đánh giá điểm 0 cho các bài giống nhau.

· Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ tham dự giờ học trên lớp hoặc yêu cầu về thí nghiệm thì bị cấm thi. 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật máy động lực

- Giảng viên giảng dạy:

                       1. ThS.Đỗ Văn Quân

                  2. ThS. Vũ Văn Hải

                  3. ThS. Nguyễn Thành Công

10. Phê duyệt

		Trưởng khoa

		P. Trưởng Bộ môn

		Nhóm biên soạn



		



   PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		



Đỗ Văn Quân

		Đỗ Văn Quân

Vũ Văn Hải 
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN 30: KỸ THUẬT THỦY KHÍ

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật thủy khí				

- Tên tiếng Anh: Fluid Mechanics

- Mã học phần: BAS203

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Vật lí 1, Vật lí 2, Cơ kỹ thuật 1

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 17 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 03 tiết

· Thảo luận		: 03 tiết

· Thí nghiệm (Phòng thí nghiệm Kỹ thuật thủy khí): 05 tiết (= 10 tiết thực)

· Hoạt động theo nhóm		: 03 tiết

· Tự học		: 54 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra		: 02 tiết

– Bộ môn Kỹ thuật thủy khí.

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần Kỹ thuật thủy khí thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Kỹ thuật thủy khí là phần cơ học nghiên cứu về chất lưu. Học phần bao gồm các nội dung kiến thức như: các tính chất vật lý cơ bản của chất lưu, thủy tĩnh học; cơ sở thủy động học, năng lượng trong dòng chảy ổn định, dòng chảy qua lỗ và vòi, lực tác dụng lên vật chìm.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		 Kiến thức:

- Các kiến thức cơ bản về thủy tĩnh học: Những quy luật phân bố áp suất thủy tĩnh; áp lực thủy tĩnh tác dụng lên mặt phẳng và mặt cong; tĩnh tương đối, sự nổi ổn định của vật;

- Các kiến thức cơ bản về dòng chảy ổn định: các yếu tố cơ bản của dòng chảy, các phương trình cơ bản (Phương trình liên tục, phương trình Bernoulli, phương trình động lượng) để giải quyết các bài toán cơ bản về dòng chảy ổn định;

- Các kiến thức cơ bản về: Tổn thất năng lượng trong dòng chảy; các thiết bị đo lường dùng trong thủy lực và phương pháp tính toán đo lường; dòng chảy qua lỗ và vòi;

- Các kiến thức cơ bản về lực tác dụng lên vật chuyển động trong môi trường chất lưu.

		



		G2

		 Kỹ năng:

- Kỹ năng giải các bài toán cơ bản của Kỹ thuật thủy khí

- Kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Kỹ năng tiến hành các thí nghiệm

		



		G3

		 Thái độ:  Tích cực, chủ động, hợp tác trong học tập. 

		







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nắm được các kiến thức cơ bản về các phần: thủy tĩnh học, dòng chảy ổn định, năng lượng trong dòng chảy ổn định, dòng chảy qua lỗ và vòi, lực tác dụng lên vật chuyển động trong môi trường chất lưu.

		I

T



		

		G1.2

		Hiểu và vận dụng các kiến thức để phân tích, giải quyết các bài toán cơ bản của Kỹ thuật thủy khí trong tự nhiên và Kỹ thuật.

Vận dụng được các kiến thức của học phần vào quá trình học các học phần chuyên ngành.

		U



		G2

		G2.1

		Phân tích và giải các bài toán thủy lực cơ bản bằng cách sử dụng phương trình cơ bản của thủy tĩnh, phương trình liên tục, phương trình Bernoulli, phương trình động lượng, lý thuyết tính toán tổn thất năng lượng; các bài toán lực tác dụng lên vật chìm   

		T

U



		

		G2.2

		Có khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học

		T

U



		

		G2.3

		Sử dụng được các dụng cụ đo cơ bản, vận hành được các bài thí nghiệm đúng quy trình, kỹ thuật, hiệu quả, an toàn. Phân tích và giải thích được các kết quả thí nghiệm.

		T

U



		G3

		

		Tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình cập nhật kiến thức.

		U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:4] [4: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Áp suất thủy tĩnh, áp lực thủy tĩnh lên mặt phẳng và mặt cong, tĩnh tương đối

		Tuần 8

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1.1

G1.2

G2.1

		15



		Tự luận

		Cơ sở thủy khí động lực, tổn thất năng lượng trong dòng chảy

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1.1

G1.2

G2.1

		15



		Đánh giá kết quả thí nghiệm

		Các bài thí nghiệm

		Theo TKB

		Báo cáo thí nghiệm

		G1

G2.2

G2.3

G3

		10



		Tự luận

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1

G2

G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Thủy tĩnh học

		G1; G2



		2

		Cơ sở thủy khí động lực

		G1; G2



		3

		Dòng chảy ổn định không nén được trong lòng dẫn có áp

		G1; G2



		5

		Dòng chảy qua lỗ và vòi

		G1; G2.1; G2.2



		6

		Lực tác dụng lên vật chìm

		G1; G2.1; G2.2



		9

		Thí nghiệm

		G1; G2.2; G2.3; G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần

		Nội dung

		CĐR



		1

		Chương 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHẤT LỎNG

Phạm vi của Cơ học chất lỏng và sơ lược lịch sử phát triển môn học

1.1.1 Phạm vi của Cơ học chất lỏng

1.1.2 Sơ lược lịch sử phát triển môn học

1.2 Thứ nguyên và đơn vị

1.3 Các tính chất của chất lỏng

1.3.1 Sự khác nhau giữa chất lỏng, chất rắn và chất khí

1.3.2 Khối lượng riêng, trọng lượng riêng, tỷ trọng 

1.3.3 Tính nén được của chất lỏng

1.3.4 Các mối quan hệ về tính chất của khí hoàn hảo

1.3.5 Sức căng mặt ngoài

1.3.6 Tính nhớt

		G1.1, G1.2



		2

		Chương 2: THỦY TĨNH HỌC

2.1 Định nghĩa áp suất, các tính chất của áp suất thủy tĩnh

2.1.1 Định nghĩa áp suất

2.1.2 Các tính chất của áp suất thủy tĩnh

2.2 Phương trình Euler tĩnh, phương trình cơ bản của chất lỏng tĩnh, công thức tổng quát xác định áp suất tại một điểm

2.2.1 Phương trình Euler tĩnh

2.2.2 Phương trình cơ bản của thủy tĩnh

		G1.1, G1.2



		3

		2.2.3 Công thức tổng quát xác định áp suất tại một điểm

2.3 Phân loại áp suất

2.3.1 Áp suất tuyệt đối

2.3.2 Áp suất dư

2.3.3 Áp suất chân không

2.4 Đo áp suất

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		4

		2.5 Áp lực thủy tĩnh tác dụng lên mặt phẳng

2.5.1 Phương pháp đồ giải và phương pháp giải tích

2.5.2 Phương và chiều

2.5.3 Trị số

2.5.4 Điểm đặt

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		5

		2.6 Áp lực thủy tĩnh tác dụng lên mặt cong

2.6.1 Phương và chiều

2.6.2 Trị số

2.6.3 Điểm đặt

2.7 Vật nổi và sự nổi ổn định của vật

2.7.1 Điều kiện để vật nổi

2.7.2 Sự nổi ổn định của vật

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		6

		2.8 Tĩnh tương đối

2.8.1 Khối chất lỏng chuyển động tịnh tiến với có gia tốc

2.8.2 Khối chất lỏng quay quanh một với vận tốc góc 

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		7

		Thí nghiệm

		G2.3



		8

		Chương 3: CƠ SỞ THỦY KHÍ ĐỘNG LỰC

3.1 Các khái niệm cơ bản về dòng chảy

3.1.1 Đường dòng, ống dòng, dòng nguyên tố.

3.1.2 Diện tích mặt cắt ướt, chu vi ướt, bán kính thủy lực

3.1.3 Vận tốc thực, vận tốc trung bình

3.1.4 Lưu lượng của dòng nguyên tố, dòng chảy

3.2 Phân loại dòng chảy

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		9

		3.3 Phương trình liên tục

3.4 Phương trình động lượng

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		10

		3.5 Phương trình Euler động cho chất lỏng lý tưởng

3.6 Phương trình Bernoulli cho dòng nguyên tố

3.6.1 Phương trình Bernoulli cho dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng

3.6.2 Phương trình Bernoulli cho dòng nguyên tố chất lỏng thực

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		11

		3.7 Phương trình Bernoulli cho dòng chảy ổn định

3.7.1 Điều kiện xây dựng phương trình

3.7.2 Xây dựng phương trình

3.8 Đường năng và đường đo áp

3.8.1 Ý nghĩa đường năng và đường đo áp

3.8.2 Cách vẽ đường năng và đường đo áp

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		12

		Chương 4: TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG TRONG DÒNG CHẢY ỔN ĐỊNH

4.1 Thí nghiệm Reynolds và tiêu chuẩn phân định trạng thái chảy

4.1.1 Thí nghiêm Reynolds

4.1.2 Tiêu chuẩn phân định trạng thái chảy

4.2 Nguyên nhân và phân loại tổn thất năng lượng

4.2.1 Nguyên nhân tổn thất năng lượng

4.2.2 Phân loại tổn thất

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		13

		4.3 Tổn thất cục bộ

4.3.1 Tổn thất cục bộ do co hẹp

4.3.2 Tổn thất cục bộ do mở rộng

4.3.3 Tổn thất cục bộ tại các đoạn cong, cút nối và các phụ kiện của ống dẫn

4.4 Tổn thất dọc đường

4.4.1 Cách xác định hệ số tổn thất dọc đường trong dòng chảy tầng

4.4.1 Cách xác định hệ số tổn thất dọc đường trong dòng chảy rối

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		14

		4.5 Phân loại đường ống thủy lực

4.5.1 Đường ống ngắn

4.5.2 Đường ống dài

4.6 Tính toán thủy lực đường ống ngắn

4.7 Tính toán thủy lực đường ống dài- ống đơn

4.8 Tính toán thủy lực đường ống dài- ống phức tạp

4.8.1 Tính toán đường phân phối

4.8.2 Tính toán đường ống ghép nối tiếp

4.8.3 Tính toán đường ống ghép song song

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		15

		Thí nghiệm

		G2.3





    

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

   [1]. Lê Xuân Long, Vũ Thị Hiền, Đặng Thị Yến; Giáo trình Kỹ thuật thủy khí ; Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên; 2019

   [2]. Nguyễn Hữu Hồ, Lê Băng Sương; Cơ học chất lỏng; NXB Giáo dục, 2005

   [3]. Vũ Duy Quang, Phạm Đức Nhuận; Giáo trình Kỹ thuật thủy khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật; 2009

7.2. Sách tham khảo: 

   [1]. E. John Finnemore, Joseph B. Franzini, Fluid Mechanics with Engineering Aplications, Tenth edition, McGraw-Hill, 2010

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết giảng. 

· Bài tập: hoàn thành 100% bài tập về nhà do giảng viên giao.

· Tham gia đầy đủ các giờ thí nghiệm, nộp đầy đủ báo cáo thí nghiệm và đạt yêu cầu các bài thí nghiệm của học phần.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài tập được giao về nhà, khi nộp nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị đánh giá điểm 0 cho các bài giống nhau

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật thủy khí

- Giảng viên chính: 

1. Lê Xuân Long

2. Vũ Thị Hiền

3. Nguyễn Thị Thu Phương

10. Phê duyệt: 



		      Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		     P. Trưởng bộ môn







      Lê Xuân Long

		       Nhóm Biên soạn 

      / Giảng viên biên soạn

      1. Lê Xuân Long

      2. Vũ Thị Hiền

      3. Nguyễn Thị Thu Phương












		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333371]HỌC PHẦN 38: CẤU TẠO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cấu tạo động cơ đốt trong					

- Tên tiếng Anh: Construction of Internal Combustion Engine

- Mã học phần: AUE 201

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Chi tiết máy, Nguyên lý máy, Kỹ thuật nhiệt

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 34 tiết

· Thảo luận		: 04 tiết

· Thực hành, thực tập (ở xưởng thực hành ô tô): 05 tiết (= 10 tiết thực)

· Tự học		: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần		: 05 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cấu tạo động cơ đốt trong thuộc khối kiến thức bắt buộc giáo dục chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ ô tô và chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong cũng như kết cấu của các cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong, nội dung của học phần gồm: Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, Cơ cấu thanh truyền trục khuỷu; Các chi tiết cố định; Hệ thống làm mát; Hệ thống bôi trơn; Cơ cấu phân phối khí; Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng và diesel.









3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong và so sánh được hiệu quả các loại động cơ đốt trong theo tiêu chí năng lượng.

- Vận dụng được kiến thức đặc điểm kết cấu của động cơ đốt trong để tính toán và lựa chọn các kết cấu phù hợp các loại động cơ.

- Vận dụng được kiến thực học phần học này để làm cơ sở nền tảng học tập tốt các học phần khác trong chương trình đào tạo.

		2,3



		G2



		Khả năng

- Có khả năng vận dụng phân tích, giải thích, lập luận, và giải quyết được các vấn đề kỹ thuật liên quan đến kết cấu của động cơ đốt trong.

- Có khả năng vận dụng được các kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức học phần, khả năng làm việc nhóm.

		





7,8



		G3

		Thái độ:  

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		



13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong và so sánh được hiệu quả các loại động cơ đốt trong theo tiêu chí năng lượng.

		I, T



		

		G1.2

		Vận dụng được kiến thức đặc điểm kết cấu của động cơ đốt trong để tính toán và lựa chọn các kết cấu phù hợp các loại động cơ.

		T, U



		

		G1.3

		Vận dụng được kiến thực học phần học này để làm cơ sở nền tảng học tập tốt các học phần khác trong chương trình đào tạo.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng phân tích, giải thích, lập luận, và giải quyết được các vấn đề kỹ thuật liên quan đến kết cấu của động cơ đốt trong.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được các kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức học phần.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:5] [5: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Chuyên đề 2: Nội dung chương 6 đến Chương 9

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong.

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu và phân tích so sánh đặc điểm kết cấu của các cơ cấu, và các hệ thống của động cơ đốt trong.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Nguyên lý động cơ đốt trong

		G1; G2.1; G2.2



		2

		Chương 2: Cơ cấu thanh truyền trục khuỷu

		G1; G2.1; G2.2



		3

		Chương 3: Các chi tiết cố định

		G1; G2.1; G2.2



		5

		Chương 4: Cơ cấu phân phối khí

		G1; G2.1; G2.2



		6

		Chương 5: Hệ thống làm mát

		G1; G2.1; G2.2



		7

		Chương 6: Hệ thống bôi trơn

		G1; G2.1; G2.2



		8

		Chương 7: Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		G1; G2.1; G2.2



		9

		Chương 8: Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

		G1; G2.1; G2.2; G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần thứ

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ĐCĐT

1.2. Nguyên lý động cơ đốt trong 

		



		2+3

		Chương 2: CƠ CẤU THANH TRUYỀN-TRỤC KHUỶU

2.1 Cấu tạo Nhóm piston

2.2 Câu tạo nhóm thanh truyền                                                             

2.3 Cấu tạo trục khuỷu

2.4 Cấu tạo bánh đà                                                

		G1-G3



		4

		Chương 3: CÁC CHI TIẾT CỐ ĐỊNH

3.1 Thân máy

3.2 Lót xi lanh 

3.3 Nắp xi lanh                                

		G1-G3



		5+6

		Chương 4: CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ 

4.1. Giới thiệu chung về cơ cấu phân phối khí

4.2. Cơ cấu phân phối khí dùng supáp

4.3. Kết cấu một số chi tiết của cơ cấu phân phối khí

		G1-G3



		7

		Kiểm tra quá trình 1 + Thảo luận chuyên đề 1: Nội dung chương 1-4

		



		8

		Chương 5:  HỆ THỐNG LÀM MÁT

5.1 Giới thiệu về hệ thống làm mát                                                                              

5.2 Kết cấu các bộ phận chính của hệ thống làm mát                                                                                                                                                     

		G1-G3



		9

		Chương 6. HỆ THỐNG BÔI TRƠN

6.1 Giới thiệu chung về hệ thống bôi trơn.                                                                                                                   

6.2 Cấu tạo các bộ phận chính của hệ thống bôi trơn                                                    

		G1-G3



		10+11

		Chương 7: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG 

7.1. Giới thiệu chung

7.2. Cấu tạo và hoạt động của hệ thống nuôi dưỡng dùng bộ chế hòa khí

7.3. Cấu tạo và hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử	                                

		G1-G3



		12+13

		Chương 8: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ ĐIEZEL

8.1 Giới thiệu chung                                

8.2 Cấu tạo và hoạt động của một số bộ phận chính của HTNL động cơ diezel  

8.2.1. Bơm áp lực thấp 

8.2.2. Bầu lọc nhiên liệu 

8.2.3. Bơm cao áp

		G1-G3



		13+14

		Kiểm tra quá trình 2 + Thảo luận chuyên đề 2: Nội dung chương 5-8

		



		15

		Thực hành chuyên đề 3 (theo kế hoạch khoa)

		G1-G3





   

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

   [1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Cấu tạo động cơ đốt trong, 2020

   [2]. Phạm Minh Tuấn. Động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội - 2006.



7.2. Sách tham khảo: 

   [1]. Willard W. Pulkrabek. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine. Prentice Hall International, Inc 1998.

   [2]. Richard van Basshuysen and Fred Shafer. Internal Combustion Engine Hanbook. SAE International 2004.

  [3]. John B. Heywood. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill, Inc 1998

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333372]HỌC PHẦN 39: CẤU TẠO Ô TÔ 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cấu tạo ô tô				

- Tên tiếng Anh: Construction of Automobile

- Mã học phần: AUE 0226

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Cơ kỹ thuật 1,2; Vật liệu kỹ thuật; chi tiết máy; Cấu tạo động cơ đốt trong.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 32 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 03 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 03 tiết

· Thực hành (Xưởng thực hành ô tô): 05 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học		: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần		: 05 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn Kỹ thuật ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần Cấu tạo Ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kết cấu và nguyên lý hoạt động của khung gầm ô tô: Khái niệm về ô tô, Kết cấu ly hợp; Hộp số; Truyền động vô cấp; Truyền động các đăng; Cầu chủ động; Hệ thống phanh; Hệ thống lái; Hệ thống treo; và Khung vỏ ô tô.





3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được kết cấu và nguyên lý của các cụm, cũng như hệ thống ô tô. 

- Phân tích được các kết cấu và nguyên lý điển hình của các cụm và hệ thống trang bị trên ô tô.

- Vận dụng được kiến thức này để thiết kế mới và cải tạo các cụm và hệ thông trên ô tô.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng phân tích đánh giá và so sánh đặc điểm kết cấu của các cụm và hệ thống ô tô.

- Có khả năng vận dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở học tập các học phần tiếp theo trong chương trình đào tao, làm việc theo nhóm.

		





7,8



		G3

		Thái độ:  

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		



13,15





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được kết cấu và nguyên lý của các cụm, cũng như hệ thống trên ô tô.

		I,T



		

		G1.2

		Phân tích được các kết cấu và nguyên lý điển hình của các cụm và hệ thống trang bị trên ô tô.

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng được kiến thức này để thiết kế mới và cải tạo các cụm và hệ thông trên ô tô.

		T,U



		

		G2.1

		Có khả năng phân tích đánh giá và so sánh đặc điểm kết cấu của các cụm và hệ thống trên ô tô.

		T, U



		G2

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở học tập các học phần tiếp theo trong chương trình đào tao.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		      T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:6] [6: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Chuyên đề 2: Nội dung chương 6 đến Chương 9

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu kết cấu nguyên lý hệ thống truyền lực ô tô

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu và phân tích so sánh đặc điểm kết cấu của hệ thống treo, phanh và lái.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60





[bookmark: OLE_LINK12]

6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Đại cương về ô tô

		G1.1



		2

		Chương 2: Ly hợp

		G1; G2



		3

		Chương 3: Hộp số

		G1; G2



		5

		Chương 4: Truyền động vô cấp

		G1; G2



		6

		Chương 5: Các đăng

		G1; G2



		7

		Chương 6: Cầu chủ động

		G1; G2



		8

		Chương 7: Hệ thống phanh

		G1; G2



		9

		Chương 8: Hệ thống treo

		G1; G2



		10

		Chương 9: Hệ thống lái

		G1; G2







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung kiến thức

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: ĐẠI CƯƠNG ÔTÔ 

1.1. Cấu tạo chung của ô tô                                                                                  

1.2. Phân loại ô tô.                                                                                                

1.3. Các thông số kích thước và trọng lượng của ô tô                                           

1.4. Bố trí chung trên ô tô                                                                                        

1.5. Bố trí hệ thống truyền lực.                                                                             

		G1



		2+3

		Chương 2: LY HỢP 

2.1 Giới thiệu chung về ly hợp                                                                             

2.3  Cấu tạo một số chi tiết chính của ly hợp ma sát                                           

2.4 Ly hợp thường mở 

2.5 Ly hợp thuỷ lực                                                                                              

2.6  Ly hợp tự  động, ly hợp điện                                                                        

2.7 Hệ thống điều khiển                                                                                         

		G1-G3



		4+5

		Chương 3: HỘP SỐ 

3.1 Giới thiệu chung về hộp số                                                                            

3.2 Hộp số cơ khí của ôtô 

3.3 Cấu tạo các bộ phận của hộp số                                                                         

		G1-G3



		6

		3.4 Hộp số phụ và hộp phân phối                                                                           

Kiểm tra quá trình 1

		



		7

		Chương 4: TRUYỀN ĐỘNG VÔ CẤP  

4.1 Công dụng, yêu cầu và phân loại truyền động vô cấp                           

4.2 Truyền động thuỷ động - Hộp số tự động                                                    

4.3 Truyền động thuỷ tĩnh                                                                                   

4.4 Truyền động điện        

Thảo luận                                              

 Bài 1: Nghiên cứu kết cấu nguyên lý hệ thống truyền lực ô tô             

		G1-G3



		8

		Chương 5: TRUYỀN ĐỘNG CÁC ĐĂNG 

5.1 Giới thiệu chung                                                                                               

5. 2 Động học của cơ cấu các đăng                                                                       

5.3 Cấu tạo và hoạt động của các đăng                                                                   

                                                                                               

		G1-G3



		9+10

		Chương 6: CẦU CHỦ ĐỘNG 

6.1 Truyền lực chính

6.2 Vi sai                                                                                                                

6.3 Các loại bán trục                                                                                            

6.4 Dầm cầu                                                                       

6.5 Dẫn động tới bánh xe chủ động dẫn hướng                                                   

6.6 Dầm cầu dẫn hướng 	

		G1-G3



		11

		Chương 7: HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ 

7.1 Công dụng phân loại, yêu cầu                                                                          

7.2 Cấu tạo chung của hệ thống phanh                                                                   

7.3 Cơ cấu phanh       

		G1-G3



		12

		7.4 Dẫn động phanh                                                                                             

Kiểm tra quá trình 2

		



		13

		Chương 8: HỆ THỐNG LÁI CỦA Ô TÔ 

8.1 Công dụng phân loại, yêu cầu 

8.2 Cấu tạo chung của hệ thống lái   

8.3 Cấu tạo các bộ phận của hệ thống lái  

Thảo luận                                              

 Bài 2: Nghiên cứu kết cấu và phân tích so sánh đặc điểm kết cấu của hệ thống treo, phanh và lại.

		G1-G3



		14

		Chương 9: HỆ THỐNG TREO Ô TÔ 

9.1 Công dụng phân loại, yêu cầu

9.2 Kết cấu của hệ thống treo treo ôtô                                                                   

9.3 Cấu tạo các bộ phận của hệ thống treo                                                             

9.4 Điều chỉnh hệ thống treo                                                                                                            

		G1-G3



		15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Nghiên cứu kết cấu nguyên lý hệ thống truyền lực ô tô

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu và phân tích so sánh đặc điểm kết cấu của hệ thống treo, phanh và lái.

		

G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

   [1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Cấu tạo ô tô, 2020

   [2]. Nguyễn Khắc Trai, Nguyễn Trọng Hoan, Hồ Hữu Hải, Phạm Huy Hường, Nguyễn Văn Chưởng, Trịnh Minh Hoàng; Kết cấu ô tô, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2010

7.2. Sách tham khảo: 

   [1]. PGS.TS Nguyễn Khắc Trai, Hệ thống gầm xe con, NXB GTVT, Hà Nội 2000

   [2]. PGS.TS Nguyễn Khắc Trai, Hệ thống truyền lực xe con, NXB GTVT, Hà Nội 2000. 

   [3]. Giancarlo Genta, The Automotive chassis, Vol 1+Vol 2, Springer, 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn





 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân
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[bookmark: _Toc49333373]HỌC PHẦN 40: LÝ THUYẾT Ô TÔ

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Lý thuyết ô tô

- Tên tiếng Anh: Automotive Theory

- Mã học phần: AUE 0319

- Số tín chỉ: 03		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo ô tô, Cấu tạo động cơ đốt trong

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 06 tiết

· Thảo luận, thuyết trình	: 02 tiết

· Thực hành, thí nghiệm	: 05 tiết (=10 tiết thực dạy)

· Tự học			: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần	: 05 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần lý thuyết ô tô là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Lực và mô men tác dụng lên ô tô; Động lực học tổng quát của ô tô; Tính sức kéo của ô tô; Phanh ô tô; Tính ổn định của ô tô; Tính năng dẫn hướng của ô tô; Dao động của ô tô; và Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được những kiến thức tính toán sức kéo của ô tô để giải các bài toán cải hoán thiết kế ô tô

- Phân tích được tính ổn định, an toàn, êm dịu và tính kinh tế nhiên liệu của ô tô.

- Đánh giá được khả năng động lực học của ô tô.

		2,3



		





G2

		Khả năng

- Sử dụng được những kiến thức học phần này để phân tích và đánh giá động lực học ô tô trong các bài toán thiết kế và cải hoán thiết kế ô tô.

- Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		





7,8



		



G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		



13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng được những kiến thức tính toán sức kéo của ô tô để giải các bài toán cải hoán thiết kế ô tô.

		T



		

		G1.2

		Phân tích được tính ổn định, an toàn, êm dịu và tính kinh tế nhiên liệu của ô tô

		T, U



		

		G1.3

		 Đánh giá được khả năng động lực học của ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Sử dụng được những kiến thức học phần này để phân tích và đánh giá động lực học ô tô trong các bài toán thiết kế và cải hoán thiết kế ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		 Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		T, U



		

G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U









5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:7] [7: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Lực và mô men tác dụng lên ô tô.

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		

		Động lực học tổng quát của ô tô.

		

		

		

		



		Tự luận



		Phanh ô tô và tính ổn định của ô tô.

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		

		Tính năng dẫn hướng của ô tô.

		

		

		

		



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		



Thảo luận

		Chuyên đề 1: Động lực học tổng quát của ô tô và tính toán sức kéo của ô tô

Chuyên đề 2: Dao động ô tô 

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		



Thí nghiệm

		Bài 1. Đo công suất động cơ

Bài 2. Đo và đánh giá hiệu quả phanh ô tô

		Bố trí kế hoạch Khoa 

		Báo cáo nộp 

		G1-G3

		Điều kiện công nhận điểm cuối kỳ



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung trong chương trình

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		











6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Lực và mô men tác dụng lên ô tô

		G1.1, G1.3, G2, G3



		2

		Chương 2: Động lực học tổng quát của ô tô

		G1.1, G1.3, G2, G3



		3

		Chương 3: Tính sức kéo của ô tô

		G1.1, G1.3, G2, G3



		4

		Chương 4: Phanh ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3



		5

		Chương 5: Tính ổn định của ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3



		6

		Chương 6: Tính năng dẫn hướng của ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3



		7

		Chương 7: Dao động của ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3



		8

		Chương 8: Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		



1

		Chương 1:  LỰC VÀ MÔMEN TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ 

1.1 Đường đặc tính tốc độ của động cơ.                                                                 

1.2 Lực kéo tiếp tuyến của ô tô.

1.3 Lực bám của bánh xe chủ động và hệ số bám.   

1.4 Lực cản chuyển động ô tô.  

Bài tập                                                                                         

		



G1.1, G1.3, G2, G3



		



2

		Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC TỔNG QUÁT CỦA Ô TÔ 

2.1 Khái niệm về các loại bán kính bánh xe, ký hiệu của lốp.                             

2.2 Các phản lực của đường tác dụng lên bánh xe.         

2.3 Xác định phản lực thẳng góc của đường tác dụng lên bánh xe trong mặt phẳng dọc.

Bài tập                        

		



G1.1, G1.3, G2, G3



		





3

		2.4 Hệ số phân bố tải trọng lên các bánh xe ô tô.

2.5 Xác định phản lực thẳng góc của đường tác dụng lên bánh xe trong mặt phẳng ngang.

Chương 3: TÍNH SỨC KÉO CỦA Ô TÔ

3.1 Cân bằng lực kéo của ô tô                                                                              

3.2 Sự cân bằng công suất của ôtô                                                                      

 Bài tập

		



G1.1, G1.3, G2, G3



		



4

		3.3 Nhân tố động lực học của ô tô                                                                          

3.4 Sự tăng tốc của ô tô     

3.5 Tính toán sức kéo của ô tô                                                                               Chương 4: PHANH Ô TÔ 

4.1 Giới thiệu chung  

Bài tập                                                                                                                      

		



G1.1, G1.2, G2, G3



		

5

		4.2 Lực tác dụng lên ôtô - máy kéo khi phanh                                                    4.3 Điều kiện đảm bảo phanh tối ưu 

4.4 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng  của quá trình phanh.

Bài tập

		

G1.1, G1.2, G2, G3



		

6

		Chương 5: TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA Ô TÔ 

5.1 Tính ổn định dọc của ô tô	

5.2 Tính ổn định ngang của ô tô 

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

		G

1.1, G1.2, G2, G3



		





7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Động lực học tổng quát của ô tô và tính toán sức kéo của ô tô.

Chương 6: TÍNH NĂNG DẪN HƯỚNG CỦA Ô TÔ 

6.1 Động học và động lực học quay vòng của ô tô.

6.2 Ảnh hưởng của độ đàn hồi của lốp tới tính năng quay vòng của ô tô.

Bài tập                                                       

		





G1.1, G1.2, G2, G3



		



9

		6.3 Tính ổn định của các bánh xe dẫn hướng.                                                        

6.4 Góc doãng và độ chụm của các bánh xe.

Chương 7: DAO ĐỘNG CỦA Ô TÔ 

7.1 Tính êm dịu chuyển động của ô tô.

Bài tập

		

G1.1, G1.2, G2, G3



		

10

		7.2 Sơ đồ dao động tương đương của ô tô.

7.3 Phương trình dao động của ô tô

Bài tập

		

G1.1, G1.2, G2, G3



		

11

		7.4 Dao động của cầu dẫn hướng   

Chương 8: TÍNH KINH TẾ NHIÊN LIỆU CỦA Ô TÔ 

8.1 Các chỉ tiêu đánh giá tính kinh tế nhiên liệu của ô tô    

Bài tập

		

G1.1, G1.2, G2, G3



		



12

		8.2 Phương trình tiêu hao nhiên liệu của ô tô                                                      

8.3 Đường đặc tính nhiên liệu của ô tô khi chuyển động ổn định.                       

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 4, Chương 5 và Chương 6

		

G1.1, G1.2, G2, G3



		

13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Dao động ô tô

Bài tập và nộp bài tập giao

		

G1-G3



		14

		8.4 Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô khi chuyển động không ổn định                

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		

15

		Thí nghiệm: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1. Đo công suất động cơ

Bài 2. Đo và đánh giá hiệu quả phanh ô tô

		

G1-G3










7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

   [1]. Lý thuyết ô tô (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

   [1] Lý thuyết ô tô- Máy kéo, NXB KH-KT, năm 2003

   [2] Lý thuyết ô tô, NXB Giáo dục, 2020.

   [3] Kết cấu ô tô, NXB Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2009. 

   [4] Kết cấu ô tô, NXB Giáo dục, năm 2020.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS Nguyễn Khắc Tuân 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



10. Phê duyệt: 

		        Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		    Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 















		TRƯỜNG ĐHKTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA KT Ô TÔ & MĐL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333374]HỌC PHẦN41: LÝ THUYẾT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Lý thuyết động cơ đốt trong	

- Tên tiếng Anh: Theory of Internal Combustion Engine

- Mã học phần: AUE 0321

- Số tín chỉ: 03			

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 33 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 03 tiết

· Thảo luận		: 02 tiết

· Thực hành, thí nghiệm:		: 05 tiết (=10 tiết thực dạy)

· Tự học		: 90 tiết 

· Kiểm tra quá trình:		: 02 tiết

· Kiểm tra, thi học phần		: 05 tiết

- Bộ môn kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

  Học phần lý thuyết động cơ đốt trong là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Khái niệm chung về
động cơ đốt trong và chu trình của chúng; Môi chất công tác; Quá trình trao đôi khí; Các quá trình nén; Cháy và giãn nở; Các thông số đánh giá chu trình và động cơ; Cung cấp nhiên liệu và tạo hỗn hợp trong động cơ; và Đặc tính động cơ.






3. Mục tiêu học phần

		Mục tiêu 



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		





G1

		Kiến thức 

- Hiểu được các chỉ tiêu trong nghiên cứu tính toán qúa trình nhiệt động của động cơ để phát triển ứng dụng trong thực tế.

- Vận dụng được các nghiên cứu chu trình, quá trình của động cơ để xác định các đường đặc tính của động cơ.

- Phân tích được chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các khái niệm và đặc tính của động cơ.

- Đánh giá được tính năng làm việc của động cơ đốt trong

		





2,3



		





G2

		Kỹ năng

- Có khả năng xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến các tính năng hoạt động của động cơ.

- Có khả năng áp dụng các chu trình nhiệt tính toán quá trình nhiệt động của động cơ để có thể phát triển ứng dụng trong thực tế.

		





7,8



		

G3

		Thái độ

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		

13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được các chỉ tiêu trong nghiên cứu tính toán qúa trình nhiệt động của động cơ để phát triển ứng dụng trong thực tế.

		I



		

		G1.2

		Vận dụng được các nghiên cứu chu trình, quá trình của động cơ để cách xác định các đường đặc tính của động cơ.

		T, U



		

		G1.3

		 Phân tích được chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các khái niệm và đặc tính của động cơ.

		T, U



		



G2

		G2.1

		Có khả năng xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến các tính năng hoạt động của động cơ.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng áp dụng các chu trình nhiệt tính toán quá trình nhiệt động của động cơ để có thể phát triển ứng dụng trong thực tế.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:8] [8: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		

Tự luận



		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		 Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		



Thảo luận

		Chuyên đề 1: Động cơ đốt trong và xu hướng phát triển

Chuyên đề 2: Ứng dụng công nghệ hiện đại hoàn thiện chất lượng cho động cơ đốt trong

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thí nghiệm

		Bài 1. Đo và đánh giá áp suất buồng cháy động cơ xăng.

Bài 2.  Đo và đánh giá áp suất buồng cháy động cơ Diesel.

		Bố trí kế hoạch Khoa 

		Báo cáo nộp 

		G1-G3

		Điều kiện công nhận



		

		

		

		

		

		điểm cuối kỳ



		Thi cuối kỳ

		60



		

Vấn đáp

		Toàn bộ học phần

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Những khái quát chung về động cơ đốt trong và chu trình của chúng 

		G1.1, G2.1, G3.1



		2

		Chương 2: Môi chất công tác 

		G1.2, G2.1, G2.2, G3.1



		3

		Chương 3: Quá trình trao đổi khí động cơ đốt trong 

		G1.3, G1.4, G2.1

G2.2, G3.2



		4

		Chương 4: Quá trình nén và cháy giãn nở trong động cơ đốt trong

		G1.5, G2.2, G2.3, G3.2



		5

		Chương 5: Các thông số đánh giá chu trình và động cơ

		G1.6, G2.3, G3.2



		6

		Chương 6: Cung cấp nhiên liệu và tạo hỗ hợp trong động cơ

		G1.7, G2.3, G2.4, G3.2, G3.3



		7

		Chương 7: Đặc tính động cơ

		G1.7, G2.3, G2.4, G3.2, G3.3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung kiến thức

		CĐR học phần



		1+2

		Chương 1:  NHỮNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG VÀ CHU TRÌNH CỦA CHÚNG

1.1. Những khái niệm chung về động cơ đốt trong

1.2. Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong

1.3  Khái niệm về chu trình lý thuyết, chu trình thực và so sánh đặc điểm khác biệt giữa chu trình thực và chu trình lý tưởng

Chương 2: MÔI CHẤT CÔNG TÁC

2.1. Nhiên liệu

		G1.1, G2.1, G3











G1.2, G2.2, G3



		3

		2.2. Phản ứng cháy của nhiên liệu và sản phẩm cháy

2.3. Tỷ nhiệt của môi chất công tác

Bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		4+5

		Chương 3: QUÁ TRÌNH TRAO ĐÔI KHÍ

3.1 Diễn biến quá trình trao đổi khí trong động cơ 4 kỳ không tăng áp

3.2 Đặc điểm quá trình trao đổi khí trong động cơ 4 kỳ có tăng áp

3.3  Các thông số đặc trưng của quá trình trao đổi khí

Bài tập

		G1.3, G2.2, G3





		6

		3.4. Các biện pháp nâng cao chất lượng quá trình trao đổi khí

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1, Chương 2 và chương 3

		



		7

		Thảo luận

Chuyên đề 1: Động cơ đốt trong và xu hướng phát triển

Chương 4: QUÁ TRÌNH NÉN VÀ CHÁY GIÃN NỞ TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

4.1. Quá trình nén

		G1.2, G2.2, G3



		8

		4.2. Quá trình cháy trong động cơ diesel

4.3. Quá trình cháy trong động cơ xăng

4.4. Quá trình giãn nở

Bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		9,10

		Chương 5: CÁC THÔNG SỐ ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH VÀ ĐỘNG CƠ

5.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

5.2. Các thông số chỉ thị

5.3. Cân bằng nhiệt động cơ

5.2. Các đường đặc tính của động cơ đốt trong



		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		11

		Chương 6: CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ TẠO HỖN HỢP TRONG ĐỘNG CƠ

6.1. Cung cấp nhiên liệu trong động cơ diesel

6.2. Quá trình phun lý thuyết và thực tế của vòi phun

6.3. Quá trình tạo hỗn hợp trong động cơ diesel

6.4. Các phương pháp tạo hỗn hợp trong động cơ diesel

6.5. Tạo hỗn hợp trong động cơ đánh lửa cưỡng bức

		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		12

		Chương 7: ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ 

7.1. Chế độ làm việc và các đặc tính của động
cơ đốt trong

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 5 và chương 6

		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		13

		7.2 Đặc tính điều chỉnh
7.3. Đặc tính tốc độ

Chuyên đề 2: Ứng dụng công nghệ hiện đại hoàn thiện chất lượng cho động cơ đốt trong

		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		14

		7.4. Đặc tính chân vịt
7.5. Đặc tính tải
7.6. Đặc tính tổng hợp
7.7. Đặc tính không tải
7.8. Đặc tính điều tốc

		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		15

		Thí nghiệm: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1. Đo và đánh giá áp suất buồng cháy động cơ xăng.

Bài 2. Đo và đánh giá áp suất buồng cháy động cơ Diesel.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

   [1]. Bài giảng Lý thuyết động cơ đốt trong (Lưu hành nội bộ), Bộ môn kỹ thuật máy động lực – Đại học KTCN, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

	    [1]. Phạm Minh Tuấn. Lý thuyết động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2008.

    [2]. Willard W. Pulkrabek. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine. Prentice Hall International, Inc 1998.

	    [3]. Richard van Basshuysen and Fred Shafer. Internal Combustion Engine Hanbook. SAE International 2004.

   [4]. Nguyễn Tất Tiến. Nguyên lý động cơ đốt trong. Nhà xuất bản giáo dục – 1999.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS. Bùi Văn Cường

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Hoàng Anh Tấn

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		Tổ trưởng chuyên môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường

ThS. Hoàng Anh Tấn


























		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333375]HỌC PHẦN 42: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ô TÔ

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tính toán thiết kế ô tô				

- Tên tiếng Anh: Design of Automobile

- Mã học phần: AUE0428

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, cơ học vật liệu, lý thuyết ô tô, cấu tạo ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 24 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 04 tiết

· Thực hành		: 0 tiết 

· Tự học		: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra		: 02 tiết

· Thi cuối kỳ		: 05 tiết theo lịch phòng đào tạo

- Bộ môn Kỹ thuật ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần tính toán thiết kế ô tô là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và cơ khí động lực cung cấp những kiến thức về: Thiết kế, tính toán và kiểm nghiệm các bộ phận và chi tiết của ô tô gồm: ly hợp, hộp số, các đăng, cầu chủ động, cầu dẫn hướng, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống treo.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được chế độ tải trọng, phương pháp phân tích thiết kế, tính toán được các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống chính trên ô tô.

- Vận dụng kiến thực học phần này để thiết kế mới và cải tạo các cụm, hệ thống của ô tô.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng phân tích được trình tự tính toán thiết kế và cải hoán thiết kế các cụm, hệ thống của ô tô.

- Vận dụng các kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học.

		7,8,9



		G3

		Thái độ: 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được chế độ tải trọng, phương pháp phân tích thiết kế, tính toán được các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống chính trên ô tô.

		I,T



		

		G1.2

		Vận dụng kiến thực học phần này để thiết kế mới và cải tạo các cụm, hệ thống của ô tô.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích được trình tự tính toán thiết kế và cải hoán thiết kế các cụm, hệ thống của ô tô.

		T,U



		

		G2.2

		Vận dụng các kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan.

		T,U



		



G3

		G3.1.

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:9] [9: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu quy trình thiết kế ly hợp

Bài 2: Nghiên cứu cải hoán thiết kế hệ thống lái.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tính toán Ly hợp

		G1; G2



		2

		Tính toán Hộp số

		G1; G2



		3

		Tính toán Các đăng

		G1; G2



		4

		Tính toán Cầu chủ động

		G1; G2



		5

		Tính toán Hệ thống phanh

		G1; G2



		6

		Tính toán Hệ thống treo

		G1; G2



		7

		Tính toán Hệ thống lái

		G1; G2





  

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

   [1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Tính toán thiết kế ô tô, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

   [1]. GS. TSKH Nguyễn Hữu Cẩn, Phan Đình Kiên; Thiết kế và tính toán ô tô, máy kéo, tập I, II, III, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Hà Nội 1984.

   [2]. Trường Đại học Giao thông đường sắt và đường bộ, Kết cấu và tính toán ô tô, NXB Giao thông vận tải. Hà nội 1984.

   [3]. Giancarlo Genta, The Automotive chassis, Vol 1, Springer, 2009.

   [4]. Giancarlo Genta, The Automotive chassis, Vol 2, Springer, 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa











PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn











PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân










		

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333376]	HỌC PHẦN 43: CHẨN ĐOÁN, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ		

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô			

- Tên tiếng Anh: Automotive Diagnosis, maintenance and repair

- Mã học phần: AUE0322

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu động cơ đốt trong, Cấu tạo ô tô  

- Các học phần song hành: Tính toán thiết kế động cơ đốt trong, Tính toán thiết kế ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 21 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		: 0 tiết

· Thảo luận			: 02 tiết

· Thực hành			: 05 tiết (= 10 tiết thực)

· Tự học			: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình			: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần			: 05 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn Kỹ thuật ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

    Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô là học phần nằm trong khối kiến thức bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp kiến thức về chẩn đoán trạng thái làm việc,  bảo dưỡng kỹ thuật ô tô và sửa chửa chữa như: động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống điện, hệ thống phanh, treo, lái

 3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức

- Vận dụng được kiến thức chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô để nâng cao độ tin cậy của ô tô và hiệu quả sửa dụng của ô tô.

- Vận dụng được các phương pháp chẩn đoán để đánh giá trạng thái kỹ thuật của xe.

		2,3



		G2

		Kỹ năng

- Có khả năng vận dụng kiến thức học phần để triển khai công việc kinh doanh dịch vụ ô tô.

- Có khả năng vận dụng được các kỹ năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học.

- Có khả năng thiết kế được quy trình công nghệ bảo dưỡng kỹ  và sửa chữa.

		7,8



		G3

		Thái độ

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13, 15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng được kiến thức chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô để nâng cao độ tin cậy của ô tô và hiệu quả sử dụng của ô tô.

		I, T



		

		G1.2

		Vận dụng được các phương pháp chẩn đoán để đánh giá trạng thái kỹ thuật của xe.

		T,U



		



G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng kiến thức học phần để triển khai công việc kinh doanh dịch vụ ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được các kỹ năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học.

		T, U



		

		G2.3

		Có khả năng thiết kế được quy trình công nghệ bảo dưỡng kỹ  và sửa chữa.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:10] [10: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		

Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu quy trình bảo dưỡng động cơ ô tô.

Bài 2: Nghiên cứu quy trình bảo dưỡng hệ thống thủy lực.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		

Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Độ tin cậy và tuổi bền sử dụng của ô tô

		G1-G3



		2

		Chương 2: Các khái niệm và định nghĩa cơ bản

		G1-G3



		3

		Chương 3: Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa

		G1-G3



		4

		Chương 4: Thiết bị cơ bản dùng trong bảo dưỡng và sửa chữa

		G1-G3



		5

		Chương 5: Thiết kế quy trình bảo dưỡng kỹ thuật

		G1-G3



		6

		Chương 6: Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ

		G1-G3



		7

		Chương 7: Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa khung gâm ô tô

		G1-G3



		8

		Chương 8: Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện ô tô

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		TT

		Nội dung

		CĐR học phần

		Ghi chú



		1

		Chương 1: ĐỘ TIN CẬY & TUỔI BỀN SỬ DỤNG CỦA ÔTÔ

1.1. Độ tin cậy. 

1.2. Tuổi bền sử dụng của ôtô

		G1-G3

		

G1-G3



		2

		Chương 2: CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN 

2.1 Các định nghĩa cơ bản

2.1.1.  Hệ thống chẩn đoán 

2.1.2. Công cụ chẩn đoán

2.1.3. Đối tượng chẩn đoán

2.2. Các khái niệm.

2.2.1 Khái niệm về kết cấu.

2.2.2 Khái niệm thông số kết cấu

                                

		G1-G3

		









G1-G3



		3+4+5

		Chương 3:  CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN 

3.1. Chẩn đoán bằng kinh nghiệm

3.2. Chẩn đoán qua dụng cụ đo đơn giản

3.3. Tự chẩn đoán	

3.4. Chẩn đoán bằng thiết bị đọc mã lỗi

		G1-G3

		







G1-G3



		6

		Kiểm tra quá trình 1, Thảo luận chuyê n đề 1

		

		G1-G3



		7

		Chương 4:  CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA

4.1 Khái niệm, mục đích của bảo dưỡng và sửa chữa                                                                              

4.2 Nội dung của một chế độ bảo dưỡng, sửa chữa hoàn chỉnh

4.3 Chu kì bảo dưỡng định kì và định ngạch SCL.  

4.4 Những công việc chính của bảo dưỡng kỹ thuật ôtô                                                                                                                                                   

		G1-G3

		G1-G3



		8

		Chương 5:  THIẾT BỊ CƠ BẢN DÙNG TRONG BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA

5.1 Hầm bảo dưỡng                                                                                                      

5.2 Cầu cạn

5.2 Thiết bị nâng hạ

5.3. Các thiết bị và dụng cụ cơ bản cho GARAGE ôtô                                                    

		G1-G3

		







G1-G3



		9

		Chương 6:  THIẾT KẾ QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT 

 6.1. Những tư liệu cần thiết khi lập quy trình BDKT

6.2. Thứ tự và nội dung thiết kế quy trình bảo dưỡng kỹ thuật 	                                

		G1-G3

		





G1-G3



		10

		Chương 7:  KIỂM TRA, CHẨN ĐOÁN VÀ BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ 

7.1 Những thông số để đánh giá chung tình trạng kỹ thuật của động cơ                                

7.2 Những thông số riêng để đánh giá tình trạng kỹ thuật của động cơ  

7.3 Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ

 7.4. Các công việc của bảo dưỡng động cơ 

		G1-G3

		









G1-G3



		11

		Kiểm tra quá trình 2

		

		



		12+13

		Chương 8:  CHẨN ĐOÁN CÁC HỆ THỐNG TRÊN Ô TÔ  

8.1 Chẩn đoán hệ thống điện 

9.2 Chẩn đoán hệ thống đánh lửa                               

9.3 Chẩn đoán hệ thống truyền lực

9.4 Chẩn đoán hệ thống phanh

9.5 Chẩn đoán hệ thống treo

9.6 Chẩn đoán hệ thống lái

9.7 Chẩn đoán hệ thống điều hòa

		G1-G3

		G1-G3



		14

		Sinh viên thuyết trình thảo luận  chủ đề 2

		G1-G3

		G1-G3



		14+15

		Thực hành theo kế hoạch của Khoa   

		G1-G3

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên TOYOTA, 2015 (TEAM 21)

[2]. Nhiều tác giả và dịch giả; Kỹ thuật ô tô và xe máy hiện đại. Nhà xuất bản trẻ, năm 2016

[3]. Nguyễn Khắc Trai, Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, năm 2007.

[4]. Hoàng Đình Long. Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô, NXB GTVT, năm 2011.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa







PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn







PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân












		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		   KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ &MDL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333377]HỌC PHẦN 44: HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Tên tiếng Anh: Electrical Systems and Automatic Control in Automobile

- Mã học phần: AUE 0320

- Số tín chỉ: 03		 

- Các học phần học trước: Lý thuyết động cơ đốt trong, và lý thuyết ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 06 tiết

· Thảo luận, thuyết trình	: 02 tiết

· Thực hành, thí nghiệm	: 05 tiết (=10 tiết thực dạy)

· Tự học			: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần	: 05 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Tổng quan hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô; Hệ thống cung cấp điện; Hệ thống đánh lửa; Hệ thống khởi động; Hệ thống phun nhiên liệu điện tử; Hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình; Hệ thống tự động điều khiển gầm ô tô; Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu; Hệ thống thông tin, kiểm tra theo dõi và Hệ thống các thiết bị phục vụ và cải thiện tiện nghi.



3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được các nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện động cơ, hệ thống điện thân xe và các hệ thống điều khiển trên ô tô.

- Phân tích được các sơ đồ mạch điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Chẩn đoán, kiểm tra và vận hành được các thiết bị điện trên ô tô

		2,3



		G2

		Khả năng

- Sử dụng được những kiến thức học phần này để phân tích, chẩn đoán và cải hoán các hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô.

- Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được các nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện động cơ, hệ thống điện thân xe và các hệ thống điều khiển trên ô tô.

		T



		

		G1.2

		Phân tích được các sơ đồ mạch điện và điều khiển tự động trên ô tô

		T, U



		

		G1.3

		Chẩn đoán, kiểm tra và vận hành được các thiết bị điện trên ô tô

		T, U



		G2

		G2.1

		- Sử dụng được những kiến thức học phần này để phân tích, chẩn đoán và cải hoán các hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		 Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:11] [11: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Hệ thống cung cấp điện 

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		

		Hệ thống đánh lửa

		

		

		

		



		Tự luận



		Hệ thống khởi động

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		

		Hệ thống phun nhiên liệu điện tử

		

		

		

		



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Hệ thống khởi động và hệ thống khởi động động

Chuyên đề 2: Hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình 

		Tuần7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1. Nghiên cứu sơ đồ và nguyên lý hoạt động hệ thống điện động cơ.

Bài 2. Nghiên cứu sơ đồ và nguyên lý hoạt động hệ thống điện thân xe.

		Bố trí kế hoạch Khoa 

		Báo cáo nộp 

		G1-G3

		Điều kiện công nhận điểm cuối kỳ



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung trong chương trình

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

		G1-G3



		2

		Chương 2: Hệ thống cung cấp điện

		G1-G3



		3

		Chương 3: Hệ thống đánh lửa

		G1-G3



		4

		Chương 4: Hệ thống khởi động

		G1-G3



		5

		Chương 5: Hệ thống phun nhiên liệu điện tử

		G1-G3



		6

		Chương 6: Hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình

		G1-G3



		7

		Chương 7: Hệ thống tự động điều khiển gầm ô tô

		G1-G3



		8

		Chương 8: Hệ thống thông tin, kiểm tra theo dõi

		



		9

		Chương 9: Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

		G1-G3



		10

		Chương 10: Hệ thống các thiết bị phục vụ và cải thiện tiện nghi

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1.  TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ 

1.1. Thành tự và xu hướng phát triển của hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 

1.2. Giới thiệu tổng quát về hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô.

1.3. Giới thiệu các phân tử điện và điện tử trên ô tô

		G1-G3



		2

		Chương 2: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 

2.1. Những vấn đề lý luận chung	

2.2. Ắc quy khởi động

2.3. Máy phát điện     	 

2.4. Bộ tiết chế	

Bài tập

		G1-G3



		3

		Chương 3: HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA

3.1.Những vấn đề chung

3.2. Hệ thống đánh lửa thường

3.3.Hệ thống đánh lửa bán dẫn

Bài tập

		G1-G3



		4

		3.4. Hệ thống đánh lửa bằng điện tử ESA 

3.5. Cơ cấu điều chỉnh góc đánh lửa

Chương 4: HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG

4.1. Vấn đề khởi động động cơ đốt trong  

Bài tập

		G1-G3



		5

		4.2. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống khởi động điện trên ôtô 

4.3. Hệ thống sấy hỗ trợ khởi động động cơ Diesel

4.4. Cấu tạo và đặc điểm kết cấu của một số chi tiết chính trong hệ thống khởi động 

Bài tập

		G1-G3



		6

		Chương 5: HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ

5.1. Tổng quan về hệ thống phun nhiên liệu điện tử

5.2. Hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp (EFI)

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 2 và Chương 3

		G1-G3



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Hệ thống khởi động và hệ thống khởi động động.

5.3. Hệ thống phun xăng điện tử trực tiếp (GDI)

5.4. Hệ thống phun Diesel điện tử (CDI)

Bài tập                                                       

		G1-G3



		9

		Chương 6: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ THEO CHƯƠNG TRÌNH

6.1. Tổng quan về hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình

6.2. Điều khiển không tải

6.3. Điều khiển chế độ không tải và kiểm soát khí xả

Bài tập

		G1-G3



		10

		Chương 7: HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN GẦM Ô TÔ 

7.1. Điều khiển hệ thống truyền lực

7.2. Hệ thống phanh điều khiển bằng điện tử 

7.3. Hệ thống ổn định xe bằng điện tử ESP

 Bài tập

		G1-G3



		11

		Chương 8: HỆ THỐNG THÔNG TIN, KIỂM TRA THEO DÕI

8.1. Tổng quan về hệ thống

8.2. Các loại đồng hồ đo đại lượng không điện (tốc độ, vòng quay, nhiệt độ nước, nhiên liệu)

8.3. Tín hiệu báo trạng thái làm việc, báo trạng thái nguy hiểm

Bài tập

		G1-G3



		12

		Chương 9: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU

9.1. Vấn đề cơ bản về chiếu sáng ô tô 

9.2. Các đèn pha

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 4 và Chương 5

		G1.1, G1.2, G2, G3



		13

		9.3. Hệ thống đèn báo tín hiệu và còi điện 

Thảo luận:

Chuyên đề 2: Hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình

Bài tập và nộp bài tập giao

		

G1-G3



		14

		Chương 10: HỆ THỐNG CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ VÀ CẢI THIỆN TIỆN NGHI

10.1. Hệ thống gạt nước và rửa kính

10.2. Hệ thống mã hoá khoá động cơ

10.3. Hệ thống chống trộm

10.4. Hệ thống túi khí SRS

10.5. Hệ thống điện nâng hạ cửa kính

10.6. Hệ thống sưởi ấm chỗ ngồi

10.7. Hệ thống khóa cửa bằng điện

10.8. Hệ thống điều hoà nhiệt độ

10.9. Hệ thống điều khiển chạy xe tự động bằng điện tử CCS

		G1-G3



		15

		Thí nghiệm: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1. Nghiên cứu sơ đồ và nguyên lý hoạt động hệ thống điện động cơ.

Bài 2. Nghiên cứu sơ đồ và nguyên lý hoạt động hệ thống điện thân xe.

		

G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Hệ thống điện động cơ đốt trong, NXB Trường ĐH SPKT TP HCM, năm 2009.

[2] Hệ thống điện thân xe, NXB Trường ĐH SPKT TP HCM, 2009.

[3] Kết cấu ô tô, NXB Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2009. 

[4] Động cơ đốt trong, NXB KH-KT, năm 2010.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

PGS.TS Nguyễn Khắc Tuân 



10. Phê duyệt: 



		       Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		    Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

[bookmark: _Toc49333378]HỌC PHẦN 45: ĐỒ ÁN Ô TÔ

(Dành cho các đồ án)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đồ án ô tô		

- Tên tiếng Anh: Project of Automotive Engineering Technology

- Mã học phần: AUE 417

- Số tín chỉ: 01		

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong; Cấu tạo ô tô; Lý thuyết ĐCĐT và Lý thuyết ô tô.

- Các học phần song hành: Tính toán thiết kế ĐCĐT và Tính toán thiết kế ô tô.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 25 tiết

· Thảo luận			: 05 tiết

· Thực hành, thực tập:		: 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		: 0 tiết

· Tự học				: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình:		: Thầy HD đánh giá

· Thi học phần			: 05 tiết/1 lớp học phần (vấn đáp theo kế hoạch PĐT)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần Đồ án ô tô thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần giúp người học hệ thống và vận dụng các kiến thức từ đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành để triển khai và giải quyết các những nội dung sau: Tính toán, thiết kế và thiết kế cải hoán các bộ phận, hệ thống của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực; Nghiên cứu/khảo sát các cụm và hệ thống của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực; Khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực;…




3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức

- Hiểu và vận dụng kiến thức tổng hợp từ các học phần đã học để thực hiện nội dung thiết kế được giao.

- Vận dụng ngoại ngữ và tin học để thực hiện nội dung thiết kế được giao.

- Vân dụng được kiến thức về vẽ thiết kế, đặc biệt thiết kế máy để thực hiện các bản vẽ thiết kế của mình.

		1,2,3,3,4,5



		G2

		Kỹ năng 

-Có khả năng phân tích và tính toán, kiểm nghiệm, cải tiến, thiết kế mới, khai thác hiệu quả, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực.

- Có khả năng xây dựng thuyết minh; tạo lập các bản vẽ kỹ thuật theo nhiệm vụ đề tài giao.

		6,7,8,9,10,11



		G3

		- Tạo hứng thú, đam mê với học phần, ngành học 

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		



G1





		G1.1

		Hiểu và vận dụng kiến thức tổng hợp từ các học phần đã học để thực hiện nội dung thiết kế được giao.

		T, U



		

		G1.2

		Vận dụng ngoại ngữ và tin học để thực hiện nội dung thiết kế được giao.

		T, U



		

		G1.3

		Vân dụng được kiến thức về vẽ thiết kế, đặc biệt thiết kế máy để thực hiện các bản vẽ thiết kế của mình.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích và tính toán, kiểm nghiệm, cải tiến, thiết kế mới, khai thác hiệu quả, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực.

		T, U



		

		G 2.3

		Có khả năng xây dựng thuyết minh; tạo lập các bản vẽ kỹ thuật theo nhiệm vụ đề tài giao.

		T, U



		G3

		G3.1

		Tạo hứng thú, đam mê với học phần, ngành học

		T, U



		

		G3.2

		Chủ động, tích cực trong học tập

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:12] [12:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình học phần



		Báo cáo và tương tác thầy HD

		+ Nội dung đồ án

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tính tích cực, tự giác, sáng tạo

		Trong kỳ

		Thầy HD đánh giá quá trình

		G1-G3

		40



		Đánh giá kết thúc học phần 



		Vấn đáp

		- Thầy HD đồng ý cho bảo vệ, SV mới được bảo vệ.

- Nội dung ĐA: thuyết minh, bản vẽ, sản phẩm

- Năng lực bảo vệ ĐA 

		Theo kế hoạch PĐT

		Bảo vệ ĐA

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy 

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phân công cán bộ hướng dẫn và giao đề tài cho sinh viên

		



		2

		Phần bắt buộc chung: 

 Nôi dung theo nhiệm vụ giao

Bản vẽ: 01 bản A0 và 01 A3 do thầy hướng dẫn quy định

		G1-G3



		3

		Tổng quan về đề tài: Phân tích và lựa chọn phương án cho đối tượng liên quan.

		G1-G3



		4

		Nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, tính toán thiết kế, cải hoán, khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa đối tượng nghiên cứu 

		G1-G3



		5

		Kết luận và hoàn thiện đồ án

Hoàn thiện bản vẽ theo yêu cầu thầy hướng dẫn

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính

[1] Bài giảng tính toán thiết kế ô tô (lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH Thái Nguyên, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Cơ sở thiết kế ô tô, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 2006.

[2]. Thiết kế và tính toán ô tô, máy kéo, tập I, II, IIINXB; Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà nội, năm1984.

[3]. Kết cấu và tính toán ô tô; NXB Giao thông vận tải Hà nội, năm 1984.

[4].  Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong; NXB Khoa học và kỹ thuật, năm 1996.

8. Quy định của học phần

Đánh giá quá trình học phần (60%): Thầy HD chấm điểm quá trình	

Đánh giá kết thúc học phần (70%)

- ĐAMH của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả học phần.

- Giáo viên HD đánh giá kết quả cho từng sinh viên với tiêu chí có được bảo vệ trước bảo vệ.

GV chấm ĐAMH cho SV theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- ĐAMH được bảo vệ sau khi đã có kết quả của GV hướng dẫn 

- Thang điểm: 10.

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS. TS. Nguyễn Khắc Tuân

PGS. TS. Lê Văn Quỳnh



10. Phê duyệt: 

		     Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		    Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn





PGS. TS. Nguyễn Khắc Tuân

PGS. TS. Lê Văn Quỳnh
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333379]HỌC PHẦN 46: HỆ THỐNG THỦY LỰC-KHÍ NÉN TRÊN Ô TÔ

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Hệ thống thủy lực- khí nén trên ô tô

- Tên tiếng Anh: Hydraulic-Pneumatic System in Vehicle

- Mã học phần: AUE 0429

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Lý thuyết ô tô, Lý thuyết động cơ đốt trong

- Các học phần song hành: Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 18 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 03 tiết

· Thảo luận, thuyết trình	: 02 tiết

· Thực hành, thí nghiệm	: 05 tiết (=10 tiết thực dạy)

· Tự học			: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần	: 05 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

· Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần hệ thống thủy lực-khí nén trên ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Các khái niệm cơ bản về máy thủy lực; Máy thủy lực thể tích; Đặc tính máy thủy lực; Phần tử thủy lực; Truyền động thủy lực thủy tĩnh; Máy cánh thủy lực cánh dẫn; Truyền động thủy lực thủy động; và Máy và hệ thống khí nén.




3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về máy thủy lực, khí nén và hệ thống thủy lực-khí nén trên ô tô.

- Phân tích được kết cấu và nguyên lý hoạt động của máy và hệ thống thủy lực- khí nén trên ô tô.

- Phân tích và so sánh được đặc tính của máy và hệ thống thủy khí trên ô tô. 

		2,3



		G2

		Khả năng

- Vận dụng được những kiến thức học phần này để chẩn đoán, bảo dưỡng, lựa chọn và cải tạo thiết kế máy và hệ thống thủy khí trên ô tô và xe chuyên dụng.

- Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được những vấn đề cơ bản về máy thủy lực, khí nén và hệ thống thủy lực-khí nén trên ô tô.

		I, T



		

		G1.2

		Phân tích được kết cấu và nguyên lý hoạt động của máy và hệ thống thủy lực- khí nén trên ô tô.

		T, U



		

		G1.3

		 Phân tích và so sánh được đặc tính của máy và hệ thống thủy khí trên ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Vận dụng được những kiến thức học phần này để chẩn đoán, bảo dưỡng, lựa chọn và cải tạo thiết kế máy và hệ thống thủy khí trên ô tô và xe chuyên dụng.

		T, U



		

		G2.2

		Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		T, U



		

G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:13] [13: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Máy thủy lực thể tích

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		

		Đặc tính của máy thủy lực thể tích

		

		

		

		



		Tự luận



		Hệ thống truyền động thủy lực thủy tĩnh 

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nghiên cứu bơm thủy lực và ứng dụng

Chuyên đề 2: Nghiên cứu truyền động thủy lực thủy tĩnh (thủy lực thể tích)

		Tuần7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1. Nghiên cứu kết cấu  và nguyên lý hoạt động của máy thủy lực

Bài 2. Nghiên cứu kết cấu và nguyên lý hoạt động của biến mô thủy lực.

		Bố trí kế hoạch Khoa 

		Báo cáo nộp 

		G1-G3

		Điều kiện công nhận điểm cuối kỳ



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung trong chương trình

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Các khái niệm cơ bản về máy thủy lực

		G1-G3



		2

		Chương 2: Máy thủy lực thể tích

		G1-G3



		3

		Chương 3: Đặc tính máy thủy lực

		G1-G3



		4

		Chương 4: Phần tử thủy lực

		G1-G3



		5

		Chương 5: Truyền động thủy lực thủy tĩnh

		G1-G3



		6

		Chương 6: Máy cánh thủy lực cánh dẫn

		G1-G3



		7

		Chương 7: Truyền động thủy lực thủy động

		G1-G3



		8

		Chương 8: Máy và hệ thống khí nén.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY THỦY LỰC

1.1. Tổng quan về máy thủy lực

1.2. Các thông số cơ bản của máy thủy lực 

1.3. Chất lỏng làm việc trong máy thủy lực

1.4. Hiện tượng xâm thực

		G1-G3



		2

		Chương 2: MÁY THỦY LỰC THỂ TÍCH 

2.1. Những vấn đề chung 

2.2. Các loại bơm thủy lực thể tích: Bơm bánh răng và bơm cánh gạt

Bài tập

		G1-G3



		3

		2.3. Các loại bơm thủy lực thể tích: Bơm piston rô to

2.4. Xilanh thủy lực

Bài tập

		G1-G3



		4

		Chương 3: ĐẶC TÍNH CỦA MÁY THỦY LỰC THỂ TÍCH 

3.1. Đặc tính của bơm thủy lực

3.2. Đặc tính của động cơ thủy lực

Bài tập

		G1-G3



		5

		Chương 4: CÁC PHẦN TỬ THỦY LỰC

4.1. Phân tích các loại van thủy lực.

4.2. Các thiết bị thủy lực khác

4.3. Các ký hiệu các phần tử thủy lực

Bài tập

		G1-G3



		6

		Chương 5: TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC THỦY TĨNH

5.1. Truyền động thủy lực thủy tĩnh (thể tích) mạch hở

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 2 và Chương 3

		G1-G3





		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nghiên cứu bơm thủy lực và ứng dụng.

5.2. Truyền động thủy lực thủy tĩnh (thể tích) mạch kín

5.3. Phương pháp điều khiển tốc độ của cơ cấu chấp hành

Bài tập

		G1-G3



		9

		Chương 6: MÁY THỦY LỰC CÁNH DẪN 

6.1. Những vấn đề chung về máy thủy lực cánh dẫn

6.2. Các thông số cơ bản.

6.3. Ly hợp thủy lực

Bài tập

		G1-G3



		10

		6.4. Biến mô thủy lực

Bài tập

		G1-G3



		11

		Chương 7: TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC THỦY ĐỘNG

7.1. Tổng quan về truyền động thủy động

7.2. Hộp số AT và CVT

Chương 8: MÁY VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN

8.1. Máy khí nén

Bài tập

		G1-G3



		12

		8.2. Hệ thống khí nén trên ô tô và xe chuyên dùng

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 5.

		G1-G3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nghiên cứu truyền động thủy lực thủy tĩnh (thủy lực thể tích)

Bài tập và nộp bài tập giao

		

G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1. Nghiên cứu kết cấu  và nguyên lý hoạt động của máy thủy lực

Bài 2. Nghiên cứu kết cấu và nguyên lý hoạt động của biến mô thủy lực.

		



G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Bài giảng hệ thống thủy lực – khí nén trên ô tô và xe chuyên dùng (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Máy thủy lực thể tích, NXB KH-KT, năm 2000. 

[2] Hệ thống thủy lực trên Máy công nghiệp, NXB KH-KT, năm 2009.

[3] Máy thủy lực và các phần tử điều khiển, NXB ĐHBK, năm 2019.

[4]. Hệ thống điều khiển tự động khí nén, NXB KH-KT, năm 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường



10. Phê duyệt: 



		       Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333380]HỌC PHẦN 47: CAD/CAM/CAE/CNC TRONG SẢN XUẤT Ô TÔ 

(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô

- Tên tiếng Anh: CAD/CAM/CAE/CNC in Automotive Manufacturing

- Mã học phần: AUE 0430

- Số tín chỉ: 03			

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Cấu tạo ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 23 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 03 tiết

· Thảo luận		: 02 tiết

· Thực hành		: 15 tiết (=30 tiết thực hành trên máy)

· Tự học		: 60 tiết 

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi học phần		: 05 tiết (Theo lịch của phòng đào tạo)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần đề cập đến những vấn đề ứng dụng máy tính để thiết kế chế tạo, mô phỏng cơ bản thuộc lĩnh vực ngành ô tô. Nội dung chủ yếu của học phần gồm: Tổng quan về các phần mềm kỹ thuật; Matlab/Simulink trong tính toán thiết kế ô tô; Inventor (CAD) xây dựng mô hình/Gia công CAM/CNC chi tiết ô tô; ANSYS (CAE) trong tính toán chi tiết của ô tô.

3. Mục tiêu học phần

		Mục tiêu



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những vấn đề cơ bản ứng dụng máy tính để tính toán, thiết kế, và chế tạo các chi tiết ô tô.

- Vận dụng được những kiến thức tổng quát trong thiết kế và ứng dụng các phần mềm CAD/CAE/CAM/CNC.

- Phân tích được các tính năng của các công cụ phần mềm chuyên dung trong tính toán, thiết kế, và chế tạo các chi tiết ô tô.

		2,3,4



		G2

		Khả năng

- Có khả sử dụng được các công cụ phần mềm trong việc giải quyết các bài toán kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí động lực cà công nghệ ô tô

- Có khả năng áp dụng được những kiến thức học phần này để làm tăng khả năng tư duy thiết kế hoặc cải tiến các cụm chi tiết, hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng bằng các phần mềm ứng dụng.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được những vấn đề cơ bản ứng dụng máy tính để tính toán, thiết kế, và chế tạo các chi tiết ô tô.

		I, T



		

		G1.2

		Vận dụng được những kiến thức tổng quát trong thiết kế và ứng dụng các phần mềm CAD/CAE/CAM/CNC.

		T, U



		

		G1.3

		Phân tích được các tính năng của các công cụ phần mềm chuyên dung trong tính toán, thiết kế, và chế tạo các chi tiết ô tô.

		T, U



		





G2

		G2.1

		Có khả sử dụng được các công cụ phần mềm trong việc giải quyết các bài toán kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí động lực cà công nghệ ô tô

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng áp dụng được những kiến thức học phần này để làm tăng khả năng tư duy thiết kế hoặc cải tiến các cụm chi tiết, hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng bằng các phần mềm ứng dụng.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:14] [14: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-G3

		20



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Ứng dụng máy tính trong sản xuất linh kiện cho ô tô.

Chuyên đề 2: Kết nối các công cụ phần mềm với nhau trong sản xuất linh kiện cho ô tô.

		Tuần7& Tuần 8

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương1: Tổng quan về các phần mềm kỹ thuật

		G1.1 G3.2 G3.3



		2

		Chương 2: Matlab/Simulink trong tính toán thiết kế ô tô

		G1.2, G2.2, G3.1, G3.2



		3

		Chương 3: Inventor (CAD) xây dựng mô hình/ Gia công CAM/CNC. 

		G1.3, G2.2, G3



		4

		Chương 4: ANSYS (CAE) trong tính toán chi tiết của ô tô

		G1.2, G2.2, G3.1, G3.2







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung kiến thức

		CĐR học phần



		1

		Giới thiệu chung về môn học

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHẦN MỀM KỸ THUẬT

1.1.  Lịch sử phát triển các phần mềm kỹ thuật

1.2.  Phân tích  phần mềm CAD/CAE /CAM

1.3. Ứng dụng phần mềm trong quá trình tính toán thiết kế và gia công chi tiết của ô tô.

		G1.1, G2.1, G3



		2,3,4

		Chương 2:  MATLAB/SIMULINK TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ô TÔ

2.1. Cơ sở Matlab

2.2. Các hàm giao tiếp

2.3. Tập lệnh đồ họa

2.4. Một số bài tập tính toán thiết kế ô tô minh họa

Bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		5

		2.5. Matlab/Simulink trong mô phỏng

Chương 3: INVENTOR (CAD) XÂY DỰNG MÔ HÌNH/ GIA CÔNG CAM/CNC.

3.1. Xây dựng mô hình CAD

Bài tập

		G1.3, G2.2, G3





		6

		3.2. Lắp ráp và mô phỏng.

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

		



		

		3.3. Trích xuất thiết kế

Thảo luận:

Chuyên đề 1: Ứng dụng máy tính trong sản xuất linh kiện cho ô tô.

		G1.2, G2.2, G3



		8

		3.4. Kết nối các phần mềm

3.5. Gia công CNC 

Chương 4:  ANSYS (CAE) TRONG TÍNH TOÁN CHI TIẾT CỦA Ô TÔ

4.1. Phương pháp phần tử hữu hạn trong cơ học

4.2. Chương trình ANSYS

4.3. Cấu trúc bài tính trong ANSYS

Bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		9

		4.4. Mô hình hóa cấu trúc

4.5. Các kiểu tính toán trong ANSYS

4.6. Xử lý và xem kết quả trong ANSYS

4.7. Ứng dụng ANSYS trong thiết kế cabin ô tô

4.8. Ứng dụng ANSYS trong tính toán thiết kế các chi tiết nhóm khuỷu trục - thanh truyền

Bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		10

		4.9. Ứng dụng ANSYS trong tính toán thiết kế khung vỏ ô tô.

4.10. Ứng dụng ANSYS trong tính toán thiết kế sắt xi ô tô.

Thảo luận:

Chuyên đề 2: Kết nối các công cụ phần mềm với nhau trong sản xuất linh kiện cho ô tô.

		G1.2, G2.2, G3



		11-15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Lập trình tính toán và mô phỏng các bài toán thiết kế ô tô sử dụng phần mềm Matlab/Simulink.

Bài 2: Vẽ chi tiết trên máy

Bài 3: Tính toán tối ưu các bài toán thiết kế chi tiết của ô tô sử dụng phần mềm CAE.

Bài 4: Gia công chi tiết trên máy CNC

Thu các bài tập được GV giao về chấm.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bài giảng CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô (Lưu hành Nội Bộ) Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Trần Văn Nghĩa (2004), Tin học ứng dụng trong thiết kế cơ khí, NXBGD.

[2]. Nguyễn Việt Hùng và Nguyễn Trọng Giảng (2003), ANSYS & Mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn, NXB Khoa học và kỹ thuật.

[3]. Đinh Bá Trụ (2000), Hướng dẫn sử dụng ANSYS, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

[4]. Trần Đức Quý và các tác giả khác (2015), Giáo trình công nghệ CNC, NXB Giáo dục Việt Nam.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS. Bùi Văn Cường

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Hoàng Anh Tấn



10. Phê duyệt: 

		      Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		       Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường

ThS. Hoàng Anh Tấn







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

[bookmark: _Toc49333381]HỌC PHẦN 48: KỸ THUẬT Ô TÔ ĐIỆN VÀ Ô TÔ LAI 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai					

- Tên tiếng Anh: Electric and Hybrid Vehicle Engineering

- Mã học phần: AUE 0431

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Lý thuyết ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 04 tiết

· Thực hành, thực tập 		: 05 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học		: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần		: 05 tiết (Theo kế hoạch PĐT)

- Bộ môn Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai điện thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo kỹ sư các ngành công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật liên quan đến ô tô điện và ô tô lai và những vấn đề liên quan như: nguồn động lực tương lai thay thế trên ô tô, cấu tạo ô tô điện và ô tô lai điện, các loại động cơ điện sử dụng trên ô tô, động lực học ô tô, vấn đề lưu trữ và quản lý nguồn năng lượng trên ô tô và vấn đề tái tạo năng lượng phanh... 








3. Mục tiêu học phần (Course objective):

		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu và vận dụng được cấu tạo, và nguyên lý làm việc của các hệ thống chính, lưu trữ sử dụng năng lượng trên xe điện, xe lai, đặc tính của các động cơ điện sử dụng làm nguồn động lực trên xe điện và xe lai điện.

- Vận dụng được kiến thức học phần này để thiết kế và cải tiến thiết kế các xe thân thiện môi trường.

- Vận dụng được kiến thực học phần này đề hình thành ý tưởng trong việc thiết kế và khai thác sử dụng ô tô điện và ô tô lai.

		2,3



		G2

		Khả năng:

- Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ô tô điện và ô tô lai. 

- Có khả năng tư duy và suy nghĩ hệ thống đến các vấn đề liên quan đến ô tô điện và ô tô lai, có khả năng tự học, tự nghiên và có khả năng làm việc nhóm.

		7,8,9



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập.

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu và vận dụng được cấu tạo, và nguyên lý làm việc của các hệ thống chính, lưu trữ sử dụng năng lượng trên xe điện, xe lai, đặc tính của các động cơ điện sử dụng làm nguồn động lực trên xe điện và xe lai điện.

		T, U



		

		G1.2

		Vận dụng được kiến thức học phần này để thiết kế và cải tiến thiết kế các xe thân thiện môi trường.

		T, U



		

		G1.3

		Vận dụng được kiến thực học phần này đề hình thành ý tưởng trong việc thiết kế và khai thác sử dụng ô tô điện và ô tô lai.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ô tô điện và ô tô lai.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tư duy và suy nghĩ hệ thống đến các vấn đề liên quan đến ô tô điện và ô tô lai, có khả năng tự học, tự nghiên và có khả năng làm việc nhóm.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:15] [15: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Cấu tạo ô tô điện và ô tô lai điện; Động cơ điện trên ô tô

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		

G1-G3

		15



		Tự luận

		Bộ chuyển đổi điện áp; lưu trữ và quản lý năng lượng; phanh tái sinh

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		

G1-G3

		15



		Tự luận

		Tiểu luận theo chủ đề

		Tuần 13

		Tiểu luận

		

G1-G3

		10



		Đánh giá thực hành

		Thực hành

		Tuần 14

		Báo cáo thực hành

		

G1-G3

		Điều kiện thi



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		

G1-G3

		60







[bookmark: _GoBack]6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Giới thiệu về ô tô điện và ô tô lai

		G1; G2.1; G2.2



		2

		Chương 2. Kết cấu của ô tô điện và ô tô lai

		G1; G2.1; G2.2: G4



		3

		Chương 3. Các bộ phận chính trên ô tô điện và ô tô lai

		G1; G2.1; G2.2: G4



		4

		Chương 4. Phanh tái sinh

		G1; G2.1; G2.2: G4



		5

		Thảo luận

		G1; G2; G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1 - Giới thiệu về ô tô điện và ô tô lai

1.1. Lịch sử của ô tô điện và ô tô lai

1.2. Tác động kinh tế kỹ thuật của ô tô điện và ô tô lai

		G1; G2.1; G2.2



		2

		Chương 2 – Kết cấu ô tô điện và ô tô lai

2.1. Kết cấu ô tô điện

		G1; G2.1; G2.2: G4



		3

		2.2. Ô tô lai kiểu nối tiếp 

2.3. Ô tô lai kiểu song song

		G1; G2.1; G2.2: G4



		4

		2.4. Ô tô lai kiểu hỗn hợp

		G1; G2.1; G2.2: G4



		5

		Chương 3 – Các bộ phận chính trên ô tô điện và ô tô lai

3.1. Động cơ trên ô tô điện và ô tô lai

3.1.1 Động cơ đốt trong

Thảo luận 1

		G1; G2.1; G2.2: G4



		6

		3.1.2. Động cơ điện

3.1.2.1. Động cơ điện không đồng bộ (Induction Motor – IM) 

3.1.2.2. Động cơ nam châm vĩnh cửu (PM)

		G1; G2.1; G2.2: G4



		7

		Kiểm tra quá trình 1

3.2. Bộ phối hợp công suất

3.2.1. Thiết bị kết nối mô men

		G1; G2.1; G2.2: G4



		8

		3.2.2. Thiết bị kết nối tốc độ

3.3. Các bộ chuyển đổi điện áp

3.3.1. Bộ chuyển đổi DC-DC

		G1; G2.1; G2.2



		9

		3.3.2. Bộ chuyển đổi AC-DC

		G1; G2.1; G2.2; G4



		10

		3.4. Lưu trữ và kiểm soát năng lượng

3.4.1. Lưu trữ năng lượng trên ô tô điện và ô tô lai

		G1; G2.1; G3: G4



		11

		3.4.2. Hệ thống điều khiển

		G1; G2.1; G3: G4



		12

		Chương 4 - Phanh tái sinh

4.1. Nguyên lý phanh tái sinh 

		G1; G2; G3



		13

		Kiểm tra quá trình lần 2

4.2. Các phương án thu hồi năng lượng phanh

		G1; G2.1; G3: G4



		14

		4.3. Cấu tạo của hệ thống phanh tái sinh

		G1; G2.1; G3: G4



		15

		Thảo luận

		G1; G2; G3





    

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô, Giáo trình kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai (Lưu hành nội bộ), năm 2020.

[2]. Ehsani M., Gao Y., Emadi A. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design; Second Edition. — CRC Press, 2010. — 557 p.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Nguyễn Trọng Hoan, Nguyễn Khắc Tuân; Hệ thống truyền lực ô tô; NXB Giáo dục Việt Nam, 2018.

[2]. Larminie J., Lowry J. Electric Vehicle Technology Explained, Wiley, 2004.  314 p

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. Nguyễn Khắc Tuân

2.	Lê Văn Quỳnh

3. Nguyễn Khắc Minh

4.	Hoàng Anh Tấn

10. Phê duyệt: 



		       Trưởng Khoa









PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		     Trưởng bộ môn









PGS.TS. Lê Văn Quỳnh









 

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

1. Nguyễn Khắc Tuân

2. Lê Văn Quỳnh

3. Nguyễn Khắc Minh

4. Hoàng Anh Tấn




















		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333382]HỌC PHẦN 49: KỸ THUẬT Ô TÔ CHUYÊN DÙNG 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật ô tô chuyên dùng				

- Tên tiếng Anh: Specialized Automotive Engineering

- Mã học phần: AUE419

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong và Cấu tạo ô tô 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 24 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 04 tiết

· Thực hành 		: 0 tiết 

· Tự học		: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần		: 05 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn Kỹ thuật ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Kỹ thuật ô tô chuyên dùng là học phần nằm trong khối kiến thức bắt buộc của chuyên ngành công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp những kiến thức về kết cấu và nguyên lý các loại xe chuyên dùng. Nội dung của học phần gồm:  kết cấu, nguyên lý hoạt động của các loại xe chuyên dùng như ô tô tự đổ, ô tô tải cẩu, ô tô cần trục, ô tô vận chuyển rác, ô tô có thiết bị làm việc trên cao, ô tô trộn bê tông, ô tô thang, ô tô chữa cháy, ô tô Xitec, ô tô động lạnh, bảo ôn. 





3. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu và vận dụng được kiến thức này một cách sáng tạo để tính toán thiết kế hoặc cải tạo hoán các xe phổ thông thành các loại xe chuyên dùng.

- Vận dụng kiến thức học phần để phân tích và đánh giá đặc điểm kết cấu của các loại xe chuyên dùng.

- Vận dụng được những kiến thức học phần này để hình thành ý tưởng kinh doanh kỹ thuật và dịch vụ các loại xe chuyên dùng.

		2,3



		G2

		 Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng tư duy thiết kế, cải hoán, khai thác và kinh doanh dịch vụ các xe chuyên dùng. 

- Có khả năng vận dụng được những kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học, và có khả năng tự học, tự nghiên cứu.

		7,8,9



		G3

		Thái độ: 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

- Tích cực và tự giác trong học tập, thường xuyên trao đổi với thầy cô về những kiến thức liên quan.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu và vận dụng được kiến thức này một cách sáng tạo để tính toán thiết kế hoặc cải tạo hoán các xe phổ thông thành các loại xe chuyên dùng.

		T, U



		

		G1.2

		Vận dụng kiến thức học phần để phân tích và đánh giá đặc điểm kết cấu của các loại xe chuyên dùng.

		T, U



		

		G1.3

		Vận dụng được những kiến thức học phần này để hình thành ý tưởng kinh doanh kỹ thuật và dịch vụ các loại xe chuyên dùng.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng tư duy thiết kế, cải hoán, khai thác và kinh doanh dịch vụ các xe chuyên dùng.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được những kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học, và có khả năng tự học, tự nghiên cứu.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U



		

		G3.3

		 Tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình cập nhật kiến thức.

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:16] [16: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 10

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Chuyên đề 2: Nội dung chương 6 đến Chương 10

		Tuần7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Các khái niệm chung

		G1.1



		2

		Chương 2: Ô tô tự đổ

		G1- G3



		3

		Chương 3: Ô tô cần trục

		G1- G3



		4

		Chương 4: Ô tô tải cẩu

		G1- G3



		5

		Chương 5: Ô tô vận chuyển rác

		G1- G3



		6

		Chương 6: Ô tô trộn bê tông

		G1- G3



		7

		Chương 7: Ô tô làm việc trên cao

		G1- G3



		8

		Chương 8: Ô tô thang

		G1- G3



		9

		Chương 9: Ô tô chữa cháy

		G1-G3



		10

		Chương 10: Ô tô bồn

		G1- G3



		11

		Chương 11: Ô tô đông lạnh bảo ôn

		G1- G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần thứ

		Nội dung

		CĐR học phần

		Ghi chú



		1

		Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CHUNG

1.1. Vai trò ô tô chuyên dùng trong nền kinh tế quốc dân 

1.2. Phân loại ô tô chuyên dùng

1.3. Tổng quan về hệ thống thủy lực sử dụng trên ô tô chuyên dùng 

1.4. Kết cấu các chi tiết chính của hệ thống thủy lực

1.5. Phương pháp chung về thiết kế xe chuyên dùng

		G1-G3

		



		2

		Chương 2: Ô TÔ TỰ ĐỔ

2.1. Chức năng và yêu cầu đối với ô tô tự đổ

2.2. Kết cấu và nguyên lý hoạt động ô tô tự đổ

2.3. Phương pháp xác định các thông số cơ bản của ô tô tự đổ

2.4. Giới thiệu một số sơ đồ nâng hạ và ô tô tự đổ đang thịnh hành 

		G1-G3

		



		3

		Chương 3: Ô TÔ CẦN TRỤC

3.1. Công dụng – phân loại – yêu cầu

3.2. Kết cấu và nguyên lý hoạt động của ô tô cần trục

3.3. Quy tắc an toàn sử dụng thiết bị nâng hạ

3.4. Giới thiệu một số ô tô cần trục 

		G1-G3

		



		4

		Chương 4: Ô TÔ TẢI CẨU

4.1. CÔNG DỤNG - YÊU CẦU

4.2. KẾT CẤU VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

4.3. Quy tắc an toàn sử dụng ô tô tải cầu

4.4. Giới thiệu một số ô tô tải cầu

		G1-G3

		



		5

		Chương 5: XE VẬN CHUYỂN RÁC 

5.1. Công dụng – yêu cầu – phân loại 

5.2. Loại xe thu gom, vận chuyển rác không ép

5.3. Loại xe thu gom, vận chuyển rác có ép

5.4. Sơ đồ hệ thống thủy lực: 

		G1-G3

		



		6

		Kiểm tra quá trình 1

Chương 6: XE TRỘN BÊ TÔNG 

6.1. Công dụng – yêu cầu – phân loại

6.2. Kết cấu và nguyên lý hoạt động

		G1-G3

		



		7

		6.3. Quy tắc an toàn sử dụng xe trộn bê tông 

6.4. Giới thiệu một số xe trộn bê tông 

Thảo luận chủ đề 1

		G1-G3

		



		8

		Chương 7: Ô TÔ LÀM VIỆC TRÊN CAO

7.1. Công dụng – yêu cầu – phân loại

7.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

7.3. Giới thiệu một số ô tô làm việc trên cao

		G1-G3

		



		9

		Chương 8: Ô TÔ THANG

8.1. Công dụng – yêu cầu – phân loại

8.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

8.3. Giới thiệu một số ô tô thang

		G1-G3

		



		10

		Chương 9: Ô TÔ CHỮA CHÁY

9.1. Công dụng – yêu cầu – phân loại

9.2. Yêu cầu và nguyên lý hoạt động

9.3. Giới thiệu một số ô tô chữa cháy

		G1-G3

		



		11

		Kiểm tra quá trình 2

Chương 10: Ô TÔ BỒN (XITÉC) 

10.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu, ký hiệu

10.2. Ô tô Xitéc chở sản phẩm dầu khí

		G1-G3

		



		12

		10.3. Ô tô Xitéc chở hàng dạng bột và lửa lỏng

10.4. Ô tô xitéc chở nông sản

Chương 11: Ô TÔ ĐÔNG LẠNH - BẢO ÔN

11.1. Thực phẩm tươi sống mau hỏng và cách bảo quản trong vận tải  

11.2. Các phương pháp làm lạnh trong thùng 

		G1-G3

		



		13

		Thảo luận chủ đề 2

		G1-G3

		



		14

		11.3. Ô tô lạnh 

11.3.6. Ô tô lạnh có máy lạnh nén hơi

11.4. Vỏ thùng lạnh (Giữ nhiệt)

11.5. Tính toán thiết kế thùng lạnh 

		G1-G3

		



		15

		Bài tập 

		G1-G3

		







 




7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Kỹ thuật ô tô chuyên dùng, 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Nguyễn Hữu Hường, Ô tô chuyên dùng, NXB ĐHQGTPHCM - 2011

[2]. PGS. TS Nguyễn Khắc Trai, Cấu tạo gầm ôtô tải, ô tô buýt, NXB GTVT, Hà nội - 2007

[3]. Bộ môn Cơ khí ô tô, Bài giảng Ô tô và xe máy chuyên dùng, NXB ĐHGTVT. Hà nội - 2006

[4]. Tailieu.vn

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn

1. Hoàng Anh Tấn

2. Lê Văn Quỳnh

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333383]HỌC PHẦN 50: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tính toán thiết kế động cơ đốt trong	

- Tên tiếng Anh: Design of Internal Combustion Engine

- Mã học phần: AUE 453

- Số tín chỉ: 02			

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Lý thuyết động cơ đốt trong

- Các học phần song hành: Tính toán thiết kế ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 23 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 03 tiết

· Thảo luận		: 02 tiết

· Thực hành		: 0tiết

· Tự học		: 60 tiết 

· Kiểm tra quá trình 		: 02 tiết

· Kiểm tra, thi học phần		: 05 tiết

- Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần tính toán thiết kế động cơ đốt trong là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục khối kiến thức chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ kỹ sư) và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Động học cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền; Động lực học cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền, Cân bằng động cơ;  Tính toán các cơ cấu chính của động cơ đốt trong; Tính toán cơ cấu phân phối khí; Tính toán hệ thống bôi trơn – hệ thống làm mát; Tính toán hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ.





3. Mục tiêu học phần

		Mục tiêu 



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được phương pháp cơ bản xác định qui luật chuyển động và lực tác dụng lên các cơ cấu chính của động cơ.

- Vận dụng các kiến thức để tính toán kiểm nghiệm bền, thiết kế cải tiến các chi tiết của động cơ.

- Phân tích đánh giá và tính toán thiết kế được các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống của động cơ.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng sử dụng được kiến thức giải thích, lập luận và giải quyết các vấn đề kỹ thuật ô tô; thực nghiệm, tư duy và khám phá được các vấn đề liên quan đến kỹ thuật ô tô.

- Có khả áp dụng được những kiến thức để phân tích và chọn chế độ tải trọng tác dụng để tính toán thiết các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống động cơ đốt trong.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		 Hiểu được phương pháp cơ bản xác định qui luật chuyển động và lực tác dụng lên các cơ cấu chính của động cơ.

		I, T



		

		G1.2

		 Vận dụng các kiến thức để tính toán kiểm nghiệm bền, thiết kế cải tiến các chi tiết của động cơ

		T, U



		

		G1.3

		 Phân tích đánh giá và tính toán thiết kế được các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống của động cơ.

		



		











G2

		G2.1

		Có khả năng sử dụng được kiến thức giải thích, lập luận và giải quyết các vấn đề kỹ thuật ô tô; thực nghiệm, tư duy và khám phá được các vấn đề liên quan đến kỹ thuật ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả áp dụng được những kiến thức để phân tích và chọn chế độ tải trọng tác dụng để tính toán thiết các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống động cơ đốt trong.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:17] [17: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6



		Bài kiểm tra quá trình

		G1-G3

		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1-G3

		10



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Phân tích động học và động lực học cơ cấu thanh truyền.

Chuyên đề 2: Phương pháp tính toán và kiểm nghiệm bền các chi tiết động cơ đốt trong.

		Tuần 7 &

Tuần 13 

		Đánh giá nhóm tảo luận

		G1-G3

		10



		Thi cuối kì



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung môn của học phần

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc HP

		G1-G3

		

60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Động học cơ cấu piston – khuỷu trục – thanh truyền

		G1.1 G2.1

G3.1  



		2

		Chương 2: Cân bằng động cơ đốt trong

		G1.2 G2.2 G3.1 G3.2



		3

		Chương 3: Dao động xoắn của hệ trục khuỷu động cơ đốt trong

		G1.2 G2.2 G3.3 G3.3



		5

		Chương 4: Tính toán thiết kế các hệ thống chính của động cơ đốt trong

		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3



		6

		Chương 5: Tính toán cơ cấu phân phối khí 



		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3



		7

		Chương 6: Tính toán hệ thống bôi trơn – hệ thống làm mát

		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3



		8

		Chương 7: Tính toán hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ

		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung kiến thức

		CĐR học phần



		1+2

		Giới thiệu chung về môn học

Chương 1: ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CƠ CẤU KHUỶU TRỤC - THANH TRUYỀN

1.1. Động học của cơ cấu khuỷu trục - thanh truyền giao tâm.                                                                 

1.2. Động học của cơ cấu khuỷu trục - thanh truyền lệch tâm 

1.3. Động lực học của cơ cấu khuỷu trục thanh truyền.

1.4. Động học và động lực học của cơ cấu khuỷu trục thanh truyền của động cơ chữ V

Bài tập                           

		G1.1 G3.2 G3.3



		



		Chương 2: CÂN BẰNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1.1. Cân bằng động cơ 1 xi lanh 

2.2.  Cân bằng động cơ 4 xi lanh

2.3.  Cân bằng động cơ chữ V bốn kỳ 6 xi lanh có góc  = 900

Bài tập                             

		G1.3, G2.2, G3





		5

		  Chương 3: DAO ĐỘNG XOẮN CỦA HỆ TRỤC KHUỶU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

3.1. Khái niệm cơ bản về dao động xoắn của trục khuỷu

3.2. Tính toán hệ thống tương đương

Bài tập

		G1.3, G2.2, G3





		6

		3.3. Dao động xoắn tự do

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

		G1.3, G2.2, G3





		7

		3.4. Dao động xoắn cưỡng bức

Chuyên đề 1: Phân tích động học và động lực học cơ cấu thanh truyền.

		G1.3, G2.2, G3





		8+9

		3.5. Giảm dao động và bộ giảm chấn

Chương 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG CHÍNH CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

4.1. Tính toán sức bền nhóm pít tông

4.2. Tính toán sức bền nhóm thanh truyền

4.3. Tính toán sức bền trục khuỷu

		G1.3, G2.2, G3



		10+11

		Chương 5: CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

5.1. Xác định các thông số chủ yếu của cơ cấu phân phối khí

5.2. Cam tiếp tuyến và động học của con đội con lăn

5.3. Cam lồi và động học của con đội hình nấm

		G1.3, G2.2, G3



		12

		5.4. Dao động xoắn tự do

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3 và Chương 4

		



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Phương pháp tính toán và kiểm nghiệm bền các chi tiết động cơ đốt trong

Nộp bài tập giao

		



		14

		Chương 6: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG BÔI TRƠN – HỆ THỐNG LÀM MÁT

6.1. Tính toán hệ thống bôi trơn

6.2. Tính toán hệ thống làm mát

		G1.3, G2.2, G3



		15

		Chương 7: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ

7.1. Tính toán hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng

Kiểm tra quá trình

7.2 Tính toán hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diesel

		G1.3, G2.2, G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bài giảng tính toán thiết kế động cơ đốt trong (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong,  tập 1, NXB Đại học và Trung họcchuyên nghiệp, Hà Nội 1984 và 1976.

[2]. Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong, tập 2, NXB Đại học và Trung họcchuyên nghiệp, Hà Nội 1984 và 1976.

[3]. Kết cấu và tính toán động cơ đốt trongtập 3, NXB Đại học và Trung họcchuyên nghiệp, Hà Nội 1984 và 1976.

[4]. Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong, 03 tập, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS. Bùi Văn Cường

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Hoàng Anh Tấn



10. Phê duyệt: 

		      Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		      Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường

ThS. Hoàng Anh Tấn















		TRƯỜNG ĐHKTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA KT Ô TÔ & MĐL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333384]HỌC PHẦN 51: CÔNG NGHỆ LẮP RÁP Ô TÔ

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Công nghệ lắp ráp ô tô

- Tên tiếng Anh: Automotive Assembly Technology

- Mã học phần: AUE 4111

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Cấu tạo ô tô

- Các học phần song hành: Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 23 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 03 tiết

· Thảo luận, thuyết trình	: 02 tiết

· Thực hành, thí nghiệm	:  0 tiết 

· Tự học			: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần	: 05 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần công nghệ lắp ráp ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ kỹ sư) và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Đại cương về công nghệ lắp ráp ôtô; Sản xuất phụ tùng, khung, vỏ ôtô; Lắp ráp tổng thành và lắp ráp ôtô; và Kiểm tra chất lượng ôtô lắp ráp.




3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về chế tạo phụ tùng ôtô; quy trình công nghệ lắp ráp tổng thành và lắp ráp ô tô; kiểm tra chất lượng ôtô lắp ráp. 

- Phân tích được quy trình công nghệ lắp ráp tổng thành và lắp ráp ô tô

- Đánh giá được chất lượng ô tô lắp ráp. 

		2,3



		G2

		Khả năng

+ Vận dụng được những kiến thức học phần này để xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo phụ tùng ôtô; quy trình lắp ráp các tổng thành và lắp ráp ô tô. 

+ Vận dụng được các nội dung và tiêu chuẩn để kiểm tra chất lượng ôtô sau khi lắp ráp. 

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được những vấn đề cơ bản về chế tạo phụ tùng ôtô; quy trình công nghệ lắp ráp tổng thành và lắp ráp ô tô; kiểm tra chất lượng ôtô lắp ráp.

		I, T



		

		G1.2

		Phân tích được quy trình công nghệ lắp ráp tổng thành và lắp ráp ô tô.

		T, U



		

		G1.3

		Đánh giá được chất lượng ô tô lắp ráp.

		T, U



		G2

		G2.1

		Vận dụng được những kiến thức học phần này để xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo phụ tùng ôtô; quy trình lắp ráp các tổng thành và lắp ráp ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		 Vận dụng được các nội dung và tiêu chuẩn để kiểm tra chất lượng ôtô sau khi lắp ráp.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U











5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:18] [18: 


] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Sản xuất phụ tùng, khung, vỏ ôtô

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		Tự luận



		Lắp ráp tổng thành và lắp ráp ôtô

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nghiên cứu công nghệ sản xuất phụ tùng ô tô.

Chuyên đề 2: Nghiên cứu quy trình lắp ráp ô tô

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung trong chương trình

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Đại cương về công nghệ lắp ráp ôtô

		G1-G3



		2

		Chương 2: Sản xuất phụ tùng, khung, vỏ ôtô

		G1-G3



		3

		Chương 3: Lắp ráp tổng thành và lắp ráp ôtô 

		G1-G3



		4

		Chương 4: Kiểm tra chất lượng ôtô lắp ráp

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG NGHỆ LẮP RÁP ÔTÔ

1.1. Các văn bản quy định về sản xuất và lắp ráp ôtô ở Việt Nam

1.2. Sản xuất và lắp ráp ôtô ở Việt Nam

1.3. Các quá trình sản xuất và quy trình công nghệ

		G1-G3



		2

		1.4. Cơ khí hóa và tự động hóa quy trình công nghệ

1.5. An toàn lao động trong sản xuất và lắp ráp ôtô

		G1-G3



		3

		Chương 2: SẢN XUẤT PHỤ TÙNG, KHUNG, VỎ ÔTÔ

2.1. Sản xuất phôi

2.2. Định hình hóa các quy trình công nghệ chế tạo phụ tùng ôtô 

2.3. Công nghệ sản xuất khung xe

2.4. Công nghệ sản xuất vỏ xe 

Bài tập

		G1-G3



		4

		2.5. Công nghệ sơn ôtô

Bài tập

		G1-G3



		5

		2.5.3. Công tác  làm sạch và chuẩn bị bề mặt chi tiết trước khi sơn

2.5.4. Sấy khô và kiểm tra chất lượng lớp sơn  

Bài tập

		G1-G3



		6

		Chương 3: LẮP RÁP TỔNG THÀNH VÀ LẮP RÁP ÔTÔ

3.1. Đại cương về công nghệ lắp ráp

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 2 

		G1-G3





		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nghiên cứu công nghệ sản xuất phụ tùng ô tô.

3.2. Lắp ráp các mối ghép điển hình

Bài tập

		G1-G3



		9

		3.3. Lắp ráp và chạy rà tổng thành

Bài tập

		G1-G3



		10

		3.4. Lắp ráp ôtô

Bài tập

		G1-G3



		11

		Chương 4: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔTÔ LẮP RÁP

4.1. Khái niệm về kiểm tra chất lượng

4.2. Các quy định về kiểm tra chất lượng tổng thành và ôtô

Bài tập

		G1-G3



		12

		4.3. Các quy định về kiểm tra chất lượng tổng thành và ôtô (tiếp)

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3.

		G1-G3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nghiên cứu quy trình lắp ráp ô tô

Bài tập và nộp bài tập giao

		

G1-G3



		14+15

		4.4. Nội dung và các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng

4.5. Trang thiết bị sử dụng để kiểm tra chất lượng



		

G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Công nghệ lắp ráp ô tô (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô, NXB GTVT, năm 2016. 

[2] Kết cấu ô tô, NXB ĐH BK Hà Nội, năm 2009.

[3] Động cơ đốt trong, NXB KH-KT, năm 2019.

[4]. Công nghệ chế tạo phụ tùng Ôtô - Máy kéo, NXB GTVT, năm 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường



10. Phê duyệt: 



		        Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		    Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn





 PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

 ThS. Bùi Văn Cường
















		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		 KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333385]HỌC PHẦN 52.1: CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG Ô TÔ 



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

- Tên tiếng Anh:  Automotive Maintenance-Repair Technology 

- Mã học phần: AUE 0407

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, cấu tạo ô tô 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 04 tiết

· Thực hành		: 05 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học		: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần		: 05 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

     Học phần này Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần tự chọn sẽ cung cấp chuyên sâu hơn so với học phần chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô về công nghệ bảo dưỡng sửa chữa ô tô. Học phần trang bị cho người học kiến thức cụ thể: Đại cương về các hư hỏng và sửa chữa ô tô; Các công tác trong quy trình công nghệ sửa chữa ô tô; Công tác lắp ghép; Chạy rà và thử công suất của động cơ ; Công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô.





3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức: 

- Hiểu được kiến thức về các hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

- Phân tích được các công tác trong quy trình công nghệ sửa chữa ô tô, công tác lắp ghép, chạy rà và thử công suất của động cơ.

- Vận dụng công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô ngoài thực tế.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng áp dụng bảo dưỡng và sửa chữa được các cụm và hệ thống ô tô.

- Có khả năng vận dụng được kiến thức để thực hiện được một số bài thực hành trên thiết bị thực tế trên ô tô, có khả năng làm việc theo nhóm.

		7,10



		G3

		Thái độ:  

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được kiến thức về các hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

		I,T



		

		G1.2

		Phân tích được các công tác trong quy trình công nghệ sửa chữa ô tô, công tác lắp ghép, chạy rà và thử công suất của động cơ.

		I, T



		

		G1.3

		Vận dụng công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô ngoài thực tế.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng áp dụng bảo dưỡng và sửa chữa được các cụm và hệ thống ô tô..

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được kiến thức để thực hiện được một số bài thực hành trên thiết bị thực tế trên ô tô, có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:19] [19: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 2

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 3 đến tuần 4

		Tuần11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

		Tuần7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu quy trình bảo dưỡng và động cơ ô tô.

Bài 2: Nghiên cứu quy trình bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thủy lực.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Đại cương về các hư hỏng và sửa chữa ô tô

		G1-G3



		2

		Chương 2: Các công tác trong quy trình công nghệ sửa chữa ô tô

		G1-G3



		3

		Chương 3: Công tác lắp ghép, chạy rà và thử công suất của động cơ

		G1-G3



		4

		Chương 4: Công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa khung gâm ô tô

		G1-G3



		5

		Chương 5: Công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa hệ thống điện – điện tử ô tô

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần thứ

		NỘI DUNG

		CĐR Học phần

		Ghi chú



		1

		Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ

1.1. Khái niệm về các hư hỏng của ô tô.

1.2. Khái niệm về sửa chữa và phân loại sửa chữa ôtô.

1.3. Sự hư hỏng của một số chi tiết điển hình.

1.4. Nội dung qui định sửa chữa lớn ôtô và tổng thành.

1.5. Tổ chức công nghệ sửa chữa ôtô.

1.6. Các phương pháp phục hồi.

		G1

		



		2+3





		Chương 2: CÁC CÔNG TÁC TRONG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA Ô TÔ

2.1. Công tác nhận xe.

2.2. Công tác vệ sinh mặt ngoài.

2.3. Công tác tháo xe.

2.4. Công tác khử dầu mỡ, muội than, cặn nước.

2.5. Công tác kiểm tra, phân loại.

		G1-G3

		



		4

		Thảo luận chuyên đề 1

		

		



		5

		Kiểm tra quá trình 1

		

		



		5+6

		Chương 3: CÔNG TÁC LẮP GHÉP, CHẠY RÀ VÀ THỬ CÔNG SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ

3.1. Công tác lắp ghép.

3.2. Chạy rà và thử công suất của động cơ.

		G1-G3

		



		7

		Thực hành bài 1

		G1-G3

		



		8

		Chương 4: CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ

4.1. Các khái niệm cơ bản về bảo dưỡng kỹ thuật ô tô.

4.2. Chế độ bảo dưỡng kỹ thuật ô tô.

4.3. Thiết bị cơ bản dùng trong bảo dưỡng kỹ thuật.

		G1-G3

		



		9





		4.4. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng.

4.5. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel. 

		G1-G3

		



		

		4.6. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn.

4.7. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống làm mát.

		G1-G3

		



		10

		4.8. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa.

4.9. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện.

		G1-G3

		



		

		4.10. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái.

4.11. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực.

		G1-G3

		



		11

		Kiểm tra quá trình 2

4.12. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh.

		G1-G3

		



		12

		4.13. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống treo.

		G1-G3

		



		

		4.14. Công nghệ sửa chữa và bảo dưỡng các chi tiết chính của cơ cấu thanh truyền trục khuỷu.

		G1-G3

		



		13

		Thảo luận chuyên đề 2

		

		



		14

		4.15. Công nghệ sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động và điều khiển.

		G1-G3

		



		

		4.16. Công nghệ sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống khác trên ô tô.

4.16. 1. Khung vỏ ô tô.

4.16.2. Hệ thống điều hòa.

		G1-G3

		



		15

		Thực hành bài 1 và 2

		

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Trịnh Chí Thiện và Nguyễn Chí Đốc, Công nghệ sửa chữa ôtô, NXB Giao thông Vận tải, năm 2011.

[2]. Ngô Thành Bắc, Công nghệ sửa chữa và phục hồi phụ tùng ôtô, NXB Khoa học và Kỹ thuật, năm 2015.

[3]. Tài liệu của hãng TOYOTA-TEAM21, năm 2015.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333386][bookmark: _Toc511649220]HỌC PHẦN 52.2: KHÍ XẢ Ô TÔ & Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường				

- Tên tiếng Anh: Automotive Exhaust Emissions and Environmental Pollution

- Mã học phần: AUE 405

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Lý thuyết động cơ đốt trong

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 04 tiết

· Thực hành		: 05 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học		: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần		: 05 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần này là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các thành phần độc hại của khí thải động cơ đốt trong và giải pháp giảm thiểu các thành phần độc hại trước khi thải ra môi trường. Nội dung chính của học phần gồm: Động cơ đốt trong và vấn đề bảo vệ môi trường; Ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ đốt trong; Các giải pháp nhằm giảm ô nhiễm khí thải của động cơ đốt trong; và Các dạng ô nhiễm khác của động cơ đốt trong và các giải phát khắc phục.




3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Phân tích được các thành phần khí xả và tính độc hại của khí thải.

- Đánh giá và đề xuất được giải pháp nhằm giảm thiểu các thành phần độc hại trong khí thải tại nguồn phát sinh và sau nguồn phát sinh.

- Vận dụng kiến thức này để giải quyết các bài toán về môi trường.

		2,3



		G2

		 Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng kiến thức này để tư duy thiết kế hoặc cải tiến hệ thống nhằm giảm các tác hại này đối với môi trường và con người.

-  Có khả năng tự đọc, tự nghiên cứu tài liệu, có khả năng làm việc theo nhóm.

		7,9,10



		G3

		Thái độ:

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Phân tích được các thành phần khí xả và tính độc hại của khí thải.

		I,T



		

		G 1.2

		Đánh giá và đề xuất được giải pháp nhằm giảm thiểu các thành phần độc hại

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng kiến thức này để giải quyết các bài toán về môi trường.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng kiến thức này để tư duy thiết kế hoặc cải tiến hệ thống nhằm giảm các tác hại này đối với môi trường và con người.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng tự đọc, tự nghiên cứu tài liệu, có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		Thao tác được các bài thực hành trong môn học

		T,U



		

		G3.1

		Hiểu được các thuật ngữ tiếng anh liên quan đến ô tô sử dụng năng lượng mới

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:20] [20: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 2

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 3 đến tuần 4

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thí nghiệm

		Bài 1: Đo và phân tích khí xả xe máy.

Bài 2: Đo và phân tích khí xả xe máy..

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Động cơ đốt trong và vấn đề bảo vệ môi trường

		G1.1



		2

		Chương 2: Ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ đốt trong

		G1; G2 G3



		3

		Chương 3: Các giải pháp nhằm giảm ô nhiễm khí thải của động cơ đốt trong

		G1; G2 G3



		4

		Chương 4: Các dạng ô nhiễm khác của động cơ đốt trong và các giải phát khắc phục

		G1; G2 G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1,2,3

		Chương 1: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG VÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1.1 Vai trò và phạm vi sử dụng động cơ đốt trong.

1.2. Những tác động tiêu cực của động cơ đốt trong.

1.3. Tác động của yếu tố “môi trường” đến sự phát triển của động cơ đốt trong.

1.4. Tiêu thụ nhiên liệu và hiệu ứng nhà kính.

Bài tập

		G1.1



		4,5

		Chương 2: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO KHÍ THẢI CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

2.1. Tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện cơ giới đường bộ.

2.2. Các vấn đề cơ bản liên quan đến quá trình cháy của nhiên liệu.

Bài tập

		G1; G2 G3



		6

		2.3. Các chất ô nhiễm có trong khí thải.

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

		



		7

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM Ô NHIỄM KHÍ THẢI CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

3.1. Các vấn đề chung.

		



		8+9

		3.2. Giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn phát sinh.

3.3. Xử lý khí thải.

3.4. Các hệ thống phụ trợ.

		G1; G2 G3



		10+11

		Chương 4: CÁC DẠNG Ô NHIỄM KHÁC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG VÀ CÁC GIẢI PHÁT KHẮC PHỤC

4.1. Ô nhiễm do nhiên liệu bay hơi.

4.2. Ô nhiễm do khí các te.

4.3. Ô nhiễm do tiếng ồn.

Bài tập

		G1; G2 G3



		12

		Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3 và Chương 4

4.3. Ô nhiễm do tiếng ồn.

		G1; G2; G3



		13

		Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

		G1; G2; G3



		14+15

		Thí nghiệm: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Đo và phân tích khí xả xe máy.

Bài 2: Đo và phân tích khí xả xe máy..

		G1; G2; G3





    

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Phạm Minh Tuấn, Khí xả của động cơ đốt trong, NXB Khoa học kỹ thuật, năm	2008.

[2]. Nguyễn Hoàng Vũ, Ô nhiễm môi trường do động cơ đốt trong, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2010.

7.2. Tài liệu tham khảo

[1]. Internal Combustion Engine Fundamental – New York: McGraw-Hill, 1998.

[2]. Internal Combustion Engine Handbook – Wiesbaden: Vieweg, Germany, 2002.

[3]. Handbook of Diesel Engines, Klaus Mollenhauer – Helmut Tschoeke, 	

 Springer, Germany, 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333387]HỌC PHẦN 52.3: Ô TÔ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MỚI 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Ô tô sử dụng năng lượng mới				

- Tên tiếng Anh: New Energy of Automobile

- Mã học phần: AUE 4110

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong; Cấu tạo ô tô; Lý thuyết động cơ đốt trong; Lý thuyết ô tô; Hệ thống điện và Điều khiển tự động trên ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 04 tiết

· Thực hành		: 05 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học		: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần		: 05 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):	

Học phần ô tô sử dụng năng lượng mới học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu so với học phần xe điện và xe lai điện về kiến thức các nguồn năng lượng mới sử dụng trên ô tô. Nội dung của học phần gồm các: Tổng quan về ô tô sử dụng nhiên liệu mới; Nhiên liệu thay thế; Pin nhiên liệu; Ô tô điện và Ô tô Hybrid.



3. Mục tiêu học phần (Course objective):

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng kiến thực học phần này để  phân tích đánh giá các kết cấu và nguyên lý hoạt động của ô tô sử dụng năng lượng mới.

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về  nhiên liệu thay thế cho các nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ.

- Vận dụng được kiến thức học phần này để hình thành ý tưởng thiết kế, kinh doanh về lĩnh vực này.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng được khả năng tư duy thiết kế hoặc hoán cải nguồn năng lượng truyền thống nhằm giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu suất làm việc.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		2,3



		G3

		Thái độ: 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		2,3







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng kiến thực học phần này để  phân tích đánh giá các kết cấu và nguyên lý hoạt động của ô tô sử dụng năng lượng mới.

		I,T



		

		G1.2

		Hiểu và vận dụng được kiến thức về  nhiên liệu thay thế cho các nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ.

		T, U



		

		G.1.3

		Vận dụng được kiến thức học phần này để hình thành ý tưởng thiết kế, kinh doanh về lĩnh vực này.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng được khả năng tư duy thiết kế hoặc hoán cải nguồn năng lượng truyền thống nhằm giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu suất làm việc.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:21] [21: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 2

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 3 đến tuần 4

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Đo và phân tích Pin nhiên liệu

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu của xe lai điện

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về ô tô sử dụng nhiên liệu mới 

		G1-G3



		2

		Chương 2:  Nhiên liệu 

		G1-G3



		3

		Chương 3: Pin nhiên liệu  

		G1-G3



		4

		Chương 4:  Ô tô điện

		G1-G3



		5

		Chương 5: Ô tô Hybrid

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1+2

		Chương 1: TỔNG QUAN VỀ Ô TÔ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU MỚI

1.1. Sự cần thiết sử dụng nhiên liệu mới trên ô tô

1.2. Nhiên liệu thay thế

1.3. Xe điện và xe lai

		G1-G3



		3, 4,5

		Chương 2:  NHIÊN LIỆU THAY THẾ

2.1. Dầu thực vật-Biodiesel

2.2. Nhiên liệu hóa lỏng LPG

2.3. Nhiên liệu nhiên liệu cồn

Bài tập

		G1-G3



		6

		Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

Chương 3: PIN NHIÊN LIỆU  

3.1. Khái quát về pin nhiên liệu

		G1-G3



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

3.2. Pin nhiên liệu

3.3. Ứng dụng pin nhiên liệu trên ô tô

Bài tập

		G1-G3



		9,10,11

		Chương 4:  Ô TÔ ĐIỆN

4.1. Xu hương phát triển của xe điện

4.2. Nguồn năng lượng điện sử dụng cho ô tô điện

4.3. Phân tích đánh giá một số đặc tính của động cơ điện dùng trên ô tô

4.4. Phân tích nguyên lý và kết cấu ôtô điện

Chương 5: Ô TÔ HYBRID

5.1. Lịch sử phát triển của ô tô Hybrid

5.2. Đặc điểm kết cấu chính của ô tô Hybrid

5.3. Phân tích nguyên lý và kết cấu của ô tô Hybrid

Bài tập

		G1-G3



		12

		Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3 và Chương 4.

5.3. Phân tích nguyên lý và kết cấu của ô tô Hybrid

		G1-G3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

Nộp bài tập.

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Đo và phân tích Pin nhiên liệu

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu của xe lai điện

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Tập thể bộ môn Kỹ thuật Ô tô, Bài giảng Ô tô sử dụng năng lượng mới, 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

         [1]. Ernest H. Wakefield. History of the Electric Automobile: Hybrid Electric Cars, Society of Automotive Engineers Inc (October 1998), 1998.

         [2]. Mehrdad Ehsani, Yimin Gao, Sebastien E. Gay and Ali Emadi. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design, CRC Press; 1 edition (December 20, 2004), 2004.

         [3]. Nick Yost and David Friedman. The Essential Hybrid Car Handbook: A Buyer's Guide, Lyons Press; 1 edition (October 1, 2006), 2006.

         [4]. Mehrdad Ehsani, Yimin Gao and Ali Emadi. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design, Second Edition, CRC Press; 2 edition (September 21, 2009), 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt:

		       Trưởng Khoa









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

 

1. Nguyễn Khắc Tuân

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường












		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333388]HỌC PHẦN 52.4:  KHUNG VỎ Ô TÔ 



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Khung vỏ ô tô

- Tên tiếng Anh: Automotive Body

- Mã học phần: AUE 418

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Tính toán thiết kế ô tô

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong; Cấu tạo ô tô; Lý thuyết động cơ đốt trong; Lý thuyết ô tô; Hệ thống điện và Điều khiển tự động trên ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 05 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học		: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần		: 05 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Khung vỏ ô tô là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu hơn so với cấu tạo ô tô về kết cấu khung vỏ ô tô. Nội dung chính của học phần gồm: Chức năng và phân loại khung vỏ xe; Bố trí người lái và hành khách trong khoang xe chức năng và phân loại khung vỏ xe; Tiếng ồn và rung động trong xe; Điều hòa không khí trong xe; Động lực học va chạm; Tính bền khung vỏ ô tô và Thí nghiệm Khung vỏ. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức: 

-Hiểu được các kết cấu khung vỏ ô tô hiện nay và các phương pháp bố trí chung người lái và hành khách trên ô tô.

- Phân tích và đánh giá được các kết cấu khung vỏ và bố trí chung và không gian của xe.

-Vận dụng được kiến thức học phần này để thiết kế, cải hoán lĩnh vực khung vỏ của ô tô và xe chuyên dùng.

		2,3



		G2

		Kỹ năng: 

- Có khả phân tích, đánh giá, thiết kế và đề xuất kết cấu khung vỏ theo hướng an toàn khi xe bị va chạm và có khả năng cải tiến kết cấu và bố trí tối ưu các phụ kiện đi kém.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		7,9,10



		G3

		Thái độ:

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được các kết cấu khung vỏ ô tô hiện nay và các phương pháp bố trí chung người lái và hành khách trên ô tô.

		I, T, U



		

		G1.2

		Phân tích và đánh giá được các kết cấu khung vỏ và bố trí chung và không gian của xe.

		T, U



		

		G1.3

		Vận dụng được kiến thức học phần này để thiết kế, cải hoán lĩnh vực khung vỏ của ô tô và xe chuyên dùng.

		I,T



		G2

		G2.1

		Có khả phân tích, đánh giá, thiết kế và đề xuất kết cấu khung vỏ theo hướng an toàn khi xe bị va chạm và có khả năng cải tiến kết cấu và bố trí tối ưu các phụ kiện đi kém.

		T,U



		

		G2.2

		 Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G 3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		 Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U





5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:22] [22: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu kết cấu khung vỏ xe khách

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu và bố trí vỏ xe du lịch

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60










6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Chức năng và phân loại khung vỏ xe

		G1-G3



		2

		Chương 2:  Bố trí người lái và hành khách trong khoang xe chức năng và phân loại khung vỏ xe

		G1-G3



		3

		Chương 3: Tiếng ồn và rung động trong xe

		G1-G3



		4

		Chương 4:  Điều hòa không khí trong xe

		G1-G3



		5

		Chương 5: Động lực học va chạm

		G1-G3



		6

		Chương 6: Tính bền khung vỏ ô tô

		G1-G3



		7

		Chương 7: Thí nghiệm Khung vỏ.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: CHỨC NĂNG VÀ PHÂN LOẠI KHUNG VỎ XE

1.1. Chức năng của khung vỏ

1.2. Những yêu cầu đối với khung vỏ

1.3. Phân loại vỏ xe

		G1-G3



		2+3+4

		Chương 2: BỐ TRÍ NGƯỜI LÁI VÀ HÀNH KHÁCH TRONG KHOANG XE

2.1. Yêu cầu việc bố trí người lái và hành khách trong khoang xe.

2.2. Cơ sở thiết kế khoang lái.

2.3. Bố trí các thiết bị kiểm tra và điều khiển

2.4. Ghế ngồi

2.5. Tầm nhìn

2.6. Giới thiệu phần mềm ứng dụng

Bài tập

		G1-G3



		5

		Chương 3: TIẾNG ỒN VÀ SỰ RUNG ĐỘNG TRONG XE

3.1. Tác động của tiếng ồn và sự rung động lên con người

3.2. Nguồn gây tiếng ồn và sự rung động

3.3. Các giải pháp kết cấu khung vỏ nhằm giảm ồn và khung

Bài tập

		G1-G3



		6

		3.3. Các giải pháp kết cấu khung vỏ nhằm giảm ồn và khung 

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ  tuần 1 đến tuần 3

		



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chương 4: ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG XE 

4.1. Công dụng và yêu cầu

4.2.  Sơ lượt về điều hòa không khí 

4.3. Giới thiệu một số sơ đồ nguyên lý điển hình

Bài tập

		G1-G3



		9

		Chương 5: ĐỘNG LỰC HỌC VA CHẠM 

5.1. Va đập của ô tô, tính tương thích

5.2. Ứng dụng Ansys phân tích động lực học va chạm

5.3. Giải pháp 

Bài tập

		G1-G3



		10+11

		Chương 6: TÍNH BỀN KHUNG VỎ

6.1. Phương pháp tính toán và tối ưu khung vỏ

6.2. Phân tích tính toán khung xe du lich

6.2. Phân tích tính toán khung xe khách

6.3. Phân tích tính toán khung xe tải

6.4. Ứng dụng ANSYS trong tính toán và phân tích bền khung vỏ 

Chương 7: THÍ NGHIỆM KHUNG VỎ

7.1. Kỹ thuật thí nghiệm mô hình ảo

7.2. Thí nghiệm ồn và rung động khung vỏ

Bài tập

		G1-G3



		12

		Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

7.3. Thí nghiệm bền khung vỏ

		



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

Nộp bài tập

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Nghiên cứu kết cấu khung vỏ xe khách

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu và bố trí vỏ xe du lịch

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

 7.1. Sách, giáo trình chính:

 [1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Khung vỏ ô tô, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

 [1]. Morello, L., Rosti Rossini, L., Pia, G., Tonoli, A.. The Automotive Body, Springer; 2008.

[2]. Mohammed A. Omar. The Automotive Body Manufacturing Systems and Processes, Wiley; 1 edition (February 14, 2011), 2011.

[3]. Donald E. Malen. Fundamentals of Automobile Body Structure Design (R-394) (Premiere Series Books), Society of Automotive Engineers (March 15, 2011), 2011.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



1. Lê Văn Quỳnh

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333389]HỌC PHẦN 52.5: KỸ THUẬT THIẾT KẾ TIÊN TIẾN TRÊN Ô TÔ 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô				

- Tên tiếng Anh: Advanced Automotive Design 

- Mã học phần: AUE4112

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 04 tiết

· Thực hành		: 05 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học		: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần		: 05 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

      Học phần kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp và hỗ trợ cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về phương pháp thiết kế tối ưu sử dụng phần mềm máy tính. Tổng quan về thiết kế tiên tiến trên ô tô; Giới thiệu các phương pháp tôi ưu kết cấu ô tô; Giới thiệu phần tử hữu hạn trong thiết ô tô; Thiết kế sản phẩm 3D bằng phần mềm Pro/Enginer; Giới thiệu về CAM; Phân tích kết cấu thiết kế và tối ưu bằng CAE; Phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.





3. Mục tiêu học phần (Course objective):

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được các phần mềm ứng dụng thiết kế tối ưu như CAD/CAE trong thiết kế và cải hoán thiết kế ô tô.

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức để phân tích và giải quyết các bài toán cụ thể như tối ưu kết cấu ô tô, sử dụng phương pháp phần tử hữa hạn trong thiết kế ô tô.

- Vận dụng được kiến thức về các thuật toán thiết kế tối ưu để giải quyết các bài toán thực tế đặt ra.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng đọc, hiểu và ứng dụng được công nghệ CAD/CAM, và có khả năng phân tích kết cấu và tối ưu bằng CAE, và phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.

-  Có khả năng vận dụng được làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học

		2,3



		G3

		Thái độ: 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		2,3







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng được các phần mềm ứng dụng thiết kế tối ưu như CAD/CAE trong thiết kế và cải hoán thiết kế ô tô.

		T,U



		

		G1.2

		Hiểu và vận dụng được các kiến thức để phân tích và giải quyết các bài toán cụ thể như tối ưu kết cấu ô tô, sử dụng phương pháp phần tử hữa hạn trong thiết kế ô tô.

		T,U



		

		G1.2

		Vận dụng được kiến thức về các thuật toán thiết kế tối ưu để giải quyết các bài toán thực tế đặt ra.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng đọc, hiểu và ứng dụng được công nghệ CAD/CAM, và có khả năng phân tích kết cấu và tối ưu bằng CAE, và phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:23] [23: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Thực hành vẽ CAD trên máy tính.

Bài 2: Giải bài toán tối ưu bằng CAE trên máy tính.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về thiết kế tiên tiến trên ô tô

		G1-G3



		2

		Chương 2:  Giới thiệu các phương pháp tôi ưu kết cấu ô tô

		G1-G3



		3

		Chương 3:  Giới thiệu phần tử hữu hạn trong thiết ô tô

		G1-G3



		4

		Chương 4:  Thiết kế sản phẩm 3D bằng phần mềm Pro/Enginer

		G1-G3



		5

		Chương 5: Giới thiệu về CAM

		G1-G3



		6

		Chương 6: Phân tích kết cấu thiết kế và tối ưu bằng CAE

		G1-G3



		7

		Chương 7: Phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ TIÊN TIẾN TRÊN Ô TÔ

1.1. Giới thiệu các phương pháp thiết kế ô tô 

1.2. Giới thiệu các phần mềm hỗ trợ tương hỗ CAD/ CAE/ CAM   

		G1-G3



		2+3

		Chương 2: GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU KẾU CẤU Ô TÔ

2.1. Khái niệm về tối ưu kết cấu

2.2. Phương pháp tối ưu thiết kế kết cấu truyền thống 

2.3. Phương pháp tối ưu thiết kế sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo

2.4. Các ví dụ ứng dụng

Bài tập

		G1-G3



		4+5

		Chương 3: GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN TRONG THIẾT KẾ Ô TÔ

3.1. Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM)

3.2. FEM với kết cấu ô tô

3.3. Phân tích một số ví dụ

Bài tập

		G1-G3



		6

		3.3. Phân tích một số ví dụ (Tiếp)

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ  tuần 1 đến tuần 3

		G1-G3



		7,8

		Thảo luận

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chương 4: THIẾT KẾ SẢN PHẨM 3D BẰNG PHẦN MỀM PRO/ENGINEER

4.1. Giới thiệu về các phần mềm thiết kết sản phẩm 3D

4.2. Phần mềm Pro/Engineer

4.3. Thiết kế một số chỉ tiết điền hình trong môi trường  Pro/Engineer.

Bài tập.

		G1-G3



		9

		Chương 5: GIỚI THIỆU VỀ CAM

5.1. Tổng quan về công nghệ CAD/CAM	

5.2. CAM sản xuất trợ giúp bằng phần mềm máy tính

Bài tập

		G1-G3



		10+11

		Chương 6: PHÂN TÍCH KẾT CẤU VÀ TỐI ƯU BẰNG CAE

6.1. Giới thiệu các phân mềm CAE

6.2. Phần mềm ANSYS

6.3. Một số ví dụ phân tích và tối ưu kết cấu trong môi trường ANSYS

6.4. ANSYS liên hợp các phần mềm khác để phân tích và tối ưu thiết kế

6.5. Thiết kế – tối ưu – chế tạo các sản phẩm ô tô (CAD/CAE/CAM).

Chương 7: PHÂN TÍCH VÀ MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC Ô TÔ BẰNG KỸ THUẬT MÔ PHỎNG TẠO MẪU ẢO

7.1. Giới thiệu kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo

7.2. Giới thiệu phần mềm ADAMS/CARS

7.3. Một số ví dụ phân tích động lực học trong môi trường ADAMS/CARS

Bài tập

		G1-G3



		13

		Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6 

Nộp bài tập

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Thực hành vẽ CAD trên máy tính.

Bài 2: Giải bài toán tối ưu bằng CAE trên máy tính.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

   [1]. Tập thể bộ môn Kỹ thuật Ô tô, Bài giảng Kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô, 2020.

7.2. Sách tham khảo:

   [1]. GS.TS Trần Ích Thịnh, Ngô Như Khoa, Phương pháp phân tử hữu hạn, NXB KHKT, Hà nội, 2007.

   [2]. Mikell P. Groover, Emory W. Zimmer, Jr. CAD/CAM - Computer Aided Design and Manufacturing, Prentice-hall of India Private Limited, New Dehi, 1998.

   [3]. Y. Nakasone, et al. Engineering Analysis with ANSYS Software, Elsevier, 2006

   [4]. Introduction to ADAMS software for simulation, ishare.iask.sina.com.cn.

 8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa











PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn











PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn





1. Lê Văn Quỳnh

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333390][bookmark: _Toc511649230]HỌC PHẦN 52.6 DAO ĐỘNG VÀ ỔN ĐỊNH HƯỚNG Ô TÔ 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Dao động và ổn định hướng ô tô				

- Tên tiếng Anh: Vehicle Vibration and Stability

- Mã học phần: AUE 0435

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Lý thuyết ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 04 tiết

· Thực hành		: 05 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học		: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần		: 05 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần dao động và ổn định hướng là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp cho người học kiến thức kiến thức sâu hơn so học phần lý thuyết ô tô về dao động và ổn định hướng của ô tô. Nội dung của học phần bao gồm: Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán với vật và hệ vật trong mặt phẳng; Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán của vật và hệ vật trong không gian; Khả năng điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô; Dùng toán học mô tả quỹ đạo chuyển động của ôtô; Mô hình vật lý của bánh xe đàn hồi chịu lực bên; Ảnh hưởng của gió bên đối với sự chuyển động của ôtô; Nghiên cứu khả năng điều khiển tĩnh của ôtô; Nghiên cứu khả năng điều khiển động của ôtô; Các yếu tố ảnh hưởng tới sự nghiêng thân xe; Nghiên cứu khả năng ổn định hướng chuyển động khi phanh.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu và xây dựng được mô hình và cách thiết lập phương trình dao động và ổn định của ô tô.

- Vận dụng được các chỉ tiêu đánh giá để đánh giá dao động và ổn định hướng ô tô.

- Vận dụng được kiến thức học phần để giải bài toán dao động và tiếng ồn trong thực tế đặt ra, làm cơ sở nền tảng để học ở trình độ cao hơn.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng khả năng tư duy sáng tạo để tối ưu các kết cấu giảm tác hại xấu do dao động và mất ổn định chuyển động của ô tô gây ra.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng học ở trình độ cao hơn.

		7,9,10



		G3

		Thái độ:

 - Chủ động, tích cực trong học tập;

 - Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu và xây dựng được mô hình và cách thiết lập phương trình dao động và ổn định của ô tô.

		T,U



		

		G1.2

		Vận dụng được các chỉ tiêu đánh giá để đánh giá dao động và ổn định hướng ô tô.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng khả năng tư duy sáng tạo để tối ưu các kết cấu giảm tác hại xấu do dao động và mất ổn định chuyển động của ô tô gây ra.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng học ở trình độ cao hơn.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:24] [24: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Chuyên đề 2: Nội dung chương 6 đến Chương 9

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thí nghiệm

		Bài 1: Đo và đánh giá dao động của ô tô

Bài 2: Đo và đánh giá ổn định của ô tô.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán với vật và hệ vật trong mặt phẳng

		G1-G3



		2

		Chương 2:  Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán của vật và hệ vật trong không gian

		G1-G3



		3

		Chương 3:  Khả năng điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô

		G1-G3



		4

		Chương 4:  Dùng toán học mô tả quỹ đạo chuyển động của ôtô

		G1-G3



		5

		Chương 5: Mô hình vật lý của bánh xe đàn hồi chịu lực bên

		G1-G3



		6

		Chương 6: Ảnh hưởng của gió bên đối với sự chuyển động của ôtô

		G1-G3



		7

		Chương 7: Nghiên cứu khả năng điều khiển tĩnh của ôtô

		G1-G3



		8

		Chương 8: Nghiên cứu khả năng điều khiển động của ôtô

		G1-G3



		9

		Chương 9: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự nghiêng thân xe

		G1-G3



		10

		Chương 10: Nghiên cứu khả năng ổn định hướng chuyển động khi phanh.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1+2

		Chương 1: XÂY DỰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ VÀ MÔ HÌNH TOÁN VỚI VẬT VÀ HỆ VẬT TRONG MẶT PHẲNG

1.1 Các phương pháp xây dựng mô hình dao động.

    1.1.1. Xây dựng mô hình dao động một vât.

    1.1.2. Xậy dưng mô hình dao động nhiều vật.

1.2 Thiết lập hệ phương trình dao động của ôtô - máy kéo(MCKm)

    1.2.1. Xây dựng mô hình vật lý

    1.1.2. Thiết lập hệ phương trình dao động

1.3 Thiết lập hệ phương trình dao động của ôtô - máy kéo (MCKmP)

    1.3.1. Xây dựng mô hình vật lý

    1.3.2. Các dạng kích động của mặt đường

    1.3.3. Thiết lập hệ phương trình dao động

Bài tập

		G1-G3



		3

		Chương 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ VÀ MÔ HÌNH TOÁN CỦA VẬT VÀ HỆ VẬT TRONG KHÔNG GIAN

2.1. Sự cần thiết phải khảo sát các mô hình không gian

2.2. Xây dựng mô hình vật lý khảo sát hệ dao động (MCKmP)

2.3. Thiết lập hệ phương trình dao động (MCKmP)

   2.3.1 Các giả thiết khi thiết lập phương trình.

   2.3.2 Thiết lập hệ phương trình dao động MCKmP.              

2.4. Xác định góc lắc ngang trong quá trình chuyển động của ôtô - máy kéo.    

Bài tập

		G1-G3



		4

		Chương 3: KHẢ NĂNG ĐIỀU KHIỂN VÀ QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG CỦA ÔTÔ

3.1. Một số khái niệm.

3.2. Vấn đề an toàn giao thông và quỹ đạo chuyển động của ôtô.

Bài tập

		G1-G3



		5

		Chương 4: DÙNG TOÁN HỌC MÔ TẢ QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG CỦA ÔTÔ

4.1. Động học của mô hình phẳng

4.2.  Phương trình quay vòng của ôtô

4.3. Phương pháp nghiên cứu quỹ đạo chuyển động của ôtô

Bài tập

		G1-G3



		6

		Chương 5: MÔ HÌNH VẬT LÝ CỦA BÁNH XE ĐÀN HỒI CHỊU LỰC BÊN

5.1. Góc lệch bên và mô men đàn hồi của bánh xe khi chịu lực bên.

Bài kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 3

		G1-G3



		7

		Thảo luận

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

		



		8

		5.2. Các đặc tính lệch bên của bánh xe.

5.3. Các đặc tính của bánh xe khi có mặt lực dọc, khả năng trượt ngang, trượt dọc.

5.4. Bài tập:

Chương 6: ẢNH HƯỞNG CỦA GIÓ BÊN ĐỐI VỚI SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ÔTÔ

6.1. Mô hình toán học ảnh hưởng của gió.

6.2. Một số kết quả thực nghiệm.

6.3. Xác định điểm đặt của lực gió bên.

		G1-G3



		9

		Chương 7: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐIỀU KHIỂN TĨNH CỦA ÔTÔ

7.1. Mô hình phẳng tuyết tính

7.2. Tính điều khiển tĩnh của ôtô 

    7.2.1. Hàm truyền của vận tốc góc quay thân xe và hiện tương quay vòng thừa, quay vòng thiếu.                                                                                                 

    7.2.2. Góc quay vành tay lái.

    7.2.3. Hàm truyền gia tốc bên và mô men trên vành tay lái.

7.3. Góc lệch cầu xe và trụ xoay đứng

7.4. Bài tập:

		G1-G3



		10

		Chương 8: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CỦA ÔTÔ

8.1. Hàm truyền và sự ổn định cuả hệ thống. 

8.2. Dao đông xung quanh tâm trụ đứng O2

8.3. Các đường đặc tính quá độ 

    8.3.1. Đường đặc tính quá độ của vận tốc quay vòng thân xe.

    8.3.2. Đường đặc tính quá độ của góc lệch bên thân xe và gia tốc bên.

    8.3.3. Đường đặc tần của điều khiển động.

		G1-G3



		11

		Chương 9: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ NGHIÊNG THÂN XE

9.1. Sự thay đổi của tải trong thẳng đứng.

9.2. Tâm nghiêng ngang của cầu và trục nghiêng dọc thân xe.

9.3. Mômen đàn hồi chống lật của cầu và độ cứng góc nghiêng thân xe.

9.4. Độ cứng góc nghiêng thân xe.

9.5. Phản lực thẳng đứng của các bánh xe.

9.6. ảnh hưởng của độ cứng phần tử đàn hồi thanh ổn định ngang của cầu xe. 

9.7. Sự nghiêng bánh xe.

9.8. Sự tự điều khiển cầu xe.

		G1-G3



		12

		Bài kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 3

Chương 10: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỔN ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG KHI PHANH

10.1. Sự bó cứng bánh xe và khả năng ổn định của ôtô.

10.2. Độ tin cậy của hệ thống phanh, sự ổn định chuyển động của ôtô với những kiểu dẫn động phanh khác nhau

10.3. Sự ổn định của ôtô phụ thuộc vào kết cấu và bố trí cơ cấu phanh.

10.4. Khảo sát về hiệu quả của việc bố trí r0 âm khi phanh. 

10.5. Hiệu quả phanh và ổn định phanh khi có trang bị các hệ thống mới

		G1-G3



		13

		Thảo luận

Chuyên đề 2: Nội dung chương 6 đến Chương 9

Nộp bài tập

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Đo và đánh giá dao động của ô tô

Bài 2: Đo và đánh giá ổn định của ô tô,

		G1-G3







 7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

 7.1. Sách, giáo trình chính:

   [1]. Bộ môn kỹ thuật ô tô, Giáo trình Dao động và ổn định hướng ôtô, 2020

7.2. Tài liệu tham khảo

   [1]. PGS.TS Vũ Đức Lập, Dao động ôtô quân sự, NXB HVQS, Hà nội 1994

   [2]. PGS. TS Nguyễn Khắc Trai, Tính điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô, NXB GTVT, Hà nội 1997

   [3]. GS.TSKH Nguyễn Hữu Cẩn và một số tác giả khác, Lý thuyết ôtô máy kéo, NXB KHKT. Hà nội 1996.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



1. Lê Văn Quỳnh

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333391]HỌC PHẦN 52.7: HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU 



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Hệ thống phun nhiên liệu

- Tên tiếng Anh: Fuel Injection System

- Mã học phần: AUE 403

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 04 tiết

· Thực hành		: 05 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học		: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần		: 05 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Hệ thống phun nhiên liệu là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và  kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp kiến thức cho sinh viên chuyên sâu hơn so với hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô về hệ thống phun nhiên liệu. Nội dung học phần gồm: Tổng quan về động cơ và hệ thống phun, Hệ thống phun xăng điều khiển cơ khí; Hệ thống phun xăng gián tiếp (EFI); Hệ thống phun nhiên liệu xăng gián tiếp (GDI); Hệ thống phun nhiêu liệu Diesel, Hệ thống phun nhiên liệu điện tử CDI.



3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về hệ thống phun nhiên liệu như hệ thống EFI, GDI, CDI. 

- Vận dụng được những kiến thức học phần này để nghiên cứu can thiệp và cải hoán các hệ thống phun nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

- Vận dụng được những kiến thức học phần để giải quyết một số bài toàn thực tế đặt ra.

		2,3



		G2

		Kỹ năng: 

- Có khả năng phân tích được các kết cấu và nguyên lý hoạt động hệ thống phun nhiên liệu điện tử, có khả năng vận dụng được kiến thức để can thiệp và cải hoán nó.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		7,8,9



		G3

		Thái độ:

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13, 14, 15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu và vận dụng được kiến thức về hệ thống phun nhiên liệu như hệ thống EFI, GDI, CDI.

		T,U



		

		G1.2

		Vận dụng được những kiến thức học phần này để nghiên cứu can thiệp và cải hoán các hệ thống phun nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng được những kiến thức học phần để giải quyết một số bài toàn thực tế đặt ra.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích được các kết cấu và nguyên lý hoạt động hệ thống phun nhiên liệu điện tử, có khả năng vận dụng được kiến thức để can thiệp và cải hoán nó.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		- Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn

		T,U





5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:25] [25: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Chuyên đề 2: Nội dung chương 6 đến Chương 9

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu hệ thống phun nhiên liệu xăng gián tiếp EFI.

Bài 2: Nghiên cứu hệ thống phun Diesel điện tử.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về động cơ và hệ thống phun

		G1



		2

		Chương 2: Hệ thống phun xăng điều khiển cơ khí

		G1-G3



		3

		Chương 3: Hệ thống phun xăng gián tiếp (EFI)

		G1-G3



		4

		Chương 4: Hệ thống phun nhiên liệu xăng gián tiếp (GDI)

		G1-G3



		5

		Chương 5: Hệ thống phun nhiên liệu xăng gián tiếp (GDI);

		G1-G3



		6

		Chương 6: Hệ thống phun nhiêu liệu Diesel

		G1-G3



		7

		Chương 7: Hệ thống phun nhiên liệu điện tử CDI.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ VÀ HỆ THỐNG PHUN

1.1. Tổng quan về hệ thống phun nhiên liệu

1.2. Giới thiêu hệ thống phun nhiên liệu

1.3. Ưu nhược điểm hệ thống phun nhiên liệu

		G1



		2+3

		Chương 2: HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỀU KHIỂN CƠ KHÍ

2.1. Đặc điểm hệ thống phun xăng cơ khí

2.2. Một số hệ thống phun xăng cơ khí 

2.3. Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống phun xăng cơ khí.

Bài tập

		G1-G3



		4,5

		Chương 3: HỆ THỐNG PHUN XĂNG GIÁN TIẾP (EFI)

3.1. Đặc điểm hệ thống phun xăng gián tiếp (EFI)

3.2. Hệ thống phun xăng đơn điểm (Single Point Injection - SPI)

3.3. Hệ thống phun xăng hai điểm (BiPoint Injection - BPI)

3.4. Hệ thống phun xăng đa điểm (MultiPoint Injection - MPI)

Bài tập

		G1-G3



		6

		3.5. Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống phun xăng EFI

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 3

		



		7,8

		Thảo luận

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chương 4: HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU XĂNG TRỰC TIẾP (GDI)

4.1. Đặc điểm hệ thống phun xăng trực tiếp

4.2. Hệ thống phun xăng trực tiếp GDI của một số hãng ô tô

4.3. Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống phun xăng GDI.

4.4. So sánh ưu nhược điểm hệ thống phun xăng GDI và EFI

Bài tập

		G1-G3



		9, 10

		Chương 5: HỆ THỐNG PHUN NHIÊU LIỆU DIESEL

5.1. Đặc điểm hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển cơ khí.

5.2. Hệ thống phun nhiên liệu Diesel điều khiển cơ khí.

5.3 Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống.

Bài tập

		G1-G3



		11

		Chương 6: HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ CDI

6.1. Đặc điểm hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử

6.2. Hệ thống phun nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử.

		G1-G3



		12

		6.3 Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống.

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		G1-G3



		13

		Thảo luận

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Nghiên cứu hệ thống phun nhiên liệu xăng gián tiếp EFI.

Bài 2: Nghiên cứu hệ thống phun Diesel điện tử.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học hệ thống phun nhiên liệu, 2020

 7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Phạm Minh Tuấn. Động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội – 2001.

[2]. TS. Hoàng Xuân Quốc, Hệ thống phun xăng điện tử trên xe du lich, NXB, KHKT, Hà nội 1998.

       [3]. GS. TS Nguyễn Tất Tiến, Nguyên lý động cơ, NXB giáo dục, Hà nội 1996.

       [4]. Tài liệu đào tạo của hãng Toyota về hệ thống EFI.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt:

		       Trưởng Khoa





PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn





PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

1. Lê Văn Quỳnh

2. Bùi Văn Cường









		

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333392][bookmark: _Toc511649234]HỌC PHẦN 52.8: TĂNG ÁP CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tăng áp cho động cơ đốt trong				

- Tên tiếng Anh: Turbocharging Internal Combustion Engine

- Mã học phần: AUE512

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Lý thuyết động cơ đốt trong

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 04 tiết

· Thực hành		: 05 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học		: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần		: 05 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức cho chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần học phần cung cấp kiến thức sâu hơn so với học phần lý thuyết động cơ đốt trong về quá trình nạp khí, quá trình cháy,... Nội dung của học phần gồm: Mục đích tăng áp và những vấn đề xảy ra khi tăng áp cho động cơ đốt trong; Các phương pháp tăng áp; Tăng áp bằng tuabin khí; Tăng áp dẫn động cơ khí; Làm mát khí tăng áp; Ứng dụng của tăng áp trong thực tiễn; Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp.





3. Mục tiêu học phần (Course objective):

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được những kiến về nguyên lý tăng áp dùng trong động cơ đốt trong nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động động cơ đốt trong. 

- Phân tích và đánh giá được kết cấu và nguyên lý hệ thống tăng áp của động cơ để từ đó thiết kế và cái tiến hệ thống tăng áp cho động cơ đốt trong.

- Vận dụng được kiến thức học phần này để giải quyết các bài toán thực tế về tăng áp động cơ.

		2,3



		G2

		 Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng được các kiến thức về tăng áp động cơ để thiết kế và cái tiến hệ thống tăng áp cho động cơ đốt trong.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng vận dụng được khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức.

		7,8,9



		G3

		Thái độ:  

- Chủ động, tích cực trong học tập.

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng được những kiến về nguyên lý tăng áp dùng trong động cơ đốt trong nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động động cơ đốt trong.

		T,U



		

		G1.2

		Phân tích và đánh giá được kết cấu và nguyên lý hệ thống tăng áp của động cơ để từ đó thiết kế và cái tiến hệ thống tăng áp cho động cơ đốt trong.

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng được kiến thức học phần này để giải quyết các bài toán thực tế về tăng áp động cơ.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng được các kiến thức về tăng áp động cơ để thiết kế và cái tiến hệ thống tăng áp cho động cơ đốt trong.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng vận dụng được khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức.

		T,U



		G3

		

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:26] [26: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7 

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu các phương án tăng áp.

Bài 2: Nghiên cứu tăng áp bằng tuabin khí.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Mục đích tăng áp và những vấn đề xảy ra khi tăng áp cho động cơ đốt trong

		G1-G3



		2

		Chương 2: Các phương pháp tăng áp

		G1-G3



		3

		Chương 3: Tăng áp bằng tuabin khí.

		G1-G3



		4

		Chương 4: Tăng áp dẫn động cơ khí.

		G1-G3



		5

		Chương 5: Làm mát khí tăng áp.

		G1-G3



		6

		Chương 6: Ứng dụng của tăng áp trong thực tiễn.

		G1-G3



		7

		Chương 7: Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1+2

		Chương 1: MỤC ĐÍCH TĂNG ÁP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ XẢY RA KHI TĂNG ÁP CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

1.1. Vài nét về lịch sử tăng áp cho động cơ đốt trong.

1.2. Mục đích của tăng áp.

1.3. Những hạn chế của tăng áp.

1.4. Các biện pháp khắc phục hạn chế khi ứng dụng tăng áp cho động cơ.

Bài tập

		G1-G3



		3,4

		Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP TĂNG ÁP

2.1. Phân loại tăng áp.

2.2. Biện pháp tăng áp nhờ máy nén.

2.3. Các phương pháp tăng áp khác.

Bài tập

		G1-G3



		5

		Chương 3: TĂNG ÁP BẰNG TUABIN KHÍ

3.1. Tổng quan về tăng áp bằng tua bin khí.

3.2. Đặc tính của Động cơ đốt trong.

3.3. Các khái niệm cơ bản về tuabin và máy nén.

3.4. Phối hợp giữa tuabin và máy nén.

Bài tập

		G1-G3



		6

		3.4. Phối hợp giữa tuabin và máy nén.

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 3

		G1-G3



		7+8

		Thảo luận: 

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Chương 4: TĂNG ÁP DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ

4.1. Phối hợp động cơ đốt trong với máy nén dẫn động cơ khí.

4.2. Dùng máy nén thể tích dẫn động cơ khí tăng áp cho động cơ đốt trong.

Bài tập

		G1-G3



		9

		Chương 5: LÀM MÁT KHÍ TĂNG ÁP

5.1.Vai trò của việc làm mát khí tăng áp.

5.2. Các phương pháp làm mát khí tăng áp.

5.3. Vai trò của làm mát khí tăng áp đối với động cơ xăng tăng áp.

Bài tập

		G1-G3



		10

		Chương 6: ỨNG DỤNG CỦA TĂNG ÁP TRONG THỰC TIỄN

6.1. Các biện pháp cải thiện tính năng gia tốc của động cơ tăng áp bằng tuabin-máy nén.

6.2. Tăng áp cho động cơ ô tô du lịch.

6.3. Tăng áp cho động cơ ô tô tải.

6.4. Tăng áp cho động cơ sử dụng ở các lĩnh vực khác.

Bài tập

		G1-G3



		11

		Chương 7: MỘT SỐ HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP VÀ BIỆN PHÁP

7.1 - Xác định hư hỏng và biện pháp khắc phục.

7.2 - Phân tích các hư hỏng của hệ thống tăng áp.

7.3 - Kiểm tra hệ thống tăng áp của động cơ.

		G1-G3



		12

		7.4 - Các chú ý khi sử dụng hệ thống tăng áp.

Bài tập

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		G1-G3



		13

		Thảo luận: 

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7 

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Nghiên cứu các phương án tăng áp.

Bài 2: Nghiên cứu tăng áp bằng tuabin khí.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

   [1]. Tăng áp động cơ đốt trong – NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, năm 2009.

7.2. Tài liệu tham khảo

   [1] Internal Combustion Engine Fundamental – New York: McGraw-Hill, 1998

   [2] Internal Combustion Engine Handbook -  Wiesbaden: Vieweg, Germany,    2002

   [3] Dieselmotoren Handbuch – Springer Verlag, Berlin, Germany, 2007

   [4] Tài liệu đào tạo về tăng áp của các hãng sản xuất động cơ.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



1. Lê Văn Quỳnh

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường












		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333393]HỌC PHẦN 52.9: NHIÊN LIỆU DẦU MỠ BÔI TRƠN 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Nhiên liệu dầu mỡ bôi trơn				

- Tên tiếng Anh: Fuels and lubricants

- Mã học phần: AUE408

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Lý thuyết động cơ đốt trong.	

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 04 tiết

· Thực hành		: 05 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học		: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần		: 05 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần nhiên liệu dầu mỡ bôi trơn là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành ngành công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực cung cấp cho người học kiến thức sâu hơn so với học phần cấu tạo động cơ và lý thuyết thuyết động cơ. Nội dung của học phần gồm: Nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong; Nhiên liệu xăng; Nhiên liệu diesel; Dầu bôi trơn; Mỡ bôi trơn; Nhiên liệu thay thế.







3. Mục tiêu học phần (Course objective):

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức về nhiện liệu và dầu mỡ bôi trơn để nghiên cứu thiết kế và cải tiến hệ thống bôi trơn và hệ thống nhiên liệu cho động cơ.

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu và dầu mở bôi trơn.

- Vận dụng được những kiến thức học phần này để giải quyết các bài toán thực tế đặt ra về dầu bôi trơn và nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng được những kiến thức hiểu biết về nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn để khai thác, và đề xuất nhiên liệu thay thế phù hợp.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		2,3



		G3

		Thái độ: 

 - Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		2,3







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu và vận dụng được những kiến thức về nhiện liệu và dầu mỡ bôi trơn để nghiên cứu thiết kế và cải tiến hệ thống bôi trơn và hệ thống nhiên liệu cho động cơ.

		T,U



		

		G1.2

		Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu và dầu mở bôi trơn.

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng được những kiến thức học phần này để giải quyết các bài toán thực tế đặt ra về dầu bôi trơn và nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng được những kiến thức hiểu biết về nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn để khai thác, và đề xuất nhiên liệu thay thế phù hợp.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm

		T,U



		

		G2.4

		Tư vấn, khuyến cáo được người khai thác các trang thiết bị sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn tốt

		T, U



		G3

		G3.1

		- Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:27] [27: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7 

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu nhiên liệu và hệ thống nhiên liệu

Bài 2: Nghiên cứu dầu bôi trơn và hệ thống bôi trơn.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong

		G1-G3



		2

		Chương 2: Nhiên liệu xăng

		G1-G3



		3

		Chương 3: Nhiên liệu diesel

		G1-G3



		4

		Chương 4: Dầu bôi trơn

		G1-G3



		5

		Chương 5: Mỡ bôi trơn

		G1-G3



		6

		Chương 6: Nhiên liệu thay thế

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: NHIÊN LIỆU DÙNG CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1.1 Tổng quan về nhiên liệu dùng trong ĐCĐT                                                                   

1.2 Nhiên liệu   

Tính chất của nhiên liệu và ảnh hưởng của nó lên đặc tính của ĐCĐT                                                                                                                                                                                   

		G1



		2+3

		Chương 2: NHIÊN LIỆU XĂNG

2.1 Khái niệm, những yêu cầu chung                                                                   

2.2. Các chỉ tiêu lý hoá để đánh giá chất lượng xăng   

2.3. Hiện tượng cháy kích nổ và ảnh hưởng của xăng.  

2.4. Thành phần hoá học cơ bản của xăng- phụ gia và các thành phần khác. 

Bài tập                                                                                          

		G1-G3



		4+5

		Chương 3: NHIÊN LIỆU DIESEL

3.1 Khái niệm chung

3.2 Các chỉ tiêu chất lượng của dầu diesel

3.3. Tính tự bốc cháy, đánh giá tính tự bốc cháy                                                  

3.4. Các thành phần chú ý trong diesel.                                                              

3.5. Phân loại, ký hiệu sử dụng.    

Bài tập                                                                      

		G1-G3



		6

		Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

Chương 4: DẦU NHỜN BÔI TRƠN

4.1. Giới thiệu chung về dầu bôi trơn                                                                 



		



		7+8

		Thảo luận: 

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

4.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dầu nhờn bôi trơn 

4.3. Phụ gia cho dầu nhờn  

4.4. Phân loại dầu nhờn động cơ.    

Bài tập                                                                                                                                                                                                                                             

		G1-G3



		9

		Chương 5: MỠ BÔI TRƠN

5.1 Khái niệm chung mỡ bôi trơn                                                                       

5.2 Thành phần của mỡ    

5.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của mỡ      

Bài tập                                                                              

		G1-G3



		10+11

		Chương 6: NHIÊN LIỆU THAY THẾ

6.1 Tổng quan về nhiên liệu thay thế

6.2 Phân loại và đặc tính của các loại nhiên liệu thay thế hiện nay

6.3 Ưu nhược điểm của các loại nhiên liệu thay thế

6.4 Tiêu chuẩn về nhiên liệu thay thế

6.5 Quá trình Fischer – Tropher

		G1-G3



		12

		Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 4 đến tuần 6

6.6 Ảnh hướng của nhiên liệu thay thế lên các thông số của ĐCĐT

Bài tập

		



		13

		Thảo luận

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7

Nộp bài tập 

		



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Nghiên cứu nhiên liệu và hệ thống nhiên liệu

Bài 2: Nghiên cứu dầu bôi trơn và hệ thống bôi trơn.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

   [1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn, 2020

7.2. Tài liệu tham khảo

   [1]. Nguyễn Ninh, Vật liệu khai thác ôtô, NXB Giao thông vận tải.

   [2].  Giáo sư C. KAJDAS, Dầu mỡ bôi trơn, NXB Khoa học kỹ thuật 1993.

   [3]. Tập thể cán bộ hoá dầu Ptrolimex VN, Các sản phẩm dầu mỏ NXB KHKT 2001.

   [4].  Internal Combustion Engine Fundamental – New York: McGraw-Hill, 1998

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS. Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn









PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



1. Hoàng Anh Tấn

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333394]HỌC PHẦN 54: THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

            - Tên học phần: Thực hành kỹ thuật chẩn đoán ô tô 

- Tên tiếng Anh: Practice Automotive Diagnostic Techniques 

- Mã học phần: AUE 0441

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm	: 25 tiết (=50 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm			: 03 tiết (= 6 tiết thực dạy)

· Tự học			: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

·  Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần	: 05 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

      Học phần thực hành chuyên sâu chẩn đoán ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm chuyên sâu khối kiến thức chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô thông qua các bài thực hành trên thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Kỹ thuật chẩn đoán động cơ ô tô; Kỹ thuật chẩn đoán khung gầm ô tô; Kỹ thuật chẩn đoán hệ thống điện- điện tử  ô tô.





3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những kỹ năng cơ bản về chẩn đoán như các thông số kết cấu của chẩn đoán.

- Dự đoán, báo trước được tính ổn định và độ tin cậy trong quá trình làm việc của hệ thống.

- Đánh giá, phân tích được trạng thái hư hỏng thường gặp của các hệ thống trên ô tô.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích, đánh giá trạng thái hư hỏng và sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm và các thiết bị chẩn đoán.

- Có khả năng tìm kiến và tra cứ tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan chuyên ngành, làm việc nhóm. 

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được những kỹ năng cơ bản về chẩn đoán như các thông số kết cấu của chẩn đoán.

		T, U



		

		G1.2

		Dự đoán, báo trước được tính ổn định và độ tin cậy trong quá trình làm việc của hệ thống.

		T, U



		

		G1.3

		Đánh giá, phân tích được trạng thái hư hỏng thường gặp của các hệ thống trên ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích, đánh giá trạng thái hư hỏng và sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm và các thiết bị chẩn đoán.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tìm kiến và tra cứ tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan chuyên ngành, làm việc nhóm.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Chẩn đoán hệ thống bôi trơn động cơ đốt trong.

		Sau bài TH số 1

		Kiểm tra quá trình

		

		20



		

		Bài 2: Chẩn đoán hộp số cơ khí.

		Sau bài TH số 2

		

Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		20



		Thi cuối kỳ

		60

		



		

Vấn đáp

		Báo cáo thực tập và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thực hành.

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thực hành 1:  Kỹ thuật chẩn đoán động cơ

		G1-G3



		2

		Bài thực hành 2:  Kỹ thuật chẩn đoán khung gầm ô tô

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3:  Kỹ thuật chẩn đoán hệ thống điện- điện tử trên ô tô

		G1-G3













6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài  thực hành 1: KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ (20 tiết). 

1.1. Kỹ thuật chẩn đoán kinh nghiệm

1.2. Kỹ thuật chẩn đoán thông qua thiết bị đo kiểm và thiết bị chẩn đoán

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		2

		Bài thực hành 2: KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN KHUNG GẦM Ô TÔ (20 tiết).

2.1. Kỹ thuật chẩn đoán kinh nghiệm

2.2. Kỹ thuật chẩn đoán thông qua thiết bị đo kiểm và thiết bị chẩn đoán

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Chẩn đoán hệ thống bôi trơn động cơ đốt trong.

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3: CHẨN ĐOÁN PHẦN ĐIỆN- ĐIỆN TỬ TRÊN Ô TÔ (20 tiết).

3.1. Kỹ thuật chẩn đoán kinh nghiệm

3.2. Kỹ thuật chẩn đoán thông qua thiết bị đo kiểm và thiết bị chẩn đoán

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Chẩn đoán hộp số cơ khí.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính: 

    [1]. Bài giảng kỹ thuật chẩn đoán ô tô. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

7.1. Sách tham khảo: 

    [1]. Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, năm 2000.

    [2]. Kết cấu ô tô, NXB ĐHBK Hà Nội, năm 2009

    [3]. Hệ thống điện động cơ, NXB ĐH SPKT TP HCM, năm 2011.

    [4]. Hệ thống điện thân xe, NXB ĐH SPKT TP HCM, năm 2011.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		    Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333395]HỌC PHẦN 55: THỰC TẬP CÔNG NHÂN CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực tập công nhân chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực

- Tên tiếng Anh: Worker Practice of Vehicle Engineering

- Mã học phần: AUE0432

- Số tín chỉ: 03		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong; Cấu tạo ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm	: 40 tiết (=80 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm			: 03 tiết (= 6 tiết thực dạy)

· Tự học			: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần	: 05 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

          Học phần thực tập công nhân chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm nắm sâu hơn các kiến thức chuyên ngành thông qua thực tập trên các thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ; Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa gầm ô tô; và  Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện và điện tử ô tô.




3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được sâu kiến thức chuyên môn thông qua các bài thực tập trên các thiết bị thực tế.

- Vận dụng và xây dựng được quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

- Tìm kiếm và tra cứu được  tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan đến vấn đề thực tập.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống trên ô tô.

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được sâu kiến thức chuyên môn thông qua các bài thực tập trên các thiết bị thực tế.

		T, U



		

		G1.2

		 Vận dụng và xây dựng được quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

		T, U



		

		G1.3

		Tìm kiếm và tra cứu được  tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan đến vấn đề thực tập.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng kiểm tra, phân tích được các chi tiết và các cụm chi tiết bị hư hỏng, bảo dướng và sửa chữa.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tự đọc tài liệu, làm việc nhóm tự nghiên cứu đánh giá hư hỏng các chi tiết và các cụm chi tiết.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U











5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa.

		Sau bài TH số 1

		

 Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		20



		Vấn đáp

		Bài 2: Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa cầu chủ động.

		Sau bài TH số 2

		

 Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		20



		Thi cuối kỳ

		60



		

Vấn đáp

		Báo cáo thực tập và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thực hành.

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		 Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thực tập 1: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ

		G1-G3



		2

		Bài thực tập 2: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa gầm ô tô

		G1-G3



		3

		Bài thực tập 3: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện và điện tử ô tô.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		 

1

		Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thực tập 1: CHẨN ĐOÁN, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ (30 tiết).

1.1.  Thực tập chẩn đoán, bảo dưỡng  và sửa chữa  các bộ phận cố định.

1.2. Thực tập chẩn đoán, bảo dưỡng  và sửa chữa  nhóm pitons, thanh truyền- Trục khuỷu .

1.3.  Thực tập chẩn đoán, bảo dưỡng  và sửa chữa  cơ cấu phân phối khí

1.4. Thực tập chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp nhiêu liệu động cơ xăng

1.5. Thực tập chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp nhiêu liệu động cơ diesel 

1.6. Thực tập chẩn đoán, bảo dưỡng  và sửa chữa  hệ thống bôi trơn và làm mát

Thảo luận nhóm

		



G1-G3



		







2

		Bài thực tập 2: CHẨN ĐOÁN, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA GẦM Ô TÔ (30 tiết).

2.1.Thực tập chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ tống truyền lực 

2.2.Thực tập chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh

2.3.Thực tập chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống treo

2.4 Thực tập chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái

2.5 Thực tập chẩn đoán bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ

		







G1-G3



		







3

		Bài thực tập 3: CHẨN ĐOÁN, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ Ô TÔ (30 tiết).

3.1.  Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống khởi động

3.2.  Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp điện

3.3.  Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa

3.4.  Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện điều khiển động cơ

3.5.  Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống chiếu sáng, thông tin và tín hiệu

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 2: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa hộp số ô tô.

		







G1-G3







  7. Nguồn học liệu 

  7.1. Sách, giáo trình chính: 

     [1]. Bài giảng thực tập công nhân chuyên ngành, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

  7.2. Sách tham khảo: 

     [1]. Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, 2001.

     [2]. Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 1999.

     [3]. Kỹ thuật sửa chữa ô tô,  NXB Giáo dục, 2001.

     [4]. Kỹ thuật sửa chữa Ôtô máy nổ - NXB Giáo dục, 2006.

 8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Tổ trưởng chuyên môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333396]HỌC PHẦN 56: KỸ THUẬT LÁI XE Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật lái xe ô tô

- Tên tiếng Anh: Car Driving Technique

- Mã học phần: AUE 0137

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: Nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm	: 25 tiết (=50 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm			: 03 tiết (= 6 tiết thực dạy)

· Tự học			: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần	: 05 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

       Học phần kỹ thuật lái xe ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Tập lái tại chỗ số nguội; Tập lái tại chỗ số nóng; Tập lái trong bãi phẳng và Tập lái trong hình. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về kỹ thuật lái xe ô tô.

- Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong lái xe ô tô.

- Vận dụng các quy tắc lái xe an toàn và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong sân tập.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng vân dụng được những kiến thức và kỹ năng của học phần này làm cơ sở học tốt các học phần chuyên ngành ô tô.

- Có khả năng phân tích được tổng quan kết cấu ô tô và phát hiện được những kết cấu hư hỏng của ôtô (nếu có) khi thực hiện thao tác lái xe ô tô.

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập.

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng được kiến thức cơ bản về kỹ thuật lái xe ô tô.

		I, T, U



		

		G1.2

		Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong lái xe ô tô.

		I, T, U



		

		G1.3

		Vận dụng được các quy tắc lái xe an toàn và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong sân tập.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vân dụng được những kiến thức và kỹ năng của học phần này làm cơ sở học tốt các học phần chuyên ngành ô tô.

		U



		

		G2.2

		Có khả năng phân tích được tổng quan kết cấu ô tô và phát hiện kết cấu được những hư hỏng của ôtô (nếu có) khi thực hiện thao tác lái xe ô tô.

		U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Thực hành

		Kiểm tra kỹ thuật lái tại chỗ số nguội

		Sau bài TH số 2

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		40



		

		Kiểm tra kỹ thuật lái tại chỗ số nóng

		

		

		

		



		Thi cuối kỳ

		60



		

Thực hành

		Kiểm tra kỹ thuật vận hành số nóng theo hình của sân tập

		Theo lịch của Khoa

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài 1: Thực hành tập lái tại chỗ số nguội

		G1-G3



		2

		Bài 2: Thực hành tập lái tại chỗ số nóng

		G1-G3



		3

		Bài 3: Thực hành tập lái trong bãi phẳng

		G1-G3



		4

		Bài 4: Thực hành tập lái trong hình 

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài 1: TẬP LÁI TẠI CHỖ SỐ NGUỘI (10 tiết)

1.1. Công tác chuẩn bị kiểm tra xe, giới thiệu về xe và các ký hiệu, vị trí tác dụng cách sử dụng các trang thiết bị trên xe trang bị hộp số cơ khí (MT) và hộp số tự động (AT và CVT).

1.2. Động tác lên xuống xe, tư thế ngồi lái và điều chỉnh gương cùng thiết bị an toàn, phương pháp đánh lái.

1.3. Quy trình thao tác khởi hành xe,tăng giảm số xe.

		G1-G3



		2

		Bài 2: TẬP LÁI TẠI CHỖ SỐ NÓNG (10 tiết)

2.1. Phương pháp khởi động tắt động cơ 

2.2. Phân biệt tiếng máy nổ thông qua điều khiển chân ga. 

2.3. Quy trình thao tác khởi hành xe, tăng giảm số, dừng xe.   

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Kiểm tra kỹ thuật lái tại chỗ số nguội.

Bài 2: Kiểm tra kỹ thuật lái tại chỗ số nóng.

		G1-G3



		3

		Bài 3: TẬP LÁI TRONG BÃI PHẲNG (10 tiết).

3.1.  Phương pháp khởi hành, dừng xe trên bãi phẳng.

3.2.  Phương pháp tăng giảm số trên bãi phẳng.

3.3.  Phương pháp pháp đánh lái.

		G1-G3



		4

		Bài 4: TẬP LÁI TRONG HÌNH (30 tiết).

4.1   Phương pháp điều khiển xe qua vệt bánh xe.

4.2.  Phương pháp điều khiển xe qua đường hẹp vuông góc.

4.3.  Phương pháp điều khiển xe vào và ra khỏi nơi đỗ xe.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

   [1] Bài giảng Kỹ thuật lái xe. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

7.2. Sách tham khảo: 

   [1] Cẩm nang lái xe ô tô an toàn.  NXB Giao thông vận tải, năm 2012.

   [2] Kỹ năng lái xe an toàn và bảo vệ môi trường, NXB Giao thông vận tải, năm 2010.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333397]HỌC PHẦN 57: THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

            - Tên học phần: Thực hành chuyên sâu ô tô

- Tên tiếng Anh: Intensive Practice of Automotive Engineering

- Mã học phần: AUE 0433

- Số tín chỉ: 03		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Cấu tạo ô tô, Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm	: 40 tiết (=80 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm			: 03 tiết (= 6 tiết thực dạy)

· Tự học			: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần	: 05 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

             Học phần thực hành chuyên sâu ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm chuyên sâu các kiến thực về cấu tạo động cơ, cấu tạo ô tô và hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô, những nội dung cơ bản sau: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu động cơ ô tô; Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu khung gầm ô tô; Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích đánh hệ thống điện- điện tử  ô tô;






3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng và xây được quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu ô tô.

- Hiểu và phân tích được ưu nhược điểm về mặt kết cấu ô tô.

- Tìm kiếm và tra cứu được tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng kiểm tra, phân tích so sánh được đặc điểm kết cấu ô tô và ứng dụng.

- Có khả năng tự đọc tài liệu, làm việc nhóm.

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng và xây được quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu ô tô.

		T, U



		

		G1.2

		Hiểu và phân tích được ưu nhược điểm về mặt kết cấu ô tô.

		T, U



		

		G1.3

		Tìm kiếm và tra cứu được tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng kiểm tra, phân tích so sánh được đặc điểm kết cấu ô tô và ứng dụng.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tự đọc tài liệu, làm việc nhóm.

		T, U



		

G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu cơ cấu phân phối khí.

		Sau bài TH số 1

		

 Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		20



		

		Bài 2: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu hộp số.

		Sau bài TH số 1

		

 Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		20



		Thi cuối kỳ

		60

		



		

Vấn đáp

		Báo cáo thực tập và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thực hành.

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		 Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thực hành 1: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu động cơ ô tô

		G1-G3



		2

		Bài thực hành 2: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu khung gầm ô tô.

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích đánh hệ thống điện- điện tử  ô tô

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thực hành 1: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THÁO LẮP VÀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU ĐỘNG CƠ Ô TÔ (30 tiết). 

1.1. Chi tiết cố định

1.2. Cơ cấu phân phối khí.

1.3. Nhóm piston- trục khuỷu - thanh truyền. 

1.4. Hệ thống bôi trơn.

1.5. Hệ thống bôi làm mát.

1.6. Hệ thống cung cấp nhiên liệu,...

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		2

		Bài thực hành 2: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THÁO LẮP VÀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU KHUNG GẦM Ô TÔ (30 tiết). 

2.1.  Hệ thống truyền lực trên ô tô.

2.2.  Hệ thống phanh trên ô tô.

2.3.  Hệ thống treo trên ô tô.

2.4.  Hệ thống lái trên ô tô.

2.5.  Hệ thống di chuyển trên ô tô.

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu cơ cấu phân phối khí.

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THÁO LẮP VÀ PHÂN TÍCH ĐÁNH HỆ THỐNG ĐIỆN- ĐIỆN TỬ  Ô TÔ (30 tiết).

3.1. Hệ thống điện động cơ.   

3.2. Hệ thống điện điều khiển động cơ.   

3.3. Hệ thống điện thân xe.

Thảo luận theo nhóm.

Kiểm tra quá trình:

Bài 2: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu hộp số.

		G1-G3







  7. Nguồn học liệu 

  7.1. Sách, giáo trình chính: 

    [1]. Bài giảng chuyên sâu ô tô. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

  7.1. Sách tham khảo: 

    [1]. Động Cơ đốt trong - NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 2009.

    [2]. Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con, NXB GTVT, năm1999.

    [3]. Hệ thống điện động cơ, NXB ĐH SPKT TP HCM, năm 2011.

    [4]. Hệ thống điện thân xe, NXB ĐH SPKT TP HCM, năm 2011.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường



10. Phê duyệt: 

		    Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường
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[bookmark: _Toc49333398][bookmark: _Hlk48823365]HỌC PHẦN 58: THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU ĐIỆN VÀ CHẨN ĐOÁN Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực hành chuyên sâu điện và chẩn đoán ô tô

- Tên tiếng Anh: Intensive Practice of Electrical Automobile and Diagnostics

- Mã học phần: AUE 0434

- Số tín chỉ: 03		 

- Các học phần học trước: Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm	: 35 tiết (=70 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm			: 08 tiết (= 16 tiết thực dạy)

· Tự học			: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần	: 05 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

       Học phần thực hành chuyên sâu điện và chẩn đoán ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành kỹ thuật cơ khí động lực ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm nắm sâu hơn khối kiến thức chuyên ngành thông qua các bài thực hành trên thiết bị thực tế, nội dung cơ bản sau: Tổng quan hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô; Chẩn đoán về hệ thống điện và điều khiển động cơ; Chẩn đoán về hệ thống điện thân xe.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		

G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được kiến thức về các học phần như hệ thống điên và điều khiển trên ô tô và chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô để giải quyết các vấn đề thực hành trên các thiết bị thực tế nhằm nắm sâu kiến thực về các vấn đề này.

- Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong tháo lắp, đo kiểm tra bằng các thiết bị đo và thiết bị chẩn đoán.

- Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh hệ thống điện – điện tử trên ô tô.

		

2,3



		



G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề hệ thống điện và kỹ thuật chẩn đoán ô tô.

- Có khả năng làm việc nhóm và khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

		



7,8,10



		

G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		

13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng được kiến thức về các học phần như hệ thống điên và điều khiển trên ô tô và chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô để giải quyết các vấn đề thực hành trên các thiết bị thực tế nhằm nắm sâu kiến thực về các vấn đề này.

		



T, U



		

		G1.2

		Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong tháo lắp, đo kiểm tra bằng các thiết bị đo và thiết bị chẩn đoán.

		

T, U



		

		G1.3

		Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh hệ thống điện – điện tử trên ô tô.

		



		G2

		G2.1

		 Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề hệ thống điện và kỹ thuật chẩn đoán ô tô.

		

T, U



		

		G2.2

		Có khả năng làm việc nhóm và khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

		T, U



		

G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		       T, U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Phân tích đo, kiểm tra và đánh giá hệ thống cung cấp điện.

		Sau bài TH số 1

		

 Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		20



		

		Bài 2: Nghiên cứu chẩn đoán hệ thống điện - điện tử và điều khiển tự động động cơ đốt trong.

		Sau bài TH số 2

		

 Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		20



		Thi cuối kỳ

		60



		

Vấn đáp

		Báo cáo thực hành và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thực hành.

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		 Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thực hành 1: Giới thiệu thiết bị đo, chẩn đoán và phân tích tổng hệ thống điện-điện tử ô tô và điều khiển tự động trên ô tô.

		G1-G3



		2

		Bài thực hành 2: Nghiên cứu quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện-điện tử và điều khiển tự động động cơ cơ đốt trong.

		G1-G3



		3

		 Bài thực hành 3: Nghiên cứu quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện-điện tử và điều khiển tự động thân xe.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		





1

		 Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

 Bài thực hành 1: GIỚI THIỆU THIẾT BỊ ĐO, CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN TÍCH VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ (20 tiết).

1.1. Giới thiệu thiết bị đo và chẩn đoán.

1.2. Hệ thống điện điều khiển động cơ.

1.3. Hệ thống điện điều khiển thân xe.

1.4. Hệ thống điện điên điều khiển ô tô.

Thảo luận nhóm

		





G1-G3



		





2

		Bài thực hành 2: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH KIỂM TRA, CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN-ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG ĐỘNG CƠ CƠ ĐỐT TRONG (35 tiết).

2.1. Chẩn đoán bằng dấu hiệu hư hỏng, thông số chẩn đoán,.... 

2.2. Chẩn đoán bằng thiết bị chẩn đoán.

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Phân tích đo, kiểm tra và đánh giá hệ thống cung cấp điện.

		





G1-G3



		





3

		Bài thực hành 3: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH KIỂM TRA, CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN-ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG THÂN XE (35 tiết).

3.1. Chẩn đoán bằng dấu hiệu hư hỏng, thông số chẩn đoán,.... 

3.2. Chẩn đoán bằng thiết bị chẩn đoán

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 2: Nghiên cứu chẩn đoán hệ thống điện - điện tử và điều khiển tự động động cơ đốt trong.

		





G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính: 

   [1] Bài giảng Thực hành chuyên sâu điện và chẩn đoán ô tô. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

7.2. Sách tham khảo: 

   [1]. Hệ thống điện động cơ, NXB ĐH SPKT TP HCM, năm 2011.

   [2]. Hệ thống điện thân xe, NXB ĐH SPKT TP HCM, năm 2011.

   [3]. Tài liệu các hãng Toyota, Kia, Huyndai, Ford …

   [4]. Tài liệu internet: vi.wikipedia.org; oto-hui.com

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường



10. Phê duyệt: 

		         Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		       Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

      1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường














		
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc49333399]HỌC PHẦN 59: THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ -Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

            - Tên học phần: Thí nghiệm động cơ - ô tô

- Tên tiếng Anh: IC Engine – Automobile Experiment

- Mã học phần: LAB 0424

- Số tín chỉ: 01		 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm	: 10 tiết (=20 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm			: 03 tiết (= 6 tiết thực dạy)

· Tự học			: 30 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: 02 tiết

· Thi kết thúc học phần	: 05 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

      Học phần thí nghiệm động cơ- ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm chuyên sâu khối kiến thức ô tô thông qua các bài thí nghiệm trên thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Đo và đánh giá thành phần khí xe động cơ; Đo và đánh giá độ trượt ngang ô tô; và Đo và cân bằng động bánh xe ô tô.







3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng kiến thức học phần này để đánh giá trạng thái làm việc của ô tô.

- Vận dụng kiến thức này để phân tích hiệu quả làm việc của các hệ thống của ô tô.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích, đánh giá kết quả đo, từ đó chẩn đoán và đánh giá được trạng thái làm việc của ô tô.

- Có khả năng tìm kiến và tra cứ tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan chuyên ngành, làm việc nhóm. 

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng kiến thức học phần này để đánh giá trạng thái làm việc của ô tô.

		T, U



		

		G1.2

		Vận dụng kiến thức này để phân tích hiệu quả làm việc của các hệ thống của ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích, đánh giá kết quả đo, từ đó chẩn đoán và đánh giá được trạng thái làm việc của ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tìm kiến và tra cứ tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan chuyên ngành, làm việc nhóm.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Phân tích thành phần khí xả và tiêu chuẩn đánh giá chúng.

		Sau bài TH số 1

		Kiểm tra quá trình

		

		20



		

		Bài 2: Phân tích ảnh hưởng trượt ngang đến tính ổn định chuyển động của ô tô.

		Sau bài TH số 2

		

Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		20



		Thi cuối kỳ

		60

		



		

Vấn đáp

		Báo cáo thí nghiệm và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thí nghiêm

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		 Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thí nghiệm 1:  Đo và đánh giá thành phần khí xe động cơ.

		G1-G3



		2

		Bài thí nghiệm 2:  Đo và đánh giá độ trượt ngang ô tô.

		G1-G3



		3

		Bài thí nghiệm 3:  Đo và cân bằng động bánh xe ô tô.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		



1

		Bài thí nghiệm 1:  ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN KHÍ XE ĐỘNG CƠ (10 tiết). 

1.1. Lắp đặt thiết bị đo.

1.2. Đo và phân tích kết quả.

Thảo luận nhóm

		



G1-G3



		



2

		Bài thí nghiệm 2:  ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TRƯỢT NGANG Ô TÔ (10tiết).

2.1. Lắp đặt thiết bị đo.

2.2. Đo và phân tích kết quả.

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Phân tích thành phần khí xả và tiêu chuẩn đánh giá chúng.

		



G1-G3



		



3

		Bài thí nghiệm 3:  ĐO VÀ CÂN BẰNG ĐỘNG BÁNH XE Ô TÔ (10tiết).

3.1. Lắp đặt thiết bị đo.

3.2. Đo và phân tích kết quả.

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Chẩn đoán hộp số cơ khí.

		



G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính: 

   [1]. Bài giảng Thí nghiệm động cơ-ô tô Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

7.2. Sách tham khảo: 

   [1] Thí nghiệm Ô tô, NXB KH-KT, 2004.

   [2] Thiết bị đo ô tô, Tài liệu của hãng cung cấp (đi kèm).

   [3]. Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, năm 2000.

   [4]. Kết cấu ô tô, NXB ĐHBK Hà Nội, năm 2009

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  1. PGS.TS Lê Văn Quỳnh; 2. ThS. Hoàng Anh Tấn; 3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		     Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường










		
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

[bookmark: _Toc49333400]HỌC PHẦN 60: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

(Dành cho các học phần thực hành)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực	

- Tên tiếng Anh: Final Practice of Vehicle Engineering

- Mã học phần:   AUE 0501

- Số tín chỉ: 05				 

- Các học phần học trước: Theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Các học phần song hành: Đồ án tốt nghiệp

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 150 tiết

· Hoạt động theo nhóm		: 0 tiết

· Tự học			: 150 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình		: Doanh nghiệp ngoài.

· Thi học phần		: 05 tiết (Vấn đáp)

- Bộ môn kỹ thuật Ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Bước đầu vận dụng các kiến thức đã học trên trường vào thực tế dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ hướng dẫn của cơ sở thực tập cùng với sự giúp đỡ của cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân trực tiếp sản xuất, giáo viên hướng dẫn của nhà trường. Nội dung chính bao gồm: nghiên cứu kỹ thuật chuyên ngành và quản lý, điều hành tại cơ sở thực tập liên quan. Ngoài ra sinh viên tham gia trực tiếp những công việc của cở sở thực tập khi được cơ sở thực tập cho phép.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu



		Mô tả

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức

- Vận dụng được khối kiến thức lý luận chính trị, kiến thức cơ bản vào thực tế tại cơ sở thực tập.

- Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành để hiểu được nguyên lý điều hành tại cơ sở thực tập.

- Vận dụng được thành thạo các kiến thức chuyên sâu chuyên ngành để giải quyết một số bài toán kỹ thuật và quản lý tại cơ sở thực tập.

- Khả năng phát hiện và hình thành được ý tưởng xây dựng đề án và kinh doanh lĩnh vực phương tiện giao thông và máy động lực

		1,2,4,5



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng vận hành, xây dựng đề án thiết kế, cải hoán, xây dựng, tổ chức kinh doanh tại cơ sở thực tập. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức về tin học, ngoại ngữ, làm việc nhóm, giao tiếp để giải quyết các công việc thực tế tại cơ sở thực tập.

		6,7,8,9,10,11



		G3

		Thái độ:

- Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, có trách nhiệm công dân tại cơ sở và địa bàn thực tập

- Có trách nhiệm, đạo đức, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong chuyên nghiệp, có tinh thần cầu tiến, hợp tác giúp đỡ bạn sinh viên và công nhân, nhân viên tại cơ sở thực tập.

- Có bản lĩnh vững vàng, cập nhận kiến thức và đương đầu công việc được giao tại các cơ sở thực tập.

		12,13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ 
GD



		



G1













		G1.1

		Vận dụng được khối kiến thức lý luận chính trị, kiến thức cơ bản vào thực tế tại cơ sở thực tập.

		T, U



		

		G1.2

		Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành để hiểu được nguyên lý điều hành tại cơ sở thực tập.

		T, U



		

		G1.3

		Vận dụng được thành thạo các kiến thức chuyên sâu chuyên ngành để giải quyết một số bài toán kỹ thuật và quản lý tại cơ sở thực tập

		T, U



		

		G1.4

		Khả năng phát hiện và hình thành được ý tưởng xây dựng đề án và kinh doanh lĩnh vực phương tiện giao thông và máy động lực

		T, U



		





G2









		G1.1

		Có khả năng vận hành, xây dựng đề án thiết kế, cải hoán, xây dựng, tổ chức kinh doanh tại cơ sở thực tập.

		T,U



		

		G1.2

		Có khả năng vận dụng kiến thức về tin học, ngoại ngữ, làm việc nhóm, giao tiếp để giải quyết các công việc thực tế tại cơ sở thực tập.

		T, U



		G3



		G3.1

		Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, có trách nhiệm công dân tại cơ sở và địa bàn thực tập

		T, U



		

		G3.2

		Có trách nhiệm, đạo đức, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong chuyên nghiệp, có tinh thần cầu tiến, hợp tác giúp đỡ bạn sinh viên và công nhân, nhân viên tại cơ sở thực tập.

		T,U



		

		G3.3

		Có bản lĩnh vững vàng, cập nhận kiến thức và đương đầu công việc được giao tại các cơ sở thực tập.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:28] [28:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR K.tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Đánh giá cơ sở thực tập

		Nội dung thực hiện do cơ sở thực tập và cán bộ hướng dẫn cơ sơ thực tập giao.

		Cuối quá trình thực tập

		Nhận xét

		Quá trình

		40



		Đánh giá cuối kỳ



		Vấn đáp

		- Báo cáo cuối kỳ thực tập của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả cuối kỳ học phần.

- Cán bộ hướng dẫn của cơ sở đánh giá kết quả cho từng sinh viên theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Báo cáo cuối kỳ thực tập được bảo vệ tại bộ môn sau khi đã có kết quả hướng dẫn của cơ sở.

		Cuối kỳ

		Kiểm tra cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		-Cán bộ hướng dẫn phổ biến nội quy của xưởng thực tập;

-Nghiên cứu thiết bị, dụng cụ trong phân xưởng thực tập

		G3



		2

		2. Nghiên cứu kỹ thuật chuyên ngành về phương tiện giao thông-máy động lực;

- Tìm hiểu thức tế về khối kiến thức chuyên ngành theo hướng dẫn của cán bộ cơ sở thực tập và giáo viên hướng dẫn;

- Tham gia các đề tài NCKH, cải tiến kỹ thuật của cơ sở thực tập (nếu có);

- Phát hiện những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót về kỹ thuật của cơ sở thực tập, sinh viên có thể đưa ra kiến nghị, các giải pháp cải tiến cho cơ sở thực tập và căn cứ vấn đó đề nghị với giáo viên hướng làm đồ án tốt nghiệp.

		G1-G3



		3

		3. Phần kiến thức quản lý, điều hành của cơ sở thực tập:

- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và phương pháp điều hành cơ sở thực tập;

- Tham gia vào quản lý, hay điều hành kỹ thuật của cơ sở thực tập (nếu có nhu cầu).

- Phát hiện những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót về quản lý, điều hành kỹ thuật của cơ sở thực tập, sinh viên có thể đưa ra kiến nghị, các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng quản lý cho cơ sở thực tập.

		G1-G3



		4

		Tham gia công việc và quản lý trực tiếp

		G1-G3



		5

		Giải pháp và kiến nghị

Viết báo cáo

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

   [1] Tài liệu hướng dẫn của khoa, và cơ sở thực tập giao.

7.2. Tài liệu tham khảo

   [1]. Kết cấu và tính toán ô tô , NXB Giao thông Vận tải, năm 2009.

   [2]. Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 1999.

   [3]. Khai thác kỹ thuật các kết cấu mới của Ôtô Nhật Bản, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm1995.

   [4]. Động Cơ đốt trong, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 2009.

   [5]. Nguyên lý Động Cơ đốt trong, NXB Giáo dục, năm 2000.

8. Quy định của học phần

Đánh giá quá trình học phần (40%): Do cơ sở thực tập đánh giá.	

Đánh giá kết thúc học phần (60%): Do bộ môn đánh giá.

- Báo cáo cuối kỳ thực tập của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả học phần.

- Cán bộ hướng dẫn của cơ sở đánh giá kết quả cho từng sinh viên theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

		+ Ý thức tổ chức kỷ luật

		+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

		+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Báo cáo cuối kỳ thực tập được bảo vệ tại bộ môn sau khi đã có kết quả hướng dẫn của cơ sở.

- Thang điểm: 10.

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô.

- Giảng viên chính: 

PGS. TS Lê Văn Quỳnh

ThS. Hoàng Anh Tấn

10. Phê duyệt: 



		     Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		    Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

ThS. Hoàng Anh Tấn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

[bookmark: _Toc49333401]HỌC PHẦN 61: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

(Dành cho các đồ án)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực 	

- Tên tiếng Anh: Graduation Thesis of Vehicle Engineering

- Mã học phần:   AUE 0502

- Số tín chỉ: 07				 

- Các học phần học trước: theo quy định hiện hành của Nhà trường.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 210 tiết

· Hoạt động theo nhóm		: 0 tiết

· Tự học		: 210 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra  

·  thi học phần		: 05 tiết (Vấn đáp)

- Bộ môn kỹ thuật ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần đồ án tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Đồ án tốt nghiệp sẽ tổng hợp các khối kiến thức từ các học phần khối kiến thức đại cương đến các học phần khối kiến thức chuyên ngành, vận dụng các lý thuyết và thực tế thực tập, thí nghiêm để thực hiện những nội dung cơ bản sau: Thiết kế và cải hoán các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng; Nghiên cứu thiết kế mới các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dung; Nghiên cứu khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng; Khảo sát và đánh giá hiệu quả của các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng; Thiết kế và cải hoán nhà xưởng, trung tâm kiểm định và kinh doanh dịch vụ ô tô và xe chuyên dung.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu



		Mô tả

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức

- Vận dụng được kiến thức từ đại cương đến chuyên ngành đã được học để giải quyết những bài toán thực tiễn đặt ra.

- Vận dụng được các kiến thức về ngoại ngữ và tin học để giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong thực tiến.

- Đề xuất và giải quyết được các những vấn đề còn tồn tại ở các doanh nghiệp thực tập thông qua các bài toán trong đồ án tốt nghiệp.

		1,2,3,4,5



		G2

		Kỹ năng

- Có khả năng củng cố được kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề trong đồ án, từ đó định hướng được nghề nghiệp của mình rõ hơn.

- Có khả tổng hợp các kiến thức đã học để hình thành lên một bản thuyết minh và bản vẽ có chất lượng, và tính sáng tạo, khoa học.

- Có khả năng tư duy độc lập, làm việc theo nhóm.

- Có kiến thức vững vàng về các lĩnh vực liên quan, từ đó biến bản vẽ thiết kế thành sản phẩm thực có tính ứng dụng sau khi ra trường.

		6,7,8,9,10, 11



		G3

		Thái độ:

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13, 14, 15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ 
GD



		



G1









		G1.1

		Vận dụng được kiến thức từ đại cương đến chuyên ngành đã được học để giải quyết những bài toán thực tiễn đặt ra.

		T, U



		

		G1.2

		Vận dụng được các kiến thức về ngoại ngữ và tin học để giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong thực tiến.

		T, U



		

		G1.3

		 Đề xuất và giải quyết được các những vấn đề còn tồn tại ở các doanh nghiệp thực tập thông qua các bài toán trong đồ án tốt nghiệp.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng củng cố được kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề trong đồ án, từ đó định hướng được nghề nghiệp của mình rõ hơn.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả tổng hợp các kiến thức đã học để hình thành lên một bản thuyết minh và bản vẽ có chất lượng, và tính sáng tạo, khoa học.

		T, U



		

		G2.3

		Có khả năng tư duy độc lập, làm việc theo nhóm.

		T, U



		

		G2.4

		Có kiến thức vững vàng về các lĩnh vực liên quan, từ đó biến bản vẽ thiết kế thành sản phẩm thực có tính ứng dụng sau khi ra trường.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:29] [29:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trả lời vấn đáp, nộp bài.

		Từng phần của đồ án. Thầy hướng dẫn chấm

		Các tuần

		Báo cáo

		G1,G2,G3

		40



		









Vấn đáp

		ĐATN tập của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả kết thúc học phần.

- Giáo viên HD đánh giá kết quả cho từng sinh viên với tiêu chí có được bảo vệ trước Hội đồng chấm ĐATN theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- HĐ chấm trao đổi và cho điểm thang điểm 10 và lấy điểm bình quân các cán bộ chấm trong HĐ là kết quả đánh giá kết thúc học phần.

		Theo quyết định của Nhà trường 

		Thi cuối kỳ

		G1, G2, G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phân công cán bộ hướng dẫn và giao đề tài cho sinh viên

		



		2

		Thiết kế và cải hoán các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng:

a. Đề tài thiết kế: Tổng quan về chi tiết, bộ phận, cơ cấu của ô tô; Thiết kế; Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa. 

b. Đề tài kiểm nghiệm:Tổng quan về chi tiết, bộ phận, cơ cấu của ô tô theo nội dung đề tài; Kiểm nghiệm; chẩn đoán; bảo dưỡng và sửa chữa.

c. Đề tài thiết kế cải hoán:Tổng quan về chi tiết, hệ thống, cơ cấu của ô tô cần phải cải hoán. Nêu sự cấp thiết của đề tài; Thiết kế cải hoán; Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa.

d. Đề tài ứng dụng tin học để mô phỏng quá trình làm việc, kiểm chứng các mô hình, khả năng làm việc của các hệ thống, cơ cấu trên ôtô:Tổng quan về hệ thống, cơ cấu của ô tô; Tính toán và thiết kế; Tính toán và mô phỏng đánh giá hiệu quả.

Bản vẽ thể hiện nội dung của nhiệm vụ đồ án.

		G1-G3



		3

		Nghiên cứu thiết kế mới các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng: Phân tích lựa chọn kết cấu mới; Tính toán thiết kế; So sánh đánh giá hiệu quả của phương án thiết kế mới.

Bản vẽ thể hiện nội dung của nhiệm vụ đồ án.

		G1-G3



		4

		Nghiên cứu khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng sau:

a. Khai thác: Tổng quan về đề tài; Khai thác hệ thống và các đề xuất 

b. Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa: Tổng quan về đề tài; Nghiên cứu đối tượng và Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa. 	

c. Đề tài theo chủ đề này có thể sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ để nghiên cứu đối tượng.

Các bản vẽ kỹ thuật đi kèm thể hiện nội dung nghiên cứu.

		G1-G3



		5

		Khảo sát và đánh giá hiệu quả của các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng: Tổng quan về đề tài; Khảo sát và đánh giá hiệu quả của đối tượng nghiên cứu; Kết luận và kiến nghị; và các bản vẽ kỹ thuật đi kèm. 

		G1-G3



		6

		Thiết kế và cải hoán nhà xưởng, trung tâm kiểm định và kinh doanh dịch vụ ô tô và xe chuyên dùng: Tổng quan về đề nghiên cứu; Thiết kế và cải hoán; Lựa chọn và bố trí thiết bị; Xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh; Kết luận và kiến nghị; và các bản vẽ kỹ thuật đi kèm.

		G1-G3



		7

		Hoàn thiện, đóng quyển phân công cán bộ đọc phản biện

		







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

   [1] Các tài liệu của cơ sở sản xuất và giáo trình trong chương trình đào tạo của SV phù hợp với Đề tài.

7.2. Tài liệu tham khảo

   [1]. Cơ sở thiết kế ô tô, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 2006.

   [2]. Thiết kế và tính toán ô tô, máy kéo, tập I, II, IIINXB; Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà nội, năm1984.

   [3]. Kết cấu và tính toán ô tô; NXB Giao thông vận tải Hà nội, năm 1984.

   [4].  Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong; NXB Khoa học và kỹ thuật, năm 1996.

   [5]. Kết cấu ô tô, NXB ĐH BK Hà Nội, năm 2009.

8. Quy định của học phần

Đánh giá quá trình học phần (30%): Thầy HD chấm điểm quá trình	

Đánh giá kết thúc học phần (70%)

- ĐATN của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả học phần.

- Giáo viên HD đánh giá kết quả cho từng sinh viên với tiêu chí có được bảo vệ trước Hội đồng chấm bảo vệ.

HĐ chấm ĐATN cho SV theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- ĐATN được bảo vệ trước Hội đồng chấm bảo vệ ĐATN sau khi đã có kết quả của GV hướng dẫn 

- Thang điểm: 10.

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS. TS. Lê Văn Quỳnh

PGS. TS. Nguyễn Khắc Tuân



10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		    Trưởng bộ môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn



PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

ThS. Hoàng Anh Tấn
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		ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		TRƯỜNG ĐẠI HỌC


KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP






		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




              Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 năm 2019








CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học


Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Mã ngành: 7510205

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ ô tô

Hệ đào tạo cử nhân: 04 năm 


Hệ đào tạo kỹ sư công nghệ: 4,5 năm

Ban hành kèm theo Quyết định số 456/QĐ – ĐHKTCN ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ ô tô trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung


Chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản, kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật ô tô. Chương trình này là cơ sở cho quá trình tự học và phát triển toàn diện của người học, tạo cho họ khả năng áp dụng, tổ chức triển khai các kiến thức chuyên môn vào lắp ráp, sản xuất công nghiệp phụ trợ ô tô, đăng kiểm, nghiên cứu và ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô, quản lý và sử dụng hiệu quả các phương tiện giao thông và các ứng dụng khác.


1.2. Mục tiêu cụ thể


1.2.1. Phẩm chất


 * Phẩm chất chính trị


Hiểu biết và có trách nhiệm: chấp hành đường lối chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ quyền lợi công dân và người lao động.


* Phẩm chất nhân văn


- Trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa hợp và cầu thị.


- Dám nghĩ, dám làm mới và biết đương đầu với rủi ro.


1.2.2. Kiến thức


- Trang bị khối kiến thức cơ sở ngành ô tô, đảm bảo để tiếp thu tốt các kiến thức chuyên ngành cũng như cơ sở để học tập ở trình độ cao hơn;


- Trang bị đầy đủ khối lượng kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và xe chuyên dùng như về quản lý, khai thác, kinh doanh dịch vụ, kiểm định, sản xuất lắp ráp ô tô, phụ tùng ô tô ...;


- Phát triển năng lực quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành kỹ thuật ô tô và xe chuyên dùng;


- Định hình năng lực nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào sản xuất, lắp ráp ô tô và phụ tùng ô tô;


 - Cập nhật kiến thức, kỹ năng sử dụng và khai thác một số phần mềm tin học ứng dụng trong quá trình sản xuất và lắp ráp ô tô;


1.2.3. Kỹ năng


a. Kỹ năng chuyên môn


- Có khả năng ứng dụng, cải tiến các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô và phụ tùng ô tô;


- Có kỹ năng sử dụng, vận hành, thử nghiệm, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như nghiên cứu, cải tiến dây chuyền sản xuất lắp ráp ô tô để nâng cao hiệu quả sử dụng;


- Có khả năng quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành công nghệ kỹ thuật ô tô;


- Có khả năng sử dụng thành thạo một số phần mềm tin học ứng dụng trong lĩnh vực ô tô và máy động lực;


- Kỹ năng nhận biết, xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan lĩnh vực công nghệ ô tô;


 - Kỹ năng cộng tác trong các nhóm đa ngành;


- Kỹ năng giao tiếp kỹ thuật.


b. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.


Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện bản thân mình. 


c. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin:


- Sử dụng thành thạo các phần mềm tính toán, thiết kế và mô phỏng trong kỹ thuật ô tô.


- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng.


d. Kỹ năng giao tiếp


- Có năng lực hình thành lập luận logic và có sức thuyết phục; có khả năng thể hiện thiết kế kỹ thuật hay các bài thuyết trình bằng đồ họa, mô hình và tài liệu đa phương tiện; kỹ năng giao tiếp bằng văn viết, thư điện tử.


- Kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu.


e. Làm việc nhóm


Có khả năng tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng nhóm hay tham gia như những thành viên trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực trong môi trường làm việc quốc tế.


f. Ngoại ngữ


Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp  cơ bản bằng tiếng Anh trong xã hội và chuyên môn. 


II. CHUẨN ĐẦU RA


		Mã số CĐR

		Nội dung chuẩn đầu ra



		2.1. Kiến thức



		CĐR1

		Vận dụng được khối kiến thức lý luận chính trị, kiến thức cơ bản vào cuộc sống cũng như nghề nghiệp.



		CĐR2

		Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành để hiểu được nguyên lý cơ sở trong lĩnh vực lắp ráp và sản xuất công nghiệp ô tô và phụ trợ ô tô, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa và đăng kiểm, quản lý và kinh doanh ô tô và phương tiện giao thông



		CĐR3

		Ứng dụng kiến thức nền tảng đủ để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.



		CĐR4

		Vận dụng thành thạo các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa, quản lý, quản lý dịch vụ và kinh doanh ô tô và phương tiện giao thông;



		CĐR5

		 Khả năng phát hiện và hình thành ý tưởng xây dựng đề án và kinh doanh lĩnh vực kỹ thuật cơ khí động lực;



		2.2. Kỹ năng 



		CĐR6

		Xây dựng đề án thiết kế cải tiến, thiết kế mới các chi tiết, các cụm chi tiết của ô tô và máy động lực đạt tiêu chuẩn.



		CĐR7

		Tổ chức và sử dụng, vận hành, thử nghiệm, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như nghiên cứu, cải tiến các hệ thống trong lĩnh vực ô tô và máy động lực để nâng cao hiệu quả khai thác.



		CĐR8

		Thu thập thông tin và phân tích thi trường ô tô và phương tiện giao thông, từ đó xây dựng đề án quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.



		CĐR9

		Sử dụng tin học, Internet, tin học văn phòng đạt trình độ  tin học IC3 và sử dụng được các phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô



		CĐR10

		Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm trong nghiên cứu lắp ráp và sản xuất công nghiệp ô tô và phụ trợ ô tô, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa và đăng kiểm, quản lý và kinh doanh ô tô và phương tiện giao thông



		CĐR11

		Sử dụng giao tiếp hiệu quả trong môi trường hội nhập quốc tế; khả năng đọc, dịch và tra cứu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài; đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc



		2.1. Thái độ 



		CĐR 12

		Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, có trách nhiệm công dân.



		CĐR13

		Có trách nhiệm, đạo đức, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong chuyên nghiệp, có tinh thần cầu tiến, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.



		CĐR14

		Có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, hành vi thái đội chuẩn mực, xử lý tình huống chuyên nghiệp



		CĐR15

		Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc; coi trọng việc học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có ý chí phấn đấu vươn lên, sắn sàng chấp nhận và thích ứng với môi trường và điều kiện làm việc.





2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:


Học xong chương trình, sinh viên có thể học tiếp chương trình cao học, nghiên cứu sinh trong nước hoặc tham gia các chương trình du học sau đại học ở nước ngoài.


III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ


3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:


		Thời gian đào tạo:

		04 năm



		Khối kiến thức:

		129 tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức:


		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		38 tín chỉ, chiếm 29,5%



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		91 tín chỉ, chiếm 71,5%





Trong đó:


		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		44 tín chỉ, chiếm 34,1%



		+ Khối kiến thức chuyên ngành

		21 tín chỉ, chiếm 16,3%



		+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		26 tín chỉ, chiếm 20,6%





CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CÔNG NGHỆ


3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:


		Thời gian đào tạo:

		4,5 năm



		Khối kiến thức:

		151 tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức:


		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		40 tín chỉ, chiếm 26,5%



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		111 tín chỉ, chiếm 73,5%





Trong đó:


		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		47 tín chỉ, chiếm 31,1%



		+ Khối kiến thức chuyên ngành

		33 tín chỉ, chiếm 21,8%



		+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		31 tín chỉ, chiếm 20,5%





IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

		STT

		Mã số   HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết LT

		Số tiết TN, TH

		Khoa, trung tâm đảm nhiệm

		Ghi chú



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG



		1. Khối kiến thức bắt buộc



		1

		 BAS123

		Triết học Mác-Lênin

		3

		 

		 

		BM Lý luận Chính trị

		 



		2

		 BAS215

		Kinh tế chính trị Mác-Lênin

		2

		 

		 

		

		 



		3

		BAS305 

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		 

		 

		

		 



		4

		 BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		 

		 

		

		 



		5

		 BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		 

		 

		

		 



		6

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		 

		 

		K.KT CN

		 



		7

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		 

		 

		K. Cơ bản

		 



		8

		BAS0107

		Giải tích

		4

		 

		 

		

		 



		9

		 ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		 

		 

		K. Quốc tế

		 



		10

		 ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		 

		 

		

		 



		11

		 ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		 

		 

		

		 



		12

		BAS0106

		Vật lý đại cương

		3

		41

		4

		K. Cơ bản

		TN



		13

		 TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		 

		 

		K. Điện tử

		 



		14

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		2

		 

		 

		K. KTCN

		 



		15

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		 

		 

		TT Giáo dục 

		 



		16

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		17

		 

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		 

		 

		 

		 

		 



		17.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		17.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		 

		 

		 

		

		 



		18

		Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 3 học phần)  

		2

		 

		 

		 

		 



		18.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		2

		 

		 

		K. Xây dựng và MT

		 



		18.2

		PED101

		Logic 

		2

		 

		 

		K.SPKT

		 



		18.3

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		2

		 

		 

		

		 



		 

		 

		Tổng I

		38

		 

		 

		 

		 



		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở ngành



		19

		AUE0101

		Nhập môn về công nghệ kỹ thuật ô tô

		2

		25

		5

		K. KT Ô tô & MĐL

		TH



		20

		MEC0204

		Cơ kỹ thuật 1

		2

		 

		 

		

		 



		21

		MEC205

		Cơ kỹ thuật 2

		2

		 

		 

		

		 



		22

		 MEC306

		Chi tiết máy

		3

		 

		 

		K. Cơ khí

		 



		23

		 MEC0351

		Nguyên lý máy

		2

		 

		 

		

		 



		24

		 MEC0106

		Hình họa và vẽ kỹ thuật

		3

		 

		 

		

		 



		25

		 MEC0110

		Vẽ kỹ thuật cơ khí và Auto CAD

		3

		 

		 

		

		 



		26

		BAS204

		Kỹ thuật nhiệt

		2

		25

		5

		K. KT Ô tô & MĐL

		TN



		27

		BAS203

		Kỹ thuật thủy khí

		2

		25

		5

		 

		TN



		28

		 MEC203

		Cơ học vật liệu

		3

		 

		 

		K. Cơ khí

		 



		29

		ELE0205 

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		 

		 

		K. Điện

		 



		30

		 MEC0318

		Dung sai và đo lường

		3

		 

		 

		K. Cơ khí

		 



		31

		MEC0353

		Cơ sở Công nghệ chế tạo máy 

		3

		 

		 

		

		 



		32

		 MEC0350

		Đồ án chi tiết máy

		2

		 

		 

		

		 



		33

		 MEC304

		Vật liệu kỹ thuật

		3

		 

		 

		

		 



		34

		AUE201

		Cấu tạo động cơ đốt trong

		3

		40

		5

		K. KT Ô tô & MĐL

		TH



		35

		AUE0226

		Cấu tạo ô tô

		3

		40

		5

		

		TH



		 

		 

		Tổng

		44

		 

		 

		 

		 



		2. Khối kiến thức chuyên ngành công nghệ ô tô

		 

		 

		 

		 

		 



		36

		AUE0319

		Lý thuyết ô tô 

		3

		40

		5

		K. KT Ô tô & MĐL

		TN+BTL



		37

		AUE0321

		Lý thuyết động cơ đốt trong

		3

		40

		5

		

		TN



		38

		AUE0428

		Tính toán thiết kế ô tô 

		2

		30

		 

		

		 



		39

		AUE0322

		Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		2

		25

		5

		

		TH



		40

		AUE0320

		Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 

		3

		40

		5

		

		TH



		41

		AUE0429

		Hệ thống thủy lực-  khí nén trên ô tô

		2

		25

		5

		

		TH



		42

		AUE417

		Đồ án ô tô

		1

		15

		 

		

		 



		43

		AUE0430

		CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô

		3

		30

		15

		

		TH



		44

		Tự chọn liên ngành (chọn 1 trong 13 học phần)

		2

		 

		 

		 

		 



		44.1

		AUE0407

		Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		(2)

		25

		5

		K. KT Ô tô & MĐL

		TH



		44.2

		AUE405

		Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường

		(2)

		25

		5

		

		TH



		44.3

		AUE4110

		 Ô tô sử dụng năng lượng mới

		(2)

		25

		5

		

		TH



		44.4

		AUE418

		Khung vỏ ô tô

		(2)

		25

		5

		

		TH



		44.5

		AUE4112

		Kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô

		(2)

		25

		5

		

		TH



		44.6

		AUE0435

		Dao động và ổn định hướng của ô tô

		(2)

		25

		5

		

		TH



		44.7

		AUE403

		Hệ thống phun nhiên liệu

		(2)

		25

		5

		

		TH



		44.8

		AUE512

		Tăng áp cho ĐCĐT

		(2)

		25

		5

		

		TN



		44.9

		AUE408

		Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn 

		(2)

		25

		5

		

		TN



		44.10

		AUE0102

		Đào tạo trong công việc “Traning on Job 1” 

		(2)

		 15

		15 

		

		 TH



		 

		 

		Tổng

		21

		 

		 

		 

		 



		3. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp



		45

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		 

		45

		TT Thực nghiệm

		TH



		46

		AUE0436

		Thực tập công nhân chuyên ngành công nghệ ô tô

		3

		 

		45

		TT. TH-TN Ô tô, Khoa Kỹ thuật Ô tô & MĐL

		TH



		47

		AUE0317

		Kỹ thuật lái xe ô tô

		2

		 

		30

		

		TH



		48

		AUE0323

		Thực hành chuyên sâu khung gầm ô tô

		2

		 

		30

		

		TH



		49

		AUE0324

		Thực hành chuyên sâu điện- điện tử ô tô

		2

		 

		30

		

		TH



		50

		AUE0325

		Thực hành chuyên sâu động cơ ô tô

		1

		 

		15

		

		TH



		51

		LAB0424

		Thí nghiệm động cơ - ô tô

		1

		 

		15

		

		TN



		52

		AUE0438

		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ ô tô

		5

		 

		75

		Doanh nghiệp ngoài

		TH



		53

		AUE0439

		ĐATN chuyên ngành Công nghệ ô tô

		7

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Tổng

		26

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Cộng I + II

		129

		 

		 

		 

		 



		III. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC BỔ SUNG CHO ĐÀO TẠO KỸ SƯ



		54

		BAS0105

		Hóa học đại cương

		2

		3

		

		

		



		55

		AUE0445

		Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô

		3

		

		

		

		



		56

		AUE4111

		Công nghệ lắp ráp ô tô

		2

		

		

		

		



		57

		AUE0443

		Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô

		2

		

		

		

		



		58

		AUE0431

		Kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai

		2

		5

		TH

		

		



		59

		AUE419

		Kỹ thuậ tô tô chuyên dùng

		2

		

		

		

		



		60

		AUE453

		Tính toán thiết kế động cơ đốt trong

		2

		

		

		

		



		61

		AUE0444

		Logistics và vận tải đa phương thức 

		2

		

		

		

		



		62

		AUE0437

		Thực hành chuyên sâu chẩn đoán ô tô

		2

		30

		TH

		

		



		63

		AUE0442

		Thực hành chuyên sâu bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		3

		45

		TH

		

		



		

		

		Tổng

		22

		 

		

		

		



		

		

		Cộng I + II+III

		151

		 

		

		

		





V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

HỌC KỲ 1


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		AUE0101

		Nhập môn về công nghệ kỹ thuật ô tô

		2

		5

		TH



		2

		 BAS123

		Triết học Mác-Lênin

		3

		

		



		3

		 MEC0106

		Hình họa và vẽ kỹ thuật

		3

		

		



		4

		 ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		

		



		5

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		 

		



		6

		BAS0106

		Vật lý đại cương

		3

		4

		TN



		7

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		

		

		



		8

		AUE0317

		Kỹ thuật  lái xe ô tô

		2

		30

		TH



		9

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		

		



		

		

		Tổng 

		20

		

		





HỌC KỲ 2


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS0107

		Giải tích 

		4

		

		



		2

		MEC0110

		Vẽ kỹ thuật cơ khí và Auto CAD

		3

		

		



		3

		MEC0204

		Cơ kỹ thuật 1

		2

		

		



		4

		AUE201

		Cấu tạo động cơ đốt trong

		3

		5

		TH



		5

		 ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		

		



		6

		

		Giáo dục quốc phòng

		

		

		



		7

		 

		Giáo dục thể chất tự chọn 

(chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		

		

		



		7.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		

		



		7.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		

		

		



		

		

		Tổng 

		15

		 

		





HỌC KỲ 3


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		ELE0205 

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		

		



		2

		AUE0226

		Cấu tạo ô tô 

		3

		5

		TH



		3

		 ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		

		



		4

		BAS204

		Kỹ thuật nhiệt

		2

		5

		TN



		5

		MEC205

		Cơ kỹ thuật 2

		2

		

		



		6

		 MEC304

		Vật liệu kỹ thuật

		3

		

		



		7

		 BAS215

		Kinh tế chính trị Mác-Lênin

		2

		

		



		8

		BAS206

		Giáo dục thể chất 3

		

		

		



		9

		Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 3 học phần)  

		2

		

		



		9.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		2

		

		



		9.2

		PED101

		Logic 

		2

		

		



		9.3

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		2

		

		



		

		

		Tổng 

		20

		 

		





HỌC KỲ 4


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		MEC0351

		Nguyên lý máy

		2

		

		



		2

		MEC0353

		Cơ sở công nghệ chế tạo máy

		3

		

		



		3

		MEC203

		Cơ học vật liệu

		3

		

		



		4

		MEC318

		Dung sai và đo lường

		3

		

		



		5

		BAS203

		Kỹ thuật thủy khí

		2

		5

		TN



		6

		AUE0319

		Lý thuyết ô tô

		3

		5

		TN+BTL



		7

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		2

		

		



		8

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		

		



		

		

		Tổng 

		20

		 

		





HỌC KỲ 5


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		 MEC306

		Chi tiết máy

		3

		

		



		2

		AUE0320

		Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

		3

		5

		TH



		3

		AUE0321

		Lý thuyết động cơ đốt trong

		3

		5

		TN



		4

		 TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		

		



		5

		AUE0323

		Thực hành chuyên sâu khung gầm ô tô

		2

		30

		TH



		6

		 BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		

		



		7

		AUE0325

		Thực hành chuyên sâu động cơ ô tô

		1

		15

		TH



		

		

		Tổng 

		17

		 

		





HỌC KỲ 6


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		AUE0429

		Hệ thống thủy lực-  khí nén trên ô tô

		2

		5

		TH



		2

		 BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		

		



		3

		AUE0428

		Tính toán thiết kế ô tô

		2

		

		



		4

		AUE0322

		Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		2

		5

		TH



		5

		AUE0324

		Thực hành chuyên sâu điện- điện tử ô tô

		2

		30

		TH



		6

		 MEC0350

		Đồ án chi tiết máy

		2

		

		



		7

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		45

		TH



		

		

		Tổng 

		15

		

		





HỌC KỲ 7


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		AUE417

		Đồ án ô tô

		1

		5

		TH



		2

		AUE0430

		CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô

		3

		15

		TH



		3

		AUE0436

		TTCN chuyên ngành công nghệ ô tô

		3

		45

		TH



		4

		LAB0424

		Thí nghiệm động cơ - ô tô

		1

		15

		TH



		5

		Phần tự chọn liên ngành (chọn 1 trong 10HP)

		2

		

		



		5.1

		AUE0407

		Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		(2)

		5

		TH



		5.2

		AUE405

		Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường

		(2)

		5

		TH



		5.3

		AUE4110

		 Ô tô sử dụng năng lượng mới

		(2)

		5

		TH



		5.4

		AUE418

		Khung vỏ ô tô

		(2)

		5

		TH



		5.5

		AUE4112

		Kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô

		(2)

		5

		TH



		5.6

		AUE0435

		Dao động và ổn định hướng của ô tô

		(2)

		5

		TH



		5.7

		AUE403

		Hệ thống phun nhiên liệu

		(2)

		5

		TH



		5.8

		AUE512

		Tăng áp cho ĐCĐT

		(2)

		5

		TH



		5.9

		AUE408

		Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn 

		(2)

		5

		TH



		5.10

		AUE0102

		Đào tạo trong công việc “Traning on Job 1” 

		(2)

		5

		TH



		

		

		Tổng

		10

		

		





HỌC KỲ 8 ( Bổ sung từ Cử nhân thành Kỹ sư)

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS0105

		Hóa học đại cương

		2

		3

		



		2

		AUE0445

		Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô

		3

		

		



		3

		AUE4111

		Công nghệ lắp ráp ô tô

		2

		

		



		4

		AUE0443

		Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô

		2

		

		



		5

		AUE0431

		Kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai

		2

		5

		TH



		6

		AUE419

		Kỹ thuật ô tô chuyên dùng

		2

		

		



		7

		AUE453

		Tính toán thiết kế động cơ đốt trong

		2

		

		



		8

		AUE0444

		Logistics và vận tải đa phương thức 

		2

		

		



		9

		AUE0437

		Thực hành chuyên sâu chẩn đoán ô tô

		2

		30

		TH



		10

		AUE0442

		Thực hành chuyên sâu bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		3

		45

		TH



		

		

		Tổng

		22

		

		





HỌC KỲ 9

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		AUE0438

		TTTN chuyên ngành Công nghệ ô tô

		5

		 75

		DN ngoài



		2

		AUE0439

		ĐATN chuyên ngành Công nghệ ô tô

		7

		 

		 



		

		

		Tổng

		12

		

		





VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN


1. Triết học  Mác – Lênin     
                                                                               3TC


Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.


2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin
                                                                  2TC


Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:


Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.


3. Chủ nghĩa xã hội khoa học





    
       2TC


Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.


4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam




     
       2TC


Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


5. Tư tưởng Hồ Chí Minh




      

      2TC


Nội dung học phần bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các học phần tiên quyết gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

6. Pháp luật đại cương                                                                                          2 TC


Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.


7. Đại số tuyến tính






                 2TC


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.


8. Giải tích      







                  4 TC


Học phần Giải tích là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên các nghành công nghệ kỹ thuật. Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực như: Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, tích phân xác định và ứng dụng; các kiến thức cơ bản về hàm số nhiều biến như: Đạo hàm riêng, cực trị, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số nhiều biến, tích phân bội,  phương trình vi phân; là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật.


9. Tiếng Anh 1                                                                                                    3 TC


Học phần Tiếng Anh 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.


Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2.


10. Tiếng Anh  2                                                                                                  3 TC


Học phần Tiếng Anh 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... ở trình độ A2


 Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở trình độ A2.


11. Tiếng Anh 3






                  3 TC  


Học phần Tiếng Anh 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...


Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ đầu của trình độ B1.

12. Vật lý đại cương                                                                                              3 TC  

Học phần vật lí đại cương thuộc khối kiến thức đại cương trong chương trình đào tạo kỹ sư  thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng, cơ năng, lực...; kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…). Vận dung để khảo sát các dạng chuyển động của vật rắn; giải thích các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi.                                                                                          

13. Tin học trong kỹ thuật                                                                                    3 TC


Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...


14.  Quản trị doanh nghiệp CN                                                                           2 TC


Học phần Quản trị doanh nghiệp công nghiệp là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: một số nguyên lý của kinh tế học và cách thức vận hành của nền kinh tế qua cán cân cung-cầu; ngành công nghiệp và các đặc trưng của doanh nghiệp công nghiệp; nhà quản trị và các chức năng quản trị; một số lĩnh vực quản trị đặc thù trong doanh nghiệp công nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu biết hơn về các vấn đề kinh tế xã hội cũng như được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.


15. Giáo dục quốc phòng


16. Giáo dục thể chất bắt buộc


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.


17. Giáo dục thể chất tự chọn


17.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản


Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của từng nội dung môn học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

17.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao


Trên cơ sở là các kiến thức đã được trang bị trong nội dung môn cầu lông 1, cầu lông 2 ôn tập, đào sâu và mở rộng các kiến thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu cầu lông để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể tiến hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần.


18. Tự chọn VH - XH – MT 
                                                                               2TC


18.1. Môi trường và Con người                                                             
       2TC

Học phần Môi trường và con người bao gồm những nội dung kiến thức sau: Sự hình thành Trái đất; Lịch sử Trái đất và các dạng sống; Con người với tài nguyên thiên nhiên;  Sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí cũng như các vấn đề ô nhiễm môi trường chính đối với một số ngành sản xuất công nghiệp điển hình (như ngành sản xuất giấy, ngành luyện kim, ngành chế biến thực phẩm…).


18.2. Logic                                                                                               
       2TC

Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Logic học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy. Logic học giúp phát triển tư duy chính xác, thông minh. 


Học phần trang bị kiến thức về tư duy và các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ) để hình thành và phát triển năng lực tư duy logic, khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.


18.3. Giao tiếp kỹ thuật 


  
  

                    2TC

Giao tiếp kỹ thuật là học phần thuộc khối kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần cung cấp các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp sinh viên (SV) kỹ thuật tổ chức tốt quá trình học tập, rèn luyện ở bậc đại học và định hướng cho SV trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nội dung chính của học phần gồm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng nghe, ghi chép; Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết (viết thư trao đổi công việc, email, CV, bản ghi nhớ, viết báo cáo khoa học, đề cương, đề án, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đồ án...); và kỹ năng phỏng vấn, xin việc.


19. Nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô                                                                 2 TC


Học phần nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Chương trình học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô; Tổng quát về ô tô; Tình hình phát triển của công nghệ ô tô và Thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô.


20. Cơ kỹ thuật 1                                                                                                     2TC  


Học phần Cơ kỹ thuật 1 cung cấp các kiến thức cơ bản và tổng quát về cân bằng và chuyển động của vật rắn và hệ vật rắn. 


Phần Tĩnh học bao gồm các nội dung kiến thức về lực và sự cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của lực, cụ thể: các phép tính cơ bản đối với hệ lực, hệ tiên đề tĩnh học, thu gọn hệ lực, cân bằng của vật rắn trong không gian hai chiều và ba chiều, lực ma sát Colomb, trọng tâm và mômen quán tính diện tích.


Phần Động học bao gồm các nội dung kiến thức về chuyển động của hai mô hình vật thể thực là điểm và vật rắn trong trường hợp tổng quát và các trường hợp chuyển động phẳng đối với một (hoặc nhiều) hệ quy chiếu. 


21. Cơ kỹ thuật 2                                                                                                     2TC


Cơ kỹ thuật 2 là phần nghiên cứu chuyển động cơ học của các vật thể dưới tác dụng của lực. Học phần bao gồm các nội dung kiến thức sau đây: giới thiệu về động lực học, động lực học chất điểm và vật rắn, các phương pháp giải quyết vấn đề về chuyển động của chất điểm và vật rắn chuyển động phẳng (phương pháp D’Alembert, phương pháp Lagrange).


22. Chi tiết máy                                                                                                      3 TC


Học phần Chi tiết máy cung cấp các kiến thức về những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và chi tiết máy, bao gồm:  


+ Các yêu cầu cơ bản đối với máy và chi tiết máy.


+ Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá khả năng làm việc của chi tiết máy.


+ Sơ lược về độ tin cậy, tính công nghệ, tính kinh tế và lựa chọn vật liệu chi tiết máy.


+ Vai trò, vị trí của hệ dẫn động trong các thiết bị, dây chuyền.


+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách tính toán thiết kế hợp lý các chi tiết máy thông dụng trong hệ dẫn động cơ khí (các bộ truyền cơ khí, các tiết máy đỡ nối và các mối ghép).

23. Nguyên lý máy                                                                                                 2 TC


Học phần Nguyên lý máy cung cấp kiến thức và kỹ năng ứng dụng lý thuyết máy và cơ cấu để giải quyết các vấn đề hình học, động học và lực bao gồm: cấu trúc, động học (vị trí, chuyển vị, vận tốc, gia tốc), động lực học của cơ cấu và máy. Từ đó, sinh viên có thể tổng hợp (thiết kế) các cơ cấu và máy mới.


24. Hình họa và Vẽ kỹ thuật                                                                                 3 TC


Học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật cung cấp các kiến thức về:


+ Những tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Các phép chiếu; Đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và của các khối hình học; Giao của mặt phẳng với các mặt và giao của 2 mặt.


+ Các hình biểu diễn của vật thể (hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, hình trích).


+ Cách tìm hình chiếu thứ 3 từ 2 hình chiếu cho trước; Cách vẽ các hình chiếu của vật thể; Cách lập bản vẽ và cách đọc hiểu bản vẽ của vật thể.


25. Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD                                                                    3 TC


Học phần Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD cung cấp những nội dung kiến thức sau đây:


+ Cách ứng dụng phần mềm AutoCAD để thiết lập các bản vẽ kỹ thuật.


+ Cách vẽ quy ước một số loại chi tiết cơ khí như: các chi tiết có ren, then hoa, bánh răng; Các mối ghép và một số bộ truyền ...


+ Cách lập và đọc các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp cơ khí; Cách vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp.


26. Kỹ thuật nhiệt 






                 2TC


Học phần Kỹ thuật nhiệt thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên  ngành được giảng dạy hầu hết cho sinh viên các ngành thuộc khối kỹ thuật nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhiệt động học, truyền nhiệt và ứng dụng các kiến thức này vào việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiệt nói chung và một số thiết bị nhiệt nói riêng. Từ đó, giúp sinh viên sau khi được cung cấp các kiến thức chuyên ngành có thể tính toán thiết kế, vận hành và trang bị các hệ thống tự động hóa cho hệ thống nhiệt động. 


27. Kỹ thuật thủy khí                                                                                             2TC


Học phần Kỹ thuật thủy khí thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Kỹ thuật thủy khí là phần cơ học nghiên cứu về chất lưu. Học phần bao gồm các nội dung kiến thức như:các tính chất vật lý cơ bản của chất lưu, thủy tĩnh học; cơ sở thủy động học, năng lượng trong dòng chảy ổn định, dòng chảy qua lỗ và vòi, lực tác dụng lên vật chìm.


28. Cơ học vật  liệu                                                                                                3 TC


Học phần Cơ học vật liệu cung cấp các kiến thức về kỹ năng tính toán, thiết kế kết cấu trong kỹ thuật: 


+ Nghiên cứu nội lực, ứng suất, biến dạng và chuyển vị. 


+ Các trường hợp chịu lực đơn giản như kéo, nén, uốn, xoắn.


+ Trạng thái chịu lực tổ hợp.


+ Đánh giá ứng suất biến dạng phá hỏng và ổn định để thiết kế kết cấu.


29. Kỹ thuật điện đại cương                                                                                 3 TC


Môn học này cung cấp kiến thức tổng quan về kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện; kiến thức lý thuyết và phương pháp tính toán các bài toán mạch điện tuyến tính với dòng hình sin, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha; kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các bài toán của các loại máy điện như: máy biến áp, máy điện không đồng bộ; Kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các mạch điện tử cơ bản.


30. Dung sai và đo lường                                                                                       3 TC


Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về: tính đổi lẫn chức năng; dung sai và lắp ghép; độ chính xác gia công của các yếu tố hình học; dung sai lắp ghép trụ trơn, dung sai một số mối ghép đặc biệt và truyền động bánh răng. Chuỗi kích thước, cơ sở kỹ thuật đo, đo các thông số hình học của chi tiết máy, xử lý kết quả đo trong chế tạo máy.


31. Cơ sở Công nghệ chế tạo máy                                                                        3 TC


Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cốt lõi về công nghệ chế tạo máy, bao gồm: Các khái niệm và định nghĩa về quá trình sản xuất; công nghệ và công nghệ chế tạo máy; độ chính xác khi gia công cơ; vấn đề chuẩn trong gia công cơ; khả năng và đặc trưng công nghệ của các phương pháp gia công cắt gọt.


32. Đồ án chi tiết máy                                                                                            2 TC


Đồ án Chi tiết máy giúp sinh viên biết cách: 


+ Thiết lập các sơ đồ hệ dẫn động cơ khí phù hợp với yêu cầu.


+ Tính toán lựa chọn động cơ cho hệ.


+ Thiết kế hợp lý hệ dẫn động - bao gồm: Thiết kế các bộ truyền cơ khí (bộ truyền bánh răng, trục vít bánh vít, đai, xích...), thiết kế các chi tiết máy đỡ nối (trục, ổ, khớp nối, then), thiết kế vỏ hộp. 


+ Xác định chế độ bôi trơn các CTM trong hệ.


+ Xây dựng bản vẽ lắp, xác định chế độ lắp phù hợp, yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ lắp.


+ Xây dựng bản vẽ chế tạo và xác định yêu cầu kỹ thuật, dung sai chế tạo cho CTM.


33. Vật liệu kỹ thuật                                                                                              3 TC


Học phần Vật liệu kỹ thuật giới thiệu kiến thức cơ sở về vật liệu, phương pháp làm thay đổi tổ chức, tính chất của vật liệu và ứng dụng của vật liệu trong lĩnh vực cơ khí. Nội dung gồm:


- Cấu trúc tinh thể và sự hình thành tổ chức của kim loại;


- Hợp kim và giản đồ trạng thái;


- Các đặc trưng cơ tính của vật liệu;


- Công nghệ nhiệt luyện thép;


- Hóa bền bề mặt thép;


- Các loại thép, gang và ứng dụng;


- Vật liệu khác: Hợp kim màu, polyme, ceramic…

 34. Cấu tạo động cơ đốt trong                                                                              3TC


Học phần cấu tạo động cơ đốt trong thuộc khối kiến thức bắt buộc giáo dục chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ ô tô và chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong cũng như kết cấu của các cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong, nội dung của học phần gồm: Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, Cơ cấu thanh truyền trục khuỷu; Các chi tiết cố định; Hệ thống làm mát; Hệ thống bôi trơn; Cơ cấu phân phối khí; Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng và diesel.


35. Cấu tạo ô tô                                                                                                       3TC


Học phần Cấu tạo Ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kết cấu và nguyên lý hoạt động của khung gầm ô tô: Khái niệm về ô tô, Kết cấu ly hợp; Hộp số; Truyền động vô cấp; Truyền động các đăng; Cầu chủ động; Hệ thống phanh; Hệ thống lái; Hệ thống treo; và Khung vỏ ô tô.


36. Lý thuyết ô tô                                                                                                   3TC


Học phần lý thuyết ô tô là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Lực và mô men tác dụng lên ô tô; Động lực học tổng quát của ô tô; Tính sức kéo của ô tô; Phanh ô tô; Tính ổn định của ô tô; Tính năng dẫn hướng của ô tô; Dao động của ô tô; và Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô.


37. Lý thuyết động cơ đốt trong                                                                            3TC


Học phần lý thuyết động cơ đốt trong là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Khái niệm chung về
động cơ đốt trong và chu trình của chúng; Môi chất công tác; Quá trình trao đôi khí; Các quá trình nén; Cháy và giãn nở; Các thông số đánh giá chu trình và động cơ; Cung cấp nhiên liệu và tạo hỗn hợp trong động cơ; và Đặc tính động cơ.


38. Tính toán thiết kế ô tô                                                                                     2TC


Học phần tính toán thiết kế ô tô là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và cơ khí động lực cung cấp những kiến thức về: Thiết kế, tính toán và kiểm nghiệm các bộ phận và chi tiết của ô tô gồm: ly hợp, hộp số, các đăng, cầu chủ động, cầu dẫn hướng, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống treo.


39. Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô                                                        2TC


Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô là học phần nằm trong khối kiến thức bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp kiến thức về chẩn đoán trạng thái làm việc,  bảo dưỡng kỹ thuật ô tô và sửa chửa chữa như: động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống điện, hệ thống phanh, treo, lái


40. Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô                                              3TC


Học phần hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Tổng quan hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô; Hệ thống cung cấp điện; Hệ thống đánh lửa; Hệ thống khởi động; Hệ thống phun nhiên liệu điện tử; Hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình; Hệ thống tự động điều khiển gầm ô tô; Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu; Hệ thống thông tin, kiểm tra theo dõi và Hệ thống các thiết bị phục vụ và cải thiện tiện nghi.


41. Hệ thống thủy lực khí nén trên ô tô                                                               2TC


Học phần hệ thống thủy lực-khí nén trên ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Các khái niệm cơ bản về máy thủy lực; Máy thủy lực thể tích; Đặc tính máy thủy lực; Phần tử thủy lực; Truyền động thủy lực thủy tĩnh; Máy cánh thủy lực cánh dẫn; Truyền động thủy lực thủy động; và Máy và hệ thống khí nén.


42. Đồ án ô tô                                                                                                           1TC


Học phần Đồ án ô tô thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần giúp người học hệ thống và vận dụng các kiến thức từ đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành để triển khai và giải quyết các những nội dung sau: Tính toán, thiết kế và thiết kế cải hoán các bộ phận, hệ thống của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực; Nghiên cứu/khảo sát các cụm và hệ thống của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực; Khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực;…

43. CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô                                                    3TC



Học phần CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần đề cập đến những vấn đề ứng dụng máy tính để thiết kế chế tạo, mô phỏng cơ bản thuộc lĩnh vực ngành ô tô. Nội dung chủ yếu của học phần gồm: Tổng quan về các phần mềm kỹ thuật; Matlab/Simulink trong tính toán thiết kế ô tô; Inventor (CAD) xây dựng mô hình/Gia công CAM/CNC chi tiết ô tô; ANSYS (CAE) trong tính toán chi tiết của ô tô.


44. Tự chọn liên ngành      

44.1. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):                                         2 TC                                                        

Học phần Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần tự chọn sẽ cung cấp chuyên sâu hơn so với học phần chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô về công nghệ bảo dưỡng sửa chữa ô tô. Học phần trang bị cho người học kiến thức cụ thể: Đại cương về các hư hỏng và sửa chữa ô tô; Các công tác trong quy trình công nghệ sửa chữa ô tô; Công tác lắp ghép; Chạy rà và thử công suất của động cơ ; Công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô.

44.2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):                                       2 TC                                                        

Học phần Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các thành phần độc hại của khí thải động cơ đốt trong và giải pháp giảm thiểu các thành phần độc hại trước khi thải ra môi trường. Nội dung chính của học phần gồm: Động cơ đốt trong và vấn đề bảo vệ môi trường; Ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ đốt trong; Các giải pháp nhằm giảm ô nhiễm khí thải của động cơ đốt trong; và Các dạng ô nhiễm khác của động cơ đốt trong và các giải phát khắc phục.


44.3. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):
                                     2 TC                                                        

Học phần ô tô sử dụng năng lượng mới học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu so với học phần xe điện và xe lai điện về kiến thức các nguồn năng lượng mới sử dụng trên ô tô. Nội dung của học phần gồm các: Tổng quan về ô tô sử dụng nhiên liệu mới; Nhiên liệu thay thế; Pin nhiên liệu; Ô tô điện và Ô tô Hybrid.


44.4. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):                                         2 TC                                                        

Khung vỏ ô tô là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu hơn so với cấu tạo ô tô về kết cấu khung vỏ ô tô. Nội dung chính của học phần gồm: Chức năng và phân loại khung vỏ xe; Bố trí người lái và hành khách trong khoang xe chức năng và phân loại khung vỏ xe; Tiếng ồn và rung động trong xe; Điều hòa không khí trong xe; Động lực học va chạm; Tính bền khung vỏ ô tô và Thí nghiệm Khung vỏ. 


44.5. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):                                         2 TC                                                        

Học phần kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp và hỗ trợ cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về phương pháp thiết kế tối ưu sử dụng phần mềm máy tính. Tổng quan về thiết kế tiên tiến trên ô tô; Giới thiệu các phương pháp tôi ưu kết cấu ô tô; Giới thiệu phần tử hữu hạn trong thiết ô tô; Thiết kế sản phẩm 3D bằng phần mềm Pro/Enginer; Giới thiệu về CAM; Phân tích kết cấu thiết kế và tối ưu bằng CAE; Phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.

44.6. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):                                         2 TC                                                        

Học phần dao động và ổn định hướng là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp cho người học kiến thức kiến thức sâu hơn so học phần lý thuyết ô tô về dao động và ổn định hướng của ô tô. Nội dung của học phần bao gồm: Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán với vật và hệ vật trong mặt phẳng; Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán của vật và hệ vật trong không gian; Khả năng điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô; Dùng toán học mô tả quỹ đạo chuyển động của ôtô; Mô hình vật lý của bánh xe đàn hồi chịu lực bên; Ảnh hưởng của gió bên đối với sự chuyển động của ôtô; Nghiên cứu khả năng điều khiển tĩnh của ôtô; Nghiên cứu khả năng điều khiển động của ôtô; Các yếu tố ảnh hưởng tới sự nghiêng thân xe; Nghiên cứu khả năng ổn định hướng chuyển động khi phanh.


44.7. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):                                        2 TC                                                        

Hệ thống phun nhiên liệu là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và  kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp kiến thức cho sinh viên chuyên sâu hơn so với hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô về hệ thống phun nhiên liệu. Nội dung học phần gồm: Tổng quan về động cơ và hệ thống phun, Hệ thống phun xăng điều khiển cơ khí; Hệ thống phun xăng gián tiếp (EFI); Hệ thống phun nhiên liệu xăng gián tiếp (GDI); Hệ thống phun nhiêu liệu Diesel, Hệ thống phun nhiên liệu điện tử CDI.


44.8. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):                                         2 TC                                                        

Học phần Tăng áp cho động cơ đốt trong là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức cho chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần học phần cung cấp kiến thức sâu hơn so với học phần lý thuyết động cơ đốt trong về quá trình nạp khí, quá trình cháy,... Nội dung của học phần gồm: Mục đích tăng áp và những vấn đề xảy ra khi tăng áp cho động cơ đốt trong; Các phương pháp tăng áp; Tăng áp bằng tuabin khí; Tăng áp dẫn động cơ khí; Làm mát khí tăng áp; Ứng dụng của tăng áp trong thực tiễn; Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp.


44.9. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):                                            2 TC                                                        

Học phần nhiên liệu dầu mỡ bôi trơn là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành ngành công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực cung cấp cho người học kiến thức sâu hơn so với học phần cấu tạo động cơ và lý thuyết thuyết động cơ. Nội dung của học phần gồm: Nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong; Nhiên liệu xăng; Nhiên liệu diesel; Dầu bôi trơn; Mỡ bôi trơn; Nhiên liệu thay thế.


44.10. Đào tạo trong công việc – Training on Job 1               
                  2TC


Học phần đào tạo trong công việc “Traning on Job 1” là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Hành trang của sinh viên ngành Ô tô; Trải nghiệm tại trung tâm thực hành, thí nghiệm ô tô, TNUT và Trải nghiệm tại doanh nghiệp, và nhà máy ô tô.


45. Thực tập cơ sở                                                                                                  3TC                                         


Học phần Thực tập cơ sở bao gồm những nội dung kiến thức cơ bản sau đây: Sinh viên tìm hiểu những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật an toàn thông qua các ban nghề: Rèn, gò – hàn, đúc, nguội; đo lường và khí cụ điện, lắp ráp một số mạch điện thông dụng; giới thiệu gia công cắt gọt….


46. Thực tập công nhân  chuyên ngành công nghệ ô tô                                      3TC


Học phần thực tập công nhân chuyên ngành công nghệ ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm nắm sâu hơn các kiến thức chuyên ngành thông qua thực tập trên các thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ; Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa gầm ô tô; và  Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện và điện tử ô tô.

47. Kỹ thuật lái xe ô tô                                                                                           2TC


Học phần kỹ thuật lái xe ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Tập lái tại chỗ số nguội; Tập lái tại chỗ số nóng; Tập lái trong bãi phẳng và Tập lái trong hình. 


48. Thực hành chuyên sâu khung gầm ô tô                                                         2TC


Học phần Thực tập chuyên sâu khung gầm ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm nắm sâu hơn kiến thức về cấu tạo khung gầm ô tô, những nội dung cơ bản sau: Hệ thống truyền lực; Hệ thống phanh; Hệ thống treo; Hệ thống lái; Hệ thống di chuyển trên ô tô. Từ đó phân tích so sánh, đánh giá được ưu nhược điểm của các hệ thống và ứng dụng.


49. Thực hành chuyên sâu điện – điện tử ô tô                                                     2TC


 Học phần thực hành chuyên sâu điện và điện tử trên ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu về thực tế của hệ thống điện và điện tử trên ô tô thông qua các bài thực hành trên thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích hệ thống điện – điện tử động cơ đốt trong; Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích bộ điều khiển động cơ –ECU; Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích hệ thống điện thân xe.


50. Thực hành chuyên sâu động cơ ô tô                                                               1TC


Học phần Thực hành chuyên sâu động cơ ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm nắm sâu hơn kiến thức về động cơ đốt trong thông qua các bài thực hành trên thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Các hệ thống và các cơ cấu của động cơ ô tô  như cơ cấu piston-thanh truyền và trục khuỷu; Các chi tiết cố định; Hệ thống bôi trơn; Hệ thống làm mát; Hệ thống cung cung nhiêu liệu.


51. Thí nghiệm động cơ và ô tô                                                                              1TC


Học phần thí nghiệm động cơ- ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm chuyên sâu khối kiến thức ô tô thông qua các bài thí nghiệm trên thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Đo và đánh giá thành phần khí xe động cơ; Đo và đánh giá độ trượt ngang ô tô; và Đo và cân bằng động bánh xe ô tô.

52.  Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô                                     5TC


Học phần thực tập tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Bước đầu vận dụng các kiến thức đã học trên trường vào thực tế dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ hướng dẫn của cơ sở thực tập cùng với sự giúp đỡ của cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân trực tiếp sản xuất, giáo viên hướng dẫn của nhà trường. Nội dung chính bao gồm: nghiên cứu kỹ thuật chuyên ngành và quản lý, điều hành tại cơ sở thực tập. Ngoài ra sinh viên tham gia trực tiếp những công việc của cở sở thực tập khi được cơ sở thực tập cho phép.


53. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô                                            7TC


Học phần đồ án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Đồ án tốt nghiệp sẽ tổng hợp các khối kiến thức từ các học phần khối kiến thức đại cương đến các học phần khối kiến thức chuyên ngành, vận dụng các lý thuyết và thực tế thực tập, thí nghiêm để thực hiện những nội dung cơ bản sau: Nghiên cứu khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng; Khảo sát và đánh giá hiệu quả của các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng; Thiết kế và cải hoán nhà xưởng, trung tâm kiểm định và kinh doanh dịch vụ ô tô và xe chuyên dùng; Thiết kế và cải hoán các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng. 


54. Hóa học đại cương                                                                                        2 TC


Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về cơ sở lý thuyết hóa học như: Năng lượng và phản ứng hóa học; Cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, cân bằng pha(trong hệ một cấu tử); Tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tó ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng; Dung dịch và tính chất của dung dịch; Kiến thức về điện hóa học: Quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng và ngược lại, sự biến đổi hóa học trên bề mặt. Vận dụng để xác định được năng lượng của phản ứng hóa học, giải thích được các qui luật điều khiển sự trao đổi năng lượng, đặc biệt những qui luật có liên quan đến các biến đổi nhiệt năng thành các dạng năng lượng khác.


55. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ kỹ sư). Học phần trang bị cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô những kiến thức cơ bản như sau: Cơ sở quá trình gia công chế tạo; Công nghệ chế tạo chi tiết dạng hộp; Công nghệ chế tạo piston động cơ đốt trong; Công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng; Công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục; và Công nghệ chế tạo chi tiết dạng bạc.


56. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):                                             2TC


Học phần công nghệ lắp ráp ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ kỹ sư) và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Đại cương về công nghệ lắp ráp ôtô; Sản xuất phụ tùng, khung, vỏ ôtô; Lắp ráp tổng thành và lắp ráp ôtô; và Kiểm tra chất lượng ôtô lắp ráp.


57. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):                                            2TC

Học phần Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ kỹ sư). Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm; Quản lý và đánh giá chất lượng trong sản xuất ô tô; Quản lý và đánh giá chất lượng ô tô đang lưu hành; và Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô theo các tiêu chuẩn ISO. 


58. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):                                             2TC


Học phần Kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai điện thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo kỹ sư các ngành công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật liên quan đến ô tô điện và ô tô lai và những vấn đề liên quan như: nguồn động lực tương lai thay thế trên ô tô, cấu tạo ô tô điện và ô tô lai điện, các loại động cơ điện sử dụng trên ô tô, động lực học ô tô, vấn đề lưu trữ và quản lý nguồn năng lượng trên ô tô và vấn đề tái tạo năng lượng phanh... 


59. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):                                            2TC

Kỹ thuật ô tô chuyên dùng là học phần nằm trong khối kiến thức bắt buộc của chuyên ngành công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp những kiến thức về kết cấu và nguyên lý các loại xe chuyên dùng. Nội dung của học phần gồm:  kết cấu, nguyên lý hoạt động của các loại xe chuyên dùng như ô tô tự đổ, ô tô tải cẩu, ô tô cần trục, ô tô vận chuyển rác, ô tô có thiết bị làm việc trên cao, ô tô trộn bê tông, ô tô thang, ô tô chữa cháy, ô tô Xitec, ô tô động lạnh, bảo ôn. 


60. Tính toán thiết kế động cơ đốt trong                                                             2TC


Tính toán thiết kế động cơ đốt trong là môn học khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về tính toán bền các chi tiết, hệ thống trong động cơ đốt trong; từ đó hình thành phương pháp tư duy và phương pháp luận trong việc tính toán thiết kế các vấn đề liên quan đến động cơ đốt trong.

61.  Logistics và vận tải đa phương thức                                                           2TC

Học phần Logistics và vận tải đa phương thức là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ kỹ sư). Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Tổng quan về Logistics; Lập kế hoạch sản xuất; Cung ứng vật tư; Vận tải; Dự trữ và kho bãi; và Vân tải đa phương thức.


62. Thực hành chuyên sâu chẩn đoán ô tô 


                              2TC

Học phần thực hành chuyên sâu chẩn đoán ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm chuyên sâu khối kiến thức chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô thông qua các bài thực hành trên thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: chẩn đoán động cơ ô tô; Chẩn đoán khung gầm ô tô; Chẩn đoán hệ thống điện- điện tử  ô tô.


63. Thực hành chuyên sâu bảo dưỡng và sửa chữa ô tô                                     3TC


Học phần thực hành chuyên sâu bảo dưỡng và sửa chữa ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (Hệ kỹ sữ). Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu so với học phần chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô về quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô thông qua các bài thực hành trên thiết bị thực tế, những nội dung gồm: Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch; Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô khách; Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô tải..
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học


Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Mã ngành: 7510205

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ ô tô

Ban hành kèm theo Quyết định số  1579/QĐ – ĐHKTCN ngày 18 tháng  08 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ ô tô trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung


Chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản, kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật ô tô. Chương trình này là cơ sở cho quá trình tự học và phát triển toàn diện của người học, tạo cho họ khả năng áp dụng, tổ chức triển khai các kiến thức chuyên môn vào lắp ráp, sản xuất công nghiệp phụ trợ ô tô, đăng kiểm, nghiên cứu và ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô, quản lý và sử dụng hiệu quả các phương tiện giao thông và các ứng dụng khác.


1.2. Mục tiêu cụ thể


1.2.1. Phẩm chất


 * Phẩm chất chính trị


Hiểu biết và có trách nhiệm: chấp hành đường lối chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ quyền lợi công dân và người lao động.


* Phẩm chất nhân văn


- Trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa hợp và cầu thị.


- Dám nghĩ, dám làm mới và biết đương đầu với rủi ro.


1.2.2. Kiến thức


- Trang bị khối kiến thức cơ sở ngành ô tô, đảm bảo để tiếp thu tốt các kiến thức chuyên ngành cũng như cơ sở để học tập ở trình độ cao hơn;


- Trang bị đầy đủ khối lượng kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và xe chuyên dùng như về quản lý, khai thác, kinh doanh dịch vụ, kiểm định, sản xuất lắp ráp ô tô, phụ tùng ô tô ...;


- Phát triển năng lực quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành kỹ thuật ô tô và xe chuyên dùng;


- Định hình năng lực nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào sản xuất, lắp ráp ô tô và phụ tùng ô tô;


 - Cập nhật kiến thức, kỹ năng sử dụng và khai thác một số phần mềm tin học ứng dụng trong quá trình sản xuất và lắp ráp ô tô;


1.2.3. Kỹ năng


a. Kỹ năng chuyên môn


- Có khả năng ứng dụng, cải tiến các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô và phụ tùng ô tô;


- Có kỹ năng sử dụng, vận hành, thử nghiệm, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như nghiên cứu, cải tiến dây chuyền sản xuất lắp ráp ô tô để nâng cao hiệu quả sử dụng;


- Có khả năng quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành công nghệ kỹ thuật ô tô;


- Có khả năng sử dụng thành thạo một số phần mềm tin học ứng dụng trong lĩnh vực ô tô và máy động lực;


- Kỹ năng nhận biết, xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan lĩnh vực công nghệ ô tô;


 - Kỹ năng cộng tác trong các nhóm đa ngành;


- Kỹ năng giao tiếp kỹ thuật.


b. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.


Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện bản thân mình. 


c. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin:


- Sử dụng thành thạo các phần mềm tính toán, thiết kế và mô phỏng trong kỹ thuật ô tô.


- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng.


d. Kỹ năng giao tiếp


- Có năng lực hình thành lập luận logic và có sức thuyết phục; có khả năng thể hiện thiết kế kỹ thuật hay các bài thuyết trình bằng đồ họa, mô hình và tài liệu đa phương tiện; kỹ năng giao tiếp bằng văn viết, thư điện tử.


- Kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu.


e. Làm việc nhóm


Có khả năng tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng nhóm hay tham gia như những thành viên trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực trong môi trường làm việc quốc tế.


f. Ngoại ngữ


Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp  cơ bản bằng tiếng Anh trong xã hội và chuyên môn. 


II. CHUẨN ĐẦU RA


		Mã số CĐR

		Nội dung chuẩn đầu ra



		2.1. Kiến thức



		CĐR1

		Vận dụng được khối kiến thức lý luận chính trị, kiến thức cơ bản vào cuộc sống cũng như nghề nghiệp.



		CĐR2

		Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành để hiểu được nguyên lý cơ sở trong lĩnh vực lắp ráp và sản xuất công nghiệp ô tô và phụ trợ ô tô, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa và đăng kiểm, quản lý và kinh doanh ô tô và phương tiện giao thông



		CĐR3

		Ứng dụng kiến thức nền tảng đủ để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.



		CĐR4

		Vận dụng thành thạo các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa, quản lý, quản lý dịch vụ và kinh doanh ô tô và phương tiện giao thông;



		CĐR5

		 Khả năng phát hiện và hình thành ý tưởng xây dựng đề án và kinh doanh lĩnh vực kỹ thuật cơ khí động lực;



		2.2. Kỹ năng 



		CĐR6

		Xây dựng đề án thiết kế cải tiến, thiết kế mới các chi tiết, các cụm chi tiết của ô tô và máy động lực đạt tiêu chuẩn.



		CĐR7

		Tổ chức và sử dụng, vận hành, thử nghiệm, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như nghiên cứu, cải tiến các hệ thống trong lĩnh vực ô tô và máy động lực để nâng cao hiệu quả khai thác.



		CĐR8

		Thu thập thông tin và phân tích thi trường ô tô và phương tiện giao thông, từ đó xây dựng đề án quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.



		CĐR9

		Sử dụng tin học, Internet, tin học văn phòng đạt trình độ  tin học IC3 và sử dụng được các phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô



		CĐR10

		Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm trong nghiên cứu lắp ráp và sản xuất công nghiệp ô tô và phụ trợ ô tô, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa và đăng kiểm, quản lý và kinh doanh ô tô và phương tiện giao thông



		CĐR11

		Sử dụng giao tiếp hiệu quả trong môi trường hội nhập quốc tế; khả năng đọc, dịch và tra cứu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài; đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc



		2.1. Thái độ 



		CĐR 12

		Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, có trách nhiệm công dân.



		CĐR13

		Có trách nhiệm, đạo đức, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong chuyên nghiệp, có tinh thần cầu tiến, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.



		CĐR14

		Có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, hành vi thái đội chuẩn mực, xử lý tình huống chuyên nghiệp



		CĐR15

		Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc; coi trọng việc học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có ý chí phấn đấu vươn lên, sắn sàng chấp nhận và thích ứng với môi trường và điều kiện làm việc.





2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:


Học xong chương trình, sinh viên có thể học tiếp chương trình cao học, nghiên cứu sinh trong nước hoặc tham gia các chương trình du học sau đại học ở nước ngoài.


III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:


		Thời gian đào tạo:

		4,5 năm



		Khối kiến thức:

		151  tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức:


		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		40 tín chỉ, chiếm 26,7%



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		110 tín chỉ, chiếm 73,3%





Trong đó:


		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		47 tín chỉ, chiếm 31,3%



		+ Khối kiến thức chuyên ngành

		33 tín chỉ, chiếm 22,0%



		+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		30 tín chỉ, chiếm 20,0%





IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

		STT

		Mã số   HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết LT

		Số tiết TN, TH

		Khoa, trung tâm đảm nhiệm

		Ghi chú



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG



		1. Khối kiến thức bắt buộc



		1

		 BAS123

		Triết học Mác-Lênin

		3

		 

		 

		BM Lý luận Chính trị

		 



		2

		 BAS215

		Kinh tế chính trị Mác-Lênin

		2

		 

		 

		

		 



		3

		BAS305 

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		 

		 

		

		 



		4

		 BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		 

		 

		

		 



		5

		 BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		 

		 

		

		 



		6

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		 

		 

		K.KT CN

		 



		7

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		 

		 

		K. Cơ bản

		 



		8

		BAS0107

		Giải tích

		4

		 

		 

		

		 



		9

		 ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		 

		 

		K. Quốc tế

		 



		10

		 ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		 

		 

		

		 



		11

		 ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		 

		 

		

		 



		12

		BAS0106

		Vật lý đại cương

		3

		41

		4

		K. Cơ bản

		TN



		13

		 TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		 

		 

		K. Điện tử

		 



		14

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		2

		 

		 

		K. KTCN

		 



		15

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		 

		 

		TT Giáo dục 

		 



		16

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		17

		BAS0105

		Hóa học đại cương

		2

		27

		3

		

		TN



		18

		 

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		 

		 

		 

		 

		 



		18.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		18.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		 

		 

		 

		

		 



		19

		Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 3 học phần)  

		2

		 

		 

		 

		 



		19.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		2

		 

		 

		K. Xây dựng và MT

		 



		19.2

		PED101

		Logic 

		2

		 

		 

		K.SPKT

		 



		19.3

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		2

		 

		 

		

		 



		 

		 

		Tổng I

		40

		 

		 

		 

		 



		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở ngành



		20

		AUE0101

		Nhập môn về công nghệ kỹ thuật ô tô

		2

		25

		5

		K. KT Ô tô & MĐL

		TH



		21

		MEC0204

		Cơ kỹ thuật 1

		2

		 

		 

		

		 



		22

		MEC205

		Cơ kỹ thuật 2

		2

		 

		 

		

		 



		23

		 MEC306

		Chi tiết máy

		3

		 

		 

		K. Cơ khí

		 



		24

		 MEC0351

		Nguyên lý máy

		2

		 

		 

		

		 



		25

		 MEC0106

		Hình họa và vẽ kỹ thuật

		3

		 

		 

		

		 



		26

		 MEC0110

		Vẽ kỹ thuật cơ khí và Auto CAD

		3

		 

		 

		

		 



		27

		BAS204

		Kỹ thuật nhiệt

		2

		25

		5

		K. KT Ô tô & MĐL


 

		TN



		28

		BAS203

		Kỹ thuật thủy khí

		2

		25

		5

		

		TN



		29

		 MEC203

		Cơ học vật liệu

		3

		 

		 

		K. Cơ khí 

		 



		30

		AUE0445

		Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô

		3

		

		

		

		



		31

		ELE0205 

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		 

		 

		K. Điện

		 



		32

		 MEC318

		Dung sai và đo lường

		3

		 

		 

		K. Cơ khí

		 



		33

		MEC0363

		Cơ sở Công nghệ chế tạo máy 

		3

		 

		 

		

		 



		34

		 MEC0350

		Đồ án chi tiết máy

		2

		 

		 

		

		 



		35

		 MEC304

		Vật liệu kỹ thuật

		3

		 

		 

		

		 



		36

		AUE201

		Cấu tạo động cơ đốt trong

		3

		40

		5

		K. KT Ô tô & MĐL

		TH



		37

		AUE0226

		Cấu tạo ô tô

		3

		40

		5

		

		TH



		 

		 

		Tổng

		47

		 

		 

		 

		 



		2. Khối kiến thức chuyên ngành công nghệ ô tô

		 

		 

		 

		 

		 



		38

		AUE0319

		Lý thuyết ô tô 

		3

		40

		5

		K. KT Ô tô & MĐL

		TN+BTL



		39

		AUE0321

		Lý thuyết động cơ đốt trong

		3

		40

		5

		

		TN



		40

		AUE0428

		Tính toán thiết kế ô tô 

		2

		30

		 

		

		 



		41

		AUE0322

		Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		2

		25

		5

		

		TH



		42

		AUE0320

		Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 

		3

		40

		5

		

		TH



		43

		AUE0429

		Hệ thống thủy lực-  khí nén trên ô tô

		2

		25

		5

		

		TH



		44

		AUE417

		Đồ án ô tô

		1

		15

		 

		

		 



		45

		AUE0430

		CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô

		3

		30

		30

		

		TH



		46

		AUE419

		Kỹ thuật ô tô chuyên dùng

		2

		30

		 

		

		 



		47

		AUE0431

		Kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai

		2

		25

		5

		

		



		48

		AUE453

		Tính toán thiết kế động cơ đốt trong

		2

		30

		

		

		



		49

		AUE4111

		Công nghệ lắp ráp ô tô

		2

		30

		

		

		



		50

		AUE0443

		Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô

		2

		30

		

		

		



		51

		AUE0444

		Logistics và vận tải đa phương thức 

		2

		30

		

		

		



		52

		Tự chọn liên ngành (chọn 1 trong 10 học phần)

		2

		 

		 

		 

		 



		52.1

		AUE0407

		CN bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		(2)

		25

		5

		K. KT Ô tô & MĐL

		TH



		52.2

		AUE405

		Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường

		(2)

		25

		5

		

		TH



		52.3

		AUE4110

		 Ô tô sử dụng năng lượng mới

		(2)

		25

		5

		

		TH



		52.4

		AUE418

		Khung vỏ ô tô

		(2)

		25

		5

		

		TH



		52.5

		AUE4112

		Kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô

		(2)

		25

		5

		

		TH



		52.6

		AUE0435

		Dao động và ổn định hướng của ô tô

		(2)

		25

		5

		

		TH



		52.7

		AUE403

		Hệ thống phun nhiên liệu

		(2)

		25

		5

		

		TH



		52.8

		AUE512

		Tăng áp cho ĐCĐT

		(2)

		25

		5

		

		TN



		52.9

		AUE408

		Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn 

		(2)

		25

		5

		

		TN



		52.10

		AUE0102

		Đào tạo trong công việc “Traning on Job 1” 

		(2)

		 

		 

		

		 



		 

		 

		Tổng

		33

		 

		 

		 

		 



		3. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp



		53

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		 

		45

		TT Thực nghiệm

		TH



		54

		AUE0436

		Thực tập công nhân chuyên ngành công nghệ ô tô

		3

		 

		45

		TT. TH-TN Ô tô, Khoa Kỹ thuật Ô tô & MĐL

		TH



		55

		AUE0317

		Kỹ thuật lái xe ô tô

		2

		 

		30

		

		TH



		56

		AUE0323

		Thực hành chuyên sâu khung gầm ô tô

		2

		 

		30

		

		TH



		57

		AUE0324

		Thực hành chuyên sâu điện- điện tử ô tô

		2

		 

		30

		

		TH



		58

		AUE0325

		Thực hành chuyên sâu động cơ ô tô

		1

		 

		15

		

		TH



		59

		LAB0424

		Thí nghiệm động cơ - ô tô

		1

		 

		15

		

		TN



		60

		AUE04

		Thực hành chuyên sâu chẩn đoán ô tô

		2

		 

		30

		

		TH



		61

		AUE0442

		Thực hành chuyên sâu bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		3

		

		45

		

		TH



		62

		AUE0438

		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ ô tô

		5

		 

		75

		Doanh nghiệp ngoài

		TH



		63

		AUE0439

		ĐATN chuyên ngành Công nghệ ô tô

		7

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Tổng

		31

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Cộng I + II

		151

		 

		 

		 

		 





V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

HỌC KỲ 1


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		AUE0101

		Nhập môn về công nghệ kỹ thuật ô tô

		2

		5

		TH



		2

		 BAS123

		Triết học Mác-Lênin

		3

		

		



		3

		 MEC0106

		Hình họa và vẽ kỹ thuật

		3

		

		



		4

		 ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		

		



		5

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		 

		



		6

		BAS0106

		Vật lý đại cương

		3

		4

		TN



		7

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		

		

		



		8

		BAS0105

		Hóa học đại cương

		2

		3

		TN



		

		

		Tổng 

		18

		 

		





HỌC KỲ 2


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS0107

		Giải tích 

		4

		

		



		2

		MEC0110

		Vẽ kỹ thuật cơ khí và Auto CAD

		3

		

		



		3

		MEC0204

		Cơ kỹ thuật 1

		2

		

		



		4

		AUE201

		Cấu tạo động cơ đốt trong

		3

		5

		TH



		5

		 ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		

		



		6

		

		Giáo dục quốc phòng

		

		

		



		7

		 

		Giáo dục thể chất tự chọn 

(chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		

		

		



		7.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		

		



		7.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		

		

		



		

		

		Tổng 

		15

		 

		





HỌC KỲ 3


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		ELE0205 

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		

		



		2

		AUE0317

		Kỹ thuật  lái xe ô tô

		2

		30

		TH



		3

		AUE0226

		Cấu tạo ô tô 

		3

		5

		TH



		4

		 ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		

		



		5

		BAS204

		Kỹ thuật nhiệt

		2

		5

		TN



		6

		MEC205

		Cơ kỹ thuật 2

		2

		

		



		7

		 MEC304

		Vật liệu kỹ thuật

		3

		

		



		8

		 BAS215

		Kinh tế chính trị Mác-Lênin

		2

		

		



		9

		BAS206

		Giáo dục thể chất 3

		

		

		



		10

		

		Khối kiến thức tự chọn VH-XH-MT     
(chọn 1 học phần)

		2

		

		



		10.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		(2) 

		

		



		10.2

		PED101

		Logic 

		(2)  

		

		



		10.3

		 PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		(2)  

		

		



		

		

		Tổng 

		22

		 

		





HỌC KỲ 4


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		MEC0351

		Nguyên lý máy

		2

		

		



		2

		MEC0363

		Cơ sở công nghệ chế tạo máy

		3

		

		



		3

		MEC203

		Cơ học vật liệu

		3

		

		



		4

		MEC318

		Dung sai và đo lường

		3

		

		



		5

		BAS203

		Kỹ thuật thủy khí

		2

		5

		TN



		6

		AUE0319

		Lý thuyết ô tô

		3

		5

		TN+BTL



		7

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		2

		

		



		8

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		

		



		

		

		Tổng 

		20

		 

		





HỌC KỲ 5


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		 MEC306

		Chi tiết máy

		3

		

		



		2

		AUE0320

		Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

		3

		5

		TH



		3

		AUE0321

		Lý thuyết động cơ đốt trong

		3

		5

		TN



		4

		 TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		

		



		5

		AUE0445

		Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô

		3

		

		



		6

		 BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		

		



		7

		AUE0325

		Thực hành chuyên sâu động cơ ô tô

		1

		15

		TH



		8

		AUE0431

		Kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai

		2

		

		



		9

		AUE0443

		Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô

		2

		

		



		

		

		Tổng 

		22

		 

		





HỌC KỲ 6


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		AUE0429

		Hệ thống thủy lực-  khí nén trên ô tô

		2

		5

		TH



		2

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		 

		



		3

		 BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		

		



		4

		AUE0428

		Tính toán thiết kế ô tô

		2

		

		



		5

		AUE0322

		Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		2

		5

		TH



		6

		AUE0323

		Thực hành chuyên sâu khung gầm ô tô

		2

		30

		TH



		7

		AUE0324

		Thực hành chuyên sâu điện- điện tử ô tô

		2

		30

		TH



		8

		 MEC0350

		Đồ án chi tiết máy

		2

		

		



		9

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		45

		TH



		10

		AUE453

		Tính toán thiết kế động cơ đốt trong

		2

		30

		



		11

		AUE4111

		Công nghệ lắp ráp ô tô

		2

		

		



		

		

		Tổng 

		23

		

		





HỌC KỲ 7


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		AUE417

		Đồ án ô tô

		1

		5

		TH



		2

		AUE419

		Kỹ thuật ô tô chuyên dùng

		2

		 

		



		3

		AUE0430

		CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô

		3

		30

		TH



		4

		AUE0436

		TTCN chuyên ngành công nghệ ô tô

		3

		45

		TH



		5

		AUE0446

		Thực hành chuyên sâu chẩn đoán ô tô

		2

		30

		TH





		6

		LAB0424

		Thí nghiệm động cơ - ô tô

		1

		15

		TH



		8

		AUE0444

		Logistics và vận tải đa phương thức 

		2

		

		



		9

		AUE0442

		Thực hành chuyên sâu bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		3

		45

		TH



		10

		Phần tự chọn liên ngành (chọn 1 trong 10 HP)

		2

		

		



		10.1

		AUE0407

		Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		(2)

		5

		TH



		10.2

		AUE405

		Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường

		(2)

		5

		TH



		10.3

		AUE4110

		 Ô tô sử dụng năng lượng mới

		(2)

		5

		TH



		10.4

		AUE418

		Khung vỏ ô tô

		(2)

		5

		TH



		10.5

		AUE4112

		Kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô

		(2)

		5

		TH



		10.6

		AUE0435

		Dao động và ổn định hướng của ô tô

		(2)

		5

		TH



		10.7

		AUE403

		Hệ thống phun nhiên liệu

		(2)

		5

		TH



		10.8

		AUE512

		Tăng áp cho ĐCĐT

		(2)

		5

		TH



		10.9

		AUE408

		Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn 

		(2)

		5

		TH



		10.10

		AUE0102

		Đào tạo trong công việc “Traning on Job 1” 

		(2)

		5

		TH



		

		

		Tổng

		18

		

		





HỌC KỲ 8


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		AUE0438

		TTTN chuyên ngành Công nghệ ô tô

		5

		 45

		DN ngoài



		2

		AUE0439

		ĐATN chuyên ngành Công nghệ ô tô

		7

		 

		 



		

		

		Tổng

		12

		

		





VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN


1. Triết học  Mác – Lênin     
                                                                               3TC


Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.


2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin
                                                                  2TC


Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:


Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.


3. Chủ nghĩa xã hội khoa học





    
       2TC


Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.


4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam




     
       2TC


Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


5. Tư tưởng Hồ Chí Minh




      

      2TC


Nội dung học phần bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các học phần tiên quyết gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

6. Pháp luật đại cương                                                                                          2 TC


Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.


7. Đại số tuyến tính






                 2TC


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.


8. Giải tích      







                  4 TC


Học phần Giải tích là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên các nghành công nghệ kỹ thuật. Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực như: Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, tích phân xác định và ứng dụng; các kiến thức cơ bản về hàm số nhiều biến như: Đạo hàm riêng, cực trị, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số nhiều biến, tích phân bội,  phương trình vi phân; là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật.


9. Tiếng Anh 1                                                                                                    3 TC


Học phần Tiếng Anh 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.


Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2.


10. Tiếng Anh  2                                                                                                  3 TC


Học phần Tiếng Anh 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... ở trình độ A2


 Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở trình độ A2.


11. Tiếng Anh 3






                  3 TC  


Học phần Tiếng Anh 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...


Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ đầu của trình độ B1.

12. Vật lý đại cương                                                                                              3 TC  

Học phần vật lí đại cương thuộc khối kiến thức đại cương trong chương trình đào tạo kỹ sư  thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng, cơ năng, lực...; kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…). Vận dung để khảo sát các dạng chuyển động của vật rắn; giải thích các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi.                                                                                          

13. Tin học trong kỹ thuật                                                                                    3 TC


Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...


14.  Quản trị doanh nghiệp CN                                                                           2 TC


Học phần Quản trị doanh nghiệp công nghiệp là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: một số nguyên lý của kinh tế học và cách thức vận hành của nền kinh tế qua cán cân cung-cầu; ngành công nghiệp và các đặc trưng của doanh nghiệp công nghiệp; nhà quản trị và các chức năng quản trị; một số lĩnh vực quản trị đặc thù trong doanh nghiệp công nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu biết hơn về các vấn đề kinh tế xã hội cũng như được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.


15. Giáo dục quốc phòng


16. Giáo dục thể chất bắt buộc


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.


17. Hóa học đại cương                                                                                        2 TC


Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về cơ sở lý thuyết hóa học như: Năng lượng và phản ứng hóa học; Cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, cân bằng pha(trong hệ một cấu tử); Tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tó ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng; Dung dịch và tính chất của dung dịch; Kiến thức về điện hóa học: Quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng và ngược lại, sự biến đổi hóa học trên bề mặt. Vận dụng để xác định được năng lượng của phản ứng hóa học, giải thích được các qui luật điều khiển sự trao đổi năng lượng, đặc biệt những qui luật có liên quan đến các biến đổi nhiệt năng thành các dạng năng lượng khác.


18. Giáo dục thể chất tự chọn


18.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản


Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của từng nội dung môn học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

18.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao


Trên cơ sở là các kiến thức đã được trang bị trong nội dung môn cầu lông 1, cầu lông 2 ôn tập, đào sâu và mở rộng các kiến thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu cầu lông để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể tiến hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần.


19. Tự chọn VH - XH – MT 
                                                                               2TC


19.1. Môi trường và Con người                                                             
       2TC

Học phần Môi trường và con người bao gồm những nội dung kiến thức sau: Sự hình thành Trái đất; Lịch sử Trái đất và các dạng sống; Con người với tài nguyên thiên nhiên;  Sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí cũng như các vấn đề ô nhiễm môi trường chính đối với một số ngành sản xuất công nghiệp điển hình (như ngành sản xuất giấy, ngành luyện kim, ngành chế biến thực phẩm…).


19.2. Logic                                                                                               
       2TC

Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Logic học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy. Logic học giúp phát triển tư duy chính xác, thông minh. 


Học phần trang bị kiến thức về tư duy và các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ) để hình thành và phát triển năng lực tư duy logic, khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.


19.3. Giao tiếp kỹ thuật 


  
  

                    2TC

Giao tiếp kỹ thuật là học phần thuộc khối kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần cung cấp các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp sinh viên (SV) kỹ thuật tổ chức tốt quá trình học tập, rèn luyện ở bậc đại học và định hướng cho SV trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nội dung chính của học phần gồm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng nghe, ghi chép; Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết (viết thư trao đổi công việc, email, CV, bản ghi nhớ, viết báo cáo khoa học, đề cương, đề án, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đồ án...); và kỹ năng phỏng vấn, xin việc.


20. Nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô                                                                 2 TC


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến ngành ô tô, kiến thức tổng quan về ô tô, cách tra cứu thông tin liên quan, giúp cho sinh viên hiểu biết về công việc sẽ làm sau khi tốt nghiệp nhằm nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần học tập. Đồng thời qua học phần này giúp sinh viên nắm được tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước và ngoài nước.

21. Cơ kỹ thuật 1                                                                                                     2TC  


Gồm các kiến thức lý thuyết về tĩnh học: giới thiệu về tĩnh học, các phép tính cơ bản đối với hệ lực, thu gọn hệ lực, cân bằng của vật rắn trong không gian hai chiều và ba chiều, lực ma sát Colomb, tâm và mô men quán tính diện tích.


22. Cơ kỹ thuật 2                                                                                                     2TC


Gồm các kiến thức lý thuyết về động lực học: giới thiệu về động lực học, động học chất điểm và vật rắn, các phương pháp giải quyết vấn đề về chuyển động  của chất điểm và vật rắn phẳng (phương pháp Lực – khối lượng – gia tốc, phương pháp công - năng lượng), phương trình Lagrange.


23. Chi tiết máy                                                                                                      3 TC


Học phần Chi tiết máy cung cấp các kiến thức về những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và chi tiết máy, bao gồm:  


+ Các yêu cầu cơ bản đối với máy và chi tiết máy.


+ Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá khả năng làm việc của chi tiết máy.


+ Sơ lược về độ tin cậy, tính công nghệ, tính kinh tế và lựa chọn vật liệu chi tiết máy.


+ Vai trò, vị trí của hệ dẫn động trong các thiết bị, dây chuyền.


+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách tính toán thiết kế hợp lý các chi tiết máy thông dụng trong hệ dẫn động cơ khí (các bộ truyền cơ khí, các tiết máy đỡ nối và các mối ghép).

24. Nguyên lý máy                                                                                                 2 TC


Học phần Nguyên lý máy cung cấp kiến thức và kỹ năng ứng dụng lý thuyết máy và cơ cấu để giải quyết các vấn đề hình học, động học và lực bao gồm: cấu trúc, động học (vị trí, chuyển vị, vận tốc, gia tốc), động lực học của cơ cấu và máy. Từ đó, sinh viên có thể tổng hợp (thiết kế) các cơ cấu và máy mới.


25. Hình họa và Vẽ kỹ thuật                                                                                 3 TC


Học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật cung cấp các kiến thức về:


+ Những tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Các phép chiếu; Đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và của các khối hình học; Giao của mặt phẳng với các mặt và giao của 2 mặt.


+ Các hình biểu diễn của vật thể (hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, hình trích).


+ Cách tìm hình chiếu thứ 3 từ 2 hình chiếu cho trước; Cách vẽ các hình chiếu của vật thể; Cách lập bản vẽ và cách đọc hiểu bản vẽ của vật thể.


26. Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD                                                                    3 TC


Học phần Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD cung cấp những nội dung kiến thức sau đây:


+ Cách ứng dụng phần mềm AutoCAD để thiết lập các bản vẽ kỹ thuật.


+ Cách vẽ quy ước một số loại chi tiết cơ khí như: các chi tiết có ren, then hoa, bánh răng; Các mối ghép và một số bộ truyền ...


+ Cách lập và đọc các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp cơ khí; Cách vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp.


27. Kỹ thuật nhiệt 






                 2TC


Giới thiệu các kiến thức cơ bản về nhiệt động học, truyền nhiệt và ứng dụng các kiến thức này vào việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động của một số thiết bị nhiệt.


28. Kỹ thuật thủy khí                                                                                             2TC


Gồm các kiến thức cơ bản về cơ học chất lỏng trong kỹ thuật: các tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng, thủy tĩnh học; cơ sở thủy động học, năng lượng trong dòng chảy ổn định, lực tác dụng lên vật chìm, phân tích  thứ nguyên và tương tự, dòng chảy qua lỗ và vòi.


29. Cơ học vật  liệu                                                                                                3 TC


Học phần Cơ học vật liệu cung cấp các kiến thức về kỹ năng tính toán, thiết kế kết cấu trong kỹ thuật: 


+ Nghiên cứu nội lực, ứng suất, biến dạng và chuyển vị. 


+ Các trường hợp chịu lực đơn giản như kéo, nén, uốn, xoắn.


+ Trạng thái chịu lực tổ hợp.


+ Đánh giá ứng suất biến dạng phá hỏng và ổn định để thiết kế kết cấu.


30. Các phương pháp gia công không phoi                                                         3 TC


Học phần Các phương pháp gia công không phoi cung cấp kiến thức của các phương pháp gia công không phoi cơ bản như: Đúc; Gia công áp lực; Hàn và cắt kim loại; luyện kim bột. Nội dung gồm:


- Sản xuất đúc;


- Gia công kim loại bằng áp lực;


- Công nghệ hàn và cắt kim loại;


- Công nghệ luyện kim bột.


31. Kỹ thuật điện đại cương                                                                                 3 TC


Môn học này cung cấp kiến thức tổng quan về kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện; kiến thức lý thuyết và phương pháp tính toán các bài toán mạch điện tuyến tính với dòng hình sin, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha; kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các bài toán của các loại máy điện như: máy biến áp, máy điện không đồng bộ; Kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các mạch điện tử cơ bản.


32. Dung sai và đo lường                                                                                       3 TC


Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về: tính đổi lẫn chức năng; dung sai và lắp ghép; độ chính xác gia công của các yếu tố hình học; dung sai lắp ghép trụ trơn, dung sai một số mối ghép đặc biệt và truyền động bánh răng. Chuỗi kích thước, cơ sở kỹ thuật đo, đo các thông số hình học của chi tiết máy, xử lý kết quả đo trong chế tạo máy.


33. Cơ sở Công nghệ chế tạo máy                                                                        3 TC


Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cốt lõi về công nghệ chế tạo máy, bao gồm: Các khái niệm và định nghĩa về quá trình sản xuất; công nghệ và công nghệ chế tạo máy; độ chính xác khi gia công cơ; vấn đề chuẩn trong gia công cơ; khả năng và đặc trưng công nghệ của các phương pháp gia công cắt gọt.


34. Đồ án chi tiết máy                                                                                            2 TC


Đồ án Chi tiết máy giúp sinh viên biết cách: 


+ Thiết lập các sơ đồ hệ dẫn động cơ khí phù hợp với yêu cầu.


+ Tính toán lựa chọn động cơ cho hệ.


+ Thiết kế hợp lý hệ dẫn động - bao gồm: Thiết kế các bộ truyền cơ khí (bộ truyền bánh răng, trục vít bánh vít, đai, xích...), thiết kế các chi tiết máy đỡ nối (trục, ổ, khớp nối, then), thiết kế vỏ hộp. 


+ Xác định chế độ bôi trơn các CTM trong hệ.


+ Xây dựng bản vẽ lắp, xác định chế độ lắp phù hợp, yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ lắp.


+ Xây dựng bản vẽ chế tạo và xác định yêu cầu kỹ thuật, dung sai chế tạo cho CTM.


35. Vật liệu kỹ thuật                                                                                              3 TC


Học phần Vật liệu kỹ thuật giới thiệu kiến thức cơ sở về vật liệu, phương pháp làm thay đổi tổ chức, tính chất của vật liệu và ứng dụng của vật liệu trong lĩnh vực cơ khí. Nội dung gồm:


- Cấu trúc tinh thể và sự hình thành tổ chức của kim loại;


- Hợp kim và giản đồ trạng thái;


- Các đặc trưng cơ tính của vật liệu;


- Công nghệ nhiệt luyện thép;


- Hóa bền bề mặt thép;


- Các loại thép, gang và ứng dụng;


- Vật liệu khác: Hợp kim màu, polyme, ceramic…

 36. Cấu tạo động cơ đốt trong                                                                              3TC


Cấu tạo động cơ đốt trong là môn học đầu tiên của sinh viên chuyên ngành ô tô, môn học này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong kiểu piston, nguyên lý làm việc và đặc điểm cấu tạo của các hệ thống trên động cơ.


37. Cấu tạo ô tô                                                                                                       3TC


Học phần Cấu tạo Ô tô cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về: khái niệm về ô tô, kết cấu ly hợp, hộp số, truyền động vô cấp, truyền động các đăng, cầu chủ động, hệ thống phanh ôtô, hệ thống lái của ôtô, hệ thống treo ôtô.


38. Lý thuyết ô tô                                                                                                   3TC


Lý thuyết ô tô là môn học khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về động lực học ô tô, như tính chuyển động, tính kéo, tính ổn định hướng chuyển động, tính an toàn và tiện nghi của ô tô khi xe hoạt động. 


39. Lý thuyết động cơ đốt trong                                                                            3TC


Lý thuyết động cơ đốt trong là môn khoa học chuyên ngành nghiên cứu tính toán các quá trình nhiệt động, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của động cơ đốt trong. Trên cơ sở đó nghiên cứu xây dựng các đường đặc tính của động cơ đốt trong.


40. Tính toán thiết kế ô tô                                                                                     2TC


Học phần Tính toán thiết kế ô tô-máy kéo cung cấp những kiến thức về: Chế độ tải trọng tác dụng lên ôtô; thiết kế, tính toán và kiểm nghiệm các bộ phận và chi tiết của ô tô gồm: ly hợp, hộp số, các đăng, cầu chủ động, cầu dẫn hướng, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống treo, khung vỏ.


41. Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô                                                        2TC


Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô có vị trí quan trọng trong chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Dựa trên kiến thức hiểu biết ban đầu về cấu tạo động cơ đốt trong và cấu tạo ô tô , học phần sẽ trang bị kiến thức cơ bản về kiểm định chất lượng, chẩn đoán trạng thái làm việc, bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa các hệ thống trên động cơ và ô tô.

42. Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô                                              3TC


Học phần trang bị điện và điều khiển tự động trên ô tô - máy kéo sẽ được giảng dạy cho sinh viên theo các nội dung sau: Hệ thống cung cấp điện; hệ thống dánh lửa; hệ thống khởi động; hệ thống thông tin đo lường, kiểm tra và theo dõi; hệ chiếu sáng và đèn tín hiệu; hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình; hệ thống tự động điều khiển gầm ô tô; hệ thống các thiết bị phục vụ và cải thiện tiện nghi.


43. Hệ thống thủy lực khí nén trên ô tô                                                               2TC


Học phần cung cấp những kiến thức sau đây: tổng quan về máy thuỷ lực và truyền động thuỷ lực; máy thuỷ lực thể tích; các đặc tính của bơm và động cơ thuỷ lực; cơ cấu điều khiển và các phần tử trung gian trong truyền động thể tích; truyền động thuỷ lực thể tích; máy cánh dẫn; truyền đông thuỷ cơ và các sơ đồ truyền động thủy lực ứng dụng trên ô tô.

44. Đồ án ô tô                                                                                                           1TC


Tổng quan về chi tiết, bộ phận của ô tô theo nội dung đề tài; tính toán các yếu tố tác động đến chi tiết, bộ phận của ô tô; tính toán thiết kế hay kiểm nghiệm bền các chi tiết, bộ phận của ô tô; kết luận.


45. CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô                                                    3TC



Học phần cung cấp cho sinh viên khoa học nghiên cứu ứng dụng máy tính hỗ trợ trong thiết kế trong sản xuất ô tô. Học phần cung cấp kiến thức để vận dụng phần mềm máy tính như CAD/CAE cũng như công nghệ gia công số trong sản xuất các linh kiện của ô tô.


46. Kỹ thuật ô tô chuyên dùng                                                                             2 TC                                                        


Kỹ thuật ô tô chuyên dùng là môn khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về kết cấu chuyên dùng. Trên cơ sở đó tiến hành phân tích đặc tính kết cấu của các loại xe chuyên dùng.


47. Kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai                                                                            2TC


Học phần cung cấp những kiến thức sau đây: tổng quan về ô tô điện và ô tô lai điện; ô nhiễm môi trường do động cơ đốt trong; nguồn động lực mới; kết cấu ô tô điện cũng như kết cấu ô tô lai điện. Ngoài ra sinh viên vận dụng kiến thức học phần phân tích, đánh giá tính năng lượng, tính kinh tế của loại ô tô điện và ô tô lai điện.

48. Tính toán thiết kế động cơ đốt trong                                                             2TC


Tính toán thiết kế động cơ đốt trong là môn học khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về tính toán bền các chi tiết, hệ thống trong động cơ đốt trong; từ đó hình thành phương pháp tư duy và phương pháp luận trong việc tính toán thiết kế các vấn đề liên quan đến động cơ đốt trong.

49.Công nghệ lắp ráp ô tô                                                                                     2TC


Học phần công nghệ ô tô sẽ được giảng dạy cho sinh viên theo các nội dung sau: giới thiệu tổng quan về công nghệ lắp rắp ô tô; dây chuyền công nghệ lắp ráp ô tô; thiết kế qui trình công nghệ lắp ráp ôtô; thiết kế đồ gá cho dây truyền lắp ráp ô tô; phương pháp thiết kế qui trình công nghệ sơn; kiểm định sản phẩm sau lắp ráp.

50. Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô                                             2TC


Học phần quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở và chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý và đánh giá sản phẩm ô tô trong các nhà máy lắp ráp, sản xuất và kinh doanh dịch vụ ô tô và xe chuyên dùng.          

51.  Logistics và vận tải đa phương thức                                                           2TC

Học phần logistics và vận tải đa phương thức trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản có tính định hướng trong kinh doanh, nguyên lý tổ chức chuỗi cung ứng và vận tải toàn cầu như: phân phối, kho vận, dịch vụ khách hàng, quản trị chiến lược của doanh nghiệp vận tải, nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, phân tích và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

52. Tự chọn liên ngành                                                                                          2 TC                                                        


52.1 Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô                                                        2TC


Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô là môn học khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, như bảo dưỡng – sửa chữa động cơ đốt trong, bảo dưỡng – sửa chữa khung gầm ô tô và bảo dưỡng – sửa chữa hệ thống điện - điện tử ô tô, ....


52.2. Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường                                                                2TC


Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường là môn khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về khí xả và ô nhiễm môi trường do động cơ đốt trong gây ra.


52.3. Ô tô sử dụng năng lượng mới                                                                        2TC


Học phần ô tô sử dụng năng lượng mới sẽ được giảng dạy cho sinh viên theo các nội dung sau: Tổng quan về ô tô sử dụng nhiên liệu mới; nhiên liệu thay thế; pin nhiên liệu; ô tô điện và ô tô Hybrid.


52.4. Khung vỏ ô tô                                                                                                  2TC


Khung vỏ ô tô là môn khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về kết cấu khung vỏ ô tô, phương pháp bố trí chung người lái và hành khách trên xe. Trên cơ sở đó tiến hành phân tích đặc tính kết cấu thông qua các bài toán va chạm, bố trí tiện nghi trên xe và  đưa ra các giải pháp về kết cấu đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách.


52.5. Kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô                                                                 2TC


Học phần kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô sẽ được giảng dạy cho sinh viên theo các nội dung sau: giới thiệu tổng quan về thiết kế tiên tiến trên ô tô; Giới thiệu phần tử hữu hạn trong thiết Ô tô; phương pháp tối ưu kết cấu ô tô; thiết kế sản phẩm 3D bằng phần mềm Pro/Enginer; giới thiệu về CAM; phân tích kết cấu thiết kế và tối ưu bằng CAE; phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.


52.6. Dao động và ổn định hướng của ô tô                                                            2TC


Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về dao động và ổn định hướng của ô tô và xe chuyên dùng. Từ đó sinh viên có thế thiết lập mô hình vật lý và mô hình toán của hệ thống động lực của ô tô. Ngoài ra sinh viên có đánh giá ảnh hưởng của thông số động lực học của hệ thống của ô tô đến dao động và ổn định hướng thông qua hàm mục tiêu.  


52.7. Hệ thống phun nhiên liệu                                                                               2TC


Hệ thống phun xăng điện tử có vị trí bổ trợ trong hệ thống học phần đào tạo chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô. Dựa trên kiến thức hiểu biết về hệ thống động cơ đốt trong (được trang bị ở học phần cấu tạo động cơ đốt trong), học phần sẽ trang bị những kiến thức sâu về hệ thống phun nhiên liệu điện tử nhằm tăng công suất động cơ và giảm ô nhiễm môi trường. 


52.8. Tăng áp cho ĐCĐT                                                                                       2TC


Tăng áp cho động cơ đôt trong là môn khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tăng áp trong động cơ đốt trong, nguyên lý làm việc của bộ tua bin – máy nén cũng như những kiến thức cần thiết để phối kết hợp cụm tua bin – máy nén với động cơ đốt trong đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra bên cạnh đề đến việc phân tích quá trình phối hợp, học phần này còn đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến tính năng tăng áp như: làm mát khí tăng áp, các biện pháp cải thiện tính năng gia tốc và đặc tính mô men của động cơ tăng áp bằng TB-MN,….


52.9. Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn                                                                      2TC


Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn là môn khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nhiên liệu sử dụng cho động cơ đốt trong và dầu mỡ bôi trơn cho các hệ thống của ô tô. Trên cơ sở đó sinh viên tiến hành nghiên cứu nhiên liệu thay thế cho các nhiên liệu có nguồn gốc dầu mỏ nhằm giảm ô nhiễm môi trường.

52.10. Đào tạo trong công việc – Training on Job 1               
                  2TC


Học phần nay trang bị sinh viên chuyên ngành có các lộ trình huấn luyện riêng và được trực tiếp học việc ngay tại trung tâm và công ty cùng lĩnh vực với chuyên ngành học của mình. Giai đoạn này giúp sinh viên làm quen với việc ứng dụng kiến thức học thuật vào môi trường làm việc thực tế cũng như củng cố định hướng cho sinh viên về những công việc tiềm năng mà mình sẽ làm trong tương lai.


53. Thực tập cơ sở                                                                                                  3TC                                         


Học phần Thực tập cơ sở bao gồm những nội dung kiến thức cơ bản sau đây: Sinh viên tìm hiểu những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật an toàn thông qua các ban nghề: Rèn, gò – hàn, đúc, nguội; đo lường và khí cụ điện, lắp ráp một số mạch điện thông dụng; giới thiệu gia công cắt gọt….


54. Thực tập công nhân  chuyên ngành công nghệ ô tô                                      3TC


Được thực hiện tại trung tâm thực hành thí nghiệm ô tô của Nhà trường dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các thầy cô giáo. Sinh viên thực hiện tháo lắp, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa tại cơ sở sản xuất như: thực tập phần động cơ; khung gầm ô tô; hệ thống điện điện tử và điều khiển ô tô; các hệ thống khác. Ngoài ra còn tìm hiểu các hoạt động quản lý, điều hành của trung tâm thực hành thực tập của khoa.


55. Kỹ thuật lái xe ô tô                                                                                           2TC


Học học phần kỹ thuật lái xe ô tô trang bị cho sinh viên chuyên ngành ô tô những kiến thức cơ bàn luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn, sinh viên được thực hành trên xe và thực hành lái xe trong khuôn viên quy định. Những kiến thức này giúp cho sinh viên thi chứng chỉ sát hạch lái xe tại các trung tâm  sát hạch lái xe có thẩm quyền một cách dễ dàng.


56. Thực hành chuyên sâu khung gầm ô tô                                                         2TC


Học phân thực tập khung gầm ô tô trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về kết cấu khung gầm ô tô thông qua các bài thực hành. Ngoài ra học phần trang bị sinh viên những kiến thức chuyên sâu về chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa sữa khung gầm ô tô. Từ đó sinh viên tích lũy kiến thức phát triển để trở thành kỹ thuật viên dịch vụ trong tương lai. 


57. Thực hành chuyên sâu điện – điện tử ô tô                                                     2TC


 Học phần Thực hành chuyên sâu điện – điện tử ô tô trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về linh kiện điện-điện tử, các hệ thống điện - điện tử và điều khiển tự động trên ô tô như tháo lắp, kiểm tra, đo đạc, sửa chữa, khảo nghiệm, vận hành các hệ thống điện động cơ được trang bị trên ô tô; Chẩn đoán và khắc phục các hư hỏng cho hệ thống điện động cơ và thân xe và Nhận biết sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc của từng hệ thống riêng biệt hợp thành mạng điện thân xe và các hệ thống tự động điều khiển ô tô.


58. Thực hành chuyên sâu động cơ ô tô                                                               1TC


Học phần Thực hành chuyên sâu động cơ ô tô trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở và chuyên sâu về quy trình bảo dưỡng và sửa chữa động cơ đốt trong. Sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết để thực hành trên các động cơ đốt trong tĩnh tại và các động cơ đốt trong trên ô tô và xe chuyên dùng.


59. Thí nghiệm động cơ và ô tô                                                                              1TC


Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức  về đo, phân tích và đánh giá chất lượng hoặc phát hiện các ưu nhược điểm kết cấu tổng thành, hệ thống, và toàn bộ động cơ đốt trong - ô tô thông qua kết quả thí nghiệm. Qua đó sinh viên sẽ nắm chắc hơn về lý thuyết động cơ đốt trong - ô tô và có thể đề xuất các giải pháp kỹ thuật cải tiến các kết cấu, hệ thống của động cơ đốt trong - ô tô.


60. Thực hành chuyên sâu chẩn đoán ô tô 


                              1TC

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức thực hành chuyên sâu chẩn đoán trên các máy chẩn đoán chuyên dùng hiện đại. Từ đó giúp sinh viên phán đoán được hỏng hóc thông qua các mã sự cố và cách xóa mã sự cố.

61. Thực hành chuyên sâu bảo dưỡng và sửa chữa ô tô                                     3TC


Học phần chuyên sâu bảo dưỡng và sửa chữa ô tô trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về bảo dưỡng và sửa chữa các cụm tổng thành của ô tô như động cơ, hệ thống truyền lực, các hệ thống phanh treo lái, …của các loại ô tô hiện đại.                                    


62.  Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô                                     5TC


Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ hướng dẫn của cơ sở thực tập cùng với sự giúp đỡ của cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân trực tiếp sản xuất, giáo viên hướng dẫn của nhà trường. Nội dung chính bao gồm: nghiên cứu kỹ thuật chuyên ngành và quản lý, điều hành của cơ sở thực tập.

63. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô                                            7TC


- Có khả năng tổng hợp và vận dụng toàn bộ kiến thức các môn học trong chương trình, kết hợp với thực tế để thực hiện việc thiết kế mới, thiết kế cải tạo hoặc kiểm nghiệm một chi tiết, một bộ phận hay một động cơ, ô tô mà thực tiễn đang đặt ra.


- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và khoa học
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 19: NHẬP MÔN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Ô TÔ

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

- Tên tiếng Anh: Introduction to Automotive Engineering Technology

- Mã học phần: AUE 0101

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 18 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 3 tiết

· Thảo luận, thuyết trình          : 2 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 5 tiết (=10 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Chương trình học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô; Tổng quát về ô tô; Tình hình phát triển của công nghệ ô tô và Thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về chương trình đào tạo của mình.

- Vận dụng được những kiến thức tổng quát về công nghệ kỹ thuật ô tô.

- Phân tích được xu hướng phát triển của ngành ô tô trong nước và thế giới.

- Đánh giá được nhu cầu và chất lượng của nguồn nhân lực ngành ô tô.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Sử dụng được những kiến thức học phần này để định hướng chiến thuật học tập và trang bị hành trang cho bản thân mình trong quá trình đào tạo.

- Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		 Hiểu được những vấn đề cơ bản về chương trình đào tạo của mình.

		I, T



		

		G1.2

		Vận dụng được những kiến thức tổng quát về công nghệ kỹ thuật ô tô.

		T, U



		

		G1.3

		 Đánh giá được nhu cầu và chất lượng của nguồn nhân lực ngành ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Sử dụng được những kiến thức học phần này để định hướng chiến thuật học tập và trang bị hành trang cho bản thân mình trong quá trình đào tạo.

		T, U



		

		G2.2

		 Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Chương trình đào tạo

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		

		Tổng quan về ô tô

		

		

		

		



		Tự luận



		Tình hình phát triển của công nghệ ô tô 

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		

		Thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô.

		

		

		

		



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Chương trình đào tạo và tổng quan về ô tô

Chuyên đề 2: Tình hình phát triển của công nghệ ô tô và thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô.

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1. Nghiên cứu tổng quan về ô tô

Bài 2. Nghiên cứu tổng quan về thiết bị chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

		Bố trí kế hoạch Khoa 

		Báo cáo nộp 

		G1-G3

		Điều kiện công nhận điểm cuối kỳ



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Chương trình đào tạo ngành ô tô, TNUT

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		



		

		Tổng quan về ô tô

		

		

		

		



		

		Tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô 

		

		

		

		



		

		Thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô.

		

		

		

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu về chương trình đào tạo ngành ô tô, TNUT

		G1.1, G2.1, G3.1, G3.2



		2

		Chương 2: Tổng quan về ô tô

		G1.2, G2.2, G3.1, G3.2



		3

		Chương 3: Tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô

		G1.3, G2.2, G3



		4

		Chương 4: Thiết bị cơ bản trong lĩnh vực ô tô

		G1.2, G2.2, G3.1, G3.2







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH Ô TÔ, TNUT

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.2. Khung chương trình đào tào

1.3. Chương trình đào tạo chi tiết

1.4. So sánh những điểm mạnh, điểm yếu và đặc thù của chương trình đào tạo

		G1.1, G2.1, G3



		2

		Chương 2: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ Ô TÔ

2.1. Khái niệm về ô tô

2.2. Lịch sử phát triển ô tô

		G1.2, G2.2, G3



		3

		2.3. Lịch sử phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam

2.4. Lịch sử phát triển thiết kế logo một số hãng xe hơi nổi tiếng thế giời

		G1.2, G2.2, G3



		4

		2.5. Cấu tạo chung ô tô

2.6. Phân loại ô tô

		G1.2, G2.2, G3



		5

		2.7. Các phương án bố trí động cơ và hệ thống thủy lực trên ô tô

2.6. Các kích thước cơ bản của ô tô

2.7. Các thông số kỹ thuật cơ bản của ô tô

2.8. Các công nghệ mới trên ô tô

Hướng dẫn bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		6

		Chương 3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NÊN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

3.1. Tình hình phát triển nền công nghiệp ô tô Thế Giới

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

		G1.3, G2.2, G3



G1-G3



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Chương 1, chương 2

3.2. Tình hình phát triển nền công nghiệp ô tô Việt Nam

5.3. Tình hình phát triển xe gắn máy ở Việt Nam 

		G1.3, G2.2, G3



		9

		3.4. Nhận dạng và tiêu chuẩn ô tô

3.5. Công việc sau khi tốt nghiệp

Hướng dẫn bài tập

		G1.3, G2.2, G3



		10

		3.6. Sinh viên chuẩn bị hành trang cho tương lai của mình

Chương 4: THIẾT BỊ CƠ BẢN TRONG LĨNH VỰC Ô TÔ

4.1. Các thiết bị cơ bản cho dây chuyển lắp ráp ô tô

		G1.3, G2.2, G3

G1.2, G2.2, G3



		11

		4.2. Các thiết bị cơ bản phục vụ trong bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 

Hướng dẫn bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		12

		4.3. Các thiết bị cơ bản phục vụ trong đăng kiểm ô tô

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3 và Chương 4

		G1.2,G2.2,G3

      G1-G3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: chương 3, chương 4

Nộp bài tập giao

		

G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1. Nội dung Chương 1 và 2

Bài 2. Nội dung Chương 3 và 4

		



G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bài giảng nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Kết cấu ô tô, NXB Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2009. 

[2]. Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, năm 2004.

[3]. Các tài liệu đào tạo TEAM, Toyota.

[4]. Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, NXB GTVT, năm 2001.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

PGS.TS Nguyễn Khắc Tuân 



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn



PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 	

PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân














Mẫu 3



		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

BỘ MÔN CƠ HỌC

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN 20: CƠ KỸ THUẬT 1

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cơ kỹ thuật 1					

- Tên tiếng Anh: Engineering Mechanics – Statics and Kinematics

- Mã học phần: MEC204

- Số tín chỉ: 2				 

- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính, Vật lý 1

- Các học phần song hành: Giải tích 1

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 18 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 06 tiết

· Thảo luận		: 04 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 02 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ học – khoa Kỹ thuật Ô tô và máy động lực.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): Học phần Cơ kỹ thuật 1 cung cấp các kiến thức cơ bản và tổng quát về cân bằng và chuyển động của vật rắn và hệ vật rắn. 

Phần Tĩnh học bao gồm các nội dung kiến thức về lực và sự cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của lực, cụ thể: các phép tính cơ bản đối với hệ lực, hệ tiên đề tĩnh học, thu gọn hệ lực, cân bằng của vật rắn trong không gian hai chiều và ba chiều, lực ma sát Colomb, trọng tâm và mômen quán tính diện tích.

[bookmark: OLE_LINK6]Phần Động học bao gồm các nội dung kiến thức về chuyển động của hai mô hình vật thể thực là điểm và vật rắn trong trường hợp tổng quát và các trường hợp chuyển động phẳng đối với một (hoặc nhiều) hệ quy chiếu. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Cách thức mô hình hóa và phân tích một kết cấu chịu lực (FBD)

		



		G2

		Các bước tính toán, phân tích cân bằng đối với các kết cấu chịu lực: một vật hoặc hệ vật trong không gian hai chiều hoặc ba chiều.

		



		G3

		Nhận biết, phân loại và biết cách giải các bài toán cân bằng khi kể đến ma sát khô.

		



		G4

		Biết cách xác định: tâm hình học, trọng tâm của vật thể, mômen quán tính diện tích.

		



		G5

		Cách xác định được các đặc trưng động học của chất điểm: vị trí, vận tốc, gia tốc của điểm.

		



		G6

		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Cách xác định được các đặc trưng động học của vật rắn chuyển động tổng quát: vị trí, vận tốc góc, gia tốc góc của vật và các đặc trưng động học của điểm thuộc vật.

		



		G7

		Cách xác định được các đặc trưng động học của vật rắn chuyển động phẳng: vị trí, vận tốc góc, gia tốc góc của vật và các đặc trưng động học của điểm thuộc vật.

		



		G8

		Cách xác định các đặc trưng động học của điểm và vật trong chuyển động phức hợp.

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nhận dạng các liên kết và trình bày được đặc điểm của một số loại liên kết thường gặp.

		I



		

		G1.2

		Nhận dạng được các kết cấu chịu lực để sơ đồ hóa kết cấu.

		T



		G2

		G2.1

		Trình bày được các khái niệm cơ bản: lực, ngẫu lực, mômen của lực đối với một điểm và một trục

		T



		

		G2.2

		Hiểu và biết vận dụng để thu gọn một hệ lực

		U



		

		G2.3

		Hiểu được các điều kiện và các phương trình cân bằng của hệ lực.

		T



		

		G2.4

		Biết xây dựng các phương trình cân bằng cho kết cấu chịu lực cụ thể

		U



		

		G2.5

		Phân tích, xây dựng được mối liên hệ giữa các ngoại lực tác dụng để cơ hệ cân bằng

		U



		G3

		G3.1

		Nhớ được định luật ma sát Comlomb

		I



		

		G3.2

		Vận dụng giải được một số bài toán cân bằng khi có ma sát khô

		U



		G4

		G4.1

		Nhớ được một số khái niệm và công thức xác định: tâm hình học, trọng tâm, mômen quán tính diện tích

		T



		

		G4.2

		Vận dụng công thức để xác định tâm hình học, trọng tâm của vật rắn cụ thể

		U



		

		G4.3

		Xác định được mômen quán tính của diện tích đối với một trục và một điểm, bán kính quán tính, mômen quán tính tích của một thiết diện. 

		U



		G5

		G5.1

		Ghi nhớ và giải thích được các biểu thức xác định các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của điểm.

		T



		

		G5.2

		Vận dụng công thức để xác định phương trình chuyển động, vận tốc, gia tốc của điểm.

		U



		G6

		G6.1

		Dẫn ra được các biểu thức xác định các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của vật rắn chuyển động trong không gian

		T



		

		G6.2

		Giải thích được các biểu thức xác định các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của điểm thuộc vật rắn chuyển động không gian

		T



		G7

		G7.1

		Ghi nhớ và giải thích được các công thức xác định các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của vật rắn chuyển động phẳng 

		T



		

		G7.2

		Nhớ được các định lý về mối quan hệ giữa vận tốc và gia tốc của hai điểm thuộc vật; định nghĩa, ý nghĩa và cách xác định tâm vân tốc tức thời.

		T



		

		G7.3

		Vận dụng các công thức để xác định các đại lượng động học: vận tốc góc, gia tốc góc, vận tốc, gia tốc của điểm thuộc cơ hệ

		U



		G8

		G8.1

		Nhận dạng được các bài toán chuyển động phức hợp, biết phân tích chuyển động tương đối, tuyệt đối, chuyển động theo

		I



		

		G8.2

		Trình bày được định lý liên hệ vận tốc và định lý liên hệ gia tốc của điểm.

		I



		

		G8.3

		[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5]Ứng dụng được định lý liên hệ vận tốc và định lý liên hệ gia tốc để giải các bài tập chuyển động phức hợp của điểm

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các phép tính đối với hệ lực

		

		Bài tập nộp

		G2.1, G2.2

		5%



		Tự luận

		Mô hình hóa một kết cấu chịu lực (FBD)

		

		Bài tập nộp

		G1.1, G1.2

		5%



		Tự luận

		Tính toán, phân tích cân bằng đối với các kết cấu chịu lực: một vật hoặc hệ vật trong không gian hai chiều hoặc ba chiều.

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình, thi cuối kì

		G2.3, G2.4, G2.5

		25%



		Tự luận

		Xác định: tâm hình học, trọng tâm của vật thể, mômen quán tính diện tích.

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình

		G4.2, G4.3

		5%



		Tự luận

		Xác định được các đặc trưng động học của chất điểm: vị trí, vận tốc, gia tốc của điểm.

		

		Bài tập nộp

		G5.2

		5%



		Tự luận

		Xác định được các đặc trưng động học của vật rắn chuyển động tổng quát: vị trí, vận tốc góc, gia tốc góc của vật và các đặc trưng động học của điểm thuộc vật.

		

		Bài tập nộp

		G6.1, G6.2

		5%



		Tự luận

		Xác định được các đặc trưng động học của vật rắn chuyển động phẳng: vị trí, vận tốc góc, gia tốc góc của vật và các đặc trưng động học của điểm thuộc vật.

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình, thi cuối kì

		G7.1, G7.2

G7.3

		30%



		Tự luận

		Xác định các đặc trưng động học của điểm và vật trong chuyển động phức hợp

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình, thi cuối kì

		G8.1, G8.2

G8.3

		20%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Các khái niệm cơ bản. Hệ tiên đề Tĩnh học

		G1.1, G1.2, G2.1



		2

		Cân bằng của hệ lực không gian

		G1.1, G2.2, G2.3, G2.4



		3

		Cân bằng của hệ lực phẳng

		G1.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5



		4

		Ma sát

		G3.1, G3.2



		5

		Trọng tâm của vật rắn và các đặc trưng hình học của diện tích

		G4.1, G4.2, G4.3



		6

		Động học điểm

		G5.1, G5.2



		7

		Động học vất rắn không gian

		G6.1, G6.2



		8

		Động học vật rắn chuyển động phẳng

		G7.1, G7.2, G7.3



		9

		Chuyển động phức hợp

		G8.1, G8.2, G8.3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Phần thứ nhất: TĨNH HỌC VẬT RẮN.

Tổng số tiết:    15 tiết (LT:09, BT:03, TL:02, KT: 01, Tự học:30)                 

		



		

		Chương I. Các khái niệm cơ bản. Hệ tiên đề Tĩnh học (

		



		

		1. Mở đầu. Đặt bài toán tĩnh học. 

1.1. Sự cân bằng của vật rắn; Hệ quy chiếu; lực, hệ lực tác dụng vào vật rắn.

1.2. Bài toán tĩnh học.

		



		

		2. Các khái niệm cơ bản về lực

2.1. Hệ lực tương đương, Hợp lực của hệ lực.

 2.2. Mômen của lực đối với một điểm và một trục. Vectơ chính và mômen chính của hệ lực.

2.3. Ngẫu lực và các đặc trưng của ngẫu.

		



		

		3. Hệ tiên đề Tĩnh học 

    3.1. Hệ tiên đề Tĩnh học

    3.2. Các hệ quả

		



		

		4. Liên kết, phản lực liên kết. Tiên đề giải phóng liên kết

 4.1. Vật rắn tự do và không tự do.

    4.2. Liên kết và phản lực liên kết.

    4.3. Tiên đề giải phóng liên kết.

		



		3-4

		Chương II. Cân bằng của hệ lực không gian

		



		

		1. Thu gọn hệ lực không gian về một tâm. 

    1.1. Thu gọn hệ lực không gian về một tâm.

    1.2. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian 

		



		

		2. Điều kiện và phương trình cân bằng của hệ lực không gian

     2.1. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian

     2.2. Các phương trình cân bằng của hệ lực không gian.

     2.3. Các ví dụ.

		



		5

		Chương III. Cân bằng của hệ lực phẳng

		



		

		1. Điều kiện và phương trình cân bằng của hệ lực phẳng 

		



		

		1. Bài toán cân bằng của hệ vật. Bài toán giàn

		



		6

		BÀI KIỂM TRA 1

		



		

		Chương IV. Ma sát 

		



		

		1. Phản lực liên kết trên các mặt tựa. Khái niệm về ma sát và sự phân loại

		



		

		1. Các định luật ma sát Coulomb

		



		

		1. Cân bằng của vật rắn chịu các liên kết có ma sát.

		



		7

		Chương V. Trọng tâm của vật rắn và đặc trưng hình học của diện tích       

		



		

		0. Định nghĩa và cách xác định tâm hình học.

		



		

		2.Định nghĩa và các xác định trọng tâm của vật rắn.

		 



		

		3.Mômen quán tính diện tích

		



		8

		Phần thứ hai   ĐỘNG HỌC

Tổng số tiết: 15 tiết (LT:09, BT:03, TL:02, KT: 01, Tự học:30)

		



		

		Chương I. Động học điểm

		



		

		1. Xác định vị trí của điểm.

		



		

		1. Vận tốc của điểm

		



		

		3.	Gia tốc của điểm

		



		

		4. Khảo sát các tính chất chuyển động

		



		9-10

		Chương II   Động học vật rắn không gian.                                                      

		



		

		1. Các đặc trưng động học của vật rắn

1.1. Xác định vị trí vật rắn

1.2. Vận tốc góc của vật rắn

1.3. Định nghĩa gia tốc góc của vật rắn.

		



		

		 2. Tính các đặc trưng động học của các điểm thuộc vật rắn chuyển động.

2.1.  Phương trình chuyển động của các điểm thuộc vật chuyển động.

2.2. Liên hệ vận tốc giữa hai điểm của vật rắn.

2.3. Liên hệ gia tốc giữa hai điểm thuộc vật

		



		11-13



		Chương III. Động học vật rắn chuyển động phẳng

		



		

		1. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn.

1.1. Định nghĩa.

1.2. Định lý

		



		

		1. Chuyển động quay của vật rắn xung quanh một trục cố định

2.1. Định nghĩa

2.2. Góc quay của vật, vận tốc góc và gia tốc góc của vật.

2.3. Các đặc trưng động học của các điểm thuộc vật chuyển động quay xung quanh một trục cố định.

		



		

		1. Chuyển động song phẳng của vật rắn

3.1. Định nghĩa. 

3.2. Các đại lượng động học của vật chuyển động song phẳng

3.3. Các đặc trưng động học của các điểm thuộc vật

		



		14-15

		BÀI KIỂM TRA 2

		



		

		Chương IV. Chuyển động phức hợp.

		



		

		1. Các khái niệm và các định nghĩa cơ bản cơ bản

		



		

		1. Liên hệ vận tốc của điểm

		



		

		1. Liên hệ gia tốc của điểm.

		



		

		1. Hợp các vận tốc góc của vật rắn

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[bookmark: _Hlk16852899][1]. Bài giảng của Bộ môn. 

[2]. Nguyễn Văn Khang. Cơ học Kỹ thuật, NXBGD, 2016.

[3] GS TSKH Đỗ Sanh. Cơ học kỹ thuật, Tập một TĨNH HỌC VÀ ĐỘNG HỌC, NXBGD, 2008.

7.2. Sách tham khảo: 

[4]. Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas, Engineering Mechanics: Statics, Third Edition, Cengage Learning, 2010.

[5] R.C. Hibbler, Engineering Mechanics, Statics, 2010.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 80% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Cơ học

- Giảng viên chính: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thi Kim Thoa, Đặng Văn Hiếu, Lê Quang Duy.



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn












		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA KT Ô TÔ & MĐL

    BỘ MÔN CƠ HỌC



		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN 21: CƠ KỸ THUẬT 2

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cơ kỹ thuật 2 					

- Tên tiếng Anh: Engineering Mechanics - Dynamics

- Mã học phần: MEC205

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính, Giải tích 1, Cơ kỹ thuật 1

- Các học phần song hành: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 14 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 08 tiết

· Thảo luận		: 06 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 02 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ học - Khoa Kỹ thuật Ô tô và MĐL

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): Cơ kỹ thuật 2 là phần nghiên cứu chuyển động cơ học của các vật thể dưới tác dụng của lực. Học phần bao gồm các nội dung kiến thức sau đây: giới thiệu về động lực học, động lực học chất điểm và vật rắn, các phương pháp giải quyết vấn đề về chuyển động của chất điểm và vật rắn chuyển động phẳng (phương pháp D’Alembert, phương pháp Lagrange).

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Biết cách lập phương trình vi phân chuyển động của chất điểm.

		



		G2

		Xác định được khối tâm và mômen quán tính khối lượng của vật rắn.

		



		G3

		Giải được các bài toán động lực học vật rắn chuyển động phẳng bằng phương pháp D’Alembert.

		



		G4

		Lập được phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ một hoặc nhiều bậc tự do bằng phương pháp Lagrange.

		



		G5

		Hình thành năng lực phân tích, tính toán mối quan hệ giữa lực và chuyển động cho chất điểm và cơ hệ.

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nêu được các bước lập phương trình vi phân chuyển động của chất điểm.

		T



		

		G1.2

		Lập được phương trình vi phân chuyển động của chất điểm trong hệ quy chiếu quán tính và hệ quy chiếu không quán tính.

		U



		G2

		G2.1

		Nêu được định nghĩa về khối tâm, mômen quán tính khối lượng của vật rắn đối với một trục

		I



		

		G2.2

		Biết đến khái niệm bán kính quán tính

		I



		

		G2.3

		Trình bày được công thức chuyển trục song song

		T



		

		G2.4

		Nhớ được momen quán tính của một số vật đồng chất thường gặp

		T



		

		G2.5

		Xác định được khối tâm và mômen quán tính khối lượng của vật rắn

		T



		G3

		G3.1

		Trình bày được khái niệm Lực quán tính

		I



		

		G3.2

		Trình bày được Nguyên lý D’alembert, hệ phương trình tĩnh động

		T



		

		G3.3

		Vẽ được véc tơ chính và mômen chính của lực quán tính của vật rắn chuyển động phẳng

		T



		

		G3.4

		Giải được các bài toán động lực học vật rắn chuyển động phẳng bằng cách áp dụng nguyên lý D’alembert

		U



		

		G3.5

		Viết được phương trình vi phân chuyển động của vật rắn chuyển động phẳng

		U



		

		G3.6

		Giải được một số bài toán động lực học chất điểm, vật rắn chuyển động phẳng bằng cách áp dụng định lý động lượng, định lý mômen động lượng

		U



		G4

		G4.1

		Nắm được các khái niệm cơ bản: di chuyển khả dĩ, số bậc tự do, tọa độ suy rộng, công khả dĩ, lực suy rộng...

		T



		

		G4.2

		Xác định được số bậc tự do của cơ hệ. Tính được các lực suy rộng.

		U



		

		G4.3

		Tính được động năng của cơ hệ và biểu diễn được theo các tọa độ suy rộng, vận tốc suy rộng.

		U



		

		G4.4

		Lập được phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ một hoặc nhiều bậc tự do bằng phương pháp Lagrange.

		U



		

		G4.5

		Xác định được các tích phân đầu của chuyển động

		T



		G5

		G5.1

		Giải được một bài toán động lực học bằng nhiều phương pháp

		T



		

		G5.2

		Đánh giá được phương pháp phù hợp nhất với dữ liệu và yêu cầu mà bài toán đưa ra

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:3] [3: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm

		

		Bài tập nộp

		G1.1

G1.2

		5%



		Tự luận

		Khối tâm và mômen quán tính khối lượng

		

		Bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp

		G2.2

G2.3

G2.4

G2.5

		5%



		Tự luận

		Nguyên lý D’alembert

		

		Bài tập nộp, bài kiểm tra quá trình, thi cuối kì

		G3.2

G3.3

G3.4

G3.5

		35%



		Tự luận

		Định lý động lượng

		

		Bài tập nộp

		G3.6

		5%



		Tự luận

		Định lý mômen động lượng

		

		Bài tập nộp

		G3.5

G3.6

		5%



		Tự luận

		Lực suy rộng

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, bài kiểm tra quá trình

		G4.1

G4.2

		5%



		Tự luận

		Động năng của cơ hệ biểu diễn theo các tọa độ suy rộng, vận tốc suy rộng

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, bài kiểm tra quá trình

		G4.3

		5%



		Tự luận

		Thành lập phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ sử dụng phương trình Lagrange loại II

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, bài tập nộp, thi cuối kì 

		G4.4

		30%



		Tự luận

		Các tích phân đầu của chuyển động

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, bài tập nộp

		G4.5

		5%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề động lực học

		G1.2



		2

		Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và cơ hệ

		G1.1, G1.2



		3

		Phương trình vi phân chuyển động trong hệ quy chiếu không quán tính

		G1.1, G1.2



		4

		Các đặc trưng hình học khối lượng của cơ hệ và vật rắn

		G2.1 - G2.5



		5

		Nguyên lý D’alembert. Hệ phương trình tĩnh động

		G3.1, G3.2, G5.1, G5.2



		6

		Véctơ chính và mômen chính của hệ lực quán tính của vật rắn chuyển động phẳng

		G3.3



		7

		Các phương trình vi phân chuyển động của vật rắn chuyển động phẳng

		G3.4, G3.5, G5.1, G5.2



		8

		Định lý động lượng

		G3.6, G5.1, G5.2



		9

		Định lý mômen động lượng

		G3.6, G5.1, G5.2



		10

		Các khái niệm cơ bản

		G4.1, G4.2



		11

		Nguyên lý D’alembert - Lagrange

		G4.4, G5.1, G5.2



		12

		Nguyên lý di chuyển khả dĩ

		G4.4



		13

		Phương trình Lagrange loại II

		G4.3-G4.5, G5.1, G5.2







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương I. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề động lực học. 	

		



		

		§1. Các khái niệm cơ bản.

1. Các mô hình chất điểm và vật rắn.

2. Hệ quy chiếu quán tính.

3. Lực.

		G1.2



		

		§2. Hệ tiên đề động lực học.

		G1.2



		

		Chương II. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và cơ hệ.           

		



		

		§1. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và cơ hệ.

1. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm

2. Phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ.

		G1.1-G1.2



		

		§2. Phương trình vi phân chuyển động trong hệ quy chiếu không quán tính.

1. Phương trình vi phân chuyển động trong hệ quy ciếu không quán tính.

2. Cân bằng tương đối.

		G1.1-G1.2



		3

		Chương III. Phương pháp D’Alembert

		



		

		§1. Các đặc trưng hình học khối lượng.                                                    

1. Khối tâm của cơ hệ.

2. Mô men quán tính khối lượng của vật rắn

		G2.1-G2.5



		4

		§2. Nguyên lý D’Alembert. Hệ phương trình tĩnh động.

1. Nguyên lý D’Alembert 

a. Lực quán tính D’Alembert.

b. Đối với chất điểm

c. Đối với cơ hệ.

2. Hệ phương trình tĩnh động.

		G3.1-G3.2

G5.1, G5.2



		

		§3. Vectơ chính và mô men chính của lực quán tính của vật rắn chuyển động phẳng

1. [bookmark: _Hlk16853387]Vật rắn chuyển động tịnh tiến

2. Vật rắn chuyển động quay xung quanh một trục cố định

3. Vật rắn chuyển động song phẳng.

		G3.3



		5-6

		§4. Các phương trình vi phân chuyển động của vật rắn chuyển động phẳng.

1. Vật rắn chuyển động tịnh tiến

2. Vật chuyển động quay xung quanh một trục cố định

a. Hệ phương trình tĩnh động cho vật rắn chuyển động quay xung quanh một trục cố định. Phương trình chuyển động của vật rắn quay xung quanh một trục cố định… 

b. Phản lực động lực của các ổ trục. Điều kiện để phản lực động bằng phản lực tĩnh.

3. Vật chuyển động song phẳng.

		G3.4, G3.5, G5.1, G5.2



		7

		§5. Định lý động lượng.

1. Định lý động lượng.

a. Định nghĩa động lượng của chất điểm và cơ hệ.

b. Định lý.

c. Trường hợp bảo toàn. 

2. Định lý chuyển động khối tâm của cơ hệ.

a. Định lý.

b. Sự bảo toàn khối tâm

		G3.6



		8

		§6. Định lý mô men động lượng.

1. Định nghĩa.

2. Định lý mô men động lượng.

3. Sự bảo toàn mô men động lượng.

		G3.6



		9-10

		Chương IV. Phương pháp Lagrange 

		



		

		§1. Các khái niệm cơ bản.

1. Liên kết và phân loại các liên kết

2. Di chuyển khả dĩ và số bậc tự do của cơ hệ

3. Toạ độ suy rộng

4. Công khả dĩ. Lực suy rộng.

5. Liên kết lý tưởng.

		G4.1-G4.2



		11

		§2. Nguyên lý D’Alembert – Lagrange

		G4.4, G5.1, G5.2



		12

		§3. Nguyên lý di chuyển khả dĩ.

		G4.4



		13-15

		§4. Phương trình Lagrange loại II.

1. Phương trình Lagrange loại II.

2. Phương trình chuyển động của cơ hệ trong trường lực thế

3. Các tích phân đầu của chuyển động.

a. Tích phân xyclic

b. Tích phân năng lượng.

		G4.3-G4.5, G5.1, G5.2







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[bookmark: _Hlk17732137][1]. Bài giảng của Bộ môn. 

[2]. Nguyễn Văn Khang. Cơ học Kỹ thuật, NXBGD, 2016.

[3] GS TSKH Đỗ Sanh. Cơ học kỹ thuật, Tập hai ĐỘNG LỰC HỌC, NXBGD, 2008.

7.2. Sách tham khảo: 

[bookmark: _Hlk17732195][4]. Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas, Engineering Mechanics: Dynamics, Third Edition, Cengage Learning, 2010.

[5] R.C. Hibbler, Engineering Mechanics, Dynamics, 2010.



8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 90% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Cơ học

[bookmark: _Hlk17732408]- Giảng viên chính: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thi Kim Thoa, Đặng Văn Hiếu, Lê Quang Duy.



10. Phê duyệt: 



		[bookmark: _Hlk17732443]Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 26: KỸ THUẬT NHIỆT



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: KỸ THUẬT NHIỆT	

- Tên Tiếng Anh: HEAT ENGINEERING

- Mã học phần: BAS204

           - Số tín chỉ: 02 

- Học phần trước: Toán, Lý, Hóa

- Học phần song hành: Kỹ thuật thủy khí

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

                 * Giảng lý thuyết :  25 tiết

                 * Hướng dẫn bài tập trên lớp: 

                 * Thực hành, thí nghiệm: 5 tiết ( = 10 tiết thực dạy)

                 * Thảo luận nhóm:

* Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

                            *  Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

                            * Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách: Kỹ thuật máy động lực

1. Mô tả học phần (Course Description)

Học phần Kỹ thuật nhiệt thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên  ngành được giảng dạy hầu hết cho sinh viên các ngành thuộc khối kỹ thuật nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhiệt động học, truyền nhiệt và ứng dụng các kiến thức này vào việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiệt nói chung và một số thiết bị nhiệt nói riêng. Từ đó, giúp sinh viên sau khi được cung cấp các kiến thức chuyên ngành có thể tính toán thiết kế, vận hành và trang bị các hệ thống tự động hóa cho hệ thống nhiệt động. 

1. Mục tiêu học phần (Course Goals)

		Mục tiêu

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT

		Trình độ năng lực



		G1

		* Kiến thức:

- Nắm được các khái niệm: hệ thống nhiệt động, trạng thái của môi chất, phương pháp xác định các thông số trạng thái.

- Khái niệm quá trình nhiệt động, nghiên cứu quá trình nhiệt động, tính nhiệt, công của các quá trình nhiệt động.

- Khái niệm chu trình nhiệt động, tính toán chu trình nhiệt động của một số thiết bị nhiệt.

- Khái niệm truyền nhiệt, các phương thức truyền nhiệt, tính toán thiết bị trao đổi nhiệt.

		1.1

1.2

		







2



		G2

		* Kỹ năng:

- Kỹ năng tính toán các trạng thái của môi chất và ứng dụng vào tính toán cho các chu trình nhiệt động cụ thể: chu trình động cơ đốt trong, chu trình nhà máy nhiệt điện, chu trình máy lạnh….

- Kỹ năng tính toán các bài toán truyền nhiệt cơ bản;

- Kỹ năng tiến hành các bài thí nghiệm truyền nhiệt, nhiệt động.

		2.1

2.2

2.3

		2



		G3

		* Thái độ:  Tích cực, chủ động , hợp tác trong học tập. 

		3.1

		2







1. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		CĐR

CDIO

		Trình độ năng lực



		G1

		G1.1

		Nắm được các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt, các phương thức truyền nhiệt, đặc điểm của từng phương thức truyền nhiệt.

		1.1

		

2



		

		G1.2

		Vận dụng để nghiên cứu, tính toán các bài toán truyền nhiệt cơ bản. 

		1.2

		

2



		G2

		G2.1

		Nắm được các khái niệm cơ bản về: Hệ thống nhiệt động, môi chất làm việc, trạng thái của môi chất và cách tính toán các thông số trạng thái của môi chất.

Nghiên cứu các quá trình nhiệt động của môi chất, tính toán nhiệt và công của các quá trình nhiệt động.

		1.1

1.2

		



2



		

		G2.2

		Vận dụng các kiến thức nghiên cứu, tính toán nhiệt, công và hiệu suất nhiệt của một số chu trình nhiệt động cơ bản để từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. 

		1.1

1.2

		

2



		

		G2.3

		Tiến hành các bài thí nghiệm nhằm làm rõ thêm các nội dung lý thuyết đã được học.

Phân tích và giải thích được các kết quả thí nghiệm.

		1.1

1.2

		

2



		G3

		

		Tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình cập nhật kiến thức.

		1.2

		

2





1. Đánh giá sinh viên

		Hình thức KT

		Nội dung

		Thời điểm

		CĐR đánh giá

		Trình độ năng lực

		Phương pháp đánh giá

		Công cụ đánh giá

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Truyền nhiệt

		Tuần 6

		G1.1

G1.2

		2

		Kiểm tra viết trên lớp

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		15



		Tự luận

		Nhiệt động lực học

		Tuần 11

		G2.1

G2.2



		2

		Kiểm tra viết trên lớp

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		15



		Đánh giá kết quả thí nghiệm

		Các bài thí nghiệm

		Theo TKB

		G2

G2.3



		2

		- Thực hiện bài thí nghiệm

		-Thực hành thí nghiệm

- Báo cáo thí nghiệm

		10





		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		G1

G2



		2

		



Hỏi thi vấn đáp

		Thi cuối kỳ

		60







6. Nội dung giảng dạy ( dùng ở đề cương tổng quát/ đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung

		CĐR HP

		Trình độ năng lực

		Phương pháp dạy học

		Phương pháp đánh giá



		I

		Phần 1: Truyền nhiệt

		

		

		

		



		1

		Chương 1: Những khái niệm cơ bản về truyền nhiệt

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

1.1. Dẫn nhiệt

1.2. Một số bài toán dẫn nhiệt ổn định khi không có nguồn nhiệt bên trong

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G2.1

G3.1

		2

2

2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập dẫn nhiệt ổn định

		G2.1

		2

		

		



		2

		Chương 2: Trao đổi nhiệt đối lưu

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

2.1.  Những khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu

2.2.  Phương pháp xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G2.1

G3.1

		2

2

2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập trao đổi nhiệt đối lưu

		G2.1

		2

		

		Kiểm tra viết trên lớp



		3

		Chương 3: Trao đổi nhiệt bức xạ

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

3.1.  Những khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt bức xạ

3.2.  Các định luật cơ bản về bức xạ

3.3. Một số bài toán trao đổi nhiệt bức xạ cơ bản

+  Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2 G3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập trao đổi nhiệt bức xạ

		

		2

		

		



		4

		Chương 4: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

4.1.  Những bài toán truyền nhiệt cơ bản

4.2.  Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

+  Giải các bài tập trên lớp

		.G1.1

G1.2

G3.1



		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

		

		

		

		



		II

		Phần 2: Nhiệt động lực học

		

		

		

		



		5

		Chương 1: Một số khái niệm về nhiệt động lực học

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

1.1.  Những khái niệm cơ bản và trạng thái vật chất ở thể khí

1.2. Thông số trạng thái của môi chất

+  Giải các bài tập trên lớp

		G G 1.1

G1.2

GG3.1

		

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập về thông số trạng thái của môi chất

		

		

		

		



		6

		Chương 1:  (tiếp)

A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

1.3.  Phương trình trạng thái của chất khí

1.3.1. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng

1.3.2. Xét cho hỗn hợp khí lý tưởng

1.3.3. Xét cho khí thực

+  Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2

GG3.1

		

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: các bài tập xác định các thông số trạng thái của môi chất

		

		

		

		



		7

		Chương 2: Định luật nhiệt động 1 và các quá trình nhiệt động cơ bản của chất khí

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

2.1.  Nhiệt và công các phương pháp xác định

2.1.1. Phương pháp xác định nhiệt

2.1.2. Phương pháp xác định công

2.2. Định luật nhiệt động 1

		G1.1G1.2

G3.1

		

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

Ôn lại phần lý thuyết

		

		

		

		



		8

		Chương 2 (tiếp) 

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

2.3.  Quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng

+ Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2

GG3.1

		

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: bài tập các quá trình nhiệt động của khí lý tưởng

		

		

		

		



		9

		Chương 2 (tiếp)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

2.4.  Quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý thực

2.5. Các quá trình của không khí ẩm (Tự đọc)

+ Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2

GG3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: bài tập các quá trình nhiệt động của khí thực

		

		

		

		Kiểm tra viết trên lớp



		10

		Chương 3: Định luật nhiệt động 2 và chu trình Carnot

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

3.1. Định luật nhiệt động 2 

3.2. Khái niệm và phân loại chu trình nhiệt động

3.3. Chu trình Carnot

		GG1.1G1.2

GG3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

Ôn lại phần lý thuyết

		

		

		

		



		

		Chương 4: Chu trình nhiệt động của một số thiết bị nhiệt

		

		

		

		



		11

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

4.1. Chu trình thuận chiều 

4.1.1. Chu trình thuận chiều của khí lý tưởng

4.1.2. Chu trình thiết bị động lực hơi nước

+ Giải các bài tập trên lớp

		GG1.1G1.2

GG3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: bài tập chu trình thuận chiều

		

		

		

		



		12

		Chương 4: (tiếp)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)

4.2. Chu trình ngược chiều 

4.2.1. Chu trình làm lạnh dùng máy nén khí

4.2.2. Chu trình làm lạnh dùng máy nén hơi

		GG1.1G1.2

GG3.1

		2

		Thuyết trình, thảo luận

		



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 giờ)

+ Làm bài tập: bài tập chu trình ngược chiều

		G1.1

G2.1

GG3.1

		

		

		





7. Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

1. Đỗ Văn Quân, Vũ Văn Hải, Lê Văn Trang; Kỹ thuật nhiệt; NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội 2010.

2. Bùi Hải và Trần Thế Sơn ; Kỹ thuật nhiệt ; NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội 2003.

3. Phạm Lê Dần và Đặng Quốc Phú; Cơ sở kỹ thuật nhiệt ; NXB giáo dục, Hà nội 2001.

- Sách (TLTK) tham khảo:

1. Bùi Hải, Dương Đức Hồng, Hà Mạnh Thư; Thiết bị trao đổi nhiệt; NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội 2003.

2. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ; Kỹ thuật lạnh cơ sở ; NXB giáo dục, Hà nội 1989.

3. Michael A.Boles ; Thermodynamics engineering approach, department of mechanical and aerospace engineering NC state university Raleigh; NC 2795 – 7910.

4. John H.Lienhard IV, John H.Lienhard V; a heat transfer textbook, 3rd Edit

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng. 

· Bài tập: hoàn thành 100% bài tập về nhà do giáo viên giao.

· Tham gia đầy đủ các giờ thí nghiệm, nộp đầy đủ báo cáo thí nghiệm và đạt yêu cầu các bài thí nghiệm của học phần.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài tập được giao về nhà, khi nộp nếu bị giáo viên phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị đánh giá điểm 0 cho các bài giống nhau.

· Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ tham dự giờ học trên lớp hoặc yêu cầu về thí nghiệm thì bị cấm thi. 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật máy động lực

- Giảng viên giảng dạy:

                       1. ThS.Đỗ Văn Quân

                  2. ThS. Vũ Văn Hải

                  3. ThS. Nguyễn Thành Công

10. Phê duyệt

		Trưởng khoa

		P.Trưởng Bộ môn

		Nhóm biên soạn



		



PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		



Đỗ Văn Quân

		Đỗ Văn Quân

Vũ Văn Hải 
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN 27: KỸ THUẬT THỦY KHÍ

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật thủy khí				

- Tên tiếng Anh: Fluid Mechanics

- Mã học phần: BAS203

- Số tín chỉ: 2				 

- Các học phần học trước: Vật lí 1, Vật lí 2, Cơ kỹ thuật 1

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 17 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 3 tiết

· Thảo luận		: 3 tiết

· Thí nghiệm (Phòng thí nghiệm Kỹ thuật thủy khí): 5 tiết (x 2)

· Hoạt động theo nhóm	: 3 tiết

· Tự học	: 54 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra	: 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực  – Bộ môn Kỹ thuật thủy khí.

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

[bookmark: _GoBack]Học phần Kỹ thuật thủy khí thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Kỹ thuật thủy khí là phần cơ học nghiên cứu về chất lưu. Học phần bao gồm các nội dung kiến thức như:các tính chất vật lý cơ bản của chất lưu, thủy tĩnh học; cơ sở thủy động học, năng lượng trong dòng chảy ổn định, dòng chảy qua lỗ và vòi, lực tác dụng lên vật chìm.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		* Kiến thức:

- Các kiến thức cơ bản về thủy tĩnh học: Những quy luật phân bố áp suất thủy tĩnh; áp lực thủy tĩnh tác dụng lên mặt phẳng và mặt cong; tĩnh tương đối, sự nổi ổn định của vật;

- Các kiến thức cơ bản về  dòng chảy ổn định: các yếu tố cơ bản của dòng chảy, các phương trình cơ bản (Phương trình liên tục, phương trình Bernoulli, phương trình động lượng) để giải quyết các bài toán cơ bản về dòng chảy ổn định;

- Các kiến thức cơ bản về: Tổn thất năng lượng trong dòng chảy; các thiết bị đo lường dùng trong thủy lực và phương pháp tính toán đo lường; dòng chảy qua lỗ và vòi;

- Các kiến thức cơ bản về lực tác dụng lên vật chuyển động trong môi trường chất lưu.

		



		G2

		* Kỹ năng:

- Kỹ năng giải các bài toán cơ bản của Kỹ thuật thủy khí

- Kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Kỹ năng tiến hành các thí nghiệm

		



		G3

		* Thái độ:  Tích cực, chủ động , hợp tác trong học tập. 

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nắm được các kiến thức cơ bản về các phần: thủy tĩnh học, dòng chảy ổn định, năng lượng trong dòng chảy ổn định, dòng chảy qua lỗ và vòi, lực tác dụng lên vật chuyển động trong môi trường chất lưu.

		I

T



		

		G1.2

		Hiểu và vận dụng các kiến thức để phân tích, giải quyết các bài toán cơ bản của Kỹ thuật thủy khí trong tự nhiên và Kỹ thuật.

Vận dụng được các kiến thức của học phần vào quá trình học các học phần chuyên ngành.

		U



		G2

		G2.1

		Phân tích và giải các bài toán thủy lực cơ bản bằng cách sử dụng phương trình cơ bản của thủy tĩnh, phương trình liên tục, phương trình Bernoulli, phương trình động lượng, lý thuyết tính toán tổn thất năng lượng; các bài toán lực tác dụng lên vật chìm   

		T

U



		

		G2.2

		Có khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học

		T

U



		

		G2.3

		Sử dụng được các dụng cụ đo cơ bản, vận hành được các bài thí nghiệm đúng quy trình, kỹ thuật, hiệu quả, an toàn. Phân tích và giải thích được các kết quả thí nghiệm.

		T

U



		G3

		

		Tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình cập nhật kiến thức.

		U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:4] [4: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Áp suất thủy tĩnh, áp lực thủy tĩnh lên mặt phẳng và mặt cong, tĩnh tương đối

		Tuần 8

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1.1

G1.2

G2.1

		15



		Tự luận

		Cơ sở thủy khí động lực, tổn thất năng lượng trong dòng chảy

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1.1

G1.2

G2.1

		15



		Đánh giá kết quả thí nghiệm

		Các bài thí nghiệm

		Theo TKB

		Báo cáo thí nghiệm

		G1

G2.2

G2.3

G3

		10



		Tự luận

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1

G2

G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Thủy tĩnh học

		G1; G2



		2

		Cơ sở thủy khí động lực

		G1; G2



		3

		Dòng chảy ổn định không nén được trong lòng dẫn có áp

		G1; G2



		4

		Dòng chảy qua lỗ và vòi

		G1; G2.1; G2.2



		5

		Lực tác dụng lên vật chìm

		G1; G2.1; G2.2



		6

		Thí nghiệm

		G1; G2.2; G2.3; G3





    

6*. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương chi tiết)

    

		Tuần

		Nội dung

		CĐR



		1

		Chương 1: Giới thiệu môn học và các tính chất của chất lỏng

Phạm vi của Cơ học chất lỏng và sơ lược lịch sử phát triển môn học

1.1.1 Phạm vi của Cơ học chất lỏng

1.1.2 Sơ lược lịch sử phát triển môn học

1.2 Thứ nguyên và đơn vị

1.3 Các tính chất của chất lỏng

1.3.1 Sự khác nhau giữa chất lỏng, chất rắn và chất khí

1.3.2 Khối lượng riêng, trọng lượng riêng, tỷ trọng 

1.3.3 Tính nén được của chất lỏng

1.3.4 Các mối quan hệ về tính chất của khí hoàn hảo

1.3.5 Sức căng mặt ngoài

1.3.6 Tính nhớt

		G1.1, G1.2



		2

		Chương 2: Thủy tĩnh học

2.1 Định nghĩa áp suất, các tính chất của áp suất thủy tĩnh

2.1.1 Định nghĩa áp suất

2.1.2 Các tính chất của áp suất thủy tĩnh

2.2 Phương trình Euler tĩnh, phương trình cơ bản của chất lỏng tĩnh, công thức tổng quát xác định áp suất tại một điểm

2.2.1 Phương trình Euler tĩnh

2.2.2 Phương trình cơ bản của thủy tĩnh

		G1.1, G1.2



		3

		2.2.3 Công thức tổng quát xác định áp suất tại một điểm

2.3 Phân loại áp suất

2.3.1 Áp suất tuyệt đối

2.3.2 Áp suất dư

2.3.3 Áp suất chân không

2.4 Đo áp suất

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		4

		2.5 Áp lực thủy tĩnh tác dụng lên mặt phẳng

2.5.1 Phương pháp đồ giải và phương pháp giải tích

2.5.2 Phương và chiều

2.5.3 Trị số

2.5.4 Điểm đặt

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		5

		2.6 Áp lực thủy tĩnh tác dụng lên mặt cong

2.6.1 Phương và chiều

2.6.2 Trị số

2.6.3 Điểm đặt

2.7 Vật nổi và sự nổi ổn định của vật

2.7.1 Điều kiện để vật nổi

2.7.2 Sự nổi ổn định của vật

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		6

		2.8 Tĩnh tương đối

2.8.1 Khối chất lỏng chuyển động tịnh tiến với có gia tốc

2.8.2 Khối chất lỏng quay quanh một với vận tốc góc 

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		7

		Thí nghiệm

		G2.3



		8

		Chương 3: Cơ sở thủy khí động lực

3.1 Các khái niệm cơ bản về dòng chảy

3.1.1 Đường dòng, ống dòng, dòng nguyên tố.

3.1.2 Diện tích mặt cắt ướt, chu vi ướt, bán kính thủy lực

3.1.3 Vận tốc thực, vận tốc trung bình

3.1.4 Lưu lượng của dòng nguyên tố, dòng chảy

3.2 Phân loại dòng chảy

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		9

		3.3 Phương trình liên tục

3.4 Phương trình động lượng

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		10

		3.5 Phương trình Euler động cho chất lỏng lý tưởng

3.6 Phương trình Bernoulli cho dòng nguyên tố

3.6.1 Phương trình Bernoulli cho dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng

3.6.2 Phương trình Bernoulli cho dòng nguyên tố chất lỏng thực

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		11

		3.7 Phương trình Bernoulli cho dòng chảy ổn định

3.7.1 Điều kiện xây dựng phương trình

3.7.2 Xây dựng phương trình

3.8 Đường năng và đường đo áp

3.8.1 Ý nghĩa đường năng và đường đo áp

3.8.2 Cách vẽ đường năng và đường đo áp

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		12

		Chương 4: Tổn thất năng lượng trong dòng chảy ổn định

4.1 Thí nghiệm Reynolds và tiêu chuẩn phân định trạng thái chảy

4.1.1 Thí nghiêm Reynolds

4.1.2 Tiêu chuẩn phân định trạng thái chảy

4.2 Nguyên nhân và phân loại tổn thất năng lượng

4.2.1 Nguyên nhân tổn thất năng lượng

4.2.2 Phân loại tổn thất

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		13

		4.3 Tổn thất cục bộ

4.3.1 Tổn thất cục bộ do co hẹp

4.3.2 Tổn thất cục bộ do mở rộng

4.3.3 Tổn thất cục bộ tại các đoạn cong, cút nối và các phụ kiện của ống dẫn

4.4 Tổn thất dọc đường

4.4.1 Cách xác định hệ số tổn thất dọc đường trong dòng chảy tầng

4.4.1 Cách xác định hệ số tổn thất dọc đường trong dòng chảy rối

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		14

		4.5 Phân loại đường ống thủy lực

4.5.1 Đường ống ngắn

4.5.2 Đường ống dài

4.6 Tính toán thủy lực đường ống ngắn

4.7 Tính toán thủy lực đường ống dài- ống đơn

4.8 Tính toán thủy lực đường ống dài- ống phức tạp

4.8.1 Tính toán đường phân phối

4.8.2 Tính toán đường ống ghép nối tiếp

4.8.3 Tính toán đường ống ghép song song

		G1.1, G1.2

G2.1, G2.2



		15

		Thí nghiệm

		G2.3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Lê Xuân Long, Vũ Thị Hiền, Đặng Thị Yến; Giáo trình Kỹ thuật thủy khí ; Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên; 2019

[2]. Nguyễn Hữu Hồ, Lê Băng Sương; Cơ học chất lỏng; NXB Giáo dục, 2005

[3]. Vũ Duy Quang, Phạm Đức Nhuận; Giáo trình Kỹ thuật thủy khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật; 2009

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. E. John Finnemore, Joseph B. Franzini,  Fluid Mechanics with Engineering Aplications, Tenth edition, McGraw-Hill, 2010

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết giảng. 

· Bài tập: hoàn thành 100% bài tập về nhà do giảng viên giao.

· Tham gia đầy đủ các giờ thí nghiệm, nộp đầy đủ báo cáo thí nghiệm và đạt yêu cầu các bài thí nghiệm của học phần.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài tập được giao về nhà, khi nộp nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị đánh giá điểm 0 cho các bài giống nhau

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật thủy khí

- Giảng viên chính: 

1. Lê Xuân Long

2. Vũ Thị Hiền

3. Nguyễn Thị Thu Phương

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		     P.Trưởng bộ môn







      Lê Xuân Long

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



1. Lê Xuân Long

2. Vũ Thị Hiền

3. Nguyễn Thị Thu Phương
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 34: CẤU TẠO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cấu tạo động cơ đốt trong					

- Tên tiếng Anh: Construction of Internal Combustion Engine

- Mã học phần: AUE 201

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Chi tiết máy, Nguyên lý máy, Kỹ thuật nhiệt

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 34 tiết

· Thảo luận		: 4 tiết

· Thực hành, thực tập (ở xưởng thực hành ô tô): 05 tiết (= 10 tiết thực)

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra	: 2 tiết

· Thi kết thúc học phần: 5 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa kỹ thuật ô tô và máy động lực - Bộ môn kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cấu tạo động cơ đốt trong thuộc khối kiến thức bắt buộc giáo dục chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ ô tô và chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong cũng như kết cấu của các cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong, nội dung của học phần gồm: Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, Cơ cấu thanh truyền trục khuỷu; Các chi tiết cố định; Hệ thống làm mát; Hệ thống bôi trơn; Cơ cấu phân phối khí; Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng và diesel.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong và so sánh được hiệu quả các loại động cơ đốt trong theo tiêu chí năng lượng.

- Vận dụng được kiến thức đặc điểm kết cấu của động cơ đốt trong để tính toán và lựa chọn các kết cấu phù hợp các loại động cơ.

- Vận dụng được kiến thực học phần học này để làm cơ sở nền tảng học tập tốt các học phần khác trong chương trình đào tạo.

		2,3



		G2



		Khả năng

- Có khả năng vận dụng phân tích, giải thích, lập luận, và giải quyết được các vấn đề kỹ thuật liên quan đến kết cấu của động cơ đốt trong.

- Có khả năng vận dụng được các kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức học phần, khả năng làm việc nhóm.

		





7,8



		G3

		Thái độ:  

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		



13,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong và so sánh được hiệu quả các loại động cơ đốt trong theo tiêu chí năng lượng.

		I, T



		

		G1.2

		Vận dụng được kiến thức đặc điểm kết cấu của động cơ đốt trong để tính toán và lựa chọn các kết cấu phù hợp các loại động cơ.

		T, U



		

		G1.3

		Vận dụng được kiến thực học phần học này để làm cơ sở nền tảng học tập tốt các học phần khác trong chương trình đào tạo.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng phân tích, giải thích, lập luận, và giải quyết được các vấn đề kỹ thuật liên quan đến kết cấu của động cơ đốt trong.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được các kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức học phần.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:5] [5: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 4

Chuyên đề 2: Nội dung chương 5 đến Chương 8

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong.

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu và phân tích so sánh đặc điểm kết cấu của các cơ cấu, và các hệ thống của động cơ đốt trong.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Nguyên lý động cơ đốt trong

		G1; G2.1; G2.2



		2

		Cơ cấu thanh truyền trục khuỷu

		G1; G2.1; G2.2



		3

		Các chi tiết cố định

		G1; G2.1; G2.2



		4

		Cơ cấu phân phối khí

		G1; G2.1; G2.2



		5

		Hệ thống làm mát

		G1; G2.1; G2.2



		6

		Hệ thống bôi trơn

		G1; G2.1; G2.2



		7

		Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		G1; G2.1; G2.2



		8

		Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

		G1; G2.1; G2.2; G3







         6*. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương chi tiết)



		Tuần thứ

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương I. NGUYÊN LÝ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ĐCĐT

 1.2. Nguyên lý động cơ đốt trong 

		



		2+3

		Chương II.  CƠ CẤU THANH TRUYỀN-TRỤC KHUỶU

2.1 Cấu tạo Nhóm piston

2.2 Câu tạo nhóm thanh truyền                                                             

2.3 Cấu tạo trục khuỷu

2.4 Cấu tạo bánh đà                                                

		G1-G3



		4

		Chương III. CÁC CHI TIẾT CỐ ĐỊNH

2.1 Thân máy

2.2 Lót xi lanh 

2.3 Nắp xi lanh                                

		G1-G3



		5+6

		Chương IV. Cơ cấu phân phối khí 

3.1. Giới thiệu chung về cơ cấu phân phối khí

3.2. Cơ cấu phân phối khí dùng supáp

3.3. Kết cấu một số chi tiết của cơ cấu phân phối khí

		G1-G3



		7

		Kiểm tra quá trình 1 + Thảo luận chuyên đề 1: Nội dung chương 1-4

		



		8

		Chương V.  Hệ thống làm mát

4.1 Giới thiệu về hệ thống làm mát                                                                              

4.2 Kết cấu các bộ phận chính của hệ thống làm mát                                                                                                                                                     

		G1-G3



		9

		Chương VI. Hệ thống bôi trơn

5.1 Giới thiệu chung về hệ thống bôi trơn.                                                                                                                   

5.2 Cấu tạo các bộ phận chính của hệ thống bôi trơn                                                    

		G1-G3



		10+11

		Chương VII. Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng 

6.1. Giới thiệu chung

6.2. Cấu tạo và hoạt động của hệ thống nuôi dưỡng dùng bộ chế hòa khí

6.3. Cấu tạo và hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử	                                

		G1-G3



		12+13

		Chương VIII. Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ điezel

7.1 Giới thiệu chung                                

7.2 Cấu tạo và hoạt động của một số bộ phận chính của HTNL động cơ diezel  

7.2.1. Bơm áp lực thấp 

7.2.2. Bầu lọc nhiên liệu 

7.2.3. Bơm cao áp

		G1-G3



		13+14

		Kiểm tra quá trình 2 + Thảo luận chuyên đề 2: Nội dung chương 5-8

		



		15

		Thực hành chuyên đề 3 ( Theo kế hoạch khoa)

		G1-G3











7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Cấu tạo động cơ đốt trong, 2020

[2]. Phạm Minh Tuấn. Động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội - 2006.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Willard W.Pulkrabek. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine. Prentice Hall International, Inc 1998.

[2]. Richard van Basshuysen and Fred Shafer. Internal Combustion Engine Hanbook. SAE International 2004.

[3]. John B.Heywood. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill, Inc 1998

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 35: CẤU TẠO Ô TÔ 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cấu tạo ô tô				

- Tên tiếng Anh: Construction of Automobile

- Mã học phần: AUE 0226

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Cơ kỹ thuật 1,2; Vật liệu kỹ thuật; chi tiết máy; Cấu tạo động cơ đốt trong.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		        : 32 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	         : 3 tiết

· Thảo luận, thuyết trình 		         : 3 tiết

· Thực hành (Xưởng thực hành ô tô): 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	                 : 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần                       : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực /Bộ môn Kỹ thuật ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần Cấu tạo Ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kết cấu và nguyên lý hoạt động của khung gầm ô tô: Khái niệm về ô tô, Kết cấu ly hợp; Hộp số; Truyền động vô cấp; Truyền động các đăng; Cầu chủ động; Hệ thống phanh; Hệ thống lái; Hệ thống treo; và Khung vỏ ô tô.

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được kết cấu và nguyên lý của các cụm, cũng như hệ thống ô tô. 

- Phân tích được các kết cấu và nguyên lý điển hình của các cụm và hệ thống trang bị trên ô tô.

- Vận dụng được kiến thức này để thiết kế mới và cải tạo các cụm và hệ thông trên ô tô.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng phân tích đánh giá và so sánh đặc điểm kết cấu của các cụm và hệ thống ô tô.

- Có khả năng vận dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở học tập các học phần tiếp theo trong chương trình đào tao, làm việc theo nhóm.

		7,8



		G3

		Thái độ:  

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được kết cấu và nguyên lý của các cụm, cũng như hệ thống ô tô.

		I,T



		

		G1.2

		Phân tích được các kết cấu và nguyên lý điển hình của các cụm và hệ thống trang bị trên ô tô.

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng được kiến thức này để thiết kế mới và cải tạo các cụm và hệ thông trên ô tô.

		T,U



		

		G2.1

		Có khả năng phân tích đánh giá và so sánh đặc điểm kết cấu của các cụm và hệ thống ô tô.

		T, U



		G2

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở học tập các học phần tiếp theo trong chương trình đào tao.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:6] [6: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Chuyên đề 2: Nội dung chương 6 đến Chương 10

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Bài 2: Nội dung chương 6 đến Chương 10

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60





[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Đại cương về ô tô

		G1.1



		2

		Ly hợp

		G1; G2



		3

		Hộp số

		G1; G2



		5

		Truyền động vô cấp

		G1; G2



		6

		Các đăng

		G1; G2



		7

		Cầu chủ động

		G1; G2



		8

		Hệ thống phanh

		G1; G2



		9

		Hệ thống treo

		G1; G2



		10

		Hệ thống lái

		G1; G2







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung kiến thức

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: ĐẠI CƯƠNG ÔTÔ 

1.1. Cấu tạo chung của ô tô                                                                                  

1.2. Phân loại ô tô.                                                                                                

1.3. Các thông số kích thước và trọng lượng của ô tô                                           

1.4. Bố trí chung trên ô tô                                                                                        

1.5. Bố trí hệ thống truyền lực.                                                                             

		G1



		2+3

		Chương II. LY HỢP 

2.1 Giới thiệu chung về ly hợp                                                                             

2.3  Cấu tạo một số chi tiết chính của ly hợp ma sát                                           

2.4 Ly hợp thường mở 

2.5 Ly hợp thuỷ lực                                                                                              

2.6  Ly hợp tự  động, ly hợp điện                                                                        

2.7 Hệ thống điều khiển                                                                                         

		G1-G3



		4+5

		Chương III. HỘP SỐ 

3.1 Giới thiệu chung về hộp số                                                                            

3.2 Hộp số cơ khí của ôtô 

3.3 Cấu tạo các bộ phận của hộp số                                                                         

		G1-G3



		6

		3.4 Hộp số phụ và hộp phân phối                                                                           

Kiểm tra quá trình 1

		



		7

		Chương IV. TRUYỀN ĐỘNG VÔ CẤP  

4.1 Công dụng, yêu cầu và phân loại truyền động vô cấp                           

4.2 Truyền động thuỷ động - Hộp số tự động                                                    

4.3 Truyền động thuỷ tĩnh                                                                                   

4.4 Truyền động điện        

Thảo luận: chuyên đề 1                                             

		G1-G3



		8

		Chương V. TRUYỀN ĐỘNG CÁC ĐĂNG 

5.1 Giới thiệu chung                                                                                               

5. 2 Động học của cơ cấu các đăng                                                                       

5.3 Cấu tạo và hoạt động của các đăng                                                                   

                                                                                               

		G1-G3



		9+10

		Chương VI. CẦU CHỦ ĐỘNG 

6.1 Truyền lực chính

6.2 Vi sai                                                                                                                

6.3 Các loại bán trục                                                                                            

6.4 Dầm cầu                                                                       

6.5 Dẫn động tới bánh xe chủ động dẫn hướng                                                   

6.6 Dầm cầu dẫn hướng 	

		G1-G3



		11

		Chương VII. HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ 

7.1 Công dụng phân loại, yêu cầu                                                                          

7.2 Cấu tạo chung của hệ thống phanh                                                                   

7.3 Cơ cấu phanh       

		G1-G3



		12

		7.4 Dẫn động phanh                                                                                             

Kiểm tra quá trình 2

		



		13

		Chương VIII. HỆ THỐNG LÁI CỦA Ô TÔ 

8.1 Công dụng phân loại, yêu cầu 

8.2 Cấu tạo chung của hệ thống lái   

8.3 Cấu tạo các bộ phận của hệ thống lái  

Thảo luận: Chuyên đề 2                                            

		G1-G3



		14

		Chương IX. HỆ THỐNG TREO Ô TÔ 

9.1 Công dụng phân loại, yêu cầu

9.2 Kết cấu của hệ thống treo treo ôtô                                                                   

9.3 Cấu tạo các bộ phận của hệ thống treo                                                             

9.4 Điều chỉnh hệ thống treo                                                                                                            

		G1-G3



		15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1:  Nội dung chương 1 đến Chương 5

Bài 2:  Nội dung chương 6 đến Chương 10

		

G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Cấu tạo ô tô, 2020

[2]. Nguyễn Khắc Trai, Nguyễn Trọng Hoan, Hồ Hữu Hải, Phạm Huy Hường, Nguyễn Văn Chưởng, Trịnh Minh Hoàng; Kết cấu ô tô, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2010

7.2. Sách tham khảo: 

[3]. PGS.TS Nguyễn Khắc Trai, Hệ thống gầm xe con, NXB GTVT, Hà Nội 2000

[4]. PGS.TS Nguyễn Khắc Trai, Hệ thống truyền lực xe con, NXB GTVT, Hà Nội 2000. 

[5]. Giancarlo Genta, The Automotive chassis, Vol 1+Vol 2, Springer, 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 36: LÝ THUYẾT Ô TÔ

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Lý thuyết ô tô

- Tên tiếng Anh: Automotive Theory

- Mã học phần: AUE 0319

- Số tín chỉ: 03		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo ô tô, Cấu tạo động cơ đốt trong

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 6 tiết

· Thảo luận, thuyết trình          : 2 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 5 tiết (=10 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần lý thuyết ô tô là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Lực và mô men tác dụng lên ô tô; Động lực học tổng quát của ô tô; Tính sức kéo của ô tô; Phanh ô tô; Tính ổn định của ô tô; Tính năng dẫn hướng của ô tô; Dao động của ô tô; và Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được những kiến thức tính toán sức kéo của ô tô để giải các bài toán cải hoán thiết kế ô tô

- Phân tích được tính ổn định, an toàn, êm dịu và tính kinh tế nhiên liệu của ô tô.

- Đánh giá được khả năng động lực học của ô tô.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Sử dụng được những kiến thức học phần này để phân tích và đánh giá động lực học ô tô trong các bài toán thiết kế và cải hoán thiết kế ô tô.

- Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng được những kiến thức tính toán sức kéo của ô tô để giải các bài toán cải hoán thiết kế ô tô.

		T



		

		G1.2

		Phân tích được tính ổn định, an toàn, êm dịu và tính kinh tế nhiên liệu của ô tô

		T, U



		

		G1.3

		 Đánh giá được khả năng động lực học của ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Sử dụng được những kiến thức học phần này để phân tích và đánh giá động lực học ô tô trong các bài toán thiết kế và cải hoán thiết kế ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		 Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:7] [7: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Lực và mô men tác dụng lên ô tô.

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		

		Động lực học tổng quát của ô tô.

		

		

		

		



		Tự luận



		Phanh ô tô và tính ổn định của ô tô.

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		

		Tính năng dẫn hướng của ô tô.

		

		

		

		



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung kiến thức từ tuần 1 đến tuần 6

Chuyên đề 2: Nội dung kiến thức từ tuần 7 đến tuần 12

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thí nghiệm

		Bài 1. Đo công suất động cơ

Bài 2. Đo và đánh giá hiệu quả phanh ô tô

		Bố trí kế hoạch Khoa 

		Báo cáo nộp 

		G1-G3

		Điều kiện công nhận điểm cuối kỳ



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung trong chương trình

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Lực và mô men tác dụng lên ô tô

		G1.1, G1.3, G2, G3



		2

		Chương 2: Động lực học tổng quát của ô tô

		G1.1, G1.3, G2, G3



		3

		Chương 3: Tính sức kéo của ô tô

		G1.1, G1.3, G2, G3



		4

		Chương 4: Phanh ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3



		5

		Chương 5: Tính ổn định của ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3



		6

		Chương 6: Tính năng dẫn hướng của ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3



		7

		Chương 7: Dao động của ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3



		8

		Chương 8: Tính năng dẫn hướng của ô tô

		G1.1, G1.2, G2, G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1.  LỰC VÀ MÔMEN TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ 

1.1 Đường đặc tính tốc độ của động cơ.                                                                 

1.2 Lực kéo tiếp tuyến của ô tô.

1.3 Lực bám của bánh xe chủ động và hệ số bám.   

1.4 Lực cản chuyển động ô tô.  

Bài tập                                                                                         

		G1.1, G1.3, G2, G3



		2

		Chương 2. ĐỘNG LỰC HỌC TỔNG QUÁT CỦA Ô TÔ 

2.1 Khái niệm về các loại bán kính bánh xe, ký hiệu của lốp.                             

2.2 Các phản lực của đường tác dụng lên bánh xe.         

2.3 Xác định phản lực thẳng góc của đường tác dụng lên bánh xe trong mặt phẳng dọc.

Bài tập                        

		G1.1, G1.3, G2, G3



		3

		2.4 Hệ số phân bố tải trọng lên các bánh xe ô tô.

2.5 Xác định phản lực thẳng góc của đường tác dụng lên bánh xe trong mặt phẳng ngang.

Chương 3. TÍNH SỨC KÉO CỦA Ô TÔ

3.1 Cân bằng lực kéo của ô tô                                                                              

3.2 Sự cân bằng công suất của ôtô                                                                      

 Bài tập

		G1.1, G1.3, G2, G3



		4

		3.3 Nhân tố động lực học của ô tô                                                                          

3.4 Sự tăng tốc của ô tô     

3.5 Tính toán sức kéo của ô tô                                                                               Chương 4: PHANH Ô TÔ 

4.1 Giới thiệu chung  

Bài tập                                                                                                                      

		G1.1, G1.3, G2, G3



G1.1, G1.2, G2, G3



		5

		4.2 Lực tác dụng lên ôtô - máy kéo khi phanh                                                    4.3 Điều kiện đảm bảo phanh tối ưu 

4.4 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng  của quá trình phanh.

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		6

		Chương 5: TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA Ô TÔ 

5.1 Tính ổn định dọc của ô tô	

5.2 Tính ổn định ngang của ô tô 

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

		G1.1, G1.2, G2, G3



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nội dung kiến thức từ tuần 1 đến tuần 6

Chương 6: TÍNH NĂNG DẪN HƯỚNG CỦA Ô TÔ 

6.1 Động học và động lực học quay vòng của ô tô.

6.2 Ảnh hưởng của độ đàn hồi của lốp tới tính năng quay vòng của ô tô.

Bài tập                                                       

		G1.1, G1.2, G2, G3



		9

		6.3 Tính ổn định của các bánh xe dẫn hướng.                                                        

6.4 Góc doãng và độ chụm của các bánh xe.

Chương 7. DAO ĐỘNG CỦA Ô TÔ 

7.1 Tính êm dịu chuyển động của ô tô.

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		10

		7.2 Sơ đồ dao động tương đương của ô tô.

7.3 Phương trình dao động của ô tô

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		11

		7.4 Dao động của cầu dẫn hướng   

Chương 8. TÍNH KINH TẾ NHIÊN LIỆU CỦA Ô TÔ 

8.1 Các chỉ tiêu đánh giá tính kinh tế nhiên liệu của ô tô    

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		12

		8.2 Phương trình tiêu hao nhiên liệu của ô tô                                                      

8.3 Đường đặc tính nhiên liệu của ô tô khi chuyển động ổn định.                       

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 4, Chương 5 và Chương 6

		G1.1, G1.2, G2, G3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nội dung kiến thức từ tuần 7 đến tuần 12

Bài tập và nộp bài tập giao

		

G1-G3



		14

		8.4 Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô khi chuyển động không ổn định                

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		15

		Thí nghiệm: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1. Đo công suất động cơ

Bài 2. Đo và đánh giá hiệu quả phanh ô tô

		

G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Lý thuyết ô tô (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Lý thuyết ô tô- Máy kéo, NXB KH-KT, năm 2003

[2] Lý thuyết ô tô, NXB Giáo dục, 2020.

[3] Kết cấu ô tô, NXB Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2009. 

[4] Kết cấu ô tô, NXB Giáo dục, năm 2020.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS Nguyễn Khắc Tuân 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh









	















		Trưởng bộ môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 37: LÝ THUYẾT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Lý thuyết động cơ đốt trong	

- Tên tiếng Anh: Theory of Internal Combustion Engine

- Mã học phần: AUE 0321

- Số tín chỉ: 03			

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 33 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 3 tiết

· Thảo luận		: 2 tiết

· Thực hành, thí nghiệm:		: 5 tiết(=10 tiết thực dạy)

· Tự học		: 90 tiết 

· Kiểm tra quá trình:		: 2 tiết

· Kiểm tra, thi học phần		: 5 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa kỹ thuật ô tô và Máy động lực

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần lý thuyết động cơ đốt trong là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Khái niệm chung về
động cơ đốt trong và chu trình của chúng; Môi chất công tác; Quá trình trao đôi khí; Các quá trình nén; Cháy và giãn nở; Các thông số đánh giá chu trình và động cơ; Cung cấp nhiên liệu và tạo hỗn hợp trong động cơ; và Đặc tính động cơ.

3. Mục tiêu học phần

		Mục tiêu 



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức 

- Hiểu được các chỉ tiêu trong nghiên cứu tính toán qúa trình nhiệt động của động cơ để phát triển ứng dụng trong thực tế.

- Vận dụng được các nghiên cứu chu trình, quá trình của động cơ để cách xác định các đường đặc tính của động cơ.

- Phân tích được chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các khái niệm và đặc tính của động cơ.

- Đánh giá được tính năng làm việc của động cơ đốt trong

		2,3



		G2

		Kỹ năng

- Có khả năng xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến các tính năng hoạt động của động cơ.

- Có khả năng áp dụng các chu trình nhiệt tính toán quá trình nhiệt động của động cơ để có thể phát triển ứng dụng trong thực tế.

		7,8



		G3

		Thái độ

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được các chỉ tiêu trong nghiên cứu tính toán qúa trình nhiệt động của động cơ để phát triển ứng dụng trong thực tế.

		I



		

		G1.2

		Vận dụng được các nghiên cứu chu trình, quá trình của động cơ để cách xác định các đường đặc tính của động cơ.

		T,U



		

		G1.3

		 Phân tích được chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các khái niệm và đặc tính của động cơ.

		T,U



		

G2

		G2.1

		Có khả năng xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến các tính năng hoạt động của động cơ.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng áp dụng các chu trình nhiệt tính toán quá trình nhiệt động của động cơ để có thể phát triển ứng dụng trong thực tế.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:8] [8: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		Tự luận



		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 5

Chuyên đề 2: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 12

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thí nghiệm

		Bài 1. Đo và đánh giá áp suất buồng cháy động cơ xăng.

Bài 2.  Đo và đánh giá áp suất buồng cháy động cơ Diesel.

		Bố trí kế hoạch Khoa 

		Báo cáo nộp 

		G1-G3

		Điều kiện công nhận điểm cuối kỳ



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ học phần

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Những khái quát chung về động cơ đốt trong và chu trình của chúng 

		G1.1, G2.1, G3.1



		2

		Chương 2: Môi chất công tác 

		G1.2, G2.1, G2.2, G3.1



		3

		Chương 3: Quá trình trao đổi khí động cơ đốt trong 

		G1.3, G1.4, G2.1

G2.2, G3.2



		4

		Chương 4: Quá trình nén và cháy giãn nở trong động cơ đốt trong

		G1.5, G2.2, G2.3, G3.2



		5

		Chương 5: Các thông số đánh giá chu trình và động cơ

		G1.6, G2.3, G3.2



		6

		Chương 6: Cung cấp nhiên liệu và tạo hỗ hợp trong động cơ

		G1.7, G2.3, G2.4, G3.2, G3.3



		7

		Chương 7: Đặc tính động cơ

		G1.7, G2.3, G2.4, G3.2, G3.3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung kiến thức

		CĐR học phần



		1+2

		Chương 1.  Những khái quát chung về động cơ đốt trong và chu trình của chúng

1.1. Những khái niệm chung về động cơ đốt trong

1.2. Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong

1.3  Khái niệm về chu trình lý thuyết, chu trình thực và so sánh đặc điểm khác biệt giữa chu trình thực và chu trình lý tưởng

Chương 2. Môi chất công tác

2.1. Nhiên liệu

		G1.1, G2.1, G3











G1.2, G2.2, G3



		3

		2.2. Phản ứng cháy của nhiên liệu và sản phẩm cháy

2.3. Tỷ nhiệt của môi chất công tác

Bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		4+5

		Chương 3. Quá trình trao đôi khí

3.1 Diễn biến quá trình trao đổi khí trong động cơ 4 kỳ không tăng áp

3.2 Đặc điểm quá trình trao đổi khí trong động cơ 4 kỳ có tăng áp

3.3  Các thông số đặc trưng của quá trình trao đổi khí

Bài tập

		G1.3, G2.2, G3





		6

		3.4. Các biện pháp nâng cao chất lượng quá trình trao đổi khí

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1, Chương 2 và chương 3

		



		7

		Thảo luận

Chuyên đề 1:  Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

Chương 4. Quá trình nén và cháy giãn nở trong động cơ đốt trong

4.1. Quá trình nén

		G1.2, G2.2, G3



		8

		4.2. Quá trình cháy trong động cơ diesel

4.3. Quá trình cháy trong động cơ xăng

4.4. Quá trình giãn nở

Bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		9,10

		Chương 5. Các thông số đánh giá chu trình và động cơ

5.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

5.2. Các thông số chỉ thị

5.3. Cân bằng nhiệt động cơ

5.2. Các đường đặc tính của động cơ đốt trong



		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		11

		Chương 6. Cung cấp nhiên liệu và tạo hỗn hợp trong động cơ

6.1. Cung cấp nhiên liệu trong động cơ diesel

6.2. Quá trình phun lý thuyết và thực tế của vòi phun

6.3. Quá trình tạo hỗn hợp trong động cơ diesel

6.4. Các phương pháp tạo hỗn hợp trong động cơ diesel

6.5. Tạo hỗn hợp trong động cơ đánh lửa cưỡng bức

		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		12

		Chương 7. Đặc tính động cơ 

7.1. Chế độ làm việc và các đặc tính của động
cơ đốt trong

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 5 và chương 6

		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		13

		7.2 Đặc tính điều chỉnh
7.3. Đặc tính tốc độ

Chuyên đề 2:  Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 6 đến tuần 12

		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		14

		7.4. Đặc tính chân vịt
7.5. Đặc tính tải
7.6. Đặc tính tổng hợp
7.7. Đặc tính không tải
7.8. Đặc tính điều tốc

		G1.2, G2.2, G3

G1-G3



		15

		Thí nghiệm: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1. Đo và đánh giá áp suất buồng cháy động cơ xăng.

Bài 2. Đo và đánh giá áp suất buồng cháy động cơ Diesel.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bài giảng Lý thuyết động cơ đốt trong (Lưu hành nội bộ), Bộ môn kỹ thuật máy động lực – Đại học KTCN, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

	           [1]. Phạm Minh Tuấn. Lý thuyết động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2008.

           [2]. Willard W.Pulkrabek. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine. Prentice Hall International, Inc 1998.

	           [3]. Richard van Basshuysen and Fred Shafer. Internal Combustion Engine Hanbook. SAE International 2004.

	           [4]. Nguyễn Tất Tiến. Nguyên lý động cơ đốt trong. Nhà xuất bản giáo dục – 1999.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS. Bùi Văn Cường

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Hoàng Anh Tấn



10. Phê duyệt: 

		Trưởng khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường

ThS. Hoàng Anh Tấn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 38: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ô TÔ

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tính toán thiết kế ô tô				

- Tên tiếng Anh: Design of Automobile

- Mã học phần: AUE0428

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, cơ học vật liệu, lý thuyết ô tô, cấu tạo ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 24 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: tiết

· Thảo luận		: 4 tiết

· Thực hành (Xưởng thực hành ô tô): 0 tiết 

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra	: 2 tiết

· Thi cuối kỳ:  5 tiết theo lịch phòng đào tạo

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực /Bộ môn Kỹ thuật ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần tính toán thiết kế ô tô là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và cơ khí động lực cung cấp những kiến thức về: Thiết kế, tính toán và kiểm nghiệm các bộ phận và chi tiết của ô tô gồm: ly hợp, hộp số, các đăng, cầu chủ động, cầu dẫn hướng, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống treo.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được chế độ tải trọng, phương pháp phân tích thiết kế, tính toán được các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống chính trên ô tô.

- Vận dụng kiến thực học phần này để thiết kế mới và cải tạo các cụm, hệ thống của ô tô.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng phân tích được trình tự tính toán thiết kế và cải hoán thiết kế các cụm, hệ thống của ô tô.

- Vận dụng các kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học.

		7,8,9



		G3

		Thái độ: 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được chế độ tải trọng, phương pháp phân tích thiết kế, tính toán được các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống chính trên ô tô.

		I,T



		

		G1.2

		Vận dụng kiến thực học phần này để thiết kế mới và cải tạo các cụm, hệ thống của ô tô.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích được trình tự tính toán thiết kế và cải hoán thiết kế các cụm, hệ thống của ô tô.

		T,U



		

		G2.2

		Vận dụng các kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan.

		T,U



		



G3

		G3.1.

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:9] [9: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Bài 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tính toán Ly hợp

		G1; G2



		2

		Tính toán Hộp số

		G1; G2



		3

		Tính toán Các đăng

		G1; G2



		4

		Tính toán Cầu chủ động

		G1; G2



		5

		Tính toán Hệ thống phanh

		G1; G2



		6

		Tính toán Hệ thống treo

		G1; G2



		7

		Tính toán Hệ thống lái

		G1; G2





6*. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương chi tiết)

 

		Tuần thứ

		Nội dung

		CĐR học phần

		Ghi chú



		1

		Chương I. TÍNH TOÁN HỆ THỐNG LY HỢP

1.1.  Xác định mô men cần truyền của ly hợp

1.2.  Xác định kích thước cơ bản của ly hợp

1.3. Tính toán công trượt và công trượt riêng

		

G1-G3 

		



		2

		1.4. Tính toán sức bền các chi tiết của ly hợp 

1.5. Dẫn động ly hợp 

		G1-G3 

		



		3

		Chương II. TÍNH TOÁN HỘP SỐ

2.1 Phân tích kết cấu hộp số	

2.2 Chọn khoảng cách giữa các trục hộp số	

2.3 Chọn modul của bánh răng 		

		G1-G3 

		



		4

		2.4 Tính chọn số răng của bánh răng hộp số

2.5 Tính toán bền các bánh răng của hộp số	

		G1-G3 

		



		

		2.6 Tính trục hộp số	

2.7 Tính toán ổ lăn

		G1-G3 

		



		5

		2.8 Tính toán cơ cấu điều khiển hộp số.	

2.9. Vỏ hộp số 

Kiểm tra quá trình 1

		G1-G3 

		



		





6



		Chương III. TRUYỀN ĐỘNG CÁC ĐĂNG

3.1 Động lực học của các đăng khác tốc	

3.2. Số vòng quay nguy hiểm của trục các đăng

3.3 Tính toán sức bền của truyền động các đăng

		G1-G3 

		



		7

		Chương IV. TÍNH TOÁN TRUYỀN LỰC CHÍNH, VI SAI, BÁN TRỤC, DẦM CẦU

4.1 Tính toán truyền lực chính 	

		G1-G3 

		



		

		4.2 Bộ truyền vi sai

		G1-G3 

		



		

		4.3 Tính toán các bán trục.

		G1-G3 

		



		8

		Thảo luận chuyên đề 1

		

		



		9

		Thực hành bài 1

		

		



		10



		Chương V. TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH

5.1 Xác định mô men phanh cần sinh ra ở các cơ cấu phanh

5.2 Tính toán cơ cấu phanh

		G1-G3 

		



		

		5.3. Tính toán thiết kế dẫn động phanh	

		G1-G3 

		



		11

		Chương VI. TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÁI

6.1 Chọn những thông số chủ yếu và tính động học dẫn động lái

		G1-G3 

		



		

		6.2 Xác định chế độ tải trọng để tính các chi tiết trong hệ thống lái.	

6.3 Tính bền một số chi tiết của hệ thống lái

		G1-G3 

		



		12

		6.4 Tính toán - thiết kế cường hoá lái

Kiểm tra quá trình 2

		G1-G3 

		



		13

		Chương VII TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO

7.1 Các thông số cơ bản tính toán và thiết kế

7.2 Tính toán, thiết kế hệ thống treo phụ thuộc

		G1-G3 

		



		

		7.3 Tính toán, thiết kế hệ thống treo độc lập

		G1-G3 

		



		14

		Thực hành bài 2 ( Theo kế hoạch của Khoa)

		

		



		15

		Thảo luận chuyên đề 2 

		G1-G3

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Tính toán thiết kế ô tô, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. GS. TSKH Nguyễn Hữu Cẩn, Phan Đình Kiên; Thiết kế và tính toán ô tô, máy kéo, tập I, II, III, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Hà Nội 1984.

[3]. Trường Đại học Giao thông đường sắt và đường bộ, Kết cấu và tính toán ô tô, NXB Giao thông vận tải. Hà nội 1984.

[4]. Giancarlo Genta, The Automotive chassis, Vol 1, Springer, 2009.

[5]. Giancarlo Genta, The Automotive chassis, Vol 2, Springer, 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân










		

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 39: CHẨN ĐOÁN, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô			

- Tên tiếng Anh: Automotive Diagnosis, maintenance and repair

- Mã học phần: AUE0322

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu động cơ đốt trong, Cấu tạo ô tô  

- Các học phần song hành: Tính toán thiết kế động cơ đốt trong, Tính toán thiết kế ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		        : 21 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	        : tiết

· Thảo luận		         : 2 tiết

· Thực hành (Xưởng thực hành ô tô): 5 tiết (= 10 tiết thực)

· Tự học	               : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	              : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần                    : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực /Bộ môn Kỹ thuật ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô là học phần nằm trong khối kiến thức bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp kiến thức về chẩn đoán trạng thái làm việc,  bảo dưỡng kỹ thuật ô tô và sửa chửa chữa như: động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống điện, hệ thống phanh, treo, lái

 3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức

- Vận dụng được kiến thức chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô để nâng cao độ tin cậy của ô tô và hiệu quả sửa dụng của ô tô.

- Vận dụng được các phương pháp chẩn đoán để đánh giá trạng thái kỹ thuật của xe.

		2,3



		G2

		Kỹ năng

- Có khả năng vận dụng kiến thức học phần để triển khai công việc kinh doanh dịch vụ ô tô.

- Có khả năng vận dụng được các kỹ năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học.

- Có khả năng thiết kế được quy trình công nghệ bảo dưỡng kỹ  và sửa chữa.

		7,8



		G3

		Thái độ

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13, 15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng được kiến thức chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô để nâng cao độ tin cậy của ô tô và hiệu quả sửa dụng của ô tô.

		I, T



		

		G1.2

		Vận dụng được các phương pháp chẩn đoán để đánh giá trạng thái kỹ thuật của xe.

		T,U



		



G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng kiến thức học phần để triển khai công việc kinh doanh dịch vụ ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được các kỹ năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học.

		T, U



		

		G2.3

		Có khả năng thiết kế được quy trình công nghệ bảo dưỡng kỹ  và sửa chữa.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:10] [10: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 12

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1. Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 5

Bài 2. Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 12

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Độ tin cậy và tuổi bền sử dụng của ô tô

		G1-G3



		2

		Các khái niệm và định nghĩa cơ bản

		G1-G3



		3

		Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa

		G1-G3



		4

		Thiết bị cơ bản dùng trong bảo dưỡng và sửa chữa

		G1-G3



		5

		Thiết kế quy trình bảo dưỡng kỹ thuật

		G1-G3



		6

		Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa  động cơ

		G1-G3



		7

		Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa khung gâm ô tô

		G1-G3



		8

		Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện ô tô

		G1-G3







6*. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương chi tiết)

		TT

		Nội dung

		CĐR học phần

		Ghi chú



		1

		Chương I. CHƯƠNG 1: ĐỘ TIN CẬY & TUỔI BỀN SỬ DỤNG CỦA ÔTÔ

1.1. Độ tin cậy. 

1.2. Tuổi bền sử dụng của ôtô

		G1-G3

		



		2

		Chương II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN 

2.1 Các định nghĩa cơ bản

2.1.1.  Hệ thống chẩn đoán 

2.1.2. Công cụ chẩn đoán

2.1.3. Đối tượng chẩn đoán

2.2. Các khái niệm.

2.2.1 Khái niệm về kết cấu.

2.2.2 Khái niệm thông số kết cấu

                                

		G1-G3

		



		3+4+5

		Chương III. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN 

3.1. Chẩn đoán bằng kinh nghiệm

3.2. Chẩn đoán qua dụng cụ đo đơn giản

3.3. Tự chẩn đoán	

3.4. Chẩn đoán bằng thiết bị đọc mã lỗi

		G1-G3

		



		6

		Kiểm tra quá trình 1, Thảo luận chuyê n đề 1

		

		



		7

		Chương IV.  CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA

4.1 Khái niệm, mục đích của bảo dưỡng và sửa chữa                                                                              

4.2 Nội dung của một chế độ bảo dưỡng, sửa chữa hoàn chỉnh

4.3 Chu kì bảo dưỡng định kì và định ngạch SCL.  

4.4 Những công việc chính của bảo dưỡng kỹ thuật ôtô                                                                                                                                                   

		G1-G3

		



		8

		Chương V. THIẾT BỊ CƠ BẢN DÙNG TRONG BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA

5.1 Hầm bảo dưỡng                                                                                                      

5.2 Cầu cạn

5.2 Thiết bị nâng hạ

5.3. Các thiết bị và dụng cụ cơ bản cho GARAGE ôtô                                                    

		G1-G3

		



		9

		Chương VI. THIẾT KẾ QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT 

 6.1. Những tư liệu cần thiết khi lập quy trình BDKT

6.2. Thứ tự và nội dung thiết kế quy trình bảo dưỡng kỹ thuật 	                                

		G1-G3

		



		10

		Chương VII. KIỂM TRA, CHẨN ĐOÁN VÀ BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ 

7.1 Những thông số để đánh giá chung tình trạng kỹ thuật của động cơ                                

7.2 Những thông số riêng để đánh giá tình trạng kỹ thuật của động cơ  

7.3 Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ

 7.4. Các công việc của bảo dưỡng động cơ 

		G1-G3

		



		11

		Kiểm tra quá trình 2

		

		



		12+13

		Chương VIII. CHẨN ĐOÁN CÁC HỆ THỐNG TRÊN Ô TÔ  

8.1 Chẩn đoán hệ thống điện 

9.2 Chẩn đoán hệ thống đánh lửa                               

9.3 Chẩn đoán hệ thống truyền lực

9.4 Chẩn đoán hệ thống phanh

9.5 Chẩn đoán hệ thống treo

9.6 Chẩn đoán hệ thống lái

9.7 Chẩn đoán hệ thống điều hòa

		G1-G3

		



		14

		Sinh viên thuyết trình thảo luận  chủ đề 2

		G1-G3

		



		14+15

		Thực hành theo kế hoạch của Khoa   

		G1-G3

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên TOYOTA, 2015 (TEAM 21)

[3]. Nhiều tác giả và dịch giả; Kỹ thuật ô tô và xe máy hiện đại. Nhà xuất bản trẻ, năm 2016

[4]. Nguyễn Khắc Trai, Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, năm 2007.

[5]. Hoàng Đình Long. Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô, NXB GTVT, năm 2011.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa











PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn











PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn





 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân



















		

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		   KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ &MDL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 40: HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Tên tiếng Anh: Electrical Systems and Automatic Control in Automobile

- Mã học phần: AUE 0320

- Số tín chỉ: 03		 

- Các học phần học trước: Lý thuyết động cơ đốt trong, và lý thuyết ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 6 tiết

· Thảo luận, thuyết trình          : 2 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 5 tiết (=10 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Tổng quan hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô; Hệ thống cung cấp điện; Hệ thống đánh lửa; Hệ thống khởi động; Hệ thống phun nhiên liệu điện tử; Hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình; Hệ thống tự động điều khiển gầm ô tô; Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu; Hệ thống thông tin, kiểm tra theo dõi và Hệ thống các thiết bị phục vụ và cải thiện tiện nghi.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được các nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện động cơ, hệ thống điện thân xe và các hệ thống điều khiển trên ô tô.

- Phân tích được các sơ đồ mạch điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Chẩn đoán, kiểm tra và vận hành được các thiết bị điện trên ô tô

		2,3



		G2

		Khả năng

- Sử dụng được những kiến thức học phần này để phân tích, chẩn đoán và cải hoán các hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô.

- Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được các nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện động cơ, hệ thống điện thân xe và các hệ thống điều khiển trên ô tô.

		T



		

		G1.2

		Phân tích được các sơ đồ mạch điện và điều khiển tự động trên ô tô

		T, U



		

		G1.3

		Chẩn đoán, kiểm tra và vận hành được các thiết bị điện trên ô tô

		T, U



		G2

		G2.1

		- Sử dụng được những kiến thức học phần này để phân tích, chẩn đoán và cải hoán các hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		 Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:11] [11: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Hệ thống cung cấp điện 

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		

		Hệ thống đánh lửa

		

		

		

		



		Tự luận



		Hệ thống khởi động

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		

		Hệ thống phun nhiên liệu điện tử

		

		

		

		



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 5

Chuyên đề 2: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 12

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1. Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 5

Bài 2. Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 12.

		Bố trí kế hoạch Khoa 

		Báo cáo nộp 

		G1-G3

		Điều kiện công nhận điểm cuối kỳ



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung trong chương trình

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

		G1-G3



		2

		Chương 2: Hệ thống cung cấp điện

		G1-G3



		3

		Chương 3: Hệ thống đánh lửa

		G1-G3



		4

		Chương 4: Hệ thống khởi động

		G1-G3



		5

		Chương 5: Hệ thống phun nhiên liệu điện tử

		G1-G3



		6

		Chương 6: Hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình

		G1-G3



		7

		Chương 7: Hệ thống tự động điều khiển gầm ô tô

		G1-G3



		8

		Chương 8: Hệ thống thông tin, kiểm tra theo dõi

		



		9

		Chương 9: Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

		G1-G3



		10

		Chương 10: Hệ thống các thiết bị phục vụ và cải thiện tiện nghi

		G1-G3





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1.  TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ 

1.1. Thành tự và xu hướng phát triển của hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 

1.2. Giới thiệu tổng quát về hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô.

1.3. Giới thiệu các phân tử điện và điện tử trên ô tô

		G1-G3



		2

		Chương 2: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 

2.1. Những vấn đề lý luận chung	

2.2. Ắc quy khởi động

2.3. Máy phát điện     	 

2.4. Bộ tiết chế	

Bài tập

		G1-G3



		3

		Chương 3: HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA

3.1.Những vấn đề chung

3.2. Hệ thống đánh lửa thường

3.3.Hệ thống đánh lửa bán dẫn

Bài tập

		G1-G3



		4

		3.4. Hệ thống đánh lửa bằng điện tử ESA 

3.5. Cơ cấu điều chỉnh góc đánh lửa

Chương 5: HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG

5.1. Vấn đề khởi động động cơ đốt trong  

Bài tập

		G1-G3



		5

		5.2. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống khởi động điện trên ôtô 

5.4. Hệ thống sấy hỗ trợ khởi động động cơ Diesel

5.5. Cấu tạo và đặc điểm kết cấu của một số chi tiết chính trong hệ thống khởi động 

Bài tập

		G1-G3



		6

		Chương 6: HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ

6.1. Tổng quan về hệ thống phun nhiên liệu điện tử

6.2. Hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp (EFI)

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 2 và Chương 3

		G1-G3



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 5

6.3. Hệ thống phun xăng điện tử trực tiếp (GDI)

6.3. Hệ thống phun Diesel điện tử (CDI)

Bài tập                                                       

		G1-G3



		9

		Chương 6: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ THEO CHƯƠNG TRÌNH

6.1. Tổng quan về hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình

6.2. Điều khiển không tải

6.3. Điều khiển chế độ không tải và kiểm soát khí xả

Bài tập

		G1-G3



		10

		Chương 7: HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN GẦM Ô TÔ 

7.1. Điều khiển hệ thống truyền lực

7.2. Hệ thống phanh điều khiển bằng điện tử 

7.3. Hệ thống ổn định xe bằng điện tử ESP

 Bài tập

		G1-G3



		11

		Chương 8: HỆ THỐNG THÔNG TIN, KIỂM TRA THEO DÕI

4.1. Tổng quan về hệ thống

4.2. Các loại đồng hồ đo đại lượng không điện (tốc độ, vòng quay, nhiệt độ nước, nhiên liệu)

4.3. Tín hiệu báo trạng thái làm việc, báo trạng thái nguy hiểm

Bài tập

		G1-G3



		12

		Chương 9: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU

8.1. Vấn đề cơ bản về chiếu sáng ô tô 

8.2. Các đèn pha

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 4 và Chương 5

		G1.1, G1.2, G2, G3



		13

		8.3. Hệ thống đèn báo tín hiệu và còi điện 

Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 12

Bài tập và nộp bài tập giao

		

G1-G3



		14

		Chương 10: HỆ THỐNG CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ VÀ CẢI THIỆN TIỆN NGHI

9.1. Hệ thống gạt nước và rửa kính

9.2. Hệ thống mã hoá khoá động cơ

9.3. Hệ thống chống trộm

9.4. Hệ thống túi khí SRS

9. 5. Hệ thống điện nâng hạ cửa kính

9.6. Hệ thống sưởi ấm chỗ ngồi

9.7. Hệ thống khóa cửa bằng điện

9.8. Hệ thống điều hoà nhiệt độ

9.9. Hệ thống điều khiển chạy xe tự động bằng điện tử CCS

		G1-G3



		15

		Thí nghiệm: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1. Nghiên cứu sơ đồ và nguyên lý hoạt động hệ thống điện động cơ.

Bài 2. Nghiên cứu sơ đồ và nguyên lý hoạt động hệ thống điện thân xe.

		

G1-G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Hệ thống điện động cơ đốt trong, NXB Trường ĐH SPKT TP HCM, năm 2009.

[2] Hệ thống điện thân xe, NXB Trường ĐH SPKT TP HCM, 2009.

[3] Kết cấu ô tô, NXB Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2009. 

[4] Động cơ đốt trong, NXB KH-KT, năm 2010.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

PGS.TS Nguyễn Khắc Tuân 



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 41: HỆ THỐNG THỦY LỰC-KHÍ NÉN TRÊN Ô TÔ

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Hệ thống thủy lực-  khí nén trên ô tô

- Tên tiếng Anh: Hydraulic-Pneumatic System in Vehicle

- Mã học phần: AUE 0429

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Lý thuyết ô tô, Lý thuyết động cơ đốt trong

- Các học phần song hành: Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 18 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 3 tiết

· Thảo luận, thuyết trình          : 2 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 5 tiết (=10 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần hệ thống thủy lực-khí nén trên ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Các khái niệm cơ bản về máy thủy lực; Máy thủy lực thể tích; Đặc tính máy thủy lực; Phần tử thủy lực; Truyền động thủy lực thủy tĩnh; Máy cánh thủy lực cánh dẫn; Truyền động thủy lực thủy động; và Máy và hệ thống khí nén.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về máy thủy lực, khí nén và hệ thống thủy lực-khí nén trên ô tô.

- Phân tích được kết cấu và nguyên lý hoạt động của máy và hệ thống thủy lực- khí nén trên ô tô.

- Phân tích và so sánh được đặc tính của máy và hệ thống thủy khí trên ô tô. 

		2,3



		G2

		Khả năng

- Vận dụng được những kiến thức học phần này để chẩn đoán, bảo dưỡng, lựa chọn và cải tạo thiết kế máy và hệ thống thủy khí trên ô tô và xe chuyên dụng.

- Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được những vấn đề cơ bản về máy thủy lực, khí nén và hệ thống thủy lực-khí nén trên ô tô.

		I, T



		

		G1.2

		Phân tích được kết cấu và nguyên lý hoạt động của máy và hệ thống thủy lực- khí nén trên ô tô.

		T, U



		

		G1.3

		 Phân tích và so sánh được đặc tính của máy và hệ thống thủy khí trên ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Vận dụng được những kiến thức học phần này để chẩn đoán, bảo dưỡng, lựa chọn và cải tạo thiết kế máy và hệ thống thủy khí trên ô tô và xe chuyên dụng.

		T, U



		

		G2.2

		Áp dụng được những kiến thức học phần này để làm cơ sở nền tảng cho việc học các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo của mình.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:12] [12: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Máy thủy lực thể tích

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		

		Đặc tính của máy thủy lực thể tích

		

		

		

		



		Tự luận



		Hệ thống truyền động thủy lực thủy tĩnh 

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nghiên cứu bơm thủy lực và ứng dụng

Chuyên đề 2: Nghiên cứu truyền động thủy lực thủy tĩnh (thủy lực thể tích)

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1. Nghiên cứu kết cấu  và nguyên lý hoạt động của máy thủy lực

Bài 2. Nghiên cứu kết cấu và nguyên lý hoạt động của biến mô thủy lực.

		Bố trí kế hoạch Khoa 

		Báo cáo nộp 

		G1-G3

		Điều kiện công nhận điểm cuối kỳ



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung trong chương trình

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Các khái niệm cơ bản về máy thủy lực

		G1-G3



		2

		Chương 2: Máy thủy lực thể tích

		G1-G3



		3

		Chương 3: Đặc tính máy thủy lực

		G1-G3



		4

		Chương 4: Phần tử thủy lực

		G1-G3



		5

		Chương 5: Truyền động thủy lực thủy tĩnh

		G1-G3



		6

		Chương 6: Máy cánh thủy lực cánh dẫn

		G1-G3



		7

		Chương 7: Truyền động thủy lực thủy động

		G1-G3



		8

		Chương 8: Máy và hệ thống khí nén.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY THỦY LỰC

1.1. Tổng quan về máy thủy lực

1.2. Các thông số cơ bản của máy thủy lực 

1.3. Chất lỏng làm việc trong máy thủy lực

1.4. Hiện tượng xâm thực

		G1-G3



		2

		Chương 2. MÁY THỦY LỰC THỂ TÍCH 

2.1. Những vấn đề chung 

2.2. Các loại bơm thủy lực thể tích: Bơm bánh răng và bơm cánh gạt

Bài tập

		G1-G3



		3

		2.2. Các loại bơm thủy lực thể tích: Bơm piston rô to

2.3. Xilanh thủy lực

Bài tập

		G1-G3



		4

		Chương 3. ĐẶC TÍNH CỦA MÁY THỦY LỰC THỂ TÍCH 

3.1. Đặc tính của bơm thủy lực

3.2. Đặc tính của động cơ thủy lực

Bài tập

		G1-G3



		5

		Chương 4. CÁC PHẦN TỬ THỦY LỰC

3.1. Phân tích các loại van thủy lực.

3.2. Các thiết bị thủy lực khác

3.5. Các ký hiệu các phần tử thủy lực

Bài tập

		G1-G3



		6

		Chương 5. TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC THỦY TĨNH

5.1. Truyền động thủy lực thủy tĩnh (thể tích) mạch hở

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 2 và Chương 3

		G1-G3





		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nghiên cứu bơm thủy lực và ứng dụng.

5.2. Truyền động thủy lực thủy tĩnh (thể tích) mạch kín

5.3. Phương pháp điều khiển tốc độ của cơ cấu chấp hành

Bài tập

		G1-G3



		9

		Chương 6. MÁY THỦY LỰC CÁNH DẪN 

6.1. Những vấn đề chung về máy thủy lực cánh dẫn

6.2. Các thông số cơ bản.

6.3. Ly hợp thủy lực

Bài tập

		G1-G3



		10

		6.4. Biến mô thủy lực

Bài tập

		G1-G3



		11

		Chương 7. TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC THỦY ĐỘNG

7.1. Tổng quan về truyền động thủy động

7.2. Hộp số AT và CVT

Chương 8. MÁY VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN

8.1. Máy khí nén

Bài tập

		G1-G3



		12

		8.2. Hệ thống khí nén trên ô tô và xe chuyên dùng

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 5.

		G1-G3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nghiên cứu truyền động thủy lực thủy tĩnh (thủy lực thể tích)

Bài tập và nộp bài tập giao

		

G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1. Nghiên cứu kết cấu  và nguyên lý hoạt động của máy thủy lực

Bài 2. Nghiên cứu kết cấu và nguyên lý hoạt động của biến mô thủy lực.

		



G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Bài giảng hệ thống thủy lực – khí nén trên ô tô và xe chuyên dùng (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Máy thủy lực thể tích, NXB KH-KT, năm 2000. 

[2] Hệ thống thủy lực trên Máy công nghiệp, NXB KH-KT, năm 2009.

[3] Máy thủy lực và các phần tử điều khiển, NXB ĐHBK, năm 2019.

[4]. Hệ thống điều khiển tự động khí nén, NXB KH-KT, năm 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN 42: ĐỒ ÁN Ô TÔ

(Dành cho các đồ án)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đồ án ô tô		

- Tên tiếng Anh: Project of Automotive Engineering Technology

- Mã học phần: AUE 417

- Số tín chỉ: 01		

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong; Cấu tạo ô tô; Lý thuyết ĐCĐT và Lý thuyết ô tô.

- Các học phần song hành: Tính toán thiết kế ĐCĐT và Tính toán thiết kế ô tô.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		                                            : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	                                            : 25 tiết

· Thảo luận		                                                       : 5 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	                                                         : 0 tiết

· Tự học	                                                                               : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình:                                                              : Thầy HD đánh giá

· Thi học phần	                                                                     : 5 tiết/1 lớp học phần (vấn đáp theo kế hoạch PĐT)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ &MDL/ Bộ môn kỹ thuật ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần Đồ án ô tô thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần giúp người học hệ thống và vận dụng các kiến thức từ đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành để triển khai và giải quyết các những nội dung sau: Tính toán, thiết kế và thiết kế cải hoán các bộ phận, hệ thống của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực; Nghiên cứu/khảo sát các cụm và hệ thống của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực; Khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực;…

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức

- Hiểu và vận dụng kiến thức tổng hợp từ các học phần đã học để thực hiện nội dung thiết kế được giao.

- Vận dụng ngoại ngữ và tin học để thực hiện nội dung thiết kế được giao.

- Vân dụng được kiến thức về vẽ thiết kế, đặc biệt thiết kế máy để thực hiện các bản vẽ thiết kế của mình.

		1,2,3,3,4,5



		G2

		Kỹ năng 

-Có khả năng phân tích và tính toán, kiểm nghiệm, cải tiến, thiết kế mới, khai thác hiệu quả, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực.

- Có khả năng xây dựng thuyết minh; tạo lập các bản vẽ kỹ thuật theo nhiệm vụ đề tài giao.

		6,7,8,9,10,11



		G3

		- Tạo hứng thú, đam mê với học phần, ngành học 

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		



G1





		G1.1

		Hiểu và vận dụng kiến thức tổng hợp từ các học phần đã học để thực hiện nội dung thiết kế được giao.

		T, U



		

		G1.2

		Vận dụng ngoại ngữ và tin học để thực hiện nội dung thiết kế được giao.

		T, U



		

		G1.3

		Vân dụng được kiến thức về vẽ thiết kế, đặc biệt thiết kế máy để thực hiện các bản vẽ thiết kế của mình.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích và tính toán, kiểm nghiệm, cải tiến, thiết kế mới, khai thác hiệu quả, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống của ô tô, xe chuyên dùng và máy động lực.

		T,U



		

		G 2.3

		Có khả năng xây dựng thuyết minh; tạo lập các bản vẽ kỹ thuật theo nhiệm vụ đề tài giao.

		T,U



		G3

		G3.1

		Tạo hứng thú, đam mê với học phần, ngành học

		T, U



		

		G3.2

		Chủ động, tích cực trong học tập

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:13] [13: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình học phần



		Báo cáo và tương tác thầy HD

		+ Nội dung đồ án

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Tính tích cực, tự giác, sáng tạo

		Trong kỳ

		Thầy HD đánh giá quá trình

		G1-G3

		40%



		Đánh giá kết thúc học phần 



		Vấn đáp

		- Thầy HD đồng ý cho bảo vệ, SV mới được bảo vệ.

- Nội dung ĐA: thuyết minh, bản vẽ, sản phẩm

- Năng lực bảo vệ ĐA 

		Theo kế hoạch PĐT

		Bảo vệ ĐA

		G1-G3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phân công cán bộ hướng dẫn và giao đề tài cho sinh viên

		



		2

		Phần bắt buộc chung: 

- Nôi dung theo nhiệm vụ giao

Bản vẽ: 01 bản A0 và 01 A3 do thầy hướng dẫn quy định

		G1-G3



		3

		Tổng quan về đề tài: Phân tích và lựa chọn phương án cho đối tượng liên quan.

		G1-G3



		4

		Nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, tính toán thiết kế, cải hoán, khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa đối tượng nghiên cứu 

		G1-G3



		5

		Kết luận và hoàn thiện đồ án

Hoàn thiện bản vẽ theo yêu cầu thầy hướng dẫn

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính

[1] Bài giảng tính toán thiết kế ô tô (lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH Thái Nguyên, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Cơ sở thiết kế ô tô, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 2006.

[2]. Thiết kế và tính toán ô tô, máy kéo, tập I, II, IIINXB; Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà nội, năm1984.

[3]. Kết cấu và tính toán ô tô; NXB Giao thông vận tải Hà nội, năm 1984.

[4].  Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong; NXB Khoa học và kỹ thuật, năm 1996.

8. Quy định của học phần

Đánh giá quá trình học phần (60%): Thầy HD chấm điểm quá trình	

Đánh giá kết thúc học phần (70%)

- ĐAMH của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả học phần.

- Giáo viên HD đánh giá kết quả cho từng sinh viên với tiêu chí có được bảo vệ trước bảo vệ.

GV chấm ĐAMH cho SV theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- ĐAMH được bảo vệ sau khi đã có kết quả của GV hướng dẫn 

- Thang điểm: 10.

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS. TS. Nguyễn Khắc Tuân

PGS. TS. Lê Văn Quỳnh



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS. TS. Nguyễn Khắc Tuân

PGS. TS. Lê Văn Quỳnh
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 43: CAD/CAM/CAE/CNC TRONG SẢN XUẤT Ô TÔ 

(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô

- Tên tiếng Anh: CAD/CAM/CAE/CNC in Automotive Manufacturing

- Mã học phần: AUE 0430

- Số tín chỉ: 03			

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Cấu tạo ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 23 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 3 tiết

· Thảo luận		: 2 tiết

· Thực hành		: 15 tiết (=30 tiết thực hành trên máy)

· Tự học		: 60 tiết 

· Kiểm tra quá trình		: 2 tiết

· Thi học phần		: 5 tiết (Theo lịch của phòng đào tạo)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa kỹ thuật ô tô và Máy động lực

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần lý thuyết ô tô là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần đề cập đến những vấn đề ứng dụng máy tính để thiết kế chế tạo, mô phỏng cơ bản thuộc lĩnh vực ngành ô tô. Nội dung chủ yếu của học phần gồm: Tổng quan về các phần mềm kỹ thuật; Matlab/Simulink trong tính toán thiết kế ô tô; Inventor (CAD) xây dựng mô hình/Gia công CAM/CNC chi tiết ô tô; ANSYS (CAE) trong tính toán chi tiết của ô tô.

3. Mục tiêu học phần

		Mục tiêu 



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những vấn đề cơ bản ứng dụng máy tính để tính toán, thiết kế, và chế tạo các chi tiết ô tô.

- Vận dụng được những kiến thức tổng quát trong thiết kế và ứng dụng các phần mềm CAD/CAE/CAM/CNC.

- Phân tích được các tính năng của các công cụ phần mềm chuyên dung trong tính toán, thiết kế, và chế tạo các chi tiết ô tô.

		2,3,4



		G2

		Khả năng

- Có khả sử dụng được các công cụ phần mềm trong việc giải quyết các bài toán kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí động lực cà công nghệ ô tô

- Có khả năng áp dụng được những kiến thức học phần này để làm tăng khả năng tư duy thiết kế hoặc cải tiến các cụm chi tiết, hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng bằng các phần mềm ứng dụng.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được những vấn đề cơ bản ứng dụng máy tính để tính toán, thiết kế, và chế tạo các chi tiết ô tô.

		I,T



		

		G1.2

		Vận dụng được những kiến thức tổng quát trong thiết kế và ứng dụng các phần mềm CAD/CAE/CAM/CNC.

		T,U



		

		G1.3

		Phân tích được các tính năng của các công cụ phần mềm chuyên dung trong tính toán, thiết kế, và chế tạo các chi tiết ô tô.

		T,U



		





G2

		G2.1

		Có khả sử dụng được các công cụ phần mềm trong việc giải quyết các bài toán kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí động lực cà công nghệ ô tô

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng áp dụng được những kiến thức học phần này để làm tăng khả năng tư duy thiết kế hoặc cải tiến các cụm chi tiết, hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng bằng các phần mềm ứng dụng.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:14] [14: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài KT quá trình 1

		G1-G3

		

10



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 7 đến tuần 13

		Tuần 15

		Bài KT quá trình 2

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Ứng dụng máy tính trong sản xuất linh kiện cho ô tô.

Chuyên đề 2: Kết nối các công cụ phần mềm với nhau trong sản xuất linh kiện cho ô tô.

		Tuần 7& Tuần 8

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương1: Tổng quan về các phần mềm kỹ thuật

		G1.1 G3.2 G3.3



		2

		Chương 2: Matlab/Simulink trong tính toán thiết kế ô tô

		G1.2, G2.2, G3.1, G3.2



		3

		Chương 3: Inventor (CAD) xây dựng mô hình/ Gia công CAM/CNC. 

		G1.3, G2.2, G3



		4

		Chương 4: ANSYS (CAE) trong tính toán chi tiết của ô tô

		G1.2, G2.2, G3.1, G3.2







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)



		STT

		Nội dung kiến thức

		CĐR học phần



		1

		Giới thiệu chung về môn học

Chương 1.  Tổng quan về các phần mềm kỹ thuật

1.1.  Lịch sử phát triển các phần mềm kỹ thuật

1.2.  Phân tích  phần mềm CAD/CAE /CAM

1.3.  Ứng dụng phần mềm trong quá trình tính toán thiết kế và gia công chi tiết của ô tô.

		G1.1, G2.1, G3



		2,3,4

		Chương 2.   Matlab/Simulink trong tính toán thiết kế ô tô

2.1. Cơ sở Matlab

2.2. Các hàm giao tiếp

2.3. Tập lệnh đồ họa

2.4. Một số bài tập tính toán thiết kế ô tô minh họa

Bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		5

		2.5.  Matlab/Simulink trong mô phỏng

 Chương 3.  Inventor (CAD) xây dựng mô hình/ Gia công CAM/CNC.

3.1. Xây dựng mô hình CAD

Bài tập

		G1.3, G2.2, G3





		6

		3.2. Lắp ráp và mô phỏng.

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

		



		

		3.3. Trích xuất thiết kế

Thảo luận:

Chuyên đề 1: Ứng dụng máy tính trong sản xuất linh kiện cho ô tô.

		



		8

		3.4. Kết nối các phần mềm

3.5. Gia công CNC 

Chương 4.  ANSYS (CAE) trong tính toán chi tiết của ô tô

4.1. Phương pháp phần tử hữu hạn trong cơ học

4.2. Chương trình ANSYS

4.3. Cấu trúc bài tính trong ANSYS

Bài tập

		



		9

		4.4. Mô hình hóa cấu trúc

4.5. Các kiểu tính toán trong ANSYS

4.6. Xử lý và xem kết quả trong ANSYS

4.7. Ứng dụng ANSYS trong thiết kế cabin ô tô

4.8. Ứng dụng ANSYS trong tính toán thiết kế các chi tiết nhóm khuỷu trục - thanh truyền

Bài tập

		G1.2, G2.2, G3



		10

		4.9. Ứng dụng ANSYS trong tính toán thiết kế khung vỏ ô tô.

4.10. Ứng dụng ANSYS trong tính toán thiết kế sắt xi ô tô.

Thảo luận:

Chuyên đề 2: Kết nối các công cụ phần mềm với nhau trong sản xuất linh kiện cho ô tô.

		G1.2, G2.2, G3



		11-15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Lập trình tính toán và mô phỏng các bài toán thiết kế ô tô sử dụng phần mềm Matlab/Simulink.

Bài 2: Vẽ chi tiết trên máy

Bài 3: Tính toán tối ưu các bài toán thiết kế chi tiết của ô tô sử dụng phần mềm CAE.

Bài 4: Gia công chi tiết trên máy CNC

Thu các bài tập được GV giao về chấm.

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3 và Chương 4

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bài giảng CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô (Lưu hành Nội Bộ) Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Trần Văn Nghĩa (2004), Tin học ứng dụng trong thiết kế cơ khí, NXBGD.

[2]. Nguyễn Việt Hùng và Nguyễn Trọng Giảng (2003), ANSYS & Mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn, NXB Khoa học và kỹ thuật.

[3]. Đinh Bá Trụ (2000), Hướng dẫn sử dụng ANSYS, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

[4]. Trần Đức Quý và các tác giả khác (2015), Giáo trình công nghệ CNC, NXB Giáo dục Việt Nam.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS. Bùi Văn Cường

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Hoàng Anh Tấn

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		Tổ trưởng chuyên môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường

ThS. Hoàng Anh Tấn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 44.1: CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG Ô TÔ 



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

- Tên tiếng Anh:  Automotive Maintenance-Repair Technology 

- Mã học phần: AUE 0407

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, cấu tạo ô tô 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần tự chọn sẽ cung cấp chuyên sâu hơn so với học phần chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô về công nghệ bảo dưỡng sửa chữa ô tô. Học phần trang bị cho người học kiến thức cụ thể: Đại cương về các hư hỏng và sửa chữa ô tô; Các công tác trong quy trình công nghệ sửa chữa ô tô; Công tác lắp ghép; Chạy rà và thử công suất của động cơ ; Công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức: 

- Hiểu được kiến thức về các hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

- Phân tích được các công tác trong quy trình công nghệ sửa chữa ô tô, công tác lắp ghép, chạy rà và thử công suất của động cơ.

- Vận dụng công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô ngoài thực tế.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng áp dụng bảo dưỡng và sửa chữa được các cụm và hệ thống ô tô.

- Có khả năng vận dụng được kiến thức để thực hiện được một số bài thực hành trên thiết bị thực tế trên ô tô, có khả năng làm việc theo nhóm.

		7,10



		G3

		Thái độ:  

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được kiến thức về các hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

		I,T



		

		G1.2

		Phân tích được các công tác trong quy trình công nghệ sửa chữa ô tô, công tác lắp ghép, chạy rà và thử công suất của động cơ.

		I,T



		

		G1.3

		Vận dụng công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô ngoài thực tế.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng áp dụng bảo dưỡng và sửa chữa được các cụm và hệ thống ô tô..

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được kiến thức để thực hiện được một số bài thực hành trên thiết bị thực tế trên ô tô, có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá sinh viên 



		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:15] [15: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 2

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 3 đến tuần 4

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

		Tuần 4,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

Bài 2: Nội dung chương 3 đến chương 4

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Đại cương về các hư hỏng và sửa chữa ô tô

		G1-G3



		2

		Các công tác trong quy trình công nghệ sửa chữa ô tô

		G1-G3



		3

		Công tác lắp ghép, chạy rà và thử công suất của động cơ

		G1-G3



		4

		Công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa khung gâm ô tô

		G1-G3



		5

		Công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa hệ thống điện – điện tử ô tô

		G1-G3







6*. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần thứ

		NỘI DUNG

		CĐR Học phần

		Ghi chú



		1

		Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ

1.1. Khái niệm về các hư hỏng của ô tô.

1.2. Khái niệm về sửa chữa và phân loại sửa chữa ôtô.

1.3. Sự hư hỏng của một số chi tiết điển hình.

1.4. Nội dung qui định sửa chữa lớn ôtô và tổng thành.

1.5. Tổ chức công nghệ sửa chữa ôtô.

1.6. Các phương pháp phục hồi.

		G1

		



		2+3





		Chương 2. CÁC CÔNG TÁC TRONG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA Ô TÔ

2.1. Công tác nhận xe.

2.2. Công tác vệ sinh mặt ngoài.

2.3. Công tác tháo xe.

2.4. Công tác khử dầu mỡ, muội than, cặn nước.

2.5. Công tác kiểm tra, phân loại.

		G1-G3

		



		4

		Thảo luận chuyên đề 1

		

		



		5

		Kiểm tra quá trình 1

		

		



		5+6

		Chương 3. CÔNG TÁC LẮP GHÉP, CHẠY RÀ VÀ THỬ CÔNG SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ

3.1. Công tác lắp ghép.

3.2. Chạy rà và thử công suất của động cơ.

		G1-G3

		



		7

		Thực hành bài 1

		G1-G3

		



		8

		Chương 4. CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ

4.1. Các khái niệm cơ bản về bảo dưỡng kỹ thuật ô tô.

4.2. Chế độ bảo dưỡng kỹ thuật ô tô.

4.3. Thiết bị cơ bản dùng trong bảo dưỡng kỹ thuật.

		G1-G3

		



		9





		4.4. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng.

4.5. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel. 

		G1-G3

		



		

		4.6. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn.

4.7.Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống làm mát.

		G1-G3

		



		10

		4.8.Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa.

4.9. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện.

		G1-G3

		



		

		4.10. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái.

4.11. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực.

		G1-G3

		



		11

		Kiểm tra quá trình 2

4.12. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh.

		G1-G3

		



		12

		4.13. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống treo.

		G1-G3

		



		

		4.14. Công nghệ sửa chữa và bảo dưỡng các chi tiết chính của cơ cấu thanh truyền trục khuỷu.

		G1-G3

		



		13

		Thảo luận chuyên đề 2

		

		



		14

		4.15. Công nghệ sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động và điều khiển.

		G1-G3

		



		

		4.16. Công nghệ sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống khác trên ô tô.

4.16. 1. Khung vỏ ô tô.

4.16.2. Hệ thống điều hòa.

		G1-G3

		



		15

		Thực hành bài 1 và 2

		

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Trịnh Chí Thiện và Nguyễn Chí Đốc, Công nghệ sửa chữa ôtô, NXB Giao thông Vận tải, năm 2011.

[3]. Ngô Thành Bắc, Công nghệ sửa chữa và phục hồi phụ tùng ôtô, NXB Khoa học và Kỹ thuật, năm 2015.

[4]. Tài liệu của hãng TOYOTA-TEAM21, năm 2015.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân












		
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc511649220]HỌC PHẦN (44.2): KHÍ XẢ Ô TÔ & Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường				

- Tên tiếng Anh: Automotive Exhaust Emissions and Environmental Pollution

- Mã học phần: AUE 405

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Lý thuyết động cơ đốt trong

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Khí xả ô tô và ô nhiễm môi trường là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các thành phần độc hại của khí thải động cơ đốt trong và giải pháp giảm thiểu các thành phần độc hại trước khi thải ra môi trường. Nội dung chính của học phần gồm: Động cơ đốt trong và vấn đề bảo vệ môi trường; Ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ đốt trong; Các giải pháp nhằm giảm ô nhiễm khí thải của động cơ đốt trong; và Các dạng ô nhiễm khác của động cơ đốt trong và các giải phát khắc phục.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Phân tích được các thành phần khí xả và tính độc hại của khí thải.

- Đánh giá và đề xuất được giải pháp nhằm giảm thiểu các thành phần độc hại trong khí thải tại nguồn phát sinh và sau nguồn phát sinh.

- Vận dụng kiến thức này để giải quyết các bài toán về môi trường.

		2,3



		G2

		 Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng kiến thức này để tư duy thiết kế hoặc cải tiến hệ thống nhằm giảm các tác hại này đối với môi trường và con người.

-  Có khả năng tự đọc, tự nghiên cứu tài liệu, có khả năng làm việc theo nhóm.

		7,9,10



		G3

		Thái độ:

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Phân tích được các thành phần khí xả và tính độc hại của khí thải.

		I,T



		

		G 1.2

		Đánh giá và đề xuất được giải pháp nhằm giảm thiểu các thành phần độc hại

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng kiến thức này để giải quyết các bài toán về môi trường.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng kiến thức này để tư duy thiết kế hoặc cải tiến hệ thống nhằm giảm các tác hại này đối với môi trường và con người.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng tự đọc, tự nghiên cứu tài liệu, có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		Thao tác được các bài thực hành trong môn học

		T,U



		

		G3.1

		Hiểu được các thuật ngữ tiếng anh liên quan đến ô tô sử dụng năng lượng mới

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:16] [16: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 2

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 3 đến tuần 4

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thí nghiệm

		Bài 1: Đo và phân tích khí xả xe máy.

Bài 2: Đo và phân tích khí xả xe máy..

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Động cơ đốt trong và vấn đề bảo vệ môi trường

		G1.1



		2

		Ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ đốt trong

		G1; G2 G3



		3

		Các giải pháp nhằm giảm ô nhiễm khí thải của động cơ đốt trong

		G1; G2 G3



		4

		Các dạng ô nhiễm khác của động cơ đốt trong và các giải phát khắc phục

		G1; G2 G3







6*. Kế hoạch giảng dạy theo tuần (Dùng cho đề cương chi tiết)



		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1,2,3

		Chương 1. Động cơ đốt trong và vấn đề bảo vệ môi trường

1.1 Vai trò và phạm vi sử dụng động cơ đốt trong.

1.2. Những tác động tiêu cực của động cơ đốt trong.

1.3. Tác động của yếu tố “môi trường” đến sự phát triển của động cơ đốt trong.

1.4. Tiêu thụ nhiên liệu và hiệu ứng nhà kính.

Bài tập

		G1.1



		4,5

		Chương 2. Ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ đốt trong

2.1. Tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện cơ giới đường bộ.

2.2. Các vấn đề cơ bản liên quan đến quá trình cháy của nhiên liệu.

Bài tập

		G1; G2 G3



		6

		2.3. Các chất ô nhiễm có trong khí thải.

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

		



		7

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

Chương 3. Các giải pháp nhằm giảm ô nhiễm khí thải của động cơ đốt trong

3.1. Các vấn đề chung.

		



		8+9

		3.2. Giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn phát sinh.

3.3. Xử lý khí thải.

3.4. Các hệ thống phụ trợ.

		G1; G2 G3



		10+11

		Chương 4. Các dạng ô nhiễm khác của động cơ đốt trong và các giải phát khắc phục

4.1. Ô nhiễm do nhiên liệu bay hơi.

4.2. Ô nhiễm do khí các te.

4.3. Ô nhiễm do tiếng ồn.

Bài tập

		G1; G2 G3



		12

		Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3 và Chương 4

4.3. Ô nhiễm do tiếng ồn.

		G1; G2; G3



		13

		Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

		G1; G2; G3



		14+15

		Thí nghiệm: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Đo và phân tích khí xả xe máy xăng.

Bài 2: Đo và phân tích khí xả xe máy dầu.

		G1; G2; G3





    

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Phạm Minh Tuấn, Khí xả của động cơ đốt trong, NXB Khoa học kỹ thuật, năm	2008.

[2]. Nguyễn Hoàng Vũ, Ô nhiễm môi trường do động cơ đốt trong, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2010.

7.2. Tài liệu tham khảo

[3]. Internal Combustion Engine Fundamental – New York: McGraw-Hill, 1998.

[4]. Internal Combustion Engine Handbook – Wiesbaden: Vieweg, Germany, 2002.

[5]. Handbook of Diesel Engines, Klaus Mollenhauer – Helmut Tschoeke, 	

 Springer, Germany, 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

4. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







 1. Hoàng Anh Tấn

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường

 4. Nguyễn Khắc Tuân










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN (44.3): Ô TÔ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MỚI 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Ô tô sử dụng năng lượng mới				

- Tên tiếng Anh: New Energy of Automobile

- Mã học phần: AUE 4110

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong; Cấu tạo ô tô; Lý thuyết động cơ đốt trong; Lý thuyết ô tô; Hệ thống điện và Điều khiển tự động trên ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):	

Học phần ô tô sử dụng năng lượng mới học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu so với học phần xe điện và xe lai điện về kiến thức các nguồn năng lượng mới sử dụng trên ô tô. Nội dung của học phần gồm các: Tổng quan về ô tô sử dụng nhiên liệu mới; Nhiên liệu thay thế; Pin nhiên liệu; Ô tô điện và Ô tô Hybrid.

3. Mục tiêu học phần (Course objective):

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng kiến thực học phần này để  phân tích đánh giá các kết cấu và nguyên lý hoạt động của ô tô sử dụng năng lượng mới.

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về  nhiên liệu thay thế cho các nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ.

- Vận dụng được kiến thức học phần này để hình thành ý tưởng thiết kế, kinh doanh về lĩnh vực này.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng được khả năng tư duy thiết kế hoặc hoán cải nguồn năng lượng truyền thống nhằm giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu suất làm việc.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		7,9,10



		G3

		* Thái độ: 

 - Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng kiến thực học phần này để  phân tích đánh giá các kết cấu và nguyên lý hoạt động của ô tô sử dụng năng lượng mới.

		I,T



		

		G1.2

		Hiểu và vận dụng được kiến thức về  nhiên liệu thay thế cho các nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ.

		T, U



		

		G.1.3

		Vận dụng được kiến thức học phần này để hình thành ý tưởng thiết kế, kinh doanh về lĩnh vực này.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng được khả năng tư duy thiết kế hoặc hoán cải nguồn năng lượng truyền thống nhằm giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu suất làm việc.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:17] [17: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 2

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 3 đến tuần 4

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Đo và phân tích Pin nhiên liệu

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu của xe lai điện

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về ô tô sử dụng nhiên liệu mới 

		G1-G3



		2

		Chương 2:  Nhiên liệu 

		G1-G3



		3

		Chương 3: Pin nhiên liệu  

		G1-G3



		4

		Chương 4:  Ô tô điện

		G1-G3



		5

		Chương 5: Ô tô Hybrid

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1+2

		Chương 1: TỔNG QUAN VỀ Ô TÔ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU MỚI

1.1. Sự cần thiết sử dụng nhiên liệu mới trên ô tô

1.2. Nhiên liệu thay thế

1.3. Xe điện và xe lai

		G1-G3



		3, 4,5

		Chương 2:  NHIÊN LIỆU THAY THẾ

2.1. Dầu thực vật-Biodiesel

2.2. Nhiên liệu hóa lỏng LPG

2.3. Nhiên liệu nhiên liệu cồn

Bài tập

		G1-G3



		6

		Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

Chương 3: PIN NHIÊN LIỆU  

3.1. Khái quát về pin nhiên liệu

		G1-G3



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 2

3.2. Pin nhiên liệu

3.3. Ứng dụng pin nhiên liệu trên ô tô

Bài tập

		G1-G3



		9,10,11

		Chương 4:  Ô TÔ ĐIỆN

4.1. Xu hương phát triển của xe điện

4.2. Nguồn năng lượng điện sử dụng cho ô tô điện

4.3. Phân tích đánh giá một số đặc tính của động cơ điện dùng trên ô tô

4.4. Phân tích nguyên lý và kết cấu ôtô điện

Chương 5: Ô TÔ HYBRID

5.1. Lịch sử phát triển của ô tô Hybrid

5.2. Đặc điểm kết cấu chính của ô tô Hybrid

5.3. Phân tích nguyên lý và kết cấu của ô tô Hybrid

Bài tập

		G1-G3



		12

		Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3 và Chương 4.

5.3. Phân tích nguyên lý và kết cấu của ô tô Hybrid

		G1-G3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nội dung chương 3 đến Chương 4

Nộp bài tập.

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Đo và phân tích Pin nhiên liệu

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu của xe lai điện

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Tập thể bộ môn Kỹ thuật Ô tô, Bài giảng Ô tô sử dụng năng lượng mới, 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

         [2]. Ernest H. Wakefield. History of the Electric Automobile: Hybrid Electric Cars, Society of Automotive Engineers Inc (October 1998), 1998.

         [3]. Mehrdad Ehsani, Yimin Gao, Sebastien E. Gay and Ali Emadi. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design, CRC Press; 1 edition (December 20, 2004), 2004.

[4]. Nick Yost and David Friedman. The Essential Hybrid Car Handbook: A Buyer's Guide, Lyons Press; 1 edition (October 1, 2006), 2006.

[5]. Mehrdad Ehsani, Yimin Gao and Ali Emadi. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design, Second Edition, CRC Press; 2 edition (September 21, 2009), 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

		10. Phê duyệt: 

       Trưởng Khoa







PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		    

 Trưởng bộ môn







PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		

Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

 1. Nguyễn Khắc Tuân

 2. Lê Văn Quỳnh

 3. Bùi Văn Cường







		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN (44.4):  KHUNG VỎ Ô TÔ 



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Khung vỏ ô tô

- Tên tiếng Anh: Automotive Body

- Mã học phần: AUE 418

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong Cấu tạo ô tô, Tính toán thiết kế ô tô

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong; Cấu tạo ô tô; Lý thuyết động cơ đốt trong; Lý thuyết ô tô; Hệ thống điện và Điều khiển tự động trên ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Khung vỏ ô tô là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu hơn so với cấu tạo ô tô về kết cấu khung vỏ ô tô. Nội dung chính của học phần gồm: Chức năng và phân loại khung vỏ xe; Bố trí người lái và hành khách trong khoang xe chức năng và phân loại khung vỏ xe; Tiếng ồn và rung động trong xe; Điều hòa không khí trong xe; Động lực học va chạm; Tính bền khung vỏ ô tô và Thí nghiệm Khung vỏ. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức: 

-Hiểu được các kết cấu khung vỏ ô tô hiện nay và các phương pháp bố trí chung người lái và hành khách trên ô tô.

- Phân tích và đánh giá được các kết cấu khung vỏ và bố trí chung và không gian của xe.

-Vận dụng được kiến thức học phần này để thiết kế, cải hoán lĩnh vực khung vỏ của ô tô và xe chuyên dùng.

		2,3



		G2

		Kỹ năng: 

- Có khả phân tích, đánh giá, thiết kế và đề xuất kết cấu khung vỏ theo hướng an toàn khi xe bị va chạm và có khả năng cải tiến kết cấu và bố trí tối ưu các phụ kiện đi kém.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		7,9,10



		G3

		Thái độ:

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được các kết cấu khung vỏ ô tô hiện nay và các phương pháp bố trí chung người lái và hành khách trên ô tô.

		I, T, U



		

		G1.2

		Phân tích và đánh giá được các kết cấu khung vỏ và bố trí chung và không gian của xe.

		T, U



		

		G1.3

		Vận dụng được kiến thức học phần này để thiết kế, cải hoán lĩnh vực khung vỏ của ô tô và xe chuyên dùng.

		I,T



		G2

		G2.1

		Có khả phân tích, đánh giá, thiết kế và đề xuất kết cấu khung vỏ theo hướng an toàn khi xe bị va chạm và có khả năng cải tiến kết cấu và bố trí tối ưu các phụ kiện đi kém.

		T,U



		

		G2.2

		 Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G 3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		 Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U





5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:18] [18: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu kết cấu khung vỏ xe khách

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu và bố trí vỏ xe du lịch

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Chức năng và phân loại khung vỏ xe

		G1-G3



		2

		Chương 2:  Bố trí người lái và hành khách trong khoang xe chức năng và phân loại khung vỏ xe

		G1-G3



		3

		Chương 3: Tiếng ồn và rung động trong xe

		G1-G3



		4

		Chương 4:  Điều hòa không khí trong xe

		G1-G3



		5

		Chương 5: Động lực học va chạm

		G1-G3



		6

		Chương 6: Tính bền khung vỏ ô tô

		G1-G3



		7

		Chương 7: Thí nghiệm Khung vỏ.

		G1-G3







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: CHỨC NĂNG VÀ PHÂN LOẠI KHUNG VỎ XE

1.1. Chức năng của khung vỏ

1.2. Những yêu cầu đối với khung vỏ

1.3. Phân loại vỏ xe

		G1-G3



		2+3+4

		Chương 2: BỐ TRÍ NGƯỜI LÁI VÀ HÀNH KHÁCH TRONG KHOANG XE

2.1. Yêu cầu việc bố trí người lái và hành khách trong khoang xe.

2.2. Cơ sở thiết kế khoang lái.

2.3. Bố trí các thiết bị kiểm tra và điều khiển

2.4. Ghế ngồi

2.5. Tầm nhìn

2.6. Giới thiệu phần mềm ứng dụng

Bài tập

		G1-G3



		5

		Chương 3: TIẾNG ỒN VÀ SỰ RUNG ĐỘNG TRONG XE

3.1. Tác động của tiếng ồn và sự rung động lên con người

3.2. Nguồn gây tiếng ồn và sự rung động

3.3. Các giải pháp kết cấu khung vỏ nhằm giảm ồn và khung

Bài tập

		G1-G3



		6

		3.3. Các giải pháp kết cấu khung vỏ nhằm giảm ồn và khung 

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ  tuần 1 đến tuần 3

		



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chương 4: ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG XE 

4.1. Công dụng và yêu cầu

4.2.  Sơ lượt về điều hòa không khí 

4.3. Giới thiệu một số sơ đồ nguyên lý điển hình

Bài tập

		G1-G3



		9

		Chương 5: ĐỘNG LỰC HỌC VA CHẠM 

5.1. Va đập của ô tô, tính tương thích

5.2. Ứng dụng Ansys phân tích động lực học va chạm

5.3. Giải pháp 

Bài tập

		G1-G3



		10+11

		Chương 6: TÍNH BỀN KHUNG VỎ

6.1. Phương pháp tính toán và tối ưu khung vỏ

6.2. Phân tích tính toán khung xe du lich

6.2. Phân tích tính toán khung xe khách

6.3. Phân tích tính toán khung xe tải

6.4. Ứng dụng ANSYS trong tính toán và phân tích bền khung vỏ 

Chương 12: THÍ NGHIỆM KHUNG VỎ

7.1. Kỹ thuật thí nghiệm mô hình ảo

7.2. Thí nghiệm ồn và rung động khung vỏ

Bài tập

		G1-G3



		12

		Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

7.3. Thí nghiệm bền khung vỏ

		



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

Nộp bài tập

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Nghiên cứu kết cấu khung vỏ xe khách

Bài 2: Nghiên cứu kết cấu và bố trí vỏ xe du lịch

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Khung vỏ ô tô, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

 	[3]. Morello, L., Rosti Rossini, L., Pia, G., Tonoli, A.. The Automotive Body, Springer; 2008.

[4]. Mohammed A. Omar. The Automotive Body Manufacturing Systems and Processes, Wiley; 1 edition (February 14, 2011), 2011.

[5]. Donald E. Malen. Fundamentals of Automobile Body Structure Design (R-394) (Premiere Series Books), Society of Automotive Engineers (March 15, 2011), 2011.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







1. Lê Văn Quỳnh

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN (44.5): KỸ THUẬT THIẾT KẾ TIÊN TIẾN TRÊN Ô TÔ 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô				

- Tên tiếng Anh: Advanced Automotive Design 

- Mã học phần: AUE4112

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp và hỗ trợ cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về phương pháp thiết kế tối ưu sử dụng phần mềm máy tính. Tổng quan về thiết kế tiên tiến trên ô tô; Giới thiệu các phương pháp tôi ưu kết cấu ô tô; Giới thiệu phần tử hữu hạn trong thiết ô tô; Thiết kế sản phẩm 3D bằng phần mềm Pro/Enginer; Giới thiệu về CAM; Phân tích kết cấu thiết kế và tối ưu bằng CAE; Phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.

3. Mục tiêu học phần (Course objective):

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được các phần mềm ứng dụng thiết kế tối ưu như CAD/CAE trong thiết kế và cải hoán thiết kế ô tô.

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức để phân tích và giải quyết các bài toán cụ thể như tối ưu kết cấu ô tô, sử dụng phương pháp phần tử hữa hạn trong thiết kế ô tô.

- Vận dụng được kiến thức về các thuật toán thiết kế tối ưu để giải quyết các bài toán thực tế đặt ra.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng đọc, hiểu và ứng dụng được công nghệ CAD/CAM, và có khả năng phân tích kết cấu và tối ưu bằng CAE, và phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.

-  Có khả năng vận dụng được làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học

		7,9,10



		G3

		Thái độ: 

 - Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng được các phần mềm ứng dụng thiết kế tối ưu như CAD/CAE trong thiết kế và cải hoán thiết kế ô tô.

		T,U



		

		G1.2

		Hiểu và vận dụng được các kiến thức để phân tích và giải quyết các bài toán cụ thể như tối ưu kết cấu ô tô, sử dụng phương pháp phần tử hữa hạn trong thiết kế ô tô.

		T,U



		

		G1.2

		Vận dụng được kiến thức về các thuật toán thiết kế tối ưu để giải quyết các bài toán thực tế đặt ra.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng đọc, hiểu và ứng dụng được công nghệ CAD/CAM, và có khả năng phân tích kết cấu và tối ưu bằng CAE, và phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:19] [19: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Thực hành vẽ CAD trên máy tính.

Bài 2: Giải bài toán tối ưu bằng CAE trên máy tính.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về thiết kế tiên tiến trên ô tô

		G1-G3



		2

		Chương 2:  Giới thiệu các phương pháp tôi ưu kết cấu ô tô

		G1-G3



		3

		Chương 3:  Giới thiệu phần tử hữu hạn trong thiết ô tô

		G1-G3



		4

		Chương 4:  Thiết kế sản phẩm 3D bằng phần mềm Pro/Enginer

		G1-G3



		5

		Chương 5: Giới thiệu về CAM

		G1-G3



		6

		Chương 6: Phân tích kết cấu thiết kế và tối ưu bằng CAE

		G1-G3



		7

		Chương 7: Phân tích và mô phỏng động lực học ô tô bằng kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo.

		G1-G3







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ TIÊN TIẾN TRÊN Ô TÔ

1.1. Giới thiệu các phương pháp thiết kế ô tô 

1.2. Giới thiệu các phần mềm hỗ trợ tương hỗ CAD/ CAE/ CAM   

		G1-G3



		2+3

		Chương 2: GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU KẾU CẤU Ô TÔ

2.1. Khái niệm về tối ưu kết cấu

2.2. Phương pháp tối ưu thiết kế kết cấu truyền thống 

2.3. Phương pháp tối ưu thiết kế sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo

2.4. Các ví dụ ứng dụng

Bài tập

		G1-G3



		4+5

		Chương 3: GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN TRONG THIẾT KẾ Ô TÔ

3.1. Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM)

3.2. FEM với kết cấu ô tô

3.3. Phân tích một số ví dụ

Bài tập

		G1-G3



		6

		3.3. Phân tích một số ví dụ (Tiếp)

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ  tuần 1 đến tuần 3

		G1-G3



		7,8

		Thảo luận

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chương 4: THIẾT KẾ SẢN PHẨM 3D BẰNG PHẦN MỀM Pro/Engineer

4.1. Giới thiệu về các phần mềm thiết kết sản phẩm 3D

4.2. Phần mềm Pro/Engineer

4.3. Thiết kế một số chỉ tiết điền hình trong môi trường  Pro/Engineer.

Bài tập.

		G1-G3



		9

		Chương 5: GIỚI THIỆU VỀ CAM

5.1. Tổng quan về công nghệ CAD/CAM	

5.2. CAM sản xuất trợ giúp bằng phần mềm máy tính

Bài tập

		G1-G3



		10+11

		Chương 6: PHÂN TÍCH KẾT CẤU VÀ TỐI ƯU BẰNG CAE

6.1. Giới thiệu các phân mềm CAE

6.2. Phần mềm ANSYS

 6.3. Một số ví dụ phân tích và tối ưu kết cấu trong môi trường ANSYS

6.4. ANSYS liên hợp các phần mềm khác để phân tích và tối ưu thiết kế

6.5. Thiết kế – tối ưu – chế tạo các sản phẩm ô tô (CAD/CAE/CAM).

Chương 7: PHÂN TÍCH VÀ MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC Ô TÔ BẰNG KỸ THUẬT MÔ PHỎNG TẠO MẪU ẢO

7.1. Giới thiệu kỹ thuật mô phỏng tạo mẫu ảo

7.2. Giới thiệu phần mềm ADAMS/CARS

7.3. Một số ví dụ phân tích động lực học trong môi trường ADAMS/CARS

Bài tập

		G1-G3



		13

		Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ  tuần 4 đến tuần 6 

Nộp bài tập

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Thực hành vẽ CAD trên máy tính.

Bài 2: Giải bài toán tối ưu bằng CAE trên máy tính.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Tập thể bộ môn Kỹ thuật Ô tô, Bài giảng Kỹ thuật thiết kế tiên tiến trên ô tô, 2020.

7.2. Sách tham khảo:

[2]. GS.TS Trần Ích Thịnh, Ngô Như Khoa, Phương pháp phân tử hữu hạn, NXB KHKT, Hà nội, 2007.

[3]. Mikell P.Groover, Emory W.Zimmer, Jr. CAD/CAM - Computer Aided Design and Manufacturing, Prentice-hall of India Private Limited, New Dehi, 1998.

[4]. Y. Nakasone, et al. Engineering Analysis with ANSYS Software, Elsevier, 2006

[5]. Introduction to ADAMS software for simulation, ishare.iask.sina.com.cn.

 8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa







PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn







PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



1. Lê Văn Quỳnh

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc511649230]HỌC PHẦN (44.6) DAO ĐỘNG VÀ ỔN ĐỊNH HƯỚNG Ô TÔ 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Dao động và ổn định hướng ô tô				

- Tên tiếng Anh: Vehicle Vibration and Stability

- Mã học phần: AUE 0435

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Lý thuyết ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần dao động và ổn định hướng là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp cho người học kiến thức kiến thức sâu hơn so học phần lý thuyết ô tô về dao động và ổn định hướng của ô tô. Nội dung của học phần bao gồm: Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán với vật và hệ vật trong mặt phẳng; Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán của vật và hệ vật trong không gian; Khả năng điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô; Dùng toán học mô tả quỹ đạo chuyển động của ôtô; Mô hình vật lý của bánh xe đàn hồi chịu lực bên; Ảnh hưởng của gió bên đối với sự chuyển động của ôtô; Nghiên cứu khả năng điều khiển tĩnh của ôtô; Nghiên cứu khả năng điều khiển động của ôtô; Các yếu tố ảnh hưởng tới sự nghiêng thân xe; Nghiên cứu khả năng ổn định hướng chuyển động khi phanh.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu và xây dựng được mô hình và cách thiết lập phương trình dao động và ổn định của ô tô.

- Vận dụng được các chỉ tiêu đánh giá để đánh giá dao động và ổn định hướng ô tô.

- Vận dụng được kiến thức học phần để giải bài toán dao động và tiếng ồn trong thực tế đặt ra, làm cơ sở nền tảng để học ở trình độ cao hơn.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng khả năng tư duy sáng tạo để tối ưu các kết cấu giảm tác hại xấu do dao động và mất ổn định chuyển động của ô tô gây ra.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng học ở trình độ cao hơn.

		7,9,10



		G3

		Thái độ:

 - Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu và xây dựng được mô hình và cách thiết lập phương trình dao động và ổn định của ô tô.

		T,U



		

		G1.2

		Vận dụng được các chỉ tiêu đánh giá để đánh giá dao động và ổn định hướng ô tô.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng khả năng tư duy sáng tạo để tối ưu các kết cấu giảm tác hại xấu do dao động và mất ổn định chuyển động của ô tô gây ra.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng học ở trình độ cao hơn.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 



		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:20] [20: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Chuyên đề 2: Nội dung chương 6 đến Chương 9

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thí nghiệm

		Bài 1: Đo và đánh giá dao động của ô tô

Bài 2: Đo và đánh giá ổn định của ô tô.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán với vật và hệ vật trong mặt phẳng

		G1-G3



		2

		Chương 2:  Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán của vật và hệ vật trong không gian

		G1-G3



		3

		Chương 3:  Khả năng điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô

		G1-G3



		4

		Chương 4:  Dùng toán học mô tả quỹ đạo chuyển động của ôtô

		G1-G3



		5

		Chương 5: Mô hình vật lý của bánh xe đàn hồi chịu lực bên

		G1-G3



		6

		Chương 6: Ảnh hưởng của gió bên đối với sự chuyển động của ôtô

		G1-G3



		7

		Chương 7: Nghiên cứu khả năng điều khiển tĩnh của ôtô

		G1-G3



		8

		Chương 8: Nghiên cứu khả năng điều khiển động của ôtô

		G1-G3



		9

		Chương 9: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự nghiêng thân xe

		G1-G3



		10

		Chương 10: Nghiên cứu khả năng ổn định hướng chuyển động khi phanh.

		G1-G3







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1+2

		Chương 1: Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán với vật và hệ vật trong mặt phẳng

1.1 Các phương pháp xây dựng mô hình dao động.

1.1.1. Xây dựng mô hình dao động một vât.

1.1.2. Xậy dưng mô hình dao động nhiều vật.

1.2 Thiết lập hệ phương trình dao động của ôtô - máy kéo(MCKm)

1.2.1. Xây dựng mô hình vật lý

1.1.2. Thiết lập hệ phương trình dao động

1.3 Thiết lập hệ phương trình dao động của ôtô - máy kéo (MCKmP)

1.3.1. Xây dựng mô hình vật lý

1.3.2. Các dạng kích động của mặt đường

1.3.3. Thiết lập hệ phương trình dao động

Bài tập

		G1-G3



		3

		Chương 2: Xây dựng mô hình vật lý và mô hình toán của vật và hệ vật trong không gian

2. Sự cần thiết phải khảo sát các mô hình không gian

2.2 Xây dựng mô hình vật lý khảo sát hệ dao động (MCKmP)

2.3 Thiết lập hệ phương trình dao động (MCKmP)

2.3.1 Các giả thiết khi thiết lập phương trình.

2.3.2 Thiết lập hệ phương trình dao động MCKmP.              

2.4 Xác định góc lắc ngang trong quá trình chuyển động của ôtô - máy kéo.    

Bài tập

		G1-G3



		4

		Chương 3: Khả năng điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô

3.1 Một số khái niệm.

3.2 Vấn đề an toàn giao thông và quỹ đạo chuyển động của ôtô.

Bài tập

		G1-G3



		5

		Chương 4: Dùng toán học mô tả quỹ đạo chuyển động của ôtô

4. Động học của mô hình phẳng

4.2  Phương trình quay vòng của ôtô

4.3 Phương pháp nghiên cứu quỹ đạo chuyển động của ôtô

Bài tập

		G1-G3



		6

		Chương 5: Mô hình vật lý của bánh xe đàn hồi chịu lực bên

5.1 Góc lệch bên và mô men đàn hồi của bánh xe khi chịu lực bên.

Bài kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 3

		G1-G3



		7

		Thảo luận

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

		



		8

		5.2 Các đặc tính lệch bên của bánh xe.

5.3 Các đặc tính của bánh xe khi có mặt lực dọc, khả năng trượt ngang, trượt dọc.

5.4 Bài tập:

Chương 6: Ảnh hưởng của gió bên đối với sự chuyển động của ôtô

6.1 Mô hình toán học ảnh hưởng của gió.

6.2 Một số kết quả thực nghiệm.

6. Xác định điểm đặt của lực gió bên.

		G1-G3



		9

		Chương 7: Nghiên cứu khả năng điều khiển tĩnh của ôtô

7.1 Mô hình phẳng tuyết tính

7.2 Tính điều khiển tĩnh của ôtô 

7.2.1 Hàm truyền của vận tốc góc quay thân xe và hiện tương quay vòng thừa, quay vòng thiếu.                                                                                                 

7.2.2 Góc quay vành tay lái.

7.2.3 Hàm truyền gia tốc bên và mô men trên vành tay lái.

7.3 Góc lệch cầu xe và trụ xoay đứng

7.4 Bài tập:

		G1-G3



		10

		Chương 8: Nghiên cứu khả năng điều khiển động của ôtô

8.1 Hàm truyền và sự ổn định cuả hệ thống. 

8.2 Dao đông xung quanh tâm trụ đứng O2

8.3 Các đường đặc tính quá độ 

8.3.1 Đường đặc tính quá độ của vận tốc quay vòng thân xe.

8.3.2 Đường đặc tính quá độ của góc lệch bên thân xe và gia tốc bên.

8.3.3 Đường đặc tần của điều khiển động.

		G1-G3



		11

		Chương 9:  Các yếu tố ảnh hưởng tới sự nghiêng thân xe

9.1 Sự thay đổi của tải trong thẳng đứng.

9.2 Tâm nghiêng ngang của cầu và trục nghiêng dọc thân xe.

9.3 Mômen đàn hồi chống lật của cầu và độ cứng góc nghiêng thân xe.

9.4 Độ cứng góc nghiêng thân xe.

9.5 Phản lực thẳng đứng của các bánh xe.

9.6 ảnh hưởng của độ cứng phần tử đàn hồi thanh ổn định ngang của cầu xe. 

9.7 Sự nghiêng bánh xe.

9.8 Sự tự điều khiển cầu xe.

		G1-G3



		12

		Bài kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 3

Chương 10: Nghiên cứu khả năng ổn định hướng chuyển động khi phanh

10.1 Sự bó cứng bánh xe và khả năng ổn định của ôtô.

10.2 Độ tin cậy của hệ thống phanh, sự ổn định chuyển động của ôtô với những kiểu dẫn động phanh khác nhau

10.3 Sự ổn định của ôtô phụ thuộc vào kết cấu và bố trí cơ cấu phanh.

10.4 Khảo sát về hiệu quả của việc bố trí r0 âm khi phanh. 

10.5 Hiệu quả phanh và ổn định phanh khi có trang bị các hệ thống mới

		G1-G3



		13

		Thảo luận

Chuyên đề 2: Nội dung chương 6 đến Chương 9

Nộp bài tập

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Đo và đánh giá dao động của ô tô

Bài 2: Đo và đánh giá ổn định của ô tô,

		G1-G3







 7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn kỹ thuật ô tô, Giáo trình Dao động và ổn định hướng ôtô, 2020

7.2. Tài liệu tham khảo

[2]. PGS.TS Vũ Đức Lập, Dao động ôtô quân sự, NXB HVQS, Hà nội 1994

[3]. PGS. TS Nguyễn Khắc Trai, Tính điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô, NXB GTVT, Hà nội 1997

[4]. GS.TSKH Nguyễn Hữu Cẩn và một số tác giả khác, Lý thuyết ôtô máy kéo, NXB KHKT. Hà nội 1996.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa







PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn







PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



1. Lê Văn Quỳnh

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN (44.7): HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU 



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Hệ thống phun nhiên liệu

- Tên tiếng Anh: Fuel Injection System

- Mã học phần: AUE 403

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Hệ thống phun nhiên liệu là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ ô tô và  kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp kiến thức cho sinh viên chuyên sâu hơn so với hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô về hệ thống phun nhiên liệu. Nội dung học phần gồm: Tổng quan về động cơ và hệ thống phun, Hệ thống phun xăng điều khiển cơ khí; Hệ thống phun xăng gián tiếp (EFI); Hệ thống phun nhiên liệu xăng gián tiếp (GDI); Hệ thống phun nhiêu liệu Diesel, Hệ thống phun nhiên liệu điện tử CDI.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về hệ thống phun nhiên liệu như hệ thống EFI, GDI, CDI. 

- Vận dụng được những kiến thức học phần này để nghiên cứu can thiệp và cải hoán các hệ thống phun nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

- Vận dụng được những kiến thức học phần để giải quyết một số bài toàn thực tế đặt ra.

		2,3



		G2

		Kỹ năng: 

- Có khả năng phân tích được các kết cấu và nguyên lý hoạt động hệ thống phun nhiên liệu điện tử, có khả năng vận dụng được kiến thức để can thiệp và cải hoán nó.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		7,8,9



		G3

		Thái độ:

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13, 14, 15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu và vận dụng được kiến thức về hệ thống phun nhiên liệu như hệ thống EFI, GDI, CDI.

		T,U



		

		G1.2

		Vận dụng được những kiến thức học phần này để nghiên cứu can thiệp và cải hoán các hệ thống phun nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng được những kiến thức học phần để giải quyết một số bài toàn thực tế đặt ra.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích được các kết cấu và nguyên lý hoạt động hệ thống phun nhiên liệu điện tử, có khả năng vận dụng được kiến thức để can thiệp và cải hoán nó.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		- Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn

		T,U





5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:21] [21: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu hệ thống phun nhiên liệu xăng gián tiếp EFI.

Bài 2: Nghiên cứu hệ thống phun Diesel điện tử.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về động cơ và hệ thống phun

		G1



		2

		Chương 2: Hệ thống phun xăng điều khiển cơ khí

		G1-G3



		3

		Chương 3: Hệ thống phun xăng gián tiếp (EFI)

		G1-G3



		4

		Chương 4: Hệ thống phun nhiên liệu xăng trực tiếp (GDI)

		G1-G3



		5

		Chương 5: Hệ thống phun nhiêu liệu Diesel

		G1-G3



		6

		Chương 6: Hệ thống phun nhiên liệu điện tử CDI.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)



		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Tổng quan về động cơ và hệ thống phun

1.1. Tổng quan về hệ thống phun nhiên liệu

1.2. Giới thiêu hệ thống phun nhiên liệu

1.3. Ưu nhược điểm hệ thống phun nhiên liệu

		G1



		2+3

		Chương 2. Hệ thống phun xăng điều khiển cơ khí

2.1. Đặc điểm hệ thống phun xăng cơ khí

2.2. Một số hệ thống phun xăng cơ khí 

2.3. Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống phun xăng cơ khí.

Bài tập

		G1-G3



		4,5

		Chương 3. Hệ thống phun xăng gián tiếp (EFI)

3.1. Đặc điểm hệ thống phun xăng gián tiếp (EFI)

3.2. Hệ thống phun xăng đơn điểm (Single Point Injection - SPI)

3.3. Hệ thống phun xăng hai điểm (BiPoint Injection - BPI)

3.4. Hệ thống phun xăng đa điểm (MultiPoint Injection - MPI)

Bài tập

		G1-G3



		6

		3.5. Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống phun xăng EFI

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 3

		



		7,8

		Thảo luận

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chương 4. Hệ thống phun nhiên liệu xăng trực tiếp (GDI)

4.1. Đặc điểm hệ thống phun xăng trực tiếp

4.2. Hệ thống phun xăng trực tiếp GDI của một số hãng ô tô

4.3. Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống phun xăng GDI.

4.4. So sánh ưu nhược điểm hệ thống phun xăng GDI và EFI

Bài tập

		G1-G3



		9, 10

		Chương 5. Hệ thống phun nhiêu liệu Diesel

5.1. Đặc điểm hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển cơ khí.

5.2. Hệ thống phun nhiên liệu Diesel điều khiển cơ khí.

5.3 Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống.

Bài tập

		G1-G3



		11

		Chương 6: Hệ thống phun nhiên liệu điện tử CDI.

5.1. Đặc điểm hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử

5.2. Hệ thống phun nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử.

		G1-G3



		12

		5.3 Cấu tạo và nguyên lý một số bộ phận chính cuả hệ thống.

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		G1-G3



		13

		Thảo luận

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 6

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Nghiên cứu hệ thống phun nhiên liệu xăng gián tiếp EFI.

Bài 2: Nghiên cứu hệ thống phun Diesel điện tử.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học hệ thống phun nhiên liệu, 2020

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Phạm Minh Tuấn. Động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội – 2001.

[3]. TS. Hoàng Xuân Quốc, Hệ thống phun xăng điện tử trên xe du lich, NXB, KHKT, Hà nội 1998.

[4]. GS. TS Nguyễn Tất Tiến, Nguyên lý động cơ, NXB giáo dục, Hà nội 1996.

[5]. Tài liệu đào tạo của hãng Toyota về hệ thống EFI.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa





PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn





PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

1. Lê Văn Quỳnh

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

[bookmark: _Toc511649234]HỌC PHẦN: TĂNG ÁP CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (44.8)

(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tăng áp cho động cơ đốt trong				

- Tên tiếng Anh: Turbocharging Internal Combustion Engine

- Mã học phần: AUE512

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Lý thuyết động cơ đốt trong

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Tăng áp cho động cơ đốt trong là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức cho chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần học phần cung cấp kiến thức sâu hơn so với học phần lý thuyết động cơ đốt trong về quá trình nạp khí, quá trình cháy,... Nội dung của học phần gồm: Mục đích tăng áp và những vấn đề xảy ra khi tăng áp cho động cơ đốt trong; Các phương pháp tăng áp; Tăng áp bằng tuabin khí; Tăng áp dẫn động cơ khí; Làm mát khí tăng áp; Ứng dụng của tăng áp trong thực tiễn; Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp.

3. Mục tiêu học phần (Course objective):

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được những kiến về nguyên lý tăng áp dùng trong động cơ đốt trong nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động động cơ đốt trong. 

- Phân tích và đánh giá được kết cấu và nguyên lý hệ thống tăng áp của động cơ để từ đó thiết kế và cái tiến hệ thống tăng áp cho động cơ đốt trong.

- Vận dụng được kiến thức học phần này để giải quyết các bài toán thực tế về tăng áp động cơ.

		2,3



		G2

		 Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng được các kiến thức về tăng áp động cơ để thiết kế và cái tiến hệ thống tăng áp cho động cơ đốt trong.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng vận dụng được khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức.

		7,8,9



		G3

		Thái độ:  

- Chủ động, tích cực trong học tập.

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng được những kiến về nguyên lý tăng áp dùng trong động cơ đốt trong nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động động cơ đốt trong.

		T,U



		

		G1.2

		Phân tích và đánh giá được kết cấu và nguyên lý hệ thống tăng áp của động cơ để từ đó thiết kế và cái tiến hệ thống tăng áp cho động cơ đốt trong.

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng được kiến thức học phần này để giải quyết các bài toán thực tế về tăng áp động cơ.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng được các kiến thức về tăng áp động cơ để thiết kế và cái tiến hệ thống tăng áp cho động cơ đốt trong.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng vận dụng được khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức.

		T,U



		G3

		

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:22] [22: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7 

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu các phương án tăng áp.

Bài 2: Nghiên cứu tăng áp bằng tuabin khí.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Mục đích tăng áp và những vấn đề xảy ra khi tăng áp cho động cơ đốt trong

		G1-G3



		2

		Chương 2: Các phương pháp tăng áp

		G1-G3



		3

		Chương 3: Tăng áp bằng tuabin khí.

		G1-G3



		4

		Chương 4: Tăng áp dẫn động cơ khí.

		G1-G3



		5

		Chương 5: Làm mát khí tăng áp.

		G1-G3



		6

		Chương 6: Ứng dụng của tăng áp trong thực tiễn.

		G1-G3



		7

		Chương 7: Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1+2

		Chương 1. Mục đích tăng áp và những vấn đề xảy ra khi tăng áp cho động cơ đốt trong 

1.1. Vài nét về lịch sử tăng áp cho động cơ đốt trong.

1.2. Mục đích của tăng áp.

1.3. Những hạn chế của tăng áp.

1.4. Các biện pháp khắc phục hạn chế khi ứng dụng tăng áp cho động cơ.

Bài tập

		G1-G3



		3,4

		 Chương 2. Các phương pháp tăng áp

2.1. Phân loại tăng áp.

2.2. Biện pháp tăng áp nhờ máy nén.

2.3. Các phương pháp tăng áp khác.

Bài tập

		G1-G3



		5

		Chương 3. Tăng áp bằng tuabin khí.

3.1. Tổng quan về tăng áp bằng tua bin khí.

3.2. Đặc tính của Động cơ đốt trong.

3.3. Các khái niệm cơ bản về tuabin và máy nén.

3.4. Phối hợp giữa tuabin và máy nén.

Bài tập

		G1-G3



		6

		3.4. Phối hợp giữa tuabin và máy nén.

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 3

		G1-G3



		7+8

		Thảo luận: 

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Chương 4. Tăng áp dẫn động cơ khí.

4.1. Phối hợp động cơ đốt trong với máy nén dẫn động cơ khí.

4.2. Dùng máy nén thể tích dẫn động cơ khí tăng áp cho động cơ đốt trong.

Bài tập

		G1-G3



		9

		Chương 5. Làm mát khí tăng áp.

5.1.Vai trò của việc làm mát khí tăng áp.

5.2. Các phương pháp làm mát khí tăng áp.

5.3. Vai trò của làm mát khí tăng áp đối với động cơ xăng tăng áp.

Bài tập

		G1-G3



		10

		Chương 6. Ứng dụng của tăng áp trong thực tiễn.

6.1. Các biện pháp cải thiện tính năng gia tốc của động cơ tăng áp bằng tuabin-máy nén.

6.2. Tăng áp cho động cơ ô tô du lịch.

6.3. Tăng áp cho động cơ ô tô tải.

6.4. Tăng áp cho động cơ sử dụng ở các lĩnh vực khác.

Bài tập

		G1-G3



		11

		Chương 7. Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp.

7.1 - Xác định hư hỏng và biện pháp khắc phục.

7.2 - Phân tích các hư hỏng của hệ thống tăng áp.

7.3 - Kiểm tra hệ thống tăng áp của động cơ.

		G1-G3



		12

		7.4 - Các chú ý khi sử dụng hệ thống tăng áp.

Bài tập

Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		G1-G3



		13

		Thảo luận: 

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7 

		G1-G3



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Nghiên cứu các phương án tăng áp.

Bài 2: Nghiên cứu tăng áp bằng tuabin khí.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Tăng áp động cơ đốt trong – NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, năm 2009.

7.2. Tài liệu tham khảo

 [2] Internal Combustion Engine Fundamental – New York: McGraw-Hill, 1998

[3] Internal Combustion Engine Handbook -  Wiesbaden: Vieweg, Germany,    2002

[4] Dieselmotoren Handbuch – Springer Verlag, Berlin, Germany, 2007

[5] Tài liệu đào tạo về tăng áp của các hãng sản xuất động cơ.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







1. Lê Văn Quỳnh

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN (44.9): NHIÊN LIỆU DẦU MỠ BÔI TRƠN 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Nhiên liệu dầu mỡ bôi trơn				

- Tên tiếng Anh: Fuels and lubricants

- Mã học phần: AUE408

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Lý thuyết động cơ đốt trong.	

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 4 tiết

· Thực hành		: 5 tiết (= 10 tiết thực dạy)

· Tự học	     : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần            : 5 tiết ( theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần nhiên liệu dầu mỡ bôi trơn là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức chuyên ngành ngành công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực cung cấp cho người học kiến thức sâu hơn so với học phần cấu tạo động cơ và lý thuyết thuyết động cơ. Nội dung của học phần gồm: Nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong; Nhiên liệu xăng; Nhiên liệu diesel; Dầu bôi trơn; Mỡ bôi trơn; Nhiên liệu thay thế.

3. Mục tiêu học phần (Course objective):

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức về nhiện liệu và dầu mỡ bôi trơn để nghiên cứu thiết kế và cải tiến hệ thống bôi trơn và hệ thống nhiên liệu cho động cơ.

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu và dầu mở bôi trơn.

- Vận dụng được những kiến thức học phần này để giải quyết các bài toán thực tế đặt ra về dầu bôi trơn và nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

		2,3



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng được những kiến thức hiểu biết về nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn để khai thác, và đề xuất nhiên liệu thay thế phù hợp.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm.

		



		G3

		Thái độ: 

 - Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu và vận dụng được những kiến thức về nhiện liệu và dầu mỡ bôi trơn để nghiên cứu thiết kế và cải tiến hệ thống bôi trơn và hệ thống nhiên liệu cho động cơ.

		T,U



		

		G1.2

		Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu và dầu mở bôi trơn.

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng được những kiến thức học phần này để giải quyết các bài toán thực tế đặt ra về dầu bôi trơn và nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng được những kiến thức hiểu biết về nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn để khai thác, và đề xuất nhiên liệu thay thế phù hợp.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có khả năng làm việc theo nhóm

		T,U



		

		G2.4

		Tư vấn, khuyến cáo được người khai thác các trang thiết bị sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn tốt

		T, U



		G3

		G3.1

		- Chủ động, tích cực trong học tập.

		T, U



		

		G3.2

		- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:23] [23: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 6

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7 

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Thực hành

		Bài 1: Nghiên cứu nhiên liệu và hệ thống nhiên liệu

Bài 2: Nghiên cứu dầu bôi trơn và hệ thống bôi trơn.

		Theo kế hoạch của khoa

		Báo cáo thực hành

		G1-G3

		Điều kiện cần thi KTHP



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong

		G1-G3



		2

		Chương 2: Nhiên liệu xăng

		G1-G3



		3

		Chương 3: Nhiên liệu diesel

		G1-G3



		4

		Chương 4: Dầu bôi trơn

		G1-G3



		5

		Chương 5: Mỡ bôi trơn

		G1-G3



		6

		Chương 6: Nhiên liệu thay thế

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. NHIÊN LIỆU DÙNG CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1.1 Tổng quan về nhiên liệu dùng trong ĐCĐT                                                                   

1.2 Nhiên liệu   

Tính chất của nhiên liệu và ảnh hưởng của nó lên đặc tính của ĐCĐT                                                                                                                                                                                   

		G1



		2+3

		Chương 2. NHIÊN LIỆU XĂNG

2.1 Khái niệm, những yêu cầu chung                                                                   

2.2. Các chỉ tiêu lý hoá để đánh giá chất lượng xăng   

2.3. Hiện tượng cháy kích nổ và ảnh hưởng của xăng.  

2.4. Thành phần hoá học cơ bản của xăng- phụ gia và các thành phần khác. 

Bài tập                                                                                          

		G1-G3



		4+5

		Chương 3. NHIÊN LIỆU DIESEL

3.1 Khái niệm chung

3.2 Các chỉ tiêu chất lượng của dầu diesel

3.3. Tính tự bốc cháy, đánh giá tính tự bốc cháy                                                  

3.4. Các thành phần chú ý trong diesel.                                                              

3.5. Phân loại, ký hiệu sử dụng.    

Bài tập                                                                      

		G1-G3



		6

		Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 3

Chương 4. DẦU NHỜN BÔI TRƠN

4.1. Giới thiệu chung về dầu bôi trơn                                                                 



		



		7+8

		Thảo luận: 

Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 3

4.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dầu nhờn bôi trơn 

4.3. Phụ gia cho dầu nhờn  

4.4. Phân loại dầu nhờn động cơ.    

Bài tập                                                                                                                                                                                                                                             

		G1-G3



		9

		Chương 5. MỠ BÔI TRƠN

5.1 Khái niệm chung mỡ bôi trơn                                                                       

5.2 Thành phần của mỡ    

5.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của mỡ      

Bài tập                                                                              

		G1-G3



		10+11

		Chương 6. NHIÊN LIỆU THAY THẾ

6.1 Tổng quan về nhiên liệu thay thế

6.2 Phân loại và đặc tính của các loại nhiên liệu thay thế hiện nay

6.3 Ưu nhược điểm của các loại nhiên liệu thay thế

6.4 Tiêu chuẩn về nhiên liệu thay thế

6.5 Quá trình Fischer – Tropher

		G1-G3



		12

		Kiểm tra quá trình: Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 4 đến tuần 6

6.6 Ảnh hướng của nhiên liệu thay thế lên các thông số của ĐCĐT

Bài tập

		



		13

		Thảo luận

Chuyên đề 2: Nội dung chương 4 đến Chương 7

Nộp bài tập 

		



		14+15

		Thực hành: Xưởng Ô tô theo lịch phân công của Khoa

Bài 1: Nghiên cứu nhiên liệu và hệ thống nhiên liệu

Bài 2: Nghiên cứu dầu bôi trơn và hệ thống bôi trơn.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn, 2020

7.2. Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Ninh, Vật liệu khai thác ôtô, NXB Giao thông vận tải.

[2].  Giáo sư C. KAJDAS, Dầu mỡ bôi trơn, NXB Khoa học kỹ thuật 1993.

[3]. Tập thể cán bộ hoá dầu Ptrolimex VN, Các sản phẩm dầu mỏ NXB KHKT 2001.

[4].  Internal Combustion Engine Fundamental – New York: McGraw-Hill, 1998

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS. Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS.Nguyễn Khắc Tuân 

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		       Trưởng Khoa













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		     Trưởng bộ môn













PGS.TS.Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







1. Hoàng Anh Tấn

2. Nguyễn Khắc Tuân

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 44.10: ĐÀO TẠO TRONG CÔNG VIỆC- TRANING ON JOB 1

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đào tạo trong công việc “Traning on Job 1”

- Tên tiếng Anh: Traning on Job 1

- Mã học phần: AUE 0102

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: Nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 4  tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thảo luận, thuyết trình          : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 24 tiết (=48 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	  : 5 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần đào tạo trong công việc “Traning on Job 1” là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Hành trang của sinh viên ngành Ô tô; Trải nghiệm tại trung tâm thực hành, thí nghiệm ô tô, TNUT và Trải nghiệm tại doanh nghiệp, và nhà máy ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về công việc và môi trường làm việc của mình sau khi tốt nghiệp.

- Hiểu được các công việc thực hành, thí nghiệm ô tô tại Nhà trường thông qua công việc được trải nghiệm.

- Hiểu được các việc làm sau khi tốt nghiệp thông qua trải nghiệm doanh nghiệp, và nhà máy ô tô.

		5



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết được các vấn đề cơ bản về lĩnh vực đào tạo.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		8, 9, 10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được những vấn đề cơ bản về công việc và môi trường làm việc của mình sau khi tốt nghiệp.

		I, T



		

		G1.2

		Hiểu được các công việc thực hành, thí nghiệm tại Nhà trường thông qua công việc được trải nghiệm.

		T, U



		

		G1.3

		Hiểu được các việc làm sau khi tốt nghiệp thông qua trải nghiệm doanh nghiệp, và nhà máy ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết được các vấn đề cơ bản về lĩnh vực đào tạo.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:24] [24: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Báo cáo 1: “Trải nghiệm tại trung tâm thực hành, thí nghiệm ô tô, TNUT”

		Sau đi trải nghiệm trung tâm

		Bài KT quá trình

		G1.2, G2, G3

		

20



		Tự luận



		Báo cáo 2: “Trải nghiệm tại doanh nghiệp ô tô”

		Sau đi trải nghiệm doanh nghiệp ngoài

		Bài KT quá trình

		G1.3, G2, G3

		20



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		- Báo cáo học phần bao gồm toàn bộ nội dung học phần.

- Hỏi vấn đáp trong nội dung của báo cáo

		Theo lịch của Khoa

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Hành trang của sinh viên ngành Ô tô

		G1.1, G2, G3



		2

		Chương 2. Trải nghiệm tại trung tâm thực hành, thí nghiệm ô tô, TNUT

		G1.2, G2, G3



		3

		Chương 3. Trải nghiệm tại doanh nghiệp, và nhà máy ô tô.

		G1.3, G2, G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. HÀNH TRANG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Ô TÔ (4 Tiết)

1.1. Giới thiệu chương trình đào tạo

1.2. Giới thiệu về các hoạt động sinh viên, TNUT

1.3. Các kỹ năng cần trang bị trong quá trình học tại TNUT

1.4. Những vị trí việc làm của sinh viên ngành ô tô, TNUT

1.5. Giới thiệu nhiệm vụ đi trải nghiệm

		G1.1, G2, G3



		2

		Chương 2. TRẢI NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM Ô TÔ, TNUT(30 Tiết trải nghiệm+ 1 tiết kiểm tra quá trình)

2.1. Nội quy trung tâm.

2.2. Trải nghiệm phần động cơ.

2.3. Trài nghiệm phần thân xe.

3.4. Trải nghiệm phần điện – điện tử ô tô.

3.5. Trải nghiệm phần sơn sấy ô tô.

3.6. Trải nghiệm phần chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

Báo cáo 1: Trải nghiệm tại trung tâm thực hành, thí nghiệm ô tô, TNUT, chấm lấy điểm quá trình 1

		G1.2, G2, G3



		3

		Chương 3. TRẢI NGHIỆM TẠI DOANH NGHIỆP, VÀ NHÀ MÁY Ô TÔ (18 Tiết trải nghiệm+ 1 tiết kiểm tra quá trình)

3.1. Nội quy doanh nghiệp, và nhà máy ô tô. 

3.2. Trải nghiệm nhà máy lắp ráp ô tô. 

2.3. Trải nghiệm các doanh nghiệp kinh doanh ô tô.

Báo cáo 2: Trải nghiệm tại doanh nghiệp ô tô, chấm lấy điểm quá trình 2

		G1.3, G2, G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Bài giảng đào tạo trong công việc “Traning on Job 1” (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô, NXB GTVT, năm 2016. 

[2] Kết cấu ô tô, NXB ĐH BK Hà Nội, năm 2009.

[3] Động cơ đốt trong, NXB KH-KT, năm 2019.

[4]. Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, năm 2001.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 46: THỰC TẬP CÔNG NHÂN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực tập công nhân chuyên ngành công nghệ ô tô

- Tên tiếng Anh: Worker Practice of Automotive Technology

- Mã học phần: AUE 0436

- Số tín chỉ: 03		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong; Cấu tạo ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 40 tiết (=80 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm                    : 3 tiết (= 6 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	  : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

             Học phần thực tập công nhân chuyên ngành công nghệ ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm nắm sâu hơn các kiến thức chuyên ngành thông qua thực tập trên các thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ; Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa gầm ô tô; và  Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện và điện tử ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được sâu kiến thức chuyên môn thông qua các bài thực tập trên các thiết bị thực tế.

- Vận dụng và xây dựng được quy trình tháo lắp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

- Tìm kiếm và tra cứu được  tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan đến vấn đề thực tập.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống trên ô tô.

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

	Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được sâu kiến thức chuyên môn thông qua các bài thực tập trên các thiết bị thực tế.

		T, U



		

		G1.2

		 Vận dụng và xây dựng được quy trình tháo lắp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

		T, U



		

		G1.3

		Tìm kiếm và tra cứu được  tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan đến vấn đề thực tập.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng kiểm tra, phân tích được các chi tiết và các cụm chi tiết bị hư hỏng, bảo dướng và sửa chữa.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tự đọc tài liệu, làm việc nhóm tự nghiên cứu đánh giá hư hỏng các chi tiết và các cụm chi tiết.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí.

		Sau bài TH số 1

		

 Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		    20



		Vấn đáp

		Bài 2: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa hộp số ô tô.

		Sau bài TH số 2

		

 Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		    20



		Thi cuối kỳ

		60



		

Vấn đáp

		Báo cáo thực tập và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thực hành.

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		 Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thực tập 1: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ

		G1-G3



		2

		Bài thực tập 2: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa gầm ô tô

		G1-G3



		3

		Bài thực tập 3: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện và điện tử ô tô.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thực tập 1: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ (30 tiết)

1.1.  Thực tập quy trình tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng  và sửa chữa  các bộ phận cố định.

1.2. Thực tập quy trình tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng  và sửa chữa  nhóm pitons, thanh truyền- Trục khuỷu.

1.3.  Thực tập quy trình tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng  và sửa chữa  cơ cấu phân phối khí.

1.4. Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp nhiêu liệu động cơ xăng.

1.5. Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp nhiêu liệu động cơ diesel .

1.6. Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng  và sửa chữa  hệ thống bôi trơn và làm mát.

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		2

		Bài thực tập 2: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa gầm ô tô (30 tiết).

2.1.Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ tống truyền lực. 

2.2.Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh.

2.3.Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống treo.

2.4 Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái.

2.5 Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển.

Thảo luận nhóm.

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ

		G1-G3



		3

		Bài thực tập 3: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện và điện tử ô tô (30 tiết).

3.1.  Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống khởi động.

3.2.  Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp điện.

3.3.  Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa.

3.4.  Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện điều khiển động cơ.

3.5.  Thực tập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống chiếu sáng, thông tin và tín hiệu.

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 2: Quy trình kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa hộp số ô tô.

		G1-G3







  7. Nguồn học liệu 

  7.1. Sách, giáo trình chính: 

  	[1]. Bài giảng thực tập công nhân chuyên ngành, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

  7.2. Sách tham khảo: 

  	[1]. Đại cương về ô tô máy kéo, NXB Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2000.

[2]. Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 1999.

 	[3]. Kỹ thuật sửa chữa ô tô,  NXB Giáo dục, 2001.

  [	[4]. Kỹ thuật sửa chữa Ôtô máy nổ - NXB Giáo dục, 2006.

 8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Tổ trưởng chuyên môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 47: KỸ THUẬT LÁI XE Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật lái xe ô tô

- Tên tiếng Anh: Car Driving Technique

- Mã học phần: AUE 0137

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: Nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 25 tiết (=50 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm                    : 3 tiết (= 6 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	  : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

       Học phần kỹ thuật lái xe ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Tập lái tại chỗ số nguội; Tập lái tại chỗ số nóng; Tập lái trong bãi phẳng và Tập lái trong hình. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về kỹ thuật lái xe ô tô.

- Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong lái xe ô tô.

- Vận dụng các quy tắc lái xe an toàn và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong sân tập.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng vân dụng được những kiến thức và kỹ năng của học phần này làm cơ sở học tốt các học phần chuyên ngành ô tô.

- Có khả năng phân tích được tổng quan kết cấu ô tô và phát hiện được những kết cấu hư hỏng của ôtô (nếu có) khi thực hiện thao tác lái xe ô tô.

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập.

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng được kiến thức cơ bản về kỹ thuật lái xe ô tô.

		I, T, U



		

		G1.2

		Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong lái xe ô tô.

		I, T, U



		

		G1.3

		Vận dụng được các quy tắc lái xe an toàn và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong sân tập.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vân dụng được những kiến thức và kỹ năng của học phần này làm cơ sở học tốt các học phần chuyên ngành ô tô.

		U



		

		G2.2

		Có khả năng phân tích được tổng quan kết cấu ô tô và phát hiện kết cấu được những hư hỏng của ôtô (nếu có) khi thực hiện thao tác lái xe ô tô.

		U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Thực hành

		Kiểm tra kỹ thuật lái tại chỗ số nguội

		Sau bài TH số 2

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		    40



		

		Kiểm tra kỹ thuật lái tại chỗ số nóng

		

		

		

		



		Thi cuối kỳ

		60



		

Thực hành

		Kiểm tra kỹ thuật vận hành số nóng theo hình của sân tập

		Theo lịch của Khoa

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài 1: Thực hành tập lái tại chỗ số nguội

		G1-G3



		2

		Bài 2: Thực hành tập lái tại chỗ số nóng

		G1-G3



		3

		Bài 3: Thực hành tập lái trong bãi phẳng

		G1-G3



		4

		Bài 4: Thực hành tập lái trong hình 

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài 1: Tập lái tại chỗ số nguội (10 tiết)

1.1. Công tác chuẩn bị kiểm tra xe, giới thiệu về xe và các ký hiệu, vị trí tác dụng cách sử dụng các trang thiết bị trên xe trang bị hộp số cơ khí (MT) và hộp số tự động (AT và CVT).

1.2. Động tác lên xuống xe, tư thế ngồi lái và điều chỉnh gương cùng thiết bị an toàn, phương pháp đánh lái.

1.3. Quy trình thao tác khởi hành xe,tăng giảm số xe.

		G1-G3



		2

		Bài 2: Tập lái tại chỗ số nóng (10 tiết)

2.1. Phương pháp khởi động tắt động cơ 

2.2. Phân biệt tiếng máy nổ thông qua điều khiển chân ga. 

2.3. Quy trình thao tác khởi hành xe, tăng giảm số, dừng xe.   

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Kiểm tra kỹ thuật lái tại chỗ số nguội.

Bài 2: Kiểm tra kỹ thuật lái tại chỗ số nóng.

		G1-G3



		3

		Bài 3: Tập lái trong bãi phẳng (10 tiết).

3.1.  Phương pháp khởi hành, dừng xe trên bãi phẳng.

3.2.  Phương pháp tăng giảm số trên bãi phẳng.

3.3.  Phương pháp pháp đánh lái.

		G1-G3



		4

		Bài 4: Tập lái trong hình (30 tiết).

4.1   Phương pháp điều khiển xe qua vệt bánh xe.

4.2.  Phương pháp điều khiển xe qua đường hẹp vuông góc.

4.3.  Phương pháp điều khiển xe vào và ra khỏi nơi đỗ xe.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Bài giảng Kỹ thuật lái xe. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Cẩm nang lái xe ô tô an toàn.  NXB Giao thông vận tải, năm 2012.

[2] Kỹ năng lái xe an toàn và bảo vệ môi trường, NXB Giao thông vận tải, năm 2010.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường

		10. Phê duyệt: 

Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		

Tổ trưởng chuyên môn









PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		

Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 48: THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU KHUNG GẦM Ô TÔ 

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực hành chuyên sâu khung gầm ô tô	

- Tên tiếng Anh: Intensive Practice in Automotive Chassis

- Mã học phần: AUE 0312

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 25 tiết (=50 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm                    : 3 tiết (=6 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	  : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

     Học phần Thực tập chuyên sâu khung gầm ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm nắm sâu hơn kiến thức về cấu tạo khung gầm ô tô, những nội dung cơ bản sau: Hệ thống truyền lực; Hệ thống phanh; Hệ thống treo; Hệ thống lái; Hệ thống di chuyển trên ô tô. Từ đó phân tích so sánh, đánh giá được ưu nhược điểm của các hệ thống và ứng dụng.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được kiến thức học phần cấu tạo ô tô và các học phần khác để triển khai và nhận thực sâu về kết cấu gầm ô tô.

- Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong tháo lắp, đo kiểm và các thiết bị cầm cầm tay và thiết bị.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng vân dụng được những kiến thức và kỹ năng phân tích, giải thích và so sánh về phần khung gầm ô tô.

- Có khả năng tự đọc tài liệu, làm việc nhóm.

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		 Vận dụng được kiến thức học phần cấu tạo ô tô và các học phần khác để triển khai và nhận thực sâu về kết cấu gầm ô tô.

		I, T, U



		

		G1.2

		 Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong tháo lắp, đo kiểm và các thiết bị cầm cầm tay và thiết bị.

		I, T, U



		

		G1.3

		 Vận dụng các quy tắc an toàn trong tháo lắp khi sử dụng các thiết bị tại xưởng thực hành.

		T, U



		G2

		G2.1

		 Có khả năng phân tích các chi tiết và các cụm chi tiết các hệ thống của phần khung gầm ô tô.

		U



		

		G2.2

		 Có khả năng tự đọc tài liệu, làm việc nhóm.

		U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 



		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Phân tích và so sánh đặc điểm kết cấu chung về hệ thống truyền lực ô tô.

		Sau bài TH số 1

		Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		20



		

		Bài 2: Phân tích và so sánh đặc điểm kết cấu chung về hệ thống treo

		Sau bài TH số 3

		Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		20



		Thi cuối kỳ

		60



		

Vấn đáp

		Báo cáo thực hành và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thực hành.

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		









6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài thực hành 1: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống truyền lực ô tô.

		G1-G3



		2

		Bài  thực hành 2: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống phanh ô tô.

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống treo.

		G1-G3



		4

		Bài thực hành 4: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống lái.

		G1-G3



		5

		Bài thực hành 5: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống di chuyển.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài thực hành 1: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống truyền lực ô tô (20 tiết).

1.1. Ly hợp.

1.2. Hộp số.

1.3. Các đăng.

1.4. Cầu chủ động cầu dẫn hướng .

1.5. Bán trục và truyền lực cuối cùng.

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		2

		Bài  thực hành 2: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống phanh ô tô (15 tiết).

 2.1. Cơ cấu phanh đĩa.

 2.2. Cơ cấu phanh tang trống.

2.3  Dẫn động phanh.

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Phân tích và so sánh đặc điểm kết cấu chung về hệ thống truyền lực ô tô.

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống treo (10 tiết).

3.1.  Hệ treo độc lập.

3.2.  Hệ thống treo phụ thuộc.

3.3.  Hệ thống treo bộ phận đàn hồi khí nén.

4.4.  Hệ thống treo bộ phận đàn hồi nhíp lá.

5.5.  Hệ thống treo bộ phận đàn hồi lò xo.

5.6. Giảm chấn. 

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		4

		Bài thực hành 4: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống lái (10 tiết)

7.1. Cơ cấu lái 

 7.2.  Dẫn động lái

7.3.  Trợ lực lái

Thảo luận nhóm

Bài 2: Phân tích và so sánh đặc điểm kết cấu chung về hệ thống treo

		G1-G3



		5

		Bài thực hành 5: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích kết cấu về hệ thống di chuyển. (5 tiết)

5.1.  Khung xe và vỏ xe.

5.2.  Bánh xe.

Thảo luận nhóm

		G1-G3







  7. Nguồn học liệu

 7.1. Sách, giáo trình chính: 

 	[1] Bài giảng Thực hành chuyên sâu khung gầm ô tô. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

7.2. Sách tham khảo:

 	[1]. Kết cấu Ô tô, NXB ĐHBK Hà nội, năm 2011.

[2]. Kết cấu và tính toán ô tô, NXB Giao thông vận tải, năm 2015.

 	[3]. Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con, NXB GTVT, năm 1999.

[4] Khai thác kỹ thuật các kết cấu mới của Ôtô Nhật Bản, NXB KH-KT, năm 1995.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Tổ trưởng chuyên môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		  KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 49: THỰC HANH CHUYÊN SÂU ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực hành chuyên sâu điện - điện tử ô tô 

- Tên tiếng Anh: Intensive Practice of Electrical – Electronic Automobile

- Mã học phần: AUE 0427

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 23 tiết (= 46 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm                    : 5 tiết (=10 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

     Học phần thực hành chuyên sâu điện và điện tử trên ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu về thực tế của hệ thống điện và điện tử trên ô tô thông qua các bài thực hành trên thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích hệ thống điện – điện tử động cơ đốt trong; Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích bộ điều khiển động cơ –ECU; Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích hệ thống điện thân xe.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được kiến thức về các học phần hệ thống điên và điều khiển trên ô tô để giải quyết các vấn đề thực hành trên các thiết bị thực tế nhằm nắm sâu hơn kiến thức.

- Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong tháo lắp, đo kiểm tra bằng thiết bị đo.

- Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh hệ thống điện – điện tử trên ô tô.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điện-điện tử ô tô và điều khiển.

- Có khả năng làm việc nhóm và khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. Tự nghiên cứu và đưa ra các phương pháp kiểm tra.

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng được kiến thức về các học phần hệ thống điên và điều khiển trên ô tô để giải quyết các vấn đề thực hành trên các thiết bị thực tế nhằm nắm sâu hơn kiến thức.

		T, U



		

		G1.2

		Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong tháo lắp, đo kiểm tra bằng thiết bị đo.

		T, U



		

		G1.3

		 Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh hệ thống điện – điện tử trên ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điện-điện tử ô tô và điều khiển

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng làm việc nhóm và khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. Tự nghiên cứu và đưa ra các phương pháp kiểm tra.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Phân tích đo và phân tích hệ thống khởi động động cơ bằng điện. 

		Sau bài TH số 1

		

 Kiểm tra quá trình 

		G1-G3

		    20



		

		Bài 2: Phân tích đo và phân tích hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp-EFI

		Sau bài TH số 1

		Kiểm tra quá trình

		

		



		Thi cuối kỳ

		60



		

Vấn đáp

		Báo cáo thực hành và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thực hành.

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		 - Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

 Bài thực hành 1: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích đánh giá hệ thống điện – điện tử động cơ đốt trong

		G1-G3



		2

		Bài thực hành 2: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích đánh giá bộ điều khiển động cơ –ECU.

		G1-G3



		3

		 Bài thực hành 3: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích đánh giá hệ thống điện thân xe.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thực hành 1: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích đánh giá hệ thống điện – điện tử động cơ đốt trong (30 tiết).

1.1. Hệ thống cung cấp điện.

1.2. Hệ thống khởi động bằng điện.

1.3. Hệ thống đánh lửa điện tử.

1.4. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử.

1.5. Các hệ thống điện –điện tử khác

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		2

		Bài thực hành 2: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích đánh giá hệ thống điện – điện tử động cơ đốt trong (15 tiết).

 2.1. Đo kiểm và phân tích tín hiệu đầu vào của ECU-Engine 

2.2. Đo kiểm và phân tích tín hiệu đầu ra của ECU-Engine

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Phân tích đo và phân tích hệ thống khởi động động cơ bằng điện

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3: Nghiên cứu, đo kiểm tra và phân tích đánh giá hệ thống điện thân xe (15 tiết).

3.1.  Hệ thống điện chiếu sáng trên ô tô.

3.2.  Hệ thống điện thông tin và tín hiệu trên ô tô.

3.3.  Hệ thống điện phụ trên ô tô.

Thảo luận nhóm

Bài 2: Phân tích đo và phân tích hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp-EFI

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Bài giảng Thực hành chuyên sâu điện-điện tử ô tô. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Hệ thống điện động cơ, NXB ĐH SPKT TP HCM, năm 2011.	

[2]. Hệ thống điện thân xe, NXB ĐH SPKT TP HCM, năm 2011.

[3]. Tài liệu các hãng Toyota, Kia, Huyndai, Ford …

[4]. Tài liệu internet: vi.wikipedia.org; oto-hui.com

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Tổ trưởng chuyên môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường













		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MDL

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

		



		           

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 50: THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU ĐỘNG CƠ Ô TÔ 

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực hành chuyên sâu động cơ ô tô 

- Tên tiếng Anh: Intensive Practice of Internal Combustion Engine (ICE)

- Mã học phần: AUE 0325

- Số tín chỉ: 01		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 12 tiết (=24 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm                    : 2 tiết (=4 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 30 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 1 tiết

· Thi kết thúc học phần	  : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

       Học phần Thực hành chuyên sâu động cơ ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm nắm sâu hơn kiến thức về động cơ đốt trong thông qua các bài thực hành trên thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Các hệ thống và các cơ cấu của động cơ ô tô  như cơ cấu piston-thanh truyền và trục khuỷu; Các chi tiết cố định; Hệ thống bôi trơn; Hệ thống làm mát; Hệ thống cung cung nhiêu liệu.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được kiến thức học phần cấu tạo động cơ để nghiên cứu phân tích và so sánh đặc điểm về cấu tạo động cơ đốt trong.

- Vận dụng được các kỹ năng trong quy trình tháo lắp động cơ đốt trong.

- Vận dụng các quy tắc an toàn trong tháo lắp khi sử dụng các thiết bị cầm tay và thiết bị.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích, so sánh giải thích được tổng quan và các vấn đề kỹ thuật kết cấu động cơ động cơ đốt trong từ thực tế.

- Có khả năng tự đọc tài liệu, làm việc nhóm.

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng được kiến thức học phần cấu tạo động cơ để nghiên cứu phân tích và so sánh đặc điểm về cấu tạo động cơ đốt trong.

		T, U



		

		G1.2

		 Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong tháo lắp động cơ.

		T, U



		

		G1.3

		 Vận dụng các quy tắc an toàn trong tháo lắp khi sử dụng các thiết bị cầm tay và thiết bị.

		T, U



		G2

		G2.1

		 Có khả năng phân tích các chi tiết và các cụm chi tiết các hệ thống của động cơ.

		U



		

		G2.2

		 Có khả năng tự đọc tài liệu, làm việc nhóm.

		U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Phân tích và tháo lắp và kiểm tra về cơ cấu piston-thanh truyền và trục khuỷu.

		Sau bài TH số 1 

		

 Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		    20



		

		Phân tích và tháo lắp và kiểm tra về hệ thống làm mát.

		Sau bài TH số 4

		Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		    20



		Thi cuối kỳ

		60



		

Vấn đáp

		Báo cáo thực hành và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thực hành.

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		 Bài thực hành 1: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích cơ cấu piston- thanh truyền- trục khuỷu.

		G1-G3



		2

		Bài  thực hành 2: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích cơ cấu phân phối khí.

		G1-G3



		3

		 Bài thực hành 3: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích hệ thống bôi trơn.

		G1-G3



		4

		 Bài thực hành 4: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích hệ thống làm mát.

		G1-G3



		5

		 Bài thực hành 5: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích về hệ thống cung cấp nhiên liệu.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài thực hành 1: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích cơ cấu piston- thanh truyền- trục khuỷu (5 tiết).

1.1. Bộ phận cố định.

1.2.  Thanh truyền.

1.3.  Nhóm piston.

1.2.  Trục khuỷu.

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		2

		Bài  thực hành 2: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích cơ cấu phân phối khí (7.5 tiết).

2.1. Cơ cấu xu páp đặt.

2.2. Cơ cấu xu páp treo.

2.3. Cấu trục cam và dẫn động.

2.4. Một số chi tiết khác của cơ cấu phân phối khí.

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Phân tích và tháo lắp và kiểm tra về cơ cấu piston-thanh truyền và trục khuỷu.

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích hệ thống bôi trơn (5 tiết).

3.1.  Hệ thống bôi trơn vung té.

3.2.  Hệ thống bôi trơn cưỡng bức.

3.3  Các loại bơm và các chi tiết khác trong hệ thống bôi trơn.

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		4

		Bài thực hành 4: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích hệ thống làm mát (5 tiết).

4.1   Hệ thống làm mát bằng chất lỏng.

4.2.  Bơm nước làm mát và các chi tiết khác.

4.3. Kết cấu van hằng nhiệt.

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		5

		Bài thực hành 5: Nghiên cứu quy trình tháo lắp và phân tích về hệ thống cung cấp nhiên liệu. (7.5 tiết)

5.1. Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng.

 5.2.  Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diesel.

Bài 2: Phân tích và tháo lắp và kiểm tra về hệ thống làm mát.

Thảo luận nhóm

		G1-G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Bài giảng Thực hành chuyên sâu động cơ ô tô. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2020.

7.2. Sách tham khảo:

[1]. Cấu tạo động cơ đốt trong, Đại học KTCN, năm 2020.

[2]. Động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, năm 2001.

[3]. Kỹ thuật sửa chữa ô tô. Nhà xuất bản giáo dục, năm 2008.

           [4]. Internal Combustion Engine Hanbook. International SAE, năm 2004.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy thực tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân; 2. ThS. Hoàng Anh Tấn; 3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Tổ trưởng chuyên môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 51: THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ -Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

            - Tên học phần: Thí nghiệm động cơ - ô tô

- Tên tiếng Anh: IC Engine – Automobile Experiment

- Mã học phần: LAB 0424

- Số tín chỉ: 01		 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 10 tiết (=20 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm                    : 3 tiết (= 6 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 30 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

      Học phần thí nghiệm động cơ- ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm chuyên sâu khối kiến thức ô tô thông qua các bài thí nghiệm trên thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: Đo và đánh giá thành phần khí xe động cơ; Đo và đánh giá độ trượt ngang ô tô; và Đo và cân bằng động bánh xe ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng kiến thức học phần này để đánh giá trạng thái làm việc của ô tô.

- Vận dụng kiến thức này để phân tích hiệu quả làm việc của các hệ thống của ô tô.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích, đánh giá kết quả đo, từ đó chẩn đoán và đánh giá được trạng thái làm việc của ô tô.

- Có khả năng tìm kiến và tra cứ tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan chuyên ngành, làm việc nhóm. 

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng kiến thức học phần này để đánh giá trạng thái làm việc của ô tô.

		T, U



		

		G1.2

		Vận dụng kiến thức này để phân tích hiệu quả làm việc của các hệ thống của ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích, đánh giá kết quả đo, từ đó chẩn đoán và đánh giá được trạng thái làm việc của ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tìm kiến và tra cứ tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan chuyên ngành, làm việc nhóm.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Phân tích thành phần khí xả và tiêu chuẩn đánh giá chúng.

		Sau bài TH số 1

		Kiểm tra quá trình

		

		20



		

		Bài 2: Phân tích ảnh hưởng trượt ngang đến tính ổn định chuyển động của ô tô.

		Sau bài TH số 2

		

Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		    20



		Thi cuối kỳ

		60

		



		

Vấn đáp

		Báo cáo thí nghiệm và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thí nghiêm

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		 Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thí nghiệm 1:  Đo và đánh giá thành phần khí xe động cơ.

		G1-G3



		2

		Bài thí nghiệm 2:  Đo và đánh giá độ trượt ngang ô tô.

		G1-G3



		3

		Bài thí nghiệm 3:  Đo và cân bằng động bánh xe ô tô.

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài thí nghiệm 1:  Đo và đánh giá thành phần khí xe động cơ (10 tiết). 

1.1. Lắp đặt thiết bị đo.

1.2. Đo và phân tích kết quả.

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		2

		Bài thí nghiệm 2:  Đo và đánh giá độ trượt ngang ô tô (10tiết).

2.1. Lắp đặt thiết bị đo.

2.2. Đo và phân tích kết quả.

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Phân tích thành phần khí xả và tiêu chuẩn đánh giá chúng.

		G1-G3



		3

		Bài thí nghiệm 3:  Đo và cân bằng động bánh xe ô tô (10tiết).

3.1. Lắp đặt thiết bị đo.

3.2. Đo và phân tích kết quả.

Thảo luận nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Chẩn đoán hộp số cơ khí.

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]. Bài giảng Thí nghiệm động cơ-ô tô Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

7.1. Sách tham khảo: 

 	[1] Thí nghiệm Ô tô, NXB KH-KT, 2004.

	[2] Thiết bị đo ô tô, Tài liệu của hãng cung cấp (đi kèm).

[3]. Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, năm 2000.

[4]. Kết cấu ô tô, NXB ĐHBK Hà Nội, năm 2009

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  1. PGS.TS Lê Văn Quỳnh; 2. ThS. Hoàng Anh Tấn; 3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Tổ trưởng chuyên môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN 52: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ ô tô		

- Tên tiếng Anh: Final Practice of Automotive Technology

- Mã học phần:   AUE 0438

- Số tín chỉ: 05				 

- Các học phần học trước: Theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Các học phần song hành: Đồ án tốt nghiệp

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 150 tiết

· Hoạt động theo nhóm	     : 0 tiết

· Tự học	     : 150 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                : Doanh nghiệp ngoài.

· Thi học phần	     : 05 tiết (Vấn đáp)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Kỹ thuật Ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thực tập tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Bước đầu vận dụng các kiến thức đã học trên trường vào thực tế dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ hướng dẫn của cơ sở thực tập cùng với sự giúp đỡ của cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân trực tiếp sản xuất, giáo viên hướng dẫn của nhà trường. Nội dung chính bao gồm: nghiên cứu kỹ thuật chuyên ngành và quản lý, điều hành tại cơ sở thực tập. Ngoài ra sinh viên tham gia trực tiếp những công việc của cở sở thực tập khi được cơ sở thực tập cho phép.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu



		Mô tả

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức

- Vận dụng được khối kiến thức lý luận chính trị, kiến thức cơ bản vào thực tế tại cơ sở thực tập.

- Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành để hiểu được nguyên lý điều hành tại cơ sở thực tập.

- Vận dụng được thành thạo các kiến thức chuyên sâu chuyên ngành để giải quyết một số bài toán kỹ thuật và quản lý tại cơ sở thực tập.

- Khả năng phát hiện và hình thành được ý tưởng xây dựng đề án và kinh doanh lĩnh vực công nghệ ô tô.

		1,2,4,5



		G2

		Kỹ năng:

- Có khả năng vận hành, xây dựng đề án thiết kế, cải hoán, xây dựng, tổ chức kinh doanh tại cơ sở thực tập. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức về tin học, ngoại ngữ, làm việc nhóm, giao tiếp để giải quyết các công việc thực tế tại cơ sở thực tập.

		6,7,8,9,10,11



		G3

		Thái độ:

- Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, có trách nhiệm công dân tại cơ sở và địa bàn thực tập

- Có trách nhiệm, đạo đức, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong chuyên nghiệp, có tinh thần cầu tiến, hợp tác giúp đỡ bạn sinh viên và công nhân, nhân viên tại cơ sở thực tập.

- Có bản lĩnh vững vàng, cập nhận kiến thức và đương đầu công việc được giao tại các cơ sở thực tập.

		12,13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ 
GD



		



G1













		G1.1

		Vận dụng được khối kiến thức lý luận chính trị, kiến thức cơ bản vào thực tế tại cơ sở thực tập.

		T,U



		

		G1.2

		Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành để hiểu được nguyên lý điều hành tại cơ sở thực tập.

		T, U



		

		G1.3

		Vận dụng được thành thạo các kiến thức chuyên sâu chuyên ngành để giải quyết một số bài toán kỹ thuật và quản lý tại cơ sở thực tập

		T, U



		

		G1.4

		Khả năng phát hiện và hình thành được ý tưởng xây dựng đề án và kinh doanh lĩnh vực công nghệ ô tô.

		T,U



		

G2









		G1.1

		Có khả năng vận hành, xây dựng đề án thiết kế, cải hoán, xây dựng, tổ chức kinh doanh tại cơ sở thực tập.

		T,U



		

		G1.2

		Có khả năng vận dụng kiến thức về tin học, ngoại ngữ, làm việc nhóm, giao tiếp để giải quyết các công việc thực tế tại cơ sở thực tập.

		T, U



		G3



		G3.1

		Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, có trách nhiệm công dân tại cơ sở và địa bàn thực tập

		T, U



		

		G3.2

		Có trách nhiệm, đạo đức, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong chuyên nghiệp, có tinh thần cầu tiến, hợp tác giúp đỡ bạn sinh viên và công nhân, nhân viên tại cơ sở thực tập.

		T,U



		

		G3.3

		Có bản lĩnh vững vàng, cập nhận kiến thức và đương đầu công việc được giao tại các cơ sở thực tập.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:25] [25: ] 


		CĐR K.tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Đánh giá cơ sở thực tập

		Nội dung thực hiện do cơ sở thực tập và cán bộ hướng dẫn cơ sơ thực tập giao.

		Cuối quá trình thực tập

		Nhận xét

		Quá trình

		40



		Đánh giá cuối kỳ



		Vấn đáp

		- Báo cáo cuối kỳ thực tập của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả cuối kỳ học phần.

- Cán bộ hướng dẫn của cơ sở đánh giá kết quả cho từng sinh viên theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Báo cáo cuối kỳ thực tập được bảo vệ tại bộ môn sau khi đã có kết quả hướng dẫn của cơ sở.

		Cuối kỳ

		Kiểm tra cuối kỳ

		G1-G3

		60%







6. Nội dung giảng dạy 

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		-Cán bộ hướng dẫn phổ biến nội quy của xưởng thực tập;

-Nghiên cứu thiết bị, dụng cụ trong phân xưởng thực tập

		G3



		2

		2. Nghiên cứu kỹ thuật chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật ô tô-máy động lực;

- Tìm hiểu thức tế về khối kiến thức chuyên ngành theo hướng dẫn của cán bộ cơ sở thực tập và giáo viên hướng dẫn;

- Tham gia các đề tài NCKH, cải tiến kỹ thuật của cơ sở thực tập (nếu có);

- Phát hiện những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót về kỹ thuật của cơ sở thực tập, sinh viên có thể đưa ra kiến nghị, các giải pháp cải tiến cho cơ sở thực tập và căn cứ vấn đó đề nghị với giáo viên hướng làm đồ án tốt nghiệp.

		G1-G3



		3

		3. Phần kiến thức quản lý, điều hành của cơ sở thực tập:

- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và phương pháp điều hành cơ sở thực tập;

- Tham gia vào quản lý, hay điều hành kỹ thuật của cơ sở thực tập (nếu có nhu cầu).

- Phát hiện những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót về quản lý, điều hành kỹ thuật của cơ sở thực tập, sinh viên có thể đưa ra kiến nghị, các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng quản lý cho cơ sở thực tập.

		G1-G3



		4

		Tham gia công việc và quản lý trực tiếp

		G1-G3



		5

		Giải pháp và kiến nghị

Viết báo cáo

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Tài liệu hướng dẫn của khoa, và cơ sở thực tập giao.

7.2. Tài liệu tham khảo

[1]. Kết cấu và tính toán ô tô , NXB Giao thông Vận tải, năm 2009.

[2]. Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 1999.

[3]. Khai thác kỹ thuật các kết cấu mới của Ôtô Nhật Bản, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm1995.

[4]. Động Cơ đốt trong, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 2009.

[5]. Nguyên lý Động Cơ đốt trong, NXB Giáo dục, năm 2000.

8. Quy định của học phần

Đánh giá quá trình học phần (40%): Do cơ sở thực tập đánh giá.	

Đánh giá kết thúc học phần (60%): Do bộ môn đánh giá.

- Báo cáo cuối kỳ thực tập của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả học phần.

- Cán bộ hướng dẫn của cơ sở đánh giá kết quả cho từng sinh viên theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

		+ Ý thức tổ chức kỷ luật

		+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

		+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Báo cáo cuối kỳ thực tập được bảo vệ tại bộ môn sau khi đã có kết quả hướng dẫn của cơ sở.

- Thang điểm: 10.

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô.

- Giảng viên chính: 

PGS. TS Lê Văn Quỳnh

ThS. Hoàng Anh Tấn

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

ThS. Hoàng Anh Tấn






























				TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		 KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ &MDL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN 53: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

(Dành cho các đồ án)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô 			

- Tên tiếng Anh: Graduation Thesis of Automotive Technology

- Mã học phần:   AUE 0439

- Số tín chỉ: 07				 

- Các học phần học trước: theo quy định hiện hành của Nhà trường.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 210 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : 0 tiết

· Tự học	      : 210 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra

· Thi học phần	      : 05 tiết (Vấn đáp)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần đồ án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Đồ án tốt nghiệp sẽ tổng hợp các khối kiến thức từ các học phần khối kiến thức đại cương đến các học phần khối kiến thức chuyên ngành, vận dụng các lý thuyết và thực tế thực tập, thí nghiêm để thực hiện những nội dung cơ bản sau: Nghiên cứu khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng; Khảo sát và đánh giá hiệu quả của các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng; Thiết kế và cải hoán nhà xưởng, trung tâm kiểm định và kinh doanh dịch vụ ô tô và xe chuyên dùng; Thiết kế và cải hoán các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng. 

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu



		Mô tả

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức

- Vận dụng được kiến thức từ đại cương đến chuyên ngành đã được học để giải quyết những bài toán thực tiễn đặt ra.

- Vận dụng được các kiến thức về ngoại ngữ và tin học để giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong thực tiến.

- Đề xuất và giải quyết được các những vấn đề còn tồn tại ở các doanh nghiệp thực tập thông qua các bài toán trong đồ án tốt nghiệp.

		1,2,3,4,5



		G2

		Kỹ năng

- Có khả năng củng cố được kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề trong đồ án, từ đó định hướng được nghề nghiệp của mình rõ hơn.

- Có khả tổng hợp các kiến thức đã học để hình thành lên một bản thuyết minh và bản vẽ có chất lượng, và tính sáng tạo, khoa học.

- Có khả năng tư duy độc lập, làm việc theo nhóm.

- Có kiến thức vững vàng về các lĩnh vực liên quan, từ đó biến bản vẽ thiết kế thành sản phẩm thực có tính ứng dụng sau khi ra trường.

		6,7,8,9,10, 11



		G3

		Thái độ:

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13, 14, 15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ 
GD



		



G1









		G1.1

		Vận dụng được kiến thức từ đại cương đến chuyên ngành đã được học để giải quyết những bài toán thực tiễn đặt ra.

		T, U



		

		G1.2

		Vận dụng được các kiến thức về ngoại ngữ và tin học để giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong thực tiến.

		T, U



		

		G1.3

		- Đề xuất và giải quyết được các những vấn đề còn tồn tại ở các doanh nghiệp thực tập thông qua các bài toán trong đồ án tốt nghiệp.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng củng cố được kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề trong đồ án, từ đó định hướng được nghề nghiệp của mình rõ hơn.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả tổng hợp các kiến thức đã học để hình thành lên một bản thuyết minh và bản vẽ có chất lượng, và tính sáng tạo, khoa học.

		T,U



		

		G2.3

		Có khả năng tư duy độc lập, làm việc theo nhóm.

		T,U



		

		G2.4

		Có kiến thức vững vàng về các lĩnh vực liên quan, từ đó biến bản vẽ thiết kế thành sản phẩm thực có tính ứng dụng sau khi ra trường.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:26] [26: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trả lời vấn đáp, nộp bài.

		Từng phần của đồ án. Thầy hướng dẫn chấm

		Các tuần

		Báo cáo

		G1,G2,G3

		40%



		Vấn đáp

		ĐATN tập của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả kết thúc học phần.

- Giáo viên HD đánh giá kết quả cho từng sinh viên với tiêu chí có được bảo vệ trước Hội đồng chấm ĐATN theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- HĐ chấm trao đổi và cho điểm thang điểm 10 và lấy điểm bình quân các cán bộ chấm trong HĐ là kết quả đánh giá kết thúc học phần.

		Theo quyết định của Nhà trường 

		Thi cuối kỳ

		G1,G2,G3

		60%







6. Nội dung giảng dạy 

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phân công cán bộ hướng dẫn và giao đề tài cho sinh viên

		



		2

		Nghiên cứu khai thác, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng sau:

a. Khai thác: Tổng quan về đề tài; Khai thác hệ thống và các đề xuất 

b. Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa: Tổng quan về đề tài; Nghiên cứu đối tượng và Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa. 	

c. Đề tài theo chủ đề này có thể sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ để nghiên cứu đối tượng.

Các bản vẽ kỹ thuật đi kèm thể hiện nội dung nghiên cứu.

		G1-G3



		

		Khảo sát và đánh giá hiệu quả của các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng: Tổng quan về đề tài; Khảo sát và đánh giá hiệu quả của đối tượng nghiên cứu; Kết luận và kiến nghị; và các bản vẽ kỹ thuật đi kèm. 

		G1-G3



		3

		Thiết kế và cải hoán nhà xưởng, trung tâm kiểm định và kinh doanh dịch vụ ô tô và xe chuyên dùng: Tổng quan về đề nghiên cứu; Thiết kế và cải hoán; Lựa chọn và bố trí thiết bị; Xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh; Kết luận và kiến nghị; và các bản vẽ kỹ thuật đi kèm.

		G1-G3



		4

		Thiết kế và cải hoán các cụm chi tiết và hệ thống của ô tô và xe chuyên dùng:

a. Đề tài thiết kế mới

- Vẽ các bản vẽ lắp, bản vẽ các chi tiết và các bản vẽ liên quan đến nội dung đề tài.

- Ứng dụng tin học để thực hiện tính toán thiết kế trong đề tài.

- Kết luận.

b. Đề tài kiểm nghiệm:

- Vẽ các bản vẽ lắp và bản vẽ các chi tiết theo đề tài trong hệ thống, cơ cấu của ô tô.

- Ứng dụng tin học để thực hiện tính toán kiểm nghiệm trong đề tài.

- Kết luận về hệ thống, cơ cấu, chi tiết của ô tô được kiểm nghiệm.

c. Đề tài thiết kế cải hoán:

- Vẽ các bản vẽ lắp và bản vẽ các chi tiết của hệ thống, cơ cấu, chi tiết đã được cải hoán.

- Ứng dụng tin học để thực hiện tính toán thiết kế và thí nghiệm  trong đề tài.

- Kết luận: Đưa ra sự so sánh hợp lý để chứng tỏ ưu điểm của hệ thống, cơ cấu, chi tiết đã cải hoán so với hệ thống, cơ cấu, chi tiết ban đầu.

d. Đề tài ứng dụng tin học để mô phỏng quá trình làm việc, kiểm chứng các mô hình, khả năng làm việc của các hệ thống, cơ cấu trên ôtô:

- Vẽ các bản vẽ hệ thống, cơ cấu, kết quả của quá trình mô phỏng.

- Đưa ra các đề xuất mới về cải tiến hoặc tìm ra những thông số tối ưu cho các hệ thống, cơ cấu trên động cơ hay ôtô 

- Kết luận: So sánh giữa kết quả mô phỏng với lý thuyết để kết luận về sự đúng đắn của các giả thiết đặt ra.

		G1-G3



		5

		Hoàn thiện, đóng quyển phân công cán bộ đọc phản biện

		







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Các tài liệu của cơ sở sản xuất và giáo trình trong chương trình đào tạo của SV phù hợp với Đề tài.

7.2. Tài liệu tham khảo

[1]. Cơ sở thiết kế ô tô, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 2006.

[2]. Thiết kế và tính toán ô tô, máy kéo, tập I, II, IIINXB; Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà nội, năm1984.

[3]. Kết cấu và tính toán ô tô; NXB Giao thông vận tải Hà nội, năm 1984.

[4].  Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong; NXB Khoa học và kỹ thuật, năm 1996.

[5]. Kết cấu ô tô, NXB ĐH BK Hà Nội, năm 2009.

8. Quy định của học phần

Đánh giá quá trình học phần (30%): Thầy HD chấm điểm quá trình	

Đánh giá kết thúc học phần (70%)

- ĐATN của mỗi sinh viên được dùng làm căn cứ chính để đánh giá kết quả học phần.

- Giáo viên HD đánh giá kết quả cho từng sinh viên với tiêu chí có được bảo vệ trước Hội đồng chấm bảo vệ.

HĐ chấm ĐATN cho SV theo thang điểm 10 với các tiêu chí sau:

+ Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Kết quả giải quyết các vấn đề kỹ thuật

+ Các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- ĐATN được bảo vệ trước Hội đồng chấm bảo vệ ĐATN sau khi đã có kết quả của GV hướng dẫn 

- Thang điểm: 10.

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS. TS. Lê Văn Quỳnh

PGS. TS. Nguyễn Khắc Tuân



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

ThS. Hoàng Anh Tấn











































		TRƯỜNG ĐHKTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA KT Ô TÔ & MĐL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 55: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHỤ TÙNG Ô TÔ 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô	

- Tên tiếng Anh: Manufacturing Technology in Automotive Components

- Mã học phần: AUE 0445

- Số tín chỉ: 03			

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Cấu tạo ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 38 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 3 tiết

· Thảo luận, thuyết trình		: 2 tiết

· Thực hành, Thí nghiệm		: 0 tiết

· Tự học	      : 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình	      : 2 tiết

· Kiểm tra, thi học phần	      : 5 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa kỹ thuật ô tô và Máy động lực

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ kỹ sư). Học phần trang bị cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô những kiến thức cơ bản như sau: Cơ sở quá trình gia công chế tạo; Công nghệ chế tạo chi tiết dạng hộp; Công nghệ chế tạo piston động cơ đốt trong; Công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng; Công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục; và Công nghệ chế tạo chi tiết dạng bạc.

3. Mục tiêu học phần

		Mục tiêu 



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức

- Hiểu được những vẫn đề cơ bản trong học phần đề cập.

- Vận dụng được những kiến thức tổng quát phụ tùng phụ tùng ô tô.

- Phân tích được thị trường trong nước và thề giới về công nghệ phụ tùng.

-  Đánh giá được quy trình sản xuất và chế tạo công nghệ phụ tùng.



		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng sử dụng được những kiến thức trong phần để xây dựng qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình của ô tô, lựa chọn được biện pháp thực hiện các nguyên công chính.

- Có khả áp dụng được nền tảng kiến thức trong học phần này để làm cơ sở cho các học phần khác trong chuyên ngành đồng thời ứng dụng vào thực tế sau khi ra trường trong các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế chế tạo hoặc các nhà máy sản xuất.

		7,8



		G3

		Thái độ

- Chủ động tích cực trong học tập

- Nghiên túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		 Hiểu được những vấn đề cơ bản trong gia công chế tạo những phụ tùng chính của ô tô.

		I,T



		

		G1.2

		Vận dụng được những kiến thức tổng quát phụ tùng phụ tùng ô tô.

		T,U



		

		G1.3

		Phân tích được thực trạng của thị trường trong nước và thề giới về công nghệ phụ tùng ô tô.

		



		



G2

		G2.1

		 Có khả năng sử dụng được những kiến thức trong phần để xây dựng qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình của ô tô, lựa chọn được biện pháp thực hiện các nguyên công chính.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả áp dụng được nền tảng kiến thức trong học phần này để làm cơ sở cho các học phần khác trong chuyên ngành đồng thời ứng dụng vào thực tế sau khi ra trường trong các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế chế tạo hoặc các nhà máy sản xuất.

		T,U



		G3

		G3.1

		 Chủ động tích cực trong học tập

		T,U



		

		G3.2

		 Nghiên túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:27] [27: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6



		Bài kiểm tra quá trình

		G1-

G3

		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1-

G3

		10



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		

Chuyên đề 1: Tổng quan các vấn đề trong sản xuất và công nghệ chế tạo phụ tùng

Chuyên đề 2: Xây dựng các quy trình công nghệ chế tạo các dạng chi tiết chính trong ô tô

		Tuần 7 &

Tuần 13 

		Đánh giá nhóm tảo luận

		G1-

G3

		10



		Thi cuối kì



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung môn của học phần

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc HP

		G1-G3

		

60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Cơ sở quá trình gia công chế tạo

		G1.1 G2.1

G3.1  



		2

		Chương 2: Công nghệ chế tạo chi tiết dạng hộp

		G1.2 G2.2 G3.1 G3.2



		3

		Chương 3: Công nghệ chế tạo piston động cơ đốt trong

		G1.2 G2.2 G3.3 G3.3



		4

		Chương 4: Công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng

		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3



		5

		Chương 5: Công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục

		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3



		6

		Chương 6: Công nghệ chế tạo chi tiết dạng bạc



		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung kiến thức

		CĐR học phần



		1

		Giới thiệu chung về môn học

Chương 1. Cơ sở quá trình gia công chế tạo

1.1. Phương pháp thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy

1.2. Một số bước thiết kế cơ bản

		G1.1 G2.1

G3.1  



		2+3

		Chương 2. Công nghệ chế tạo chi tiết dạng hộp

2.1. Những yêu cầu kỹ thuật của chi tiết dạng hộp 

2.2. Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết dạng hộp 

2.3. Vật liệu và phôi để chế tạo chi tiết dạng hộp 

2.4. Qui trình công nghệ gia công chi tiết dạng hộp 

2.5. Biện pháp thực hiện các nguyên công chính  

Bài tập

		G1.2 G2.2 G3.1 G3.2



		4+5

		 Chương 3. Công nghệ chế tạo piston động cơ đốt trong

3.1. Khái niệm 

3.2. Những yêu cầu kỹ thuật của piston 

3.3. Vật liệu chế tạo phôi piston

3.4. Qui trình công nghệ chế tạo piston 

3.5. Các biện pháp thực hiện nguyên công chính

Bài tập

		G1.2 G2.2 G3.3 G3.3



		6

		Chương 4. Công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng

4.1. Khái niệm về chi tiết dạng càng 

4.2. Điều kiện làm việc, vật liệu và phôi 

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1, Chương 2 và chương 3

		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3



		7

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Tổng quan các vấn đề trong sản xuất và công nghệ chế tạo phụ tùng.

4.3. Tính công nghệ và kết cấu của càng

		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3



		8

		4.4. Qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng càng

4.5. Các biện pháp thực hiện các nguyên công chính

Bài tập

		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3



		9, 10, 11

		 Chương 5. Công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục

5.1. Khái niệm về chi tiết dạng trục

5.2. Điều kiện làm việc của trục  

5.3. Vật liệu và phôi chế tạo trục

5.4. Tính công nghệ và kết cấu của trục

5.5. Qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng trục

5.6. Các biện pháp thực hiện các nguyên công chính

5.7. Qui trình công nghệ chế tạo trục khuỷu động cơ đốt trong

		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3



		12

		5.8. Qui trình công nghệ chế tạo trục cam động cơ đốt trong Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 4 và Chương 5

		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Xây dựng các quy trình công nghệ chế tạo các dạng chi tiết chính trong ô tô

Bài tập và nộp bài tập giao

		



		14+15

		Chương 6. Công nghệ chế tạo chi tiết dạng bạc

6.1. Khái niệm về chi tiết dạng bạc

6.2. Điều kiện làm việc

6.3. Vật liệu và phôi

6.4. Qui trình công nghệ gia công bạc

6.5. Biện pháp thực hiện các nguyên công

6.6. Kỹ thuật chế tạo máng lót trục

6.7. Quy trình công nghệ chế tạo ống lót xylanh động cơ đốt trong

6.8. Quy trình công nghệ chế tạo xéc măng động cơ đốt trong

		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bài giảng môn học Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô (Lưu hành nội bộ), Bộ môn Kỹ thuật ô tô – Trường Đại học KTCN, năm 2020

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Công nghệ chế tạo phụ tùng Trần Đình Quí, Trương Nguyễn Trung, Trần Thị Vân Nga (2009), NXB Giao thông vận tải

	 	[2]. Cơ sở công nghệ chế tạo máy, GS.TS. Nguyễn Đắc Lộc, PGS.TS. Lê Văn Tiến (2003), NXB Khoa học kỹ thuật

[3]. Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô - máy kéo, Hồ Thanh Giảng, (2001), NXB Giao thông vận tải.

[4]. Sổ tay công nghệ chế tạo máy, GS.TS. Nguyễn Đắc Lộc, PGS.TS. Lê Văn Tiến, PGS.TS. Ninh Đức Tốn; PGS.TS. Trần Xuân Việt, NXB Khoa học kỹ thuật

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS. Bùi Văn Cường

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Hoàng Anh Tấn



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		Tổ trưởng chuyên môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường

ThS. Hoàng Anh Tấn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 56: CÔNG NGHỆ LẮP RÁP Ô TÔ

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Công nghệ lắp ráp ô tô

- Tên tiếng Anh: Automotive Assembly Technology

- Mã học phần: AUE 4111

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Cấu tạo ô tô

- Các học phần song hành: Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 23 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 3 tiết

· Thảo luận, thuyết trình          : 2 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 0 tiết (=0 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	  : 5 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần công nghệ lắp ráp ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ kỹ sư) và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Đại cương về công nghệ lắp ráp ôtô; Sản xuất phụ tùng, khung, vỏ ôtô; Lắp ráp tổng thành và lắp ráp ôtô; và Kiểm tra chất lượng ôtô lắp ráp.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về chế tạo phụ tùng ôtô; quy trình công nghệ lắp ráp tổng thành và lắp ráp ô tô; kiểm tra chất lượng ôtô lắp ráp. 

- Phân tích được quy trình công nghệ lắp ráp tổng thành và lắp ráp ô tô

- Đánh giá được chất lượng ô tô lắp ráp. 

		2,3



		G2

		Khả năng

+ Vận dụng được những kiến thức học phần này để xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo phụ tùng ôtô; quy trình lắp ráp các tổng thành và lắp ráp ô tô. 

+ Vận dụng được các nội dung và tiêu chuẩn để kiểm tra chất lượng ôtô sau khi lắp ráp. 

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được những vấn đề cơ bản về chế tạo phụ tùng ôtô; quy trình công nghệ lắp ráp tổng thành và lắp ráp ô tô; kiểm tra chất lượng ôtô lắp ráp.

		I, T



		

		G1.2

		Phân tích được quy trình công nghệ lắp ráp tổng thành và lắp ráp ô tô.

		T, U



		

		G1.3

		Đánh giá được chất lượng ô tô lắp ráp.

		T, U



		G2

		G2.1

		Vận dụng được những kiến thức học phần này để xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo phụ tùng ôtô; quy trình lắp ráp các tổng thành và lắp ráp ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		 Vận dụng được các nội dung và tiêu chuẩn để kiểm tra chất lượng ôtô sau khi lắp ráp.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:28] [28: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Sản xuất phụ tùng, khung, vỏ ôtô

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		Tự luận



		Lắp ráp tổng thành và lắp ráp ôtô

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nghiên cứu công nghệ sản xuất phụ tùng ô tô.

Chuyên đề 2: Nghiên cứu quy trình lắp ráp ô tô

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung trong chương trình

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Đại cương về công nghệ lắp ráp ôtô

		G1-G3



		2

		Chương 2. Sản xuất phụ tùng, khung, vỏ ôtô

		G1-G3



		3

		Chương 3. Lắp ráp tổng thành và lắp ráp ôtô 

		G1-G3



		4

		Chương 4. Kiểm tra chất lượng ôtô lắp ráp

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG NGHỆ LẮP RÁP ÔTÔ

1.1. Các văn bản quy định về sản xuất và lắp ráp ôtô ở Việt Nam

1.2. Sản xuất và lắp ráp ôtô ở Việt Nam

1.3. Các quá trình sản xuất và quy trình công nghệ

		G1-G3



		2

		1.4. Cơ khí hóa và tự động hóa quy trình công nghệ

1.5. An toàn lao động trong sản xuất và lắp ráp ôtô

		G1-G3



		3

		Chương 2. SẢN XUẤT PHỤ TÙNG, KHUNG, VỎ ÔTÔ

2.1. Sản xuất phôi

2.2. Định hình hóa các quy trình công nghệ chế tạo phụ tùng ôtô 

2.3. Công nghệ sản xuất khung xe

2.4. Công nghệ sản xuất vỏ xe 

Bài tập

		G1-G3



		4

		2.5. Công nghệ sơn ôtô

Bài tập

		G1-G3



		5

		2.5.3. Công tác  làm sạch và chuẩn bị bề mặt chi tiết trước khi sơn

2.5.4. Sấy khô và kiểm tra chất lượng lớp sơn  

Bài tập

		G1-G3



		6

		Chương 3. LẮP RÁP TỔNG THÀNH VÀ LẮP RÁP ÔTÔ

3.1. Đại cương về công nghệ lắp ráp

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 2 

		G1-G3





		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nghiên cứu công nghệ sản xuất phụ tùng ô tô.

3.2. Lắp ráp các mối ghép điển hình

Bài tập

		G1-G3



		9

		3.3. Lắp ráp và chạy rà tổng thành

Bài tập

		G1-G3



		10

		3.4. Lắp ráp ôtô

Bài tập

		G1-G3



		11

		Chương 4. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔTÔ LẮP RÁP

4.1. Khái niệm về kiểm tra chất lượng

4.2. Các quy định về kiểm tra chất lượng tổng thành và ôtô

Bài tập

		G1-G3



		12

		4.2. Các quy định về kiểm tra chất lượng tổng thành và ôtô (tiếp)

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3.

		G1-G3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nghiên cứu quy trình lắp ráp ô tô

Bài tập và nộp bài tập giao

		

G1-G3



		14+15

		4.3. Nội dung và các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng

4.4. Trang thiết bị sử dụng để kiểm tra chất lượng



		

G1-G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Công nghệ lắp ráp ô tô (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô, NXB GTVT, năm 2016. 

[2] Kết cấu ô tô, NXB ĐH BK Hà Nội, năm 2009.

[3] Động cơ đốt trong, NXB KH-KT, năm 2019.

[4]. Công nghệ chế tạo phụ tùng Ôtô - Máy kéo, NXB GTVT, năm 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 57: QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ô TÔ

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô

- Tên tiếng Anh: Management and Quality Assessment of Automotive products

- Mã học phần: AUE 0443

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Cấu tạo ô tô

- Các học phần song hành: Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 23 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 3 tiết

· Thảo luận, thuyết trình          : 2 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 0 tiết (=0 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	  : 5 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ kỹ sư). Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm; Quản lý và đánh giá chất lượng trong sản xuất ô tô; Quản lý và đánh giá chất lượng ô tô đang lưu hành; và Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô theo các tiêu chuẩn ISO. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm.

- Hiểu được kiến thức về quản lý và đánh giá chất lượng của ô tô.

- Phân tích được quy trình quản lý và đánh giá chất lượng của ô tô. 

		4,5



		G2

		Khả năng

+ Vận dụng được những kiến thức học phần này để xây dựng, lựa chọn và cải tiến được quy trình quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô. 

+ Vận dụng được các nội dung và tiêu chuẩn để quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô. 

		8,9,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được những vấn đề cơ bản về quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm.

		I, T



		

		G1.2

		Hiểu được kiến thức về quản lý và đánh giá chất lượng của ô tô.

		T, U



		

		G1.3

		 Phân tích được quy trình quản lý và đánh giá chất lượng của ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Vận dụng được những kiến thức học phần này để xây dựng, lựa chọn và cải tiến được quy trình quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		 Vận dụng được các nội dung và tiêu chuẩn để quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:29] [29: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Quản lý và đánh giá chất lượng trong sản xuất ô tô

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		Tự luận



		Quản lý và đánh giá chất lượng ô tô đang lưu hành

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nghiên cứu quy trình quản lý và đánh giá chất lượng lắp ráp ô tô tại Việt Nam .

Chuyên đề 2: Nghiên cứu quy trình đăng kiểm xe ô tô tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung trong chương trình

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm

		G1.1, G2, G3



		2

		Chương 2. Quản lý và đánh giá chất lượng trong sản xuất ô tô

		G1.2, G2-G3



		3

		Chương 3. Quản lý và đánh giá chất lượng ô tô đang lưu hành

		G1.2, G2-G3



		4

		Chương 4. Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô theo các tiêu chuẩn ISO. 

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

1.1. Các khái niệm trong quản lý chất lượng sản phẩm

1.2. Vai trò của chất lượng và quản lý chất lượng

1.3. Chất lượng và đặc điểm của chất lượng

		G1.1, G2, G3



		2

		1.4. Quản lý chất lượng

1.5. Các phương thức quản lý chất lượng sản phẩm

1.6. Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm

1.7. Một số vấn đề cơ bản về quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô

		G1.1, G2, G3



		3+4

		Chương 2. QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT Ô TÔ

2.1. Một số quy định và tiêu chuẩn quản lý và đánh giá chất lượng trong sản xuất ô tô

2.2. Quản lý và đánh giá chất lượng linh kiện ô tô sản xuất trong nước và nhập khẩu

2.3. Quản lý và đánh giá chất lượng trong lắp ráp ô tô trong nước

Bài tập

		G1.2, G2-G3



		5

		2.4. Quản lý và đánh giá chất lượng ô tô nhập khẩu

2.5. Quản lý và đánh giá chất lượng ô tô trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ô tô

Bài tập

		G1.2, G2-G3



		6

		Chương 3. QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG Ô TÔ  ĐANG LƯU HÀNH 

3.1. Một số quy định và thông tư quản lý và đánh giá chất lượng ô tô đang lưu hành

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 2 

		G1.2, G2-G3



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nghiên cứu quy trình quản lý và đánh giá chất lượng lắp ráp ô tô tại Việt Nam.

3.2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ô tô đang lưu hành

3.3. Các mô hình trung tâm đăng kiểm và phương pháp quản lý

		G1-G3



		9+10

		3.4. Quản lý và đánh giá chất lượng ô tô tại các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới

3.5. Một số giải pháp đề xuất trong quản lý và đánh giá chất lượng ô tô đang lưu hành

Bài tập

		G1.2, G2-G3



		11

		Chương 4. QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ô TÔ THEO CÁC TIÊU CHUẨN ISO

4.1. Khái niệm chung

4.2. Hệ thống quản lý chất lượng ISO

Bài tập

		G1-G3



		12

		4.3. Các bước xây dựng quản lý chất lượng theo ISO 

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3.

		G1-G3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Nghiên cứu quy trình đăng kiểm xe ô tô tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Bài tập và nộp bài tập giao

		

G1-G3



		14+15

		4.4. Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ô tô theo ISO

4.5. Đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô theo ISO

4.6. Phân tích một số bộ tiêu chuẩn khác trong quản lý và đánh giá chất lượng của ô tô.

Bài tập

		

G1-G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Quản lý chất lượng sản phẩm, NXB KH-KT, năm 1998.

[2] Quản lý chất lượng sản phẩm, NXB Thống kê, 2016.

[3] Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô, NXB GTVT, năm 2016. 

[4]. Công nghệ chế tạo phụ tùng Ôtô - Máy kéo, NXB GTVT, năm 2009.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn





PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

ThS. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN 58: KỸ THUẬT Ô TÔ ĐIỆN VÀ Ô TÔ LAI 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai					

- Tên tiếng Anh: Electric and Hybrid Vehicle Engineering

- Mã học phần: AUE 0431

- Số tín chỉ: 2				 

- Các học phần học trước: Lý thuyết ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 19 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 4 tiết

· Thực hành, thực tập (Xưởng thực hành ô tô): 05 tiết  ( = 10 tiết thực dạy)

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra	: 2 tiết

· Thi kết thúc học phần: 5 tiết (Theo kế hoạch PĐT)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa kỹ thuật ô tô & MĐL/ Bộ môn Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai điện thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo kỹ sư các ngành công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật liên quan đến ô tô điện và ô tô lai và những vấn đề liên quan như: nguồn động lực tương lai thay thế trên ô tô, cấu tạo ô tô điện và ô tô lai điện, các loại động cơ điện sử dụng trên ô tô, động lực học ô tô, vấn đề lưu trữ và quản lý nguồn năng lượng trên ô tô và vấn đề tái tạo năng lượng phanh... 

3. Mục tiêu học phần (Course objective):

		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu và vận dụng được cấu tạo, và nguyên lý làm việc của các hệ thống chính, lưu trữ sử dụng năng lượng trên xe điện, xe lai, đặc tính của các động cơ điện sử dụng làm nguồn động lực trên xe điện và xe lai điện.

- Vận dụng được kiến thức học phần này để thiết kế và cải tiến thiết kế các xe thân thiện môi trường.

- Vận dụng được kiến thực học phần này đề hình thành ý tưởng trong việc thiết kế và khai thác sử dụng ô tô điện và ô tô lai.

		2,3



		G2

		Khả năng:

- Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ô tô điện và ô tô lai. 

- Có khả năng tư duy và suy nghĩ hệ thống đến các vấn đề liên quan đến ô tô điện và ô tô lai, có khả năng tự học, tự nghiên và có khả năng làm việc nhóm.

		7,8,9



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập.

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu và vận dụng được cấu tạo, và nguyên lý làm việc của các hệ thống chính, lưu trữ sử dụng năng lượng trên xe điện, xe lai, đặc tính của các động cơ điện sử dụng làm nguồn động lực trên xe điện và xe lai điện.

		T,U



		

		G1.2

		Vận dụng được kiến thức học phần này để thiết kế và cải tiến thiết kế các xe thân thiện môi trường.

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng được kiến thực học phần này đề hình thành ý tưởng trong việc thiết kế và khai thác sử dụng ô tô điện và ô tô lai.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ô tô điện và ô tô lai.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng tư duy và suy nghĩ hệ thống đến các vấn đề liên quan đến ô tô điện và ô tô lai, có khả năng tự học, tự nghiên và có khả năng làm việc nhóm.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:30] [30: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Cấu tạo ô tô điện và ô tô lai điện; Động cơ điện trên ô tô

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		

G1-G3

		15



		Tự luận

		Bộ chuyển đổi điện áp; lưu trữ và quản lý năng lượng; phanh tái sinh

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		

G1-G3

		15



		Tự luận

		Tiểu luận theo chủ đề

		Tuần 13

		Tiểu luận

		

G1-G3

		10



		Đánh giá thực hành

		Thực hành

		Tuần 14

		Báo cáo thực hành

		

G1-G3

		Điều kiện thi



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		

G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Giới thiệu về ô tô điện và ô tô lai

		G1-G3



		2

		Ô tô điện

		G1-G3



		3

		Ô tô lai

		G1-G3



		5

		Động cơ điện trên ô tô

		G1-G3



		6

		Các bộ chuyển đổi điện áp

		G1-G3



		7

		Lưu trữ và kiểm soát năng lượng

		G1-G3



		8

		Phanh tái sinh

		G1-G3



		9

		Thảo luận

		G1-G3





    

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô, Giáo trình kỹ thuật ô tô điện và ô tô lai (Lưu hành nội bộ), năm 2020.

[2]. Ehsani M., Gao Y., Emadi A. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design; Second Edition. — CRC Press, 2010. — 557 p.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Nguyễn Trọng Hoan, Nguyễn Khắc Tuân; Hệ thống truyền lực ô tô; NXB Giáo dục Việt Nam, 2018.

[2]. Larminie J., Lowry J. Electric Vehicle Technology Explained, Wiley, 2004. — 314 p

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. Nguyễn Khắc Tuân

2.	Lê Văn Quỳnh

3. Nguyễn Khắc Minh

4.	Hoàng Anh Tấn

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		     Trưởng bộ môn









PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



1. Nguyễn Khắc Tuân

2. Lê Văn Quỳnh

3. Nguyễn Khắc Minh

4. Hoàng Anh Tấn


















		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 59: KỸ THUẬT Ô TÔ CHUYÊN DÙNG 

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật ô tô chuyên dùng				

- Tên tiếng Anh: Specialized Automotive Engineering

- Mã học phần: AUE419

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong và Cấu tạo ô tô 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 22 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 2 tiết

· Thảo luận		: 4 tiết

· Thực hành (Xưởng thực hành ô tô): 0 tiết 

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra	: 2 tiết

· Thi kết thúc học phần: 5 tiết (theo kế hoạch phòng đào tạo)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực /Bộ môn Kỹ thuật ô tô.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Kỹ thuật ô tô chuyên dùng là học phần nằm trong khối kiến thức bắt buộc của chuyên ngành công nghệ ô tô và kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần cung cấp những kiến thức về kết cấu và nguyên lý các loại xe chuyên dùng. Nội dung của học phần gồm:  kết cấu, nguyên lý hoạt động của các loại xe chuyên dùng như ô tô tự đổ, ô tô tải cẩu, ô tô cần trục, ô tô vận chuyển rác, ô tô có thiết bị làm việc trên cao, ô tô trộn bê tông, ô tô thang, ô tô chữa cháy, ô tô Xitec, ô tô động lạnh, bảo ôn. 





3. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):


		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu và vận dụng được kiến thức này một cách sáng tạo để tính toán thiết kế hoặc cải tạo hoán các xe phổ thông thành các loại xe chuyên dùng.

- Vận dụng kiến thức học phần để phân tích và đánh giá đặc điểm kết cấu của các loại xe chuyên dùng.

- Vận dụng được những kiến thức học phần này để hình thành ý tưởng kinh doanh kỹ thuật và dịch vụ các loại xe chuyên dùng.

		2,3



		G2

		 Kỹ năng:

- Có khả năng vận dụng tư duy thiết kế, cải hoán, khai thác và kinh doanh dịch vụ các xe chuyên dùng. 

- Có khả năng vận dụng được những kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học, và có khả năng tự học, tự nghiên cứu.

		7,8,9



		G3

		Thái độ: 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

- Tích cực và tự giác trong học tập, thường xuyên trao đổi với thầy cô về những kiến thức liên quan.

		13,14,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu và vận dụng được kiến thức này một cách sáng tạo để tính toán thiết kế hoặc cải tạo hoán các xe phổ thông thành các loại xe chuyên dùng.

		T,U



		

		G1.2

		Vận dụng kiến thức học phần để phân tích và đánh giá đặc điểm kết cấu của các loại xe chuyên dùng.

		T,U



		

		G1.3

		Vận dụng được những kiến thức học phần này để hình thành ý tưởng kinh doanh kỹ thuật và dịch vụ các loại xe chuyên dùng.

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng tư duy thiết kế, cải hoán, khai thác và kinh doanh dịch vụ các xe chuyên dùng.

		T,U



		

		G2.2

		Có khả năng vận dụng được những kiến thức đã học làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học, và có khả năng tự học, tự nghiên cứu.

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U



		

		G3.3

		 Tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình cập nhật kiến thức.

		T,U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:31] [31: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1-G2



		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ tuần 6 đến tuần 10

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1-G3

		10



		Bài tập

		Bài tập  về nhà

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Nội dung chương 1 đến chương 5

Chuyên đề 2: Nội dung chương 6 đến Chương 10

		Tuần 7,13

		Nộp bài thảo luận

		G1-G3

		10



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1-G3

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Các khái niệm chung

		G1.1



		2

		Ô tô tự đổ

		G1- G3



		3

		Ô tô cần trục

		G1- G3



		4

		Ô tô tải cẩu

		G1- G3



		5

		Ô tô vận chuyển rác

		G1- G3



		6

		Ô tô trộn bê tông

		G1- G3



		7

		Ô tô làm việc trên cao

		G1- G3



		8

		Ô tô thang

		G1- G3



		9

		Ô tô chữa cháy

		G1-G3



		10

		Ô tô bồn

		G1- G3



		11

		Ô tô đông lạnh bảo ôn

		G1- G3







6*. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần thứ

		Nội dung

		CĐR học phần

		Ghi chú



		1

		Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CHUNG

1.1. Vai trò ô tô chuyên dùng trong nền kinh tế quốc dân 

1.2. Phân loại ô tô chuyên dùng

1.3. Tổng quan về hệ thống thủy lực sử dụng trên ô tô chuyên dùng 

1.4. Kết cấu các chi tiết chính của hệ thống thủy lực

1.6. Phương pháp chung về thiết kế xe chuyên dùng

		G1-G3

		



		2

		Chương 2. Ô TÔ TỰ ĐỔ

2.1. Chức năng và yêu cầu đối với ô tô tự đổ

2.2. Kết cấu và nguyên lý hoạt động ô tô tự đổ

2.3. Phương pháp xác định các thông số cơ bản của ô tô tự đổ

2.4. Giới thiệu một số sơ đồ nâng hạ và ô tô tự đổ đang thịnh hành 

		G1-G3

		



		3

		Chương 3. Ô TÔ CẦN TRỤC

3.1. Công dụng – phân loại – yêu cầu

3.2. Kết cấu và nguyên lý hoạt động của ô tô cần trục

3.3. Quy tắc an toàn sử dụng thiết bị nâng hạ

3.4. Giới thiệu một số ô tô cần trục 

		G1-G3

		



		4

		Chương 4. Ô TÔ TẢI CẨU

4.1  CÔNG DỤNG - YÊU CẦU

4.2  KẾT CẤU VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

4.3. Quy tắc an toàn sử dụng ô tô tải cầu

4.4. Giới thiệu một số ô tô tải cầu

		G1-G3

		



		5

		CHƯƠNG 5. XE VẬN CHUYỂN RÁC 

5.1. Công dụng – yêu cầu – phân loại 

5.2. Loại xe thu gom, vận chuyển rác không ép

5.3. Loại xe thu gom, vận chuyển rác có ép

5.4. Sơ đồ hệ thống thủy lực: 

		G1-G3

		



		6

		Kiểm tra quá trình 1

CHƯƠNG 6. XE TRỘN BÊ TÔNG 

6.1. Công dụng – yêu cầu – phân loại

6.2. Kết cấu và nguyên lý hoạt động

		G1-G3

		



		7

		6.3. Quy tắc an toàn sử dụng xe trộn bê tông 

6.4. Giới thiệu một số xe trộn bê tông 

Thảo luận chủ đề 1

		G1-G3

		



		8

		Chương 7. Ô TÔ LÀM VIỆC TRÊN CAO

7.1. Công dụng – yêu cầu – phân loại

7.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

7.3. Giới thiệu một số ô tô làm việc trên cao

		G1-G3

		



		9

		Chương 8. Ô TÔ THANG

8.1. Công dụng – yêu cầu – phân loại

8.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

8.3. Giới thiệu một số ô tô thang

		G1-G3

		



		10

		Chương 9. Ô TÔ CHỮA CHÁY

9.1. Công dụng – yêu cầu – phân loại

9.2. Yêu cầu và nguyên lý hoạt động

9.3. Giới thiệu một số ô tô chữa cháy

		G1-G3

		



		11

		Kiểm tra quá trình 2

Chương 10. Ô TÔ BỒN (XITÉC) 

10.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu, ký hiệu

10.2. Ô tô Xitéc chở sản phẩm dầu khí

		G1-G3

		



		12

		10.3. Ô tô Xitéc chở hàng dạng bột và lửa lỏng

10.4. Ô tô xitéc chở nông sản

Chương 11. Ô TÔ ĐÔNG LẠNH - BẢO ÔN

11.1. Thực phẩm tươi sống mau hỏng và cách bảo quản trong vận tải  

11.2. Các phương pháp làm lạnh trong thùng 

		G1-G3

		



		13

		Thảo luận chủ đề 2

		G1-G3

		



		14

		11.3. Ô tô lạnh 

11.3.6. Ô tô lạnh có máy lạnh nén hơi

11.4. Vỏ thùng lạnh (Giữ nhiệt)

11.5. Tính toán thiết kế thùng lạnh 

		G1-G3

		



		15

		Bài tập 

		G1-G3

		







 7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Kỹ thuật ô tô - Đại học KTCN; Bài giảng môn học Kỹ thuật ô tô chuyên dùng, 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Nguyễn Hữu Hường, Ô tô chuyên dùng, NXB ĐHQGTPHCM - 2011

[3]. PGS. TS Nguyễn Khắc Trai, Cấu tạo gầm ôtô tải, ô tô buýt, NXB GTVT, Hà nội - 2007

[4]. Bộ môn Cơ khí ô tô, Bài giảng Ô tô và xe máy chuyên dùng, NXB ĐHGTVT. Hà nội - 2006

[5]. Tailieu.vn

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS.Hoàng Anh Tấn

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn



1. Hoàng Anh Tấn

2. Lê Văn Quỳnh

3. Bùi Văn Cường
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 60: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tính toán thiết kế động cơ đốt trong	

- Tên tiếng Anh: Design of Internal Combustion Engine

- Mã học phần: AUE 453

- Số tín chỉ: 02			

- Các học phần học trước: Cấu tạo động cơ đốt trong, Lý thuyết động cơ đốt trong

- Các học phần song hành: Tính toán thiết kế ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 23 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 3 tiết

· Thảo luận		: 2 tiết

· Thực hành		: 0tiết

· Tự học		: 60 tiết 

· Kiểm tra quá trình 		: 2 tiết

· Kiểm tra, thi học phần		: 5 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa kỹ thuật ô tô và Máy động lực

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần tính toán thiết kế động cơ đốt trong là  học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục khối kiến thức chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ kỹ sư) và ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Động học cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền; Động lực học cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền, Cân bằng động cơ;  Tính toán các cơ cấu chính của động cơ đốt trong; Tính toán cơ cấu phân phối khí; Tính toán hệ thống bôi trơn – hệ thống làm mát; Tính toán hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ.

3. Mục tiêu học phần

		Mục tiêu 



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được phương pháp cơ bản xác định qui luật chuyển động và lực tác dụng lên các cơ cấu chính của động cơ.

- Vận dụng các kiến thức để tính toán kiểm nghiệm bền, thiết kế cải tiến các chi tiết của động cơ.

- Phân tích đánh giá và tính toán thiết kế được các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống của động cơ.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng sử dụng được kiến thức giải thích, lập luận và giải quyết các vấn đề kỹ thuật ô tô; thực nghiệm, tư duy và khám phá được các vấn đề liên quan đến kỹ thuật ô tô.

- Có khả áp dụng được những kiến thức để phân tích và chọn chế độ tải trọng tác dụng để tính toán thiết các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống động cơ đốt trong.

		7,8



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		 Hiểu được phương pháp cơ bản xác định qui luật chuyển động và lực tác dụng lên các cơ cấu chính của động cơ.

		I,T



		

		G1.2

		 Vận dụng các kiến thức để tính toán kiểm nghiệm bền, thiết kế cải tiến các chi tiết của động cơ

		T, U



		

		G1.3

		 Phân tích đánh giá và tính toán thiết kế được các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống của động cơ.

		



		











G2

		G2.1

		Có khả năng sử dụng được kiến thức giải thích, lập luận và giải quyết các vấn đề kỹ thuật ô tô; thực nghiệm, tư duy và khám phá được các vấn đề liên quan đến kỹ thuật ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả áp dụng được những kiến thức để phân tích và chọn chế độ tải trọng tác dụng để tính toán thiết các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống động cơ đốt trong.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T, U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T, U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:32] [32: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 1 đến tuần 5

		Tuần 6



		Bài kiểm tra quá trình

		G1-

G3

		10



		Tự luận

		Nội dung kiến thức giảng dạy từ

tuần 6 đến tuần 11

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1-

G3

		10



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-

G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Phân tích động học và động lực học cơ cấu thanh truyền.

Chuyên đề 2: Phương pháp tính toán và kiểm nghiệm bền các chi tiết động cơ đốt trong.

		Tuần 7 &

Tuần 13 

		Đánh giá nhóm tảo luận

		G1-

G3

		10



		Thi cuối kì



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung môn của học phần

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc HP

		G1-G3

		

60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Động học cơ cấu piston – khuỷu trục – thanh truyền

		G1.1 G2.1

G3.1  



		2

		Chương 2: Cân bằng động cơ đốt trong

		G1.2 G2.2 G3.1 G3.2



		3

		Chương 3: Dao động xoắn của hệ trục khuỷu động cơ đốt trong

		G1.2 G2.2 G3.3 G3.3



		5

		Chương 4: Tính toán thiết kế các hệ thống chính của động cơ đốt trong

		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3



		6

		Chương 5: Tính toán cơ cấu phân phối khí 



		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3



		7

		Chương 6: Tính toán hệ thống bôi trơn – hệ thống làm mát

		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3



		8

		Chương 7: Tính toán hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ

		G1.2 G2.3 G3.3 G3.3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		STT

		Nội dung kiến thức

		CĐR học phần



		1+2

		Giới thiệu chung về môn học

Chương 1. Động học và động lực học của cơ cấu khuỷu trục - thanh truyền

1.1. Động học của cơ cấu khuỷu trục - thanh truyền giao tâm.                                                                 

1.2. Động học của cơ cấu khuỷu trục - thanh truyền lệch tâm 

1.3. Động lực học của cơ cấu khuỷu trục thanh truyền.

1.4. Động học và động lực học của cơ cấu khuỷu trục thanh truyền của động cơ chữ V

Bài tập                           

		G1.1 G3.2 G3.3



		



		Chương 2. Cân bằng động cơ đốt trong

1.1. Cân bằng động cơ 1 xi lanh 

2.2.  Cân bằng động cơ 4 xi lanh

2.3.  Cân bằng động cơ chữ V bốn kỳ 6 xi lanh có góc  = 900

Bài tập                             

		G1.3, G2.2, G3





		5

		 Chương 3. Dao động xoắn của hệ trục khuỷu động cơ đốt trong

3.1. Khái niệm cơ bản về dao động xoắn của trục khuỷu

3.2. Tính toán hệ thống tương đương

Bài tập

		G1.3, G2.2, G3





		6

		3.3. Dao động xoắn tự do

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 1 và Chương 2

		G1.3, G2.2, G3





		7

		3.4. Dao động xoắn cưỡng bức

Chuyên đề 1: Phân tích động học và động lực học cơ cấu thanh truyền.

		G1.3, G2.2, G3





		8+9

		3.5. Giảm dao động và bộ giảm chấn

Chương 4. Tính toán thiết kế các hệ thống chính của động cơ đốt trong

4.1. Tính toán sức bền nhóm pít tông

4.2. Tính toán sức bền nhóm thanh truyền

4.3. Tính toán sức bền trục khuỷu

		G1.3, G2.2, G3



		10+11

		  Chương 5. Cơ cấu phân phối khí

5.1. Xác định các thông số chủ yếu của cơ cấu phân phối khí

5.2. Cam tiếp tuyến và động học của con đội con lăn

5.3. Cam lồi và động học của con đội hình nấm

		G1.3, G2.2, G3



		12

		3.3. Dao động xoắn tự do

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 3 và Chương 4

		



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Phương pháp tính toán và kiểm nghiệm bền các chi tiết động cơ đốt trong

Nộp bài tập giao

		



		14

		 Chương 6. Tính toán hệ thống bôi trơn – hệ thống làm mát

6.1. Tính toán hệ thống bôi trơn

6.2. Tính toán hệ thống làm mát

		G1.3, G2.2, G3



		15

		 Chương 7.  Tính toán hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ

7.1. Tính toán hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng

Kiểm tra quá trình

7.2 Tính toán hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diesel

		G1.3, G2.2, G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bài giảng tính toán thiết kế động cơ đốt trong (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong,  tập 1, NXB Đại học và Trung họcchuyên nghiệp, Hà Nội 1984 và 1976.

[2]. Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong, tập 2, NXB Đại học và Trung họcchuyên nghiệp, Hà Nội 1984 và 1976.

[3]. Kết cấu và tính toán động cơ đốt trongtập 3, NXB Đại học và Trung họcchuyên nghiệp, Hà Nội 1984 và 1976.

[4]. Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong, 03 tập, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

1. ThS. Bùi Văn Cường

2. PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

3. ThS. Hoàng Anh Tấn



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		Tổ trưởng chuyên môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh



		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường

ThS. Hoàng Anh Tấn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 61 : LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

(Dành cho các học phần lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Logistics và vận tải đa phương thức                                                           

- Tên tiếng Anh: Logistics and Multimodal Transportation

- Mã học phần: AUE 0444

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

- Các học phần song hành: Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm ô tô

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 23 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 3 tiết

· Thảo luận, thuyết trình          : 2 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 0 tiết (=0 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của Nhà trường)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Logistics và vận tải đa phương thức là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ kỹ sư). Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nội dung cơ bản sau: Tổng quan về Logistics; Lập kế hoạch sản xuất; Cung ứng vật tư; Vận tải; Dự trữ và kho bãi; và Vân tải đa phương thức.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được kiến thức học phần để xây dựng các mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát các hoạt động logistics một cách hệ thống.

- Giải quyết được các vấn đề liên quan đến hoạt động logistics trong sự liên kết với các chức năng quan trọng của doanh nghiệp như marketing, sản xuất và tài chính. 

- Vận dụng được kiến thức về vận tải đa phương thức để xây dựng các mục tiêu và lập kế hoạch trong kinh doanh vận tải.

		4,5



		G2

		Khả năng

+ Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng và triển khai kế hoạch Logistics và vận tải đa phương thức cho doanh nghiệp. 

+ Có khả năng phát triển tư duy chủ động, năng động và sáng tạo cho sinh viên trong kinh doanh vận tải, đặc biệt là môi trường kinh doanh vận tải quốc tế

		8,9,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng được kiến thức học phần để xây dựng các mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát các hoạt động logistics một cách hệ thống.

		T



		

		G1.2

		Giải quyết được các vấn đề liên quan đến hoạt động logistics trong sự liên kết với các chức năng quan trọng của doanh nghiệp như marketing, sản xuất và tài chính.

		T, U



		

		G1.3

		 Vận dụng được kiến thức về vận tải đa phương thức để xây dựng các mục tiêu và lập kế hoạch trong kinh doanh vận tải.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng và triển khai kế hoạch Logistics và vận tải đa phương thức cho doanh nghiệp.

		T, U



		

		G2.2

		 Có khả năng phát triển tư duy chủ động, năng động và sáng tạo cho sinh viên trong kinh doanh vận tải, đặc biệt là môi trường kinh doanh vận tải quốc tế

		T,U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:33] [33: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Tự luận

		Lập kế hoạch sản xuất

		Tuần 6

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		

10



		Tự luận



		Dự trữ và kho bãi

		Tuần 12 

		Bài KT quá trình

		G1-G3

		10



		Tự luận

		Bài tập về nhà

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1-G3

		10



		Thảo luận

		Chuyên đề 1: Chiến lược kinh doanh vận tải hành khách.

Chuyên đề 2: Chiến lược kinh doanh vận tải hàng hóa

		Tuần 7& Tuần 13

		Đánh giá nhóm thảo luận

		G1-G3

		10



		Thi cuối kỳ

		60



		



Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung trong chương trình

		Theo lịch của PĐT

		Thi kết thúc học phần

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Tổng quan về Logistics

		G1.1, G1.2, G2, G3



		2

		Chương 2. Lập kế hoạch sản xuất

		G1.1, G1.2, G2, G3



		3

		Chương 3. Cung ứng vật tư

		G1.1, G1.2, G2, G3



		4

		Chương 4. Vận tải



		G1.1, G1.2, G2, G3



		5

		Chương 5. Dự trữ và kho bãi



		G1.1, G1.2, G2, G3



		6

		Chương 6. Vân tải đa phương thức



		G1.3, G2, G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. TỔNG QUAN VỀ LOGISTICS

1.1. Nguồn gốc, khái niệm Logistics

1.2. Quá trình phát triển Logistics

1.3. Phân loại hoạt động Logistics

1.4. Mối quan hệ giữa Logistics- Chuỗi cung ứng

		G1.1, G1.2, G2, G3



		2

		1.5. Vai trò của Logistics 

1.6. Ngành dịch vụ Logistics 

1.7. Chi phí Logistics

1.8. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hệ thống Logistics quốc gia 

		G1.1, G1.2, G2, G3



		3

		Chương 2.  LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

2.1. Một số khái niệm cơ bản trong quản lý sản xuất 

2.2. Quá trình lập kế hoạch sản xuất

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		4+5

		Chương 3. CUNG ỨNG VẬT TƯ

3.1. Xác định nhu cầu vật tư 

3.2. Lựa chọn nhà cung cấp 

3.3. Lập đơn hàng, ký hợp đồng cung ứng

3.4. Tổ chức thực hiện Đơn đặt hàng/ Hợp đồng cung ứng

3.5. Nhập kho- Bảo quản- Cung cấp cho các bộ phận có nhu cầu

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		6

		Chương 4. VẬN TẢI

[bookmark: _Toc455386740][bookmark: _Toc363203728]4.1. Khái quát về vận tải

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 2 

		G1.1, G1.2, G2, G3



		7+8

		Thảo luận:

Chuyên đề 1: Nghiên cứu quy trình quản lý và đánh giá chất lượng lắp ráp ô tô tại Việt Nam.

4.2. Vận tải quốc tế

4.3. Các đặc trưng của chi phí và giá cước vận chuyển hàng hoá

4.4. Quyết định điều kiện giao hàng 

4.5. Lựa chọn phương thức vận tải 

4.6. Lựa chọn người vận chuyển

		G1.1, G1.2, G2, G3



		9+10

		Chương 5. DỰ TRỮ VÀ KHO BÃI

5.1. Khái niệm dự trữ

5.2. Phân loại dự trữ

5.3. Chi phí dự trữ

5.4. Các mô hình quản trị dự trữ

5.5. Quản lý tổng hợp hàng dự trữ

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		11

		5.6. Kho bãi và vai trò của kho bãi

5.7. Chức năng của kho bãi

5.8. Mối liên hệ giữa kho với các bộ phận khác

Bài tập

		G1.1, G1.2, G2, G3



		12

		5.9. Các loại kho

Kiểm tra quá trình: Nội dung thuộc về Chương 5.

		G1.1, G1.2, G2, G3



		13

		Thảo luận:

Chuyên đề 2: Chiến lược kinh doanh vận tải hàng hóa.

Bài tập và nộp bài tập giao

		

G1.1, G1.2, G2, G3



		14+15

		Chương 6. VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

6.1. Định nghĩa về vận tải đa phương thức:

6.2. Đặc điểm của vận tải đa phương thức:

6.3. Quy định của pháp luật Việt Nam về vận tải đa phương thức:



6.4. Các phương thức vận tải trong vận tải đa phương thức ở Việt Nam

6.5. Nhu cầu phát triển vận tải đa phương thức:

6.6. Lợi ích của vận tải đa phương thức

Bài tập

		

G1.3, G2, G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Logistics và vận tải đa phương thức (Lưu hành nội bộ), Trường ĐH KTCN, ĐH TN, năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Giáo trình Logistics và Vận tải quốc tế, NXB Thông tin và Truyền thông, năm 2009.

[2] Giáo trình vận tải và giao nhận trong ngoại thương, NXB KH-KT, 2011.

[3] Logistics, NXB Lao động, năm 2011. 

[4]. Fundamentals of logistics management, McGraw Hill, United States of America, 1998.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

+ Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:  Kỹ thuật ô tô

- Giảng viên chính: 

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

ThS. Bùi Văn Cường



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Trưởng bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Giảng viên biên soạn

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh 

ThS. Bùi Văn Cường














TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 62: THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU CHẨN ĐOÁN Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

            - Tên học phần: Thực hành chuyên sâu chẩn đoán ô tô

- Tên tiếng Anh: Intensive Practice of Automotive Diagnostics

- Mã học phần: AUE 0437

- Số tín chỉ: 02		 

- Các học phần học trước: Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 25 tiết (=50 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm                    : 3 tiết (= 6 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

      Học phần thực hành chuyên sâu chẩn đoán ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm chuyên sâu khối kiến thức chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô thông qua các bài thực hành trên thiết bị thực tế, những nội dung cơ bản sau: chẩn đoán động cơ ô tô; Chẩn đoán khung gầm ô tô; Chẩn đoán hệ thống điện- điện tử  ô tô.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Hiểu được những kỹ năng cơ bản về chẩn đoán như các thông số kết cấu của chẩn đoán.

- Dự đoán, báo trước được tính ổn định và độ tin cậy trong quá trình làm việc của hệ thống.

- Đánh giá, phân tích được trạng thái hư hỏng thường gặp của các hệ thống trên ô tô.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích, đánh giá trạng thái hư hỏng và sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm và các thiết bị chẩn đoán.

- Có khả năng tìm kiến và tra cứ tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan chuyên ngành, làm việc nhóm. 

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được những kỹ năng cơ bản về chẩn đoán như các thông số kết cấu của chẩn đoán.

		T, U



		

		G1.2

		Dự đoán, báo trước được tính ổn định và độ tin cậy trong quá trình làm việc của hệ thống.

		T, U



		

		G1.3

		Đánh giá, phân tích được trạng thái hư hỏng thường gặp của các hệ thống trên ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích, đánh giá trạng thái hư hỏng và sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm và các thiết bị chẩn đoán.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng tìm kiến và tra cứ tài liệu chuyên ngành và các tài liệu liên quan chuyên ngành, làm việc nhóm.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Chẩn đoán mã sự cố động cơ sử dụng thiết bị chẩn đoán.

		Sau bài TH số 1

		Kiểm tra quá trình

		

		20



		

		Bài 2: Chẩn đoán mã sự cố hệ thống truyền lực sử dụng thiết bị chẩn đoán.

		Sau bài TH số 2

		

Kiểm tra quá trình

		G1-G3

		    20



		Thi cuối kỳ

		60

		



		

Vấn đáp

		Báo cáo thực tập và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thực hành.

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		 Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

Bài thực hành 1:  Chẩn đoán động cơ

		G1-G3



		2

		Bài thực hành 2:  Chẩn đoán khung gầm ô tô

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3:  Chẩn đoán hệ thống điện- điện tử trên ô tô

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài thực hành 1:  Chẩn đoán động cơ (20 tiết). 

1.1. Kỹ thuật chẩn đoán

1.2. Thiết bị chẩn đoán.

Làm việc nhóm

		G1-G3



		2

		Bài thực hành 2:  Chẩn đoán khung gầm ô tô (20 tiết).

2.1. Kỹ thuật chẩn đoán

2.2. Thiết bị chẩn đoán.

Làm việc nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 1: Chẩn đoán mã sự cố động cơ sử dụng thiết bị chẩn đoán.

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3: Chẩn đoán hệ thống điện- điện tử trên ô tô  (20 tiết).

3.1. Kỹ thuật chẩn đoán

3.2. Thiết bị chẩn đoán.

Làm việc nhóm

Kiểm tra quá trình:

Bài 2: Chẩn đoán mã sự cố hệ thống truyền lực sử dụng thiết bị chẩn đoán.

		G1-G3







 7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]. Bài giảng kỹ thuật chẩn đoán ô tô. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2019.

7.1. Sách tham khảo: 

 	[1]. Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, năm 2000.

[2]. Kết cấu ô tô, NXB ĐHBK Hà Nội, năm 2009

 	[3]. Hệ thống điện động cơ, NXB ĐH SPKT TP HCM, năm 2011.

 	[4]. Hệ thống điện thân xe, NXB ĐH SPKT TP HCM, năm 2011.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Tổ trưởng chuyên môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		  KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN 63: THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ

(Dành cho các học phần thực hành, thí nghiệm)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực hành chuyên sâu bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

- Tên tiếng Anh: Intensive Practice of Vehicle Maintenance and Repair

- Mã học phần: AUE 0442

- Số tín chỉ: 03		 

- Các học phần học trước: Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		             : 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	  : 0 tiết

· Thực hành, thí nghiệm          : 33 tiết (= 66 tiết thực dạy)

· Thảo luận nhóm                    : 10 tiết (=20 tiết thực dạy)

· Tự học	                   : 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

·  Kiểm tra quá trình                 : 2 tiết

· Thi kết thúc học phần	   : 5 tiết (theo kế hoạch của khoa)

- Bộ môn phụ trách học phần: Kỹ thuật ô tô

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

        Học phần thực hành chuyên sâu bảo dưỡng và sửa chữa ô tô là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức thực tập, thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (Hệ kỹ sữ). Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu so với học phần chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô về quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô thông qua các bài thực hành trên thiết bị thực tế, những nội dung gồm: Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch; Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô khách; Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô tải.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức:

- Vận dụng được kiến thức về học phần chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô để giải quyết các vấn đề thực hành trên các thiết bị thực tế nhằm nắm sâu hơn kiến thức.

- Hiểu và vận dụng được kiến thực học phần này để xuất quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô phù hợp với điều kiện khai thác của thể, khai thác và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. 

- Vận dụng được kiến thực học phần này để hình thành ý tưởng kinh doanh và quản lý kỹ thuật và nhân sự trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ô tô.

		2,3



		G2

		Khả năng

- Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề lĩnh vực bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

- Có khả năng làm việc nhóm và khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. Tự nghiên cứu và đưa ra các quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô phù hợp với điều kiện khai thác của thể.

		7,8,10



		G3

		Thái độ 

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		13,15







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Vận dụng được kiến thức về  học phần chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô để giải quyết các vấn đề thực hành trên các thiết bị thực tế nhằm nắm sâu hơn kiến thức.

		T, U



		

		G1.2

		Hiểu và vận dụng được kiến thực học phần này để xuất quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô phù hợp với điều kiện khai thác của thể, khai thác và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

		T, U



		

		G1.3

		 Vận dụng được kiến thực học phần này để hình thành ý tưởng kinh doanh và quản lý kỹ thuật và nhân sự trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ô tô.

		T, U



		G2

		G2.1

		Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề lĩnh vực bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

		T, U



		

		G2.2

		Có khả năng làm việc nhóm và khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. Tự nghiên cứu và đưa ra các quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô phù hợp với điều kiện khai thác của thể.

		T, U



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập.

		T,U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		T,U







5. Đánh giá sinh viên 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình



		Vấn đáp

		Bài 1: Kiểm tra kiến thức trong nội dung bài thực hành số 1 

		Sau bài TH số 1

		

 Kiểm tra quá trình 

		G1-G3

		    20



		

		Bài 2: Kiểm tra kiến thức trong nội dung bài thực hành số 2

		Sau bài TH số 2

		Kiểm tra quá trình

		

		



		Thi cuối kỳ

		60



		

Vấn đáp

		Báo cáo thực hành và hỏi vấn đáp nội dung của báo cáo thực hành.

		Theo lịch của Khoa

		



 Cuối kỳ

		

G1-G3

		







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		 - Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

 Bài thực hành 1: Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch.

		G1-G3



		2

		Bài thực hành 2: Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô khách.

		G1-G3



		3

		 Bài thực hành 3: Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô tải

		G1-G3







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		- Phổ biến nội quy và an toàn phân xưởng thực tập

 Bài thực hành 1: Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch. (30 tiết)

1.1. Quy trình bảo dưỡng nhanh ô tô du lịch.

1.2. Quy trình bảo dưỡng định kỳ ô tô du lịch.

1.3. Quy trình đại tu và sửa chữa ô tô du lịch.

1.4. Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa các bộ phận chính của ô tô du lịch.

Thảo luận nhóm

		G1-G3



		2

		Bài thực hành 2: Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô khách. (30 tiết)

1.1. Quy trình bảo dưỡng nhanh ô tô khách.

1.2. Quy trình bảo dưỡng định kỳ ô tô khách.

1.3. Quy trình đại tu và sửa chữa ô tô khách.

1.4. Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa các bộ phận chính ô tô khách.

Thảo luận nhómKiểm tra quá trình:

Bài 1: Kiểm tra kiến thức trong nội dung bài thực hành số 1

		G1-G3



		3

		Bài thực hành 3: Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô tải. (30 tiết)

1.1. Quy trình bảo dưỡng nhanh ô tô tải.

1.2. Quy trình bảo dưỡng định kỳ ô tô tải.

1.3. Quy trình đại tu và sửa chữa ô tô tải.

1.4. Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa các bộ phận chính ô tô tải.

Thảo luận nhóm

Bài 2: Kiểm tra kiến thức trong nội dung bài thực hành số 2

		G1-G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Bài giảng Thực hành chuyên sâu bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên (Lưu hành nội bộ), năm 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên TOYOTA, 2015 (TEAM 21)

[2]. Nhiều tác giả và dịch giả; Kỹ thuật ô tô và xe máy hiện đại. Nhà xuất bản trẻ, năm 2016

[3]. Nguyễn Khắc Trai, Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, năm 2007.

[4]. Hoàng Đình Long. Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô, NXB GTVT, năm 2011.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+  Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng theo quy định của Nhà trường;

+  Hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao;

+  Sinh viên thực hiện đúng các quy định nội quy của trung tâm thực hành và nội quy sân tập tại xưởng.

- Đạo đức khoa học:

SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kỹ thuật Ô tô 

- Giảng viên giảng dạy:  

1. ThS. Cảnh Chí Huân

2. ThS. Hoàng Anh Tấn

3. ThS. Bùi Văn Cường



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Bộ môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Tổ trưởng chuyên môn







PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn

     1. ThS. Cảnh Chí Huân

      2. ThS. Hoàng Anh Tấn

      3. ThS. Bùi Văn Cường
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